
ộ

TẬP SUÃTVÕN BÁU TU HÃY DỤNG CÔNG TRÌNH 

d QUY ĐỊNH MÓÌ VÊ THựC HIỆN, 
QUẢN LÝ CHI PHÍ, QUYẾT TUÁH VỐN Dự ÁN, 

BẢU TRÌ, KIỂM BỊNH CHẤT LƯỢNG, 
AH TQÀH CÚNG TRÌNH XÂY BựNG

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG



TẬP SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH 
QUY ĐỊNH MỚI VỀ THựC HIỆN, QUẢN LÝ CHI PHÍ, 

QUYẾT TOÁN VỐN Dự ÁN, BẢO TRÌ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, 
AN TOÀN CÔNG TRÌNH XẢY DƯNG

NĂM 2011

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



THU HUYỀN  ÁI PHƯƠNG
(Sưu tầm và hệ thống hóa)

TẬP SUẤT VỐN ĐẦU Tư
XÂY DỰNG c ô n g  t r ìn h

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THựC HIỆN, QUẢN LÝ CHI PHÍ, 
QUYẾT TOÁN VỐN Dự ÁN, BẢO TRÌ, KIÊM ĐỊNH 
CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN CÔNG TRÌNH XÂY DỪNG

NĂM 2011
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LƠI NÓI ĐÃU

Quản lý dầu tư, xây dựng là những lĩnh vực lớn luôn thu hút sự quan tâm của Nhà 
nước, các bộ, ngành, cơ quan đơn vị và người dân. Thời gian qua, Chinh phủ và các Bộ, 
ngành đã ban hành nhiều quy định mới về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý chất lượng, 
kiểm định, giám định cồng trình xây dựng như Thông tư 50/2011/TTBTC ngày 2142011 
quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn dầu tư xây dựng cơ bản 
thuộc nguển vốn ngân sách nhà nước, Thông tư 03/2011 /TTBXD ngày 06042011 hướng 
dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu 
lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, Quyết định 295/QĐBXD 
ngày 22032011 về việc công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình...

Nhàm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các doanh 
nghiệp trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây 
dựng, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách “TẬP SUẤT VỐN ĐAU t ư  x ẩy  
DựNG CÔNG TRÌNH ■ QUY DỊNH MỚI VỀ THựC HIỆN, QUÂN LÝ CHI PHI, 
QUYẾT TOÁN VỐN Dự ÁN, BẢO TRÌ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN CÔNG 
TRÌNH XÂY DựNG NĂM 2011”.

Cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hỉnh thực hiện, quyết toán 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần thứ hai. Hoạt động bảo trì, kiểm định, giám dịnh đảm bảo an toàn, chất 
lượng xây dựng công trình.

Phần thứ ba. Điều chỉnh, quy đổi chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chi phí trong 
xây dựng.

Phần thứ tư. Công tác đầu tư, đấu thầu, chi tiết kiểm tra công tác đấu thầu.

Phần thứ năm. Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Ếhẩn thứ sáu. Công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
NHÀ XUẤT BẢN
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Phần thứ nhất.
CHẾ ĐỘ VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH THựC HIỆN, QUYẾT TOÁN 
VỐN ĐẦU TỪ XÂY DựNG cơ BẢN 

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ Nước

1.  THÕNG Tự số 50/2011/TTBTC NGÀY 2142011 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH

quy đ|nh về chế độ và biểu mâu bão cáo tình hình thực hiện vốriđáu tư 
xây dựng cd bân thuộc nguồn vốh ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 
60/2003/NĐCP ngàỳ 6/6/2003 của Chinh phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành 
Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các Nghị định về Quăn ỉý dự án 
đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐCP ngày 27 tháng 11 nấm 2008 của Chính phủ quy 
định chửc năng, nhiệm vụ, quyền hạh và cơ cấu tổ chức của Bộ Tai chính.

Căn cứ Quyết định sổ 52/2007/QĐTTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng 
Chinh ph ủ về chế độ bảo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn dầu tư nhà nước;

Đê tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tứ xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình .thực 
hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, như sau:

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thông tư này quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn 
I đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nướe,1 áp dụng cho các cơ quan, đơn 
vị: Kho bạc Nhà nước, sỏ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (gọi tắt là Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố); các đơn vị quản lý tài chính thuộc các 
Bộ, cơ quan ngang B.ộ, cơ quan thuộc Chính phủ: (gọị tắt là cặc cơ qụan quản lý tài chính 
thuộc các Bộ, ngành) để phối hợp báo cáo tình hình thực hiện yoq.dau tư xậy dựng cợ bản 
thuộc nguồn vốn ngân sậch nhà nước hàng năm (kể ,cả vốn diều chỉnh, i>ổ sung troọg nặnỊ 
kế họạch).

Báo cáo tình hình thanh toặn vốn đầu tự xây dựng cơ bàn. các dự án thuộc các Bộ, 
ngành và địa phương (Định kỳ hàng tháng, hàng quý, cả năm) là cơ sớ để cơ quan có thâm 
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quyền nắm tình hình, phục vụ cho công tác chỉ đạo quản Ịý, điều hành vốn ngân sách nhà 
nước theo kê hoạch được giao; đổng thơi lấ cơ 'SỞ để thụt hiện việc điều hòa, điều chuyên 
vốn giữa các Bộ, ngành và các địa phương khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Báo cáo và hư0ng din chế độ báto cáồ tìiíh ỊỊlrih tỊji$ hiện (Ịầu tư xây dựng 
cơ bản thuộc nguồn vôn ngân sách nhà nước quy định tại Thông tứ này baò gồm:

1. Báo cfojlguta vổh đốư tư xây dựng’ ổd bán tập đựdc TH tướiÉ^ ^hídh phủ giao 
hàng năm cho các Bộ, ngành và đỊa phương, thực hiện trong năm kế hoạch.

2. Báo cáo ạgtân vốn đầụ tư xây dựậg cđ .bâaẠậpíitnặig thuộpMế bóạoh năm trước chưa
thanh toán hết, được cấp có thẩm quyền cho phép kệo dài thanh toán sang năm sau (năm 
kế hoạch\  Ị í ị] f

3.  Báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ứng trước dự toán ngân sách 
năm sau thực hiện trong năm kế hoạch.

4. Báo cáo nguồn vốn do đìa phương huy động; theo khoản 3, Điều 8 của Luật Ngân sách 
nhà nước; vốn tạm ứng từ nguồn vốn tồn ngân1 Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực 
hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong năm kế hoạch.

5. Báo cáo nguồn vôh bổ sung cho các dự án từ các nguồn vốn hợp pháp khác (ngoài các 
nguồn vốn trên).

6. Báo cáo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao hàng pâm 
cho các Bộ, ngành và địa phương bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án tại cáp Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện trong năm kế hoạch.

7. Báo cáo nguồn vốn trái phiêu Chính phủ bô trí cho các dự án thuộc danh mục dự án 
tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc kê hoạch năm trước chưa thanh toán 
hết, được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toán sang năm sau.

8.  Báo cáo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kê hoạch năm sau tại các Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện trong năm kế hoạch.

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điểu 3. Quy định cơ quan tổng hợp báo cáo và thời gian báo cáo:
1.  Sở Tài chính: Tổng hợp báo cáo chỉ tiêu giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ; tình hình nợ xây dựng cơ bản, dự án hoàn thành, tình 
hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư trêh địa bàn và kết quả thực hiện các dự án gửi các cơ 
quan, đơn vị theo các Biểu mẫu sau:

1.1. Biểu số 01TC: Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:.
a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước), Kho bạc 

Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố.
b) Thời gian báo cẩo: Trước ngày 20 tháng 01 năm kế hoạch; trường hợp trong năm kế 

hoạch địa phương có điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Sở 
Tài chính tổng hợp kế hoạch điều chỉnh gửi các cơ quan, đơn vị theo Bỉểu mẫú trến saù 15 
ngày kể từ ngày có Quyết định của cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kê hoạch vốn.

1.2. Biểu số 02TC: Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ:
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a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước.), Kho bạc 
Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tinh, thành phố.

b) Thời gian báo cáo: Sau 20 ngày kể từ ngậy Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định giao 
kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương; trường hợp trong năm kế hoạch, 
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định bể sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa 
phương, Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch phân bổ vốn bố sung của địa phương gửi các cơ 
quan, đơn vị theo Biểu mẫu trên sau 15 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ có Quyết 
định bổ sung kế hoạch vốn.

1.3.  Biểu số 03TC: Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).
b) Thời gian báo cáo: Éầo cáo 6 tháng gửỉ trước ngày 25 tháng 5 của năm kế hoạch; báo 

cáo năm gửi trước rigày 25 tháng 11 của năm kế hoạch.
1.4.  Biểu số 04TC: Báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong năm kế 

hoạch:
a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).
b) Thời gian báo cáo: Trước ngày 01 tháng 4 nâm sau năm kế hoạch (sau thời gian thực 

hiện quyết toán năm theo quy định).
1.5.  Biểu số 05TC: Báo cảo tình hình nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hoàn 

thành:
a) Cơ quan nhận báò cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).

b) Thời giah báo cáo: Trước ngày 01 tháng 4 nãm sau năm kế hoạch (sau thời gian thực 
hiện quyết toán năm theo quý định).

2.  Cơ quan tài chính thuộc Bộ, ngành: Tổng hợp báo cáo các nội dung quy định tại các 
Biểu sô 04TC, Biểu số 05TC gửỉ Bộ Tài chính (Vụ Đầú tư, Vụ Ngân sách nhà nước).

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, 
thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ của các dự án 
trên địa bàn tỉnh, thành phố gửỉ các cơ quan, đơn vị theo các Biểu mẫu sau:

3.1.  Biểu số 06  KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư 
xây dựng gơ bản tập trung:

a) Cơ quan nhận báo cáó: Kho bạc Nhà nước, Số Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.
 Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.

  Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế hoạch; 13 
tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quý (lũy kế thanh toán theo thời giah 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 
13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết chò từng 
dự án thèo từng nguồn vốn. Hàng tháng chỉ háo cáo tổng số theo từng nguồn vốn của từng 
cấp ngân sách.

3.2. Biểu số 07  KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn trái phiếu
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Chính phủ:
a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở’Tài chính.
b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

 Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.
Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế hoạch; 13 

tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kê hoạch.
c) Hàng quý (lũy kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 thátìg) vồ 

13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng 
dự án theo ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn theo ngành, lĩnh vực cua 
từng Bộ, ngành, địa phương.

3.3.  Biểu số 08  KBT: Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán vốn đạu tư xây dựng cơ 
bản tập trung thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài sang năm sau:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.
b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cá năm.

Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.
 Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 nâm sau năm kế hoạch; 13 

tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.
c) Hàng quý (lũy kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 

13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng 
dự án. Hàng tháng chỉ bạo cáo tổng số vốn đã thanh toán theo Bộ, ngành, địa phương.

3.4.  Biểu số 09  KBT: Báo cáo tình hình thanh toán vốn dầu tư xây dựng (Cơ bản tập 
trung ứng trước dự toán ngân sách năm sau thực hiện trong năm kế hoạch:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

 Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sạu.
Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 nốm sau năm kế hoạch; 13 

tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm sau nầm kế hoạch.
c) Hàng quý (lũy kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 

13 tháng: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng 
dự án. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn đã, thanh toán theo Bộ, ngành, địa phương.

3.5.  Biếu số 10  KBT: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn huy động 
theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước, vốn tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước 
thực hiện trong năm kế hoạch:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính.

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

 Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 05 tháng sau.
Báo cáo nôm: 12 tháng báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm kế hoạch; 13 

tháng báo cáo trước ngày 15 tháng 02 năm'sau năm kế hoạch.
c) Hằng quý (lũy kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 
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13 tháng: Kho bạc Nhà nước tinh, thành phố tống hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng 
dự án theo từng nguồn vôn. Hàng tháng chí báo cáo tổng số vốn đã thanh toán theo từng 
nguồn vốn cúa Bộ, ngành, địa phương.

3.6.  Biếu sô 11 KBT: Báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán các 
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Kho bậc Nhà nước, Sở Tài chính.
b) Thời gian báo cáo: Định kỳ trưđc ngày 20 hàng tháng.

4.  Kho bạc Nhà nước: Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vôh 
đầu tư xây dựng cơ bán tập trung, yốn trái phiếu Chính phủ của các Bộ, ngành và địa 
phương theo các Biểu mẫu gửi các cơ quan, đơn vị sau:

4.1.  Biểu số 12  KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản tập trung:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).
b) Thời gian báo cáo: Địrih kỳ hàng tháng, hàng quý và éả năm.

Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 15 tháng sau.

Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 20 tháng 01 năm sau năm kế hoach; 13 
tháng báo cáo trước ngày 25 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quý (lũy kế thanh toán ,thẹo thời giạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 
13 tháng: Kho bạc Nhà nước tổng hợp sô' vôh thanh toán chi tiết cho từng dự án theo từng 
nguồn vốn của Bộ, ngành. Hàng tháng chĩ báo cáo tổng số theo từng nguồn vốn của các cấp 
ngân sách.

4.2.  Biểu số 13  KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư 
xây dựng cơ ban tập trung dự án nhóm A, dự án trọng điểm quốc gia:

ả) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chĩnh (Vụ Đẩu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.
 Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 15 tháng sau.

Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 20 tháng 01 năm sau nảm kê hoạch; 13 
tháng báo cáo trước ngày 25 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.

c) Hàng quý (lũy kê thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 
13 tháng: Khó bạc Nhà nước tổng hợp sô vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo 
ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chỉ 'báo cáo tổng số dự án theo ngành, lĩnh vực của Bộ, ngành, 
địa phương.

4.3.  Biểu số 14 KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn trái 
phiêu Chính phủ:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).
b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

 Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 15 tháng sau.

Báo cảo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 20 tháng 01 năm sau năm kế hoậch; 13 
tháng báo cáo trước ngấy 25 tháng 02 năm sau nâm kế hoạch.

c) Hàng quy (lũy ke thanh toán theo thời giarí 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 
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13 tháng: Kho bạc Nhà nước tông hợp sô vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo 
ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chi báo cáo tổng số vốn theo ngành, lĩnh vực của từng Bộ, 
ngành, địa phương.

4.4.  Biểu số 15  KBNN: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản tập trung năm trước được phép kéo dài sang năm sau, vốn ứng trước dự 
toán ngân sách năm sau, vốn huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, vôn 
tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có):

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả nảm.

 Hàng tháng, hàng quý: Trước ngày 15 tháng sau.
  Báo cáo năm: 12 tháng báo cáo trước ngày 20 tháng 01 năm sau năm kế hoạch; 13 

tháng báo cáo trước ngày 25 tháng 02 năm sau năm kế hoạch.
c) Hàng quý (lũy kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 

13 tháng: Kho bạc Nhà nước tổng hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo nguồn 
vốh của Bộ, ngành. Hàng tháng chỉ báo cáo tổng số vốn đã thanh toán theo nguồn vốh của 
Bộ, ngành, địa phương.

4.5.  Biểu số 16 TT: Báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán các 
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước).

b) Thời gian báo cáo: Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.

Điều 4. Quy định nội dung thuyết minh báo cáo:
1. Trên cơ sở số liệu tổng hợp tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản của Bộ, ngành, địa phương (Định kỳ hàng tháng, hàng quý, cả năm); Kho bạc Nhà nước 
các cấp có thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản kèm theo Biểu tổng hợp báo cáo. Nội dung thuyết minh báo cáo gồm:

 Trình bày tóm tắt tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vôh đầu tư được giao.
 Đánh giá, phân tích các tồn tại, vướng mắc về giải ngân, về thực hiện tiến độ được 

duyệt, nêu cụ thể các dự án có tồn tại lớn.
 Đề xuất kiến nghị giải quyết để phục vụ cho điều hành vốn ngân sách nhà nước theo 

kế hoạch được giao.
2.  Sở Tài chính, cơ quan quản lý tài chính thuộc Bộ, ngành căn cứ vào những nội dung 

thuộc trách nhiệm tổng hợp báo cáo, có báo cáo thuyết minh đánh giá về hiệu quả đầu tư 
mang lại từ việc bố trí các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tình hình nợ xây dựng cơ bản; 
nêu rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, giải pháp thực hiện và kiến 
nghị với các cơ quan của địa phương, Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những vướng mắc để 
đay nhanh việc thanh toán vốn đầu tư, phục vụ cho công tác điều hành kế hoạch vốn của 
Bộ, ngành và địa phương.

Điều 5. Nội dung lập Biểu mẫu báo cáo: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà 
nước tỉnh, thành phố, cơ quan Tài chính thuộc các Bộ, ngành thực hiện lập Biểu mẫu báo 
cáo theo các chỉ tiêu và nội dung ghi chú èại các Biểu mẫu kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Chế độ báo cáo và hình thức báo cáo:
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1.  Báo cáo theo định kỳ: Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
thành phố, cơ quan Tài chính thuộc các Bộ, ngành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo các cơ 
quan, đơn vị theo đúng thời gian và các nội dung báo cáo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 
5 của Thông tư này.

2. Báo cáo nhanh: Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 
1 Điều này, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện chế độ báo 
cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước) và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo 
cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, điều hành ngân sách, giải quyết vướng mắc, xử lý các 
sai phạm (nếu có) của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Hình thức báo cáo: Báo cáo của các cơ quan, đợn vị liên quan quy định tại Thông tư 
này được gửi theo đường bưu điện (đối với bản có dấu) đồng thời gửi qua thư điện tử về Bộ 
Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước) theo địa chỉ: daư  hoặc 

 và gửỉ về Kho bạc Nhà nước theo Chương trình phần mềm 
kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc Hệ thống Kho bạc Nhà hước hoặc hộp thư điện tử do 
Kho bạc Nhà nước cung cấp.

tu@mof.gov.vn
ngansachnhanuoc@mof.gov.vn

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình thực hiện:

1. Trách nhiệm của Sở Tài chính tỉnh, thành phố:
 Chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố ban hành hệ thống Biểu mẫu, 

hướng dẫn chế độ báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước hàng năm giao cho các cơ quan của địa phương để phục vụ công tác 
tổng hợp báo cáo theo quy định.

 Tổng hợp báo cáo phân bổ kế hoậch vốn đầu từ xây dựng cơ bản tập trung, kế hoạch vốn 
trái phiếu Chính phủ, tình hỉnh thực hiện thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cờ bản, 
kết quả thực hiện các dự án hoàn thành trong năm kế hoạch, tình hình nợ vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản các dự án hoàn thành của địa phương theo các Biểu mẫu quy định tại khoản 1 
Điều 3 Thồng tư này. Chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu và thời gian báo cáo.

 Yêu cầu Kho bạc Nhà nước, chủ dầu tư cung cấp số liệu phục vụ cho công tác tổng hợp 
báo cáo theo quy định, đề nghị đơn vị giải trình về số liệu băo cáo nếu phát hiện có sự chênh 
lệch số liệu hoặc giải trình nguyên nhân chậm báo cáo; đồng thời báo cáo chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố để chỉ đạo xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện.,

  Chủ trif phối hợp Kho bạc nhà nước và các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố 
kiểm tra các chủ đầu tư về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, 
vồn tạm ứng theo chê độ; kịp thời tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố những 
giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các dự án và biện pháp xử lý những sai 
phạm trong việc quản lý, sử dụng, vôìi dầu tư, vốn tạm ứng theo chế độ (nếu có).

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý tài chính thuộc các Bộ, ngành Trung ương:
 Tổng hợp báo cáo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, vốn trái 

phiếu Chính phủ cho các dự án thuộc Bộ, ngành quản lý gửỉ Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà 
nước theo quy định hiện hành.

 Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án hoàn thành, tình hình nợ vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản các dự án hoàn thành trong năm kế hoạch thuộc Bộ, ngành quản lý theo 
các Biểu mẫu quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này. Chịu trách nhiệm về tính chính 
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xác sô liệu vồ thời gian báo cáo.

  Tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quah ngang Bộ những biện pháp tíhúc đây 
tiến độ giải ngân vốn đầu tư cúa các dự án và biện pháp xử lý những sai phạhi của chủ đầu 
tư trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm ứng theo chê độ (nếu có).

3. Trách nhiệm cúa Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phô':
Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác của các dự án trên địa bàn 
tinh, thành phố theo các Biểu mẫu quy định tại khoản 3 Điều 3 Thổng tư này. Chịu trách 
nhiệm về tính chính xác sô liệu và thời gian báo cáo.

Thường xuyên phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra các chủ đầu tư về tình hình thanh 
toán vốn, quán lý, sử dụng vốn ứng theo chế độ.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:
 Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập 

trung, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác theo các Biểu mẫu quy định tậi 
khoản 4 Điều 3 Thông tư này.

 Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về số liệu tống hợp, báo cáo tình hình 
thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung vốn trái phiếu Chính phủ của các Bộ, 
ngành và địa phương.

5. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:
  Phân tích đánh giá kết quả thực hiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập 

trung, vốn trái phiếu Chính phủ, tình hình nợ xây dựng cơ bản, kết quả thực hiện úíác dự án 
cua các Bộ, ngành, địa phương; căn cứ theo thấm quyền được giao hoặc tham mưu cho Thủ 
tướng Chính phủ kịp thời chi đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các Bộ, ngành, 
địa phương dể phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành ngân sồch hàng năm.

 Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý, thanh toán các nguồn vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương, các 
chủ đầu tư đế có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư của các dự án và 
biện pháp xử lý những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn tạm úng theo 
chế độ (nếu có).

Điều 8. Tổ chức thực hiện.
1. Thông.tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

sô' 1869/QĐBTC ngày 06/6/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế 
thông tin báo cáo về võh đầu LƯ xáy dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trong 
nội bộ ngành tài chính.

2.  Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vứớng mÁc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ 
Tài chính đê nghiên cứu sửa đối, bố sung cho phù hợp./.

KT.BỘ TRƯỞNG
THƯ TRƯỚNG

Phạm Sỳ Danh
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Biểu số 01  TC:
Ban hành kèm theo Thông tư sổ 50/2011/TT 

BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.
Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 20 tháng 01 
năm kế hoạch

Đơn vị báo 'cáo: Sớ Tài chính
Đơn vị nhận báo cáo:

 Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN)
 Kho bạc Nhà nước.
 KBNN tỉnh, thành phổ.

KÉ HOẠCH VÓN ĐÀU TƯ XDCB TẬP TRƯNG NĂM 
CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ.......

1  Ke hoạch vốn Thủ tưóng Chính phủ giao:
Tổng số (1+2+3+4):.......................................triệu đồng.
1 Nguồn vổn cân đối ngân sách địa phương:.......................................................... triệu đồng.

Trong đó, vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:.................... triệu đồng.

2 Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:................................. triệu đồng.
Trong đỏ:  vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia:............................... triệu đồng.

 Chương trình 135 (nếu có):............................... triệu đồng.
 Trồng mới 5 triệu ha rừng (nếu có):................. triệu đỏng.
 Hỗ trợ theo mục tiêu khác:.................... triệu đồng.

3 Nguồn vốn ngoài nước:.......................................triệu đồng.
4 ...?......

II Kế hoạch vốn Địa phương giao:

Đơn vị: Triệu đồng

ST 
T

Mà 
dự 
án

Nội dung
Dự án 
nhóm 

(A,B,C)

Thời 
gian 

KCHT

Tống 
mức 
đầu 
tư

vổn đă TT 
từ KC đến 
hết KH 

năm trước

Kế hoạch 
vốn đầu 
tư nãm....

1 2 3 4 5 6 7 8

ì

2

Tổng số (I+II+III)
  Ngiion von cân đổi NSNN, 
vốn ngoài nước, trong đó:
+ vốn trong cấn đối NSNN.

+ Von ngoài nước (ODA).
 Ngiion von hỗ trợ co in ục 
tiêu.
 Nguồn vốn khac (neu CÓ).

.............. —......——

.......... ......

. ....——■—

I Nguon vổn cân đối NSNN, 

von ngoài nước: 
Tống số (1+2+3).

1 Ngân sách tỉnh
  vẻn trong cân đổi NSNN.
  vổri ngoài ntrởc (nếu cỏ).
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(Kỷ, ghi rô họ tên)  (Ký, đóng dâú)

ST 
T

Mã 
dự 
án

Nội dung
Dự án 
nhóm 

(A,B,C)

Thời 
gian 

KCHT

Tổng 
mức 
đầu 
tư

Vốn đã TT 
từ K.C đến 
hết KH 

năm trước

Kế hoạch 
vốn đầu 
tư năm....

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Dự án.....
 Von trong cân đối NSNN.
 Vốn ngoài nước (nếu có).

1.2 Dự án.....
2 Ngân sách huyện

  vốn trong cân đổi NSNN.
 Vốn ngoài nước (nếu có).

3 Ngân sách xã
  vốn trong cân đổi NSNN.
 Vốn ngoài nước (nếu cỏ).

II Nguồn vổn hễ trợ cỏ mạc tiêu: 

Tổng sổ (1+2+...).

1 Chương trình.....
 Dự án.....

2 Chương trình.....
 Dự án.....

"ĩĩĩ Nguồn vốn khác (nếu có): 
Tổng số (1+2+...):

ỉ  Nguồn
2  Ngũồrĩ

9 • • •• ĩ_____

MGƯỜI LẬP BIÉU GIÁ1VI ĐÔC SỞ TAI CH1INH

Ghi chú:
(1) Mẩu biểu này dùng cho cà kế hoạch điều chỉnh, bổ sung trong năm (nểu có).
(2) Mẫ dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm qụyền cấp cho từng dự án theo quy định.

(3) Dự án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(4) Kế hoạch vốn đầu tư (Cột 8): Là chỉ tiêu kế hoạch vốn do địa phương giao thực hiện phân bộ 
cho các dự án đầu tư thuộc địa phương quản lý (bao gồm cả vốn bô sung từ nguộn khác ngoài 
nguồn vốn cân đối ngân sách, nguồn vốn chương trùnh mục tiêu, nguồn vốh ngoài hước).
(5) Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu: Là nguồn vốn do Ngân sách câp trên ho trọr chố ngân sách cẩp 
dưới để thực hiện các dự án theo các chương trình như: chương trình mục tiêu quôc gia, chương 
trình 135, dự án 5 triệu ha rừng, chương trình quản lý biên giới, thực hiện Nghị quyêt ảo 37, 39, 54, 
Quyết định 168, 173; chương trình biển đông hải đảo; các chương trình có mục tiêu khác, vôn ngân 
sách cấp tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, ngân sách câp xả....
(6) Nguồn vốn khác (nếu có): Bao gồm các TỈguồn vốn bổ sung ngoài ụguồíi vốn cân đoi ngân sách 
nhà nước, nguồn vốn CTMT, nguồn vốn ngoài nước.
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Biểu sộ 02“ TC:
Bun hành kèm theo Thông lư sổ 50/201 ỉ/TT 

BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.
Ngầy nhận báo cáo: Sau khi Chính phủ giàò 
kể Hoạch vốn T4PCP cho địa phương 20 ngày.

Đớn vị báo cáo: Sớ Tài chính
Đợn vị nhận báo cáo:

 Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, yụ NSNN)
 Kho bạc Nhà nước.
 KBNN tính, thành phố.

KẾ HOẠCH VÓN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM
CỦA TỈNH, THÀNH PHỚ;i...; '

«.1 > 1 iú!

1 Kế hoạch vổn TPCP Thủ tướng Chỉnh phủ giao:
Tông số (ỉ + 2 ì3+4+5 +6):............................................triệu đồng.
ỉ Các dự ủn Giao thông:................................ triệu đổng, bổ trí cho............dụ án.
2 Củc dự án Thuy lợi:......................................triệu đồng, bố trí cho......... ?. dự án.
3 Các dư án Y tế (Bệnh viện tuyển tính, huyện, phòng khảm đa khoa khu vực):...... triệu đồng.
4 Các dự ủn Giáo dục (kiên cổ hoá trường lớp học, nhà công vụ):.......................,r... triệu đồng.

5 Các dự ủn Đào tạo (nhà ờ sinh viên):......................................triệu dong.

6y Ả  L_____ . .  .. ...
II Kẹ hoạch vốn TPCP Dia phvong phân bổ: ■ỊỊỊ'J VtẺN cliuE

VL w '
Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã 
dự án

Nội dung
Dự án 
nhóm 

(A,B,C)

1

Thời 
gian 
kc 
HT

Tống mức đầu tư Vốn
TPCPđã 
bốtrí đến 
hết KH 
năm 
itrước

hốạch
von

TPCP
năm...

Tống 
số

Trong 
đó: Vốn
TPCP

1 2 3 4 5 6 7 8 . « ì

1

2

3

.............

Tổng Số 
(1+2+3+4+5+..):

Dự án giao thông

Dự án...
Dự án...
Dự án Thuỷ lợi
Dự án...
Dự án...
Dự án Y tế (Bệnh 
viện tuyến tỉnh, 
huyện, phòng khám 
đa khoa khu vực...)

Dự án...
Dự án...

. 

________

.. ...  
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STT
Mà 

dự án

Nội dung,,
Dự án 
njiom 

(A,B,C)

Thời 
gian 
KC 
HT

Tổng mức đẩụ tư ■, .yốn
TPCP đã 
bố,trí đến

• Mw,
.năm 
trước

Kế
Tống 
số

Trong 
đỏ: Vốn
TPCP

hoạch 
vốn

, ,TfCP
năm...

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4l

5

DựánGỉáõdụe 1' / 
(kiên cố hoá trường ' 
lóp học, nhà công 
vụ).
Dự án...
Dự án............................... KrT.fl

ib  !
n !

í * 1  1

í

> r'  ’

□ví+.t.ì—i4
........... 1, 4. 

i

rf.^4—L__

 :
Dự án Đào tạo (nhả 
ở sinh viên)
Dự án... ————————

:z.
6' *

Dự án...
•'í

NGVỜ1 LẬP B1ÉU 
(Kýrgkir& họ tên)

g iấ m Đốc SỚTẤÍ CHÍNH 

(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Mầu biểu này dùng cho cà kế hoạch điều chính, bổ sung trong năm (nểu có).
(2) Mã dự án (cột 2): Là mà số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự áh theo quy 
định.
(3) Dự án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(4) Kế hoạch* vốn TPCP (Cột 9): Là chi tiều kế hoạch vốn trái phiếù Chính phủ do địa phương 
phân bổ cho các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phú •thẹo/các Ọuyêt định của 
Thủ tướng Chính phủ.
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BiểusốO3TC:
Ban hành kèm theo Thông tư sổ 50/2011/TT

BTC ngày 21 tháng 4 nám 201 ì
Ngày nhận báoeáóỉ
 Sáu (06) thảng: Trước ngày 25 tháng 05 của 
năm kế hoạch.
Năm: Trước ngày 25 tháng ỉ 1 của' hăm kế 

hoạch.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH

VÓN ĐÀU TƯ XÂY DỤNG co BẢN NÂM..

Đơn vị báo cáo: Sở Tài chính
Đon vị nhận báo cáo:
 Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN)

THỤC HIệN THANH TOÁN CÁC ỈNGUÔN 
.. CỦA TỈNH  THÀNH PHỐ..

(ĐỊNH KỲ 06 THÁNG, CẬ NĂM)

Đơn vị: Triệu đồng

ST 
T Nội dung

Kế hoạch vốn đầu tư địa 
phương giao Vốn ẩấu 

tư đà 
thanh toán 
từiđầur 
năm đến. 
Ibángháp 

cáo

tJơc sổ 
vốn thanh 
toán từ  

ỉ đầu năm 
: đen J 
tháng....
.năm.,,,.

Tý lệ
(%)

f ■

Tống 
số

Trong đó
KH 
giao 
đầu 
năm

KH điều 
chình, bồ 
sung trong 
năm (nếu 

có)
1 2 3 4 5 7'fl < 8f (7/3)
A Vốn XDCB tập trung: k,  > ( “ '

1 Nguồn von cân đối, vốn 
ngoài nước:

■'  ‘ 1 ’ **  * ■ ~T'—..................

 Vốn trong cân đối NSNN :..
__  Vốn ngoài nước (C)DA) ;  (    TI

2 Nguôn vốn hô trợ cỏ mục 
tiêu:

3 Nguồn vốn khác (nếu có):
1 Nguồn vốn cân đôi, von 

ngoài nưó*c:
1 Ngân sách tỉnh.

 Von trong cân đối 
NSNN.
 Vốn ngoài nước (nếu có)

2 Ngân sách huyện.
 Vốn trong cân đoi 

Ns n n .1 1 ■ '■ ’■‘'y"1
 vốn ngoài nứớc (nếu có)

í

3 Ngân sách xã.
 Vốn trong cân đối 

NSNN.
 Vốn ngoài nước (neu có)

—
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ST 
T

/' • 1  ĩ •. i

z  1 .  r

Nội dung

Kế hoạch vốn đẩu tư địa 
.  . phương giao vốn đầu 

tư dã 
thanh toán 
từ đầu 

nâm dến 
tháng bảo 

cáo

ƯỚC số 
vốn thanh 
.toận.từí H 
dầu năm 
đên 
tháng....
năm..... 1

Tỷ lệ 
(%)'

Tống 
so

Trong đó
KH 
giao 
đầu 
năm

KH điều 
chinh, bổ 
sung trong 
năm (nếu 

có)

1 , í , ĩ ' ’ ' ỉ >' ’ . ? s 1 ,4 ỉ Ị ■ .5; ■ u 6 U;
, . 8=(7/3)

II

III

B

C

D

E

'f "‘
“T’’
2

3

■4”

5

6

Nguồn vốn hỗ trợ có mục . ì 
tiêu:
Chương trình... 
Chương trình... 
Nguồn vốn khác (nếu có); 

Nguôn...., .
Nguôn....
vổn kéo dài năm trước 
chuyển sang (nếu bó) 
Vỗn ưng trước kễ hoạch 
năm sau (nếu có) 
Jvon huy đọng theo khoản 
3 Điều 8 (nếu có) 
Vốn tạm ứng tổn ngân 
KBNN (nếu có) 
Voni Trái1 piiiễu ciiinh Phủ 

Dự an giao thong 
Dự án Thuỷ lợi 
Dự án Y tế (Bệnh viện 
tuyến tính, huyện, phòng 
khám đa khoa khu vực) 
D ự an Giáo dục (Kiên cố 
hoá trường lớp học. nhà 
công vụ) 
Dự án Đào tạo (nhà ở Sinh 
viên)

— —4

’ ' í ■ ỉ ■> < > ■ ■' ■ ■■

J___
......................... .............

—

...

"—

  —

> . ... ..._

>  1 1  . 1! ;L ' ,

1

1'

•

■ ■ ’ 1;



.1 . ■ —

NGƯÒÌ LẬP BIÊU

(Ký. ghi rõ họ lên)

GIÁM ĐÔCSỞTÀI CHÍNH 
(Ký, đứng dấu)
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Ghi chú:
(1) Định kỳ 06 tháng,43 tháng Tài .chính báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN) về tình
thực hiện các nguện vôn đầu tư theo các chi tiêu tại Biểu mẫu này.  '
(2) Thời gian báo cáo:  7 (

 Báo cáo thực hiện 06 tháng đầu năm: Sờ Tài chính báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực
hiện thanh toán vốn đầu tư từ đầu năm đến hết tháng 4 năm kế hoạch và ước thực hiện thanh toán 
đến hết thặng 6 n£jj) kẹ hoạch.  ,

 Báo cáo thực hiện 13 t^áng^ỷ^ài chỊụỊh báo xáo Bộ Tàhchính tình hình thực hiện thanh 
toán vổn đầu tư từ đầu năm đến hết thang 10 năm kể hoạch va ươc thực hiện thanh toán 13 tháng 
(đến hết 31/01 năm sau).
(3) Ngóàị yíệc tổốg‘họ^ MIK* tìửíi ỉiìAẦ thực hiện thanh toán các nguồn vốn đầu tư của địa 
phưongtheò Biểu itìẵú 'Ể^ưS&‘Tấí'ốliírỉH gửi kèm nộĩ dung đánh giá tỉnh hình thực hiện kế hoạch 
vổrrthèo kỳ báo cáo (Sơ kểtob thẩii^ Và tổng kết năm), trong đó nêu rõ những thuận lợi, khỏ khàn 
vướng mắé, hguyên'nhân,giâi pháp thực hiện và kiến nghị với các cơ quan của địa phương. Bộ, 
ngành Trurôg ửơng thốốfgỡ những vướng mắc (nếu cỏ) để đẩy nhanh việc thanh toán vốn đầu tư....
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Biểu số 04TC:
Ban hành kèm thbo Thông tư sổ 50/2011/TT 

BTC ngày 21 iháng 4 năm 2011.
Ngày nhận báo cáo: Trước 01 tháng 4 năm sau.

Đon vị báo cáo: Bộ, ngành, Sờ Tài'chính 
'Đon vịnhận báo cáo:

Èộ Tài chính (Vụ Đầiítư', Vụ NSNN)
rá  i

BÁO CÁO KÉT QUẢ THỤC HIỆN CÁC Dự ÁN HOÀN THÀNH t r o n g  n ă m  
CỦA BỢ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHÓ.............  ’

Ị

1

STT
Nội dung Số dự 

án

Luỹ k,ệ thạph toáp từ khỏi 
công đến nãm báọ (táo 

(Trịệp đồng) hoàn thành 
luỹ kể đến 
năm báo cáp.

Tống số . Trong đó, thanh 
toán trong năm. . ..

1 2 3 4 5 6

A Nguồn vốn XDCB tập trung.

I 

l
2
II

Dự án bổ trí kế hoạch năm....

Dự án khới còng mới
Dự án chuyển tiếp
Dự án hoàn thành: ......—..... ..................

1 Dự án nhóm A
 Dự án giaọ thông.

+ Dự án.....
 Dự án Thuỳ lợi.

+ Dự án.....

 .... .....   ——

 Dự án Y tế....
+ Dự án.....

 Dự án Giáò dục.
+ Dự án.....

 Dự án khác...
2 Dự án nhóm B, c

 Dự án giao thông....
 Dự án Thuý lợi...
 Dự án Y tế....
 Dự án Giáo dục...
 Dự án khác...

B Nguồn vốn trái phiếu Chính 
phủ

I
L_j......

Dự án bố trí ke hoạch năm....

Dự án khới công mới
V_____ —
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STT
Nội dung sếdự 

án

Luỹ kế thanh toán từ khởi . 
công đến năm báo cáo 

(Triệu dồng)

Năng lực 
thiết kế và 
hoàn thành

Tống số Tròng đó thanh 
toán trong năm....

( luỹ kế đến 
năm báo cáo

1 2 3 4 5 6
2 Dự áh chuyển tiếp ' 1 " 1 ‘  ' ■ ỉ

' ■* ?

II.... Dự án hoàn thành:
Ịịịị.kị.

Dự án nhóm A
 Dự án giạo thông.

+ Dựán..,..
1

 Dự án Thuỷ lợi.
+ Dựán.....

 Dự án Y tế....
+ Dự án.....

 Dự ần Giẩo dục.
+ Dự án.....

Dự án khác... . ,
■■ 2! Dự ần nhóm B, c



 Dự án giao thông....
 DựánThuỷ lợi..
 Dự án Y tế....
 Dự án Giáo dục...

'   Ị  Dự án khác...
......u.......——...... , _

NGƯỜI LẬP BIẾU 
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ỌƯN VỊ 
(Ký, đóngdaụ)

Ghi chú:  i
(1) Cơ quan tổng hợp báo cáo theo các tiêu chí từ cột 1 đến cột 6: Sở Tài chính báo cáo Bộ Tài
chính đỗi với dự án thuộc địa phương quản lý; Cơ quan tài chính thuộc Bộ, ngành báo cáo Bọ Tai 
chính đổi với dự án thuộc Bộ. ngành quàn lý.  '
(2) Năng lực thiết kể: căn cứ theo chi tiêu cùa từng loại dự án theo ngành cụ thể như: Km đường, 
sô phòng học (m2 xây dựng), số giường bệnh (m2 xây dựng)...
(3) Ngoài việc báo kết quả thực hiện các dự án trong năm theo Biểu mấu: Các Bộ,, ngành và địa 
phương gửi kèm nội dung báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư mang lại tư viẹc bo tri cac nguon 
vốn từ ngân sách nhà nước; Đồng thời nêu rõ những khỏ khăn vướng măc, nguyên nhan, giai phap 
thựẹ hiện và kiến nghị với các cơ quan cùa địa phương, Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những 
vướng mắc (nếu oố) để đây nhanh việc hoàn thành dự án đầu tư.
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Biểi»«ố.05rTC:
Banhànhkèm theo Thângtư SQ.5QẮ20Ì Ỉ/TT 

BTG ngày 2ỉ tháng 4'.năm2&ỉỉ.
Ngàynhộnbáo cáo: Trước 01 tháng 4 năm 
sau:

Đon vị báo cáo: Bộ ngành, Sớ Tài chính.
Đon vị nhận báo «áoj

Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN).

BẢO CÁO TÌNH HÌNH NỢ VỐN ĐÀU TƯ XÂY DựNG cơ BẢN CÁC Dự ẢFịỊ HỌÀN 
THÀNH ĐẾN NĂM.....

CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHÓ.............
Đơri vịĩTriẹu đồrig

STT

Mã 
dự 
án

Nội dung
Dự án 
nhóm 

(A,B,C)

Thời 
gian 
KC 
HT

Tổng 
mức 
đầu 
tư

Giá trị quyết 
toán

vốrí đấu tư ‘àă thánh 
toán đến năm bắơ cáo

vốn 
đầu 
tư 
còn 
nợ

Đã 
có 
QĐ 
phê 
duyệt

Chưa 
có QĐ 
phê 
duyệt 
(Chủ 
đầu tư 
đề 

nghị)

Tổng 
số

vốn 
NSNÙ

Ngụồn 
khác

1 

ĩ

II 

ĩ

2 3

Dự an d o 
TW quản 
lý

" ’"T.Tông sô:

4 5 6 7 8 9 J ĩ 10

‘ 1 J.
1

•. í) 4 Ự: ỉ 

11:,

lỉ

—,—.—
r  ’ 'ỉ



Dự án

Dự án do 
ĐPỲjuârííỷ *

Tông so 
(1 +2+3):
Tỉnh quấn 

lý

—........—

Dự án 1

' fĩ’

ỉ i '' I í ’ ế 1

4ịẠ.4 

•> ì

ị

.T.ư—4....

2

3

Huyện 
quản lý 
Dự án

u    —. ———

> !

Xã quản lý
— X/.if ■> 4,. 1(  

1. r '■ í i ‘ • if
■ H 

NGƯỜI LẶP BIÉU 
(Ký, ghi rõ họ tên

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, đóng dấu)
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Ghi chú:
(1) Co' quan tống họp báọ,cáo theo các tiêucbí từ cột 1 đến cột 12:

 Đối vói các dự án do Địa phương quản lý: Sớ Tài chính báo cáo Bộ Tài chính 'tình hình 
nọ von đầu tư xây dựng cợ bạn của các dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành?và(dự> án 
hoàn thành chú đầu lư đề nghị quyết toán nhưng chưa phê duyệt quyết toán hoàn thành. Đối vớị các 
dự án thuộc xã quán lý chi ghi tông sô dự án (không ghi chi tiệt đến dự án).

 Đổi vói các dự án do Trung ương quản lý: Cơ quan tài chính thuộc Bộ, ngành báo cáo
Bộ Tài chính tình hình nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản cùa các dự án đà được phê duyệt quyết toán 
hoàn thành và dư án hoàn thành chú đầụ tư đề nghị quyết toán nhưng chưạ phệ duyệt quyết toán 
hoằn thănh. ?  ' '  ■■ ỉ ' ĩ' ■1 J : 1 i t

(2) Mà dự án (cột 2): Là mã sô được cơ quap nhà nựớc có thâm quyên câp cho từng dự án theo quy
định.  '■  s '
(3) Dự án nhóm Ã, ỡ, c (Cột 4): Dự ánìhu^nhóth nấo^hi hhoin'dd.
(4) Xác định số vốn đầu tư còn nợ (Cột 12'):

 Đổi vói các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành: số vốn đầu tư 
còn nợ = số vốn tính' theo Quyết định phê duyệt quyết toán  số vốn đã thanh toán cho dự án (Cột 
12 = Cột 7Cột 9).

 Đổi với các dự án chưa cổ Ọùyểt định phê duyệt quyết toán hoàn thành: số vốn đầu tư 
còn nợ tạm tính =,íịọ vốn theo giá trị do chủ đầu tư đề nghị; quyết toán  sp véạđẵ thanh toốn cho dự 
án (Cột 12 = Cột 8 ’ Cột 9)
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Biểu số 06  KBT:
Ban hành kèm theo Thòng tư so 50Á20ỉĩl/TT 

BT'C ngày 21 tháng 4 năm 2011.
Ngàynhận báu cáo:
 Hàng tháng, quỷ: Trước ngày 5 tháng sau.
 Năm: 12 tháng trước ngày ró/oi năm sau;
13 tháng trước ngày 15/02 năm sau.

Đon vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tính, TP
'Đoti vị nhận báo cáo:
' ■ I ■ft■'  ’Kho bạc Nhà hước.1

 Sở Tải chính.

BÁO CẤO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB 
TẬP TRUNG NĂM..........

CÚẤ Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHÔ..............
(ĐỊNH KỲ HẠNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG ỊNĂM)

fị)ơn vị: Triệu đồng

4 ỉ

STT'

I

Mã 
dự án

•. .  < i . 1  • 1.

11: í.

Nội dưng
Dự án 
nhóm 
(A,B, 
C)

Kế 
hqạch t 
vốn 

đầu tư 
năm...

Luỹ kế giá 
trị khối

1 mạ CJ1U 
đầu tư để 
nghị thanh 
toán từ đầu 
năm đến kỳ 
báo cáo

Vốn đầụ tư dã thanh toán từ 
đầu năm đẹn kỳ báp cáo

1,

Tổng 
số ’

,, Trong đốlgổm
Thanh 
toán 

KLHT

Vốn tám 
thẻo 

chề độ 
chưa thu 

hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Dự án do TW quản lý:

/
—

Tổng số: (I+II+II): 
Ngũễn vốn XDCB tập 
trung:

—........

Vốn trong nước

2
 

Vốn ngoài nước
Nguôn vẩn hỗ trợ cỏ 
mục tiêu:

3

I

ĩ"

Nguồn vốn khác (nều 
có):
Nguồn vổn XDCB tập 
trung:

Von trong ởc
Von ngoài nước

Bộ...
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước
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STT Mã 
dự án

NỘÌ dung
Dự án 
nhóm 
(A.B,
C)

Kế 
hoạch 
vốn 

đầu tư 
năm...

Luỹ kể giá 
trị khối 

lượng Chú 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ đầu 
năm đến kỳ 
báo cáo

vốn đầu tư đã thanh toán từ 
đẩu năm đến kỳ báo cáo

Tổng 
số

Trong đó gồm
Thanh 
toán 
KLHT

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 
chưa thu 

hồi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dự án.....
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

é 1 , Ị  !

Ị ■

a_____

i

  2
ìĩ
— Bộ."

Nguỗn von hỗ trự có 
mục tiêu:

 ..........     

1 Bộ...
"1.1

.....—
Chương trình —— —
Dự án...

""1.2 Chương trình....

Dự án...

2 Bộ... —
III Nguồn vốn khác (nểu 

có):
Tổng số (1+2+...):

— ........ — ............. ....................—

1 Bộ...
1.1 Nguồn....

Dự án.....
 

1.2 Nguồn....
Dự ủn.....

— —7"

2 Bộ......
B Dự án do ĐP quản lý:

Tổng số (I+II+III):

1 Nguồn vốn cân đổi, vốn 

ngoài nước:

............

 vồn trong cân đồi 
NSNN.

.......
 Von ngoài nước 
(ODA). ___________

27

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



STT Mã 
dự án

1  ,

Nội dung
Dự án 
nhóm 
(A.B, 
C)

Kế 
hoạch 
VốIỊ 

dầu tự 
năm...

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chủ 
đầu tư đề 
'nghị thanh 
toán từ đầu 
năm đến kỳ 
báo cáo

vốn đầu tư đà thanh toán từ 
đầu năm đến kỳ báo cáo

Tổng 
số

Trong đó gồm
Thanh 
toán 

KLHT

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 
chưa thu 

hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

3
—

Nguồn vốn hỗ trợ có 
mục tiêu:•
Nguon vSnkhic (neu 
có): 
Nguon vỗiii can đỗi, von 

ngoài nước: 
Tong số (1+2+3).

— ....... lí ,  ____

t



7

I

1 Ngân sách tỉnh
  vồn trong cân đổi 

NSNN.
  vổn ngoài nước (nếu 

có)

ựir

.1'

1.1

" T. 2 ’

~~2

~~3

ÌĨ

“T"

.

Dự án.....
 Vốn trong cân đoi 

NSNN.
 Vốn ngoài nước 

(nếu có)
,r»<i ■/’

r.... .....4
Dự án...... <  / ' 1

Ngân sách huyện
  vốn trong cân đỗi 
NSNN.
 Vốn ngoài nước (nểu 
có).

, i

——

Ngâri sách xã
 Vốn trong cân đoi 
NSNN.
 Vốn ngoài nước (nếu 

cỏ).
Nguồn vỗiĩ hẫ trợ có 

mục tiêu: 
Tổng sổ (1+2+...) 
Chương tirinh....



■ U.I.' i 'Uí ;
Ị

í*

 —

Hí

iPH'v’

:  ,ĩíl

Dự án....  \
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STT Mã 
dự án

Nội dung
Dự án 
nhóm 
(A,B, 
C)

Kế 
hiíạch 
vốn 

dầu tư 
năm...

Luỹ kê giá 
trị khối 

lượng Chú 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ đầu 
năm đến kỳ 
báoxáo

Vốn đẩu tư đã thanh toán từ 
đầu nàm đến kỳ báo câo.

Tổng 
số

Trong đó gồm
Thanh 
toán 
KLHT

vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 
chưa thu 

hồi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2

III
—

Chương trình
Dự án...
Nguồn vốn khác (nếu
có):
Tong số (142+..).

 
*

1

2
............

 Nguồn ....
 Nguồn ....

T

■  J

NGƯỜI LẬP BIÊU  GIẤM ĐỒC KBNN
(Ký, ghi rõ họ tên)  đúng dỉu)

Ghi chú:
(1) Mã dự án (cột 2): Là mà số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tưng dự án theo quy 
định.
(2) Dự án nhóm Á, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đổi
(3) Ke hoạch vốn đầu tư (Cột 5):

+ Đối với Dư án do Trung ương quàn lý; Là chi tiêu kế hoạclrcủá Bợ. ngành triền khai trên 
cơ sở kế hoạch vốn do Thú tướng Chính phủ giao. Kho hạc Nhà nựởc thong báo cho Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, thành phố để tông hợp.  £.

+ Đối với dư án do địa phương quán lý: Là chỉ tiêu kế hoạch VỘJ1 địa phương thực hiện phân 
bổ cho các dự án đầu tư thuộc địa phương quán lý (bao gồm cả vốn bổ sùng tựnguồn khác ngoài 
nguồn vốn cân đối ngân sách, nguôn vốn chương trùnh mục tiêu, nguồn vốn ngoài nước).
(4) Luỹ kế giá trị khối lưọĩìg Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 
6): Cãn cứ giấy đề nghị thanh toán cùa Chù dầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch 
de tong hợp: báo cáo.
(5) Vốn hỗ trự cỏ mục tiêu: Là nguồn vốn do Ngàn sách cấp trên hồ (rợ cho ngân sách cấp dưới đê 
thực hiện các dự án theo các chương trình như: chương trinh mục tiêu quốc gia, chương trình 135, 
dự án 5 triệu ha rừng, chương trình quan lý biên giới, thực hiện Nghị quyết số 37, 39. 54. Quyết 
định 168, 173; chương trinh biên đông hai đáo; các chương trinh có mục tiêu khác, vốn ngân sách 
cấp tính hồ ượ mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, ngàn sách cấp xã....
(6) Nguồn vốn khác (nểu cỏ): Bạo gồm các nguồn vốn bô sung ngoài nguồn vốn cân đổi ngân sách 
nhà nước, nguồn von CTMT và nguồn vốn ngoài nước.
(7)  Hàng quý (luỹ kể thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 
tháng: Kho bạc Nhà nước tinh, thành pho tổng hợp số vòn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo 
từng nguồn vốn. Hàng tháng chi báo cáo tông sỏ theo lừng nguồn vốn cua từng cấp ngàn sách.
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Ghi chú:
(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thấm quyền cấp cho từng dự án theo quy 
định.
(2) Dự án nhóm A, B, c (C.ột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Kế hoạch vổn đầú tư (Cột 7):

a Ke hoạch vốn TPCP đưọc Thu tướng Chính phủ giao trong năm kế hoạch:

+ Đổi với Dự án do Trung ương quan lý: Là chí tiêu ke hoạch vốn trái phiếu Chính phú do 
Thu tướng ('hĩnh phú giao cho Bộ. ngành phân bổ cho các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn trái 
phiếu Chính phu theo các ọúỷếí đình dúa TÍ1Ù tướẢg Clìíil^phtìr. Khobặt Nhá nước ttiông báo 
cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thầhh phổ đẻ ỉốhg' 1

+ Dối với dự án dó địa bhươnậ ộúàil Tyr Là^chí‘tiêđ kể 'hoạch vontrai phiếu' Ctíính phú do 
Thú tướng Chính phú giao cho địa phương phân bố dKơ cìẩc dự án thuộc danh mục sừ dụng vốn trái 
phiếu Chính phú theb các Ọuyêt định cua Thú từớng Ghíhh phủ. I í

b Ke hoạch vốn TPCP năm trước đưọc phép kéo dài thanh toán sang năm sau (nếu 
có): Là số vốn còn lại cua kế hoạch năm trước chưa thanh toán hết dược cấp có thầm quyền cho 
phép kéo dài thanh toán sang năm sau (năm kê hoạch).

c Ke hoạch vốn TPCP ứng trước năm sau (nếu có): L? ố vốn phát sinh trong năm kế 
hoạch dược cấp có thấm quyền cho ứng trước vốn kế hoạch năm sau đế thực hiện trong năm kế 
hoạch.
(4) Luỹ kế giá trị khối lưọng Chu đầu tư đệ nghị thanh toán từ đầu nãm đến kỳ báo cáo (Cột 
8): Căn cứ giấy đề nghị thanh toán cùa Chú đầu tư đê hghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch 
đế tòng hợp. báo cáo.
(5) Luỹ kề vốn TPCP thanh toán từ KC đẹn kỳ báo cáo (Cột 12): Là số vốn đã bố tri chọ từng 
dự án từ khi khơi công đến thời điếm dơn vị b,áo cáo thanh toán vốn theo quy định.
(6) Hàng quý (luỷ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 
thàng: K.ho bạc Nhà nước tinh, thành phố tống hợp số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo 
ngành, lĩnh vực. Hàng tháng chi báo cáo tống số von theo ngành, lĩnh vực cúa từng Bộ. ngành, địa 
phương.
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Biểu số 08  KBT:
tìan hành kèm theo Thòng tư số 50/2011/TTBTC 

ngày 21 thúng 4 năm 201 ỉ.

Ngày nhận báo cáo:
 Hàng tháng, quý: Trước ngày 5 tháng sau.
Năm: 12 tháng trước ngày 10/01 nám sau; 13 

tháng trước ngày 15/02 năm sau.

Đon vị báo cáo: Kho bạc Nhà nựớc 
tính, TP
Đon vị nhận báo cáo:

 Kho bạc Nhà nước.
 Sờ Tài chính.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN THANH TOÁN VÓN ĐẦU TƯXDCB 
TẬP TRUNG THUỘC KỆ HOẠCH

NĂM TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO ĐÀI SANG NÂM  CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, 
THÀNH PHỐ....... .....

(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NÁM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT
Mà 
dự 
án

Nội dung
ựỵán 
nhỏm

(A,B,C)

Kế 
hoạch 
Vốn 
năm 
trước 
chuyển 
sang 
năm.....

Luỹ kế 
giá trị 
khối 
lượng ' 

Chủ đâu 
tư đề 
nghị 
thanh 
toán từ 
đầu năm 
đến kỳ 
báo cáo

Vốn đằu tư đã ttìanh toán từ 
đầu năm đến kỳ báo cáo

Tổng 
sô

Trong đó gốm

Thanh 
toán 

KLHT

vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 
chưa thu 

l]ồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

Tổng số: (A+B):
Vốn trong nước
Vốn ngoài riưác

Dự án do TW quân lý:

1 Nguồn vốn XDCB tập 
trung.
Tong so:

vốn trong nước 
vổn ngoài nước

 — ——

1.1 Bộ...
Von trong nựớc
Vốn ngoài nước

Ị

Dự án.....
Vốn trong nước __.... ....... ......
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Vốn ngoài hườc
r

1.2 Bộ...

2 Nguỗn vốn vốn hỗ trự 
có mục tiêu.

Bộ....

Dự án....

B Dự án do ĐP quản ĩý: f •• ( í

1 Nguồn vỗin jĩB(®tập' 

trung.

•  '  > i

; i /  1

1  t i l '* 1 1*

Tổng sổ:’ 
vốn trong nước 
vổn ngoài nước

Ị  t  ; Ị/

Dự án1. ..
Vốn ttong nứờc
Vốn ngoài nước

Dự án.....
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

2 Nguồn vốn vốn hẵ trợ 

có mục tiêu.
Chương trình....

í 1

NGƯỜI LẬP BIẾU 
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM Đốp KBNN 

(Ký, đóng dấu)

Ghi chủ:
(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền cấp cho từng dự án theo quy 
định.
(2) Dự án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Kế hoạch vốn đầu tư năm trước chuyển sang năm ... (Cột 5): Là số vốn còn lậcủa kế hoạch 
năm trước chưa thanh toán hết được cấp có thẩm quyền cho phép kẻo dài thạnh.tpán sang năm saụ.
(4) Luỹ kế giá trị khối lượng Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đếnkỳ báo cáo (Cột 
6). Căn cứ giấy đe nghị thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lầntrong năm kế hoạch 
để tổng họp, báo cáo.
(5) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 
tháng: lõio bạc Nhà nước tinh, thành phố tổng hợp số vốn'thanh toán chi tiết cho từng dự án. Hàng 
tháng qhỉ báo cáo tổng sộ vốn đã thanh toán theo Bộ, ngành, địa phương.
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Biểu sổ 09  KBT:
Ban hành kèm theo Thông tư số 50/201Ỉ/TT 

BTC ngày 21 tháng 4 nãm 2011.
Ngày nhận báo cáo:
 Hàng tháng, quý: Trước ngày 5 tháng sau.
Năm: 12 tháng trước ngày 10/01 năm sau;

13 tháng trước ngày 15/02 năm sau.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tinh. 
TP
Đon vị nhận báo cáo:

 Khó.bạc Nhà .nước.
 Sớ Tài chínhv

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÓN ĐÀU TU XDƠB TẬP TRUNG ÚNG TRƯỚC 

Dự TOÁN NGÂN SÁCH NĂM SAU THựC HIỆN TRONG NẬM.Ị
CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PH0.........

(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM)

tV.., Đơn vị: Triệu đồng

ST 
T

Mã 
dự 
án

Nội dung Dự 
án 

nhóm 
(A,B, 
C)

Luỹ kế 
vốn ứng 
trước 
chưa 

thu hồi 
đến 
trước 
năm kế 
hoạch

Kế 
hoạch 
vổn 
ứng 
trong 
năm

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chủ 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ 
đầu năm 1 
đến kỵ t 
bảo cấo

Vốn đà. thanh toán từ 
đầụ năm đến kỳ báq cáo

Tổng 
sổ

Trong đó gồm

Thanh 
toán 

KLHT

vốn 
tạm ứng 
theơ chế 
độ chưa 
thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■”Ấ...
Tổng số: (A+B):  ......... ...... ....—...... ............ ........ ————■

/ ■' í ' r 'Dự án đo TW 
1 quản lý:

J ”

~2
—' —

Tổng sổ:

Bộ... ________
Dự án.....

 — .............. .... ............
• » ỉ

• J 

■í

Bộ...
Dự án.....

■ 
■

1 
1 

r

Bộ... , * 1

1

ĩ?”"7 ĩ

' 7'í' ' '

í l.í  J

,  11

. >ỉ

....~T7"7

1

»

Ó. 1

,1 < :

;—,T'T'

Dự án dó ĐP 
quản lý: 
Tổng sát 

Dự án.....
rbự’ánì;'.'."r

............    

1. ;hd'
•'■■■ . 1. Vĩ r ■

NGƯỜI LẶP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIẢM ĐỐC KBNN 

(Ký. đóng dấu)
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Ghi chú:  A

(1) Mã dự án (cột 2): Là ụiặ sốdượocơ qụan.nhà nước tó thẩm quyền cấp cho từng dự án theớ quy 
định.
(2) Dự án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Luỹ kế vốn ứng trước chưa thu hồi (Cột 5): Là số luỳ kế vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các 
năm trước đến 31 tháng 12 của năm trước năm kê hoạch.
(4) Kế hoạch vốn ứng (Cột 6): Là số vốn phát sinh trong năm kế hoạch được cấp có thẩm quyền 
cho ứng trước vốn kế hoạch năm sau để thực hiện ưong năm kế hoạch.
(5) Luỹ kế giá trị khối lưọngíChủ đậy, tư dạ nghị thanh toán từ đầu nặm đẹn kỳ báọ cạo (Gột 
7): Căn cứ giấy 4eá nghị thanh tqáp cùa Chả đầụkr/đề^nghị thanh toàn cáẹ lần ưọng;nặm kế họạch 
để tổng hợp, báo cáo.
(6) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theothửị gian $ tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 
tháng: Kho bạc Nhà ụựớc tinh,, thành nbp. tổng hprp sp vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án. Hàng 
tháng chỉ báo cáo tổng sỗ vốn đắ thahíì toan theo Bộ^ ngấrih, địa phương.
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Biểu số 10  KBT:  Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tfnhi TP
Ban hành kèm theo Thông tư sổ 50/2ữỉ Ì/TT Đơh vị nhận báo cáo:

BTC "g“y 21 'há"S 4 "ũm 21111   Kho bạc Nhà nước,
Ngày nhận báo cóo:  . Srt ỳà| chinh
 Hàng tháng, quý: Trước ngày 5 tháng sau.
 Năm: 12 tháng trước ngày 10/01 năm sau: 13
tháng trước ngày 15/02 năm sau.

BẤOCẮƠ TÍNH HÌNH THỰC HIỆNKÉ Ho ạ c h , t h a n h  t o á n  VỚN HƯY ĐỘNG 
THEO KHOẢN 3 ĐIỂU 8 LUẬT NắNN, VỐN TẠM ỨNG TÒN NGÂNKBNN NĂM

20...... ........
CỬA Bội NGÀfcứ, ĐĨA PHƯƠrtG. i.. ... 1 

(ĐỊNH KỲ HÀNG THẢNG, HANG QÙÝ, HẰNG NĂM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Mã dự 
án

Nội dung
Dự án 
nhóm 

(A,B,C)

Kế 
hoạch 
vốn 

đầu tư 
năm

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chủ 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ đầu 
năm đến kỳ 
báo cáo

vốn đă thanh toán từ đẩu 
năm đen kỳ báo cáo

Tổng 
số

Tron ị đó gồm
Thanh 
toán 

KLHT

Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 
chưa thu 

hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I

1
’ ’ 2 ’
II

ì

.. LÌ""

Vốn huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN (không bao gồm vốr 
KBNN):

vay tồn ngân

—

Tỗngso:"

Dự án...
Dự án.....

—

vốn tạm ứng tồn ngân KB MN cho đi iu tư XDCB (nếu có):

 —
Tổng sổ (1+2) 

Dự an do TW 
quản lý. 
Tổng sổ: 

Bọ..... 
Dự án.....

—

—

 

—   ——————

1.2
....2

 — Bộ.... 
Dự án do ĐP 
quản lý.

— .....—

 
Tổng số:

Dự án.....

NGƯỜI LẬP BIÉL' 
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỔC KBNN

(Ký, đóng dấu)
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Ghi chú:
(1) Mă dự án (cột 2): Là mã sô được cớ qúàn nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án thèò quy 
định.
(2) Dự án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào 'ghi nhóm đó.  '

(3) Kế hoạch vốn đầu tư (Cột 5):
+ Vốn huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: Là sổ vốn phát sinh trong năm kế 

hoạch do địa phường huy động theo khoản 3 Diều 8 của LuậtrNgậụ sậch Nhà nước đê thực hiện 
trong năm kế hoạch (khôngbao gồm vốn váy tồiỊ ngân KBNN). ,

+ Vốn tạm ứng tồn ngân KBNNchq đạiỉ fir }p|CB: M ỹệ vốọ phát sinh trong năm kế 
hoạch do Bọ, ngành va địa phương tạm ứng tư nguon vồn tồn ngân KBNN theo quy định để thực 
hiện trong năm kế hoạch.
(4) Luỹ kế giá tri khối lượng Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 
6): căn cứ giấy để nghị thảnh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch 
để tổng hợp, bảo cáo.
(5) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 
tháng: Kho bạc Nhả nước tỉnh, thành phô tổng hợp số vốn tharựi toán chi tiết cho từng dự án theo 
từng nguồn vồn. Hàng tháng chi báo cáo tổng số vốn đâ thanh toàn theo từng nguồn vốn của Bộ, 

ngành, địa phương.
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Biểu sổ 11  KBT:
Ban hành kètỵ.thẹo Thông lư số 50/2011/TT 

BTC ngấy 21 thủng 4 năm 201 ì.

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 20 hàng 
tháng.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước tinh, TP
Đơn vị nhận bán cáo:

 Kho bạc Nhà nước.
 Sở Tài chính

BÁO CÁO NHANH TỈNH HÌNH THỤC HIỆN KẾ HOẠCH, THANH TOÁN 

CÁC NGUÔN VÓN ĐẰỪ^Ư^ÂÝ ỬỰNG cơ BẲN THÁNG........ ..
CỦẠ Hộ, NGẢNÌÍ, TỈM THẦNHHỉó.;....?.’..   1

Đợn yị: ĩrịẹu đồng

STT

’ •  •    ‘  ________ 41  1.  .• L  L 1 lx X

Nội dung •’  '

Ke hoạch 
vốn đầu tư 
nặm...,.

Luỹ kệ vônđã thanh, 
toán tư đầu nărp đến 

tháng báo, cáo.

■ I, í>'.

Tốpg.i 
so ,

Trong đổ 
thanh toán, 
trong tháng,

1 2 3 4 5 6=(4/3)

TỎNG SÔ (I+1I+):

I Nguồn vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch 

năm:
Tổng số:

—

Nguồn vốn XDCB tập trung:
  vắn trong nước.
 Vốn ngoài nước.

  y —     ■
Nguồn von hõ trợ có mục tiêu:
Nguồn vến khác (neu cỏ):

—

1 Dự ẩn do Trung irơng quản lý.

 Nguồn vốn XDCB tập trung.
+ Vốn trong nước.
+ Vẻn ngoài nước.

 Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu:
 Nguồn vốn khác (nếu có).

2 Dự án do Địa phương quản lý.
 Nguồn vốn cân đối, vốn ngoài nước:

+ Vốn trong cân đối NSNN. 

+ Vốn ngoài nước (ODA).

 Nguồn vón hồ trợ cỏ mục tiêu:
 Nguồn vốn khúc (nếu có): \
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STT
I

Nội dung
Ke hoạch 
vốn đầu tư 
năm....

Luỹ ké 
. toán tủ 

thá 
Tống 
sổ

vổn đã thanh 
r đầu năm đến 
ng báo cáo

Trong dó 
thanh toán 
trong tháng

Tỷ lệ (%)

1 , 2 3 4 5 6=(4/3)
II Nguồn vốn còn lại gồm: vốn ứng trước, 

vốn klOjdiU, vốn yạy, vốn tạm ứng tốn 
ngân KBNN... (nếu cỏ) 

’ 1

2
Dự án do Trung ươpg quàn lý'.
Dự án do Địa phươpg qỊĩạn Ịý.  j ,

 —L..  —..... .........   

III Nguồn vổn trái phiếu Chính phu.

 Giao thông.
 Thuỷ lợi.
 Y tế.

 Giáo dục.
 Đào tạo......

1



ĩ Dự án do Trung ương quan lỵ:
 Giao thông.
 Thuỷ lợi.
 Dự án Y tế ( Bệnh viện tuyến tỉnh, 

huyện, phòng khám đa khoa khu vực..)
 Dự án Giáo dục (kiên cố hoá trường 

lớp học và nhà công vụ)
 Dự án Đào tạo (nhà ở Sinh viên)... /

2 Dự án do Địa phương quản iy:

 Giao thông.
 Thuỷ lợi.
 Dự án Y tế ( Bệnh viện tuyến tỉnh, 

huyện, phòng khám đa khoa khu vực..)
 Dự”án Giáo dục (kiên cố hoá trường 

lớp học và nhà công vụ)
 Dự án Đào tạo (nhà ở Sinh viên).... ĩ; ' ì

NGƯỜI LẬP BIÉL  GIÁM ĐỎC KBNN
(Ký, ghi rõ họ tên)  đỏng ^u)

Ghi chú: Hàng tháng trước khi có số liệu báo cáo chính thức. Kho bạc Nhă nước tỉnh, thành phố 
thực hiện báo nhanh (ước tinh hình thanh toán vốn đầu tư trong thánh) ciía các dự án do địa phương 
quản lý và các dự án của trung ương thực hiện trên địa bàn gửi Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính đe 
tông hợp báo cáo phục vụ công tác điêu hành vôn theo quy định.
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Biểu số 12KBNN:
Ban hành kèm theo Thông'tư sổ 50/201Ỉ/TT 

BTC ngày 21 tháng 4 năm 2011.

Ngày nhận bán cáo:
 Hàng tháng, quý: Trưởc ngày 15 tháng sau.
 Năm: 12 tháng trước ngày 20/01 năm sau; 13 
tháng trước ngày 25/02 năm sau.

Đơn vị bảo cảo: Kho bạc Nhà nước
Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN KẾ HOẠCtì, THa NH TỢÁN v ố n  Mự TƯ XDCB 
TẬP TRUNG

Nă m ......CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHÓ ......
(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HẢNG NĂM)

Đơn vị: 'Triệu đồng

STT
Mã 
dự 
án

Nội dung
Dự án 
nhóm 
(A,B, 
C)

Kế 
hoạch 
vốn 

đầu tư 
nám

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chủ 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ đẩu 
năm đến kỳ 
báo cáo

vốn đầủ tư đã thanh toán 
từ đầu năm đến kỳ báo cáo

Tống 
số 1

Trong đó gồm
Thâttỉí 
toán 

KLHT

Vồn tạm 
ứng theo 
chế độ 
chưa thu 

hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Dự án do TW quản lý:
Tổng sỗ: (i+n+II): ___ _____

—...........—

Nguồn vốn XDCB tập 
trung:

Von trong nirơc
— ———   ; í :  í

—

——

Vốn ngoài nước
Nguon von ho trợ cỏ 
mục tiêu:

—.......................

y

Nguon von khac (neu 
có):

1

i  1

I

”"ĩ

Nguồn vỗn XDCB tập 
trung
Vẹn trong nước
Vốn ngoài nước

Bộ...
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

ị  '

1

<

• 1
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STT
Mã 
dự 
án

1

Nội dung
Dự án 
nhóm 
(A,B, 
C)

Kế 
hoạch 
vổn 

đầu tư 
nãm

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chú 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ dầu 
năm dến kỳ 
báo cáo

vốn đầu tư đà thanh toán 
từ đau năm đen kỳ báo cáo

Tổng 
số

Trong đó gồm
Thanh' 
toán
KLHT

'Vốn tạm 
ứng theo 
chế độ 
chưa thu 

hồi

1 2 3 4 5 , 6 7 8 9
Dự án.....

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

2
il

Bọ. ,
Nguồn vốn hỗ trợ có 
mục tiêu:   — 

1

1.1

Bộ...  Z’Z'

—

Chương trình....

D ự án.....
Oimmgtm^

Dự an ...

—

..... ................. 

..... .......

~L2~
— —— 

2 

in —
Bọ...
Nguồn vốn khác (neu 
có): 

1 Bộ...
a

...............................

Nguôn....
............................... .......—.....

bự án.....
2 Bộ ::::

... ............ ......... ............. ...............  —
B Dự an do ĐP quản lý

long sổ:

1

' / *

Nguồn vổn cân đối, 

’von ^oài;Wf:
 yỗn trong cản đỗi

NSNN

—............................... .......   —„  

....

III

... ...............—

 vốn ngoài nước 
(ODA) 
Ngiion von ho trợ có 
mục tiêu: 
Nguồn vồn ĩihẵc (nểu 

có):

—;

—  ■ 

.í__ Ị,__ _

ó

..1  __ ___

1 Tỉnh:......
................... ...........

1.1 Nguồn vốn cân đồi, 
vốn ngoài nu'ó'c: ____________
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STT
Mã 
dự 
án

Nội. dung
Dự án 
nhóm 
(A,B, 
C)

Kê 
hoạch 
vốn 

đầu tư 
năm

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chú 
đầu tư đề 
nghị thanh 
toán từ đầu 
năm dến kỳ 
báo cáo

vốn đầu tư đã thanh toán 
từ đầu năm đến kỳ báo cáo

Tống 
số

Trong đó gồm
Thanh 
toán 
KLHT

vốn tạm 
ứng theo 
chế dộ 
chưa thu 

hồi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a Ngân sách Tỉnh:

 Vốn trong cân đối 
NSNN.

ĩ) 

c

 Vồn ngoài nước 
(ODA). t <
Ngân sách huyện:
  Vốn trong cân đối 
NSNN
 Vôn ngoài nước 
(ODA)

..... ...... ..... .......   ..... ..... ....... ........ — .............. ..... ....... .....

Ngân sách xã:
 Vồn trong cân đồi 
NSNN

——  

ì .2

Í.3

—

 Vôn ngoài nước
(ODA)
Nguồn vốn hồ trự có 
mục tiêu:
Ngiĩẩii von khác (neu 
có):

.... ......... .......—  ...... .........       •

2 Tỉnh:......

NGƯỜI LẬP BIẾU  TỚNG GIẢM ĐỎC Kho bạc
(Ký, ghi rỗ họ tên)  Nhà nước

(Ky; đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thấm quyền cap cho từng dự án theo quy 
định.
(2) Dự án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nàơ ghi nhóm đó.
(3) Kế hoạch vốn đầu tư (Cột 5):

+ Dối với Dụ án do Trung ươnu quan Ịv: Là chi liêu kế hoạch của Bộ, ngành triển khai trên 
■cơ sờ kế hoạch vốn do Thú tướng Chính phủ giao.
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+ Đối với dư án do địa phương quàn lý: Là chi tiêu kế hoạch vổn địa phương thực hiện phân 
bô cho các dự án đầu từ thuộc địa phờởng quàn lý (bao gồm cả vốn bổ sung từ nguồn khác ngoài 
nguồn vốn cân đối 'ngân sảch,nguồn vốn chương trùnh mục tiêiù nguồn vốn ngoài nước).
(4)  Luỹ kế giá trị khối lượng Chú đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ bâo cáo (Cột 
6): Căn cứ giấy đề nghị thanh toán của Chù đầu tư đề nghị thành toán các lần trong năm kế hoạch 
đê tông hợp. báo cáo.
(5)  Vốn hỗ trợ có mục tiêu: Là nguồn vốn do Ngàn sách cấp trên hỗ trợ cho ngân sách cấp dưới để
thực hiện các dự án theo các chương trình như: chương trinh mục tiêu quôc gia. chương trình 135, 
dự án: 5 triệu ỉharừngtnêụỊCỘíl/qhpơng trình qqaq lýi)iệp giợi, ypựCị hiện Nghị quyệt số 37,79, 54. 
Quyết định 168, 173; chương triph biên đông^ .đáp; P9 chujpng,tr|nh 50 mục tiêu khác, vốn ngân 
sách cấp tinh hồ trợ mục tiêu chó ngân sach cap nuyện, ngấn sacn cấp xa....  1
z Ấ , X X  , X r \ rt " ĩ ^r‘ 1 * J j 1 1 X ' X í /  t  Ằ  X  «  '

(6)  Nguon von khác (nêu co): Bao goni các nẹụôn von bo sung ngoài nguôn vôn cân đôi ngân sách 
nhà nước, nguồn vốri CTMT và nguori von néỏài nườc. ■
(7) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thòi gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 
thảng: Kho bạc Nhà nưởc tổng hợp 90 vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn vốn 
cùa Bộ, ngành. Hàrig tháng chỉ báo cáò tong so theo từng nguồn vốn cùa các cấp ngân sách.
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Biểu số 13  KBNN:
Ban hành kèm theo Thông lư số 50/20ì Ì/TTBTC 

ngày 21 tháng 4 năm 2011.
Ngày nhận báo cáọ:
 Hàng tháng, quý: Trước ngày 15 tháng sau.
Năm: 12 tháng trước ngày 20/01 năm sau: 13 

tháng trước ngày 25/02 năm sau.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước
Đon vị nhận báo cáo:

Bộ lài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN).

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN KÊ HOẠCH, THANH TOÁN VỐN ĐÀU TƯ 
DỤ ÁN NHÓM A, Dự ÁN TRỌNG ĐIẾM QUỚC GIA ) NĂM........

CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHÔ..........
(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NẢM)

Đơn vị: Triệụ đồng

STT
Mã 

dự án
Nội dung

Kế 
hoạch 
vốn dầu 

tư 
nãm...

Luỹ kế giá trị 
khối lượng Chú 
đầu tư dề nghị 
thanh toán từ 
đầu năm đến 
kỳ báo cáo

Vọn đầu tư đã thanh toán từ 
dầu nậm đến kỳ báo cáo

Tống 
số

Trong đó gồm

Thanh 
toán 

KlHT

vốn tạm ứng 
theo chế dộ 
chưa thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8   ———
A Nguồn vốn XDCB tập trung:

I Dự án nhóm A:

1
—

Tổng số (1+2):

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

Dợ an do Trang ương quản

...... .....................................
Tong so:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

.................. — ................. ........... ........... ................

1.1 Bộ...
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

bự án...
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

i.2
— Dự án...

Bộ.... ..................... .....
2 Dự án do Địa phương quản 

lý:

2.1
............

Tong sắ:

Vốn trong nước
Vốn .ngoài nước

Tính...... . ——“ — ..
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—

Dự án...
Vốn trong nirớc
Vốn ngoài nước

Dự án...

2.2 Tỉnh...
II Dự án trọng điểm Quốc gia 

(nếu có)

1

Tong số (1+2):
Vốn trong nưỏ’c 
vổn ngoài nước

Dự án do Trung ưo'ng quản 
lý:
Tong số:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

'.............. .......... .............................—

1.1 Bộ....
Dự án...

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

  — L'   

Dự án...

1.2
2 _
—.......

Bộ........ ....... ...... .... . . ...m

Dự an địa phương quản lỵ
Tổng số:

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

—.................................

....... ..... 

  ...................

2.1 Tỉnh......
Dự án...

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

< *

1

Dự án...  —
2.2 Tỉnh...

B Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 1 r '

I Dự én nhóm A 
Tổng số (1+2)

 Giao thông.
 Thuỷ lợi.
  Y tể (Bệnh viện tuyến 

tỉnh, huyện, phòng khám đa 
khoa khu vực..):.
 Giáo dục ( Kiên cố hoá 

trường lớp học và nhà công 
vụ):
 Đào tạo (Nhà ở Sinh

viên):  ___

1
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1 Dự án do TW quản tý
 '

Tổng sổ:

 Giao tHông.
 Thuỷ lợi.

1.1 Bộ.....
 Dự án Giao thông: 
+ Dự án....
 Dự án Thuỷ lợi: 
+ Dự án....

1.2 Bộ....
2 Dự án do Địa phương quản lý

ỉ

Tống số:

 Giao thông.
 Thuỷ lợi.

1.1 Tinh......
 Dự án Giao thông: 
+ Dự án....
 Dự án Thuỷ lợi: 
+ Dự án....

1.2 Tỉnh...
II

•

Dự án trọng điểm Quốc gia 
(nếu có).
Tổng số (1+2):

 Giao thông.
 Thuỷ lợi.
  ỉ tế (Bệnh viện tuyến 

tinh, huyện, phòng khám đa 
khoa khu vực..):.
 Giáo dục( Kiên cố hoá 

trường lóp học và nhà công 
vụ):
 Đào tạo (Nhà ở Sinh 

viên):

*

1 Dự án do TW quản lý
Tống số:

 Giao thông.
 Thuỷ lợi.

—*v

1 (

1.1 Bộ......

 Dụ án Giao thông: 
+ Dự án....

50

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



—.... "

 Dự án Thuy lợi: 
+ Dự án....

1.2 Bộ....
2 Dự án do ĐỊa phirong quản 

lý
Tổng số:

 Giao thông.
 Thuỳ lợi.

2.1 Tinh......
 Dự án Giao thông: 
+ Dự án....  ....... —...
 Dự án Thuỷ lợi: 
+ Dự án....

2.2 Tỉnh'.. 

NGƯỜI LẬP BIÉU 
(Ký, ghi rô họ tên)

TỒNG GIÁM ĐÓC KBNN 

(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Mă dự án (cột 2): Là mà số được cơ quan nhà nước có thấm quyền,cấp cho từng dự án theo quy 
dịnh.
(2) Luỹ kế giá trị khối lưọng Chú đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cậo (Cột 
5): Căn cứ giấy đ'ề nghị thanh toán cúa Chú đâu tư đê nghị thanh toán các lân. trong năm kê hoạch 
đe tông hợp, báo cáo.
(3) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 
tháng: Kho bạc Nhà nước tông họp số vốn thanh toán chi tiết cho từng dự án theo ngành, lĩnh vực. 
Hàng tháng chi báo cáo tồng số dự án theo ngành, lĩnh vực cua Bộ, ngành, địa phương.
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Ghi chủ:
(1) Mã dự án (cột 2): Là mã số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho từng dự án theỏ quy 
định.
(2) Dụ án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đó.
(3) Kế hoạch vốn đầu tư (Cột 7):

a Kế hoạch vốn TPCP được Thủ tưởng Chính phủ giào trong năm kế hoạch: Là chỉ 
tiêu kế hoạch vốn dp Thú tướng Chính phủ giao cho Bộ, ngành, địa phương phân bô chó cáè dự án 
thuộc danh mục sử âụnế vốn trái phiếu Chỉnh phủ theó các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b kế hoạch vốn TPCP năm trước đứợc phép kéo dài thanh toán sang hăm saủ (nếu 
có): Là số von con lại cúa kế hoạch năm trước chữa thanh toán hết được cấp có thẩm quýềh cho 
phép kéo dài thanh toán sang'năm sau (năm kê hoạch)'

c Kể hoach vốn TPCP ửng trước nằm sau (nếu có): Là sổ vốn phát sinh trong năm kệ 
hoach đươc câp cỏ thâm quycn cho ưng trươc von kc hoạch năm sau đe thực hiẹn trong nam ke 
hoạch.
(4) Lủỹ kế giá tri khối lượng Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cạo (Cột 
8): Căn cư giay đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch 
để tổng hợp, báo cáo .
(5) Luy ke vốn TPCP thanh toán từ KC đến kỳ báo cáo (Cột 12): Là số vốn đã bố trí cho từng 
dự án từ khi khởi công đến thời điểm đơn vị tổng hợp báo cáo theo quy định.
(6) Hàng quý (luỹ kể thanh tọán theo (hòi gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 thảng) và 13 
thảng: Kho bac Nhà nước tổng hợp số von thanh toán chi tiết cho từng dự án theo ngành, lĩnh vực. 
Hang thang chi báo cáo tổng so von theo ngành, lính vực của từng Bộ, ngành, địa phương.
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Bicu số 15  KBNN:  Don vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước
Ban hành kèm iheo Thông tư W 50/20! Ì/TTBTC  0on vj nhân báo cáo:

ngày 2! tháng 4 năm 201 /  r,1....... xic.wixr.• •  ‘  Bộ I ài chính (Vụ Dâu tư. Vụ NSNN)
Ngày nhận báo cáo:
 Hàng tháng, quý: Trước ngày 15 tháng sau.
 Năm: 12 tháng trước ngày 20/01 năm sau; 13 tháng 
trước ngày 25/02 năm sau.
BÁO CÁỌ TÌNH HÌNH THỤC HIỆN HIỆN KÉ HOẠCH, THANH TOÁN VÓN ĐÀU TU 
XDCB TẬP TRUNG NĂM TRƯỚC KÉO DÀI SANG NĂM SAU, VỐN ỦNG TRƯỚC DỤ 
TỌÁN NGÂN SÁCH NĂM SAU, VÓN HUY ĐỌNG THEO KHOÃN 3 ĐIÊU 8 LUẬT NSNN, 
VÓN TẠM ỦNG TÔN NGÂN KBNN CHO ĐÀU TU XDCB (NÉU CÓ) NĂM......  CÙA BỘ,

NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHÓ.............
(ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ, HÀNG NÃM)

Đơn vị: Triệu dồng

Dự án

Luỹ kế 
vốn ứng 
trước

Kế 
hoạch

Luỹ kế giá 
trị khối 

lượng Chú

vốn dầu tư dã thanh toán 
từ dầu năm dến kỳ báo 

cáo
Mà Nội dung nhóm chưa thu 

hoi dến 
trước 
năm ke 
hoạch

von 
dầu tư 
năm

dầu lư dề Trong dó gồm
STT dự 

án
(A,B.
C)

nghị thanh 
toán từ dầu 
nãm dến kỳ 
báo cáo

Tống 
số

Thanh 
toán 

KLHT

Vốn tạm 
ứng theo 
che dộ 
chưa thu 

hồi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Vốn kéo dài nãm trưỏc chuyên sang năm 20...

ị Tổng số: (I+II):
Von trong nước
Vốn ngoài nước

1 Dự án TW quản lý:
Tồng sổ:

Vốn trong nước
Von ngoài nước

1 Bộ...
Vốn trong nước
Von ngoài nước

Dự án.....
Von trong nước
Vốn ngoài nước

2
” ì ĩ

Bộ...
Dự án Địa phương 
quàn lý:

............ ................................ ......... .......

Tông sô:
Vốn trong nước
Vốn ngoài nưởc
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1 Tình....
vổn trong nước
Vốn ngoài nước

2 Tỉnh...;

B Vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau.
............

Tổng sổ: (i+11): /

I Đự án do Tw quản lý:
Tồng sỗ:

1 Bộ :..

ĩĩ
Dự án......
Dự án do ĐP quản lý:
Tổng số:

—

1 finh.....

c

í

D

yổn

vốn

luy động theo khoản 3 £ 
Tồng sỗ?

TỈnh...

ạm ứng tồn ngân KBNI*

liều 8 L

ỉ cho đầ

uật NSNN

u tư XDC

(khhôi

B (nếu

Ig bao gồm V 

có).

on vay tồn ngân KBNN).

ĩ

Tổng số (I+II)

Dự an do TW quản lý.

............
Tong sổ:

Bọ™'.'

Dự án....
Dự ẩn do ĐP quản lý.

Tongso:

2 Tỉnh......
..... ~ 1

NGƯỜI LẬP BIÉU  TÓNG GIÁM ĐỐC KBNN
(Ký, ghỉ rõ họ tên)  (Ký, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Mã dư án (cột 2): Là mà số được cơ quan nhà nước có thẩm quyềh cấpcho từng dự án theo quy 
định.
(2) Dự án nhóm A, B, c (Cột 4): Dự án thuộc nhóm nào ghi nhóm đỏ.
(3) Luỹ kế vốn ứng trước chưa thu hồi (Cột 5): Chỉ áp dụng cho báo cáo vốn ứng trước dự toán 
năm sau; Là số luỹ kế vốn tạm ứng chưa thu hôi từ các năm trước đên 31 tháhg 12 của năm trước 
năm kế hoạch.
(4) Luỹ kế giá tri khối lượng Chủ đầu tư đề nghị thanh toán từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Cột 
7). Căn cư giấy đ"ề nghị thanh toán của Chù đầu tư đề nghị thanh toán các lần trong năm kế hoạch 
để tổng hợp, báo cáo.
(5) Hàng quý (luỹ kế thanh toán theo thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng) và 13 
tháng: Kho bạc Nhà nước tổng hợp số vốn thanh toán chi tiêt cho từng dự án theo nguồn vốn của 
Bộ, ngành. Hắng tháng chí báo cáo tổng số von đã thanh toán theo nguồn vốn cùa Bộ. ngành, địa 
phương.
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Biểu số 16 KBNN
Ban hành kèm theo Thông tư sổ 50/201 ỉ/TTBTC 

ngày 21 tháng 4 năm 2011.
Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 25 hàng tháng.

Đơn vị báo cáo: Kho bạc Nhà nước
Đơn vỉ nhận báo cáo:
 Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư, Vụ NSNN).

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THựC HIỆN KÉ HOẠCH, THANH TOÁN 
CÁC NGUÔN VÓN ĐẢU TƯ XÂY DựNG cơ BẢN THÁNG..

CỦA Bộ, NGÀNH, TỈNH, THÀNH PHÓ.............

Đơn vị: Triệu đổng

STT Nội dung

Kế 
hoạch 
von đầu 
tư năm...

Luỹ kế vốn đã thanh toán từ 
đầu năm đến thảng bầo cảo Tỷ lệ (%)

Tổng số
Trong đố thanh 
toán trong tháng 

. 7;I
1 2 3 4 5 6=(4/3)

I Nguồn vốn đầu tư XDCB kế hoạch 
năm.

Tống số:

............—

Nguồn vốn XDCB tập trung:
  Vốn trong nước.
  Vốn ngoài nước.

Nguồn vồn hễ trợ có mục tiêu:
Nguồn vẫn khac (nếu co):

—

■Ư

_______ .......... ......

1 Dự án do Trung ương quản lý.
 Nguồn vốn XDCB tập trung.

+ Vốn trong nước.
+ vốn ngoài nựớc.

 Nguồn vốn ho trợ cỏ mục liêu:
 Nguồn von khác (nếu có):

■ ■

2 Dự'án do Địa phương quản, lý.,
 Nguồn vốn cân đối, vốn ngoài 

nước:
+ Vốn trong cân đổi NSNN, 
+ Vốn ngơăi nước (ODA).

 Nguồn von hỗ trợ có mục tiều:
N^tểnt/ấrikhẩc (nếu'cỗ):

ĩ í

lĩ
ỉ
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II Nguồn vốn còn lại gồm: vốn ứng 
trước, vốn kéo dài,'vốn vay, von 
tạm ứng tốn ngân KBNN... (nếu 
có)

■“ĩ..... Dự an do Trung ương quàn lý.
2 Dự án do Địa phương quàn lý. __________ ■ ___ ________

III Nguồn vòn trái phiểú 'Chính phủ. _____________ _____ ______

Tong so
 Giao thông.
 Thuỷ lọi.
 Y tế.

 Giáo dục.
 Đào tạo...

1 Dự án do Trung ưorĩig quản lý:

 Giao thông.
 Thuỷ lợi.
 Dự án Y tế ( Bệnh viện tuyến 

tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa 
khu vực..)

 Dự án Giáo dục (kiên cố hoá 
trường lớp học và nhà công vụ)

 Dự án Đào tạo (nhà ở Sinh 
viên)...

2 : Dự áiĩ do Địa phương quản lý:

 Giao thông.
 Thuỷ lợi.
 Dự án Y tế ( Bệnh viện tuyến

tỉnh, huyện, phòng khảm đa khoa 
khu vực..)  !

 Dự án Giáo dục (kiên cố hoá 
trương lớp học và nhà công vụ)

 Dự án Đào tạo (nhà ở Sinh
viên)....________________ 1   

NGƯỜI LẬP BIÉU 
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÓNG GIẢM DÓC KBNN 
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: Căn cứ báo cáo nhanh tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây 
dựng co ban cua Kho bạc Nhà nước tinh, thành phố; Kho bạc Nhà nước tông hợp gửi Bộ Tài chính 
(Vụ Đầu tư. Vụ NSNN) theo quy định.
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2.  THÔNG Tư SỐ 34/2011/TTBTC NGÀY 1432011
CỦA Bộ TÀI CHÍNH

Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TTBTC ngày 7122009 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó dòi và 
bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Căn cứ Luật chứng khoán,

Căn cứ Nghị định sò 124/2008/NĐCP ngày 11/12/2008 của Chính phú quy định 
chi tiêt và hướng dân. thi hành một sô điêu của Luật Thuê thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐCP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chinh;

Bộ Tài chính hướng dần sứa dổi Thông tư số 228 /2009/TTBTC ngày 7 tháng 12 năm 
2009 của Bộ Tài chinh Hướng dẫn chế độ trích lập và sứ dụng các khoản dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản dầu tư tài chinh, nạ phải thiu khó đòi và bảo hành sản 
phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp (gọi tát là Thông tư số 228/2009/TT 
BTC) như sau:

Điều 1. Đốì tượng áp dụng.

Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư sô 228/2009/TTBTC.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kế từ,ngày ký. và được áp dụng,từ năm 
tài chính 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phan ánh kịp thời về 
Bộ Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THƯ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu
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3.  THÔNG Tư SỐ 19/2011 /TTBTC NGÀY 14022011 
CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Quy định về quyết toán dự ón hoàn thânh thuộc nguồn vốn nhà nước

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐCP ngày 27/11/2008 cửa Chính phủ quy dinh 
chức năng, nhiệm ớụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính,

Căn cứ Quy chế Quản lý đẩu tư và xây dựng ban hành kèm theo các Nghị định: số 
52/19997NĐCP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐCP ngày 05/5/2000, số 07/2003/NĐ 

CP ngày 30/01 /2003 của Chính phủ;
Căn cứ các Nghị định của Chinh phủ: số 12/2009/NĐCP ngày 12/02/2009 về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009ỊNĐCP ngày 15/9/2009 về sứa dổi, bổ sung 
một số điều Nghị định sô' 12/2009/NĐCP về quản lý dự án dầu tư xâydựng cống trinh; số 
112/2009/NĐCP ngày 14/12/2009 về quàn lý chì phí đầu tư xây dựng công trình, số 
48/2010/ NĐCP ngày 07/5/2010 về hợp dồng trong hoạt động xây dựng;

Bộ Tài chinh quy định về qụyết toán dự án hoàn, thành thuộc nguồn vốn Nhà nước như 

sau:

Phần I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Các dư án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm: Vốn Ngân sách nhà nước, vốn Tín 
dụng đau tư phat triển của Nhà nước, vốn Trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền địạ phương), 
von Tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu tư phảt triển của các Tổng Công ty nhà nước, 
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi hoàn thành (hoặc bị ngừng thực hiện 
vĩnh viễn) phải quyết toán theo quy định của Thông tư này.

2.  Các dư án do Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư và 
dữ án do cấp có thẩm quyền giao ửy ban nhân dân xà, phường, thị trấn làm chủ đầu tư thực 
hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dứng cơ bản thuộc 
xã, phường, thị trấrt; không áp dụng Thông tư này.

Điều 2. Vốn đấu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đà thực hiện trong quá 
trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phi được thực 
hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệtkế' cả phần điều, chinh, bố’ sung, đúng với 
hợp đồng đa ký kết, phù hợp với cá‘c quy định của phăp luật. Đôi với các dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nàm trong giới hạn tổng mức đầu 
tư được duyệt (hoặc được điều chinh) theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Báo cảo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đù, chính xác tống chi 
phí đầu tư đã thựé hiện; phân định rõ nguồn vôn đầu tư; chi phí đâu tư được phép không 
tính vào giá tri tài sán hình thành qua đau tư dự án; gia tri tai san hình thanh qua đau tư: 
tài sảrì cố định, tài sản lưu động; dồng thời phải đảm bảo đúng nội dung, thời gian lập theo 
quy định.

Điều 4. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, các chương trình dự án 
gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập sử dụng (có quyết định phè duyệt dự 
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án hoặc báo cáo kinh tố kỹ thuật xây dựng côi|g tpình riêng biệt) thì mỗi dự án thành phần 
hoặc tiêu dự án độc lập được thực hiện quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán như 
một dự án đầu tư độc lập theo quy định tại Thông tư nấy. Sau khi toàn bộ dự án quan trọng 
quôc giạ, dự án nhóm A, chương trình dựán hoạn thành; chủ dầù tư (hoặc chủ tỊỊâản, đầù tư 
trong trường hợp có nhiều chủ đầu tư các dự án thành phần) tổng hợp kết quả quyết toán 
toàn bộ dự án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; không phải kiểm toán quyết toán, 
thâm tra và phê duyệt quyết toán lại các dự án thậnh phần hoặc tiểu dự án đã được thấm 
tra và phê duyệt theo quy định.

Điều 5. Đối với các dự án có nhiều hạng mục công trình, tùy theo quy mô, tính chất và 
thời hạn xây dựng công trình, chủ đầu tư có thê thực hiện quyết toán, thấm tra và phê 
duyệt quyẽt toán vốn đầu tư xây dựng cho từng hạng mục công trình hoặc từng gói thầu độc 
lập ngay sau khi hạng mục công trình, gói thầu độc lập hoàn thành đưa vào khai thác sử 
dụng theo yêu cầu của người quyết định đầu tư. Giá trị đề nghị quyết toán của hạng mục 
công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí mua sắm và lấp đặt thiết bị, các khoản chi 
phí khác có liên quan trực tiếp đến hạng mục đó. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, chủ 
đầu tư tổng quyết toán toàn bộ dư án và xác định mức phân bổ chi phí chung của dự án cho 
từng hạng mục công trình thuộc dự án trình người có thẩm quyền phê duyệt; không thẩm 
tra lại đối với các hạng mục công trình, gói thầu độc lập đã được thẩm tra và phê duyệt 
theo quy định.

Điều 6. Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vấn nướè ngoài (vốn vay, vốn viện trợ từ các 
Chính phủ, tổ chức, cá nhân người nước ngoài) khi hoàn thành phải thực hiện quyết toán theo 
quy định của Thông tư này và các quy định liên quan của Điều ước quốc tế (nếú có).

Điều 7. Đôi với một chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) có thể bao gồm cả nội dung đẩu tư xây dựn^ công trình và nội dung hỗ trợ kỹ 
thuật, thực hiện quyết toán như sau:

 Trường hợp chi phí đầu tư xây dựng công trình chiếm tỷ lệ lớn hợn 50% tổng giá trị 
vôn ODA, thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư này;

Trường hợp chi phí đầu tư xây dựng cộng trình chiếm tỷ lệ nhỏ hơn hoặc bằng 50% 
giá trị vôn ODA, thực hiện quyêt toán thẹo quy định cụ thể của chế độ kế toán đối với 

đơn vị hành chính, sự nghiệp. Trong trường hợp này, nếu có tiểu dự án xây dựng công trình 
hoặc hợp phần xây dựng công trình được quyết toán độc lập thì thực hiện quyết toán theo 
quy định tại Thông tư này.

Điều 8. Đối với dư án cúa cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, dự án có yêu cầu 
cơ mật thuộc an ninh quùc phòng, dự án mua sở hữu bản quyền, việc quyết toán dự án hoàn 
thành được thực hiện theo quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất và 
kiên nghị của cơ quan có dự án.

Điều 9. Thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá kết quả quá 
trình đâu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại; 
xác định rõ trách nhiệm của'thú đầu tư, các nhà thầu, cư quan cấp vôn, cho vay, kiếm soát 
thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đổng thời qua đó rút kinh nghiệm 
nhăm không ngừng hoàn thiện cơ chê chính sách cúa nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý vòn đầu tư trong cả nước.

64

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



Phần II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 10. Nội dung báo cáo quyết toán

1.  Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án là giá trị thực tế dã thanh toán qua cơ quạn kiểm 
soát cấp vốn, thanh toán, cho vaý tính đến ngày khỏa sổ lập báo cáo quyết toán (chi tiết 
thèo từng nguồn vốn đầu tư).

2. Chi phí đầu tư đề nghi quyết toán chi tiết theo cơ cấu: xây dựng, thiết bị, bồi thường 
giải phổng mật bằng, chí phí quân lý dự áh, chi phí tư vấn, chi phí khác; chi tiết theo hạng 
mục, theo gói thầù hoặc khoản mục chi phí dâu tư. í

3. Xác định chi .phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.
4.  Xác đinh số lừợrig Ỷà giầ trị' tài sản hìrih thàrih qua đầu tư'của dự án, Công trình 

hoặc hạng mục công tìrình; chì tiết theo nhóm, loài tài sản cố định, tài sản lưu động theo 
chi phí thực te. Đối vối éầứ dựáh hoặc cồng trình độc íập dưấ vào khai thác, sử‘dụng có thời 
gian thực hiện đầu tư lớn hơn 86 tháng tính từ ngày khởi công đến ngày nghiệm .thu bàn 
giạo dựa vào khai.tbáp ^ử dụpg, trường, hợp cần thiết người phẻ duyệt quỵết toán quyết định 
việc thực hiện quy đổi vqn đầu tư về mặt bằng giá tại thời điểm bện giao dưa vào khại thác 
sử dụng.

Việc phân bổ chẬ phí kháụpho từng tài sản cố định được xác định theo nguyên tắc: chi 
,,phí trực táp liên quạn.đến tàị ;s,ản Pốiđịnh nậo thì tính cho tài sản (ẹố định đó; chi phí 
chung liên quan đến nhiều tài sản cố định thì phân bổ theo tỷ lệ chj phí trực tiếp cua từng 
tài sản cố định so với tổng số chi phí trực tiếp của toàn bộ tài sản cố định.

 TpưộnghỢỊP tậi sản đựợp.bàn giao pho nhịệự dợn vị sử dụng phải.xác định đầy đủ danh 
mục và giá trị của tài sậnibặn giaọ cho từng dơn vị.

Điểu 11. Biểu mẫu báo cáo quyêt toán
1. Đối với dự án hoàn tìaàinh hoặc bị ngừng thực hiện vinh viền: gồm các biểu theo Mẫu 

số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 /QTĐA kèm theo Thông tư này.
2.  Đối với hạng mục công trình hoàn thành:'gồm. cácibiểu theo Mẫu 9ối; 01, 02, 03, 04, 

05, 06 /QTDA kèmtheo Thông tư này,
3. Đối với dự án. quy hoạch ẹịì dụng ngqồn vốn dầu tư phát triện và.chi phí chuẩn bị đầu 

tư cúa dự án bi húy bó theo quyết định của cấp có thầm quyền: gồm các biểu theo Mẫu số: 
07, 08, OO/Q'fbA kèm theo Thống tư này. Dối v‘ởi' dự án 'quy hoạch sử dụng vốn từ nguồn 
kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện quyết toán tbèó quy định tại Thông tứ số 24/2008/TT 
BTC hgằỳ 14/3/2008 ờủa Bộ'Tài1 chính hướng dân qúàn lý, ®ứ đụng và' thanh, quyết toán
"kinh phí sự nghiệh kinh'tế thực hiện các nhiệm vự, dự án quy hoạch và các văn bản sửa 
dổi, bổ sung hoặc thay the (nếu có)

4. Nơi nhận báo cốỏtỊúyết tốán?Ị:
 Cơ quan thám tra, phê duyệt quyêt toán;
 Cấp trên ttậíc tiếp củá chủ đầu tư (nếu có);
Cơ (ỊLian càp vốn, cho vay, thanh toan (đe xác nhận số vôn đã câp, đã kiểm soát cho 

vỉiỳ, kiêm soát'thanh toán).  1
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Điều 12. Hổ sơ trình duyệt quyết toán

(Gồm 01 bộ gửi cơ quan thẩm trạ phệ duỵệt qpyêt tọán )

1.  Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thạnh hoặc bị ngừng thực hiện 
vĩnh viễn:  1

1.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

1.2.  Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản 
chính);

1.3. Các văn bán pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc ban sao);
1.4.  Các hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữá chỏ đầu tư với các nhà 

thầu thực hiện dự án (bản chính hoặc bản sao);
1.5.  Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đọạn thi công xây 

dựng cộng trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công 
trình họặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao);

1.6. Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng AB (bản chính);

1.7. Báò èáo kết quả kiểm tóán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bẳn chính); kèm 
theo biên bản nghiêm thu báo cáo kiểm toán và văn bản củá chủ đầú tư về kết quả kiểm 
toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiêh nghị;

1.8. Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báơ cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh 
tra, Kiểm trá, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm thèo báo cáo tình hình chấp hành các báo 
cảo trên của chủ đầu tư.

Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu 
tư tó trách nhiệm Xuất trình các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn 
công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ suhg và các hồ sơ chứng 
từ thanh toán có liên quan.

2: Đối vởi dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn dầu tư phát triển; chi phí chuẩn bị đầu 
tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền ỉ

2.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ dầu tư (bản chính);
2.2. Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);

2.3. Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);
2.4. Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh 

lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).
Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thấm tra quyết toán có vản ban yêu cầụ, chủ đầu 

tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tự, của dự 
án .

Điều 13. Thẩm quyển phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán

1.  Thẩm quyền phê duyệt quyết toán:
1.1.  Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quah trọng khác do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định đầu tư:
 Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán đối với các dự án thành phần sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước; được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyêt toán đôi với các dự 
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án thuộc thấm quyền;
Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án, dự ạn thành phần không sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước.
1.2.  Đối với các dự án còn lại: Người quyết định dầu tư là người có thẩm quyền phê 

duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phú, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán đối với các dự 
án nhóm B, c cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.

2.  Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành:
2.1.  Đối với các dự án sử dụng vốn ngần sách nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quản lý: Sở Tài chính tổ chức thẩm tra;
2.2.  Đối với các dự án sử đụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp quận, huyện, thành 

phố thuộc tỉnh quản lý: Phòng Tài chính  Kế hoạch tổ chức thẩm tra.

2.3.  Đối với các dự án cộn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn 
vị có chức nâng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết "vin dự án hoàn thành trước 
khi phê duyệt.

TrườiẶg hợp cần thiết, người có thẩm quyền phê dụỵệt quyết toán quyết định thành lập 
tổ công tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành phần của 
tổ công tác thầm tra' quyết toán gồm thành viên của các đơn vị có liên quan.

Điều 14. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

1. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng vốn nhà 
nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền 
thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các dự án còn lại thực hiện kiểm toán quyết toán theo yêu 
cầu của cấp có thẩm quyền.

2.  Chủ đầu tư tố chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về dấu 
thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật 
về hợp đồng và nghiệm thu kết quả kiểm toán. Trường hợp không thể lựa chon được nhà 
thầu kiểm toán báo cáo quyết toán, chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền phê duyệt quyết 
toán xem xét, quyết định giao cho cơ quan thẩm tra trực tiếp thẩm tra quyết toán.

’3. Nhà thầu kiểm toán quyết toán phải là các doanh nghiệp kiểm toán được thành lập 
và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Việt 
Nam và quy định tại Nghị định số 105/2004/NĐCP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm 
toán độc lập, Nghị định sọ 30/2009/NĐCP ngày 30/3/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm 
Nghị‘tìịrih số 105/2004/NĐCP ngày 30/3/2004 ciiar Chính phủ.

4. Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phải tủân 
thủ Chuẩn mực kiêm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Bộ Tài chính ban 
hành (Chuân mực số 1000); khi công việc kiếm toán kết thúc phải lập báo cáo kiểm toán 
quyết toán dự án hoàn thành với đầy đủ các nội dung quy định tại Chuẩn mực kiệm toán 
báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và các nội dung quy định cụ thể tại Điều 16 của 
Thông tư này. Nhà thầu kiểm toán chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị kiểm toán của 
dự án do mình thực hiện.

5.  Khi cơ quan Kiếm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán dự 
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an hoàn thành hoặc kiêm toán thường xuyên theo tiến độ triển khai dự án đối với giá trị 
khôi lượng các hạrik mục hoãn thành của dự án:

5.1.  Trường hợp nội dung Báo cáo kiêm toán cua Kiêm toán Nhà nước đảm bảó đú các 
nội dung quy định tại Điều 16 của Thông tư này thì cơ quan chủ trì thấm tra quyết, toán dự 
án được sử dựn'g kết qua Báơ cáo kiếm toán cúa cơ quan Kiểm toán Nhà nước làm càn cứ đê 
thám tra, không phái thuê kiêm toán độc lập đế kiếm toán quyết toán đòi với dự án. Cơ 
quan KiêmNhà nước chịu trách nhiệm về nội dung và 'giá trị kiếm toán của dự án do 
minh thực hiẹn.

5.2.  Trường hợp nội dung Báo cáo kiêm toán cua Kiêm toán Nhà nước chưa đủícác nội 
dung quy định tạiíĐiều 16 của Thông tư này thì chú dầu tư lựạ chọn phà thầu kiêm toán độc 
lập đê thực hiện kiểm toán bổ sung các nội dung mà cơ quan Kiểm toán Nhà nước chựa thực 
hiện. Chi phí kiệm toán bổ sựng được xác định tương tự như xác định chi phí kiêm toán đối 
với hạng mục công trình, gói thầu trong dự án tại Biếm 1.3, Khoản 1, Điều 18 của Thông tu 
này. Cơ quan chủ trà thám tra đưực sử dụng kêtquá Báo cáo kiểm toán cúa cơ quan Kièm 
toán Nhà nước và kết qua Báo cáo kiêm toán cúa Kiểm toán độc lập lảm căn tứ đê thẩm tra 
quyết toári dự ắn. Cơ quan Kiếm 'toán Nhà nước và tổ chức kiểm toán độc lập chịu trách 
nhiệm về nội dung và giá trị kiêm toán báo cáo quyết toán do mình thực hiện.

Điều 15. Thẩm tra quyết toan đối với dự án đã kiểm toấri báo cáo qúy^t toán

Trên cớ sơ kết quà Báo cáo kiêm toán quyet toán dự án hoàn thành; cơ quan (đơn VỊ) 
chú trì thấm tra quyết toán thực hiện thàm tra theo các nội dung sau:

  •’  1  •  i    *•*/'  *  J 1 , ư

1.  Thấm tra tính tuân thú (’huân mực kiêm loan báo cáo quyêt toán vôn đàu tư hoàn 
thành cua Bá ó cá ồ kết quđ k‘i'ểm toìirí, đối chiôu nội dung Báo cáo kết quá kiếm toán dự án 
hoàri thành với các nội dưng quy định tại Diều 16 cua Thông tư này; nêu chưa đủ các nội 
'dung quy dinh, cơ quan thấm tra cỏ quyền yêu cấu đơn vị kiếm toần thực hiện kiêm toán lại 
hoặc kiêm toán bô sung. Khi cơ quan Kiêm toán Nhà nước thực hiộn kiêm toán đôi với Báo 
cáo quyết toán dự án hoàn thành, đơn vị thám tra quyết toán không phái thực hiện thâm 
tra nôi dung này.

2. Thẩm trá việc ãp đụng vằn băn quy phạm phíip luật, những cãn cứ pháp lý mà kiểm 
toári viên sứ dựng đế kiêm toán dự án.

3.  Xem xét nhửng kiến nghị, nhừng nội dung co quan điếm khác nhau giữa chủ đau tư 
và đơn vị kiếm toán.

1.  Xem xét việc chấp hành ẹúa chủ đầu tư vậ các đơn vi có liên quan đói với ý kiến kệt 
luận cua các cơ .quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiếm toán Nhà pước (nêu có).

Điều 16. Thám tra quyết toốn đối với dự án không kiểm toán báo cặp, quyết 

toán
Cơ quan thâm tra thực hiện thấm tra và lập báo cáo kêt quả thấm tra quyêt toán dự án 

hoàn thành theo đúng trình tự như sau:
1 Đôi với dự án, côhg trìnly hạng mục cóng trình hoàn thành:

1.1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý:
Thâm tra việc chấp hanh trình tự, thủ tục đáu tư và xây dựng theo quy định của pháp 

luật về đầu tư và xây dựng.
Thấm tra việc chãp hành trình tự, thu Lục lựa chọn tháu theo quy dinh cua pháp luật 
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về đấu thầu.
 Thẩm tra tính pháp lý và hình thức giá cua các hợp đong (lo chú đâu tu' ký với các nhà 

thầu (tư vẩn, xây dựng, cung ứng’ vật tờ'thief Bị) đế thực hiện dự án.

1.2. Thám tra nguồn vốn đẩu tư cùa dự án:
 Đối chiếu số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán (lo chu đau tư báo cào với so xác nhặn của cơ 

Quan cấp vốn, cho vay, thanh toáh liên Quan đê xac đinh so von đau tư thực te thực hiẹn.

1.3. Thấm tra chi phí đầu tư:
Các khoán chi phí đầu tư cùa dự án có thế được thực hiện bội 2 phương thức:

 Chú dầu tư (ban quản lý dự án),tự thực hiện;
 Các phà thầu thực hiện theo hợp đồng.
iU3.1.Thâm tra những công việc .do chủ đầu tư (ban quản Ịý dự án) tự thựchiện:
Nhang cống việc do chủ đầu tư (bán quẩn lý dự án) tự thực hiện bão gồm các khoán mục 

chi phí thuộc chi phí quản lý dự án và cầc gói thầu chủ đầu tư được phép tự thực hiện' theo 
quy định cúa phập luật vê đâu thâu. Khi thâm tra .cận:

f JẸ)ối chiếu các nội dưng công việc, khối lượng (số lượng) trong bản tính giạ trị đề nghị 
qpyêt toán của chủ dầu 1 tư với nội dung công việc, khối lượng (số lượng) trong các biên bản 
nghiệm thu hoàn thành;

 Đối chiếu đơn giá .trong, bản tính giạ trị đề nghị quyệt toán pủa.chủ dầu tự với dơn giá 
trong dự, toán dược duyệt dảm bảo phù hợp với định mức, đơn giá ciịa Nhà nước hoặc phù 
hợp với nguyên tắc lập định mức, đơn gịá theo quy .dịnhcua Nhậ. nưdc.

Qua đố xác định đưực giá trị quyết tòán của công việc hoặc gối thầu do chủ đầu tư (ban 
quản lý dựán)tự.thực hiện.  í

1.3.2.  Thẩm trá những công việc do cáe nhà thầu thực hiện theo hợp dồng!  1
Tùy theo đác điểm, tính chất của dự án, công trình xâỹ diỊiig; vớỉ tất cả cấc loại hợp 

đống trong'hồạt động xây dựng; các bên thám gia ký kết hợp đềrig phải thỏa thuận gid hợp 
đồng xây dựng (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu) theo một trong các hình thức 
giá hợp đpng sau đây

 Giá hợp đồng trọn gói;
Giá hợp đồng theo đơn giá cố định;

 Giá hợp đồng thềổ giá điều chỉnh;

 Giá hợp động theo Ịịhờị gian;
 Giá hợp đồng theo tỷ lệ phầni trăm (%).
a)  Thẩm tra đối với hợp dồng theo hình thức "Giá hợp dồng trọn gói":

Đối chiếu các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng thực hiện, đơn giá trong bản tính 
giá trị đề nghị quyết tơán AB với các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng thực hiện', 
đơn giá ghi tròng hợp đồng, bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng.; Qua 
dó xác định được giá trị quyết toán của hợp đông.

Khi nhà thầu thực hỉện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công Việc, đúng khối lượng thực 
hiện và đơn giá ghi trong hợp dọng; bản tính giá hợp đồng? thì giá trị quyết toán đúng bằng 
giá trợn gói của hợp dồng: đã ký: Không chiết tính lại khối lượng cũng như dơn giá chi tiết 
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đã được cấp có thầm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu.
b) Thẩm tra dối với hợp đồng theo hình thức "Giá hợp đồng theo đơn giá cố định':

 Đối chiếu với biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện để thấm tra các yêu cầu, nội 
dung công việc, khối lượng thực hiện trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán AB;

 Đối chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán AB với đơn giá cố định 
ghi troíf|g bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng;

Giá trị quyết toán bằng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân 
(x) với đơn giá cố định ghi trong hợp đồng.

c) Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức "Giá hợp đồng theo gỉá điều chỉnh":
Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm’ vi, nguyên tắc và phương thức 

điều chỉnh của hợp đồng. Trường hợp điều chỉnh về khôi lượng phải căn ci£biêri bản nghiệm 
thu khối lượng đế thẩm, tra khối lượng. Trưởng hợp điều chỉnh về đơn giá ph,ải căn cứ 
nguyên tác điều,chinh đơn giá ghi trong hợp đồng,

d) Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức "Giá hợp đồng theo thời gian":
Giá hợp đồng theo thời gian được xác đỉnh trến cơ sở mức thừ lao oho chuyên gia, các 

khoản chi phí khác ngoài múte thù lao tiho chuyên gia và thời gian làm 'việc tính theo tháng, 
tuần, ngày, giờ.  1

 Đểxác định mức thù lao phải trả cho nhà thầu, đối chiếu đơn giá thù laotrOng bản 
tính giá tri đề nghị qúỹết toán AB với dơn giá thù laò theơ thời gian do chủ đầu tư i và nhà 
thầu thỏa thuận trong hợp đồng nhân (i) với thời gỉan làm việc thực tế căn cứ vào Biộn bản 
nghiệm thu thời giari làm việc thực, tế hoặc Bảng chấm công (thép thặng, tuần, ngậy, giờ);

 Để xác định các khoản chi phí khác ngoài khoản chi trả thù lảo như: đidại, khảơ'»át, 
thuê văn phòng làm việc và các chi pjhí hợp lý khác; dối chiếu vớị quy định vệ phương thức 
thanh toán nêu trọng hợp đồng:

+ Trường hợp trong hợp đồng quy định thanh tọán, theo thực tế: đối chiếu bảng kê 
quyết toán với chứng từ, hóa đơn thực tế theo quy định của Nhà nước;

+ Trường hợp trong hợp đồng quy định thanh toán theo phương thức khoán: qúyết toán 
theo mức khoán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

 Trong quá trình thực hiện có công việc phát sinh cần phải bổ sung thêm chuyên gia 
mà trong hợp đồng chưa có mức thù lao cho các chuyên gia này thì các bên phải thỏa thuận 
và thống nhất mức thù lao trước khi thực hiện; khi đó hồ sơ quyết toán phải có Bảng tính 
giá trị các công việc phát sinh ngoài phạm vi công việc phẵỉ thực hiện theo hớp đồng (có 
xác nhận của các bên: giao thầu hoặc đại diện tư vấn nếu cớ và bên nhận thầu).

đ) Thẩm tra đối với hợp đổng theo hình thức "Giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%)":

Giá hợp đồng théo tỷ lệ phần trăm (%) được tính theo tỷ lệ (%) giá trị của cồng trình 
hoặc gỉá trị khối lượng cồng việc. Khỉ bên nhận thổu đã hoàn thành tâ't cả các nghĩa vụ ghi 
trong hợp đồng thì giá trị quyết toán của hợp đồng theo tỷ lệ (%) được xác định trên cơ sở 
tỷ lệ (%) do hai bên thỏa thuận <rong hợp đồng nhân (x) với giá trị cồng trình hoặc giá trị 
khối lượng cộng việc,tương úng do hai bên quy định trọng, hợp đồng,

e)  Thẩm tra dối với hợp đồhg cỗ nhiều công việc tương ứng với các loại Giá hợp đồng 
(Hợp đồng kết' hợp) phải xác định rõ phạm vi theo công trìhh, hạng mục công trình hoác 
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nội' dung công‘Việc cụ thể được áp dụng hình thức, giá hợp đềng cụ thể: trọn gói, đơn giá cố 
định, điều chỉnh giá, thời gian, tỷ lệ (%).

Việc thẩm tra từng phần của hợp đồng, theo từng hình thúc giá hợp đồng, tương ứng với 
quy định tại các trường hợp a, b; c, d, d của Tiết 1.3.2, điem 1.3, khoảh 1 Điêu 16 trên đây.

1.3.3. Thẩm tra các trường hợp phát sinh:
á) Trường hợp có những hạng mục hoặc một số nội . dung côngiviệc nào đó trong hợp 

đồng không thựé hiện thì giảm trừ giá trị tươrig úng của những nội dung đó theo hợp đồng;

b)  Trường hợp có khối lượng không thực hiện hoặc khối lượng đưực nghiệm thú thấp 
hơn ở bản tính giá hợp đồng thì giảm trừ phần khối lượng không thực hiện (hoặc thấp hơn) 
nhân (x) với đợn giá; tương ứng ghi trong hợp đồng;,

c) Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp 
đồng, khối lượng phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tượng ứng ghi 
trong hợp đồng thì cộng (+) thêm phần khối lượng phát sinh được nghiệm thu nhân (x) với 
đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng;

d) Trường hợp có công việc phát sình theo yêu cầu của chủ đầu tư, trông phạm vi hợp 
đồng, khối lượng phát sinh lớn hơri 20% khối lượng công vĩệc tương ứng ghi trohg hdp đỗng 
hoặc khối lượng phát sinh không có dơn giá trong hợp đồng thì cộng (+) thêm phần khối 
lượng phát sinh được nghiệm thu nhân (x) với đơn giá điều chỉnh do chủ đầu tư phê duyệt 
theo nguyên tắc điều chỉnh đơn giá khối lượng phát sinh dã, ghi trọng hợp đồng; .

ẹ) Trường hợp có côpg việc phạt sinh thẹo yêu cầụ của chủ đầu tư, ngoài phạm vi hợp 
đồng thi tham tra theo dự toán bổ sung đã được chu đầu tư phê duyệt kèm theo’hợp đồng bổ 

sung giá trị phát sinh này.
1.3.4. Việc lựa chọn hình thức hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng, điều chỉnh đơn giá 

trong hợp đồng xây dựng phải tuân thủ quy định tại Nghị định của Chính phử vê hợp đồng 
xâỷ dựng. Riêng đối với dự án sử dụng vốn Ngân’Sách nhà nước còn phải tuân thủ hình thức 
hợp đồng, điều kiện điều chỉnh giá hợp đồng, điều chỉnh đơn giá. hợp dồng dươcghi; trong 
quyết định trúng thầu cựa người có thẩm quy en.

1.4.  Thẩm tra chi phí dầu tự thiệt l^ại không tính vặo giá trị tàị sản:
  Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, địch họa yà các nguyên nhân bất khả kháng 

khác không thuộc phạm vi bảo hiểm;
 Chi phí đầu tư chỗ khối lượng công việc đừợc hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

1.5.  Thẩm tra giá trị tài ,sản hình thành qua đầu tư: thẩm tra sọ lượng và(giá trị tài 
sản theo 2 loại: tài sản cố định và tài sản lưu động; nguyên giá (dơn giậ)f của từng nhóm 
(loại) tài sản theo thực tế chi phí và theo giá quy đổi về thời điểm bằn giao tài sản đưa vào 
sập xuất, sử dụng.

1.6. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng:

 Căn cứ kết quả thẩm trạ chi phí đầu tư, báo cáo tình hình thanh toán cho các nhà 
thầu của chủ đắu tư để thẩm tra công nợ của dự ánj

 Cán cứ thực tế tiếp nhận và sử dụng vật tư thiết bị  của dự án  để xác định số lượng,
giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng, đề xuất phương án xử lý;

 Căn cứ biêri bản kiểm kê đánh giá tài sản dành cho hoạt  dộng Ban  quản Ịý dự án  tính 
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đến ngày lập báo cáo quyết toán, xác định số lượng, giẩ trị tài sản còn lại để bàn giao cho 
đơn vị sử dụng hoặc xử lý theo quy định.

1.7.  Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và ỉeác đơn vị có liên, quan đối'với ý;kiến 
kết luận của' các cơ qiian Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán nhà nước (nếu có).

1.8. Nhận xét đánh giá, kiến nghị:  I

 Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước về quáh lý đầu tư, xây 
dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quán lý tài sản đầu tư của chádầụ tư; 
trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án;

 Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan.
2.  Đối với dự án quy hoạch hoàn thành và chi phí chuẩn bị đâu tư cúá cáé dự án bị hủy 

bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

211. Thẩm tra hồ sơ pháp lý củá dự ản;
2.2. Thầm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện;

2.3. Thẩm tra chi phí đầu tư thực hiện chi tiết từng khoản chi phí phát sinh so với dự 
toán được dụyệt, chế độ, tiệu chuẩn, định mụfq củạ phà nước;

,2.4. Thẩm, tra tình hình .công nợ của dự án;
2.5. Thẩm tta số lượng, giá trị tài sản hình thành qua :đồu tư (nến có).
Điều 17. Phê duyệt qúyểt toán

1.  Căh rcứ báo cáp kết quả thẩm tráf người có thẩhi quyền phê duyệt quyết toáh xem 
xét, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo qtíy dlhh;

2. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được gủỉ cho các cơ quan, đơn vị sau:

 Chủ dầu tư;

 Cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư;
 Cơ qửmí cấp Vốn, cho vay, thanh toán;
 Bộ Tài chính (đối với dự án nhóm A đầu tư bằng vốn Ngân sách nhằ nước)1.

Điều 18. Chỉ phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; hiểm toán độc lập

1.  Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toận độc lậị):

Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiếm toán dự án 
hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điểu chỉnh) của 
dư án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Đảng Định rtíức chi jjhí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, 
chi phí kiểm toán dưới đây:  ______________

1.1. Định mtìc tíhi phí thẩm tra, phê! duyệt quyết toán (ký'hiệu là K TTPD) và định mức

Tổng mức đầu tư 
(Tỷ đồng)

<5 10 50 100 500 1.000 >10.000

Thẩm tra, phê 
duyệt(%)

0, 38 0, 26 0, 19 0, 15 0, 09 . 0, 06 ọ, Q32

Kiểm toán (%) 0, 64
P TT7T

0, 43 0,30 ; 0, 23 0, 13 0,086 0, 046
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chi phí kiêm toán (ký hiệu là KKT) dự án hoàn thành dựợc xác địph.theo cộng thức tổng 
quát sau:  :

(Kb  Ka) X ( ơ  Gb)
Ki = Kb  —— _ "TT

Ga  Gb

Trong đó:
+ Kj: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (ddn vị tính: %)? í

+ Kq : Định mức chi phí tương ứng với dự án cậh trên (dơh vị tính: %);
+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (tfớn: vị tính: ‘%);

+ G,: Tổng mức đẩu tư củá dự,án cần tính, đơn vị: tỷ đồng;

+ Ga: Tông mức dầu tư của dự án cận trên, đơn vi; tỷ đồng;
+ Gy: 'Tổng mức dầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng;

1.2. Ghi phí thẩm tra và Chi phí thuê Hiểm toán của dự án được xác định theo công 
thức sau:

(a) Chi phí thẩm tra tối.đa = K  TTPD % X Tống mức dạu tư
(b) Chi phí kiểm toán tối đa = Ké  KT % X Tổng mức đầụ tư + Thuế GTGT
(c)  Chi .phí thẩm tra tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm tọán tối thiểu Ịà 

một triệu đồng cộng với thuế GTGT.
1.3.  Chi phí thẩm tr^phê duyệt, quyết toận, chị phl oem toár\ ỹịìa: |Ịạqg mụ(ỳ ?ông 

trình hoặc gói thầu trong dự án được xác định như sau;

_ 4  Dự toán của HMCT
Chi phí hạng mục = Mức chi phí cùa ca dự án X   ;  '  ' ~~

Tông mức đầu tư của dự án
1.4. Trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên. sa với tổng mức đầu

tư thì định mức chi phí thẩm tra vồ định mức chi phí kiếm 'toán được tính bằng 70% định 
mức nêu trong Bảng trên.  1

1.5. Trường hợp dự án dã thực hiện kiểm toán ibáo cốo quyệt toán thì định mức chị phí
thấm tra được tính bằng 50% định mức nêu trong Bang trên,  J

1a6. Trường hợp dự án quan trọng quốc gia, dự án nh,óm A, chương trình dự án có các 
tiệu dự án hoặc dự ặn thành phần quyết định đầu tư rịêpg ,thì chi phtthẩm, tra ,và chi phí 
kiếm toán được tính như một dự án dộc Ịập. I

1.7. Đối với dự án, hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng, định mức chi phí thẩm tra 
và định mức chị phí kiểm toán được tính tối dạ bằng 70% định mức nêụ trong Bảng trên.

2,  ặuản lỷ, sử dung chi phi thẩm tra'vá phê dúỳệV quyết toán:  í
2.1 Khi thực hiệp,thẩm tra, cơ íỊụan chq trì thẩm tr,a có văn bản đề nghị chủ đầu ịỊỊ 

thanh toan cty phi,Ịd'm tra,, phê duyệt quyết ịtoán thẹo dung ty lệ quy định tại Khoản" 1, 
Điềụ 18 trên đây Nội dung chi cho công tác thâm tra và phê duyệt quyết toán gồm:

 Chi trả thù lao các thành viên tnỊc tiểp thực , hiệp thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo 
mức khoán hoặc theo thời gian do cơ quan tham tra quy định;

  Chi trả cho cấc chuyến gia hòậc tổ chức tư vâh thực hiệri thẩm tra quyết toán dự án 
theo yêu cầu cửa cờ qưan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán (nêu có) theo mức khoán
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hoặc theo thời gian do cơ quần thẩm tra quy định;
 Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắhì máy 

tính hoặc trang bị phục vụ công tác,thẩm tra và phê duyệt quyết toán và các khoản chi khác.
2.2.  Do điều kiện thu chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán phụ thuộc vào việc bố trí kế 

hoạch vốn bổ sung của các dự án, trường hợp chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán chưa sử 
dụng hết trong năm thì được phép chuyển sang năm sau để thực hiện theo quy định:  I

3.  Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán^ chi phíikiẹm toán báo cáo .quyết toàn được 
tính vào chi phí khác trong giá trị qqyết toán củạ dự án.

Điều 19. Thời hạn qụyết toán

Thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đựợc tính từ ngày ký biên bạn bàn 
giao đưa vào sử dụng; Thời gian kiểm toán tính từ ngày nhạn đủ hồ sơ kiểm toán theo quy 
định; Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ rigày nhặn đủ hồ sd qừỳết toáh theo 
quy định tại Mục III, Phần II của Thông tư này. Thời gian tối đa quy định cụ thể Ểihư Sau:

Điều 20. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Dự ẩ n QTQG Nhóm A Nhóm B Nhóm c Dự ári lập 
BCKT KTXD

Thời gian lập BCQT 12 tháúg 12 tháng 9 tháng 6 tháng' 3 tháng

Thời gian kiểm toán 10 tháng 3 tháng 6 tháng 4 tháng
1

Thời gỉãn thẩm tra, 
phê duyệt quyết toán

10 thảng 7 tháng 5thắng
i

4 tháng 3 tháng

1.1.  Lập bắo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung và đảm bảo thời gian 
quy định cửa Thông tư này;

1.2.  Trình duyệt, quản lý hồ sơ quyết toán đúng quy định. Chịu trách nhiệm về tính 
chính xác đối với số liệu, tính pháp lý đôi với tài liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán dự 
án hoàn thành;

1.3. Cung cấp đầy dủ tài liệu liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành theồ yêu cầu 
của cơ quan thấm tra (kiểm toán);

1.4.  Saú 6 thảng kể từ khi có quỷết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, chủ 
đầu tư phâi hoàn thành việc giẩỉ quyết công nợ và làm thủ tục'tất toán tài khoản đổu ‘tư của 
dự án (công trình) tại cơ quan thanh toán, cho vay vốn''đầu từ.

2. Trách nhiệm cua các nhà thầu:
2.1. Thực hiện quyết toán giá trị thực hiện hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư theo quy 

định. Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện và chịú trách 
nhiệm về tính chính xác đốì vđi số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liễn quan đã 
cung cấp cho chủ đầu tư lập báo iốáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy đính;

2.2. Cùng VỚI chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã kỵ kết. 
Hoàn trả đầy đủ, kịp thời sô' vồh mà chủ đầu tư đã chi trả sai chế độ quy định.

3. Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay vốn đầu tư:
3.1.  Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã cho vay vậ thanh toán đấỉ với dự án 

đảm bảo đúng quy định của Nhà nước; đồng thời có nhận xét, đánh giá, kiến nghị với cơ 
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quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán về quá trình đầu tư của dự án theo Mẫu sô 08/QTDA 
kèm theo Thông tư này;

3.2.  Đôn đốc, hướng dẩn chủ đầu tư làm thủ tục thánh tõán các khoản hợ và tất'toán 
tài khoản cũa các dự án đà phê duyệt quyết toán;

3.3. Thực hiện tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

4. Trách nhiệrri của đợn vị kiểm tòán:
4.1.  Đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự kn hoàn 

thành phải chấp hành nguyên tắc hoạt động kiểm toán iđỉộc lập, cỏ quyền hạn, hghĩá vb và 
chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về kiểm toán;

4.2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trựớc khách hắng và ngườỉ sử đụng kết qua kiểm 
toán báo cáo quyết toán đã thực hiện.

5. Trách nhiệm của cơ quan thẩm .tra, phê duyệt quyết toán:
5.1.  Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn

thành kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu thẹo quỵ định;  r
5.2.  Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trongquátrình.quyết 

toán dự án hoàn thành;
5.3. TỔ thức thẩm tra báo cáo quyết tóán dự án hoàn thành đầy đủ nội dưng, yêu cầu 

theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở hồ 
sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp;

5.4.  Hướng dẫn, đôn đốc, tạo diều kiện pháp lý để chủ đầu tư hoàn thành yiệc; giải 
quyết công nợ và tất toán tài khoản của dự lán sau khi phê duyệt quyết toán.

6. Trách nhiặm của cấc ‘bộ, ngành, dịá phường:
6.1.  Hướng dẫn, kiểm tra, dồn đốc các chủ đầu tư, cẩc dờn vị thuộc phạm vi' quận ly 

thực hiện công tác quýết toán dự án hoàn thành theo quy định;
6.2. Bố trí đủ vốn để thanh tọẩn chó áự án đã. phê duỵệt quyết tbán;

6.3. Độn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hoàn .thành việc gịải quyết cộng nợ và 
tất toán tài khoản của, dự án sau khiphê duyệt quyết toán;

6.4. Khi quyết định đầu tư họậc giao nhiệm vụ chu đầu tư, không Ịgiạo dự ánjđầu tư mới
cho chủrđầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời giạn lập báo cóọ quyết, toán 
chậm hơn 6 tháng;  , <

7. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các câp:
7.1.  Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tníớe Chính phủ thực hiện thống nhất qúản lý nhà 

nước về quyết toán vốn đầu tư; hừớng dẫn quyết toán dự án hoàn thành; kỉểiạ tra công tác 
qụyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành trong cả nước;

7.2.  Cơ quan tài chính các cấp hướng dẫn, đôn dốc, kiểm tra công; tác quyết toán vốn 
dầu tư, quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý Trường I hợp phát hiện cộ sai 
sót trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết,toán, có, quyền ỵêu pầu cấp phê duyệt quỵết 
toán điều chỉnh lại cho đúng; đồng thời xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm theo quy định của 
pháp luật.

8. Các tổ chức có chức năng của Nhà nước khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán đối với dự án hoàn thành phải căn cứ các quy định về thẩm tra quyết toán dự án 
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hạàiỊ.,thành tại 'ịỤhông tư này và các văn bản pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiếm tra, kiểm toán cùa rriình.

Điều gl. ,Ọhê độ báo CỊấC|, kiêm tra

1.  Chê độ báo cáo:
1.1. Đối với dự án Trung ươngqụản lý:
1.1.1.  Chủ đầu tư báo cáo tình hình quyết toáa ,dự án , hoàn thành thuộc phạm vi quản 

lý định kỵ 6 tháng, hàng năm gửi cơ quan cấp, trên của chủ đầụ tư và cơ quan chủ trì thâm 
ựạ quỵế^tp£nft.heo, Mau so 12/QTỊ)A kèm thẹo Thộng tư này châm nhất vào ngày 10 tháng 
7 đối VỚI báo cáo 6 tháng đầu năm và. ngày 15 tháng 01 năm sau đối với báo cáo nắm.

1.1.  ?. ỊCơ quan chú trì thẩm ;tra; quyết,toán là cấp dưới cùa cấp Bộ, nạậnh báp cậo tổng
hợp tình hình quyết toán dự án hoan thành thuộc phạm VJ quạn lỵ định kỳ 6 tháng, hàng 
nảm theo Mẫu số 11/QTDA kèm theo Thông tư này gửi cơ quan quản lý cấp Bộ, ngành 
chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với bầo cáõ ố tháng đầu hâm và ngày 20 tháng 01 nám 
sàu đối vổi báo cáo năm.  '

1.1.3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,‘bờ quart thuộc'Chính Phủ, các Tập đoàn, Tổng công ty
nhà nướcbốo cáơ tổng hợp tình , hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý 
định kỳ 6 tháng, hàng năm theo Mẫu sô 11/QTDA kèm theo Thông tư này gửi Bộ Tài chính 
ẹhềm nhất vạongày 2Ọ tháng 7'đối với báo, caqfi. tháng đậu nàpi và ngày 30 thặng Q1 năm 
sạụ dối với báo cdo.năm.,  !

1.2. Đối với dự án địa phương quản lý:
1.2'.l. ‘ Các' bhủ đầu tư, ban quản lý dự'án báb cáo tình hình quyêt toán dự án hoàn 

thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi cơ quan cấp trên ciia chủ đầu 
tư và cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán theo, Mẩu SQ 12/QTDA ,kèm thep Thông tư này 
chậnỊ nhạt vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 01 năm 
sau đối với báió cáo năm;

1.2.2. Phòng Tài chính Kế hoạch quận, huyện, thàiỊih phố trực thuộc tỉnh báo cáp tổng hợp 
tình hình quyết toán dự án hoàn thành thúộc phạm vi qúản iy định kỷ 6 tháng, hang năm theo 
Mẫủ số 11/QTDA kèm thèo Thông tư này gửi 'sở Tài thỉnh chậm nhít vào ngày 15 tháng 7 dối 
với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 nằm §aủ đối với báo cáo năm;

1.2:3.'Sở Tài chính báo cáo tổríg hớp tìrih hình quyết toán dự ổn hoàn thành thuộc địa 
phương' qứãrt lý định kỳ 6 tháng, hàng'nấm théờ Mẫu'số 11/QTDA kèm theo Thông tư này 
gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm ‘và ngày 
30 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm;

1.3. Hàng hăm, Bộ Tài chính tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành trong cả 
nước báo cáo Chính phủ theo Mẫu số 11/QTĐA kèm theo Thông tư này.

2.  Chế độ kiếm tra:
2.1.  Cơ quart tài chính các cấp: Địrih kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực'hiện 

công tác quyết toán dự ản hoàn thành của cát đứn vị thuộc phạm vi Quẩn lý; kịp. thời uôn 
nẵn cát sai sót, xứ lý Vi phàpi và tuyên dương các đơrt vị thực hiện tốt;

2.2.  Bộ Tài chính: Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tỉnh hình thực hiện công tác quyêt 
toán dự án hoàn thành của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước; kịp thời uôri nắừ các 
sắl sót', xử lý vỉ phậm vâ tuyên dừơn^ các đơn vị thực hiệh‘tốt.
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Điều 22. Xử lý vi phạm
1.  Cư qụan, tổ chức, cạ nhân có hành VI tham tra quyet toan sai quy đinh tại Thong tư 

này gây làng phí vốn đạụ.tư.,của Nhà nước: xử lỵ theo quy định tại t)iều 29, Nghị định số 
84/2006/NDCP ngấy 1^872006 của Chính phú quy địph về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ 
luật, xứ phát, vi phạm hành chính trong thực hành tiet kiệm, chong lang phi.

2.  Chú đầu tư (ban quán lý dự án) có hành vị vi phạm chế dộ quyèt toán dự ặn hoàn 
thành: xử lý theo qqy định tại Điều 16, Nghị định số 23/2009/NĐCP ngày 27/02/2009 củạ 
Chính phú về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động 
sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quan lý công trình hạ tầng kỹ 
thuật; quản iý phát triên nhà và công sớ.

3 Nhã thầu có hành vi vi phạm chê' độ quyêt toán dự án hoàn thành: xứ lý theo quy 
định tại Địếu 21, Nghị định sô 23/2009/NĐCP ngày 27/02/2009 của Chinh phó vế xử phạt 
vi phạm hanh chinh trong hoạt' động xây dựng; kinh doanh bất động sán; khai thác, san 
xuàt, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình ha tâng kỹ thuật; quan lý phát triển 
nhà và công sớ.

4.  Thẩm quyền và thủ tục xử phạt đối với hành VI quy định tại Khoan 1 trên đây theo 
quy định tại Nghị dịnh ầố 128/2008/NĐCP ngày 16/12/2008 cúa Chính phu quy định chi 
tiet thi hành mọt số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh 
sứa đổi, bố sung một số điều của Pháp lệnh Xứ lý vi phạm hành chính năm 2008. Thấm 
quyền và thủ tục xử phạt đối với các hành vi quy định ụi Khoán 2, Khoan 3 trên đây theo 
quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐCP ngày 27/02/2009 cúa ('hình phú về xử phạt vi 
phạm hanh chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động san; khai thác, san xuất,, 
kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà 

■và cóng sở.
5.  Trường hợp vi phạm ớ các khoản 1, 2, 3 trên đây vượt phạm vi xử lý vi phạm hành 

chính thì phái xử lý theo pháp luật hiện hành.

Phần III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 4 năm 2011, thay thê Thông tư 

số 33/2007/TTBTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn 
vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TTBTC ngày 09/8/2007 sứa đổi, bổ sung một số điểm 
của Thông tư số 33/2007/TTBTC ngày 09/4/2007 Qua Bộ Tài chinh hướng dần quyết toán dự 
án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Điều 24. Tổ chức thực hiện:
1.  Các dự án triến khai trước ngày có hiệu lực thi hành cúa Nghị định 99/2007/NĐCP 

ngày 13/6/2007 của Chính phú về quán lý chi phi dầu tư xây dựng công trình, nếu trong hựp 
đong xây dựng không ghi rỏ hình thức giá hợp đồng dê thực hiện thám tra chi phi dầu tư 
theo quy dinh tại tiết 1.3.2, diêm 1.3, khoan 1, Điều 16 cùa Thông tư náy dược áp dung 
phương pháp thâm tra chi phí đầu tư theo quy (lịnh tại tiêt 2.1.3, diêm 2 1. khoán 2, mục 
VI phan II cua Thông tư sò 332007/TTBTC ngáy 09/1/2007 cua Bộ Tài chính hương dẫn 
quvẽt toán dự an hoàn thành thuộc nguôn vòn Nha núơc
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2. Các dự án đang triển khai quyết toán dở dang đựợc xử lý như sau:
Những tiếu dự án, công trình, hạng mục công trình đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn 

thành về cơ qụan th,âm tra qưyết tọán trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này, 
thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TTBTC ngày Ó9/4/2007 hướng 
dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 98/2007/TT 
BTC ngày 09/8/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TTBTC ngày 
09/4/2007 cua Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngùồn vốn Nhà 
nước; những tiếu dự án, công trình, hạng mục công trình còn lại thực hiện thống nhất theo 
quy định tại Thông tư này.

3.  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng Thông tư này để lập báo cáo quyết toán 
và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án không thuộc đốì tượng và phạm 
vi điều chỉnh của Thông tư này.

Trọng quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để kịp 
thời xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THƯ TRƯỞNG

Ph^m Sỹ Danh
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HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Kèm theo Thông tư số 19 /2011 ITT BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 cúa Bộ Tài chính 
quỵ định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Mẫu sấ 01/QTDA:

, I/ Nguồn vốn dầu tư: Phản ánh nguồn vốn đầu tư dự án (công trình, hạng mục công 
trình) theo từng nguồn vốn, cụ thể:

 Cột 1: Ghi tất cả các nguồn vốn đầu tư của dự án.
 Cột 2: Ghi theo số vốn đầu tư được duyệt trong Quyết định đầu tư dự án.

 Cột 3: Ghi theo số liệu được cơ quan kiểm soát thanh toán xác nhận ở Mầu 08/QTDA.

 Cột 4: bằng giá trị (cột 2) trừ số vốn đã thanh toán (cột 3).  t

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
 Cột 3: Ghi giá trị tương ứng trong quyết dịnh phê duyệt dự toán hoặc qụyết định điều 

chỉnh dự toán.
 Cột 4: Ghi chi phí đầu tư chủ đậu tư đề nghị quyết toán (trước khi kiểm toán).

 Cột 5: Ghi giá trị Cột 4  Cột 3.
III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Phản ánh 

toàn bộ những khoản đả chi phí nhưng do nguyên nhân khách quan đề nghị cấp có thẩm 
quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đâu tư.

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
 Cột 3: Phản ánh tổng giá trị của tài sản theo thực tế chi phí.
 Cột 4: Phản ánh tổng giá trị của tài sản theo giá quy đổi tính đến thời điểm bàn giao 

tài sản cho sản xuất, sử dụng (Trường hợp không phải quy đổi thì ghi bằng giá trị thực tế).

Mấu số 02/QTDA:
Phản ánh các văn bản liên quan đến chủ trương thực hiện đầu tư, chi phí đầu tư chủ 

đầu tư đề nghị quyết toán. Cột 5: Ghi tổng giá trị được duyệt trong các vần bản phê duyệt 
‘như: Tổng mức đầu tư, dự toán, tổng giá trị của gói thầu,...

Mẫu số 03/QTDA:
Phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các nàm làm cơ sở quy đổi vốn đầu tư 

quyết tóán công trình.
 Cột 3 ghi số liệu theo quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư qua các năm.

 Cột 4 ghi sô liệu chủ đầu tư đã thanh toán.

Mấu số 04/QTDA:
Phản ánh chi phí đầu tư đã thực hiện đề nghị quyết toán của từng công trình (hạng 

mục công trình) trong trường hợp dự án có từ hai công trình (hạng mục công trình) trở lên.
  Từ Cột 4 đến Cột 9: Các chi phí liên quan trực tiêp cho công trình, hạng mục công 

trình nào thì đưa vào công trình, hạng mục công trình đó. Khoản chi phí chung cho toàn bộ 
dự án ghi thành mục riêng theo tống số.
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Mẩu số05/QTDA: 'í

Phản ánh toăn bộ tăỉ sản hình thành qua đấu tư về số lượng, nguyên giá; chi tiết theo
từng đơn vị tiếp nhận sứ dụng tài sản.

Mấu số 06/QTDA:

Phản anh toàn bộ tài sán lưu dộng bàn giao cho sản xuất sứ dụng khị công trình (hạng
mục côpg trình hoàn thành) về sô lượng, đơn giá thẹo chi phí thực té. Nẻu tại Muc IV, Mầu
số 01/QTDA ghi tòng tài sản lưu động bằng không thì không phải lập Mẫu nàỵ.

Mẩu số 07/QTDA:

Phan ánh giá trị thực hiện,.tình hình thanh toán và công nợ cúa dự án; chi tiết theo
từng cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện dự án tính từ khi thực hiện hợp đồng đến thời
điếm khóa sổ lập báo cáó quyết toán.

Mầu số Ỡ8/QTDA:

Lập riéng từng báng đối chiếu xác nhận cho từhg ngủồn vốn đầu tư, cho từng cơ quan
cấp vỏn; chơ vay, thanh toán vốn đầu tư của dự án.

Mẩu số 09/QTDA:

Mầu này áp dụng cho các dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư'phát triển và chi phí
chuán bị đầu tư bị húy bó theo quyết định của cấp có thẩm quyền; ghi tương tự như Mầu số
01/QTĐA nèu trên.

Mẫu số 10/QTDA: Quyết định phé duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Điếu 2 Két quá dầu tư:

1 Nguốn vỏn đầu tư:
Cột 2: Ghi theo giá trỊ được phê duyệt quýết toán tại quyết định này;'

 Cột 3: Ghi theo kết quá thầm tra nguồn vốn đầu tư.
Cột 4: Ghi số vốn sè bô trí đê thanh toán theo giá trị quyết tọán đâ duyệt, số liệu

bằng sô liệu cột 2 trừ cột 3.

2 Chi phi đau tư:
 Cột 2: Ghi giá trị tương ứng trong quyết định phê duyệt dự toán hoặc qpyết dinh phê

duyệt điêu chinh dự toán.
Cột 3: Ghi giá trị được duyệt quyết toán.

4 Phán ánh giá trị tài sán hình thành qua đầu tư theo giá trị được phê duyệt; có bân
chi tiết giá trị tài sản theo còng trinh do chủ đầu tư quán lý sử dụng hoặc giao cho đơn vị
khác quán ly sứ dụng kèm theo.

Diều 3 Trách nhiệm cúa chú đấu tư và các đơn vị liên qúan
1  Trách nhiệm cứa chú đầu tư: Nêu trách nhiệm cùa chù dâu tư được phép tâY toán

ngúốn và tharih tớáh các khoári công nợ theo giá trị quyết'toán vốri đầu tư dược phê diiyệt.

2 Trách nhiệm cac đơn vMiep nhận tài sãn: Nếu 'rõ ten từng cơ quan đưh vị được tiềp
nhận tài sán co trách nhiệm ghi tâng vỏn và tài sáh theo giá trị được duyệt theo giá quy
đoi tính dêu ngay 'điíơc tiep nhậ*n hàn giao

3 Trach nhiọm các dơn vi hèn quan. Nêu 1’0 lừng (bill vị co liên quan.
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Mẩu sô 11/QTDA:

Dành cho'Cơ qưàh'thố’m tra quyết toán tố’nế hợpiình hình quyết tơăn dự án hoàn 
thành trong phạm vi quản lý (không tính theo hạng mục hoặc công trình thuộc dự án).

 Mục B của các Điểm 1, 2, 3 chỉ ghi tổng số dự án nhóm A, B, c theo các đơn vị 
trực thuộc, không ghi danh mục dự án.

 Mốc thời gian để đưa vào báo cáo tính đến ngày 30/6 đối với báo cáo 6 tháng và tính 
đến ngày 31/12 đối với báo cáo cả năm.

  Mốc thời gian để tính chậm phê duyệt quyết toán là ngày nhận đủ hồ sơ theo qụy 
định cộng với khoảng thời gian cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 
này đến ngày 30/6 đối với báo cáo 6 tháng hoặc đến ngày 31/12 đối với báo cáo cẳ năm.

 Mốc thời gian dể tính chậm chậm nộp quyết toán là ngày bàn giao đưa vào sử dụng 
cộng với khoảng thời gian cho phép thực hiện thèo quý định tại Đỉều 19 củà Thông tư này 
đến ngày 30/6 đối với báo cáo 6 tháng hoặc đến ngày 31/12 đối với báo cáo cả năm (trường 
hợp phải kiêm toán báo cáo quyết toán thì cộng thêm thời gian thực hiện kiểm toán).

Mẫu số 12/QTDA:
 Dành cho chủ đầu tư báo cáo chi tiết theo danh mục dự án (không tĩnh theo hạng mục 

hoặc công trình thuộc dự án).
 Mốc thời gian để đưa vào báo cáo và để tính thời gian chậm muộn như hướng dẫn tại 

Mẫu số 11/QTDA.
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i  Ạíẫu số: 01/QTDA
BÁO CÁO TÓNG HỢP QUYÉT TOÁN Dự ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án:
Tên công trình, hạng mục công trình:
Chủ đầu tư:
Cấp quyết định đầu tư:
Địa điểm xây dựng:
Quy mô công trinh: Được duyệt:..... Thực hiện......
Tổng mức đầu tự được duyệt:.....................

TỊiới gian khởi cọng  hoàn, thành: Được duyệt:,   Thực Ịúện......
I/ Nguồn vốn đầu tư:  Dơn vị tính: đồng

1

Tên nguồn vốn
Theo Quyết định 

đầu tư
Thực hiện

Đà thanh toán Chênh lệch
l 2 3 4

Tổng cộng
 Vốn NSNN
 Vốn TD ĐTPT của Nhà nước
 Vốn TD Nhà nước bảo lãnh
 Vốn ĐTPT cúa đom vị

II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị: đồng

STT Nội dung chi phí
Dự toán được 

duyệt
Đe nghị quyết 

toán
Tăng, giảm so 
với dự toán

1 2 3 4 5

Tổng so

1 Đền bù, GPMB, TĐC

2 Xây dựng
3 Thiết bj__

4 Quán lý dự án

5 Tư vấn

6 Chi khác _______ ___________________
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ill/ Chi phí đầủ tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
í  'ị

IV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

STT Nhóm
Giá trị tài sản (đồng)

Thực tế Quy đổi

1 2 3 4

Tổng số

1 Tài sán cố định 

2 Tài sàn lưu động
   

V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán

1 Tình hình thực hiên dư ân:
 Những thay đối nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:
+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án. thay đổi Chù đầu tư, hình thức lựa chọn nhà 
thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đâu tư.
+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2 Nhân xét, đánh giá quá trình thực hiên dư án:
 Chấp hành trình tự thú tục quản lý đầu tư và xây dựng cùa Nhà nước.
 Công tác quăn lý vốn. tài sàn trong quá trình đầu tư.
3 Kiển nghị:

ngày... tháng... năm...

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ lên)

Kế toán trướng 
(Ký. ghi rõ họ tên)

'Chù dầụ tự, 
(Ký. đóng dim, ghi. rõ lì ụ tên)
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CÁC VÃN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

STT Tên văn bản
Ký hiệu; ngày tháng 

năm ban hành

Cơ quan ban 
hành

Tổng giá trị 

dược duyệt 
(nếu cỏ)

Ghi ẹụú

1 2 3 4 5 6

' >  'j. i
.......... ,ngày... thảng... nâm....

Người lập biểu

(Ký, ghi rò họ tên)

Chủ đầu từ >

(Ký, đóng dấu, ghi rỗ họ tên).

Mâu số: 03/QTĐA
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐÀU TƯ QUA CÁC NĂM

Đơĩb vị: Đồng

STT Năm Kế hoạch Vốn đầu tư thực hiện, vốn đầu tư quy đổi

1 2 3 4 1 ,,

 

....................ngày... tháng... năm....
Người lập biểu  Kế toán trưởng  Chủ đầu tư
(Ky, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rỗ họ tên)  (Kỷ, đóng dâu, ghi rô họ tên)
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Mẩu sổ: 04/QTDA
CHI PHÍ ĐẦU Tư ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 

THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

Đơn vị: đồng

Tên công trình 
(hạng mục công trình)

Dự toán 
được 
duyệt

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Tổng số
Gôm

GPMB Xây 
dựng

Thiết bị Quản lý 
dự án

Tư vấn Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tổng số

 Công trình (HMCT)
 Công trình (HMCT)

'  t

............ . ngày... tháng... năm...

Người lập biểu

(Ký, ghi rá hậ t^n)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rá hã t“n)

Chủ đầu tư 

(Ký, ®ăng dÊu, ghi ră hă t“n)

Mẩu số: 05/QTDA
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH MỚI TÀNG

Đơn vị: đồng

STT
Tên và ký hiệu 

tài sàn
1

Đon vị 
tính

Số 

lượng

Giá đơn 

vị

Tổng nguyên 

giá

Ngày đưa 
TSCĐ vào 
sử dụng

Nguồn vốn 
đầu tư

Đơn vị tiếp 

nhận sử 
dụng

' >—
1 2______ 3 4 5 6 7 8 9

Tổng sổ

1
2 
3

Người lập biểu

(Ký, ghi rỗ họ tên)

Kế toáp trưởng

(Kỷ, ghi rỗ họ tên)

..............., ngày... tháng... năm....

Chủ đầu tư

(Ký, đóng dẩu, ghi rõ họ tên)
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Mẩu số: 06/QTDA
TẬi SẢN Lưu ĐỘNG BÀN GỈAO ., 

h______  , ,  ■  ■ !  ■ ?  Đơn vị: đồng

STT Danh mục Đom vị 
tính

Số lượng Giá đom vị Giá trị
Đom vị tiếp nhận 

sử dụng

1 2 3 4 5 .;■! 6 1 : 7 '
,fi> h!.:. .'..'í  1

Tổng số
I >

■  :’u» í

.................ngày tháng năm....
Người lập biểu  Kế toán trưởng  Chủ đầu tư

(Ký, ghì rỗ họ tên)  (Ký* ghi rõ họ tên)  (Ký, đóng dẩu, ghi rõ họ tên)

Mỗu sổ: 07/QTDA

TÌNH HỈNH THANH TOÁN VA CÔNG NỢ CỦA dỰ â n
(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng

s
T
T

Tên cá nhân, 
đơn vị thực 

hiện

Nội dùng 

công việc, 
hợp đồng 
thực hiện

Giả trị được 
AB chấp 

nhận thanh 
toán

Đã thanh 
toán, tạm 

ứng

Công nợ đến ngày 
khoá sổ lập báo cáo 

quyết toán
Ghi
chú

ịPhải trả ! Phảithu

i  1 2 3 4 5 6 7

Tõngsô

1
2

■ 1 Ụ.H; 1

3
...

T

,b  Ngày... thảng... năm ....
Người lập biểu  Kể toán trưởng  Chủ đầu tư
(Ký, gồi rohọịến)  (Ký, ghi rồ họ  (Kỷ, đóng dđủ,ghỶrõYíộ tén)
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Mẩu sẻ 08/QTDA
BẢNG ĐỐI CHIẾU í : u

SÓ LIỆU CÁP VÓN, CHO VẠY, THANH TOÁN VÓN ĐÀU Tư 

Nguồn vốn:. ............................. ...... ......

 Tên dự án:.
 Chủ đầu tư:

 Tện cơ quan cho vay, thanh toán:
I/ Tình bình cấp vốn, chio vay, thanh toán:

STT Chi tiêu
Số liệu của 
chủ đầu tư

Sọ bệu cùa 
cơ quan 

thanh toán

‘Chênh 
lệch Ghi chú

1 2 3 4 5 6
1 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh 

toán từ khởi công


2 Chi tiểt số vốn đã cấp, cho vay, thanh 
toán hàng năm.
Năm...

ị

Năm.....

Năm ... 1■—1  !

Giải thích nguyên nhân chênh lệch:
II/ Nhận xét đánh giá vả kiến nghị:

1Nhận  xét:
 Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng.
 Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.
2* Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:
3  Kiến nghị: về nguồn vốn đầu tư và chi phí đầu tư đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý

Ngày tháng... năm....
Chủ đầu tư

Kíế toán trưởng Thủ trư&hg đón vị 
(Ký, ghi rỗ họ tên) (Ký, đỏng dấu, ghi rõ họ 

tên)

Ngày... thang... năm...
Cơ quan cấp Vốn, cho vay, thanh toán

Trưởng phòng Thủ trưởng đơn vị 
sht ro họ tên) (Ký, đóng dâu, ghi rõ họ 

tên)
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Mẩu sễ: 09/QTDA
BÁO CÁO QUYẾT TOẮN VÓN ®ẰU Tư HOÀN THÀNH

Cđa Dự án ĩ...... ............. i. ì. í.............
(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và Chúẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)

IVăn bản pháp lý:___________________________ _______________________________ _________

Số

TT
Tên văn bán

Ký kiệu văn bán; 
ngày bạn hành

Tên cơ qụan,
Tổrtg!gỉá trị 

phê duyệt 
'• 'I;(Hếú'có)

1 2 3 4 5
 Chủ trượng Ịập quy hoạch hoặc chuẩn bị 
đầu tư dự án

Văn bản phê duyệt <ìề cương (đối với dự 
án quy hoạch) J !

 Văn bản phê duyệt dự toán chí phí ,íị

,r 
i ỉ ?

 Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với 
dự án quy hoạch)
 Quyết định huỷ bỏ dự án

II Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:
. :;/l. ... , Bon VÈ. dòng

Nguồn vốn đầu tư Được duyệt Thực hiện ,

1 2 3
Tổng số

.. .. ..
, ,  .  ợ

 Vốn NSNN

 Vốn khác. í ÍJ.|  1.1’

1 1
ĩ 1 1 ’ >í ri?.;

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: 
_________________________ .  >  ................................................. ........ ĩ > .. Donating.

. 1  .,,———r—r—• J ■ —

)l Nộã; dung chì ’phi
 , \  «...  r

í ' ■

D^tóổh^ược duyệt

* ự J ut* M ti ĩ— 

. ;CJii. phi đụu tư |đề nghị.. 
quyết toán \ ()

1 2 3 4
X  XTông sô
— 'i

88

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và 
sử dụng tài sán (nếu cô);

III/ Thuyết minh báo cáổ quyết toán :

1 Tình hình thực hiện:
 Thuận lợi, khó khăn
 Những thay đổi nội dung cụạ dự án so chú trương được duyệt.
2 Nhận xét, đánh giá quá ưình thực hiện dự án:
 Chấp hành trình tự thủ tục quàn lý đầu từ vâ xây dựng của nhà nước
 Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư
3 Kiến nghị:
 Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

Ngày... tháng... nãtn.... "

Người lập biểu

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chtì đầù từ 

(Ký, đỏng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẩu sấ: 10/QTDA
Cơ quan phê duyệt  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sô:.................. Độc lập Tư do Hanh phúc
lí"  .'I

...., ngày.... thảng.'. năm
QUYẾT ĐỊNH CỦA....

về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Căn cứ:....................

QỤyÉT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn t|lành
 Tên dự án:
 Tên công trình, hạng mục công trình:
 Chủ đầu tư
 Địa điểm xây dựng:
 Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế)
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vqp.đẬu tỵ;

Đọn yị: đồng

Nguồn Được duyệt
Thực hiện

Đã thanh toán Còn được 
thanh toán

1 2 3 4

Tong sô
 vốn ngân sách nhà nước
 Vốn TD ĐTPT của Nhà nước
 Vốn TD Nhà nước bảo lãnh
 Vốn ĐTPT của đơn vị

2. Chi phí đầu tư
Đơn vị: đồng

Nội dung Dự toán Giá trị quyết toán
1 2 3

Tổng số
1. Đền bù, GPMB, TĐC
2. Xây dựng
3. Thiết bị
4. Quản lý dự án
5. Tư vấn
ó.Chi phí khác

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
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Đơn vị tính: đồng
Nội dung Thuộc chú đẩu tư quản lý Giao đơn V khác quản lý

ơíá 'trị thực tể Giá trỊ quỳ đối Giá trịthực 
tế

Giẳftị 'quý đố’i

1 2 3 4 5
Tống số

1 Tài sản cố định
2 Tài sản lưu động ■ (■ ’

Điều 3. Trách nhiệm của c lủ đầu tư và các đon vị liên quan:
1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:
 Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trinh là:

Nguôn > Số tiền Ghi chú
1’1 2 1 : 3

Tông số
 Vốn ngân sách nhà nước
 Vốn TD ĐTPT của Nhà nước
 vộn TD Nhà nước bào lãnh
 Vốn ĐTPT cùa đơn vị

Tổng các khoán công nợ tính đên ngày ... tháng ... năm ...,lậ: 
Tổng nợ phải thu:
Tổng nợ phải trà:
Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục số:....kèm theo.

Đơn vị tính: đồng
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản cô định Tài sàn lưu động

1 2 3

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có Ịiên quan :
4. Các nghiệp vụĩhanh toán khác (nêu có)
Điều 4: Thực hiện

Nơi nhận: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán
(Ký, đỏng dấu, ghi rõ họ tên)
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Đơn vịtổng hựp báo cáo:

Số:

Mầu sổ 11/QTDA

CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lập  Tư do  Hanh phúc

BÁO CÁO TÓNG HỢP QUYẾT TOÁN DỤ ÁN HOÀN THÀNH

6 tháng, can ầm....

Đơn vị:/PHệu đồng
1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

STT Lóại dự án
Số dự án Tỗng mức đầu 

tư
Giá trị đề nghị 
quyết toán

Giá trịquyểt 
toán được 
duyệt

Chênh lệch

1 2 3 4 5 6 ' 7

A Tổng cộng

Nhóm A _  Ị .•  .______
Nhóm B
Nhóm c

B Chi tiết theo các ( ơn vị cấp dứới

1 ...

Nhóm A • .■ ị__

Nhóm B
________

__ í L_______

■“2“
Nhóm c

) 1
  .... _ — .

í

Nhóm A
Nhóm B _ ________ ____

Nhỏm c

_____________________________—

2/ Dự án đã nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 thảng:
“i* r "  Y T" ~1 .ế ' ~. ...

Chậm từ 7 đến 24 tháng
.■ 1 .<■■ ■ *a— 'l  !

Chậm trên 24 tháộgi í ụ í
”71—r7

ĩ  i

STT Loại dự ậạ Số dự 
án

Tổng 
mức đầụ 

tư

Tổng để 
nghị 
quyêt 
toán

Số dự 
án

Tổng 
mức đầu 

tư

Tổng để 
nghị 
quyết 
toán

,v9lv

1 2’ 3 4 5 6 7 8 9

Tổng cộng

Nhóm A
Nhóm B
Nhóm c 
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3/ Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng:

B Chi tiết theo các đon vị cấp dưói

T’ ....’

Nhỏm A
Nhóm B
Nhóm c

2 _

Nhóm A ì < , 1 ‘ ‘ ; /

Nhóm B
Nhóm c

__________ —   —

B Chi tiểt theo cẳc đơn vị cấp dưới

STT

”1
’~Ã’_

Loại dự án

2
Tổng cộng

Nhóm A
Nhom B
Nhom c

Chậm từ 7 đến 24 tháng Chậm trên 24 tháng

Ghi chú
Số dự 
án

Tổng 
mức đầu 

tư

Tống vốn 
đã thanh 

toán

Số dự 
án

Tống 
mức đầu 

tư

Tổng vốn 
đã thanh 
toán

3 4 5 6 7 8 9

1

1 ....
Nhóm A
Nhom B
Nhom c

Nhóm A
Nhóm B
Nhóm c

4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

Ngưòi lập biểu

(Ký, ghi rô họ lên)

Ngày... iháng... năm....

Thủ trưỏìig đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Chủ đâu tư:
Số:

Mầu SỔ Ì2/QTDA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lập  Tự do  Hanh phúc

BÁO CÁO TÓNG HỢP QUYÉT TOÁN Dự ÁN HOÀN THÀNH 

6 tháng, cả năm....
1/ Dự án đa phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

STT Danh mục dự án

2
Tong cọng.

Nhóm A

Số dự 
án
V”

2

ỉỉ Nhóm B

2

III Nhóm c

2

2/ Dự án đa nộp báo cáo, chậm

Tổng mức 
đầu tư 

4

Giá trị đề nghị Giá trị quyết
quyết toán toán được duyệt

5 6

 .  T—~

...... t—  _ .__  ...........

7

ết toán trên 6

Đơn vị: Triệu đồng 
Chênhlệch

7

STT

2
Tổng cộng

Nhóm A

2

II

2

Nhóm B

Danh mục dự án SỐ dự 
án

Ngày tháng 
năm bàn 
giao

Ngày 
tháng 

năm nộp 
hồ sơ QT

Số tháng 
chậm so 
với quy 
định

Tống 
mức đầu 

tư

Giá trị 
đề nghị 
quyết 
toán

Nguyên
1 nhân 

chậm

3 1 4 5 6 7 8 9
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3/ Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng;

III Nhóm c
1

1
*

1  .

2
■  ' LU I  ' ? >

4/ kiến nghị về công tác quyết toán dự ăn hoàn thành:

STT

1

“ ì

1
’ 2

ìì
” 1

’ 2

ĨII

'2

Danh mục dự án

2
Tông cộng

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm c

số dự 
án

"“3'

Ngày tháng 
năm bàn 

giao dưa vào 
sứ dụng 

4

số tháng 
chậm so 
với.qụy 
định

Tổng mức 
đầu tư

vốn đầu tư 
đà thahh 
toán

Nguyên 
nhàn

5 6 7 8

. 1

H

h ■ 11

___ .

Người lập biểu
(Kỷ, ghì rò họ tên)

Ngày... tháng... năm....

,, Thu trượng đợp vị 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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4.  THÔNG Tư SỐ 10/2011 /TTBTC NGÀY 26012011 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH

Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các 
dự án đầu tu xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐCP ngày 27/11/2008 của Chinh phủ Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 'của Bộ Tài chinh;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐCP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nưởc số 01 /2002IQH11;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12 /2009 /NĐCP ngày 12/02/2009 vềquản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83 /2009 /NĐCP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 12 /2009 /NĐCP của Chính phủ về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình; sô 112/2009/NĐCP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng công trình,

Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư 
xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước như sau:

Phần 1.
QUY ĐỊNH CHUNG

Đỉều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án, đầu tư 
xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu (do Chính phủ hoặc Chính 
quyền dịa phương phát hành).

Điều 2. Đôì tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (sau đầy viết tắt là 
BQLDA), các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, thanh tra, kiểm tra, 
kiểm toán, thanh toán chi phí quản lý dự án của các dự ằh đầu iữ xây dựng sử đụng vốn 
Ngân sách nhà nước và vốh Trái phiếu.

Doanh nghiệp tư vấn thực hiện quản lý dự án theo hợp đồng tư vấn không thuộc đối 
tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

1.  Chi phí quản lý dự án đầu tư là toàn bộ các khoản chi phí cần thiết để chủ đầu tư, 
BQLDA tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án trong suốt quá trình đầu tư của dự án từ 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thúc đầu tư và phê duyệt quyết toán.

2. Hàng năm, chủ đầu tư, BQLDA thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi 
phí quản lý dự án để đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả. Chủ đầu tư, BQLDA quản lý 
một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 15 tỷ đồng được thực hiện theo mức chi 
phí quản lý được duyệt trong dự toán^của công trình, dự án; không phải lập và duyệt dự 
toán chi phí quản lý dự án theo quy định trên đây; nhưng phải tuân thú các nội dung chi 
quy định tại Thông tư này và không vượt định mức trích theo quy định.

3. Căn cứ điều kiện cụ thê của dự án, chú đầu tư quyết định việc lập và phê duyệt 2 dự 
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toán chi phí quản lý dự án .riêng (một dự toán của chủ đầu tư sử dụng, một dự toán của 
BQLDẠ sử, dụng) họặc chung trong một dự toán cho cả chủ dầu tư và BQLDA sử dụng,

4.  Mức chi đốí với các khoản chi tại Điều 6 (Nội dung dự toán chi phí quản lý dự án) 
của Thông tư này thực hiện theo các quy định hiện hành dôĩ với các cơ quan nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập.

Phần 2. 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Diều 4. Căn cứ lập dự toán chi phí quản lý dự án

 Các quy định về định mức trích chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư và xây 
dựng hiện hành của các dự án sứ dụng vốn nhà nước;

 Cạc quy định về quản lý tài chính hiện hành đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập;

 Quyết định đậu tự; quyết định phê duyệt dự toán công trình; quyết định thành lap, BQLDA;
 Bảng tính lương năm của cán bộ quản lý dự án;
 Các căn cứ cần thiết khác của dự án.

1  Điểu 5. Trinh tự lập dự toán chỉ phí quản lý dự án

1.  Xác định nguồn kinh phí được trích theo từng dự án:

Việc xác định nguồn kinh phí theo từng dự án được giao quặn lý đế ghi vàọ Mẫu số 
Ọl(i)/DTQLDA Bạng tính nguồn kinh phí quản lý dự án (kèm theo). Mẫu số 01(i)/DT 
QLDA lập riêng, cho từng dự án (i) chạy từ 1 đến n, cụ thể như sau:

1.1. Căn cứ tổng mức đầu tư củá dự án được phê duyệt và định mức trích chi phí quản lý 
dự án theo văn bản công bố của cơ quan có thẩm, quyền đế xác định chi phí quản lý dự án 
của dự án (ký hiệu là GQLDA). Trường hợp các dự án không có định mức trong các văn bản 
công bố hoặc chỉ làm công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án thi trích theo dự toán do cấp giao 
nhiệm vụ duyệt. Đối với các dự án ODA nếu hiệp định của dự án có quy định cụ thể về mức 
kihh phí quản lý dự án thì thực hiện theo hiệp định.

1.2. Căn cứ tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt và định mức trích chi phí tư vấn dầu 
tư xây dựng theo ván bản công bố của cơ quan có thẩm quyền đế xác định các khoản chi phí tư 
vấn đầu tư xâỹ dựng do chủ đầu tư, BQLDA thực hiện (ký hiệu là GTV). Trường hợp khoản chi 
phí tự vấn không có định mức trong các văn bản công bố thì lặp dự toán theọ quy định.

1.3. Xáọđịnh mức chi cụ thể cho những công việc thuộc chi phí quản lý dự án mà chủ 
đầu tư, BQLDA cần phải thuê tư vấn thực hiện (ký hiệu là GTTV).

1.4. Kinh phí quản lý dự án phần do chủ đầu tư, BQLDA dược sử dụng theo từng dự án 
trong suốt quá trình quản lý dự án ký hiệu là GQLDA (CĐT) được xác định theo công thức:

GQLDA (CDT) = GQLDA + GTV  GTTV

1.5. Phân chia cụ thể: phần do chủ đầu tư được sử dụng, phần do BQLDA được sử dụng. 
Tý lệ phân chia kinh phí tương ứng với tỷ lệ phân công nhiệm Vụ, trách nhiệm giữa chủ đầu 
tư và BQLDA; do chủ đậu tư quyết định sau khi thỏa thuận thống nhất vối BQLĐA trên cơ 
sở phân công nhiệm vụ được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bân giao 
nhiệm vụ.
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1.6.  Dự kiến phân bổ chi phí quản lý dự án cho các năm triển khai thực hiện dự án.
2. Lập Bảng tổnè hợp nguồn kinh phí theo Mẫu số 02/DTQLDA kèm then, trong đó xác 

định rõ; Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý, Nguồn thu từ hoạt dộng dịch v.ụ tư vấn 
sau khi trừ các khoản thuế phải nộp .(nệu có); Tổng kinh phí được sử dụng, lũy kế kinh phí 
đã sử dụng các năm trước, kỉnh phí dự kiến sử dụng năm kê hoạch, kinh phí để sử dụng các 
.năm sau.

3. Lập Bảng tính lương năm thẹo Mẫu sợ Q3/DTQLDA kèm theo, trong đó xác định rõ 
danh sách cán bộ trực tiếp tham gia quản lý dự án theo 3 mục: cán bộ hưởng lương từ dự 
án, cán bộ hưởng lương theo hợp đồng QLDA, cán bộ kiêm nhiệm quản lý dự án.;

4. Lập dự toán chi phí quản lý dự án năm theo Mẫu số 04/DTQLDA kèm theo.

Điều 6. Nộỉ dung dự toán chỉ phí quản lý dự án

Nội duhg dự toán chi phí duẳn lý dự án năm của chủ đầu tư, BQLDA được ghí trong 
Mẫu số 04/DTQLDA, gồm các khoản chi cụ thể như sau:

1.  Chi tiền lương:''lương ngạch, bậc thèo quỳ lương được giao; lương hợp đồng dài hạn 
đối với các cá nhân được hưởng lương từ dự án theo quyết định của cấp có thẩm, quyền và 
quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

Việc xác định quỹ tiền lương cho cán bộ quản lý dự ận phải đảm bảo đúng biên chế 
được duyệt của cấp có thẩm quyền. Trường hợp tiết kiệm các khoản chi tiêu khác, được áp 
dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương cho những người hưởng lương từ chi phí quản lý 
dự án thèo quy định tại Thông tư số 06/2010/TTBLĐTBXH ngày 07/4/2010 của Bộ Lao 
độngThương binh  Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đốỉ với eông ty 
nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn 
điều lệ và các vản bản sửađôị, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

2. Chi tiền cồng trả cho lao động theo hợp đồng.
3.  Các khoản phụ cấp lương: chức yụ, khu vực, thu hút, đắt đỏ, làm đêm, thêm giờ, độc 

hại, nguy hiểm, lưư động, trách nhiệm, phụ cấp kiêm nhịệm quản lý dự ấn, phụ cấp khác.
3.1.  Đối với phụ cấp làm thêm giờ phải tuân thủ quy định của Luật Lao động về thời 

giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các văn bản hướng dẫn thực hiện (Nghị định số 
109/2002/NĐCP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số diều của Nghị 
đinh số 195/CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điệu của 
Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ  Bộ 
Tài chính số 08/2005/TTLTBNVBTC ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ trả 
lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

3.2. Đối với Phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án:
 Đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự 

án tại một BQLDA được hưởng phụ cấp quản lý dự án theo tỷ lệ tương ứng với thời gian 
làm việc tại;dự án. Mức chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án một tháng cho một cá nhân 
tối đabằng 50% tiền lương và phụ cấ^ lương một tháng của cá nhân dó.

  Trường hợp cán' bộ, công chức, viên chức được phân công làm kiêm nhiệm ở nhiều 
BQLDA thì mức phụ ‘ớâp quản lý dự án kiếm nhiệm được xác định tương ứng vởi tỷ lệ thời 
gian làm việc cho từng dự án, nhưng tổng mức phụ cấp của tất cả các dự án làm kiẽm nhiệm 
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tối đa bằng 100% mức lương theo cấp bậc, phụ cấp lương dược hưởng.

Những người đã hưởng lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này không được hưởng 
phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Khoản này.

4.  Chi tiền thưởng: thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất (nếu có) và các chi phí liên 
quan đên khen thưởng. Mức chi tiền thưởng cho cá nhân, tập thể theo quy định tại Mục 3, 
Chương V, Nghị định số 121/2005/NĐCP ngày 30/9/2005 ciía Chính phu quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Mức trích lâp dư toán 
chi tiền thưởng tối đa bàng 15% tổng quỹ tiền lương theo ngạch bậc của số cán bộ, công 
nhân, viên chức trong biên chế và tiền công được duyệt cả năm theo quy định tại điểm a, 
khoản 1, Mục II, Thông tư số 73/2006/TTBTC ngày 15/8/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫiì 
việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị dịnh số 
121/2005/NĐCP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

5.  Chi phúc lợi tập thể: thanh toán tiền nghỉ phép, nghỉ chế độ, trợ cấp khó khăn 
thường xuyên, trợ cấp khó khăn đột xuất, tiền thuốc y tế.

6. Các khoản đóng góp: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có), 
kinh phí công đoàn, trích nộp khác dối yới các cá nhân được hựởng lương từ dự án theo 
quyết định của cấp có thẩm quyền.

7.  Chi thanh toán dịch vụ công cộng: tiền điện, tiền nước, vệ sinh môi trường, nhiên 
liệu, khoán phương tiện, các dịch vụ khác.

8.  Chi mua vật tư vặn phòng: công cụ, dụng cụ văn phòng, tủ tài liệu, bàn ghế, văn 
phòng phẩm, bảo hộ lao động, khác.

9. Chi,thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc: cước phí điện thoai, bưư chính, Fax, 
Internet,, sách, báo, tài liệu quản lý.

10. Chi phí hội nghị.

11. Chi thanh toán công tác phí.

12. Chi phí thuê mướn: thuê phương tiện đi lại, nhà lảm việc, thiết bị phục vu cằcìoai, 
thùê chuyên gia và giảng viên, thuê đào tạo lại cán bộ, thuê mướh khác.

13. Chi đoàn ra: tiền vé máy bay, tàu, xe, thuê, phương tiện đi lại, tiền ăn, ở, tiểu văt.

14. Chi đoàn vào: tiền vé máy bay, tàu, xe, thuê phương tiện đi lại, tiền ăn, ở, tiêu văt.
15. Chi sửa chữa tài sản.
10. Chi phí mua sắm tài sản dùng cho quản'lý dự án: nhà cửa, phương tiệri đi lai, thỉết 

bị phòng cháy chữa chảy, máỷ tính, phần mềm máy tính, máy văn phòng, tài sản khác:

17. Chi phí khác: nộp thuế, phí, lệ phí, bảo hiểm tài sản và phương tiện, tiếp khách, khác

18. Dự phòng: bằng 10% của dự toán.
Điều 7. Thẩm định, phê duyệt dự toán chỉ phí qụắn lý dự án

1. Chủ đầu tư thẩm dịnh, phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án. Trường hợp BQLDA 
thực hiện quản lý nhiều dự án cho nhiễu chủ đầu tư thì chủ đầu tư trực tiếp thành lập 
BQLDA thực hiện thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án.

2.  Họ sơ thẩm định dự toán chi phí quạn lý dự án:

Văn bản đề nghị phê duyệt; quyết định đầu tư; quyết định phê duyệt dự toán công 
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trình; quyết định thành lập BQLDA;
 Bảng tính, kinh phí quản lý dự án theo Mẫu sô 01/ĐTQLDA;
 Bảng tống hợp nguồn kinh phí quản lý dự án theo Mẫu số 02/DTQLDA.

 Bảng tính lương năm theo Mẫu sô 03/DTQLDA;
 Dự toán chi phí qúản lý dự án năm théò Mẫu số 04/DTQLDA.
3. Nội dung thẩm định dự toán chi phí quản lý dự án.
 Thẩm định nội dung công việc, phương pháp tính tọán, ẹự phù hợp trong việc phân bổ 

mức chi cho các năm trong Bạng tính chi phí quản lý dự án theo MẬU số 01/DTQLDA;
 Thẩm định sự phù hợp trong Bâng tổng hợp nguồh kinh phí quản lý dự án theo Mẫu 

số 02/DTQLDA;
 Thẩm định sự phù hợp của các nội dung chí trong dự toán theo Mẫũ số 04/DTQLDA 

với các tiểu chuẩn, định mức và chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.
4. Quyết định’ phê duyệt dự toáh chi phí cịuản lý năm theo Mầu số 05/QĐQLDA được 

gửỉ tới BQLDA, cơ quan thanh toán và các đơn vị có liên quan để thực hiện.
5. Tròng qùá trinh sử dụng; chủ đầu tư,'BQLĐA đưdc chủ động điều chỉnh và chịu trách 

nhiệm về việc điều chỉnh các khoản chi trong phạm vi dự toán riăm đã duyệt. Trường hợp, 
vượt dự toán thì .phải thẩm định và phê duyệt diều chỉnh, bổ sung.

Điều 8. Thanh toán chi phí quản lý dự án
1. Chủ đầu từ, BQLDA qúản lỷ nhiều dự án được mở một tài khoản Chi phí quản lý dự 

án chung tại một cơ quan thanh toán vốn đầu tư để tiếp nhận khdản chi phí tỊÚản lý dự áiĩ 
của tất cả các dự án được giao quản lý.

2.  Cơ quan thanh toán vốn đầu tư thực hiện thanh toán chi phí quản lý dự án theo dự 
toán do chủ đầu tư phê duyệt, chế độ thanh toán vốn đầu tư, chế độ quản lý tài chính hiện 
hành và các quy định cụ thể tại Thông tư này.

Điềụ 9. Quyết toán chi phí quản lý dự án
1.  Khi kết thúc niên độ ngân sách hàng năm chậm nhất là ngày 28/02 năm sau, chủ 

đầu tư, BQLDA lập báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án trong năm theo Mẫu số 01/QT 
QLDÁ; láy ý kiến xác nhận của cơ quan thanh toán để làm cơ sở lặp dự toán chi phí quản lý 
dự án năm sau. Không phải thẩm định và phê duyệt quyết toán.

2. Khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, chủ đầu tư, BQLDA lập bốó cáo 
quyết toán chi phí quản lý dự án cùng với hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình cấp 
có thẩm quyền thẩm tra và phê duyệt theo quy định về. quyết toán dự án hoàn thành thuộc 
nguồn vốn Nhà nước.

3. Xử lý số dư kinh phí hàng nàm
Đối với khoản chênh lệch nguồn thu lớn hợn chi, hoặc các khoản chi trong dự toán được 

duyệt nhưng chưa chi hết, đước chuyển sảng thực hiện chi ở các năm sau'; dồng thời tổng 
hdp vàỏ Mẫu số 02/DTQLĐA (Mục I  Nguồn kỉnh phí năm trước chuyên sang) để trích lập 
dự toán cho năm kau.

Điều 10. Kiểm tra
1.  Đơn vị quản lý tài chính đầu tư thuộc các Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch tổ chức 

100

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



kiểm tra việc quản lý, sử dụng chi, phi quản lý dự án tại các" đơn vị chủ đầu tư, BQLDA 
thuộc phạm vi quản lý.

2.  Các chủ đầu tư, BQLDA tự tổ chức kiểm tra định kỳ về việc thực hiện quản lý, sử 
dụng chi phí quản lý dự án đầu tư ở đơn ỵị.

Điều 11. Trách nhiệm của các đơtl vị ỉỉên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư, BQLDA

 Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quản lý, sự dụng chi phí (Ịuản lý dự án.
 Thực hiện việc lập dự toán, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án; lập 

báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án, lấy ý kiến xác nhận của cơ quan thanh toán với 
báo cáo quyết toán đúng thời gian và nội dung quy định tại Thông tư này.

2. Trách nhiệm của cơ quan thanh toán
 Chịu trách nhiệm kiểm soát, thanh toán ohi phí quổri lý dự án đầu tư theo quy định 

vệ thanh toán vốn đầu tư, đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và các 
quy định cụ thể tại Thông tư này.

 Chịu trách nhiệm đối chiếu và xác nhận kinh phí đằ thanh toán trong năm, kinh phi 
còn dư theo dự toán tại Mẫu số 01/QTQLDA báo cáo quyết toán chi phí quặn lý dự án của 
các chủ đầu tư, BQLDA.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương
Thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đều từ các dự 

án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý; có biện pháp xử lý theo quy 
định của pháp luật đối với các cá nhân, đơn vị có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng 
chi phí quản lý dự án đầu tư.

Phần 3.
TỔ CHỨC THựC HIỆN

Địều 12. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 và thay 
thế Thông tư số 117/2008/TTBTC ngày 05/1272008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử 
dụng chí phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 13. Các chủ đầu tư, BQLDA đã phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án trước 
ngày có hiệu lực của Thông tư này tiếp tục thực hiện theo dự toán 'đẩ được phê dùyệt đến 
hêt năm ngân sách; Việc quyết toán theo quy định tại Thông tư này.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh
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Mẫu số: 01(i)/DTQLDA 
(Lập riêng cho từng dự án)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do— Hạnh phúc

............ . ngày tháng năm
BẢNG TÍNH KINH PHÍ QUẢN LÝ Dự ẤN

Chủ đầu tư:............................................        T,...
BQLDA:.............................................. ..i.............. .............. ...................................................
Tên dự án:................................................................................................. .......... ..................
Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm

Đơn vị tính:... đồng

TT Nội dung công việc, diễn giải Kết quả
1 > ;

Chi phí quẫn lý dự án: 
(Phương pháp tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng)

Gq l d a

II Các khoản chi phí tư vâh đầu tư xây dựng do chủ đầu tư, BQLDA thực 
hiện (nếu có):
(Phương pháp tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng)

Gt v

1
2
III Dự kiến những công việc thuộc chi phí QLDA cần thuê tư vâh (nếu có): 

(Phương pháp tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng)
Qrrv

1
2

y
IV Tổng mức kỉnh phí do chủ đầu tư, BQLDA được sử dụng 

(GQLDA (CĐT) = I + II  III):
Trong đó:  Ị

 Chủ'đầu tư sử dụng;
 BQLDA sử dụng: ______________________ , ,,.______ _.

GQLDA 
(CDT)

Dự kiến phân bổ chọ các nănr

Năm thực hiện Phân bổ chung 
(... đồng)

Chủ đầu tư sử dụng 
(... đồng)

BQL sử dụng 
(... đồng)

200... »»

200...

Dự phòng —

Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị
(hý, ghi rõ họ tên)  (Ký, đóng dẫu, ghi rõ họ tền)
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Mẫu số: 02/DTQLDẠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÌÊT NAM 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

............ , ngày tháng năm

BẢNG TỔNG HỢP NGUồN KINH PHÍ 
NĂM KỂ h o ạ c h  20 ...

Đơn vị: (Tên chủ đầu tư / BQLDA).

Đơn vị tính:

TT Danh mục dự án

Tổng 
kinh phí 
sử dụng 
theo dự 

án

Lũy kế 
kinh phí 
đã sử 

dụng các 
năm trước

Kinh phí dự kiến sử 
dụng năm kế hoạch Kinh phí 

còn;để sử 
dụng các 
năm sau

SỐ tiền Tỷ lệ (1) 
(%)

1 2 3 4 5 6 1 = 345
Tổng cộng . 100

_I Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang 1 "ì ....
II Nguồn trích 'từ các dự án đươc giao quản lý
1 Dự án ...



2 Dự án ...
3 Dự án...
III Dự án bổ sung trong năm (nếu có) (2)
1 Dự án ... 
2 Dự án ...

IV Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn (nếu có) đâ trừ các khoản thuế nhải nôn
1
2

Người ỉập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng  Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1)  Tỷ lệ (%) hằng Sô' tiền dự kiến trích của tửng dự án chia cho Tổng sổ tiền dư kiến 
trích sử dụng trong năm kế hoạch nhân 100%.

(2) Trong quá trình thực hiện, nếu được giao bổ sung dự án, chủ đầu tư/BQLDAlập bổ 
sung Bảng này, ghi rõ ngày tháng năm lập bổ sung, số tiền trích từ các dự án bổ sung để 
thực hiện quản lý, xác định lại tỷ lệ trích ở Cột 6 cho từng dự án trên tổng số dự kiến trích 
làm cơ sở để phê duyệt điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án năm
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Mẩu sô: 04/DTQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NẠM 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

............ , ngày thấng năm

Dự TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ Dự ÁN NĂM ...

Tên Chủ đầu tử 7 ÊQLDÁ1:

. J  Đơn vị tính:

TT Nội dung

Năm báo cáo Dự kiến 
mức chi 
riăni kế 
_ hoạèh

Dự tọán 
được duyệt

Thực 
, hiện

1 2 3 4 5
Tổng cộng

1 Tiền lương
r  Í

2 Tiền công
3 Các khoản phụ cấp lương  ' ■

4 Chi tiền thưởng
ỉ

5 Chi phúc lợi tập thể
6 Các khoản đóng góp •

7 Thanh toán dịch vụ công cộng
8 Chi mua vật tư văn phòng
9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

10 Chi hội nghị
11 Chi công tác phí ■ ỉ  '
12 Chi thuêmướn
13 Chi đoàn ra (
14 Chi đoàn vào
15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chi mua sặm tài sản phục vụ quản lý____________
17 Chi phí khác

.1  '!  1  ‘ '\ k ■'  •

18 Dự phòng

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách kế toán 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủtrưởngđơn vị 
(Ký, đọng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mấu số: 05/DTQLDA

Cơ QUAN DUYỆT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do  Hạnh phúc

Số:  /QĐ  ........ t ngày tháng năm

QUYẾTĐỊNH 

V/v Phê duyệt dự toán chỉ phí quản lý dự án nảm

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ

Qặn cứ Thông tư sốngàỳ của Bộ Tài chính hướng dẵn quản lý, sử dụng chi phí quản 
lý dự án đầu tư tử nguồn vốn Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị củà ....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm ....
Của Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án)
Giá trị dự toán được duyệt là:....... đồng.
Chi tiết như sau:

TT Nội dung Mức chi (đồng)
1 2 3

Tổng cộng

1 Tiền lương

2 Tiền công
3 Các khoản phụ cấp lương
4 Chi tiền thưởng 1 1

5 Chi phúc lợi tập thể

6 Cắc khoản đống góp

7 Thanh toán dịch vụ công cộng  ,

8 Chi rtiua vật tư văn phòng

9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền

10 Chi hội nghị

1Ụ CỊ1Ị công ĩtác phí  V • • *•
12 Chỉ thuê mướn

13 Chi đoàn ra

14 Chi đoàn vào

106

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



Điều 2. Chủ đầu tư, Giám đốc BQLDA và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi

15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chi mua sắm tài sản phục vụ quản lý
17 Chi phí khác  '

18 Dự phòng

hành Quyết đỉnh này.

Nơi nhận:
■ Chú đầu tư;
 BQLDA...;
 KBNN nơi mớ tài khoản;
 Lưu:

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN PHÊ DUYỆT 

(Ký, ghi họ tện, động dấu)
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Mẫu số 01/QT>QLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

•;ỉĩ 
............ , ngày tháng nărn

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ Dự ÁN 

t Năm.........

Tên Chủ đầu tư / BQLDA:
 Dự toán được duyệt theo Quyết định số ngày tháng... năm
 Kinh phí đề nghị chuyển năm sau:
 Kinh phí đề nghị quyết toán:  Chi tiết

như sau:

TT Nội dung Dự toán được 
duyệt (Đồng)

Quyết toán 
(Đồng)

Tổng
1 Tiền lương
2 Tiền công
3 Các khoản phụ cấp lương
4 Chi tiền thưởng

' 5 Chi phúc lợi tập thể
6 Các khoản đóng góp
7 Thanh toán dịch vụ công cộng
8 Chi mua 'vật tư văn phòng
9 Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền
10 Chi hội nghị
11 Chi công tác phí
12 Chi thuê mướn
13 Chi đoàn ra
14 Chi đoàn vào
15 Chi sửa chữa tài sản
16 Chỉ mua sắm tài sản phục vụ quản lý
17 Chỉ phí khác

Chủ đầu tư/BQLDA Kho bạc Nhà nước...
Kế toán trưởng  Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Xác nhận:

 Kinh phí đã thanh toán theo đúng chế độ 
trong năm 201...) là: đồng;
 Kinh phí còn dư là:... đồng;

Ẹhụ trách thanh toán  Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký tên, đóng dấu)
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5.  THÔNG Tư SỐ 210/2010/TTBTC NGÀY 20122010 
CỦA Bộ TÀI CHÍNH

Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thugc nguồn vốn 
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng nãm.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01 /2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐCP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐCP ngày 27/11 /2008 Cịía Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốri. 
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ áp dụng:

Thông tư này quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cợ.bản thuộc ngụồn vốn 
ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (sau 4ây gọi tắt là quyết toán năm), 
bao gồm: lập, gửi, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định' quyết toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Hàng năm, kết thúc niên độ ngân sách, các chủ đầu tư, cất tơ quan cấp trên của chõ 
đầu tư, các cơ quan trung ương và. địa phương, cơ quan tài chính và Kho bạẹ nhà nước các 
cấp thực hiện việc lập, gửi, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định, quyết 
toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy định của Luật Ngâh sách nhà nước và Thông 
tư này.  1
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân, sách nhà nước được 
quyết toán nãm, gồm:

1. Vốn trong dự toán ngân sách nhà nước:
a) Vốn đấu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước giao hàng năm;
b) Vốn đẩu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm trước được cở quan có thẩm quyền 

quyết .định bằng văn bản chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện và thanh toán.
2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác của ngân sách nhà nước được phép sử dụng để dầu 

tư theo quyết định của cấp có thấm quyền.
Riêng vốn đầu tư xầy dựng cơ bản từ nguồn trái phiếu Chính phủ: các chủ đầu tư, các cơ 

quáii cấp trên cũà chủ đầu tư, các cơ quan trung ương và địa phương, cơ quan tài chính và 
Kho bạc rihà nước các cấp thực hiện việc lập báo cáo tình hình thanh toán theo quy định tại 
Thông tư này, nhưng lập báo cáo riêng, không tổng hỢp chung vào quyết toán ngân sách 
hàng'năm của các Bộ, ngành trúng ương và địa phương. Báo cáo này được gửi cùng quyết 
toáh ngân sách nhà nước hàng năm. Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. Đôi với vốn đầu tư xây dựng cơ bản được cơ quan có thẩm quyền cho phép ứng trước 
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dự toán ngân/sách năm sau thì không lập báo cáo quyết toán năm, nhưng lập báo cáo tổng 
hợp để cơ quan tài chính các cấp theọ, dõi,

, Điều 4. Trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định háọ cậo 
quyết toán năm: •  1  ’

1.  Đôi vởVỉỉỐn đờ'Các Ồộ, ngành trung ừơrìg quản lý:

a)  Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán năm, gửi Bộ, ngành trung ương. Các Bộ, ngành 
thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm gửi Bộ Tài 
chính.

b) Trường hợp các Bộ, ngành trung ương đã phân cấp quản lý, chủ đầu tư lập báo cáo 
quyết toán năm gửi cơ quan cấp trên được phần cấp quản lý của chủ đầu tư; cơ quần cấp 
trên của chủ đầu tư thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư và tổng hợp quyết toán các dự 
án thuộc phạm vi phân cấp quản lý gửi Bộ, .ngành để tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm 
gửi Bộ Tài chính.

Trường hợp báo cáo quyêt toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, cợ quaiỊ cấp 
trên của chủ đầu tư hoặc Bộ, ngành thông báo cho chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo hoặc lập 
lại báo cáo để thẩm định.  ’  1

c)  Kho bạc nhà nước tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư xấy dựng cơ bah’ thuộc 
nguồri vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm soát 
thanh toăn, gửi Bộ Tài chỉnh.

d) Bộ Tài chính thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định qùỳết tóán năm gửi các 
Bộ, ngành trung .ương và Kho bạc nhà nước.

2. Đối với vốn dỡ địa phương quân lý:
2.1 kguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh quản lý:

a)  Chủ đầu tư (hoặc Ban quản lý dự án) lập báo cáo quyết toán năm, gửi các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh, thành phố được phân cấp quản lý.

b) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thẩm định quyết toán 
của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý; tổng hợp, lập báổ cáo'quyết toáh hăm'£ửi Sở 
Tài chính.

Trường hợp báo cáo quyết toán năm của chủ đầu tư lập chưa đúng quy định, các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh, thành phố trực thụộc trung ương thông báo cho chủ đầu tư hoàn chỉnh báo 
cáo hoặc lập lại báo cáo để thẩm định.

c) Kho bạc nhà nước tỉnh, thànỊi phố trực thuộc trung ương tổng hợp báo, cáo quyết toán 
vốn đậu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốp khác do 
Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán, gửi Sở Tài chính.

d)  Sở Tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm gửi các sở, 
ban, ngành và Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương; tổng hợp yào quyết 
toán ngân sách địa phương hàng năm báo cáo Uy ban nhân dân để trình Hội đồ.ng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê chuẩn.

đ) Chậm nhất í 5 ngày sau , khi dược Hội đồng , nhân dân tỉnh, thành phế phê chuẩn 
quyết toán ngân sách nhà nước, ƯBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gâỉ Bộ Tài 
chính để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
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2.2 Nguồn vốn do ngân sách cấp quận, huyện (sau đậy gọi tắt là huyện), xã, phường, 
thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) quản lý:

a) Để phù hợp với đặc điểm tổ chức và phân cạp cửa từng dịa phương, căn cự các quy 
định tại Thông tư này, Sở Tài chính trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy 
định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm. T

b) Kho bạc nhà nước huyện tổng hợp, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây. dựng cơ 
bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác do Kho bạc nhà nước kiểm 
soát thanh toán, gửi Phòng Tài chính  Kế hoạch huyện và ủy ban nhân ,dân xã (phần cấp 
xã quản lý).

Điều 5. Nội dung báo cáo quyết toán:

1.  Phần số liệu:

a) Đối với chủ đầu tư thực hiện các biểu (ban hành kèm theo Thông tư này);
Biểu số 01/CĐT về báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nừớc;
Biểu số 02/CĐT vế báo cáo thanh toán vôh đầu tư XDCB nguồn ứng trước dự toán ngân 

sách năm sau (nếu có).
Biểu số 03/CĐT về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn trái phiếu chính phủ 

(nếu có);
Biểu số 04/CĐT về báo cáo thanh toan vốn đầu tư XDCB nguồn ứng trước trái phi,ếu 

Chính phủ (nếu có);
Chủ đầu tư phải đối chiếu số liệu về kế hoạch và vôh đã thanh toán với Kho bạc nhà 

nước trước khi lập báo cáo quyết toán năm. Đối VỚI ngần sách cấp xã, Kho bạc nhà nước 
phối hợp với ƯBND xã rà soát, đối chiếu, bảo đảm khớp đúhg số liẹu giữa Khó bạc nhà nước 
và kế toán xã. Kết quả đối chiếư là cơ sở để UBND xã báo cáo quyết toán ngân sách xã.

b) Đốỉ với cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý của chủ đầu tư, các Bộ, ngành trung 
ương, các Sở, ban, ngành địa phương thực hiện các biểu (ban hành kèm theo Thông tư này):

Biểu số 01/CQTH về báo cáo quyết toán vốn dầu tư XDCB nguồn ngận sách nhà nước;
Biểu số 02/CQTH về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn' ứng trước dự toán 

ngân sách, năm sau (nếu có).
Biểu số 03/CQTH về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn trái phiếu Chính phủ 

(nếu có).
Biểu số 04/CQTH về báo cáo thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn ứng trước trái phiêu 

Chính phủ (nếu có).  !
Riêng đối với các dơn vị nhận vốn bằng hình thức lệnh chi tiền: thực , hiện 4 biểu mẫu 

01/CQTH, 02/CQTH, 03/CQTH, 04/CQTH nều trên và các biẹu.số Q1/KBQT về báo ỡáo quyet 

toán các nguồn vốn đầu tư XDCB dược giao theo niên độ ngân sách; biểu số 05/KBQT về báo 
cáo tổng hợp thanh toán vốn đầu tưXDCB theo mục lục,ngân sáẹh.

c) Đối với Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện các biểu (ban hành kèm theo Thông tư này):
Biểu số 01/KBQT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư XDCB. Biểu này do Kho 

bạc nhà nước và các đơn vị nhận vốn bằng hình thức lệnh chi tiền tổng hợp gửi cơ quan tàị. 
chính cùng cấp.
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'Biểu số 02/KBQT về báo cáoquyết toán vốn đầu tư XDCB  chi tiết'theo đơri vị, do Kho 
bạc nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Biểu số 03/KBQT về báo cáo quyết toán vốn'đầu tư XDCB  chi tiết theódợri vị và dự 
án, dò Kho bạc nhà nước'tống hợp gửi cờ quah tài chính cùng cấp.

Biểu sổ 04/KBQT về báo cầo tổng hợp vốn đầu tư XDCB ứng trước dự toán ngân sách 
năm sau  'chi tỉết theo đơn vị'Và dự án, do Kho bạc nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp.

Biểư số 05/KBQT vế báo cáo tổng hợp thanh toán vốn đầu tư XDÒB theo Mục lục ngân 
sách nhà nước. Biểu này do Kho bạc nhà nước và các đơn vị nhận vốn bằng hình thức lệnh 
chi tiền tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.’

Biểu số 06/KBQT về báo cáo tống hợp thanh toán vốn đầu tư XDCB tạm lỉỉỉg theo chế 
độ chưa thu hội, chi tiết thẹo đơn. vị, do Kho bạc nhà nước.tổng hợp gửi Cữ quan tài chính 
cùng cặp.

Biểu sô 07/KBQT về báo cáo tổng hợp thanh tọán vốn,|4ầụ tự XDCB.từ ngụồn trái phiếu 
Chính phu  chi tiết theo đơn vị và dự án, do Kho bạc nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài 
chính cùng cấp.

Èiểu số 08/KBQT về báo cáo tổng hợp thanh toán vốn đấu tư XDCB ứng trước dự toán 
ngân sách năm sau nguồn trái phiếu Chính phủ  chi tiết theo đơn vị vạ dự án, do Khọ bạc 
nhả nước tống hợp gửi cơ quàh tài chính cùrig cấp.

2.  Phần thuyết minh:

a) Đối với chủ đau tư: báo cáo tình hình thực hiện kê hoạch, thạnh toán, quyết toặn vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản Nhà nước giao trong năm; thuyết minh các tồn tại, yướng mắc, các 
yếu tô ảnh hưởng đêh thực hiẹn kế hoạch; thanh toặn, quyết toán vốn; xuât các biện 
pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn đẳu tư.

b)  bổi với cơ quan cấỊ3 trên chủ đầu tư, các. Bộ* ngành trụng ương, các, Bở, phòng, ban, 
ngành địa phương: báo cáo tong quát tình hình thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán 
vốn'đầu tư1 xây dựng cơ bản Nhà nứớc giao trỏng hâm; thúyết rhỉnh các tồh tại, vướng mắc, 
các yếu tô' ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn so với kế hoạch 
được giao; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có liên quan đến quản lý vốn 'đầu tư.

< c) Đối với cờ quan Kho bạc nhà nước:
Báo cáo tổng quát đặc điểm, tình hình thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư xây 

dụng cơ'bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Đề xuất và kiến nghị tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến'cồng tác quyết 

toán vốn 'đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm cũng như công tác quản lý vốn đầu tư, trong đó 
nêu rõ những nguyên nhân tảng giâm vốn đầu tư củá cát Bộ, ngành, địa phương và những 
dự án có tồn tại, vướng mắc.

Điều 6. Nội dung thẩin định báố cáo qủyết toán năm:

1  £>ốỉ với các cơ quan cáp trên của chủ đấu tư:

a) :Kỉểfn tra tính đầy đủ và^khớp đũíig về kế hoạch vôh, danh mục, tên dự án và vốn 
thành toán của từng dự án thuộc kế hoạch được giao bàng năm.

b) Kiếm tra tính đầy đủ và khớp đúng về kê hoạch, danh mục, tên dự án và vốn thanh 
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toán của từng dự án thuộc kế hoạch năm trước được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện 
và thanh toán.

c) Kiểm tra, so sánh số vốn thanh toán với số vốn kế hoạch của từng dự án; xác định số 
vốn được chuyến sang năm ẳau tiếp tục thực hiện và thanh toán; số kế hoạch vốn hủy bỏ.

d) Kiếm tra sự phù hợp về nguồn vốn, cơ cấu vốn của các dự án.
đ) Kiểm tra, tổng hợp dự án hoàn thành (bao gồm cả các hạng mục, tiểu dự án hoặc dự 

án thành phần hoàn thành thuộc các dự án nhóm A) trong năm kế hoạch.
e)  Nhận xét về tình hình thực hiện, thạnh toán và quyết toán vốn trong năm, tình 

hình chấp hành chê độ chính sách và tình hình khác.
g) Các nhận xét khác.
2.  Đối với cơ quan tài chính:
a) Kiểm tra, xác định sự phù hợp về tổng nguồn vốtĩ, cở cấu vốn trong báo cáo quyết 

toán của các Bộ, ngành, địa phương và báo cáo tổng hợp quyết toán của Kho bạc nhà nước.
b) Kiểm tra, xác định sự phù hợp về danh mục dự án giữa báo cáo quyết toán của các 

Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc nhà nước cùng cấp.

c) Kiểm tra, so sánh kế hoạch vốn và số vốn thanh toán của từng dự án giữa báo cáo 
quyết toán của các Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc rihà nước cùng cấp. Xác định số vốn 
được chuyển sang nám sau tiếp tực thực hiện và thanh toán; số kế hoạch vốn hủy bỏ.

d) Các nhận xét khác.
Điều 7. Các nguyên tắc quyết toán năm:

1. Đối vổi Kho bạc nhà nước, thời hạn khóa sổỉ.để lập báo cáo .quyết toán lằ cuối hgày 
31 tháng 1 năm sạu (gồm ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, 
)gân sách cấp xã).

Số vốn được thanh toán đến hết ngày 31 thárig 01 năm sau được báo cáo vào quyết 
toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch; số vốn thanh toán sau ngày 31 tháng 01 năm sau 
dược báo cáo vào quyết toán ngân sách nhà nước năm sau.

2. Đốì với chủ dầu tư, thời hạn khóa sổ dể lập báo cáo quyết toán là cuối hgày 31 tháng 
1 năm sau và lập báo cáo quyêt toán theo mẫu biểu số 01/CĐT tẹi Thông tư này.

Trường hợp đứợc cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép kéo dài thời hạn thanh 
toán sau thời hạn khóà sổ trên, thì vốn thanh toán sau thời hạn khóa sổ được quyết toán 
vào ngân sách nhà nước năm sau.

3. Vốn thanh toán được đưa vào báo cáo quyết toán năm, bao gồm:

a/ Vô'n thanh toán chò khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành của các dự án dầu tư 
bằhg nguồn được giao trong năm kế hoạch, kể cẩ thanh tóán bằng hình thức ghi thu, ghi 
chi hay thanh toán bằng ngoại tệ từ ngày 01 tháng 01 năm kế hoạch đến thời hạn khóa sổ.

Trường hợp trong kế hoạch vốn đầu tư được giao có bô' trí để thu hồi sô' vốn đã dược 
ngân sách nhà hước ứng trước dự toări của các dự án, số vốn quyết toán là tổng số thanh 
toán khối lượng hoàn thành đến hết niên độ quyết toán, bao gồm cầ phần thanh toán khối 
lưựng hoồn thành của kê' hóạch ứng trước đồ’ thanh toán trước đây chuyển sang.

* Ví dụ 1: Dự án A dược ngân sách nhà nước ứng trước dự toán ngân sách năni 2ÒƠ9 
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trong năm 2008 là 5 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2009 của dự án đượcbố trí 10 tỷ 
đồng, trong dó thu hồi vốn ứng là 5 tỷ đồng, còn thanh toán khối lượng hoàn thành trong 
năm 2009 là 5 tỷ dồng, thỉ sô vốn thạnh toán dược đưa vàọ báo cáo quyết tòán năm 2009 
của dự án A tối đa là 10 tỷ đồng cho khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thặnh.

* Ví dụ 2: Dự án B dược ngân sách nhà nước ứng trước dự toán ngân sách năm 2009 
trong năm 2008 là 5 tỷ dồng. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2009 của dự án được bố trí 10 tỷ 
dồng, trong đó thu hồi vốn ứng trước là 3 tỷ đồng, còn thanh toán khối lượng hoàn thành 
trong năm 2009 là 7 tỷ đồng, thì sô' vốn thanh toán được đưa. váo báo cáo quyết toán năm 
2009 của dự án B tối đà là 10 tỷ đồng cho khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thàrih. Số vốn 
ứng trước còn chưa thu hồi 2 tỷ đồng của dự án B sẽ tiếp tục theo dôi để thu hồi khi dược 
giao kế hoạch vốn thu hồi của dự án.

b/ Vốn thanh toán cho khôi lượng xây dựng cơ bản hoàn thành của các dự án đầu tư 
bằng nguồn thuộc kế hoạch năm trước được phép chuyến năm sau chi tiếp, kể cả thanh toán 
bằng hình thức ghi thu, ghi chi hay thanh toán bằng ngoại tệ từ ngày 01 tháng 02 năm kê' 
hoạch đến thời hạn khóa sổ.

c/ Thanh toán từ ngày 01 tháng 02 năm kế hoạch đến thời hạn khóa sổ các khoản đã 
tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm kế hoạch.

4.  Trường hợp các dự án đầu tư thuộc kế hoạch thạnh toán vốn đầu tư hàng năm .dược 
phép chuyển năm sau chi tiếp, thì số vốn thanh toán dưa vào báo cáo quyết toán.lặ số vốn 
thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành từ ngày 01 tháng 01 năm kế hoạch đến 
hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách (31/01 năm sau). Vốn thanh toán sau thời gian 
chỉnh lý quyết toán ngân sách năm trước được quyết toán vào ngân sách năm sau.

Ví dụ 3: Dự án c được ghi kế hoạch năm 2009 là 10 tỷ đồng; đến hết ngày 31 /112010 
dự án đã thanh toán khối lượng hoàn thành là 7 tỷ đồng; số kế hoạch vốn còn lại 3 tỷ đồng 
được phép tiếp tục thanh toán đến hết niên độ ngân sách năm 2010. Số vốn thanh toán 
dược đưa vàọ báo cáo quyết toán năm 2009 của dự án c là 7 tỷ đồng; 3 tỷ đồng dược thanh 
toán sau ngày 31 /01 /2010 dược đưa vậo quyết toán ngân sách năm 2010.

5. Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ quy định chưa thu hồi không đưa vào quyết toán 
niên độ ngân sách của năm kế hoạch, được chuyển sang ngân sách nãm sau thanh toán và 
quyết toán theo quy định của Thông tự số 108/2008/TTBTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà 
nước hàng năm và các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thệ (nếu có).

6.  Số liệu báo cáo phải được phản ánh chỉ tiết theo nguồn vấn, trong dó chi tiết vấn 
trong nước và vốn ngoài nước (nếu có).

i

Riêng đối với vấn pgoàỉ nước, Kho bạc nhà nước báo cáo quyết toán sô' vốn dã được 
hạch toán ghi thu ghi chi cho dự án; chủ đầu tư báo cáo theo số vốn đã thanh toán cho dự 
án, trong đó chi tiết: số vốn đã ghi thu, ghi chi và số vốn chưa ghi thu, ghi chi. (

'ỊYường hợp dự án áp dụng cơ chế vốn ngoài nước đựợc thanh toán như vốn trong nước 
họặc dùng vốn trong nước thanh toán cho kế hoạch vốn ngoài nước thì quyết toán vào vốn 
ngoài nước và ghi chú rõ: vốn trong nước thanh toán cho kế hoạch yốp ngoài nựớc.

Điều 8. Thời hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định 
quyết toán năm:

1.  Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm:
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1.1.  Đối với vốn do các Bộ, ngành trung ương quản lý:
a) Chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán năm cho cơ quan cấp trên được phân cấp quản lý 

chủ đầu tư trước ngày 1 tháng 6 năm sau.

b) Các Bộ, ngành trung ương gứi quyết toán năm cho Bộ Tài chính trước ngày 1 tháng 
10 nắm sau.

1.2.  Đôi với vốn do địa phương quản lý: Thời hạn gửi và thấm dịnh báo cáo quyết toán 
do Uy ban nhân dân tinh quy định theo Luật Ngân sách nhà nưéjc và cậc văn bản hướng 
dan Luật, nhưng phái đàm bảo thời gian tổng hợp, lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách 
nhà nước theo chế độ quy định.

1.3.  Kho bạc nhà nước tông hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán nâm: trước ngày 15 
tháng 3 nảm sau (đôi với ngân sách cấp xã, ngân sách cấp huyện); trước ngày 1 tháng 4 
nảm sau (đối, với ngân sách cấp tỉnh và ngân sách trung ương).

2  Thời hận thẩm đỊnh và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm:
Trong thời hạn 30 ngày làm việc (kê từ ngày nhận đủ hồ sớ theó chê độ qúy định), cơ 

quan tài chính phái hoàn thành việc thẩm định và thôhg báo kết quả thẩm định quyết toán 
năm đối với từng cơ quan, đơn vị cùng cấp và các đơn vị trực thuộc theo mẫu số 01/TBTĐ 
(ban hành kèm theo Thông tư này).
III.  TRÁCH NHIỆM CŨA cơ QUAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 9. Trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, 
các cơ quan trung ương và địa phương:

1  Chịu trách nhiệm về sô liệu được đưa vào báo cáo quyết toán năm; tổng hợp, lập, 
thẩm định báo cáo quyết toán năm theo hướng dẫn của Thông tư này và gửi cơ quan tài 
chính đồng cấp đúng thời hạn quy định.

2 Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo kết quả thẩm định 
quyết toán năm của cơ quan tài chính), có trách nhiệm thực hiện và có văn bản giải trinh 
về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm gửi cơ quan tài chính.

3 Cơ quan câp trên chu đâu tư chịu trách nhiệm xử lý các số liệu chênh lệch của từng 
dự án. Riêng sô liệu thanh toán, phải được đối chiếu, khớp đúng với sô liệu của Kho bạc nhà 
nước.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp:

1. Trên cơ sở báo cáo quyêt toán năm do các đơn vị dự toán cấp I và Kho bạc nhà nước 
cẩc cấp lập, cơ quan tài chính thực hiện việc thẩm định, thông báo kết quả thẩm định và 
tống hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước các cấp theo đúng quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước.

2. Trường hợp không nhận được đây đủ cácbáo cáo quyêt toán nảm (kể cả báo cáo điều 
chỉnh, bổ sung, giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm của 
cơ quan tài chính) do đơn vị dự toán cấp I (hoặc đơn vị cấp dưới trực thuộc, các chủ đầu tư) 
không thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo quyết toán năm:

a) Đề’ đảm bảo thời gian quyết toán ngân sách các cấp theo quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước, căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc nhà nước, cơ quan tài chính 
kiểm tra, tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước các cấp.
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b) Cơ quan Tài chính có quyền tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm đình 
chỉ việc thanh toán vốn đầu tư cho tới khi nhận được báo cáo quyêt toán năm, đồng thời có 
văn bản thông báo để đơn vị biết và phối hợp thực hiện.

3.  Trường hợp đã nhận được báo cáo quyết toán năm (kể cả báo cáo điều chỉnh, bổ sung, 
giải trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định quyết toán năm của cơ quan tài 
chính), nhưng có chênh lệch sô liệu giữa báo cáo của các đơn vị dự toán cấp I và Kho bạc 
nhà nước, cơ quan tài chính căn cứ báo cáo quyết toán năm của Kho bạc nhà nước để thẩm 
định và tổng hợp vào quyết toán ngân sách nhà nước các cấp.
IV.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thỉ hành:
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Thông tư số 53/2005/TTBTC ngày 23/6/2005 của Bô Tài chính hướng dẫn lập, thẩm định 
báo cáo quyết toán vôn dầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách ,nhà nước theo 
niên độ ngần sách hàng năm.

Trong quá trình thực, hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Tài chính đê 
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THÚTRƯỘNG

Phạm Sỹ Danh
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Mâu số 01/TBTĐ.

Bộ, Sở, Phòng Tài chính.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số:  /20../TB   .... t ngày tháng năm 2Ờ...

THÔNG BÁO
Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách
Năm 20...

Căn cứ Thông tư số /2009/TTBTC ngày tháng năm 2010 của Bộ Tài chính quy định 
việc quyêt toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên 
độ ngân sách hàng năm.

Sau khi tiến hành thẩm định báo cáo quyết toán vôn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 20... của........... ;  Tài
chính có ý kiến như sau:

1 Nhận xét chung về công tác quyết toán năm, về việc chấp hành thời gian gửi báo cáo 
và các nội dung, biểu mẫu báo cáo.

2 Về nội dung:

 Xác định sự phù hợp vê tông nguôn vốn, cơ cấu vốn trong báo cáo quyết toán của các 
Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc nhà nước.

 Xác định, so sánh danh mục dự án giữa ,báo cáo quyết toán của các Bộ, ngành, địa 
phương và Kho bạc nhà nước cùng cấp.

 Xác định, so sánh kế hoạch vốn và số vốh thanh toán của từng dự án giữa báo cáo 
quyết toán của các Bộ, ngành, địa phương và kho bạc nhà nước cùng cấp. Xác định số vốn 
được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện và thanh toán; số kế hoạch vốn hủy bỏ.

 Xác định số vốn quyết toán năm.
 Các nhận xét khác.
(Chỉ tiết theo biểu số liệu đính kèm)
3 Kiến nghị í

4 Cơ qưan câp trên chủ đâu tư chịu trách nhiệm dôi chiêu, xử lý các sô liệu chênh lệch 
của từng dự án (nếu có); số liệu thanh toán, phải khớp đúng với số liệu của Kho bạc nhà 
nước.

Thủ trưởng cơ quan Tàỉ chính 

(Ký tên, đóng dẩu)
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Cơ quan: KBNN (hoặc các đơn vị nhận lệnh chi tiền)  Biểu 05/KBQT

BÁO CÁO TỔNG HỢP THANH TOÁN VỐN ĐAU t ư  XDCB 
THEO MỤC LỤC NSNN 

NĂM 20....
(Kèm theo Thông tư số /TTBTC ngày tháng năm 2010 cứa Bộ Tài chính)

Phần I chỉ tiết theo nguồn, chương, loại, khoản, mục

Đơn vị: đồng
Wguon vấn Chươn 

g
Loại Khoản Tiểu 

mục
Mục

Tổng 
cộng

9200 9250 9300 9350 9400

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

A Vấn thực hiện bằng hình 
thức rụt dự toán
Vôh trong nước i

Vốn ngoài nước

B Vốn thực hiện bằng hình 
thức lệnh chỉ tiền
Vôh trong nước

Vốn ngoài nước

Phần II Tổng hợp từng nguổn theo từng chương

Nguổn vôh Chương sô' vôh

1 2 3

A Vôh thực hiện bằng hình thức rút dự toán
Vấn trong nước

Vốn ngoài nước

B Vốn thực hiện bằng hình thức lệnh chỉ tiền
Vốn trong nước

Vổh ngoài ndớc

Ghi chú: rị Bao gồm toàn bộ số vốn đã thanh toán (kể cả số vốn ghi thu, ghi chi, sô 
vốn cấp bằng lệnh chỉ tiền);

2 Biểu này áp dụng cho KBNN và các cơ quan nhận lệnh chi tiền (Quốc phòng, công
an...)

ngày tháng năm 200

Người lập biểu \  Giám đốc KBNN, thủ trưởng cơ quan

(ký, ghi rõ họ tên)  (kỷ, ghi rõ họ íên)
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Kho bạc Nhà nước  Biểu 06/KBQT

BÁO CÁO TỔNG HỢP t h a nh  t o á n  VốN đ ầ u  t ư  XDCB 
TẠM ỨNG THÈO CHẾ ĐO 

CHƯA THU HỒI NGUỒN NGÂN SÁCH  NĂM 20...

(Tổng hỢp theo đơn vị )
(Kèm theo Thông tư số /TTBTC ngày tháng năm 2010 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: Đồng
Số tạm úng theo chế 
độ chưa thu hồi từ 

năm 2004 chuyển sarig 
nãm 20...

Số tạm ứng theọ 
chế độ đã thanh 

toán KLHT

Còn lại

1 2 3 4 5=34
A Đối với các cơ quan trung ương

u .* 1 !  

1 Bộ....
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

* Nguồn vốn đẨu ttf XDCB tập trung '  ĩ; ’.  <

 Vốn chuẩỊrbi dầu .tư , .  ? i'
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

 Vốn thực hiện dự án
Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

* Dự án, CTMT...
 Dự án trồng mới 5 tr.ha rừng
 ...«
* Nguồn khác

....

B Đối với các địa phương:
1 Sở...

Vốn trong nước
Vốn ngoài nước

* 'íguồn vốh đầu tư XDCB tập trung
Vấn chuẩn bị đầu tư
Vốn trong nước
Vốn ngoài nườc_________________
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/ ; ; !■

4ị;—,_______‘t

Số tạm ứng theo chế 
độ chưa thu hồi từ. 

nàrq 2004 chuyên, sang 
, , nặm 20,.. 1 .

Số tạm ứng theo 
chế độ đã ệhanh. 

toán KLHT

Còn lại

1 _________ 2 J r 3 ., 4 5=34
 Vốn thực hiện ,dự ận

Vốn trong nước
Vốn ngoài nưdc

* Dự án, CTMT ...  1 1

 Dự án trồng mới 5 tr.ha rừng

 CTMT...
* Nguồn khác

...
 ..VI 

__ .________________

Người lập bỉểu 

(ký, ghi rõ họ tền)

..... ngậy tháng năìn 200

Giám đốc 'KBNN
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Phân thứ hai.
HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ, KÉM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH 

ĐẢM BẢO AN TOÀN, CHAT LƯỢNG 

____XÂY DựNG CÔNG TRÌNH

6.  THÔNG Tư SỐ 03/20ì 1 /TTBXD NGÀY 0Ố042011 củ A BỘ XÀ Y DựNG 
Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhộn 

đỏ điều kiện đảm bảo an toàn chiu lực, chứng nhộn sự phù hợp 
về chất lượng công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐCP ngày 04/02/2008 cùa Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định sô' 209/2004/NĐCP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý 
chát lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐCP ngày 18/4/2008 cửa 
Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô' 209 /20Ọ4 /NĐCP;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐCP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quăn lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình;

Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhộn đủ diếu kiệnđảm. 
bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xảy dựng như ềau:

Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Pham vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đử điều 
kiện đám bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đôi với các tổ chức, cả nhân trong nước và nước ngoài có'liên 
quan đến hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 
chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên lãrih thổ Việt Nam

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các t,ừ ngữ đửới đây được hiểu như sau:
1.  Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (sau dây viết tắt là kiểm định) la hoạt 

động kiếm tra, xác định chát lượng cúa sán phẩm xây ,dựng, bộ phận công trình hoặc công 
trình xây dựng: so yới yêu cầu cùa thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc 
thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng băng trực quan.
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2.  Giám định chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là giám định) là hoạt 
động kiểm định do cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền tố chức thực hiện 
hoặc trưng cầu, yêu cầu thực hiện.

3. Chứng nhân sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là chứng 
nhận chất lượng phù hợp) là việc đánh giá, xác nhận chất lượng công trình hoặc hạng mục, 
bộ phận công trình xây dựng phù hợp với thiết kế, quy chuẩn,' tiêu chuẩn'kỹ thuạt và các 
yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho công trình.

4.  Chứng nhận đù điều kiện đám bảo an toàn chịu lực (sail đây viết tắt là chứng nhận 
an toàn chịu lực.

Điều 3. Các trường hựp thực hiện kiểm định, giám định

1. Các trường hợp phải thực hiện việc kỉểm định:

a) Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng;
b) Khi có tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng;
c) Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;
d) Cải tạo, nâng cấp hoặc kéố dài tuổi thọ công trình xây dựng;
đ) Phúc tra chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Các trường hợp thực hiện việc giám định:

a) Khi có quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng hoặc người tiến hạnh tố tụng (giám
định tư pháp xây dựng);  ’  '

b) Khi có V"U cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc căc cơ quan quản lý 
nhà nước khác theo quy định của pháp luật (gọi chung là cơ quan qùản lý nhà nước).

Điều 4. Các trường hỢp thực hiện chứng nhận an toàn chịu lực Và 'chứng 
nhận chất lượng phù hợp

1.  Bắt buộc thực hiện kiểm tra, chúng nhận an toàn chịu lực trước khi đtía vào sữ dụng 
đối với các hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng khi xảy rạ sự cq cớ thệVgậy thảm 
họa, bao gồm:

a) Nhẩ chung cư từ cấp II trở lên; nhà ở riêng lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 
Nghị định sô 71/2010/NĐCP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiểt và hướng dẫn 
thi hành Luật Nhà ở.

b) Công trình công cộng:  1

 Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông có quy mô từ 4 tầng tfở lêh hoặô có tổng 
diện tích sàn cho một hạng mục công trình từ 5QQm2 trở lên;,

 Trạm y tế, nhà hộ sinh, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng 
lão, phòng chống dịch bệnh và các cơ sở ỵ tế khác có quy mô từ 4 tầng trở lên hoặc có. tổng 
diện tích sàn cho một hạng mục công trình từ 500m2 trở lên; ‘

 Trường đại học và cap đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trựờng dạy, nghề, trường 
công nhân kỹ thuật, trương nghiệp vụ và cac loại trường khác từ cặp II trơ lêpị

Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung, ương: ề<n dịa phương, các phòng 
khám đa khoa, khám chụyên khoa khu vực từ cấp II trở lên;
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 Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc từ cấp 
II trồ lên;

 Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng, nhà hàng ăn uống, gịải khát từ cấp II 
trở lên;

 Sân vận động, nhà thi đấu, tập luyện từ cấp II trở lên;
 Trụ sỏ cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức 

chính trị xã hội và tổ chức khác từ cấp II trở lên;
 Các nhà ga hàng không, đường thủy, đường sắt, bến xe ôtô từ cấp II trở lên;
 Nhà bưu điện từ cấplltrở lên;
 Nhà đa năng, khách sạn, ký túc xá, nhà khách, nhà nghỉ từ cấp II trở lên;
 Công trình vui chơi, giải trí từ cấp ILtrd lên;
 Nhà bảo tàng, thư viện, triển lãnXí nhà trưng bày và các công trình khác có chức năng 

tương tự từ cấp I trở lên;

 Tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình nằm trong khu dân cư từ 
cấp I trở lên.

c) Công trình công nghiệp dầu khí từ cấp II trở lên gồm:
 Giàn khoan thăm dò, khai thác trên biển;
 Nhà máy lọc hóa dầu;
 Nbà máy chế biến khí;

 Kho xăng dầu;
 Kho chứa khí hóa lỏng;

 Tuyến ống dẫn khí, dầu.
d) Đập thủy lợi, thủy điện, hồ chứa từ cấp II trở lên;
đ) Công trình hạ tầng kỹ thuậti
 Đường sắt cao tốc, đường sắt trên cao;
 Ga ra ô tồ và xe máy từ cấp II trở lên;
 Cộng trình tàu điện ngầm;
 Cầu dường bộ, cầu đường sắt từ cấp I trỏ lên;
 Hầm đường ôtô, hầm đường sắt, hầm cho người đi bộ từ cấp I trở lên;
 Hệ thống cáp treo vận chuyển người.
e) Các công trình khác theo quy định của pháp lúật có liên quan.
2.  Chúng nhận chất lượng phù hợp:
a) Theo ỷêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng xuất phát từ iợi ích cộng 

đồng;

b) Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình hoặc các tổ 
chức, cá nhân khác cố liên quan xuất phát từ lợí ích của mình (lợi ích của các cá nhân mua, 
thuê, sở hữu hoặc các tể chức bán bảo hiểm cho công trình ...);

c) Chứng nhộn chất lượng phù hợp có thể gồm một, một sấ hoặc toàn bộ các yêu cầu về 
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an toàn chịu lực, an toàn, sứ. dụng, khai thác, vận hành và các nội dung cần thiết khác dối 
với các công trình, hạng mục công trình.

3.  Đối với các công trình được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình.xây dựng 
tổ chức kiếm tra hoặc nghiệm thu thì không phái chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận 
chất lượng phù hợp trừ trường hợp có yêu cầu riêng.

Điều 5. Công bố thông tin các tổ chức kiểm dịnh, tổ' chức chứng nhận an toàn 
chịu lực, chứng nhận chất lượng phù hợp và tổ chức chuyên môn giáỊn định tư 
pháp xây dựng

1.  Tố chức kiểm định có đủ điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 7 và các tố’ 
chức chứng nhận an toàn chịu lực, tồ chức chứng nhận chất lượng phù hợp (gọi chung là tổ 
chức chứng nhận) có đu điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 10 cua Thông tư nàỷ 
có thể đăng ký đê được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

2.  Tổ chức chuyên môn ‘giám định tư pháp xây dựng theo quy định Thởng tư số 
35/2009/TTBXD ngày 5/10/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng, 
được công bố trên trang thông tin điện tử cùa Bộ Xây dựng.

3. Trình tự đăng ký để được công bố theo quy chế công bố thông tin của Bộ Xâý dựrig 
được đăng tải trên tràhg thông tin này.

Điều 6. Lựa chon tổ chức kiểm định, tổ chức chứng nhận  d

1.  Việc lựa chọn tố chức kiếm định hoặc tố’ chức chứng nhận phải tuân thủ nhữhg 
nguyên tắc sau:

a) Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về đấu thầu;
b) ,Đáp ứng yêu cầu về năng lực của tố chức kiểm định theo quy định tại Điều 7 hoặc 

của tô chức chứng nhận quỵ đinh tại Điều 10 T?hông tự này;
c) Bảo đám yêu cầu về tính độc lập, khách quan:
Trường hợp thực hiện giám định, chứng nhận1 an toàn chịu lực, kiếm đỉnh theo quy 

định tại điếm a, b, ịđ khoản 1 Điều 3, chứng nhận chất lượng phù hợp theo quy định tại 
diêm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này thì tổ chức thực hiện kiêm định, chứng nhận phái là 
tổ'chứckhông tham giạ khảo sát xây dựng, thiết kè xây dựng, thi công xây dựngi cụng ứng 
vật tư thiết bị lắp đặt vào công trình, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng chọ 
chính đối tượng công tpnh đựợc kiẹm đinh, chứng nhận.

2.  Ưu tiên, lựa chọn tổ chức kiểm định, tố chức chứng nhận đà được công bô theo quy 
định tại Điều 5 Thông tư này trong việc thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng 
phù hợp theo yêu cầú của cơ quan quản lý nhà nước và chứng nhận an toần chịu lực.

Chương 2.
KIỂM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH

Điều 7. Yêu cầu về năng lực của tổ chức kiểm định

1. Về pháp nhân: là tố chức được thành lập theo quy định cùa pháp luật, có chức nãng 
hoạt dộng trong lĩnh 'Vực kiểm định.

2. Về hệ thống quản lý chất lượng:
a)  Có các đầú mối theo dõi, kiếm tra các hoạt động kiểm định theo hợp đồng;
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b) Có kế hoạch và phương thức kiếm soát chất lượng đảm bảo công tác kiểm định bao
gồm:

 Quy trình kiểm định đối vớí từng đối tượng;
 Phương thức kiểm soát số liệu thú thập dể phục vụ kiểm 'định;
 Kế hoạch tố chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng;

' i 'X ■ ' '  \ <i ’.‘\Ặ ' ' * >  * ■’ 1 x' ; ’ '■ ' '/ ' í L ■ 1 '  > ■ , j n >  .. ;  I ì ' 1 • » ; . 1  1,  Quỵ trình kiêm soát nội bộ tại các bước tronẹ quá trình Kiêm định và nghiệm thu kẽt
qùẩ kiểm ảịnh cuối cùng trước khi công bố.  :

c)  Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên qụan trong quá trình kiệm định;
pthat hành các văn bah trong quá trình kiểm định; vằn bản thông báo kết qụả kiểm định;
văn bản trả Ặời khiếu nại với các bên có liên qúan về kết quả kiểm định.

3.  Về điều kiệĩỊ năng lực:
ạ) Vệ nâng lực: có đủ nhân lực vặ cơ sở vật chất, trang thiết, bị cho phép thực hiện các

hpat động Ịịên quan đến dịch vụ kiểm dịnh, trong dó:
 Có ít nhất 03 cá nhân có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành

.phù. hợp/với cộng tác kiếm định, có nghiệp vụ về Ịtịểm định và có hợp dộng lao động không
xác định thời. hạn. Người chủ trì tổ chức thực hiện công tạc kỊ,ệm định phải CQ ít nhất 10
năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dưng và có năng lực chủ trì một trong các
lĩnh vực thiết kế, giám sắt thi cổng xấý dựng phu hợp vái lồạí^câp Cổng trìnk và'nội dung
kiểníđịnh đi ực giao;  •

 Có phòng thí nghiệm xây dựng chuyên ngành được công nhận theo quy địrih và có đủ
khả năng thực hiện các phép thử phục vụ công tác kiểm định'

b)  Về kinh nghiệm:
 Trường hợp kiểm định công trình hoặc hạng mục công trình: đã thực hiện kiểm định ít

nhất 01 công trình trong số các công trình cùng loại và' cùng cấp trở lên hoặc 02 công trình số
các công trình cùng loại và cấp dưới liền kề với dối tượng công trình .dược kiêm định;

Trường hợp kỉếin định xác định các chỉ tiêu cơ, lý, hốa của bộ phận công’trình, sản
phẩm' xây dựng hoặc vật liệu xây dựng (kiểm định cường độ bê tông'của kết câu; kiểm định
'độ chặt, độ chống thấm vật liệu; kiểm định xắc định hàm lượng phụ gia xi măng ...') thì phải
đầ từng thực hiện công việc kiểm định tương tự.'

Điều 8. Trình tự kỉểm định, giám định và nội dung đề cương kiểm định

r. Đôi với trường hợp giám định theo yêu cầu cúa cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến
hành to tụng, việc giám định thực hiện theo quy định về giầm định tư pháp xẩy dựng.

2. Đối với các trường hợp kiểm định và giám sát khác, trình tự thực hiện gồm các bước
chính sau:

a) Tổ chức kiểm định lập đề cưởng kiểíh đính trình tồ'chức, cá nhân có yêu cầu kiếm
định xem xét chấp thuận;  (

b) Tỏ chức kiêm định thực hiện kiêm định theo đúng đề cượng được chạp thuận;
c) Tố chức kiếm định lập báo cáo đánh giá, kết luận theo nội dung ýêu cầu kiểm định

CỊÌa hợp đồng và gứi cho tố chức, cá nhân có yêu cầu kiếm đinh.
Trường hợp thực, hiện giátn định theo yêư cầụ của pơ quan quảp lý nhặ(nựớc thì tổ chức,
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cá nhân có yêu cầu kiểm định gửi báo cáo đánh giá, kết luậnieho cơ quan này. 'Cơ quan quản
Ịý nhà nước tiếp nhận báo cáo kết quả kiểm định và gửi phiếụ tiếp nhận thẹp mẫu qpy định
tại Phụ lục 1 của Thông tư này cho tố chức, cá nhân yêu cầụ kiepi định trong vòng 0.1 ngày
kể từ khi nhận được báo cáo này (thời gian nhận báo cáo là thời gian tính theo dấu bưu
chính hơi phát hành).  1

r

3.  Đề cương kiệm định bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a)  Mục đích kiểm định, yêu cầu kiếm định, nội dung thực hiện kiểm định quy trình và

phương pháp kiểm định;

b} Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong việc thực hiện kiệm định; ị
,  ,c) Danh'Sách, nhân sự và người được phân công chủ trì thực hiện kiểm định các thông
'tin vồ năng lực của: các cđ nhân tham gia thực hiện;

d) Các thiết bị chính, phòng thí nghiệm được sử dụng đế' thực hiện kiểm địhh;
đ) Chi phí thực hiện, thời gian dự kiến hoàn thành víẹc kiểm định;

e) Các điều kiện khác để thực hiện kiểm định.
Điều 9. Chỉ phí thực hiện kiểm định,

ị. Chi phí kiểm định được xác định bằng cách lập, dự toán theo các quy định về quận lý chi
phí đầu tư xây dựng và phù hợp với khối lượng công việc của đề cương, đã đựợc chấp thuận. ,
J 2., Chi phí,kịểm định bao gồm một số hoặc toàn bộ các chi phí saụ:
!i I I.a) Chi phí lập đề cương kiểm định;  I
1 ' bí Chí phì khảo sằt hiện trạng công trình, hạng mục công trinh hoặc1 bộ phận cống
trình xây dựng;  ; ' 1,1

c) Chi phí lấy mẫu thí nghiệm, chi phí thí nghiệm;
d) Chi phí nghiên cứu hồ sơ tài liệu;

đ) Chi phí tính toán, thẩm trà, chi phí đánh giá, lập báo cáo và kết luận;
e) Chi phí vận chuyên;
g) Các chi phí cần thiết khác theo ,quy định.  !

Chương 3.
CHỨNG NHẬN AN TOÀN CHỊU Lực, CHỨNG NHẬN

CHẤT LƯỢNG PHÙ HỚP

Điều 10. Yeu cẩù về năng lực của tổ chức chứng nhận

,. 1,1, yề pháp nhân: là tố’ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng
họạt đòng trong lình vực chứng nhận;

2. Về hệ thống quản lý chất lượng:

a)  Có các đầu mối theo dõi, kiểm tra các hoạt động chưng nhím theo hợp đồng;

'b) Có kế hoạch và phương thức kiêm soát chát lượng va dam bảo chất lượng chứng
nhận bao gồm:

 Quy trình chứng nhặn đối với từng đối tượng;

Phương thức kiêm soát số liệu thu thập đế phục vụ chứng nhận;
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 Kê hoạch tố chức thí' nghiệm và chứng nhận chất lượng;
 Quy trình kiểm soát nội bộ tại các bước tròng quá trình chứng rihận và nghiệm thu

kết quả chứng nhận cuối cùng trước khi công bố.
b)  Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình chứng nhận;

phát hành các văn bản trong quá trình tiến hành chứng nhận; văn bản thông báo kết quả
chứng nhận; văn bản trả lời khiêu nại với các bêh có liển quan ve kêt quả chứng nhận.

3.  Về điều kiện năng lực:

a) Về năng lực: có đú nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phép thực hiện các
hoạt động liên quan đến dịch vụ chứhg nhận trong đó cổ ít nhất 03 cá nhân có trình độ tôt
nghiệp đại học trở lên thuộc Các chuyên ngành phù hợp với công tác chứng nhận, fcó nghiệp
vụ về chứng nhận, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Người chủ trì thực hỉện côrig
tác chứng nhận phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt độpg trong lĩnh vực xậy dựng và có
năng lực chủ trì một trong các lĩnh vực thiết kế, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chât
lượng công trình xây dựng phù hợp với loại va cấp công trình được chứng nhận;

b) Về kinh nghiệm:  .
 Đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt: đấ thực hiện chứng nhận ít nhất 01 công trình

trong số các công trình cùng loại và cùng cấp trở lên hoặc 02 cổhg trình trong số các công
trình cùng loại và cấp dưới liền kề với đối từợng công trình được chứng nhận;

 Đối với công trinh từ cấp II trở xuống: đã thực hiện chứrig 'nhậri ít nhất 01 côhg trình
trong số các công trình cùng loại và cùng cấp trở lên hoặc người chủ, trì thực hiện của tổ
chức chứng nhận, phải đã từng thiết kế, giám sát thi công xây dựng hoặp kiểm định chất
lượng cho ít nhất 03 công trình cấp tương đương trở lên.

Điều 11. Trình tự, nội dung kiểm tra và chứng nhận

1.  Trình tự, kiểm tra chứng nhận gồm các bước chính sau:
a)  TỔ chức chúng nhận lập dề cương chứng nhận theo nội dung kiểm tra, chứng nhận

tai khoán 2 Điều này trình chủ đầu tư, chủ sở hữu xem xét chấp thuận, Tùy theo loại và quy
mô công trình, khi lập đề cương, tổ chức chứng nhận dự kiến số’ lần kiểm tra phù hợp đảm
bảo kiểm soát và đánh giá chất lượng công trình, hạng mục công trình trong suốt quá trình

thi công xây dựng;
b)  Tố chức chứng nhận thực hiện hiểm’tra, chứng nhặn theo đúng đề cương đà được

chấp thuận. Việc chứng nhận phải; dược tổ chức thực hiện ngay từ khi khởi công công trình.
Sau mỗi đợt kiểm tra, tô chức thực hiện chứng nhận phải có báo cáo nhận xét, đánh giá

bằng ỵán bản về chất lượng vẳ công tác quản lý chất lượng các công việc đã kiêm tra gửi
chu đầu tư và các bên có liên quan. Trong quá trình kiểm tra, nếu hghi ngờ những nội dung
liên quan đến nội dung chứng nhận thì tổ chức chứng nhận đề nghị các bên có liên quan
Làm ro, trường hợp cần thiết, đề nghị chủ đầu tư tổ chức phúc tra, kiểm định lại.

c)  Tổ chức chứng nhận cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 12 Thông tư này
trước khi chũ đầu tư, chủ sớ hữu đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đối vái các công
trình thực hiện chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận chất lượng phù hợp theo yêu câu
cúa cơ quan quán lý nhà nước về xây dựng ở địa phương thì chủ đầu tư, chú sở hũu có trách
nhiệm gứi 01 giấy chứng nhận này k’lem theo báo cáo kết quả kiểm tra và biên bản nghiệm
thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình được chứng nhận cho cơ quan này đê
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kiểm tra và quản lý. Giấy chứng nhận này là căn cứ để chủ đầu tự; chủ sở hữu đưa công 
trình vào sử dụng.

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương tiếp nhận giấy chúng nhận và gửi 
phiếu tiếp nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này cho chủ đầu tư, chủ sở 
hữu trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận được giấy chứng nhận này (thời gian nhặn giấy 
chứng nhận là thời gian tính theo dấu bưu chính nơi phát hành).

2.  Nội dung kiểm tra, chứng nhận:
a) Kiểm tra công tác quản lý chất lượng:
  Sự tuân thủ cắc quy định của pháp luật về điều kiện nãng lực của các chủ thể tham 

gia xây dựng công trình có liên quan;
 Trình tự, thủ tục về lập, phê duyệt dự án đầu tư, quá trình triển khai thực hiện dự án

đầu tư;  a
 Trựih tự, thủ tục về thẩm đinh, phê duyệt và nghiệm thu hồ sơ Idiảo sát, thiết kế;
 Các chứng chỉ chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị; kết quả thí nghiệm vật liệu, kết quả 

thí nghiệm kiểm định, phúc tra (nếu có); biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn và hoàn 
thầnh công trình;

b) Kịếm trá hồ sơ thiết kế kỹ thuật:
Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của báo cáo kết quạ khảo sát xây dựng so với tiêu 

chuẩn khảo sát và nhiệm vụ khảo sát;
 Kiểm tra, đánh gỉá sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế 3 bừđc) hoặc 

thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế 2 bước, 1 bước) so với yêu cầu thiết kế, điều 
kiện địa chất, quy chuẩn, tiêự ẹhuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình.

c) Kiểm tra chất lượng thi công xây dựng:
 Kiểm tra bản vẽ thi công xây dựng công trình được chủ dạy tư phê duyệt;,
 Kiểm tra trực tiếp, đánh giá chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị, sặn phẩm đúc sẵn 

được sử dụng cho công trình;
  Kiểm tra chất , lượng thi công xây dựng bộ phân, công trình, hạng mục công trình, 

đánh giá sự phù hợp chất lượng so với thiết kế được duyệt yà quy cỊiuẩn, tiêu chuẩn kỹ 
thuật áp dụng;

 Kiểm tra chất lượng thi cồng hệthống hạ tầụg kỹ thuật của công trình, đánh giá sự 
phù hợp chất lượng so với thiết kế được duyệt và quy'chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng;

Kiểm tra, chứng kiến thử tải, vận hành thử công trình, hạiig mụccôhgtrìnhdược 
chứng nhận;

 Kiểm trá các số liệu và kết quả quan trắc và biêu hiện bên ngoài của kết cấu.

Đối với trường hợp chứng nhận an toàn chịu lực thì đối tượng kiểm tra chỉ tập trung 
vào. bộ phận công trình, kết cấu chịu lực khi bị phá hoại có thể gây thảm họa.

Điểu 12. Cấp giây chứng nhận
1.  Tố chức chứng nhân cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư, chù sở hữu theo thời hạn 

quy định trong hợp đồng. Nội dung giấy chứng nhận bao gồm:

a) Tên tổ chức chứng nhận;
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' b) các (s&Tì cứ thực hiện chứng nhận;

c) Tên công trình, hạng mục công trình được chứng nhận;
d) Nội dung chứng nhân;

đ) Kết luận, đánh giá;
e) Chữ ký và dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức chứng nhậru

2.  Xử lý trường hợp không đủ điều kiện đế câp giấy chứng .nhện:
Đối với trường hợp không đủ điều kiện đế cấp giấy chứng nhận, tọ chức chựng nhận có 

trậch nhiệm thông, bạo bằng văn bận cho chú đầụ tự, chủ sở hũụ ,về quyết định của mình, trong 
đó nêu rổ lý do không cấp giấy chứng nhận. Chủ đầu tư, chủ sở hữu có trách nhiệm báo cáo việc 
này cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương biết để kiểm tra và xử lý.

Điều 13. Chỉ phí thực hiện chứng nhận

1. Chi phí chứng nhận an toàn chiu Ịực và chi phí chứng nhập, chất lương phù hợp theo 
yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước do chủ đầu tư trẳ từ khoản chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựhg trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định và bao gồm một số hoặc 
toàn bộ các chi phí sau:

a) Chi phí lập đề cương chứng nhận;
b) Chi phí kiếm tra hồ sơ, trinh tự thủ tục xây dựng, quản lý chất lượng công trình;

c) CỈỊĨ phí tính toán, kiểm tra, đánh giá sự phù .hợp của hồ sơ khảo sát, thiết kế;

d) Chi phí kiểm tra sự phù hợp về chất lượng thi công, xây dựng;
đ) Chi phí lấy mầu thí nghiệm, chi phí thí nghiêm, kiểm định'(nếu cần); i

e) Chi phí lập báo cáo và kêt luận;  1
g) Chi phí đĩ lại, vận chuyền;

h) Các chi phí cần thiết khác theo quy định.
2.  Chi phí chứng nhận chất lượng phù hợp theo yêu cầu của'chú đầó tư, chủ sở hữu do 

chử đầu tư; chủ áở hữurvà tể chức chứng nhện thỏa thuận. Chi phí này cớ thể được xác định 
bằữgcách lập dựtoáritheo quỳ định.

Chương 4.
TỔ ciftfc ThỰC HIỆN

&i4ư 14. Trách nhiệm thực hịện

1.  Bộ Xây dựng có trách nhiệm:
a) Quản lý nhà nưđc về hoạt động kiểm định, chứng nhận; hướng dẫn, kiểm tra việc 

th^c hiện Thông tự này. trong phạạm vi cả nước; ,
b) Đình chỉ hoăC'yêưcổu cơ quan quản lý nhà nưởc về xây dựng ở địá phương đình chỉ 

việc thực hiện kiểm định, chứng nhận khi phát hiện thấy có vi .phạm ^opg hoạt động kiểm 
định, chứng phận.,Trường hợp cần thiết có thể ỵêu cầu cơ quan quản lỵ nhà nước về xây 
dựng ở địa phương không'cho phép ckp đấu tư, chủ sở hừu đưa công trình vào khai thác, sử 
dụng hoặc tạm ngừng khai thác sủr dụng công trình khi phát hiện có yêu tô khồng đảm bảo 
an toàn cho công trình;
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c)  Tống hợp và đãng tải thông tin cạc tố chức kiểm định, tổ chức chứng nhận; công bô 
hình thức xử.phạt yà loại khỏi danh sách các tổ chức vi phạm quy định cua Thông tư này 
trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Cục Giặm, định Nhà*nước về chất lượng cồng trình xây dựng  Bộ Xây dựhg là đầu mối 
giúp Bộ Xây dựng’ thực hiện các công việc trên.

2.  ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kiểm định, chứng nhận trong phạm, yi địa giới 
hành chính do mình quản lý;

b) Đình chỉ việc thực hiện kiểm định, chứng nhận khi phát hiện thấy có vi phạm trong 
hoạt động kiêm định, chứng nhận; không 'cho phép chủ đầu tư, chú sở hữu đưa vào khai 
thác, sử dụng hoặc tạm ngừng khai thác sử dụng công trình khi phát hiện có yếu tố không 
đảm bảo an toàn cho công trình;

c) Tiếp nhận và công bố thông tin các tổ chức kiểm định, tổ chức chứng nhện hoạt dộng
trên địa bàn; công bố hình thức xử phạt các tổ chức vi phạm quy định của thông tư này 
trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa phương và gửi về Bộ Xây dứn'ế để cong bố 
trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;  r r i

d) Tổng hợp tình hình thực hiện hàng năm theo quy định của Thông tư này và báo cáo 
Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng là đầu mối giúp úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thực hiện các công việc trên.

Điều 15. Xử lý vi phạm

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và các tể chức kiểm định, tố chức chứng nhận nếu vi 
phạm các quy định của Thông tư này thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy 
định của pháp luật còn bị xử lý như sau:

1.  Đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình: tạm ngữhg khai thác sử dụng côrig trình
hoặc không được đưa công trình vào khai thác, sử dụng.  1  f   • i

2.  Đối với tố chức kiểm định, tố chức chứng hhậii: loại khỏidanh'sách côn g‘bố cắc tổ 
chức kiểm định, tố chức chứng nhận trên trang thông tin điệp tử của Bộ Xây dựng. I

Điều 16. Điều khoản thỉ hành  ■" !

1.  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011 và thay thê Thông tư số 
16/2008/T*TBXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra, chjing nhận ịđii.điều 
kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây 
dựng; Điều 5, Điều 6 Thông tư số 22/2009/TTBXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy 
định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng; điểm b khoản 2 Điều 4 và 
Điều 8 Thông tư số 35/2009/TTBXD.

2. Các công trình đang được thực hiện chứng nhận theo quy định của Thông tư 16/2008/TT 
BXD vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định của Thông tư số 16/2008/TTBXD.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các tổ chức, 
cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng đế' dược hướng dẫn, giải quyết.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân
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PHỤ LỤC 1
(Ban hầnỉì kèm thèo Thông tư số 0312011/TTBXD ngày 06/4/2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

...... (1)........ Độc  lập  Tự do  Hạnh phùc
.1

Số:........ /......   (2), ngày tháng năni

PHIẾU TIẾP NHẬN 
........1..... (3).................

(1).......... đã tiếp nhận  (3)  và  ........... (4)
cua.................(5)  số ngày tháng năm

Địa điểm xây dựng công trình:......... ,................................................ .................................
Điện thoại trụ sở làm việc cá nhân, tồ' chức gửi:............. ............................ .............——

(2), ngày tháng năm .......
Người tiếp nhận hổ sơ 
(Ghi rõ chức danh) 

(Ký tên);
Họ vằ’ tên của người kỷ

•1. Tên cơ quạn quan lý nhà nước theo quy định tại điểrp b khoản 2 Điều 3, khoản 1 và 
khoản 2 Điều 4 của Thông tư.

2. Ghi địa danh của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
3. Báo cáo kết quả kiểrii định/Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực 

hoặc Giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây, dựng.

4. Các tài liệu dính kèm (nếu có).
5. Tên cá nhân, tổ chút lập và nộp báo cáo/Giấy chứng nhân.

1Ổ2
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7.  QUYẾT ĐỊNH số 313/QĐBXD NGÀY 2432011
CỦA Bộ XÂY DỰNG

về việc ban hành quy chế tổ chức va hoạt động của Cục giám định 

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DựNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐCP ngày 04/02/2008 của Chinh phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cừ Quyết định sô' 988/QĐBXD ngày 29/10/2010 của. Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chực cua Cục Giam định nha 

nước về chất lượng công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giảm định nhà nước về chất lượng công trình xây 

dựng và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục 
Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Diều 2. Quy chế này gồm có 5 chương, 19 điều, có hiệu lực thi hàhh kể từ ngày ký và 
thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐBXD ngày 03/9/2004 của Độ 
trưởng Bộ Xây ’dựng.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám 
định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân
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a QUYCHÉ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT PỘỉyGCỦA CỤC qiÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC

.  ỴỂ CHAT Ị^ỞNG CÔNÒ TRINH XÂY DựNG
"!'(Ồan^cinh 'tèm ĩỉỉềó'$uyết 'ầịỉíýisổ 313 fâf)JỈ$D Ấ^ấy 24 ịhằn^ ằ ỈTắth 2ịfèì'‘‘

X Ếtỉá>BộttteởngiBộ Xâỹtáẹữỉg),.

■ Chương* I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi và trụ sở

1. Tên gội đẳyiđủ: CụC'Giám địhh nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
2. Tên gìàò dịch tỉếng Anh: Stẩte Authórity for Construction Quality Inspection

3. Tên viết tắt tiếng Anh: SACQI

4. Địa chỉ trụ sở chính: 37 Lê Đại'Hành  Phường Lê Đại Hành  Quặn Hai Bà Trưng  
Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hình thức pháp lý và tử' cách phấp hhân

l.Oụẹ  Giám đính nhà nưđc về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi .tắt dà Cục 
Giám định) là cơ quan hành chính trực thuôc Bộ Xây dựng.

2J Cục Giánr định là Cục hạng II, có tư cách pháp nhân, ẹó ẹpp dốUrrìêqg đế giáp dịch, 
đưàc mở tài khoản tại Khó'bậc Nhà nước và ngân hàng theo quy díhh cua pháp luật.

Điều 3. Quản lý tổ chức và hoạt dộng  ■'

1.  Cộc Giâin 'định chịu ẳựpuảri lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn' diệh của Bộ trưởng Bộ Xây
dựríg. ' '■  11  '

2.  Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định theo dung các quy' định óủa Quy chế nằỷ, 
đồng thời phải báo đâíri túân thỏ Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng và các quy 
định của pháp luậtíẹýỉlịêp quan.'.

Điều 4. Tổ chức Đảng, đoàn thế trong Cục Giám định

Tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cục Giám định hoạt động theo Hiến 
pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; các đoàn thể và tổ 
chức chính trị  xã hội trong Cục Giám định hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà 
nước và Điều lệ của các tổ chức đố.

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, TRÁCH NHIỆM, QUYỂN h ạ n

Điều 5. Chức nãng

Cục Giám định có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng 
công trình xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình 
xây dựng theo phân cấp của Chính phu và phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Nhiệm vụ

1.  Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức ậoạn thảo các cơ chế chính sách, kê hoạch, chương 
trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng 
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công trình xây dựng vàgiám địíih chất lượng công trình xây dựng đế' Bộ trình cấp cỗ1 thẩm; 
quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thấm quyền.

2.  Hưởng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quảri lý chết'lượng công trình xây dựng Wong 
các khâu: khảo sát xây dựng, thiết kê xây dựng, thi công xây dựng^ ợghiệrq ịhu," bận,giao, 
bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giám định chất lương 
công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

'  .  1 i í (' J

3., Chỉ đạo, phối hựp với các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức Ịiện quan 
để thực hiện chức năng quán lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và'giám định, 
chất lượng công trình xây dựng; giái quyết, xử lý các công việc thường xuyên Hên quan đến 
quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

■  ' 7  ' 1 , / \ 1 ,, 1 ,7 ; ' 'i!

4.  Theo dõi, tống hợp, đánh giá, xếp loại, thông tin và báo cáo tình hình chất lượng
công trình xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trinh xây dựng và ’giám định chất 
lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước.  1

5. Hướng dẫn nghiệp vụ giám định sự cố công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra' việc 
giải quyết các tranh chấp vệ chất lượng công trình xây dựng theo quy. định cụạ phập Ịuật; 
theo dõi, tống hợp, báo cáo định kỳ và báo ẹáọ đột xuất về tình bịnh sự co'cong trình, xây 
dựng trên phạm vi cả nước.

6. Tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối vối 
các công trình Xây dựng thuộc trách nhiệm cua Bộ Xây , dựng thẹo phân cấp của Chính phủ 
và phân công của Thủ tướng Chính phú; giúp Bộ trưởng,quản lý chất lượng các công trình 
xây dựng do Bộ làm chủ dầu tự.

7.  Tổ chức thực hiện hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có dịí điều kiện nfyig lực thực, hiện,
việc giám định chất lượng, giám định sự cố công trình xâịy dựng theo yeu cau:cua Thủ):tưdng 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc theo đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền.  /I I

8. Thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồngi nghiệm thu Nhà nước các 
công trình xây dựng.

9.  Quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cáci tổ chức kiểm định, giám định,ĩ chứng 
nhận óự phù hợp, về chết lượng công trình xây dựng; chủ trì, phối hợp với. cốc dcta vị7cộ 'Mta: 
quan nghiên cứu, sọạn thảo trình Bộ, trưởng ban hành quy định, về địềiỊ kiệnnăng Tực và 
việc công nhận các tổ chức này; trực tiếp điều hành hoạt động, của Mạng kiểm dip^jph^t 
lượng công trình xây dựng.

10.  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liêp quạn nghiện cứu, soạn thảo trình Bộ trưởng 
ban hành các quy định và chương trình khùng về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất 
lượng công trình xây dựng, kiểm định, giám định, chứng nhận.chất.lượng côpgptpụhxây 
dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

11. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực 
công tác của Cục.

12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền Tương, các chế đọ chính
sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và cẳc chế độ khác đối cán bộ, công chiic, viên éhức 
thuộc phạm vi quản lý của Cục.  í ; I  i

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực biện rigân sắch nhà hưdc được 
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phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt dộng có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây 
dựng.

14.  Thực hiện các nhiệm, vụ khác dọ Bộ trưởng giao.

Điếu '7. Thách nhiệm

Cục Giám định và Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng vê:
1. Tình hình chất lượng và công tác qụản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm 

vi cảnước; tình hìntì thực hiện công tác giám định nhà nướtí về chất lượng công trình xây 
dựng trền phạm vì cả hước.

2. Kết quả hoạt động của pơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công 
trình xây dựng và các tổ chức, cá nhân giúp việc Hội đồng.

3. Kết quả thực hiện, các phịệm vụ quy định t(ại Điệu 6 Quy chế này.

Điều 8. Quyển hạn

Cục trưởng Cục Giám định được quyền:
í. Yêu cầu các cơ quan, đơn VỊ, tổ chức; cá nhân có liên quan báò cáo, Cung cấp thông 

tin về tình hình chất lượng công trình xây dựng; cung cấp tài liệu, số liệu và tạo điều kiện 
cần thiết phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng 
công trình xây dựng'

2.  Đề xuất hoặc chỉ định các pháp nhân có năng lực phù hợp để thực hiện việc kiểm 
tra, kỉểm định, gỉám định chất lượng công trình xây dựng khi cần thiết.

3. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý chất lường công trình xây dựng theo 
quy định của pháp luật; tạm đình chi xây dựng khi phét hiện có vi phạm nghiêm trọng về 
chất lượng cổng trình, hoặc ngừng khai thác sử dụng công trình khi có nguy cơ dẫn đến sự 
cố nghiêm trọng, sau đó phải báo cáo Bộ trưởng đồng thời phải thõng ,báo ngay cho các cơ 
quan có thẩm quyền quyết định.

4. Đề xuất và ký hợp đồng với các chuyên gia, tổ chúc tư vấn có nãng lực phù hợp đế tư 
vấn trong các trường hợp cần thiết liên quan đến công tác chuyên môn của Cục.

5. Ký các báo cốo kiểm tra, các văn bản hành chính; văn bản hướng dẫn, chuyên môn, 
nghỉệpvụ "Mn danh Cục trưởng và sử dụng con dấu của Cực theo quy định pháp luật.

6.  Được Bô trương uỷ quỳền ký rnột số văn bản về các lỉnh vực à&rig tác của Cục theo
quy 'diiih tạỉ Quỷ chế Tàm việc của cơ quan Bộ Xẵy dựng.  '

Chương III
TỔ CHỨC Và  h o ạ t  Độ n g

• 1  r. ‘  •  I

Điểu 9. Cơ cấu tổ chức

I.  Cơ cấu tổ chức của Cục Giám định gồm có:

a) Cục trưởng;
b) Các Phó cục trưởng; Kế toán trưởng;
c) ,Văn phòng; các phộng chuyên môn, nghiệp vụ; Văn phòng đại diện Cục Giám định

tại Thành phố Hồ Chí Minh;  '

d) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục,  ,
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2. Danh sách các đơn vị trực thuộc Cục Giám định:

a) Văn phòng;
b) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1;
c) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 2;
d) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 3;
đ) Văn phòng đại diện Cục Giám định tại Thành phố Hồ Chí Mịnh, đặt tại; Cơ quạn dại 

diện Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện);

e) Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Vịệt Nam (sạu,đây gọi
tắt là Trung tâm).  ' i

3. Thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của.pác dơn vị 
trực thuộc Cục Giám định và việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Cục Giám .định:

a)  Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Cục giám đình 
quy định tại khoản 2 Điều này và cạc đơn vị khác trực thuộc Cục Giámđịnh (nếu có) để đáp 
ứng với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục theo từng giại đoạn;

b) Bộ trưởng Bộ Xây dựng qiiy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, eđ cấu tể ờhứe của 
Văn phòng đại diện và Trung tâm; Cục trưởng Cục Giám định quy định chức nặng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Tuỳ theo yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục giám dịnh ẹp
thể thay dổi cho phù hợp; việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các dơn vị trực thuộc Cục 
Giám định do Bộ trưởng quyết định;  ỵ .

d)  Cục trưởng Cục Giám định phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tp, chức cạn, bộ triph Bộ 
trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thế’ đối với Vân phòng, các phòng, chuyên 
môn, nghiệp vụ và Trung tâm; phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trương  
Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM trình Bộ trưởng quyết đinh việc thành 
lập, tổ chức lại, giải thể Văn phòng đại diện;

đ) Cục trưởng Cục Giám định phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trìph Bộ 
trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm; ỊỊ>hối hợp 
với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng  Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại 
TP. HCM trình Bộ trưởng quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyền hàn vă cơ câu tổ bhúc của 
Ván phòng đại diện.

4. ơục trưởng:
a) Cue trưởng là người đứng đầu Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng vài trướp pháp 

luât về toàn bộ hoạt động của Cục và chịu các trách nhiệm khác cqa Cục trương đươẹ quỵ 
định tại Điều 7 của Quy chế này.

b) Khi vắng mặt, Cục trưởng ủy quyền để một Phó cục trưởng àiều hành các hoạt động 
của Cục và phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luạt về viẹc 
ủy quyền của mình.

5. Phó cục trưởng, Kế toán trưởng:  t  (
a)  Phó cục trưởng là người giúp việc Cục trưởng, có nhiệm vụ giúp Cục trương chỉ đạo 

thưc hiện , một hoặc một số công tác của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước 
pháp luật'về những nhiệm vụ được phân công phụ trách; khi Cục trương vắng mặt, một Phó 
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cục trưởng được Cục trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Cục.

b)  Kê toán trưởng ỉà người giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế 
toán của Cục theo quy định cúa pháp Ịpật về tài chính, ,kế tqáp^ tiêu7ẹhqẩỊỊ,tuyển chọn, bổ 
nhiệm và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của Kế toán trưởng thực hiện theo quy 
định của pháp luật đối với chức danh Kế toần trương trong các cơ quan hanh chỉnh nhà 
nước.

8.  Văn phòng vâ tác phòng chuyên niôh; hỊghỉệp vụ
a)  Vắn phong và các phòng chuyển mốn, nghiệp vụ là c'ác đơn vị có chức năng tham

mưu', giúp Cịic trưởng Cộc Giám định thực hi'ện các 'nhiệm vụ quản ỉỷ nhà' nước củẩ CỊ1C đà 
được Bộ trưởng giao;  11

b) Văn phòng cớ Chánh Vôn phòng, các Phó Văn phòng'và các công chửc chĩiỷên môn, 
nghiệp vụ; các phòhgcó Trưởng phòng, các Phố trương phòng và các ờôtìg chúc chuyên' môn, 
nghiệp ■ vụ; ì

C) Cháhh Vàn phồng; Trưởng phồng chịu trách: nhiệm 'trước Cục trưởng về quâh lý, tố 
chức thực hiện chức 'năng, nhiệm vụ của đớn Vị được giao theo pháp luật, Quy thế Tố’ èhức 
vồ hoạít động và các Quy chế nội bộ khác của,Cục Giám định.

7.  Vẩh't>hòng đại diện:  1
a) Văn phòng đại diện có chức năng tham mưu, giúp Cục trương Cục ơiám định và Vụ 

trưởng  Trưởng cơ quân đại diện tổ chức thựchiện mốt số Ahiệní Vụ quản lý'nhà nước về 
chất iửờng công trình xây dựng trên địa bằri các tỉnh phía Nam;

b) Văn phòng đại diện có Trưởng Văn phòng đại diện, các Phó Văn phòng đại diện và 
cẩc cổhg chức chuyên mồn, nghiệp vụ;

C) TrưẠng Vậrí phổng đại diện chịu trách nhiệm, trước Cue trưởng Cue Giám dinh, Vụ 
trươpg  Trưồng Cơ quan đại dị£n Bộ Xạy dựng tại TP‘ HCNÍ vệ,quần lý, to chức thực hiện 
chửc nảng, nhiệm vụ của dờn vị được giao thèo pháp ĩuạt, Quy chế Tố chức và hoạt động, 
các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định và của Cơ tjuari đại diện Bộ Xây dựng tại TP. 
riCM.

8.  'trung tầm:  ì

a) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có thu trực thuộc Cục Giám dịnh, có chức năng giúp 
Cục trưởng tể chức thực hiện một sô nhiệm vụ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ phỵc vụ cộng 
tác quản lý nhà nước của Cục;

b) Trung tâm được khắc con dấụ theo mầu quỵ đinh đê giao dịch, được mở tài khoản tại 
Kho'bạc Nhậ nước và ngân hạng theo jSự ụy quyền, phận ẹâ’p quán lý tài chính kế toăn của 
Cục trưởng dục Giám định và các quy định của pháp luạt có liên quan;

c) Trung tâm có Gịiám đốc, một sộ Phó giám đốc và các bộ phận hoặc phòng chuyên
mồn, nghiệp vụ;  ,

d) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về quản lýk tố chức thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tố chức và hoạt động và 
các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định;

đ) Cục trưởng Cục Giám định quyết định thanh lập các phòng chuyền mon, nghịệp vụ 
trực thuộc Trung tâm phù hợp với kế hoạch phắt triển Trung tâm theo từng giai đoạn.

158

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



Điều 10. Biên chế

1. Biên chế hành chính eủa Cục Giám định bao gồm các chức dinh: Cục trưởng, các Phó 
cục trưởng; cán bộ, công chức của Văn phòng, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc 
Cục; Giám đốc Trung tâm. Biên chế hành chính của Gục* Giám định do. Bội trưởng: quyết 
định trong tổng sô biên chế hành chính của Bộ được Thủ tướng Chính phủ .giao;

2.  Biên chế sự nghiệp cúa Trung tâm bao gồm các chức danh cán bộ, viên chức chuyên 
môn, nghiệp vụ của Trung tâm (trừ chức danh Giám đốc Trung, tâm thuộc ibiêni chế hành 
chính của Cục). Biên chế sự nghiệp của Trung tâm do Cục trướng Cục Giámi định quyết 
định, đảm bảo đápứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm yụ và phù hợp vdi'kha năng tài 
chính của Trung tậm.

3.  Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế dộ tự chủ,, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế theo quy định tại Nghị định số ,130/2Ọ05/Ĩ^ĐCP ngày 
17/10/2005 cúạ Chính phủ, trên nguyên tắc tinh gọn b,ộ máy, giậm biên chế, tiệt kiệm cjii 
phí và hoạt động có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của Cụp đã được Bộ trượng giao.

Điều 11. Công tác cán bộ, tiền lương và đạo tạo.

1. Công tác bố nhiệm cán bộ lãnh đạo:
à) Quy trình, thủ tục bố’ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh lãnh; đạo, 

quản lý thuộc Cục Giám định thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ; và các quy định hiện 
hành về phân cấp quản lý cán bộ;

b) Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miền nhiệm các chức danh: Cục trưởng, 
Phó cục trưởng, Kế toán trưởng của Cục Giám định; cấp trưởng, cấp phó của Vần phòng, các 
phòng chuyên, môn nghiệp vụ và Văn phòng đại diện; Giám đốc'Trung tâm*;

b) Cục trưởng Cục Giám định quyết định bố’ nhiệm, bố’ nhỉệmiìại,.miền nhiệm các chức 
danh: Phó giám dốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng t ực, thiẠỘp Trung tâm.

2.  Chế độ tuyển dụng, sử dụng và quản lỷ cán bộ, công chức,/ viên chức, Ilao động hợp
đồng:  <  /

a) Chế độ tuyến dựng, sử dụng và quản lý cáti:bộ,*công chức, viên chức, lao động hợp
đồng của Cực thực hiện theo quy địhh của Luật Cán bộ, côhg chức, Luật VỊên thức; Bộ lưật 
Lao độtìg, các văn bắn hướng dẫn thực hiện và các quy định của 'Bợ Xẩỳ ốựng về phân ’Cong, 
phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ;  I

b) Bộ trưởng quyết định việc tuyển dụng công Chức trong’chỉ tiêu' biên chế hành chính 
của Cục;

c) Cục trưởng Cục Giám định quyết định hoặc ủy quyền cho GÍấm đốc Trung tâm quyết
định việc tuyển dụng viển chức sự nghiệp vào làm việc tại Truhg tẩm '(bao gồm cẵ chức 
đahh Phó giám đốc Trung tâm);  z

dj Căn cứ ỷêu cầu công tác vấ khả nâng tài chính, Cực trưởng Cục Giám đỊnhảược ký 
hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động ngoài'chiĩ tiêu biên chế ầoi vối ừiột số 
chức danh theo quy định cùa pháp luật;  '; ’

đ) Cục trưởng Cục Giám định quyết định việc phân công cống tác đối với cán bộ, công 
chực, viên chức của Cục; quyết định việc điều động, luân chuyến, biệt phái cán bộ, công 
chức, viên chức giữa các đơn vị trực thuộc Cục (trừ việc điều động iluân chụyến các .chức 
danh do Bộ, trưởng quyết định bổ nhiệm).  !
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3. Chế độ tiền lương:
a) Việc quản lý quỹ tiền lương, kế hoạch chi trả lương đối với cán bộ, công chức hành 

chính cúà Cục Giám định thực hiện theo các quy định hiện, hành của Nhà nước áp dụng đối 
với các cơ qdan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách hhiệm về sử dụng biên chê và kirih 
phí quản lý hành chính;

b)  Việc quán lý quỹ tiền lươhg, kê hoạch chi trả lương đối với cán bộ, viên chức sự 
nghiệp của Trung tâm tliựe hiệh theo các quy định hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với 
dơn vị sự nghiệp có thu;

c)  Việc nâng bậc lương thường xuyên, nâhg bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, 
công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục Giám định thực hiện thèo cẩc tpjy định cùà 
Nhà nước và của Bộ Xây dựng;

ẩ)‘ BỘ trưởng quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức thuộc biên ờhè hành 
chính củà Cục; Cục trưởhg Cục Giám định quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, viên 
chức thuộc biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng của Cục.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng ’dán* bộ', côhg chức, viêri chức:

a) Hàng năm, Cục Giám định có kế hoạch cử ẻári bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, 
bồi dường nống cao trình Iđộ. chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý theo quy hoạch cán 
bộ và tiêu chuẩn chức danh quy định;

b) Cục Giám định được chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị cổ liên quan tố chức các lớp 
tập huấn ván bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc bồi dưỡng nâng cao năng 
lực trong! lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chết lượng và giám 
định chất lượng công trình xây dựng;

Đỉểu 12. Công tác kế hoạch

í. Căn cứ quy đình của Bộ Xây dựng về nội dung và thời gian báo cáo kế hoạch, Cục 
'Giám định chủ động xây dựng kế hoạch 6 tháng, hàng năm và dài hạn về tất cả các lĩnh 
vực công tác của Cục, bao gồm: xây dựng, phổ biến, hướng dẫn, kiếm tra việc thực hiện các 
yăn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; kiểm tra, nghiệm thu, giám định cấp 
nhà nựớc các công trình xây dựng; thực hiện các chương; trình, dề án nghiệp cứu khoa hoc, 
dự án sự nghiệp; dào tạo nâng cao năng lực, hợp tác quốc tế... trình Bộ Xây dựng xem xét, 
chấp thuận và tổ chức thực hiện.

2. Cân cứ kế hoạch 6 tháng, hàng nảm và các nhiệm vụ đột xuất dọ Bộ trương giao, Cục 
lập chương trình công tác cụ thể, giao cho các đơn vị trong Cục tồ chức thực hiện. Đối với 
những công việc quan trọng, cần nhiều đơn vị tham gia hoặc phải hợp tác với cậc đơn vị 
bên ngoài, Cục lập kế hoạch tổ chức triển khai và cử cán bộ của Cục chủ trì thực hiện.

3.  Ngoài kế hoạch do Bộ Xây dựng giao, Cục được chủ động xây dựng kế hoạch và tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ cúa Cục, 
Trung tâm và quy định của pháp luật.  1

Điều 13. Công tác tài chính, kế toán

1.  Cợ chế quản lý tài chính:
a) Cục Giám định thực hiện chê^độ tài chính áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực 

hiện chế^'tựchdj tự chịu trách nhiệm vê sử dụhg biên chế và kinh phí quán lý hồnh 
chính theo quy định tại Nghị định sô 130/2005/NĐCP ngày 17/10/2005 cua Chinh phu;
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b) Công tác tài chính của Trung tâm thực hiện theo chê độ tài chính áp dụng đôi với 
đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán phụ thuộc;

c)  Cục Giám định phái chấp hành nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế 
toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện cũng như các quy định của Bộ Tài chính, èộ Xâỹ 
dựng về công tác tài chính, kế toán.

2.  Công tác quản lý thu, chi:
a)  Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm quản lý chát chẽ các nguồn thu và các 

khoản chi của Cục.
b) Các nguồn thu của Cục Giám định bao gồm:
 Thu từ nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho các hoạt động thường xuyên;
 Thu từ nguồn kinh phí được cấp để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự 

nghiệp do Bộ và các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng;
 Thu từ nguồn kinh phí được cấp để thực hiện các chương trình, đề án và các nhiệm vụ 

đột xuất khác được cấp có thẩm quyền giao;
 Thu từ các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, dịch 

vụ tư vấn về lỉnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quan lý chất lượng và giám 
định chất lượng công trình xây dựng;

 Thu từ nguồn cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư xây mới, sửa chửa, cải 
tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật...

 Thu từ các nguồn tài trợ trong và ngoài nước (nếu có);
 Thu từ nguồn kinh phí cấp cho hoạt dộng của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cắc công 

trình xây dựng;
 Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Cốc khờản chi của Cục Giám định bao gồm:

 Chi cho cáở hoạt động thường xuyên;

 Chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cục;
 Chi cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp do Bộ và các 

cơ quan nhà nước gịao hoặc đặt hàng;
 Chi vốn đối ứng thực hiện các chương trình, dự án có nguồn vốn nươc ng"iài theo quy 

định;
 Chi cho việc tổ chức thực hiện các chương trình, dề án và cốc nhiệm vụ dột xuất khác 

dược cấp có thẩm quyền giao;
 Chi cho đầu tư xây dựng cơ bản;
 Chi cho các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, dịch 

vụ tư vấn về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng cồng trình, quản lý chất lượng và giám 
định chất lượng công trình xây dựng;

 Chi cho các hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nứớc các công trình xây dựng;

 Các khoản chi hợp pháp khác theo quy định cùa pháp lụật.

3.  Chế độ kế toán và báò cáo tài chính:
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a)  Cục Giám định thực hiện chê độ kê toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định 
hiện hành cùa Nhà nước: đầy đủ chứng từ, hóa dơn; thựờng xuyên cập nhật sổsách kế toán; 
kê toán phàn ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, khách quan; mẫu biểu và báo ẹáq tài chính 
theo đúng quy định của Bộ Tài chính;

b)  Định kỳ hàng quý, hàng năm, Cục Giám định có trách nhiệm lập, tống hợp tình 
hình thanh, quyết toán tài chính cùa đơn vị, báo cáo Bộ Xây dựng.

4.  Căn cự chê độ tài chính hiện hành, Cục trưởng Cục Giám định cọ trách nhiệm xây 
dựng Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục và Trung tâm trình Bộ Xây 
dựng xem xét, chấp thuận, sau đó ban hành và tồ’ chức thực hiện để làm cơ sở cho việc quản 
lý, điều hành công tác tài chính, kế toán của Cục và Trung tâm.

Điều 14. Quản lý và sử dụng tàỉ sản

1.  Tàí sản thuộc quyền quản lý của Cục Giám định phái được phản ánh đầy đủ, chính 
xác, kịp thời cả về số lượng, giá trị, hiện trạng và tình trạng tăng, giảm của tài sản.

2.  Việc đầu tư mua sắm, điều chuyển, nhượng bán, thanh lý tài sản của Cục Giám định 
phải thực hiện và quán lý chặt chẽ theo chế độ hiện hành.

3.  Cục trưởng Cục Giám định chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước 
pháp luật về quản lý và sử dụng toàn bộ tài sẩn của Cục đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu 
quả.

Chương IV 
CÁC QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Quan hệ với Bộ Xây di^ng

1.  Cục Giám định chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và báo cáo đột xuất tình hình tổ chức và hoạt 
động với Bộ trướng Bộ Xây dựng.

2.  Cục Giám định có mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Bộ, Thanh trạ Bộ và các 
Cục, Vụ chức năng của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công 
trình xây dựng, đồng thời Cục chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng 
Bộ và các Vụ chức năng của Bộ trong các lĩnh vực công tác: văn phòng, pháp chế, kế hoạch, 
tài chính kê toán, tố chức cán bộ, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.

Điều 16. Quan hệ với các cơ quan, đơn vị, cá nhân ngoài Bộ Xây dựng

1. Cục Giám định với vị trí là cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, có mốì quan hệ phôi hợp 
công tác với các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tể chức, cá nhân trong và ngoài 
nước đế' thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chết lượng công trình xây dựng 
trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và theo đúng sự phân công,, phận cấp hoặc 
ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2.  Cục Giám dịnh với vị trí là Cơ quan thường trực Hộị đồng nghiệm thu Nhà nước các 
công trình xây dựng, được chủ động quan hệ, phấi hợp với các cơ quan nhà nước, chủ dầu tư, 
nhà thầu, tố chức tư vấh, chuyên gia trong và ngoài nước đế' triển khai các công việc phục 
vụ cho hoạt động của Hội đồng.

3.  Các tập thể, cá nhân được Cục^Giám định giao nhiệm vụ quan hệ với các cơ quan, 
doanh nghiệp, tô' chức, cá nhân phải theo sự chỉ đạo thông nhất của Cục trưởng và phải báo 
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cáo kết quá công .tác với Cục trướng.

Điều 17. Quan hệ trong nội bộ Cục Giám định

1.  Trách nhiệm và mội quan hệ làm việc trong lânh đạo Cục và giữa lãnh đạo Cục với 
cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện theo quy định về phân công, phân 
cấp quản lý cùa Cục Giám định.

2.  Lề lối làm việc, mối quan hệ giữa lảnh đạo Cục, cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực 
thuộc Cục với công chức, viên chức, lao độhg hợp đồng trong đơn vị thực hiện theo quy chế 
làm việc, quy chế dân chủ, nội quy của Cục Giám định và cáe quỵ định có liên quan của Nhà 
nước, tổ chức Đảng, đoàn thê.

3. Các văn bản do Cục phát hành sử dụng con dấu của Cục phải do Cục trưởng ký hoặc 
người được Cục trưởng phân công hoặc ủy quyền ký theo quy chế làm việc của Cục Giám 
định.

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu ỉực thỉ hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với Cục Giám định kể từ ngày quyết định phê duyệt 
có hiệu lực; các quy định trước đây trái với Qụy chế này đều Mi bỏ.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Cục trưởng Cục 
Giám định có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy chế, nội quy, quy àịnh nội bộ cu thể 
đối với từng lĩnh vực công tác để quản lý Cục Giám định hoạt động cố hiệu quả theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao.

2.  Cục trưởng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục 
Giám định chịu trách nhiệm thực hiện đáy đủ, nghiêmtúc Quy chế nằy, nếu vi phạm phải 
chịu xử lý theo qúy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp, Cục trưởng Cục Giám định trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng kem xét, Myết địrih./.
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8.  NGHỊ ĐỊNH số 30/2011/NĐCP NGÀY 0652011 
CỦA CHÍNH PHỦ

về t|uản lỷ và bổó vệ hành lang an toàh kỹ thúột 
của hệ thống Anten quân sự

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cử Luật Tẩh số Vô tuyến điện ngày 04 tháng Ỉ2 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự ngày 19 tháng 5 năm 
1994ị

Xét đề nghị của Bộ trướng Bộ Quốc phòng? \

NGHỊ ĐỊNH

Chươngl.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Pnạm vỉ điều chỉnh
Nghị định này quy định về hanh lang an toàn kỹ thuật, quầri lý và É)ắo vệ hành lang 

an tõàri kỳ thùật hệ thống anten quân sự của các đơn vị cấp chiến lược, chiên dịch Quân đội 
nhân dẩn Việt Nám (sàu đây gọi tắt là hệ thống anten quân sự).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị đinh này áp dụng vớj cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là ngưội VỊệt NgỊỊỊ và nước 
ngoài có hoạt động liên quan đến hành lang an toàn kỹ thuậịt qua hệ thống anten quân sự 
tại Việt Nam.

Đỉcu 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hệ thông anten quân sự là tổ’ hợp các trang thiết bị anten được triển khai trong bãi 

anten, dùng để bức xạ hoặc thu sóng điện từ trong không gian phục vụ cho nhiệm vụ quốc 
phòng, là công trình quốc phòng và khu quân sự loại 1.

2. Mép ngoài bãi anten quần sự ỉà một đường khép kín tập hợp bởi các điểm ngoài cùng 
của hệ thống anten quân sự.

3.  Hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự là khoảng cách từ mép 
ngoài bãi anten quân sự trở ra vùng xung quanh, gồm trên mặt đất, mặt nước, trên không 
và trong lòng đất đến giới hạn để bảo đảm tính năng hoạt động bình thường của hệ thống 
anten quân sự.

4.  Chướng ngại vật anten là vật cản, vật phản xạ, vật bức xạ do tự nhiên hoặc con 
người tạo rạ có ảnh hưởng đến việc trqyền và thu sóng diện từ trong không gian của hệ thống 
anten quân sự, như các công trình nhà ở (nhóm nhà), nhóm cây, rừng rậm, đường điện, nhà 
xưởng, khu đô thị, khu công nghiệp, đường giao thông, các trạm phát sóng điện từ.
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Điều 4. Nguyên tắc quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật củá hệ 
thống anten quân sự

1.  Hệ thống ànten quân sự phải được bảo đảm an ninh, áh toàn và'hoạt động bình' 
thường nhằm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng của đất nước.

2. Chủ động phổng ngừa các vi phạm hành lang an toàh kỹ thuật của hệ thông anten 
quân sự; mọi hành vi xâm phạm an ninh, an toàn và hoạt động'bình thường của hệ thống 
anten quân sự phải phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để theo đúng quy định của 
pháp luật.

3.  Việc xử lý vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quần sự, khắc 
phục hậu quả do vi phạm gây ra phải ưu tiên bảo đảm an ninh, an toàn và hoạt động bình 
thường của hệ thống anten quân sự.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu quản lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự với ýêu cầu 
xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chương 2.
QUẢN LÝ, BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN KỸ THUẬT CỦA 

HỆ THỐNG ANTEN QUÂN sự

Điều 5. Quy định hành lang an toàn kỹ thuật cua hệ thong anten quân sự

Hành lang a'n toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự phụ thuộc vào tính năng kỹ 
thuật của antéh, quy định cụ thể như sau:

1.  Đối với hệ thôhg anten thông tin liên lạc (trung tâm phát, trung tâm thu vô tuyến 
điện, thông tin vệ tinh), hành lang an toàh kỹ thuật lấ 2.000 mét, được tính từ mép ngoài 
bãi anten quân sự trở ra.

2.  Đối với hệ thống anten trinh sát kỹ thuật (anten định' hướng, anten thu sóng ngắri 
và anten thu vệ tinh),; hành lang an toàn kỹ thuật là 3.000 mét, được tính từ mép ngóài bãi 
anten quân sự trở ra.

3.  Đối với hệ thống anten ra đa và tác chiến điệnitử, hành lang an toàn kỹ thuật là 
5.000 mét, dược tính từ mép ngoài bãi anten quân sự trở ra.

4.  Khoẫhg cách tối thỉểu của các chướng ngài vật nằm trong hành lang an toàn kỹ 
thuật đến mép ngoài bãi ahten quân sự, được qùy định tại phụ lục bán hắnh kẽm theo Nghị 
định này.

Điều 6. Quản lý hành lang an toàn kỹ 'thuật của hệ thống anten quân sự

1. Tất cả các hệ thống anted quân sự phải được xác định hành lang an toàn kỹ thuật 
bẳo đảm yêu cầu tính năng hoạt 'động bình thường của hệ‘thống an ten, ngăn chặn được các 
yếu tố xâm hại, gây mất an toàn kỹ thuật cho hệ thống anten.

2.  Mép ngoài bãi anten quân sự phải được xác đinh trên thực địa bằng cột mốc, biển 
báo. Hành lang an toàri kỳ thuặt của hệ thống anteri quân sự được xác đính trên bản đồ địa 
chính khu vực, bằng vări bản giữa ủy ban nhân dâh quân, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh với đơn vị quản lý hệ thống anten.

3. Các hệ thống anten quân sự phải cỏ hồ sơ qủản lý hành lang an toàh kỹ thuật' Hồ sơ 
quản lý hành lang an tòàh kỹ thuật đứợc quản lý theo quy định về tài liệu mật. Bộ Quốc 
phòng quy định cụ thể việc lập hồ sơ quân lý hành lang an toàn kỹ thúât.
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4.  Mọi tô chức, cá nhân khiquy hoạch, xây dựng công trình liên quan đến phạm vi 
hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự phải chấp hành các quy,định về 
quản lý hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự và có ý kiến bằng văn bán 
của Bộ Quốc phòng trước khi phê duyệt, xây dựng công trình.

Điều 7. Bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật cửạ hệ thống anten quân sự

1.  Đơn vị quản lý hệ thống anten có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ hệ thống anten và 
khu quân sự do mình quản lý. ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xả, thành phô thuộc tỉnh 
có trách nhiệm phối hợp với dơn vị quản lý hệ thống anten quân sự trong bảo vệ hành lang 
an toàn kỹ thuật của hệ thông anten quân sự thuộc địa phương mình.

2. Nghiêm cấm xây dựng nhà ở, các công trình kinh tế dân sinh vi phạm các quy định 
tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này.

3.  Trong phạm vi cách mép ngoài bãi anten quân sự 500 mét, cấm những hoạt động 
sau:

a) Thãm dò, khai thác tài nguyên khoặng sản;
b) Săn bắn, nổ mìn;
c) Tham quan, du lịch, quay phim, chụp ảnh, các hoạt động tập thể (trừ các hoạt động 

phòng, chấng cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn).
*  í ’ ĩ

4. Trong hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự, được phép:
a) Xây dựng công trình chống sét, phòng chống cháy, nổ, bảo đảm chọ hoạt động của hệ 

thôhg anten quân sự theo yêu cầu kỹ thuật;
b) Canh tốc nông nghiệp, Um nghiệp, ngư nghiệp;
c) Xây dựng các công trình thủy nông quy mô vừa và nhỏ, đê kè phòng chống lụt bão 

không vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này.
5. Việc sử dụng hành lang an toần kỷ thuật của hộ thống ânten quân sự vào mục đích 

khác ngoài quy định Khoản 3, 4 Điều này phải được phép của Thủ tướng Chính phủ.

6. Mọi tố chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với chỉ huy đơn vỉ quản lý hệ thống 
anten quân sự để tổ chức ngăn chẠn, xử lý kịp thời khi cố nguy cơ hoặc xảy ra 'Sự cố cháy, 
nổ tại khu vực hành lang an toàn kỹ thuật; báo cáo cho chính quyền địa phương hoặc cơ 
quan chức năng có thẩm quyền để xử lý vỉ phạm đối vớị các hành vi vi phạm quy định về 
quản lý, bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.

Điểu 8. Qụy hoqưĩh, xậy dựng hệ thống antẹn quân sự

1. Quy hoạch, xậy dựng hệ .th^ng ạntan quân sự phải phù hợp với nhiệm vụ quốc phòng 
và các quy định tội Điều 5 Nghị định này, dồng thời phải gắn với quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế, xã hội, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác đả được cấp có thẩm quyện 
phê duyệt.

2. Khi quy hoạch, xây dựng hệ thếpg anten quán sự phải lựa chọn đảm bảo vị trí, phạm 
vi bố trí đáp ứng các yốu cầu kỹ thuật, đảm bảo việc hoạt dộng bình thường của hộ thống 
anten quân sự.

3.  Việc quy hoạch, xây dựng hệ thpng anten quần sự phải gắp vội việc bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên, môi trường, di tích lịch sử, vãn hóa, danh lam thẩng cảnh và phải tôn. 
trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cặc tổ chức, cá nhân.
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Chương 3.
TRÁCH NHIỆM QỤẲN LÝ, BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN KỸ THUẬT 

HỆ THỐNG ANTEN QUÂN sự

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp yới các Bộ, ngành và địa phương liên quan, xác định hành lang an 
toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự theo quy định tại Nghị định này.

2. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, các cơ quạn liên 
quan trong việc quản lý, sử dụng đất thuộc hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten 
quân'sự theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định tại Nghị định này.

3. Chỉ đạo các đơn vị quản Ịý hệ thống anten quân sự, phối hợp với ứy ban nhân dân 
quận, huyện, thị xã, thành phô* thuộc tỉnh xác định hành lang an toàn kỹ thuật của hệ 
thống anten quân sự và tổ’ chức kiếm tra việc thực hiện quy định về quán lý, bảo vệ hành 
lang an toàn kỹ thuật cứa hệ thống anten quân sự thuộc phạm vi quản lý.

4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xây 
dựng, quản lý, bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự theo thẩm 
quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1.  Chú trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch, 
chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành gắn với quản lý và bảo vệ hành 
lang an toàn kỹ thuật của hệ thông anten quân sự.

2.  Phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ 
hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ, 
ngành.

Điều 11. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan rà soát, diều chỉnh 
bổ’ sung quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương gắn với quản lý, bảo vệ hành 
lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.

2.  Chỉ dạo ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phối hợp với 
đơn vị quản, lý hệ thống anten quân sự xác định hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống 
anten quân sự và lập bản đồ địa chính khu vực.

3.  Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, chỉ đạo các tổ chức xã hội tuyên truyền, giáo dục 
nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật 
của hệ thông anten quân sự.

4. Xử lý các vi phạm quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật 
của hệ thống an ten quân sự theo thẩm quyền.

Chương 4. 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thỉ hành

1.  Nghị định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 20 tháng 6 năm 2011.
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2.  Đôi với các hệ thông anten quân sự mà hành lang an toàn kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi 
các chướng ngại vạt đã tồn tại trước ngày Nghị định này có hiệu lực, thì đơn!vị ^uản lý hệ 
thông anten phái tố chức đánh giá xác định mức độ ânh hưởng và tìm biện pháp khắc phục; 
trường hợp đơn vị quãn lỷ hệ thống anten khộng thế’ tự khắc phục được báo, cáo Bộ Quốc 
phòng đê phối hợp vời các tô chức, cá nhân liên qúan có thẩm quyền dế giải quyết theo quy 
định cua pháp luật trên cơ sở báo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cúa các bên.

Điều 13. Trách nhiệm thỉ hành

1.  Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chú trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng 
dẫn thực hiện Nghị định này.

2.  Các Bộ trưởng, Thú trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chú tịch Uy ban nhàn dân cậc tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
Tựu TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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Ptìự LỤC
QUY ĐỊNH KHOẢNG CÁCH TÔÌ THIỂU CỦA CÁC CHƯỚNG NGẠI[VẬT 
NĂM TRONG HÀNH LANG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐẾN MÉP NGOÀI 

BẢI ANTEN QUÂN sự
(Ban hành kèm theo Nghị 'định số 30/2011 /NĐCP ngày 06 tháng 5 năm 2011 

cúạ Chinh phủ)

Đơn vị tính: Mét

TT d a n h  mự c  c h ư ớ n g  n g ạ i Vậ t  ANTEN [ LOẠI HỆ THỐNG ANTEN 1

Thông 
tin 
liên 
lạủ

Trình 
sát Kỹ 
thụật

Tác 
chiến 
điện tử

Rada 1

1 Nhà cấp 4, không có kết câu kim loại  1

Một nhà  1 50 100 150 50 1

Một nhóm nhà  __________ ị_ 50 200 200 100 1

2 Nhà cấp 4 có mái kim loại và công trình cao từ 6 Ị 
đến 10 mét không có kết cấu kim loại________ [

10.9 250 250 200

3 Công trình cao từ 10 mét trở lên khong co ket Ị 

cấu kim loại  __ [
150 300 250 200

4 Công trình nhà ở có kết cấu kim loại cao dưới 8 1 
mét  1

200 250 300 300

5 Công trình nhà ở có kết cấu kim loại cao từ 8 đến 1 
15 mét

200 300 500 500

6 Công trình nhà ở có kết cấu kim loại cao từ 15 
đến 40 mét

500 500 700 1000

7 Các tòa nhà cao tầng có kết cấu kim loại cao trên 
40 mét

1000 n 1000 1000 2000

8 Đườn^ôtô cấp 1 và cấp 2, đường tàu hỏa 150 300 250 200 1

9 Rừng rậm “0” 700 “0” “0”

10 Hồ nước diện tích từ 1000 m2 trở lên “0” 1000 “0” “0”

11 Hàng rào kim loại thấp hơn 2,5 mét, ống kim 
loại, ống dẫn dầu, anten dân dụng

200 200 100 100

12 Các đường dây điện thoại, đường dây điện hạ thế 
điện áp dưới 1000 V

200 300 350 100

13 Đường điện cao thê từ 1000 V đến 110KV 1 1000 2000 1000 2000 1

14 Đường điện cao thế điện áp trên 110KV 2000 3000 3000 5000 1

15 Nhà máy, khu công nghiệp 1000 1500 30Ò0 “0”

16 Các bồn chứa có dung tích trên 40 mét khối “0” 2000 5000 1000 J
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Ghi chú: “0” là không quy định.

TT DANH MỤC CHƯỚNG NGẠI VẬT ANTEN LOẠI HỆ THỐNG ANTEN

Thông 
tin 
liên 
lạc

Trinh 
sát Kỷ 
thuật

Tác 
chiến 
điện tử

Rađa

17 Trạm phát sóng điện từ công suất nhỏ hơn 10W “0” 300 500 1000
18' Trạm phát sóng điện từ công suất từ 10W đến 

100W
“0” 500 1000 2000

19 Trạm phát sóng điện từ công suất từ 100W đến 
1000W

“0” 1000 3000 3000

20 Trạm phát sóng điện từ công suất lớn hơn 1000W “0” 3000 5000 5000
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9.  CHỈ THỊ SỐ 02/CTBXD NGÀY 21 32011 củA BỘ XÂY DựNG

Về việc tàng cường thực hiện các quy định đảm bảo an toàn  vệ sinh 
lao động và phòng chống cháy nổ trọng ngành xây dựng

Những năm gần dây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng các dự án, công 
trình xây dựng dược triển khai, thi công bàn giao đưa vào vận hành, sử dụng ngày càng 
nhiều. Trong dó nhiều công trình, có qui mô lớn, kỹ thuật thi công phức tạp; lực lượng lap 
dộng tham gia, trong đó có cá lao động nước ngoài tăng nhanh. Các công nghệ, thièt bị thi 
công tiên tiến dược ứng dụng rộng rãi trên nhiều công trỉnh, đem lại năng suất, hiệu quả 
lữo dộng cao, tiến độ thi công được rút ngắn, chất lượng công trình tăng lên đảng kể, tậo 
điều kiện để ngành Xây dựng từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Công tác an toàn 
vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và phòng chống cháy nổ (PCCN) đã dược chú trọng và tăng 

cường nhầm hạn chê thấp nhât xảy ra tai nạn.
Tuy nhiên, ở một số dơn vị việc thực hiệncác quy định về ATVSLĐ, PCCN chưa được 

nghiêm túc. Không ít đơn vị tuy có tổ chức cho cán bộ, nhân viền và người lao động học tập 
va triển khai thực hiện các quy định về bảo đảm ATVSLĐ và PCCN nhưng còn mang tính 
hình thức, hiệu quả mang lại chưa cao. Tình trạng ATVSLĐ không đảm bảo trong lao 
dộng, dể xáy ra cháy nổ còn khá phổ biến, đặc biệt tai nạn lao động có chiều hướng gia 
tăng mà nguyên nhan chu yeu la do ngươi sư dung lao dong va ngươi lao đong chưa quan 
triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ và PCCN.

Do vậy, yêu cẩu về đảm bảo ATVSLĐ và PCCN trong quá trình thi công các công trình 
xây dựng là hết sức quan trọng và cẩn dược các chủ đầu tư nhà thầu thi công, cũng như 
người lao động trực tiếp thi công xây dựng các công trình nhận thức rõ hơn nữa về trách 
nhiêm của dơn vị củng như cá nhàn trong quá trình lao động. Để khắc phục và chẩn chỉnh 
tình hỉnh trên, dồng thời nhằm phát huy hiệu quạ các quy định về đảm bảo ATVSLĐ, 
PCCN trong ngành Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Chi thị Thủ trưởng các đơn vị trong 
ngành phối hợp với cáp công đoàn cơ sở tập trung thực hiện tốt những việc sau dây:

1.  Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến, huấn luyện và kiểm tra việc thực hiện 
các quy định đã han hành về ATVSLĐ và PCCN nhằm hạn chế tai nạn lao dộng xảy ra, 
đồng thời giúp người lao động nhận thức rõ quyền và trách nhiệm của mình khi tham, gia 
thi công xây dựng và lao động tại các cơ sớ sản xuất.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức mặt bằng thi công tại các công trường 
xây dưng và yêu cầu về an. toàn điện khi thi công xây dựng. Các biện pháp đảm bảo an 
toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trên công trường để mọi người 
biết và chấp hành.

3.  Tổng thầu hoặc chủ đầu tư (trường hợp không có tổng thầu) phải thành lập ban chỉ 
huy phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt động và phân công, phân cấp cụ 
thể;

Phương án phòng chống cháy, nổ phái được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nhà 
thầu phải tổ chức đội PCCN, có phân công, phân cấp và kèm theo quy chế hoạt động.

4.  Các chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm thành lập bộ phận chuyên trách 
hoặc kiêm nhiệm để kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động của các nhà
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thầu. Kiên qụyết dừtíg thi .công và yêu cầu nhâ tỊíạp khắc phục khi phát hiện vi phạm các 
quyđịnhvề ATVSLĐ Nêu nhà thầu không có các biện pháp khác phục phù hợp phải đình 
chỉ thi công hoặc chain đứt hợp đồng  J  '

5.  Nhà' ihắu thí công xây dựng công trình có trách nhiệm lập và phê duyệt thiết kế 
biện pháp thi công, trong độ quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy 
mốc, thiết bị và công trinh. Thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao 
động trên công trường; đồng thời quy định cụ thể công việc thực hiện và trách nhiệm đối 
với rihững cá nhấn quản lý cồng tác an toàn lao động trong quá trình thi công.

6. Những người tham gia thi công xây dựng trên công trường phải được khám sức khỏe, 
huân luyện về. an toàn và được cấp phát dầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định.

Tố chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù 
hợp với công việc đám nhận theo quy định. Những người điều khiển máy, thiết bị và những 
người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được huấn 
luyện an toàn lao động và có thé an toàn lao động theo quy định.

7. Máy, thiết bị thi công có yêu cầù nghiêm ngặt về ATLĐ phái được kiếm định, đăng 
ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt dộng trên công trường. 
Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thii quy trình, biện pháp đảm bảo an 
toàn.

8.  Thực hiện nghiêm chinh vả đầy đủ các quy định báo cáo về tình hình an toàn lao 
động trong thi công xây dựng theo Thông tư 22/2010/TTBXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây 
dựng. Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng định , kỳ 6 tháng, 
một năm về tình hình an toàn lao động trong thi công xây dựng và cung cấp thông tin nhà 
thầu vi phạm an toàn lao động trên địa bàn.

Bộ Xây dựng giao Vụ Quán lý hoạt động xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn 
vị liên quan tô chức giám sát, kiếm tra việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo định kỳ tình 
hình thực hiện ATVSLĐ, PCCN tại các đơn vị, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giâi pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời.

Bộ Xây dựng yêú cầu Thú trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công 
đoàn cùng cấp tô chức thực hiện' tốt Chỉ thị này nhằm đảm bảo an tóồn, ngăn chặn tai nạn 
trong lao động, bệnh nghề nghiệp; báo vệ, nâng cao1 sức khỏe cho côrig nhân viên chức lao 
động ở mỗi đơn vị trong Ngành./.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Hổng Quân
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10.  NGHỊ ĐỊNH số 114/2010/NĐCP NGÀY 06122010 
CỦA CHÍNH PHỦ 

về bảo trì công trình xây dựng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 nám 2001;  í

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH1Ỉ ngày 26 tháng 1 ỉ nỡin,2003 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 thảng 6 

năm 2006 cúa Quôc hội;

Xét dề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và dối tượng áp dụng

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng; áp 
dụng đối với các to chức, cá nhân có liên quan tới quản lý, khai thác và sử dụng công trình 
xây dựng (sau đây viết tắt là công trình) trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
1.  Bảo trì công trình là tập hợp các công việc nhằm bảó đảm và duy trì sựìàm việc

bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong suốt quá trình khai 
thác sử dụng.  '

Nội dung bảo trì công trình có thế bao gồm một, một số hoặc toàn bp cặc công yiệc sau: 
kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình.

2. Quy trình bảo trì công trình là quy định về trình tự, nội dung và chỉ, dẫn thực, hiện 
các công việc bảo trì công trình.

3.  Kiểm tra công trình là việc xem xét bằng trực quan hoặc bằng thiết bị chuyên dụng 
để đánh giá hiện trạng công trình nhằm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng của công trình.

4.  Quan trắc công trình là sự quan sát, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình 
theo yêu cầu của thiết kê trong quá trình sư dụng.

5. Bảo dưỡng công trình là các hoạt động (theó dõi', chãm sóc, sửa chữa những hư hỏng 
nhỏ, duy tu thiết bị lắp đặt vào công trình) được tiến hành thường xuyên, định kỳ để duy trì 
công trình ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường, và hạn chế phát sinh các hư hỏng 
cồng trình.

6.  Kiểm định chất lượng công trình là việc kiểm tra và xác định chất lượng hỏặc đánh 
giá sự phù hợp chất lượng của công trình so với yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuạt thông qua việc xem xét hiện trạng công trình băng trực quan kết hợp. với phân 
tích, đánh giá các số liệu thử nghiệm công trình.

chừa công trình là việc khắc phục hư hỏng của công trình được phát hiện trong 
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quá trình khai thác,: sự dụng nhăm dám Ị báo ỉSỢỉlàiỊiỉ việcbình' thường và an toàn của công 
trình.

8.  Tuối thọ thiêt kê là thời gian sứ dụng cúa cộng trình do người thiết kê tính toán 
trong quá trình thiết kế công trình.

9.  Chú sờ hừu công trình là cá nhân, tô chức có quyền sở hữu theo quy định của pháp 
luật.

Điều 3. Yêu cầu về bảo trì công trình

1.  Công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo 
trì theo quy định của Nghị định này.

Các công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng trước thời điểm Nghị định này cò hiệu lực 
thực hiện bảo trì theo quy định tại Điều 15 Nghị định này,,trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác.

2.  Quy trình bảo trì công trình được lập phù hợp với các bộ phận công trình, thiết bị 
lắp đặt vào công trình, loại, cấp công trình và mục đích sử dụng của công trình.

3. Việc bảo trì công trình phải đảm bảo an toàn yề người và tài sản và đảm bảo tối đa 
sự vận hành liên tục và an toàn cua công trình.

Điều 4. Trình tự thực hiện bảo trì công trình

1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì cống trình.

2. Lập kê hoạch và dự tọán kinh phí bảo trì công trình,

3. Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất.

4. Quan trắc dối với các còng trình có yêu cầu quan trắc.
5. Bảo dưỡng công trình.

6. Kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết.

7. Sứa chữa côhg trình đỉnh kỳ và đột xuất.
I

8. Lập và quẩn lý hồ sơ bảo trì công trình.
Điểu 5. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình

1.  Những tổ chức, cá nhân sau đây có trạch nhịệm bảo trì công trình:
a) Chủ sở hữu công trình;

b)  Người quản lý công trình hoặc ngườị sử dụng cộng trình khi được chú sở hữu ủy 
quyền (sau đây viết tắt là người được ủy quyền);

c)  Người sử dụng công trình trong trựờng hợp chưa xác định được chủ sở hữu công 
trình.

2.  Trường hợp công trình có nhiều chu sở hữu thì ngoài việc chịu trách nhiệm bảo trì 
phần công trình thuộc sở hữu riêng của mình, các chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì cả 
phần công trình thuộc sơ hữu chung theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Người có trách nhiệm bảo trì công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự 
cố hay xuống câp của công trình dỏ khonfr thực hiện bảo trì công trình theo các quy định 
của Nghị định này.

4.  Các cơ quan quy đỉnh tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này và úy ban nhân dân cấp
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tỉnh hướng dần xác định người có trách nhiệm báo trì đối với các loại công trình phù hợp 
với nguồn vốn và hình thức sở hừu.

Chương 2.
QƯY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Điều 6. Lập quy trình bảo trì công trình

1. Trách nhiệm lập quy trình bảo trì công trình:
a) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm lập và bàn giao cho chú đầu tư 

quy trình bảo trì công trình, bộ phận công trình do mình thiết kế cùng với hồ sơ'thiết kế;
b)  Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình có trách nhiệm lập và bàn giao 

cho chú đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào 
công trình;

c) Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị lắp 
đạt vào công trình không lập được quy trình bảo trì thì chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư 
vấn khác có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật để lập 
quy trình bảo trì cho các đối tượng nêu tại điểm a hoặc điểm b khoản này'và có trách 
nhiệm chi trả chi phí tư vấn.

2. Căn cứ lập quy trình bảo trì cộng trình:
a) Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình;
b) Quy trình bảo trì công trình của công trình tương tự, nếu có;

c) Chỉ dẫn của nhà sản xuất thiết bị;

d) Điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình;
đ) kinh nghiệm quản lý, sử dụng công trình và thiết bị dược lắp đặt vàọ công trình;

e) Các quy định có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.  Quy trình bảo trì công trình được lập bảo đảm bao quát toàn bộ các bộ phận công 
trình, bao gồm các nội dung sau:

a) Quy định các thông số kỹ thuật, công nghệ, xử lý kết quả quan trắc khi công trình CÓ 
yêu cầu thực hiện quan trắc;

b) Qùy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình;

c) Quy đỉnh nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình;

d) Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiệm định định kỳ;
đ) Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công; trình;
e) Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công 

trình bị xuống cấp, quy định các điều kiện nhằm bảo dảm an toàn lao động, vệ sinh môi 
trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình;

g) Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình.
4.  Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình dân dụng cấp 

IV, nhà ở riêng lẻ và công trình tạm, trừ .trường hợp pháp luật có quy định khác. Chủ sở 
hữu hoặc người được ủy quyền của các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình 
theo các quy định của Nghị định này.
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5. Trường hợp có tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì hoặc có quy trình bảo trì của công trình 
tương tự phù hợp thì chủ sớ hữu hoặc người được ủy quyền có thế quyết định sử dụng tiêu 
chuâh kỹ thuật hoặc quy trình đó cho công trình mà không cần lập quy trình bảo trì riêng.

6.  Quy trình bảo trì công trình dược thê’ hiện rộ ràng, cóng khai bằng tiếng Việt hoặc 
tiếng Anh (đô'i với các công trình do nước ngoài đầu tư) trên giấy, đĩa từ hoặc các phương 
tiện khác.

7. Trong thời hạn hai năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các cơ quan quy định 
tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này có trách nhiệm chú trì, phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ đế’ xây dựng và ban hành các tiêu chuâh kỹ thuật về bảo trì công trình phù hợp 
với loại và cấp công trình.

Điều 7. Thẩm định, phê duyệt quy trình bảo trì công trình

1. Chủ đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng, có trách nhiệm tiếp nhận quy trình bảo 
trì do nhà thầu thiết kế xây dựng công trình và nhà thầu cung cấp thiết bị lổp đặt vào công 
trình; tổ chức thẩm định và phê duyệt quy trình bảo trì công trình trước khị nghiệm thu 
công trình đưa vào sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.  Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ quy trình bảo trì 
công trình do nhà thầu thiết kế lập để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt.

3.  Đối với công trình được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng  Kinh 
doanh  Chuyển giao), BTO (Xây dựng  Chuyển giao  Kinh doanh) và BT (Xây dựng  
Chuyển giao) thi doanh nghiệp dự án (nhà đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thẩm đinh, phê 
duyệt quy trình bảo trì công trình.

Điều 8. Điểu chỉnh quy trình bảo trì công trình

1.  Trong quá trình thực hiện bảo trì, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền được quyền 
điều chỉnh quy trình bảo trì khi phát hiện thấy những yếu tố bâ't hợp lý có thể ảnh hưởng 
đến chất lượng công trình, gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụiìg công trình và chịu 
trách nhiệm về quyết định của mình.

Nhà thầu lập quy trình bảo trì có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi những nội dung 
bất hợp lý trong quy trình, bảo trì nếu do lỗi của mình gây ra và có quyền từ chối những yêu 
cầu điều chỉnh quy trình bảo trì không hợp lý của chủ sở hũu hoặc người dược ủy quyền.

Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền có quyền thuê nhà thầu thiết kế, nhà thểu cung 
cấp lắp đặt thiết bị khác thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi quy trình bảo trì trong trường 
hợp nhà thầu lập quy trình bảo trì ban đầu không thực hiện các việc này. Nhà thầu thực 
hiện sửa đổi, bổ súng' quy trình bảổ trì công trình phải chịu trách nhiệm về chất lượng công 
việc do mình thực hiện.

Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt những nội 
dung điều chỉnh này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.  Trường hợp công trình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bảớ trì để thực hiện bảo trì, khí 
tiêu chuẩn này được sửa đổi hoặc thay thế thì chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền có trách 
nhiệm, thực hịệxi bảo trì theo nội dung đã được sửa đổi.

I Điều 9. Tài liệu phục vụ bảo trĩ côíig trình

1.  Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì bao gồm quy trình bảo trì công trình, bần vẽ 
hoàn công, ly lịch thiết bị lắp đạt trong công trình và các hồ sơ, tài lĩệu cần thiết khác phục 
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vụ cho bào trì công trình.
2.  Chủ đầu tư có trách nhiệm bận giao các tài liệu phục vụ bậo trì công trình cho chủ sở 

hữu hoặc người được ủy quyền trước khi bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Chương 3.
TỔ CHỨC THựC HIỆN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Điều 10. Kế hoạch bảo trì công trình

1.  Kê hoạch báo trì công trình được lập hằng năm trên cơ sở quy trinh bẩo trì được 
duyệt và hiện trạng công trình, bao gồm các nội dung sau:

a) Tên công việc thực hiện;
b) Thời gian thực hiện;

C) Phương thức thực hiện;

d)  Chi phí thực hiện.
2. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyển, có trách nhiệm lập và Ị phê duyệt kếihoạch bào 

trì công trình để làm căn cứ thực hiện bảo trì công trình.
Đối với công trình có nhiều chủ sở hữư, các chủ sở hữu có trách nhiệm xem xét, thỏa 

thuận thống nhất kế hoạch báo trì đô'i với phần sở hữu chung của công trình thẹo quy định 
của pháp luật có liên quan.

3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiển. Chủ sơ hữu 
hoặc người được ủy quyền quyết định việc sửa dồi, bổ sung kế hoạch bảo trì.

4. Việc sửa chữa công trình, thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sạch nhà nước, tụy theo
mức độ chi phí, thủ tục được thực hiện như sau:  J

a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 triệu dồng thị 
chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung 
sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý dọ sửa chữa hoặc thay 
thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời 
gian thực hiện và thời gian hoàn thành;

b)  Đối với trường hớp sửa chữa cỗng trình, thiết bị ’cổ chi phí thực hiện từ 500 triệu 
đông trở lên thì chú sở hữu hoặc người được ủy quyền tổ chức lập, trình thẩm định và phê 
duyệt báo cáo lếinh tế kỹ thuật hoậc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về 
đầu tư xây dựng công trình.

5.  Đối vớỉ công việc sửa chữa công trình khống sử dụdg vốh từ nguồn ngân sách nhà 
nước, khuyên khích chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền thain khảo, áp dựng các nội duiìg 
nêu tại khoân 4 Điều này.

Điều 11. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa công trình

1. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền bảo trì tự tổ chức thực Kiện việc kiểm tra, bẳo 
dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì cống trình 'nếu đủ 'điẨukiện nãng lực 
hoặc thuê to chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện,,

2. Việc kiểm tra có thể được thực hiện thường xuyên hoặc dịnh kỳ bằng trực quan, bâng 
các số liệu quan trắc thường xuyên, bằng các thiết bị kiểm tfa chuyên dụng khi cần thiết để 
đánh giá hiện trạng, phát hiện kịp thời dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình. 
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thiết bị công trình và thiết bị công nghệ để làm cơ sở cho việc bảo dưỡng công trình.
3. Công tác báo dưỡng công trình phải được quy định cụ thể các bước thực hiên phù.hợp 

với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đật vào công trình.
4.  Việc sứa chữa công trình được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất với các nội dung cụ 

thế sau:
a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công 

trình, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ bị hư hỏng được thực hiện định ,kỳ then quy 
định của quy trình, bão trì;

b) Sửa chữa đột xuất công trình dược thực hiện khi bọ phận công trình, công trình bị hự 
hỏng do chịu các tác động đột xuât như gió bão, lũ lụt, động đât, va đập, cháy và ụhững tác 
động đột xuất khác hoặc khi có biểu hiện có thế gây hư hỏng đột biến ảnh hương đến an 
toàn sử dụng, vận hành công trình hoặc có khả nâng xảy ra sựycô dàn tới tham họa.

5. Kết quả kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa công trình phải được ghi chép và lập hồ sơ để 
quản lý và theo dõi.

Điều 12. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình

1. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình được thực hiện trong cầc 
trường hợp saú:

a) Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo tri công trình được duyệt;
b) Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công 

trình, công trình có biểu hiện xuôrig câp vê chat lượng, không dam bao an toàn cho viẹc 
khai thác, sử dụng;

c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiẹn trạng của công trình phục vụ cho việc quy 
trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì 
quy định tại Điều 15 Nghị định này;

d) Khi cần có cơ sở đế’ quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng củà cồng trìrih đối với 
các công trình hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cầi tạo, nâng cấp công trình.

2. Trình tự thực hiện kiểm định chất lượng công trình
a) Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện về nồng lực 

hoạt động xáy dựng, năng lực hành nghề xâỵ dựng thực hiện kiểm định chất lựợng công 
trình theo quý định của pháp luật vê xây dựng trên cơ sơ yêu cau kiem định neu tại khọan 
1 Điều này;

b) Tổ chức kiểm định thực hịện khảo sát, lập đề cương kiểm định chất lượng công trình 
phù hợp 'với yêụ cầu kiểm đỉnh;

c) Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền phê duyệt đề cương công việc kiểm định;

d)  Tổ chức kiểm định thực hiện kiểm định theo đề cương được duyệt, đánh giá hiện 
trạng chất lượng đối tượng kiểm định và đề xuất phương án khắc phục.

Điều 13. Quan trắc công trình
1.  Việc quan trác công trình được thực hiện trong các trường hợp có yêu cầu phải theo 

dõi sự làm việc của công trình nhằm tránh xảy ra sự cố dẫn tới tham họa về người, tài sản, 
môi trường và các trường hợp khác theo yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu cồng trình hoặc 
người được ủy quyền.
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2.  Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền tổ chức quan trắc và đánh giá kết quá quan 
trắc công trình theo quy định của quy trình bảo trì công trình, trường hợp có đù năng lực 
thì. tự thực hiện, trường hợp không đủ năng,lực thì thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực đế’ 
thực hiện.

3.  Tổ chức, cá nhân thực hiện việc quan trắc phải lập báo cáo kết quả quan trắc, đánh 
giá kết quả quan trặc 30 với các thông số cho phép đã nêu trong quy trình bảo trì công 
trình. Trong trường hợp cần thiết, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyận có thể thuê tổ phức 
độc lặp để đánh giá báo cẩo kết qụả quan trắc.

4. Các cơ quan quy định tại khoán 1 Điều 26 Nghị định này có trách nhiệm quy đinh về 
công trình, bộ phận công trình bắt buộc phải quan trắc trong quá trình sử dụng.

Điều 14. Quản ỉý chất lượng công việc bảo trì công trình

1. Chù sở hữu hoặc người được ủy quyền phải tổ chức giám sát công tác quan trắc, kiểm 
định chất lượng, thi công, nghiệm thu công việc sửa chữa công trình, lập và quản lý, lưư giữ 
hô sơ bảo trì công trình theo quy định của pháp luật về quẩn lý chất lượng công trình xây 
dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Hồ sơ bảo trì công trình bao gồm các tài liệu sau:

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì nêu tại khoản 1 Điều 9 Nghị định nậy;
b) Kế hoạch bảo trì;

c) Kết qúả quan trắc (nếu có);

d) Kết quả kiểm định chất lượng;
đ) Kết quả kiểm tra thường xuyên và định kỳ;

e) Kết quảbầo dưỡng, sửa chữa công trình; (

g) Các tài liệu khác có liên quan.

3. Công việc sửa chữa công trình phải được hảo hành không Ít,h0n 6 tháng dối vớitOÔng 
trình từ cấp 2 trỏ xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp Ị trở lên.

Điều 15. Thực hiện bảo trì công trình đối với các công trình đang sử dụng 
nhựng chưa có quy trình bậo trì cộng trình

'1 Đôi với các công trình dân dụng .câp IVj công trình nhà ở riêng lẻ và công trình tạm 
thì chủ sở hữu hoặc người đựợc úy quyền thực, hiện bảo trì theo quy dịnh tại khoản 4 Điều 6 
Nghị định này.

2. Đôi với các công trình còn lại, chù sờ hừu hoặc người đươc ủy quyền tồ chức thực hiện 
bảo trì công trình theo trình tự sau:

a) Khảo sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng hiện trạng công trình;
b) Lập quy trình bảo trì công trình;

c) Sửa chữa các hư hỏng của công trình (nếu có);

d) Thực hiện bảo trì công trình như quy định tại chương III Nghị định này.

Trong thời gian 2 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, chủ sở hữu hoặc người 
được ủy quyền phải tổ chức lập và phể duyệt quy trình bảó trì công trình đối với loại công 
trình này.

3.  Cơ quan quản lý nhà nừớc sau đây có trách nhiệm rà soát và quy định lộ trình, kế 
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hoạch cụ thê và yêu cầu chủ sở hữu công trình hoặc người i được úy quyền lập quy trình bảo 
trì đối với các công trình đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì:

a)  Các cơ quan quy định tại khòẫn 1 Điều 26 Nghị định này đối với công trình cấp đặc 
biệt, cấp I hoặc công trình có thể gây ra thảm họa khi xảy ra sự cố theo quy định của pháp 
luật về quản lý chất, lượng công trình;

b’) ủy ban nhân dân cấp tinh đối với các công trình cấp II trên địa bàn.
Điều 16. Xử lý đối với công trình hết tuổi thọ thiết kế có nhu cầu tiếp tục suf 

dụng
1. Công trình hết tuổi thọ thiết kể nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì chủ sở hữu hoặc 

người được ủy quyền phải thực hiện các công việc sau:
a) TỔ chức kiểm tra, kiềm định, đằnh giá chất lượng híẹn trạng cúầ công'trình;

b) Sửa chữa công trình nếu có hư hỏng để đầm bẩo công năng và an toàn sử dụng trước 
khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng cộng trình;

c) Tự quyết định việc tiếp tục sử dụng saụ khi, thực hiên các công việc nêụ tại điếm ạ, 
điếm b khoản này đối với công trình cấp III, cấp IV nhưng không gây ra thảm họa khi có 
sư cố theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác;

d)  Báo cáo kết quả kiếm tra, kiếm định, đánh giá chât lượng công trình, kết quả sửa 
chữa công trình (nếu có) đối với công trình từ cấp II trở lên và các công trình khi xảy ra sự 
cố có thể gây thảm họa theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng cộng trình xây 
dựng với các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này để được xem Mét và chấp 
thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình.

2. Việc quyết định thời hạn tiếp tục sử dụng cúa công trình được căn cứ vào tình trạng 
kỹ thuật, yêu cầu sử dụng cụ thể, loại và cấp của công trình.

Điều 17. Báo cáo, kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình

1. Báo cáo thực hiện bảo trì công trình
Chủ sở hừu hóậc người được ủy quyền phại báo cảo hàng hăm về việc thực hiện bẳổ trì 

công trình và sự an toàn của công trình đối với công trình lừ cấp 11 trở lên và các công 
trình khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa thèo quy định của pháp luật về quản lý chât 
lượng công trìrih xây dựng với cơ quan quản lý nhà nước nêu tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 
này.

2.  ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiẹm phối hợp với các Bộ chuyên ngành quy 
định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này tố chức kiểm tra việc tuân thủ quy định bảò trì 
công trình của chú sở hữu hoặc người dược ủy quyền theo các chế độ kiếm tra như sau:

a) Kiểm tra xác suất đối với tất cả các công trình;
b) Kiểm tra định kỳ tối thiểu 5 nám 1 lạn đối với công trình từ cấp II trở lên và công

trình khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa theọ quy định của pháp luật về quản lý chât 
lượng công trình xây dựng.  ĩ,

3.  Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập HộỊ đồng Nhà nước đáph giá an toàn 
háng nâm đối với các cồng trình nhà máy điện hạt nhân, đập hồ chứa cấp đặc biệt, đường 
sắt cao tốc và các công trình khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
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Điều 18. Xử lý đối với công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không 
đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng

1.  Khi phát hiện bộ phận công trình hoặc công trình có biểu hiện xuống cấp về chất 
lượng, không dảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người được 
ủy quyền phải thực hiện các việc sau đây:

a) Kiếm tra công trình hoặc kiểm định chất lượng công trìụh;
b) Quyết dịnh thực hiện các biện pháp an toàn: hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử 

dụng công trình, di chuyển người và tài sẩn, nếu cần thiết đế bảo đảm an toàn và báo cáo 
ngay với cơ quan quản lý nhà nước Sau đây:

 Các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này đối vởi công trình chuyên 
ngành từ cấp II trở lên và công trình khi xảy ra Sự cố có thể gây thảm họa theo quy định 
của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 Úy ban nhân dân cấp tinh đối với các công trình còn lại trên địa bàn.

c)  Sửa chữa những hư hỏng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, án toàh 
vận hành của công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình khẩn cấp.

2.  Đối với chung cư có biểu hiện xuống cấp về chết lượng, không đảm bẩo an toàn cho 
việc'khai thác, sử dụng ngoài việc thực hiện các quy định nêu ở khoản 1 Điều này thì chủ sở 
hữu hoặc người được ủy quyền còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Khi phát hiện hoặc nhậh được thông tin về biểu hiện xuống eấp về chất lượng công 
trình, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì cơ quan quản lý nhà nước nêu 
tại điểm b khoản 1 Điều này có trách nhiệm:

a) Tổ chức kiểm tra, thông báo, yêu cầu và hướng dẫn chủ sở hữu hoặc người được ủy 
quyền tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm, ,thựẹ hiện sửa 
chữa hoặc phá dỡ bộ phận công trình hoặc công trình, nếu cần thiết;

b) Quyết định áp dụng các biện pháp an toàn nêu tạị điểrq b khoản 1 Điềụ nạy,khi chủ 
sở hữu hoặc người được ủy quyền không thực hiện các công việc nêu tại điểm a khoản này;

c) Xử lý trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp
luật khi chủ sở hũu hoặc người được ủy quyền không thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan 
quản lý nhà nước nêu tại điểm a và b khoản này.  <

4.  Mọi công dâh dều có quyền thông báo cho chủ sở hữu hoặc nậ]Iời dược ủy quyền, cơ 
quan quản lý nhầ nước nêu tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc các phượng tiện thông tin đại 
chúng biết khi phát hiện sự cố hay xụông cấp về chất lương của bộ phận công trình hoặc 
công trình, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng đề xử lý kịp thời.

5. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyện, cơ quan quản lý nhà nước khi tiếp nhận được 
thông tin về sự cố hay xuống cấp của công trình, bộ phận công trình có trách nhiệm áp 
dũng các biện pháp an toàn nêu tại điểm b khoản 1 Điều này, trường hợp không xử lý kịp 
thời, gây thiệt hại về người và tài sản thì phẳi chịu trách nhiệm trưđc pháp lúật.

Chương 4. 
CHỊ PHÍ BẢQ TRÌ CÔNG Tr ìn h

Đỉều 19. Nguổn kinh phí bảo trì cồng trình

Kinh phí bảo trì công trình được hình thành từ các nguồn sau đây:
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1. Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương‘và<ngận sách địa phương) phân bổ'hàng
nảm;  '

2. Nguồn thu phí sử dụng công trình xây dựng ngoài ngân sách nhà nước;
3. Nguồn vốn của chủ đầu tư, chủ sở hữu đối với các công trình kinh doanh;

4. Nguồn đóng góp và huy động của các tố chức, cá nhân;

5. Các nguồn vốn hợp pháp khác.
Điều 20. Trách nhiệm chi trả chỉ phí bẩò trì công trình

1. Những người sau đây có trách nhiệm chi trả chi phí bảo trì công trình:
a) Chủ sở hữu hoặc người đựợc ủy quyền, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật;
b) Chủ sử dụng công trình đôi với công trình đã đưa vào sử dụng;
c) Đối với công trình có nhiều chủ sở hữu, các chủ sở hữu có trách nhiệm chi trả chi phí 

bảo trì phần sở hữu riêng của mình yà chi trả chi phí bạo trì phần sở hữu chung của công 
trình.

2.  Các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định này và ủy bannhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn việc phân chia và chi trả chi, phí bảo trì phần sở hữu chung 
của công trình nêu tại điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 21. Chị phí lập, thẩm tra và điều chỉnh quy trình bảo trì công trình

1. Chi phí lập, thẩm tra quy trình 'bảo trì công trình  *
a) Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình đựợc tính trong tổng mức đầu tữ 

xây dựng công trình.
b) Chỉ phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình đối với công trình đã đưa vào sử 

dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì đứợc tíhh trỏng chi phí bảo trì công trình.
2. Chi phí diều chỉnh quy trình bảo trì cổng trình nằm trong chi phí bảõ .trì công trình. 

Nhà thầu lập quy trình bảõ trì công trình có trách nhiệm chỉ trầ chi phí thựè hiện điều 
chỉnh quy trình bảo trì công trình trong trường hợp việc phải thực hỉện điều chỉnh này do 
lỗi ẹủa mình’ gây ra.

Điều 22. Dự toán bâo trì công trình
1.  Dự toán bảo trì công trình (sau đâỵ gọi tắt là dự toán bao trì) được xác đinh theo

công viẹc bảo trì cụ thể và là căn cứ để chủ sỏ hữu hoặc người quẳn lý, sử dụng công trình 
được chủ sở hữu ủy quyền quản lý chi phí bảo' trì công trình.  "

2. Dự toán bảo trì được lập căn cứ trên cơ sở khôi lượng các công việc x^c đinh theo kê 
hoậch bảo trì và đơn giá xây dựng phục VÍỊ bảo trì công trinh đe thực hiện khôi lượng công 

việc đó.
3. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền có trặch nhiệm tô chức lập, thậm định và phê 

duyệt dự toán bảo trì theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 22 và Điều 23 Nghị định này 
đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sẩch nhà nước đe thực hiện.

Đối với các công trình ẫử dựng ríguồò vốn khác, khuyên khích chu sở hữu hoặc người 
được ủy quyền tổ chức lập, thẩm dịnh và .pbê duyêt dự toáỊỊ ịẹhị, phỊ hảp trì theo quy định 
khoản 1, khoản 2 Điều 22 và Điều 23 Nghị định này.
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4.  Các cơ quan quy định tại khoán 1 Điều 26 Nghị định này và ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh căn cứ phương pháp lập định mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình do Bộ Xây dựng 
hướng dẫn, tố chức xây dựng và công bố các định mức xây dựng phục vụ báo trì cho cáé công 
trình phù hợp với đặc thù cúa. Bộ, địa phương và gứi về Bộ Xây dựng đế theo dõi, quẩn lý.

Điều 23. Thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì

1. Chủ sở hữu công trình hoặc'người được úy quyền phê duyệt dự toán báo trì sáu khi dà 
thấm định hoặc thẩm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê kết quá phê đuvệt dự toán 
báo trì công trìrih khác có liên quan. Nội dung thấm định bao gồm:

a) Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thực hiện;
b) Kiếm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng dờn giá xây dựng phục vụ 

bảo trì công trình, định mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục 
chi phí khác trong dự toán bảo trì;

c) Xác định giá trị dự toán bảo trì.
2.  Trướng hợp chủ sở hữu công trình hoặc người được ủy quyền không đủ diều kíệri, 

năng lực thẩm định thì được phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện nâng lực, kinh 
nghiệm chuyên môn đế’ thẩm tra dự toán công trình. Tổ chức, cá nhân tư vấn thực hiện 
thẩm tra dự toán bảo trì chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công trình hoặc 
người được ủy quyền về kết quả thẩm tra.

Điều 24. Quản lý, thanh toán, quyết toán chi phí bảo trì công trình

í. Đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, chủ sở' hữu 
hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì 
công trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật.

2. Đối vởi công trình xây dựng không!sử dụng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước để 
thực hiện bảo trì, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền chịu trách nhiệm quản .lý'kinh phí 
thực hiện bảo trì và thanh toán, quyết tọán chi phí bảọ trì trên cơ sơ thóa thuận với tổ 
chức, cá nhân thực hiện công việc bảo trì, công trình.

Chương 5.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DAN 

THựe HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ

Điều 25. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bào trì cộng trình

Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, thống nhất qụản.lý nhà 
nươc về bảo trì công trình và có trách nhiệm:

1. Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành.theọ thẩm quyền các văn bản quy phạm 
pháp luật về bao trì công trình.

2.  Hướng dẫn về chi phí cho việc lập, thầm tra và điều chỉnh quy trinty bảo trì công 
trình; hướng dẫn phương pháp lập dự toán bảo trì công trình và công bố các định mực xây 
dựng phục vụ bảo trì công trình.

3. Chủ trì, phôi hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn vịệc. sử dụng vốh ngoài ngân sách (pếu 
có) cho bảo trì công trình.

4.  Chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phượng có liên quan 
thanh tra, kiếm tfa việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình trên phạm vi 
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toàn quốc và hướng dẫn việc xử lý vi phạm các quy định của Nghị định này theo quy định 
cua pháp luật.

Điều 26. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện của các cờ quan

1.  Các Bộ chuyên ngành có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện báo trì các công trình như 
sau:

a.) Bộ Xây dựng hướng dẩn thực hiện bảổ trì cọng trình dân dụng, trừ công trình di tích 
lịch sử vốn hóa; công trình công nghiệp vật liệu xâý dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô 
thị; thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm.c và điếm d khoan. 2 Điều này đôi với 
các công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô. thị.

b) Bộ GỊao thông vận tải hướng dẫn thực hiện đối với công trình giao thông;

c)  Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn hướng dặn thựẹ hiện đối với công trình 
thủy lợi, đê điều và các công trình nông nghiệp chuyên ngành khác;

d) Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy 
điện, đường dây tải điện, trạm biện áp, hóạ chất, vât liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, 
luyẹn kim và các dự án công nghiệp chuyen ngành khác, trừ công trình công nghiệp vật liệu 
xây dựng;

đ) Bệ Quốc phòng, BẠ Công ạn hướng dẫn thực hiện đối, với công trình, thuộc lĩnh vựe 
quốc phòng, an ninh;

e) Bộ Thộng tin và Truyềự thộng hướng, dẫn thực .hịện.cỊơị vội,,ọông trìph viễn thôpg;

g) Bộ Văn hóa, Thế thao và Đu lịch,hướng dạn thực hiện đối với công trình di tích lịch 
sử văn hóa.  *

2. Các Bộ quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm:
a) Quy định về người có trách nhiệm bảớ trì công trình phù hợp với loại công trình, 

nguồn vốn bảo trì và hình thức sở hữu công trình.’
b) Tổ chức biên soận và bail hành các tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo tri công trình thuộc 

đối tượng hướng dẫn nêu tại khoản 1 Điều này; quỷ địhh yêu cầu và danh mục công trình, 
bộ phận cồng trình buộc phải quan trắc tlịeq quy định của Nghị định này;

c) Hướng dẫn việc đóng góp chỉ phí í để bảo trì công trình; tổ chúc lập, công bố các định 
mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình, kiểm tra việc thực hiện bảo trì cồng trình và 
đánh giá sự an toàn công trình; xử lý đối với công trình không đảm bảo an tộàn cho việc 
khai thác, sử dụng theo quy định tại Nghi định hày.

d) Xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng đối với côrig trình hết tuổi thọ thiêt kế quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 16 Nghị định này;
đ) Xử lý đôi với côhg trình có biểu hiện xuấrig cấp về chất lượng, không đảin bảo an 

toàn cho việc khai thác, sử dụng theo quy định tại Điều 18 Nghị định này;
e) kiểm trà Việc tuâh thủ quy định của Nghỉ định hày và xủf lý vi phạm theo quy định 

của phầp luật.
3.  ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại điểm a, 

điểm c, điểni d và aíếm đ khoản 2 Điều này và hướng dẫn sử dụng vôh ngóăi ngân sách 
(nếu có) đối với các công trình xây dựng trong địa bàn trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 

'25 NghỊ định này.
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Chượng 6.
ĐIỀU KrtOẢN THI HÀNtì 

í  . I
Diều 27. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2011 và bãi bỏ các quy 
định về báo trì công trình tại Chương VII Nghị định số 209/2004/NĐCP ngày 16 tháng 12 
năm 2004 của Chính phủ về quán lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 28. To chức thực hiện

1.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quạn ngang Bộ, Thủ trướng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thú trưởng tố chức 
chính trị, các tố chức chính trị  xã hội, tồ chức chính trị  xã hội nghề nghiệp, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và các tố’ chửc, cấ nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị địỊ^h này.

2.  Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp vớị cáp; Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng 
dẫn thực hiện Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỬ TƯỚNG

Nguyễn Tân Dung
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11.  THÔNG Tư SỐ 22/201p/TTpXf> NỞẬy Ọ3ụ2010 CỦA BỘ XÂY DựNG 

Quy định về an toàn lao động trong thi công 
xây dựng công trình

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11 ì2003;

'Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐCP ngày 04 / 02 /2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2Ò09/NĐ CP ngấy 12Ì02/20Ố9 của àhinh phủ về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng quy định về an toan lao động trong thi công xây dựng công trịnh, như sau;

Chưóng I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh và đôì tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chính:

Thông tư nặỵ quy đjxýi về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình bao 
gồm: xây dựng và lắp đặt thiết bỉ đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di 
dời, tu bố, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu 
tư xây dựng công trình; nhà thầu xây dựng và người lao động tại công trường xây dựng trên 
lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Gỉảỉ thích từ ngữ

Các từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:

1. An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình: là hệ thống các biện pháp về 
tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn 
chặn tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình.

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình: là người sở hữu vốn hoặc người được giao quản lý sử 
dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

3. Nhà thầu xây dựng là tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn xây dựng, thi công xây dựng 
có đủ điều kiện nảng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia 
quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

4.  Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng 
công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư 
xây dựng công trình.

5. Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng nhận thầu 
trực tiêp với chủ đầu tư xây dựng công trình để thực hiện phần việc chính của một loại công 
việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

6.  Nhà thầu phụ trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu 
.chírih hoặc tống thầu xây dựng đế thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc 
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tổng thầu xây dựng.
7.  Công trường xây dựng là mặt bằng thi công xây dựng, trên đó có công trình xây 

dựng, các công trìríh phụ trợ và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chương II 
NHỮNG YÊU CẦU ĐẢM BẨO AN TOÀN TRo NG 

THI CÔNG XÂY DựNG CÔNG TRÌNH

Đỉểu 3. Yêu cầu chung đối với công irứờng xây dựng

Công trường xây dựng; phải dảm bảo các yêu cầu sau:
1. Tổng mặt bàng công trường xây dựng phải được thiết kế và phê duyệt theo quy định, 

phù hợp với địa điểm xây dựng, diện tích mặt bằng công trựờng, điều kiên khí hậu tự nhiên 
nơi xây dựng, đảm bảo thuận lợi cho công tác thi công, an tọàn cho người, máy và thiết bị 
trên công trường và khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng của thi công xây dựng,

2. Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kể tổng mặt 
bằng được phê duyệt. Không được để các vật tư* vật liệu và các chướng ngại vật cản trở 
đường giao thông, đường thoát hiếm, lối ra vào chữa cháy, Kho chứa vật liệu dễ cháy, nổ 
không được bố trí gần nơi thi công và lán trại. Vật liệu thải .phai được dọn sạch, đổ đúng 
nơi quy định. Hệ thống thoát nước phải thường xuyên được thông thoát bảo đẫm mặt bằng 
công trường luôn khô ráọ.

3.  Trên công trường phải có biển báo theo quy dịnh tại Điềụ 74 Luật Xây dựng. Tạị 
cổng chính ra vào phải có sơ dồ tổng mặt bằng công trường, treo nội quy làm việc. Các biện 
pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn phải được phổ biến và công khai trển công 
trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường 
như đường hào, hố móng, hô ga phải có rào chắn, biển cảnh báo và hướng dẫn đề phống tại 
nạn; ban đêm phải có đèn tín hiệu.

4. An toàn về điện:

a) Hệ thống lưới diện động, lực: và lưới diện chiếu sáng trên cộng trựờng phải riêng rẽ; 
có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn cỏ khả năng cắt diện một phần hay toàn bộ khu vực thi 
cổng;

b) Người lao động, máy và thiết bị thi công trên công trường phải được bảo dạm an. toàn 
về điện. Các tĩĩiết bị điện phải được cách diện an toàn trong quá trình thi công xây dựng;

c) Những người tham gia thi công xây dựng phải dươc hựớng dẫn về kỹ thuật an toậịn
điện, biết sơ cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện.  ! ,

5. An toàn về cháy, nổ:

a) Tổng thậụ^hoặc chủ đầu tư Ị trường hop không £Ó,ựmg,thầụ) phải thành lập ban chỉ huy 
phòng chống cháy, nổ tại công trường, có quy chế hoạt dộng vàj phận cống, phân cap cụ thể;

b)  Phương án phòng chống cháy, nô’ phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. 
Nhà thầu phải tổ chức đội phòng chống chấỳ, nổ, ỉtó ịìhân công, Iphầh 'cấp vá kèm thềổ quy 
chế hoạt dộng;

c) Trên công trường phải bố trí các thiết bị chửa cháy cục bộ. Tại cốc VỊ trí đễ xẩy ra 
cháy phải có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảb khi 
xảy ra cháy kịp thời phát hiện đế ứng phó;
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6.  Các yêu cầu khác theo quy định cùa pháp luật có liên quan;
1, Đối với dự án có vốn dầu tư, nước ngoài hoặc những công trình có sự tham gia của 

nhà thầu nước ngoài thì các quy định về an toồn lao dộng phải ị được ithể hiện bằng tiếng 
Việt và tiếng nước ngoài.

Điều 4. Yêu cầu kỉý|thi,<;ôỉig,xâỵ dựng

Khi thi công xây dựng phại(đạjnhảo các yêụ cậu sau dây: . I
1.  Trước khi khởi công xây dựng phẬi có thiết kế biện pháp thi công đựợc duyệt, trong 

biện pháp thi công phải thể Kiẹn dược cac giấi pháp đảm bảó an toàn ỉao ốộng cho người 
lao động và máy, thiết bị thi công đối với từng công việc. Tróng thiết kế biện pháp thi công 
phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiệm

2.  Thi công xây dựrig phải tuân thú theo thiết kế được duyệt, tuâh thủ quý chuẩn, tiêu 
chuẩn, quy trình kỹ thuật; Đôi vđi những công việc có yêu cầu phụ thuộc vàò' chất lượng của 
công việc trước đó, thì chỉ được thi công khi cồhg việc trước đó đâ đửợc rtghĩệỉm thu đảm bảo 
chất lượng theo quy định.

3. Biệri pháp thi công và các giải pháp về án toàn' phải được xem xét định kỳ hoặc đột 
xuất để điều chỉnh cho phù hớp vớt thực trạng của công trường.

4. Tổ chức, cầ nhân phẩỉ có đủ diều kiện năng lực phù hợp với cộng việc đảm nhận thẹo 
quy định. Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những ngườiị thực hiện các công 
việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được huấn luyện an toàn lao động và 
có thẻ an toàn lao động theo quy đính;

5.  Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao (lông phảÍMỈược kiểm 
đinh, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mớị được phép hoạt động trên 
cống trửờng. Khi hoạt động, máy và thiết bí thi cồng phầi tuân thủ quy trình, biện pháp 
đảm bảo an toàn.

Trường hợp khi hoạt động, thiết bị thi công vượt khỏi phạm vi mặt bằng công trường 
thì chủ đầu tư phải phê duyệt biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công 
trình trong, ngoài công trường chịu ảnh hưởng éủấ thi cồng xây dựng.

Trường hợp do điều kiện thi cồng, thiết bị phẳi đặt ở ngoài phạm vi công trường và 
trong thời gian không hoạt động nếu các thiết bị thi cồng vươn ra khỏi phạm vi công trường 
thì phải được Cơ qủan có thẩm qúyền cho phép theo qủy định của địa phương.

6. Những người khi tham giã thí công xẩy dựng trên cống trường phải được khám sức 
khỏe, huấn luyện về an 'toàn và được cấp phát đầý đủ phương tiện bảo vệ cá nhâh thẹo quy 
định của pháp luật về lao động.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦÀ CÁC CHỦ THỂ Đối VỞI AN TOÀN TRONG 

THÍ CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNÍI

Điểu 5. Trách nhiệxn của chủ dầu tư xây dựng công trình

Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm:
1.  Thành lập bộ phận'chuyên trách hoặc kiồm nhiệm dế kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về an toàn lao động của nhà thầu thỉ công xây dựng trên công trường.
2.  Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp vỡi công việc đảm nhận theo 
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quý 'định của pháp iluật về xây1 dựng,
3.  Tạm dừng thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi ph‘ậih‘ 

quy định về an toàn lao động của nhà thầu. Nếu nhà thầu không khấc phục thì chủ đầu tư 
phai đình chỉ thi công hoặc chấm dứt hợp đồng,

4.  Phối hợp với nhà thấu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cò' hoặc tai nạn lao động, đồng 
thời báo cáo với các cư quan chức nãng về tình hình an toàn lao động cúa dự án, công trình 
theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 6. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình

Nhà thầu thi công xây dựng công trình bao gồm cả tổng thầù, nhà thâu chính'và hhà 
thầu phụ trên công trường có trách nhiệm:

1.  Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi Công, trong đó quy định rõ các biện' phảp 
bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình. Định kỳ hoặc đột'xuấtkiểm* ưa 
thực tế các diễn biến trên công trường đế điều chỉnh biện pháp thi công, biện pháp an toàn 
lao động cho phù hợp.

2.  Tuyển chọn và bố trí người lao động kỹ thúật trên công trương đúng chuyên môn 
được dào tạo, đủ năng lực hành nghề, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật. Đồng thời 
cung cấp dầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

3. Thành lập mạng lưới và bộ phận quân lý công tác an loàn lao động trên cồng trường; 
đồng thời quy định cụ thế’ công việc thực hiện và trách nhiệm đối với những cá nhân quan 
lý công tác aii toàn lao dộng trong quá trình thi công.

4.  Tố chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làm công tác àn tóàn và 
người lao dộng thuộc quyền quản lý theo quy định.

5.  Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động theo biện pháp đầ được 
phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên'quan.

6. Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả, khai báo, điều tra, lập biên bản 
khi xảy ra sự cố công trìhh xây dựng, tai nạn lao động trên công trường.

7.  Thưc hiện công tác kiểm định, đăng kýínếu có), bảo dưỡng máy và thiết bị nhằm 
đảm bảo an toàn cho người lao dộng và công trình theo quy định.

Điều 7. Trách nhỉệm của Bàn qúản lý dự án h°ậc Tư vấn quản lý dự án và Tư 

vấn giám sát thỉ công
Ban quan lý dự án hoặc Tư vân quản lý dự án vậ Tư vâh giám sát thi công xây dựng có 

trách nhiệm:
1.  Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thú các biện pháp thi cộng, biện pháp 

đảm bão an toàn đâ được phê duyệt; tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công 
xây dựng.

2.  Thông báo cho chủ đầu tư những nguy cơ có thê ảnh hưởng dến an toàn trong quá 
trình thi công để có các giải pháp xử lý và điều chỉnh biện pháp thi công cho phụ hợp.

3. Kiểm tra, báọ cáo chú đầu tư xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc phục khi 
nhà thầu thi công vi phạm các quy định về an toàn trên, công trường.

18Ớ

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



Điều 8. Quan hệ phối hợp giữa chủ đầu tư, tổng thầu hoặc thầu chính và thầu 
phụ

1.  Trường hợp trên công trường có tống thầu hoặc thầu chính
Trường hợp trên công trường có tống thầu thi côhg xây dựng, tống thầu EPC, tổng thầu 

chia khóa trao tay hoặc chi có nhà thầu chính (sau đây gọi chung là tồng thầu) thì trách 
nhiệm và mối quan hệ giửa các chu thê như sau:

a) Chú đầu tư tố chức giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn cúa tổng thầu và 
kiêm tra việc điềụ hành, ígiám sát cùa tông thầu đôi với các nhà thầu phụ trên công itrường;

b) Đối với công trường xây dựng có nhiều nhà thầu phụ tham gia thi công, thì tổng thầu 
phai thành lập bộ phận quản lý. an toàn chung đê kiềm tra, giám sát và quản lý công tác an' 
toàn, vệ sinh môi trường đội với các nhà thầu phụ trên côạg trường;

c) Tông thầu chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều hành tiến độ thi công giữa tống 
thầu với các nhà thầu phụ'cũng như tiến độ thực hiện giữa các nhà thầu phụ với nhau, 
không để xảy ra sự,chồng chéo trong thực hiện công việc giữa các nhà thầu gây ra mất an 
toàn đối với người lao độrig, máy, thiết bị yà công trình;

d) Tổng thầu có trách nhiệm tố chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp thi công và 
biện pháp an toàn của cát nhà thầu phụ. Tổng thầu có quyền tạm dừng hoặc đình chi thi 
công khi nhà thầu phụ vi phạm các quy định về an toàn trên công trường;

đ) Nhà thầu phụ lập và phệ duyệt biện pháp thi công và biện pháp an toàn phần việc 
do mình thực hiện. Trước khi phê duyệt phải được sự thóa thuận của tổng thầu; *

e) Nhà thầu phụ chịu trách nhiệm giám sát thực hiện biện pháp an toàn các công việc 
do mình thực hiện; đồng thời chịu sự điều hành, giám sát, kiểm tra việc thực hiện tiến độ, 
thực hiện biện pháp thi công cũng như biện pháp an toàn trên công trường ciía tổng thầu.

2.  Trường hợp trên công trường có nhiều nhà thầu chính

Trường hợp trên công trường , không có tổng thầu thi công xây dựng, tổng thầu EPC 
hoặc tổng thầu chia khóa trap ,tay; mà chi có các nhà thầu chính thì trách nhiệm và mối 
quan hệ giữa các chủ thê như sau:

a) Chủ đầu tư tô chức kiếm tra yiệc thực hiện các biện pháp an toàn của các nhà thầu 
chilli; kiếm tra việc điều hành, giám sát cùa các nhậ thậu chính đối Ỵpi cáp. nhà tỈỊầụ phụ 
trên cồng trường;

b) Đối với công trường xây dựng cq nhiều nhà thầu chính tham gia thi công, thì chủ đầu 
tư phắi thành lập bộ phận quàn lý an toấn chung đế’ kiểm tra, giám sát và quản lý công tác 
an toàn, vệ sinh môi trường đối với các nhà thầu chính trên công trường;

c)  Chủ đầu tư chịu trách nhiệm điều hành tiến độ thi công giữa các nhà thầu chính; 
nhà thầu chính chịu trách nhiệm về việc điều hành tiến độ thi công giữa nhà thầu chính 
với các nhà thầu phụ cùng như tiến độ thực hiện giữa các nhả thầu phụ với nhau, khộng để 
xẳy ra sự chồng chéo trong thực hiện công việc giữa các nhà thầu gầy ra mất an toàn đối 
với người lao động, máy, thiết bị và công trinh;

d) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kíểmVra việc thực hiện các biện pháp thi công và 
biện pháp an toàn của các nhà thầu chính. Chủ đầu tư có quyền tạm dừng hoặc đỉtih chí thi 
công khi nhà thâu chính vi phạm các quy định về an toàn lao động trên công trường;

đ) Nhà thầu chính có trách nhiệm lập, phê duyệt biện pháp an toàn những phần việc 
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do mình thực hiện; trước khi phê duyệt phải có sự thộa thuập củạ chụ đầu tư;
e)  Nhà thầu chính có, trạch nhiệm tô chức kiếm tra việc, thực hiện các biện pháp thi 

công và biện pháp an toàn của các nhà thầu phụ. Nhà thầu chính có quyền tạm dừng hoặc 
đình chỉ. thi côpg khi nhà thầu phụ vi phạm các quy định về an toàn trên cồng trường;

f) Nhậ thầu phụ lập, phê duyệt biện pháp thi công và biện pháp an toàn những phần 
việc do mình thực hiện; trước khi phê duyệt phái có sự thỏa thuận ẹúa nhà thầu chính;

g) Nhà thầu phu chịu trách nhiệm giám sát hiện pháp an toàn các công việc do mình 
thực hiện; đồng thời chỊụ sự điều hành, giám sắt, kiêm trạ cúa nhà thầu chính về việc thực 
hiện tiến độ, thực hiện biện pháp thi cồng cung như biện pháp an toàn trên công trường

Điều 9 . Quyền và trách nhiệm của rrgười^lao động trên công trữởng xây đựng

Người lao động'trêírcông trường xây dựng có quyền và trách nhiệm sau:
1. ‘Cõ quyền tử chối thực hiện cấc công việc (lược giao khi thấy không đảm bảo an toàn 

lao động sau khi đã b&o cáo với ngườj phụ trách trực tiếp mà vẫn không được khắc phực, xử 
lý hoặc nhà thầu không cấp đầy đủ phương tiện'bảó vệ cá nhân theo đúng quy định, t

ố. Chỉ được nhận thực hiện những công việc phù hợp với chuýên môn dược đào tạo. 
Chấp hành đầy đù các quy định, nội quy về an toàn lao động có liên quah đến công việc, 
nhiệm vụ'được giao.

3.  Người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì 
phải được huấn luyện an tòàn lao động và có the an toàn lao động theó qưy định.

Điều 10. Trách nhiệĩíi của người làm công tắc an toàn của nhà thầu

1’ Người làm công tác an toân thực hiện chế độ kiểm tra hàng ngày trên công trường 
theo quy định của nhà thầu. Trong quá trình kiếm tra nêu phát hiện thấy các vi phạm về 
aríìióàn lào động hoặc các nguy cơ xảy ra tai hạn latì động thì tạtn đừng thi công công việc 
đó, đồng thời báo cáo trực tiếp nhà thầu để xem xét xử lý hoặc yêu cầu hgưởi trực tiếp phụ 
trách bộ phận đó đình chi thi công để có các biện pháp bảo 'dảm an toàn cho người và cồng 
trình, sau đó báo cáo người chì huy công trường.

2. Người làm công tác an toàn hoặc cân bộ kỹ thuật của nhà thầu phẳi giấm sát liềntục 
công tác an toàn lao động trong'suốt quá trình thi công xây dựng cồng trình.

Điều 11. Giai quyết sự cố khi xảy ra tai nạnlao động

Khi xảỵ ra tai nạn lao động do sự cố mất an toàn lao động hoặc do sự cố công trình 
phải được giải quyết như sau:

1.  Khi xảy ra tai nạn lao động do sự cố mât an toàn lao động gây ra:

a)  Nhà thầu phải băng mọi biện pháp sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao động, saụ dó 
chuyển ngay đến cơ sở y tê đế xử lý;

í ì  I '< ỉ
b) Chú đầu tư, nhà thầụ và các đơn vị có liên quan phải báo cáo kịp thời với các cợ quan 

quản lý có liên quan thực hiện việc kiêm tra, thanh tra theo quy định để xác định nguyên 
nhân xảy ra sự cố, tai nạh lao động;

c) Việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo; quy trinh xử lý sự cố; giải quyết 
các chế độ khi xảy ra tai nạh láó động được thực hiện theo quy định hiện hành;

d)  Sau khi lấy dấu hiện trưảníg, được sự đồng ý của cơ quan có thấm quyền và chú đầu 
tư, nhà thầu thực hỉiện việc dọn đẹp nời xăy ra sự cô và tiếp tục thi công.
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2.  Khi xảy ra tai nạh lao động do sự cô công trình xây (lựng:
a) Thực hiện theo quy định tại các điếm á, b, c. khoári 1 Điều này;
b)  Sau' khi lấy dấu hiện trường, đựợc sự đồng ý cùa cơ quan cố thẩm quyền, nhà thầu 

thực hiện việc dọn dẹp nơi xáy ra sự cổ; đồng thời kiếm tra, đánh giá mức độ ốn định cúa 
công trình hoặc công việc đang thi công theo quy định, nếu đám 'bảo an toàn thì báo cáo chú 
đầu tư cho phép tiếp tục thi công.

ứhựctag ĨV 
TỔ CHỨC THựC HIỆN

, tEtiềụ 12 . Tráẹh nhiệm thực hiện,  . /

1.  Bộ Xây dựng giao cho các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiếm tra 
công tác an toàn trong thi công xây dựng thuộc phạm vi quạn lý nhà nước cua Bộ, bao gồm:

a) Tỏ chức tập , huấn, công tác an toàn lao động cho các nha thầu, cán bộ an toàn, cán bộ kỹ 
thuật, cán bộ,, kỹ sư trong các bạn quán lý dự án, ban điều hành của cảc dự án;

b) Hướng dẫn, kiếm tra, thanh, tra và xử lý vi phậm các qui định về an toàn lao động 
trong thi công xậy dựng;

c) Tạm dừng hoặc đình chì thi công, xử lý các tố chức, cá nhân vi phạm các quy định 
cua Thông tư này;

d)  Cập nhật thông tin các nhà thầu vi phạm an toàn trong thi công xây dựng dưa lên 
"Trang Thông tin về các nhà thầu vi phạm trong hoạt động xây dựng" củạBộ Xây djtag.

2.  Uy ban nhận dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giạo cho Sở Xây dựng có 
trách nhiệm:

a) Tố' chức tập huân, phố biên các quy định về an toàn lao dộng trong thi công xây dựng 
chp các tò chức, cá nhàn trên dịa bàn;

b) Chú trì, phối hựp với Sở Lao động Thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan 
tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm các quy định về an toàn lao động 
trong thi công xây dựng trộn địa bàn;

c) Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm về tình hình an toàn lao động trong thi 
công xày dựng tại các công trình trên địa bàn £heo quỵ đỊi|h của pháp luật lap ộộng gih về 
Bộ Xây dựng;

d) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định 
của Thông tư này theo thâm quyền;

đ) Cung cấp thông tin các nhà thầu vi phạm an toàn lao động trong thi công xây dựng 
về’ Bộ Xây dựng.

Điều 13. Hiệu lực thỉ hành

1. Thông tư nàỵ có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kế từ ngày ký;

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tố chức, cá nhân gửi ý kiến 
về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THƯ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh
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12.  CHỈ THỊ SỐ 03/CTBXD NGÀY 3072010 CỦA BỘ XÂY DựNG 

về việc tăng cường công tác quản lỷ chất lượng 
công trình nhà ở sinh viẽn

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQCP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và các Quyết định 
số 65/2009/QĐTTg, 66/2009/QĐTTg, 67/2009/QĐTTg ngày 24/4/2009 của Thủ tưởng 
Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhầm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, 
sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhàn tại các khu công nghiệp tập trung, nhà 
ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, Bộ Xây dựng đã ban hành 6 Thông tư hướng 
dẫn thực hiện các Quyết dinh nêu trên trong dó có Thông tư số 10 /2009 / TTrBXD ngay 
15/6/2009 “Hướng dẫn quản lý dự án dầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân 
khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp” (dưới dây viềt tắt là Thông tư sô 10/2009/TT 
BXD).

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc xây dựng nhà ở 
sinh viên ở một số did phương và cơ sở đào tạo thuộc lực lứợng vũ trang. Kết quả kiểm tra 
cho thấy, các chủ đầu tư về cơ bản thực hiện khá tốt các quy định về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở sinh viên; chất lượng các công trình xây dựng nhà ở ồinh viên về cơ bản 
đảm bảo các yêu cầu của thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án. 
Tuy nhiên, do các dự án nhà ở sinh viền được đầu tư bằng trái phiếu Chinh phủ đang được 
triển khai trên diện rộng, với nhiều loại quy mô và được áp dụng nhiều cơ chế ưu đãii trong 
đó có cợ chế chi định thầu nên đòi hỏi phải tăng cường giám sát và kiểm tra từ giai đoạn 
chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi kết thúc dự án đưa công trình vào sử dụng,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý 
chất lượng công trình nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng yèu cầu:

1.  Đối với Chủ đầu tư
a) Đảm bảo mô hình quản lý dự án, chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án hoặc tư 

vấn quản lý dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 10/2009/TTBXD.
Khi áp dụng mô hình chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án thì Giám đốc (hoặc 

Trưởng ban) hùặc phó Giám đốc (hoặc Phó trưởng ban) phải có trình độ đại học thuộc 
chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận hghiệp vụ về quản lý 
dự án và có kinh nghiệm làm việc chuyên môn tối thiểu 3 năm.

Đối với dự án đang triển khai, cần rà soát .’và tăng cường năng lực của bạn quản lý dự 
án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm hảo đảm điều kiện 
năng lực hoạt động theo quy định pháp luật.

Chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm QỬ người tham gia với chủ đầu tư để quản lý 
đầu tư xây dựng công trình và tiếp nhận quản lý, sử dụng khi công trình hoàn thành;

b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát toàn diệh chất lượng công trình xây dựng nhà ở sihh 
viên kế' từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công 
trình vảo khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng và đồng bộ theo các quy định tại Quyết 
định số 65/2909/QĐTTg và Thông tư số 10/2009/TTBXD và các văn bần quy phạm pháp 
luật có liên quan;
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c)  Tp chức lập |1Ồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại, Điều. 8 Thông tư số 
27/2009/TTBXD ngàý 31/7/2009 cùa Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về Quán lý 
chất lượng công trình TỈấy đựrtg’* (dứởi đây viết tắt là Thông tư số 27/2009/TTBXD);

d) Tố chức quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư theo quy định 
tại Điều 8 Quyết định số 65/2009/QĐTTg và Thông tư số 13/2009/TTBXD ngày 30/6/2009 
cúa Bộ Xây dựng “Hướng dẩn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ỏ sinh viên và nhà ỏ 
công nhân khu công nghiệp” và các văn bản quy phạm pháp lúật có liên quan nhằm bảo 
đám việc khai thác, sử dụng ôn định và lâu dài;

đ) Báo cáo Sở Xây dựng về tình hình chất lượng xây dựng và công tác quản lý chất 
lượng công trình xây dựng nhà ở sinh viên theo quy định tại khoản 6 Điều 4 của Thông tư 
số 27/2009/TTBXD.

2.  Đối với Uy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chủ quản của các cơ sơ đào tạo thuộc 
lực lượng vũ trang

a) Đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình bên trong và bên ngoài hàng rào công trình 
như hệ thông hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ ở, sinh hoạt và học tập của sinh viên;

b)  Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất các chủ thể tham gia 
hoạt động xây dựng nhà ở cho sinh viên theo các quy định pháp luật có liên quan;

c) Yêu cầu chủ đầu tư ngay từ lúc khởi công thuê tổ chức tư vấn đáp ứng các yêu cầu về 
điều kiện năng lực, về tính độc lập, khách quan theo qúy định nêu tại khoản 1 mục III 
Thông tư số 16/2008/TTBXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn ki$m tra, chứng 
nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công 
trình xây dựng ” để thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công 
trình xây dựng nhà ở sinh viên trước khi đưa công trình vào sử dụng theo đề cương được Sở 
Xây dựng hoặc Cục Giạm định Nhà nước về chạt lượng công trình xây dựng chấp thuận (đối 
với công trình nhà ở sinh viên mà Sở Xây dựng làm chú đầu tư).

Trong quá trình thực hiện, tổ chức chứng nhận phải kiếm tra xác suất chất lượng vật 
tư, thiết bị, cấu kiện xây dựng được sử dụng để xây dựng công trình và chất lượng thi công 
xây dựng;

d) Yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện các việc sau:
Kiếm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng và thiết bị 

theo quy định hiện hành về lựa chọn nhà thầu;
Đình chỉ hoặc không cho phép nhà thầu được sử dụng các phòng thí nghiệm để thí 

nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và thiết bị lẩp đặt vào công trình nếu 
các phòng thí nghiệm này có các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 25 Quy chế 
công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được ban hành 
theo Quyết định sô 11/2008/QĐBXD ngày 01/7/2008 của Bộ trướng Bộ Xây dựng;

 Kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác 
nghiệm thu của chủ đầu tư trước khi chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (đối với công trình 
xây dựng nhà ở sinh viên mà Sở Xây dựpg làm chủ đầu tư) tố chức nghiệm thu giai đoạn 
.xây dựng hoàn thành (móng, kết câu phần thô, hoàn thiện), nghiệm thu hoàn thành từng 
hạng mục công trình và công trình để đưa vào sử dụng. Kết quả kiểm trạ phải được lập 
thành biên bản và là căn cứ để chú đầu tư tổ chức nghiệm thu.
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đ) Hô trợ vê cong tác tô chức, nhân sự cho chủ đầu tư, chủ quán lý sử dụng trong việc 
khai thác, sứ dụng đối với các dự án nhà ở sinh viện đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính 
phú tập trung theo cụm trường do Sớ Xây dựng làm chú đầu tư;

e)  páo cáp Bộ d^frig về tình hình chất lượng xây dựng vạ công tác quản^lý chất 
lượng công trinh xây dựhg nhà ứ sinh viêìi đầu tư bằng nguồn trái phiếu Ỡhính phủ theo 
quy định tại khoan.,3„Dieq 'Ị và khoan 4 Điều 3 cua Thông tư số 27/2Ọ09/TT.BXD;

3.  Đài với Cục Giám đỊrih’Nhả nước về chất lượng công trình xây dJn’g* Cục:'4uản lý 
nhà và Lhị trường bất động sàn, Vụ Quán lý hoạt động xây dựng và Vụ Kiêh trúc, Quy 
hoạch xày dựng.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là đầu mối tố chức, phối 
hợp với các dơn vị liên quan thực hiện các việc sau đây:

a)  Phối hợp với các Sở Xây dựng lập kế hoạch và kiểm tra định kỳ, đột xuất (nếu có) 
toàn dỉện công tác quan lý dự án đầu tư xây dựng, cồng tác quảnlý chất lượng của chu đầu 
tư và chất lượng xây dựng nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phu của các 
địa phương;

b) Hướng dẫn và trực tiếp kiểm tra quản lý dự án đầu tư xây dựng, công tác quản lý 
chát lượng một số công trình xây dựng nhà ở sinh viên có quy mô lớn đầu tư bằng nguồn 
trái phiếu Chính phủ tại Hà Nội, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và tại các cơ sở đào 
tạo của lực lượng vũ trang;

c) Lập biên bán đối với những trường hợp vi phạm về quy định quản lý chất lượng công 
trình xây dựng nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phú để làm cơ sở cho 
việc thanh tra xây dựng xử phạt; kiến nghị xử lý các chủ thể vi phạm về chất lượng theo 
quy định của pháp luật với các hình thức: xử phạt hành chính, đinh chỉ thi công, không cho 
phép đưa công trình vào sứ dụng; cho phép tiếp tục thi công hoặc đưa công trình vào sử 
dụng khi các vi phạm về chất lượng đã được khắc phục;

d) Tống hợp, báo cáo Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ tình hình chất lượng xây dựng 
và quản lý chất lượng xây dựng công trình nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn trái phiếu 
Chính phú trên phạm vi cả nước định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Trên đây là một số nội dung yêu cầu các chủ thể nêu trong chỉ thị này thực hiện nhằm 
tâng cường kiêm tra, kiếm soát công tác quán lý chât lượng thi công xây dựng và nâng cao 
chất lượng nhà ớ sinh viên đế’ bảo đảm thành công cho cả chương trình xây dựng nhà ở 
sinh viên đầu tư bàng nguồn trái phiếu Chính phủ từ năm 2011 đến năm 2015./.

Bộ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Quân
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Phân thứ ba.
ĐIỀU CHỈNH, QUY ĐÔÌ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG, QUÀN LÝ CHI PHÍ TRONG XÂY DựNG

13.  QUYẾT ĐỊNH số 1129/QĐBXD NGÀY 22122010 
CỦA Bộ XÂY DựNG

Về việc hướng dẫn quỵ đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về 
một bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DƯNG

Căn cứ Nghị định số 17/20Ơ8 /NĐCP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức 
nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định sô 112 /2009 /NĐCP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý 
chi phí dầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04 /2010/ TTBXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng*ề việc hướng 

dẫn. lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theọ dề nghị của Vụ trưởng Vụ kinh tế Xăy dựng và Viện trưởng Viện Kinh tè xây 
dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Đỉềụ Ị. Qông bố “hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bàng 
giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng” kèm theo Quyết định này để các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo và sử dụng vào việc quy đối chi phí đầu tư 
xây dựng, xác định giá trị tài sản mới tại thời điểm bàn giao công trình.

Điều 2. Quyết định này .có hiệu lực kể từ ngày ký.
KT. BỘ TRƯỞNG
THƯ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn
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HƯỚNG DẪN

QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DƯNG c ô n g  t r ìn h  v ề  mặ t  bằ ng  g iá  t ạ i  
THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC'SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định sô' 1129 / QĐBXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Quy dổi chi phí đầu tư xây dựng công trình là việc tính chuyển chi phí xâydựng, chi 
phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án, chi phí 
tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khảc đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá tại thời 
điếm bàn giao dưa công trình vào khai thác sử dụng.

2. Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), 
chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện từng 
năm là các chi phí đã được Chủ đầu tu xác định khi lập báo cáo quyết toán hoặc đã dược 
kiểm toán (sau đây gọi tắt là chi phí đầu tư xây dựng đã thực hiện).

3. Trường hơp dự án có nhiều công trình mà mỗi công trình hoặc nhóm công trình khi 
hoàn thành được đưa vào khai thác, sử dụng dộc lập thì Chủ đầu tư có'thế qừyđổi chí phí 
đầu tư xây dựng đã thực hiện của công trình hoặc nhóm công trìnịh này về mặt băng giá tại 
thời điểm bàn giaọ đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Việc quy dổi chi phí đầu tư xây dựng công trình dã hoàn thành do người quyết định ặầụ 
tư quyết định, khi quy đổi thì thực hiệp theo nội dung hướng dẫn này.
II. PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI

1. Căn cứ quy dổi:

 Chi phí,đầư tư xây dựng công trình đã thực hiện hàng năm.
 Giá vật liệu, nhân công, máy thi công, chỉ số giá xây dựng và các chế độ chính sách 

của Nhà nước tại thời điểm bàn giao.
Phương pháp quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời 

điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
2. Trình tự quy đổi:

Bước 1: Tổng hợp chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ vằ tái 
định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã 
thực hiện từng năm.

Bước *2: Xác định các hệ số quy đổi của chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, dại. .phí bồịị 
thường, hỗ trợ và tái dịnh cư (nếu có), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tứ xậy dựng 
và chi phí khác dã thực hiện từng năm về mặt bằng giá thời điểm bàn giao. 1

Bước 3: Tính toần và tổng hợp giá trị quy đổi chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chị phí 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án, chi phí tìí vấh đầu tứ xây 
dựng và chi phí khác đã thực hiện từng năm vê mặt bằng giá tại thời điểm bàn giáo đưa 
vào khai thác sử dụng.

3. Nội dung
Chi phí đẩu tư xây dựng công trình đã được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm!bàn
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giao đưa vào khai thác sứ dụng theo công thức sau:
’ n 11

GQĐDA = ^Gỵp + ^Gt b  + Gq LDA + GTvnTxn + GftH + Gfrr 
i=i 1 1

Trong đó:

(1)

n  Sô công trình thuộc dự án

Gq đ d a Chi phí đầu tư xây dựng công trình đã được quy đổi
G'xi)  Chi phí xây dựng công trình thứ i đã được quy dổi
G TB  Chi phí thiêt bị công trình thứ i đã được quy đổi
Gq l d a   Chi phí quán lý dự án đà được quy đổi
Gt v đ t x d   Chi phí tư vân đầu tư xây dựng đà được quy đôi
Gj ìh : Chi phí khát đã được quy đổi

Gb t •’ Chi phi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được quy đổi
Các khoàn chi phí nói trên được xác định như sau:
4.  Phương pháp quy đổi

4.1.  Quy đổi chi phí xây dựng công trình

Chi phí xây dựng công trình đã được quy đổi về thời điểm bàn giao đưa vào khai thác 
sư dụng là tính tống chi phí xây dựng đã thực hiện từng năm được quy đổi về thời điểm bàn 
giao do sự biên động của các yêu tố trong chi phí xây dựng bao gồm vật liệu, nìiân công, 
máy thi công và các khoán mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng như chi phí trực tiếp 
khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuê tính trước theo quy định của Nhà nước tại thời 
diêm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; hệ số quy đổi của chi phí xây dựng là hệ số tính 
trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong dự toán thực hiện hàng năm so với 
nâm bàn giao.

Chi phí xây dựng cùa công trình thứ i đã được quy đối xác định theo công thức sau: 
k

Gịgj= GynẾ  (2)

Trong đó:

k: Sô năm tính toán quy đối
G1™’ Ch1 phí xây dựng công trình năm thứ j đã được quy đổi về mặt bằng giá tại thời 

điểm bàn giao

Tính toán hệ số quy đổi chi phí xây dựng bằng các phương pháp:
Phwng pháp 1: Xác định hệ sô quy đổi chì phí xây dựng tính trển chi phí VL, 

NC, MTC trực tiếp trong dự toán.

Chi phí xây dựng năm thực hiện thứ j được quy đối về mặt bằng giá tại thời điếm bạn 
giao (Gjx d ) xác định theo công thức sau:  \

I ƠXD = VL™ x HdtvL + NCt h  X KNc  X HdtNC + MTCt h  X Kmt cX HdtMTe  (3)

Trong đó:  ■
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GJXI): Chi phí xây dựng công trình thứ ỉ đâ được quy đổi
VLt h . NCt h , MTCt h : Chi phí vật liệu, nhân cồng, máy thi công năm thực hiện thứ j 

trong chi phí xây dựng của công trình
Kv l > Kn c > Kmt c ‘ Hệ số điều chỉnh chi phí Vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời 

điểm bàn giao so với năm thực hiện thứ j
HdtvL, HdtNC, HdtMTc' Hệ số các khớản mục chi 'phì còh lậi irìmg chi phi xây dựng gồm 

trực tiếp phí khác, chi phí chung và chi phí thu nhập chịu thuế tính trựớc được tính trên chi 
phí vật liệu, nhân công, máy thi công của chi phí xây dựng theo qui định tại thời điểm bàn 
giao.

Công thức (3) dược rút gọn như sau:

ỠXĐ = VLt h  X KqdvL + NCt h  X KqđNc + MTCt h  X KqdMTc (3.1)

Trong đó:
KqđVL = Kv l  X HdtVL

KqdNC = Kn c  X HdtNC

KqdMTC = KmTC X HdtMTC
Xác định hệ số quy đổi Vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng đã 

thực hiện so với năm bàn giao (Kqdvi., KqdNC, KqdMTC)

Hệ số quy đối chi phí xây dựng do sự biến động của các yếu tô' chi phí cấu thành chi phí 
xây dựng công trình được xác định theo trình tự như sau:

a.  Tống hợp chi phí vật liệu, nhàn công, máy thi công trong chi phí xày dựng đả thực 
hiện.

Chi phí Vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng đằ thực hiên từng 
năm của công trình xây dựng được tống hợp theo nội dung trong bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1: Bảng tổng hợp chi phí Vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi t>hí 
xây dựng của công trình

b. Xác định hệ số điều chỉnh chi phí Vật liệu, nhân công, máy thi công ttbng.dự toán

STT Năm thực hiện Chi phí xây 
dựng thực 

hiện

Chi phí trực tiếp

Vật liệu Nhân công Máy thi công

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Năm thứ 1
Năm thứ 2

Năm n
Thời điểm bàn giao

(Kv l ỉ Kn c ỉ Kmt c )
b.  1. Xác định hệ sổ điều chỉnh chi phí Vật iiệu (Kv l )
 Tống hợp sự thay đổi về giá của một số vật liệu chủ yêu theo từng năm thực hiện đến 

thời điếm bàn giao.
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Cãn cứ vào giá vật liệu tại thời điểm thực hiện và nhu cầu vật liệu chủ yếu, (được phân 
tích từ định mức dự toán xây dựng của công trình và khối lượng chủ yếu của công trình) để 
xác định tỷ trọng chi phí của một số loại vật liệu chu yếu trong chi phí vật liệu theo nội 
dung trong bảng số 2.

Bảng sấ 2: Bảng tỷ trọng chi phí của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu so với 
chi phí vật liệu trong chỉ phí xây dựng của công trình (%)

1  ■  1  '  ■ — ■ ■  ■ ■  ~T   

Công thức xác định hệ số quy đổi chi phí vật liệu (Kv l ) năm thứ j về mặt bằng giá tại

SỐ
TT

X. Loại VL

Loại X 
C.Trình

Xi 
măng

Sất 
thép

Đá 
dâm

Gạch GỖ Vật 
liệu 
khác

Tổng 
cộng (%)

1 2 3 4 5 6 7 n n + 1

—

thời điểm bàn giao như sau:
n

VLÌt h^v l ^
Kv l  = 1 +   (4)

VL‘THx PẠL 
i=l

Trong đó:

VL‘b g : Giá vật liệu thứ i tại thời điểm bàn giao
VL‘t h : Giávật liệu thứ i tại thời điểm thực hiện
P'vV Tỷ trpng chi phí vật liệu thứ i trong chi phí vật liệu của công .trình tính tại thời 

điểm thực hiẹn (Theo bảng số 2).

b.2.  Xác định hệ sô' điều chỉnh chi phí nhân công (Kn c )
Công thức xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhận công (Kn c ) như sau:

KNC = 1 + NCBG~NCTH  (5)
NCt h

Trong đó:

NCb g : Tiền lương ngày công tại thời điểm bàn giaq
NCt h ’ Tiền lương ngày công tại thời điểm năm thực hiện
b.3.  Xác định hệ sổ điều chỉnh chi phi máy thi công (Kmt c )
 Tồng hợp sự thay đổi về giá ca máy của một số loại máy thi công chủ yếu theo từng 

năm thực hiện đến thời điểm bàn giao.
 Căn cứ vào giá ca máy tại thời điểm thựb hiện và nhu cầu máy thi công chủ yếu, (dược 

phân tích từ định mức dự toán XDCT và khối lượng chủ yếu của công trình) để xác định tỷ 
trọng chi phí của một số loại máy thi công chủ yếu trong chi phí máy theo nội dung trong 
bảng sô 3.
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Bảng số 3: Bảng tỷ trọng chi phí của một số loạỊ .MTC chủ yếu so với chị phí MTC 
trong chi pỊií xây dựng công trình (%)

STT

\ Loại 
\ máy 

Loại\ 
công \ 
trình \

Máy 
xúc

Máy 
úi

Ò tô 
tự đổ

Vận 
thăng

Cần 
cẩu

Máy 
trộn 
vữa

Máy 
trộn 
BT

Trạm 
trộn BT

Máy 
khác

Tổng 
cộng (%)

(1) (2)  1 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (n) (n+1)

1

100

Công thức xác định hệ số quy đổi chi phí máy thi công (Kmt c ) năm thứ j về mặt bằng 
giá tại thời điểm bàn giao như sau:

^(CMbGxPm CMt HxPm ) 
Kmt c  =1 + —  “  ■  ■

^CMjHxPm
il

(6)

Trong đó:
CM‘b g : Giá ca máy thứ i tại thời điểm bàn giao
CM't h : Giá ca máy thứ i tại thời điểm năm thực hiện
P‘M: Tỷ trọng chi phí máy thi công thứ i trong chi phí máy thi công của cộng trình tính 

tại thời điểm thực hiện (theo bảng sô 3).
c.  Xác định hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng được tính trên 

chi phí VL, NC và MTC tại thời điểm bàn giao
Việc xác định hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng được tính 

toán trên cơ sở nội dung hướng dẫn việc lập dự toán chi phí xây dựng ban hành tại thời 
điểm bàn giao và loại công trình, gồm: trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí thu nhập 
chiu thuế tính trữớc được tính trên chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công theo 
công trình.
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Bảng   tính   hệ  s ố  ch i  ph í  dự   toán   của   nãm   bàn  g iao   t ín h   trên
thành   phần   ch i  ph í  VL;  NC;  MTC

Hệ  sô quy đối  VL,  NC. MTC  trong chi  phí  xây  dựng đã  thực  hiện  so  với  năm  bàn  giao:

MÁY THISỐ
KHOAN MỤC CHI  PHÍ VẬT  LIỆU N.CÒNG CÓNG

TT (VL) (NC) (MTC)

1 Chi  phí  vật  liệu 1

1  2Ị
'  3

Chì  phi  nhân  cõng 1

Chi  phí  mây  thi  còng 1

I  4 Trực  tiôp  phí  khác Tỷ  lệ  c/i  X  (1) Tỷ  lệ %  X  (2) Tỷ  lệ  % X  (3)

5 Cộng chi  phí  trực  tiốp (1+4) (2+4) (3+4)

6 Chi  phí  chung Tỷ  lệ  c/c  X  (5) Tỷ  lệ % X  (5) Tỷ  lệ  °/(  X  (5)
i  7  

Thu  nhập chịu  thuế t/trước: Tỷ  lệ  X  (5+6) Tỳ  lệ % X  (5+6) Tỷ  lệ  %  X  (5+6)
Ị  8
i

i  Giá  trị  dự toán  xảy  dựng  trước
thuế
G  =  5 +6  +7 (5  +  6  +7) (5 + 6   +7) (5  +  6  +7)

L H‘"vL H
ư<
 
h  
NC Hd lMTc

KqdvL = Kvi. X  HdI
VL

Kq,lxc =  Kxc X  i r \ c
K q đMTC  =   K.MTi  X  I  I  h M ic

4.ỉ.2.  Phương  pháp  2  Quy  dối  chi  phí  xây  dựng  tính  bàng  phương  pháp  lập  dự  toán
trên  cơ sớ khối  lượng hoan  thánh  và  dơn giá  xớy dựng công  trình  theo mặt  bàng giá  tại  thời
điểm  bàn giao.

  Khối  lượng  hoàn  thành  là  khối  lượng đà  dược  nghiệm  thu.
  Đơn  giá  xây  dựng  là  dơn  giá  lập  theo  định  mức  dự toán  của  công  trình  và  giá  VL,  NC,

MTC của công  trình  thời  điểm bàn giao.
  Dự toán  công trình  lập  theo qui  định  tại  thời  điểm bàn  giao.
Chi  phí  dự  toán  xây  dựng  trước  thuế  tại  thời  điểm  bàn  giao  được  xác  định  theo  công

thức:
n

Chi  phí xây  dựng  trước  thuế:  G =  y^QịxD;

 Qi  là khối  lượng công tác xây  dựng  thứ i  của  công  trình  (i=1 9n)
  Dẵ  là  đơn  giá  xây  dựng  công  trình  (bao  gồm  chi  phí  trực  tiếp,  chi  phí  chung  và  thu

nhập chịu  thuế tính  trước) đế  thực  hiện  còng  tác  xây  dựng  thứ i  cúa  công  trinh.
 G: chi  phí  xây dựng công trình  trước  thuê.
Trong đó:
 Trường  hợp chi  phí  xây  dựng  được  xác  định  trên  cơ  sở  khôi  lượng  và  đơn  giá  xây  dựng
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tông hợp đầy đú:
+*Qi là khôi lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công 

trình (i=lỉn).
+ D, là đơn giá xây dựng công trình tống hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí 

chung và thu nhập chịu thuê tính trước) để thực hiện một nhóm công tác hoặc một đơn vị 
kêt cấu, bộ phận thứ i cùa công trình.

Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng 
đầy đú:

+ Q1 là khối lượng công tác xây dựng thứ i của công trình (i=lỉn)
+ D, là đơn giá xây dựng công trình đẩy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và 

thu nhập chịu thuế tính trưdc) đê thực hiện công tác xây dựng thứ i của công trình.
4.1.3.  Phương pháp 3: Quy dổi chi phi xây dựng bằng sử dụng chi sô' giá xây dựng công 

trình hàng năm, hàng quí dã dược còng bổ, và các chỉ sổ giá xây dựng theo các yếu tố chi 
phí gồm chi sô giá vật liệu, nhân công, máy thi công.

a. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong chi phí trực tiếp
Xác định hệ số quy đôi trên cơ sở vận dụng chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi 

công để xác định giá trị chi phí xây dựng tại thời điểm bàn giao được tính như sau:
Công thức tổng quát:

G‘x d  = VLt h  X Kv l  X HdtvL + NCt h  X Kn c  X HdtN0 + MTCt h  X Kmt c  X HdtMT0 (7)

Trong đó:
VLt h . NCt h > MTCt h  ; HdtvL, HdtNc, HdlMTc Được xác định như phương pháp 1.
Kv l , Kn c , Kmt c Hệ số điều chỉnh chi phí Vật liệu, nhàn công, máy thi công tại thời 

điếm bàn giao so với ở năm thực hiện thứ j được .tính như sau:
+ Hệ số điều chinh chi phí vật liệu năm thứ j về thời điểm bàn giao:

pq q VL ocnVL
t'VL = J + _'__ , 

c s g Ỵh
(7.1)

Trong đó:
CSG^b g  : Chỉ số giá vật liệu tại thời điểm bàn giao
CSG^t h Chỉ số giá vật liệu tại thời điểm năm thực hiện thứ j
+ Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công năm thứ j về thời địểm bàn giao:

Kn c  = 1 + PQnNC (7.2)

Trong đó:
CSGNCb g Chỉ số giá nhân công tại thời điểm bàn giao
CSGNCTH Chỉ số giá nhân công tại thời điểm năm thực hiện thứ j 
+ Hệ số điều chỉnh chi phi máy thi công năm thứ j về thời điểm bàn giao:
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/'iQi'lMTC
rr  _'■yDLr'TH
KMTC = 1 +  “ MTC ~ (7.3)

Trong đó:
CSGmBG : Chỉ số giá máy thi công tại thời điểm bàn giao
CSGmTH Chỉ số giá máy thi công tại thời điểm năm thực hiện thứ j

b. Tính theo chỉ số giá phần xây dựng:
Chi phí phần xây dựng của công trình được quy đối xác định theo công thức sau:

G'x d  = x hj  (8)
j 1

Trong đó:
G‘x d  : Chi phí phần xây dựng công trình được quy đổi
k Sô năm thực hiện

gịH : Chi phí phần xây dựng thực hiện năm thứ j

hj: Hệ số quy đổi chí phí phần xây dựng nămthứ j
Hệ sô quy đổi chì phí phần xây dựrig năm thực hiện thứ j được tính như sau:

ficiz'iXD rcpXDhj = n, CSGgg  CSGJg  (81)

Trong đó:

CSGb q Chỉ số giá phần xây dựng tại  thời điểm bàn giao

CSG™ Chỉ số giá phần xây dựng tại  thời điểm năm thực hiên

4.1.4.  Phương pháp 4: Quy đổi chi  phí xây  dựng bằng  chềnh  lệch tỷ  giá  giữa
VND/ngoại tệ thời diểrn thực hiện và thời  điểni bàn giao đưa vào khai thác sử dụng (Trong
đó có tính đến hệ số điều chinh trượt giá ngoại tệ theo thời điếm thực hiến so với thời điểm 
bàn giao).

Phương pháp này chỉ áp dụng cho các phần vốn sử dụng bằng ngoại tệ.

4.2.  Quy đổi chi phi thiết bị

4.2.1.  Nội dung

Chi phí thiết bị đã thực hiện bao gồm: Chi phí mua sắm thiết bị cong, nghệ; chi phí đào 
tạo và chuyển giao công nghệ .(nếu có); Chi phí lắp dặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận 
chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí liên quan khác.

Chi phí thiết bị của công trình được quy đổi (Gt b ) về mặt bằng giá tại thời điểm bàn 
giao đưa vào khai thác sử dụng theo công thức:

Gt b = QĐmt b + QĐđ t  + QĐl đ  + QĐv c b h  + QĐt &k   (9) .——: : i,—:—£——J
Trong đó:
Gt b : Chi phí thiết bị đã được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điếm bàn giao 
QĐmt b : Chi phí mua thiết bị (bằng nội tệ và ngoại tệ) đã được quy đổi
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QĐđ t Chi phí đào tạo và chuyển giáo công nghệ đã được qúy đối
QĐU) Chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm, hiệu chỉnh đă được quy đổi

QĐv c b h Chi phí vận chuyển, bảo hiểm của thiết bị đâ được quy đổi
QĐt &k  ■■ Chi phí thuế và các loại phí liên quan khác cúa thiêt bị đà được quy đổi.

4.2.2.  Phương pháp quy đổi

4.2.2.1.  Quy đổi chi phí mua sắm thiêt bị
1. Phương pháp 1: Thiết bị mua bằng ngoại tệ tính theo tỷ giá thời điểm mua và thời 

điểm ban giao (Quy đổi chi phí mua thiết bị bằng ngoại tệ được tính bằng chi phí ngoại tệ 
’đã thực hiện nhan với tỷ giá giửa VND và đồng ngoại tệ tại mật bằng giá thời điểm bàn 
giao, nhân với hệ sô' trượt giá ngoại tệ giữa thời điếm bằn giao và thời điểm thực hiện).

Thiết bị mua bằng ngoại tệ tính theo tỷ giá thời điểm mua và thời điểm bàn giao được 

tính theo công thức:
QĐngt= È^XTgbBxhlnĩ (10) 

U1 J

Trong đó:
QĐngt: Chi phí mua thiết bị được quy đối

gịB Chi phí mua thiết bị (tính bằng ngoại tệ) hăm thứ j

Tgbg : Tý giá giữa VNĐ và đồng ngoại tệ tại thời điếm bàn giao
htcg : Hệ số trưựịt giá ngoại tệ giữa thời điểm bàn giao và thời điểm thực hiện.
2.  Phương pháp 2: Chi phí mua thiết bị quy đổi được tính (theo dơn vị công suất của 

thiết bị trong day chuyền công nghệ) theo báo giá của nhà sản xuất, cùng xuất xứ; các thông 
tin gia thiết bị trên thị trường; giá chào hàng thời điềm bàn giao.

3 Phương pháp 3: Chi phí mua thiết bị tính theo giá mua thiết bị cùng nhà sản xuất 
của các công trinh tương tự tại thời điểm bàn giao (Là những công trình xây dựng có cùng 
loại, cap cong‘trình, quy mô, công suất, cùng xuất ,xứ và cùng tiêu chuẩn của dây chuyền 

công nghệ).
Trường hợp thiết bị mua bàng nội tệ (VND)
Chi phí thiết bị mua bằng nội tệ (QĐnt) được tính theọ phương pháp 2 (Quy đổi chi phí 

mua thiêt bị theo báo giá của nhà sản xuất, các thông tin giả thiết bị, giá chào hàhg trên 
thị trường trong nước tại thời diem ban giao).

4.2.2.2.  Quy đổi chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ
+ Trường hợp chi phí đào tạo thực hiện bằng ngoại tệ thì quy đổi theo công thức (10).
+ Trường hợp chi phí đào tạo thực hiện bằng nội tệ thì quy đổi theo phương pháp tỷ lệ 

trong dự toán, công thức như sau:
1H

QĐd t  = j^xQDmt bSdt
Trong đó:
QĐl)T Chi phí đào tạo chuyên giao công nghệ quy đổi
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g'Udr Chi phí đào tạo chụyển giao công nghệ trong dự toán
gtbdi Chi phí mua thiết bị trong dự toán

QĐmt b Chi phí mua thiết bị đã quy dôi
4.2.2.3. Quy đôi chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chinh:
Giá trị quy đối chi phí lắp đặt vả thí nghiệm, hiệu chình được tính toán như qụy đôi chi 

phí xây dựng nói trên.

4.2.2.4. Quy đối chi phí vận chuyên, báo hiếm cua thiết bị:
Giá trị quy đối chi phí vận chuyên, bào hiếm cúa thiết bị dược tính bằng tý lệ chị phí 

vận chuyên, báo hiểm cùa thiết bị trên chi phí mua thiết bị trong dự toán và chi phí thiết 
bị đà quy dôi theo còng thức:

eLcbh
QĐv c b h  = X QĐmt b   (12)

gdt
Trong đó:

QĐv( 'B1I Chi phí vận chuyến, báo hiếm của thiết bị đã quy đôi
g'l’bl’dt Chi phí vận chuyển, bảo hiếm của thiết bị trong dự toán

gngI,it Chi phí mua thiết bị trong dự toán

QĐmt b Chi phí mua thiết bị đã qụy đối
4.2.2.5.  Quy đôi thuế và các loại phí liên quan khác cùa thiết bị
Giá trị quy đổi chi phí thuế và các loại phí liên quan khác của thiết bị được tính bằng 

ty lệ chi phí thuê và các loại phí liên quan khác của thiêt bị trên chi phí rrtua thiết bị trong 
dự toán và chi phí mua thiết bị đã quy đổi theo công thức:

QĐt &k  = X QĐMTB  (13)
SdT

Trong đó:

QĐt a k Chi ‘phí thuế và các loại phí liên quan khác của thiết bị đà quy đổi
g dt Chi phí thuê và các loại phí liên quan khác của thiết bị trong dự toán
gngtdt Chi phí mua thiết bị trong dự toán

QĐmt b Chi phí mua thiết bị đã quy đổi
4.3.  Quy đối chi phi quản lý dự án

Phương pháp: Tính theo tỷ lệ trong dự toán
Giá tạ quy đôi chi phí quản lý dự án được tính bằng tỷ lệ chi phí quản lý dự án trên 

chi phí xây dựng và thiêt bl trong dự toán với chi phí xây ,dựng vặ thiết bị đã quy đổi theo 
công thức:

gQlda
^QLDA = / xd^Ttb ? x (Gxi) +^TB )  (14)(ểdt + g(lt)

Trong đó:

Gq i.d a Chi phí quản lý dự án quy đối
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gqldadt Chi phí quặi) lý dự án trong dự toán
gxll(ll Chi phí xây dựng trong dự toán
glbtit Chi phí thiết bị trong dự toán  /
Gx d Chi phí xây dựng đã quy đối
Gt h Chi phí thiết bị đã quy đôi
4.4. Quy đổi chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Phương pháp: tính theo tý lệ trong dự toán
Giá trị quy đổi chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được tính bàng tỳ lệ chi phí tư vấn đầu 

tư xây dựng trên chi phí xây dựng và thiêt bị trong dự toán với chi phí xáy dựng và thiêt bị 
đã quy đối theo công thức:

t.vxd
Gt v đ t x d  = ”‘tb \x (Q&D+ Crtí.) (15)(ẽdí + £dt >

Trong đó:
Gt v đ t x d  ■ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã quy đổ’i
gtvxtldt Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán
g^dt Chi phí xây dựng trong dự toán
gtbdt Chi phí thiết bị trong dự toán
Gx d Chi phí xây dựng đã quyđối
Gt b Chi phí thiết bị đã quy đổi

4.5. Quy dổi chi phí khác

Chi phí khác là chi phi đề’ thực hiện dự án đẩu tư xây dựng công trình gồm nhiều nội 
dung chi phí như: chi phí rà phá bom mìn, chi phí bảo hiểm công trình... Các khoán mục chi 
phí được phân nhóm theo nội dung công việc và vận dụng các phương pháp quy đổi nói trên 
đế tính toán hoặc theo lãi suât tiền gừi của VND, hệ sô điều chinh tiền lương công trình.

4.6. Quy đổi chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chi phí bồi..thường, hỗ trợ và tái định cư là một loại chi phí tống hợp trong đó có rất 
nhiều nội dung như đền bù giá trị hoa màu, đất đai, phá dỡ và xây mới công trình xây dựng, 
đường giao thông, công trình thúy lợi, nhà ớ tái định cư tùy theo điều kiện, quy mô và 
tính chất của công trình mà mỗi dự án có những chi phí khác nhau.

Vì vậy khi quy đổi chi phí này cần phải phân loại các khoản mục chi phí theo tính chất 
của từng công việc đế thực hiện quy đổi cho phù hợp. Giá trị quy đôi chi phi bồi thường (nhà 
cửa, vật kiến trúc và các chi phí bồi thường khác) được xác định trên cơ sở hướng dẫn của 
cấp thẩm quyền và tham khảo, sử dụng chi phí bồi thường cúa khu vực công trình tại thời 
điểm bàn giao đưa vào sử dụng. Các khoản mục còn lại tùy theo tính chất, nội dung công 
việc cụ thế' có thể sử dụng các phương pháp nói trên để tính toán xác định giá trị quy đổi 
cho phù hợp.
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14.  QUYẾT ĐỊNH số 80/2010/QĐTTg NGÀY 09122010 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

x về miễn phí xây dựng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngáy 25 tháng 12 năm ÈÔO1;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐCP ngày 03 tháng 6 nấm 2002 và Nghị định số 
24/2006/NĐCP ngày 06 thảng 3 năm 2006 của Chính phủ qùy định chì tiết thi hành Pháp 
lệnh Phi và lệ phí;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn phí xây dựng quy định tại điểm 2 Mục II Phần A Danh mục chi tiết phí, 
lệ phí (Ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐCP ngày 06 tháng 3 năm 2006 cúa 
Chính phú).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

Điều 3. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Qúyết định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cỡ quan thuộc Chýih phủ, 

Chủ tịch Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.

THỬ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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15.  QUYẾT ĐỊNH SỐ 788/QĐBXD NGÀY 26082010 
CỦA BỘ XÂY DựNè '

về việc công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng 
xây dựng công trình

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DƯNG

Căn cư Nghị định sô' 17/2008/NĐCP ngày 04102/2008 cùa Chinh phù qùy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn va cơ cấu tổ chức cứa Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghi định số 112/2009/NĐCP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý 
chi phí đầu tư xẩy dựng công trinh;

Theo đề nghị cúa Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây 
dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình kèm theo Quyết 
định này để các cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào viêc xác đinh 
khối lượng xây dựng cua cong trình và chi phí đầu tư xây dựng cống trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.
1 KT. Bộ TRƯỞNG

THÚ TRƯỞNG

Trần Văh Sơn
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HƯỘNGIỊẪN

ĐO Bốc KHốỊỤƯỢNGXÂY DƯNG c ô n g  t r ìn h
(Kèm theo Quyết định số 788/QĐBXD ngày 26i872010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I.  HƯỚNG DẪN CHUNG  '

1.  Khối lượng xây dựng công'trình, hạng mục công 'trình được đo bóc là cơ sở cho việc
xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình vẩ lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức 
lựa chọn nhà thầu.  , r'

2.  Đo bóc khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình là việc xác định khối 
lượng công tác xây dựng cụ thể được thực hiện theo, phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm 
tra trên cơ sở kích thước, số lượng quy định trong bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế 
kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), hoặc từ yêu cầu triển khai dự án yà thi cộng xây dựng, 
các chỉ dẫn có liên, quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

3. Khối lừợng đo bóc công trình, hạng mục công trình khi lập tổng mức đầu tư, xác định 
khối lượng mời thầu khi lựa chọn tổng thầu EPC, tổng thầu chìa khóa trao tay còn có thể 
được đo bóc theo bộ phận kết cấu, diện tích, Công' suất, công năng sử dụng... và phải được mô 
tả đầy đủ về tính chất, đặc điểm và vật liệu sử dụng để làm cơ sở cho việc xác định chi phí 
của' công trình, hạng mục công trình đó.

4.  Đối với một số bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình, hạng mục 
công trình không thể đo bóc được khối lượng chính xác, cụ thể thì có thể tạm xác định và 
ghi chú là “khối lượng tạm tính” hoặc “khoản tiền tạm tính” Khối lượng hoặc khoản tiền 
tạm tính này sẽ được đo i bóc tính toán lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định cụ 
thể tại hợp đồng xây dựng;

5. Đối với các loai cộng trình .xây dựng có tính chất đặc thù hoặc các công tác xây dựng 
cần đo bóc tiên lượng nhưng chưa có hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa phù hợp với đặc thù 
của công trình, công tác xây dựng thì các tổ chức, cá nhân khi thực hiện đo bóc khối lượng 
các công tác xây dựng đó có thể tự đưa phương pháp đo bóc phù hợp với hướng dẫn đo bóc 
khối lượng xây dựng công trình theo công bố này và có thuyết minh cụ thể.

6. Trường hợp sử dụng các tài liệu, hướng dẫn của nước ngoài để thực hiện việc đo bóc 
khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công trình cần nghiên cứu, tham khảo hướng dẫn 
này để bảo đảm nguyên tắc thống nhất về quản lý khối lượng và chi phí đầu tư xây dựng 
công trình.
II. HƯỚNG DẪN Cự THỂ

1.  Yêu cầu đốì với việc đo bóc khôi lượng xây dựng công trình
1.1. Khối lượng xây dựng công trình phải được đo, đếm, tính toán theo trình tự phù hợp 

với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trình. Khối lượng đo bóc cần thể 
hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng và phương pháp thi công 
thích hợp đảm bảo đủ điều kiện để xác định được chi phí xây dựng.

1.2. Tùy theo đặc điểm và tính chất từng loại công trình xây dựng, khối lượng xây dựng 
đo bóc có thể phân định theo bộ phận cống trình như phồn ngầm (cốt 00 trở xuống), phần 
nôi (côt 00 trở lên), phần hoàn thiện và phần xây dựng khác hoặc theo hạng mục công 
trình. Khôi lượng xây dựng đo bóc của bộ phận công trình hoặc hạng mục công trình được 
phân thành công tác xây dựng và công tác lắp đặt.

1.3.  Các thuyêt minh, ghi chú hoặc chỉ dẫn liên quan tới quá trình đo bóc cần nêu rõ 
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ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và đúng quy phạm, phù hợp với hồ ỊSƠ thiết kếicông trình xây dựng. 
Khi tính toán những công việc cần diễn giải thì phải CQ diễn giải cụ thề như độ cọng vòm, 
tính chất của các chất liệu (gổ, bê tông, kim loại...), điềụ kiện thi công (trên cao, độ sâu, trên 
cạn, dưái nước...).

1.4.  Các kích thước do bóc được ghi theo thứ tự chiều dài, chiều rộng, chiều cao (hoăc 
chiều sâu); khi không theo thứ tự này phải diễn giải cụ thể.

1.5.  Các ký hiệu dùng trong Bậng tính toán, đo bóc khối lựợng công trình, hạng mục 
công trình phải phù hợp với ký hiệu đã thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Các khối lượng lấy 
theo thống kê của thiết kế thì phải ghi rõ lấy theo số liệu thống kê của thiết kế và chỉ rõ số 
hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó.

1.6.  Đơn vị tính: Tùy theo yêu cầu quắn lý và thiết kế được thể hiện, mỗi một khối 
lượng xây dựng sẽ được xác định theo một đơn vị đo phù hợp có tính tới sự phù hợp với đơn 
vị tính của công tác xây dựng đó trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình. Đơn 
vị tính theo thể tích là m3;.theo diện tích là m2; theo chiều dài là m; theo số lương là cái, 
bộ, đơn vị...; theo trọng lượng là tấn, kg...

Trường hợp sử dụng đơn vị tính khác với đơn vị tính thông dụng (Inch, Foot, Square 
foot...) thì phải có thuyết minh bổ sung và quy đổi về đơn vị tính thông dụng nói trên.

1.7. Tên gọi các danh mục công tác đo bóc trong Bảng tính toán. Bảng khối lượng công
trình, hạng mục công trình phải phù hợp với tên gọi công tác xây lắp tương ứng trong hệ 
thống định mức dự toán xây dựng công trình.  ;

2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khôi lượng xây dựng công trình

2.1. Nghiên cứu, kiểm tra năm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kẹ và tài liệụ chỉ 
dẫn kèm theo. Trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thiết kế giải thích rõ các vấn đề có liên 
qụan đến đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

2.2. Lập Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình (Phụ lục 1). 
Bảng tính toán này phải phù hợp với bản vẽ thiết kế, trình tự thi công xây dưng công 
trình, thể hiện được đầy dủ khối lượng xây dựng công trình và chỉ rõ được vị trí các bộ phận 
công trình, công tác xây dựng thụộc công trình.

Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình cận lập theo trình 
tự tự ngoài vàd trọng, từ dưới lên trên theo trình tự thi công (Phần ngầm, phần nổi, phần 
hoàn thiện, lắp đặt).

2.3. Thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo Bảng tính toán, đo bóc khối 
lượng công trình, hạng mục công trình.

2.4.  Tọng hợp ẹậc khối lượng xây dựng đã do bóc yào Bảng khối lựợng xây dựng công 
trình (Phụ lục 2) sau khi khối lượng đo bóc đã được xử lý theo nguyên tắc làm tròn các trị số.

3. Hướng dẫn về do bóc công tác xây dựng cụ thể
Tùy theo yêu cầu, chỉ dẫn từ thiết kế mà bộ phận công trình như hướng dẫn trong mục 

1.2 nói trên, có thể gồm một số hoặc toàn bộ các nhóm loại công tác xây dưng và lắp đăt 
như sau:

3.1.  Công tác dào, đắp;
 Khối lượng đào phải được đo bóc theo nhóm, loại công tác, loại bùn, cấp đất, đá, điều 

kiện thi công, biện pháp thi công (thủ công hay cơ giới).
 Khối lượng đắp phải được đo bóc theo nhóm, loại công tác, theo'loại vật liệu đắp (đất, 
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đă, cát...), cấp đất'đá, độ dày của lớp vật liệứ đắp, độ chật yêu cầu khi đắp, điều kiện thi 
công, biện pháp thí công (thủ công haỹ cơ giới).

Đối với khôi lượng đằo, đắp mổng công trìrih nhà cao tâng, công trình thuy công, trụ 
cầu, mô cấu, hầm, các công trình theo tuyên, nên đât yêu thì khôi lượng đao, đăp con hao 
gồm cả khối lượng công vỉệc do thực hiện các biện pháp thi công như làm CƯ chống sụt lớ 
nếu có.

 Khối lượng đào, đắp khi đo bóc không baồ gồm khốilượng các công'trình ngầm chiếm 
chỗ'(đường ống kỳ thuật, cống thoát nước...).

3.2.  Công tác xây:
Khối lượng công tác xây được đo bóc, phân loại riêng theo loại vật liệu xây (gạch, 

đá...), mác vữa xây, chiều dày khôi xây, chiều cao công trình, théó bộ phận công trình và 
điều kiện thi công.

khối lượng xây dựng được đo bóc bao gồm cả các phần nhô ra và các chi tiêt liền kêt 
gẩn liền với khối xây thể hiện trong thiêt kê và phải trừ khôi lượng các khoảng trông 
không phải xây trong khối xây có diện tích > 0,5mz, chỗ giao nhau và phân bê tông chìm 
trong khối xâỷ.

 Khối lượng công tác xây cổ thể bao gồm cả công tác trát.
3.3.  Công tác bê tông:
Khối lượng bê tông được đo bóc, phân loại riêng theo phương thức sản xuflt bê tông 

(bê tông p"ộn tại chỗ, bê tông thương phẩm), theo loại bê tông sử dụng (bê tông đá dăm, bê 
tông át phấn, be tôrig chiu nhiệt, bê tống bền súhfát...), Kích thước vật liệủ (đá, sỏi, cát...), 
mác xi măng, mác vữa bê tông, theo chi tiết bộ phận kêt câu (móng, tường, cột...), theo chiêu 
dày khối bề'tông, theo chiểù cao công trình, theo câu kiện bê tông (bê tông đúc sẩn), theo 
điều kiện thi công và biện pháp thi công. Đôi với một sô công tác bê tông đặc biệt còn phải 
được đo bóc, phân loại theo cấu' kiện, chiều cao cấu kỉện, đường kính câu kiện.

Khối lượng bê tôrig được đo bóc là toàn bộ kết cấu bế tông kể cả các phần nhô ra, 
'không trừ các kết cấu kim loại dạng lập thể, cốt'thếp, dây' buộc, các chi tiết tương tự và 
phải trừ đi các khe co giãn, lồ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích > 0,lm3 và chỗ 
■giao nhau được'tính một lần.

Đôi Với khối lượng bê tông xi mãng, khôi lượng đo i)óc có thế’ tống hợp theo đơn Vị 
tính phù hợp bao gồm cả khối lượng cốt thép và ván khuôn. Ví dụ: Bế tông cột 40cm X 
40cm, đơn vị tính: ĩmd cột bê'tồng.

 Những yêu cầu đặc biệt về các biện pháp đầm, bảo dưỡng hoặc biện pháp kỹ thuật xử 
lý đặc biệt theó thiết kế hoặc tiêu chuẩn quy phạm cần đước ghi rõ trong Bang tính toán, đo 
bóc khối lườrig dông trinh, hạng tìiục cộng trìhh.

3.4.  Công tác ván khuôn:  1  ' ■
 Khối 'lượng ván khưôn được đo bóc, phân loại riêng theo yêu cầu thiết kế, chất liệu sử 

dụng làm ván khuôn'(thép, gồ, gồ dán phủ phih...).
Khối lượng ván khuôn được đo bóỉl theo bề mặt tiếp xúc giữa ván khuôn và bê tông (kế’ 

cá các phần ván khuôn nhô ra theo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chi’ dẫn) và’phải trừ các khe co 
giãn, các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông cóí diện tích> lm2, chỗ giao nhau giữa móng 
’và (lầm, cột với tường, dầm với dầm, dầm với cột, dầm và cột với sàn,iđầú tấm đan ngàm 
■tường... được tính một lần.

Đòi với khối lượng ván khuôn tấm lớn (kích thước 1,5m X 2m) khi thi công theo yêu
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cầu kỹ thuật khôqg phại trừ diện tích ván khuôn các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bè tông.
.3,5, Công tác. cốt thép:
Khối lưựng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo loại thép (thép thường vặ thép 

dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép theo chi tiết bộ 
phận kết cấu (móng, cột, tường...) và điều kiện thi. công. Một số công tác cốt thép đặc biệt 
còn phái được đo bóc, phân loại theo chiều cao cấu kiện.

Khối lượng cốt thép được đo bộc bao gồm khối lượng cọt thép, mối,nối chồng, nối ren, 
nôi Ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết và khối lượng cốt thép biện pháp thi công như 
thép chống giữa hai lớp cốt thép... nếu có.

 Các thông tin cường độ tiêu chuẩn hình dạng bề mặt và các đặc diêm về nhận dạng 
khác cần được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công 
trình.

3.6.  Công tác cọc:
Khối lượng cọc phải dược đo bóc, phân loại theọ loại vật liệu chế tạo cọc (cọc tre, gỗ, 

bê tông cốt thép, thép), kích thước cọc (chiều dài mối cọc, dường kính, tiết diện), phương 
pháp nối cọc, độ sâu đóng cọc, cấp đất đá, điều kiện thi công (trên cạn, dưới nước, môi 
trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn) và biện pháp thi cộng (thủ công, thi còng bằng máy).

Khối lượng cọc sau khi do bóc còn được bô' sung khối Ịựợng cắt, phá dỡ đầu cọc, hốc 
xúc, vận chuyển phế thải sau khi cắt, phá dỡ, nệu có.

  Các thông tin liên quan đến công tác hạ cọc nhự các yêụ cầu, cần thiết khi đóng cọc 
cẩn được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng cồng trình, hạng mục công trình.

 Đối với cọc khoan nhồi, kết cấu cọc Ẹarrete hay cọc bê tộng cột thép đúc sẵn tại hiện 
trường, việc đo bóc khối lượng công tác bệ tông, cốt thép cọc như hướng dần về khối lượng 
công tác bê tông (mục 3.3) và cốt thép (mục 3.5) nóị trên.

3.7.  Công tác khoan  !
Khối lượng công tác khoan phải được đo bóc, phân Ịoại theo đường kính lỗ khoan, 

chiều sâu khoan, điều kiện khoan (khoan trên cạn hay khoan dưới nước, môi trường nước 
ngọt, nước lợ, nước mặn), cấp đất, đá; phương pháp khoan (khoan thẳng, khoạn xiên) và 
thiết bị khoan (khoan xoay, khoan guồng xoắn, khoan lắc...), kỹ thuật sử dụng bảo vệ thành 
lỗ khoan (ông vach, bentonit...).

 Các thông tin về công tác khoan như số lượng và chiều sâu khoan và các yêu cầu cần 
thiết khi tiến hành khoan... cần được ghi rõ trong Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công 
trình, hạng mục công trình.

3.8.  Còng tác làm ăường
 Khối lượng công tác làm đường phải; được đo bọc, phân loại thẹo lọại dường (bê tông xi

măng, bê tông át phan, láng nhựa, cấp phối...), theo trình tự của Xêt cấu (nền, móng, mặt 
đường), chiều dày của từng lớp, theo biện pháp thi công.  !

 Khối lượng làm đường khi đo bóc phải trừ các khối lượng lỗ trống trên mặt đường (hố 
ga, hố thăm) và các chỗ giao nhau.

Các thông tin về công tác làm đường như cấp kỹ thuật của đường, mặt cắt ngang 
đường, lề đường, vỉa hè, dải phân cách, lan can phòng hộ, sơn kẻ, diện tích trồng cỏ, hệ 
thống cọc tiêu,' biển báo hiệu, hệ thống chiêu sáng., cần được ghi rõ trohg Bảng tính toán, 
đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình.
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 Các công tác xầy, bê tông, cốt thép... thuộc công tác làm đường, khi đo bóc như hướng 
dẫn về đo bóc khối lượng công tác xây (mục 3.2), công tác bê tông (mục 3.3) và công tác cốt 
thếp (mục 3.5) nói trên.

3.9.  Công tác kết cấu thép
• Khối lượng kết cấu thép phải được đo bóc, phân loại theo chủng loại thép, đặc tính kỳ 

thuật của thép, kích thước kết cấu, các kiểu liên kết (hàn, bu lông...), các yêu cầu kỹ thuật 
cần thiết khi gia công, lắp dựng, biện pháp gia công, lắp dựng (thủ công, cơ giới, trụ chống 
tạhi khi lắp dựng kết cấu thép...).

 Khối lượng kết cấu thép được đo bóc theo khối lượng các thanh thép, các tấm thép tạo 
thành. Khôi lượng kết câu thép bao gồm cả môì nối chồng théo quy định của tiêu chuẩn kỹ 
thuật, khối lượng cắt xiên, cắt vát các đầu hoặc các khoỉ lượng khoét bỏ để tạo ra các rãnh, 
lỗ cũng như khối lượng hàn, bu lông, đai ốc, con kê nhưng không bao gồm các lớp sơn bảo 
vệ kết cấu thép theo yêu cầu kỹ thuật.

 Đối với kết cấu thép yêu cầu đậ được sơn bảo vệ trước khi lắp đặt thì khối lượng sơn 
được bổ sung thêm khối lượng sơn vá, dăm hoàn thiện sau khi lắp đặt.

3.10.  Công tác hoàn thiện:
 Khối lượng công tác hoàn thiện được đo bóc, phân loại theo công việc cần hoàn thiện 

(trát, láng, ốp, lát, sơn, làm cửa, làm trần, làm máì...), theo chủng loại đặc tính kỹ thuật vật 
liệu sử dụng hoàn thiện (loại vữa, mác vữa, loại gỗ, loại đá, loại tấm trần, loại mái*), theo 
chi tiết bộ phận kết cấu (dầm, cột, tường, trụ, trần, mái...), theo điều kiện thi công và biện 
pháp thi công.

 Khối lượng công tác hoàn thiện khi đo bóc phải trừ đỉ khối lượng các lỗ rỗng, khoảng 
trống không phải hoàn thiện Có diện tích > 0,5m2 và các chỗ giào nhau được tính một lần.

  Khối lượng công tác hoàn thiện có thể được đo bóc theo khối lượng tổhg hợp thẽo 
nhóm công việc như lm2 hoàn thiện gồm trát và sơn, trát và ốp, láng và lát...

 Các thông tin về đặc tính kỹ thuật của vật liệu cần được ghi rõ trong Bảng tính toán, 
đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình.

3.10.1. Công tác trát, lẩhg
Khối lượng được đo bóc là khối lượng bề mặt cần hoàn thiện của kết cấu bao gồm cả 

khe nốỉ trơn, các gờ, các bờ, các góc và chỗ giao cắt phẳng, các phần lõm vào, lồi ra và các 
gở lỗ rỗng.

3.10.2. Công tác lát, ốp
 Khôi lượng được đo bóc là khối lượng bề mặt cần hoàn thiện của kết cẩu bao gồm cả 

chỗ nối, các gờ, các góc, lát tạo đường máng và rãnh, lát trên đường ông dẫn rigầm và nắp 
hố thăm, lát vàờ các khung và lát xung quanh các đường ống, dầm chìa và tương tự...

 Khối lượng được đo bổc bao gồm cả các vật liệu trang trí ở gờ, góc và chỗ giao nhau...
3.10.3. Công tác cửa
 Khối lượng được đo bóc theo loại cử^ và bộ phận kết cấu của cửa như khung cửa, cánh 

cửa, các thanh nẹp, các tấm nẹp trang trí, hộp cửa, các loại khóa, các loại phụ kiện tự đóng, 
mở...

 Khối lượng cửa còn được đo bóc tổng hợp theo các bộ phận kết cấu nói trên ứng với 
từng loại cửa.

3.10.4. Công tác trần
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Khối lượng được đo bóc theo loại trần (bao gồm cả tấm trần, hệ dầm trần, khung treo, 
các thanh giằng, miếng đệm...) và không bao gồm miệng thổi, miệng hút, đèn chiếu sáng, 
báo khói... thuộc hệ thống kỹ thuật công trình được gắn vào trần.

3.10.5.  Công tác mái
  Khối lượng được đo bóc theo loại mái, bề mặt cần lợp mái ứng với từng khối lượng 

theo kết cấu của mái như vì kèo, giăng vì kèo, xà gồ, cầu phong, lớp mái theo vật liệu sử 
dụng (gồm cả làm úp nóc, bờ chảy).

 Khối lượng công tác làm mái còn được đo bóc tổng hợp theo các bộ phận kết cấu nói 
trên ứng với từng loại mái.

3.11.  Công tác lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
Khối lượng lắp dặt hệ thống kỹ thuật công trình như cấp điện, nước, thông gió, cấp 

nhiệt, điện nhẹ, báo cháy, chữa cháy... được đo bóc, phân loại theo từng loại vật tư, phụ kiện 
của hệ thống kỹ thuật công trình theo thiết kế sơ đồ của hệ thống, có tính đến các điểm 
cong, gấp khúc theo chi tiết bộ phận kết cấu, theo các modul lắp đặt, biện pháp thi côốg và 
điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu lắp đặt).

3.12.  Công tác lắp đặt thiết bị công trình
 Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình được đo bóc, phân loại theo loại thiết bi, tổ hơp, 

hệ thống thiết bị cần lắp đặt, theo các modul lắp đặt, biện pháp thi công và điều kiệh thi 
công (chiều cao, độ sâu lắp đặt)...

 Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình phải bao gồm tất cả các phụ kiện để hoàn thiện 
tại chỗ các thiết bị, tổ hợp, hệ thống thiết bị.

3.13.  Công tác dàn giáo phục vụ thi công
 Khối lượng công tác dàn giáo phục vụ thi cộng bao gồm cả công tác lắp đặt và thẫo dỡ 

được đo bóc theo chủng loại dàn giáo (dàn gĩáo tre, gỗ, thép và dàn giáo công cụ), theo níũc 
đích sử dụng (dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập...) vằ thời 
gian sử dụng dàn giáo.

 Chiều cao dàn giáo là chiều cao từ cốt mặt nền, sàn hiện tặi của công trình đến độ cao 
lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi để thi công.

 Đo bóc khối lượng dàn giáo thép công cụ phục vụ thi công thì ngoài các nguyên tắế nói 
trên cần lưư ý một số quy định cụ thể như sau:

+ Dàn giáo ngoài được tính theo diện tích hình chiêu đứng trên mặt ngoài của kết cấu.
+ Dàn giáo trong được tính theo diện tích hình chiếu bằng của kết cấu và chỉ dược tính 

đối với các công tác có chiều cao > 3,6m theo nguyên tắc lấy chiêu cao dàn giáo 3,6m làm 
gốc và cứ mỗi khoảng tăng thêm l,2m tính thêm một lớp để cộng dộp, khoảng tăng chưa đủ 
0,6m không được tính khối lượng.

+ Dàn giáo hoàn thiện trụ và cột độc lập được tính theo chu vỉ mặt cắt cột, trụ cộng 
thêm 3,6m nhân với chiều cao, cột, trụ...

215

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



PH
Ụ
 L

Ụ
C
 1

“K
*’

’to
®

 T
O
Á
N
’ Đ

O
 B

Ó
C
K
H
Ô
I L

Ư
Ợ
N
G
 C

Ô
N
G
 T

R
ÌN

H
, H

Ạ
N
G
 M

Ụ
C
 C

Ô
N
G
 T

R
ÌN

H
 

(K
èm

 th
eo
 Q
uy
êt
 đ
ịn
h s

ò 7
88
/Q
Đ
B
X
D
 n
gà
y 2

6 
th
án
g 
8 
nă
m
 20

10
 củ

a B
ộ t
rư
ởn
g B

ộ X
ay
 dự

ng
)

G
hi
 

ch
ú

(F
)

■

f J

K
hố
i 

lư
ợ
ng

 

to
àn
 bộ

(6
)=
1*
5

K
hố
i lư

ợn
g 

m
ột
 bộ

 

ph
ận

co
ặj

——

K
íc
h t
hư
ớc

C
ao

 

ís
âu
l

R
ộn
g

co

D
ài s

Sô
' b
ộ p

hậ
n 

gi
ốn
g n

ha
u

*

Đ
ơn

 

vị
 

tín
h

(E
) "É <0

E ”e D
E

C\J
E Tấ

n ọ_
E

D
an
h m

ục
 c
ôn
g 
tá
c đ

o 
bó
c

(D
)

Ph
ần

 ng
ầm

C
ôn
g 
tá
c 
đà
ỡ 
m
ón
g 
cộ
t b
ằn
g 
th
ủ 
cô
ng
, đ
ất
 c
ấp
 2

Ị

i Ị C
ôn
g 
tá
c 
đắ
p 
nề
n m

ón
g

C
õn
g t

ác
 xâ

y t
ư
ờn
g t

hẳ
ng
 ch

iề
u d

ày
 > 

33
 cm

. 
ca
o 
< 
4m

.
* _ 1 

1 
i
i 
i 
ỉ C

ôn
g t

ác
 bè

 tô
ng
 mó

ng
 ch

iề
u r

ộn
g m

ón
g t

iế
t 

di
ện
 > 

0,
1 m

2,
 ch

iề
u c

ao
 <
 16

m
._
__
__
__
__
__
__
__
_

Ị 

iI C
ôn
g 
tá
c 
vá
n k

hu
ôn
 m
ón
g 
cộ
t

i 
Ị
i

C
ôn
g 
tá
c c

ốt
 th
ép
 m
ón
g

ỉ 
i 1

ỉ

—
___

;pu ueifd C
ôn
g t

ác
 xâ

y t
ư
ờn
g t

hẳ
ng
 dà

y <
 33

cm
, ca

o <
 

16
m

t

' i
i E>

ổ b
ê t
ôn
g c

ột
 ti
ết
 d
iệ
n <

 0
,1
m
2,
 ca

o 
< 
Ĩ6
m

M
ã h

iệ
u 

cô
ng
 tá
c

(C
)

K
ý h

iệ
u

B
ản
 v
ẽ

ST
T

.
.
.
 
1

= 21
6

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



CM

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



ST
T

Ký
 h
iệ
u

Bả
n 
vẽ

M
ã 
hi
ệu

c õ
ng

 t á
c

D
an
h 
m
ục
  c
ôn

g  
tá
c  
đo
 b
óc

Đ
ơn vị tín
h

Số
 b
ộ  
p h
ậ n

gi
ố n

g 
n h
a u

Kí
ch
  th

ướ
c

Kh
ối
 lư

ợn
g

m
ột
 b
ộ

ph
ận

Kh
ối

lư
ợn

g
to
à n

 b
ộ

G
hi

c h
ú

D
à i

R
ộ n
g

C
ao

(s
âu
)

( A
)

(B
)

(C
)

(D
)

(E
)

( 1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)=
2 *
3*
4

(6
) =
T
5

(F
)

Tư
ờn

g  
r à
o

m
2

tư
ờn

g
Vư

ờn
 h
o a
,  c
ây
 c
ả n

h
m

2

—  —
  — 
—  —
 " •  
—

Lắ
p 
đặ

t   t
rụ
 c
ứ u

 h
ỏ a

 đ
ư ờ

ng
 k
ín
h 
1 5
0m

m
C
âi

—   —
 

—

Lắ
p 
đ ặ

t  c
ô n

g  
tơ
  đ
iệ
n 
1 
p h

a 
và
o  
bả

n g
  đ
ã 
có
 s
ẵ n

C
á i

...—
.. ..
.. —
. ..

Lắ
p 
đặ

t  c
hậ

u 
r ử
a 
2  
vò
i

Bộ

——
——

——
—

N
gư
ời
 th
ực
 h
iệ
n 
đ o
 b
ó c
  k
hố
i l
ượ
ng
 

N
gư
ời
 k
iể
m
 tr
a 
đo
 b
óc
 k
hố
i l
ượ
ng

 (
Kỷ

,  h
ọ 
tê
n)
 

(K
ý>
 h
? 

tè
n
)

  (
K ý

,  h
ọ  
tê
n )

 (
Ký

,  h
ọ  
tè
n )
 

C
h ứ

ng
 c
hỉ
 K

S 
đị
nh

  g
iá
 X
D
 h
ạn
g.
.. ,
 s
ố. .
..

T
h ủ
 tr
ưở
ng
 đ
ơ n
  v
ị  t
h ự
c 
hi
ện
 đ
o  
bó
c 
kh
ố i
 l ư
ợn
g

(K
ý 
tê
n  
v à
 đ
ón

g 
dấ

u)
G
hi
  c
h ú

: 
  D

an
h  
m
ục
  c
ôn
g 
t á
c  
ở 
c ộ
t  (
D
) 
có
  t
hể

  x
ác
 đ
ịn
h 
th
eo
  H

ạn
g 
m
ục
  c
ô n
g 
tr
ìn
h 
và
 k
hố
i 
lư
ợn
g 
cá
c 
cô
ng
 tá

c  
xâ
y  
dự
ng
,  l
ắ p

đặ
t 
củ
a 
H
ạn
g 
m
ục
 c
ôn
g 
tr
ìn
h.

 Đ
ối
 v
ới
 k
h ố

i 
lư
ợn
g 
cô
ng
 tá

c 
l ắ
p 
đặ
t, 
kh
ối
  l
ượ

ng
 th

iế
t 
bị
 x
á c
 đ
ị n
h 
th
eo
  c
ái
  h
o ặ
c 
th
eo
 tr
ọn

g 
l ư
ợn
g 
(t
ấn
,  

kg
) 
th
ì c

ộ t
 (
2)
,  (
3)
 v
à

(4
) 

k h
ôn

g 
sử
  d
ụ n
g :
  k
h ố

i  
lư
ợn
g 
là
  d
iệ
n 
tíc

h 
th
ì 
ch
ỉ s

ử  
dụ
ng
 c
ột
  (2

) v
à 
(3
).

 C
ột
 (F

) 
dà

nh
  c
ho
 c
ác
 g
hi
 c
hú
 đ
ặc
 b
iệ
t c

ần
 th

uy
ết
 m

in
h 
là
m
  rõ

 h
ơn

 v
ề  c
ác
 đ
ặc
  đ
iể
m
 c
ần
  lư

u 
ý  k
hi
 t h

ự c
 h
iệ
n 
đ o
 b
óc
.

21
8

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



PHỤ LỰC 2
BẢNG KHỐI LƯỢNG XÂY DựNG c ô n g  t r ìn h  

(Kèm theo Quyết định sô' 788/QĐBXD ngày 26 tháng 8 nặm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT
Mã hiệu 
công tác

Khối lượng công tác xây dựng
Đơn vị 
tính

Khối lượng Ghi chú

(A) (B) (C) (D) (1) (E)

1 Phần ngẩm
Công tác đào móng cột bằng thủ công, đất cấp 2, 
Công tác đào, dắp đất

m3

Công tác đắp nền móng m3

Công tác xây tường thẳng chiều dày > 33 cm, cao ắ 

4m.

m3


Công tác bê tông móng chiều rộng móng tiết diện > 
0,1 m2, chiểu cao < 16m. Công tác bê tông

m3

...... — • «• •••

Cống tác ván khuôn móng cột m2

Công tác cốtthép móng Tấn r

11 1 :__ í___■■

II Phán nổi
Công tác xây tường thẳng dày £ 33cm, cao s 16m m3

ĐỔ bê tông cột tiết diện ắ 0,1 m2,; cao £ 16m m3

* ..... ĩ—•  í',  <»  ■  Vj  ,1
Công tác ván khuôn sàn.mái m2

.... .  "• •" •“ •••
Cốt thép dồm, giằng, đường kính 5 18mm, cao ắ 
1 ốm. Công tác cốt thép  . r

! Tấp
< >

' Ị ĩ ; ■ !

JII Phán hoàn thiện
Trát tường ngoài dày 1,5cm m2

.... . ...........
Lát đá hoa cương nền, tiết diện đá s 0,25m2 Lát m2 1 >'  Ị

Láng nền sàn không đánh màu, dày 2,Ọcm m2
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Người thực hiện đo bóc khối lượng Người kiểm tra đo bóc khối lượng
 (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)

STT
Mà hiẻu 
công tác Khôi lượng công tác xậy dựng

Đơn VỊ 

tinh
Khối lương Ghi chú

(A)' (B) .  (C) (D)’ (1) (E)
<>p tưòng khu vệ sinh bằng gạch men sứ kích thước m?

_ 300x300
4  
i

LỢp mái ngói 22v/m2, chiếu cao < 16m m2

IV Phần xây dựng khác

Rải thảm mạt đường bẽ tòng nhựa hạt mịn, chiếu dày 
mặt dường đã lèn ép 5cm

m2

Các cõng trinh phụ trọ

Nhà bảo vệ rrr sàn

Tường rào m2 tường

Vườn hoa. cây cảnh m2

Lắp đặt trụ cứu hỏa đường kính 150mm Cái

Lắp đặt cóng tơ điện 1 pha vào bảng đã có sẵn Cái

A

Lắp đặt chậu rửa 2 vòi Bộ

■  (Ký, họ tên)
■  (Ký, họ tên)

Chứng chỉ KS định giá XD hạng..., số....
Thủ trưởng đơn vị thực hiện đo bóc khối lượng

(Ký tên và đóng dấu)
Ghi chú:

 Danh mục công tác xây dựng ở cột (C) có thế giữ nguyên như kểt cấu ở bảng theo Phụ 
lục 1 hoặc có thế' sắp xếp lại tùy theo mục đích sử dụng.

 Khối lượng ghi ở cột (1) là khôi lượng đã đo bóc thể hiện ở cột (6) ,Bảng Phụ lục 1 và 
đã được xử lý làm tròn các trị số.

 Cột (E) dành cho các ghi chú đặc biệt cần thuyết minh làm rõ hơn về các đặc đỉếm 
cần lưư ý khi áp giá, xác định chi phí.
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16.  THÔNG Tư SỐ 08/2010/TTBXD NGÀỶ 2972010 
CỦA BỘ XÂY DỰNG

Hướng dần phương pháp điều chỉnh giá hỢp đồng xây dựng

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NDCP ngáy 0410212008 cứa Chinh phú qny định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ càu tò chuc cún Bọ Xây (lựng,

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NDCP nguy 07/5/2010 cứa ('hĩnh phủ về hợp đổng 
trong hoạt động xây dựng,

Bộ Xây dựng hướng dần phương pháp dicu chính giớ hợp dồng xây dựng như sau:

ChựơngI
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.  Thông tư này hướng dẫn phưưng pháp điều chinh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án 
đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vôn nhà nước trỏ lên.

2  Thông tư này áp dụng đối với các tò’ chức, cá nhân có liên quan đến điều chỉnh giá hợp 
đồng xây dựng thuọc cac dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. 
Khuyến khích các tô’ chức, cá nhân có liên quan đến điều chinh giá hợp đồng xây dựng thuộc các 
dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Thông tư này.

3  Đối với hơp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hồ trợ phát triển chính 
thức (gọi tằt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có nhừng quy định khác 
■với các qụy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tê' dó.

Điều 2. Nguyên tắc điều chỉnh giá hợp dồng xây dựng

Nguyên tắc điều chinh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 34 của’Nghị định sô' 
48/2010/NĐCP ngày 07/5/2010 của Chính phú về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, cụ 
thế’ như sau:

1.  Việc điều chinh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao 
gồm cả thời gian được gia hạn theo thóa thuận cúa hợp đồng.

2.  Khi diều chính giá hợp đồng xày dựng (giá hợp đồng sau điều chinh) không làm vượt 
tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chú đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh, trường hợp 
vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép.

3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cô' định, 
hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.

4. Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%), chi được điều chinh giá hợp 
đồng cho những khối lượng công việc bô’ sung ngoài phạm vi công việc phảỉ thực hiện theo 
hợp đồng đã ký kết.

5 Viêc điều chỉnh giá hợp đồng phái được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong 
hợp đồng về các trường hợp được điều chinh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp 
và căn cứ điều chinh giá hợp đồng.

Phương pháp điều chỉnh giá hợp dồng phải phù hợp với loại giá hợp dồng, tính chất 
công việc trong hợp đồng.
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Đỉeu 3. Các trường hyp đự^Tợ điều chỉnh gỉá.hợp đọng xây dựng

1.  Đoi VỚI hợp đông trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): Chỉ được điều chỉnh giá hợp 
đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo 
hợp đồng đã ký kết, cụ thể:

a) Đốỉ với hợp đồng tư vấn, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng là 
những khôi lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện.

b) Đối với hợp đồng thi công xây dựng, khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp 
đông là những khôi lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kẹ.

c) Đoi VỚI hợp đông cung câp thỉêt bị, khôi lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp 
đông là những danh mục thiêt bị bổ sung nằm ngoài danh mục thuộc phạm vị hợp đồng đã 
ký kết ban đầu.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo thời gian:
a) Trường hợp khôi lượng (hoặc thời gian) thực tẻ hoàn thành được nghiệm thu ít hơn 

hoặc nhiều hơn so với khối lượng (hoặc thời gian) trong hợp dồng đã ký thì thanh tpán theo 
khôi lượng hoặc thời gian hoàn thành thực tê được nghiệm thu.

b) Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiêt bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn 
giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi 
chính sách về thuê, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồrig thì được điều chỉnh 
đơn giá nêu được phép của câp quyêt định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
a) Trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so 

với khôi lượng trong hợp đồng đã ký thì thanh toán theo khôi lượng hoàn thành thực tế 
được nghiệm thu.

b) Tại thời điểm ký hợp đồng, các bên thỏa thuận sẽ điều chỉnh lại đơn giá cho những 
khôi lượng công việc được điều chĩnh giá do trượt giá sau rnột' khoảng thời gian nhất định 
kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

c) Trường hợp đặc biệt: Do yêu cầu khẩn cấp cẩn khắc phục các hậu quả về thiên tai 
hoặc trường hợp do yêu cầu về tiên độ tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa đủ điều kiện để 
xác định giá hợp đồng và được phép của Thủ tướng Chính phủ.

Chương II
PHƯƠNG PHÁP ĐIỂU CHỈNH GIÁ Hựp ĐồNG x â y  DựNG

Điều 4. Phương pháp diều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đốì với hỢp dồng 
trọn gói, hợp đổng theo tỷ lệ (%)

1.  Đôi với hợp đồng trọn gói: Khi có khối lượng công việc bổ sung ngọạỉ phạm vi hợp 
đông đã ký thì các bên phải lập phụ lục hợp đồng bổ sung, trong đó cần xác định rõ yề khôi 
lượng công việc bổ sung và đơn giá áp dụng.

Nếu các công việc bổ sung chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp 
đồng phải thông nhât đơn giá để thực hiện khôi lượng công việc này trước khi thực hiện. 
Đôi với các công việc phát sinh đã có đơn giá trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp 
đồng đã ký.

Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối 
lượng công việc phát sinh. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hưởng dẫn về lập và quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.
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2.  Đối với hợp đồng theo tỷ lệ (%): Khi có khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi 
hợp đồng đã ký thì các bên phải lập phụ lục hợp đồpg bổ sqng, trong đó cần xác định rõ về 
khối lượng công việc bổ sung và đơn giá áp dụng.

Giá trị hợp đồng bổ sung sẽ bằng tỷ lệ (%) như đã quy định trong hợp đồng nhân với 
giá trị khối lượng công việc bố’ sung.

Điều 5. Phương pháp diều chỉnh giá hợp đổng đối với hựp đồng theo đơn giá 
cố định

1.  Khi khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi 
trong hợp đồng hoặc khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên 
thống nhất xác định đơn giằ mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho 
khối lượng công việc phát sinh. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

2.  Khi khối lượng công việc phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc 
tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng dờn giá trong hợp đồng, kể cả đơn gỉá đâ được 
điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có ).

3. Khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo 
quy định của Pháp lệnh giá có biến động bết thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách 
về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiêp đên giá hợp đồng và được phép của cấp quyết định 
đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì các bên phải lập dự toán bổ sung và phụ 
lục hợp đồng bồ sung. Dự toán bổ sung được lập theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Đỉềú 6. Phương .pháp điều chính giá hợp đổng đối với hợp đồng thèo thời gian

Khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy 
định của Pháp lệnh giá có biếri động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về 
thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng và được phép của cấp quyết định đầu 
tư, đồng thời các bên có thỏa thuận trong hợp dồng thì cảc bên phải lập phụ lục hợp đồng 
bổ sung trong đó cần xác định rõ đơn giá mới sau khi điều chỉnh. Việc xác định đơn giá mới 
được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng.  i ,

Điều 7. Phương pháp diều chỉnh giá hợp đổng đối với hợp đồng thèo đơn giá 
điều chỉnh

1.  Điều chỉnh giá hợp dồng theo phương pháp dùng hệ số diều chỉnh giá
Việc điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo công thức sau:

Gt T = Gh đ  x Pn  (1)

Trong đó:
 Gt t : Là giá thanh toán tương ứng với khối lượng công việc hoàn thành được nghiêm 

thu trong khoảng thời gian “n”. “Gt t ” c ó  thể là giá thanh toán cho cả hợp đồng, hoặc của 
hạng mục công trình, hoặc loại công việc, hoặc yếu tố chi phí trong hợp đồng.

 Gh đ  : Là giá trong hợp đồng đã ký tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành 
được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”. “Gh đ ” c ó  thể là giá trị của cả hợp dồng, hoặc 
của hạng mục công trình, hoặc loại công việc, hoặc yếu tố chi phí trong hợp đồng.

  Pn: Là hệ số điều chỉnh giá (tăng hoặc giảm) dược áp dụng cho thanh toán hợp đồng 
đối với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”

“Pn” dược xác định tương ứng và phù hợp với giá thanh toán “Gt t ”, cụ thể:
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+ Neu “Gt t ” là giã thanh toán của cả hợp đồng tại thời điểm “n", thì “P,” là hệ số điều
chinh giá được xác định cho cá hợp đồng tương ứhg trong khoảng thời gian “n”

+ Néu “Gn ” là giá thanh toán cho hạng mục công trình trong hợp đồng tại thời diêm
“h”, Ihì “Pn" la 11ệ số diều chỉnh giá được xác định cho hạng mục công trình tương ứng trong
hựp đống trong khoáng thời gian “n”

+ Nếu “CrĨT” là giá thanh toán cho loại công việc hoặc yếu tố chi phí trong hợp đồng tại
thời điếm “n”, thì “P„” là hệ sô điều chỉnh giá dược xác định cho loại công việc hoặc yếu tố
chi phí tương ứng trong hợp đồng trong khoảng thời gian “n”

Khi điều chinh giá hợp đồng theo công thức (1) thì cơ sở dữ liệu đầu vào đế' tính toán
điều chinh giạ phài phù hợp với nội dung công việc trong hợp đồng. Trong hợp đồng phái
quy định việc su’ dụng nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chi số giá cùa cầc cơ quan nhà
nước có thấm quyền đê điều chinh giá hợp đồng.

“Pji” được xác định và áp dụng đôi với một sô trường hựp cụ thê sau:
a) Trường hựp điều chính cho tất cá các yếu tố chi phí (điều chinh cả vật liệu, nhân

công, máy thi còng), hệ số “Pn” được xác định như sau:
L  E  Mnp„ = a + b —~ 1 c —7 + d  +Lo  H  Mo (2)

Trong đó:
a: Là hệ sô cội định, được xác định trong bang số liệu điều chinh tương ứng trong hợp

đồng, thệ hiện phần không điều chỉnh giậ cúa các khoản thanh toán thẹo*hợp đpng (hoặc
theo hạng mục, hoặc công việc, hoặc yếu tô chi phí trong hợp đồng).

br c, d. Lá các hệ sô biểu thị tỷ Ịệ (tỷ trọng) cùa các yếu tô chi phí liện quan đến việc
thực hiện công việc trong hợp đồng (chi phí nhân công, ,chi phí máy thi. công, ,chi phí vật
liệu,...) được nêu trong bảng số liệp điều chỉnh tương ứng.

Tùy từng trường hợp điều chỉnh (cho cá hợp đồng, hoậc hạng mục công trình, hoặc
công việc) đế xác định các hệ số a, b, c, d...tương ứng cho phù hợp. Các hệ số a, b, c, d. do
các bên tính tpán, xậc dinh và thỏa thuận trong hợp đồng.

 Tống các hệ số: a + b + c + d + =1
L,„ E„, Mn,...: Là các chí số giá hoặc giá hiện hàríh tứơng ứng với mỗi lóại chi phí (chi

phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí vật liệu,..) cho thời giàn “n”, được xác định
trong khoáng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong
hợp đồng.

:L<„ E,„ M,„. La các chi số giá hoặc giá gốc tương ứng với mỗi lỏại chi phí (chi phí
nhân cong, chi phi máy thi công, chi phí vật liệu,. .), được xác định'trồng khoảng thời gian
28 ngay trước ngày đóng thầu.

  Udc hệ sò a, b, c, d,... và các chi số L,„ E,„ Mo, phải được xác' định trong hồ sơ hợp
đồng.

Trường hợp mà tiền tệ cúaợdií số giá hoặc giá điều chính (dược nêu trong bảng) không
phàỉ là tỉền tệ thanh toán tương ứng, thì sè được chuyên đối sang tiền tệ thanh toán tương
ứng £heo tỷ giá bán ra do ngân hàng Nhà hước Viẹt Nam ân định váo ngày mà chi số giá
hoậc giá sè được yêu cẩu áp dụng.
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Trường hựp bên nhận thầu không hoàn thành công việc trong khoáng thời gian quy
định trong hợp đồng do nguyên nhân chủ (Ịuạn củà nhà thầu thì việc điều chỉnh giá sẽ được
thực hiện dựa trên mỗi chỉ số giá hoặc gia được áp dụng trong khoảng thời gian 28 ngày
trước ngày hêt hạn nộp hồ sơ thanh toán thẹo thời gian quy định, trong hợp đồng hoặc thời
điềm thực hiện công việc do bên giao thầu quyết định.

b) Trường hợp điều chinh cho 2 yêu tố chi phí, hệ số “Pn” được xác định như sau;,
 Điều chính chi phí vật liệu và nhân cóng:

Pn a + d" Ụ Mo (3)

+ Các đại lượng a, b, d, L„, L„, M,1, Mo xác định như trong công thức (2)
+ Tổng các hệ số: a + b + d = 1
 Điều chịnh chi. phí vật liệụ và máy:

P=a + Ậ<(Ặ  '(4)
n Ẽo Mo

+ Các dại lượng a, c„ d, E,1, Eo, Mrí, Mo xác định như .trong công'thức (2)
+ Tổng các hệ số: a + c + d = 1
 Điều chính chi phí nhân công và máy:

P = a + b~ + c^"  (5)
Lo Eo

H Các đại lượng a, b, e, L,„ Lo, En, E„ xác định như trong công thức (2)
+ Tổng các hệ số: a + b + c = 1  .. .,
c)  Trường hợp điều chính cho l .yếu tộ chi phí: ị
Khi điều chỉnh giá cho một yếu tố chi phí trong hợp đồng (như chỉ điều chỉnh chi phí

nhân công hoặc chi phí máy thi công hoặc chi phí vật liệu hb’ặc cho một số loại vật lì’ệu chú
yếu...), hệ số “Pn” được xác định như sau:

 Điều chính chi phí nhân công:

Pn=a + by—  (6)
Lo

+ Các đại lượng a,1 b, Ln, L„ xác định như trong'cống thức (2)
+ Tổng các hệ số: ẩ + b = 1  ‘  !
 Điếu chỉnh chi phí máy thi công:

Ế_
Pn = a 4 c Ạ  (7)

E°
+ Các đại lượhg á, c, Ejfc, xác định nhừ trong công thửc (2)

+ Tổng cốc hệ số: a + c = 1
 Điều chỉnh chi phí vật liệu:

. M„P„=a + <A  <8>

+ Các đại lượng a, d, Mụ, Mo xác định như trong công thức (2)

+ Tòng các hệ số: a + d = 1
 Trường hợp điêu chinh giá cho một sô loại vật liệu chú yêu:
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pn = a + d‘!
Mni , , M M

+ do —'+ do *7—2 M„ 3 M„.02  °3
(9)

+ Đại lượng *‘a” xác định như trong công thức (2)
+ di, d2, da là hệ số biểu thị tỷ lệ (tỷ trọng) chi phí của loại vật liệu chủ yếu được điều 

chỉnh giá trong hợp đồng.
+ Mni, Mn2, M„3, MO1, Mo2, Mo3,... là các chỉ số giá hoặc giá của các loậi vật liệu được điều 

chỉnh giá tại thời điểm “n “ và thời điểm gốc.
+ Tổng các hệ số: a + di + d2 + d3 +... = 1
d)  Có thể sử dụng giá công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc các chỉ số 

giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê công bố, nhửng sử dụrig giá hoặc chỉ số 
giá nào để áp dụng cho hợp đồng thì các bên phải quy định cụ thể trong hợp đồng và phải 
phù hợp với nội dung, tính chết cồng việc trong hợp đồng.

đ) Đối với công trình đặc thù mà chưa có trong chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng 
công bố thì chủ đầu tư xác định hoặc thuê các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực xác 
định chỉ số giá xây dựng cho công trình theo phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng để 
áp dụng điều chỉnh giá hợp đồng.

2.  Điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp:
Ngoài phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng nêu tại khoản 1 Điều này, đối với các hợp 

đồng xây dựng đơn giản có thể điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp4)ù trừ trực tiếp.

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Các hợp đồng xây dựng dã và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì 
không bắt buộc thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Các hợp đồng đang trong quá 
trình đàm phán, chưa được ký kết thì Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng theo 
các quy định tại Thông tư này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân, dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quần trị các Tổng công ty Nhà nước, các Tập doàn 
kinh tế chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 9. Hiệu lực thỉ hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 và thay thế Thông 
tư số 06/2007/TTBXD ngày 25/7/^007 củạ Bộ Xây dựng về hựớng dẫn hợp đồng trong hoạt 
dộng xây dựng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhận gửị ý kiến 
về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG
s  THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn
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17.  THÕNG Tự SỐ 04/20lỌ/TTBXp NGẬY 2652010 
CỦA BỘ XÂY DỰNG

Hướng dân lộp và quân lý chi phí đâu tư 
xây dựng công trình

Căn cứ Nghị định số17/2008/NĐCP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định sô' 112/2009/NĐCP ngày 14/12/2009 cửa Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung củà Nghị định số 112/2009/NĐCP ngày 
14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chì phí đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt 
là Nghị định số 112 /2009/NĐCP) như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi diều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cồng trình, bao gồm: 
tổng mức đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là tổng mức dầu tư), dự toán xây dựng công 
trình (dự toán công trình), định mức xây dựng và giá xây dựng công trình của các dự án sử 
dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng 
do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ưác quốc tế mà Việt Nam là thành viên có 
những quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Thông 
tư này thì thực hiện theó cốc quy định tại điều ước quốc tế dó.

Điều 2. Đối tưựng áp dụng
k Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của 
các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

2.  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng Thông tư 
này.

Điều 3. Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Điều 3 
của Nghị định số 112/2009/NĐCP, trong đó khi thực hiện khoản 6 Điều này đối với công 
việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo tính 
thông, nhất về nguyên tắc, phương pháp và các nội dung' cụ thể về lập và quản lý tồng mức 
đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng công trình, giá xây dựng công trình đã được 
người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định lựa chọn theo những quy định tại Nghị định 
số 112/2009/NĐCP và các nội dung cụ thể của Thông tư này.
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4  J Chiang II .
LẬP CHI PHÍ DAU TỊự XÂY DỨNG ( ONG TRÌNH

) *0  .*■  : /A
MỤC 1, LẬP ỊÔNG' MỨC.DẢỊịịTƠ

Điều 4. Nội dung tổng mức đầu tư

1. Tổng mức đầu tư là chi phí dự tinh đê thực hiện dự án đàu tư xây dựng cong trình, 
được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dư án dầu tư xây dựng công trình phù hợp 
với nội dung dự án. và thiết kế cơ sở; đối vái trường hợp chi lập báo cáọ kinhtê  kỹ thuật, 
tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán xốy dựng .công trình được xác định phù hợp với nội 
dung báo cáo kinh tế  kỹ thuật và thiết kế bản yẽ.tỊii công.

2. Tổng mức đầu tư là một trong những cơ sở đế đánh giá hiệu qụả kinh tế và lựa chọn 
phương án đầu tư; là cơ sở đế’ chủ đầu tư lập kế hoạch yà quản lý vốn khi thực hiện đầu tư 
xậy dựng công trình

3.  Nội dung cụ thế các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư quy định tại khoản 3 
Điều 4 ciia Nghị định số 112/2009/NĐCP như sau:

3.1. Chi phí xây dựng bao gpm:chi pịĨẸphá ỵẬ tháo dỡ các công trình xây dựng; chi phí
san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xầy dựng các cống trình, hạng mục công trình chính, 
công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại, hiện trường đê’ ở 
và điều hành thi cóng.  M

3.2. Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công 
nghệ cần sản xuất, gia công); chi phí dào tạo và chuyển giao công;nghệ; chi phí lăp đặt và 
thí nghiệm, hiệú chinh thiết bị; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế, phí và cạc chi 
phí có liên quan khác.

3.3.  Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật 
kiên trúc, cây trồng trên đất và các chi phí bồi thườngí khác; các khoan, hỗ trợ khi nhà nước 
thu hồi đất; chi phí thực hiện tái định cư có lịên quan; đến bồi thường, giải phóng mặt bàng 
của dự án; chi phí tố’ chức bồi thường, hỗ trợ và tái đinh CƯ; chi phí sử dụng đất trong thời 
gian xây dựng; chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã .đầu tư.

3.4.  Chi phí quản lý dự án: là các chi phí iCần thiệt cho chủ dâu tư để tô chức quản lý 
vĩệc thưc hiện các công vịệc quản lý dự. án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiẹn dự án đen 
khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng, ,bao gồm:

t Chi phí tổ . chức lập báp cáo đầq tự, chi phí tổ chức lập dự án đầụ tư hoặc báo cáo kinh 
tế ’ kỹ thuật;

 Chi phí tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc hoặc lựa chọn phương án thịêt 
kế kiến true;

 Chi phí tố’ chúfc thực hiện công, tặc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm 
cửa chủ dầu tự;

•Chi phí tổ chức thâm địYih dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tê  kỹ thuật;
 Chi phí tổ chức lập, thẩm định hoặc thẩm tía, 'phê duyệt thiết kế kỹ thúật, thiếtkế 

bản vẽ thi cồng, dự toán công trình;
 Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
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 Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng!, tiến độ, chi phí xây dựng;
 Chi phí tổ chức đảm bẩò an tơàn, vệ sinhntôi trường oủa công trình;
 Chi phí tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;
Chi phí tồ' chức kiểm tra chất lượng ýật ]ỉệu, kiêm định chất lượng công trình theo 

yêu cầu của chủ đầu tvf,
 Chi phí tổ chức kiếm tra chứng nhận đủ điều kiện bảo'đảm an toàh chịu lực và chứng 

nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;
 Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toáh hợp đồng; thanh toán, quyết toán 

vốn đầu tư xây dựng công trình;
 Chi phí tố' chức giám sát, đánh giá'dự án đầu tư xây dựhg công trình;

 Chi phí tổ chữc nghiệm thu, bàn giao công trình;:
 Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo;

 Chi phí tổ chức thực hiện các công việc quản lý khác.
3.5.  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồmv 1

 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng;!
 Chi phí khẩo sát xây dựng; 1  (

 Chi phí lập báo cáo đầu tư, lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế  kỹ thuật;
 Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thị của dự án;
 Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc;

’  Chi phí thiết kế xây , dựng công trình;
 Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra tổng 

mức đầu tư, dự toán công trình;
 Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ, mời thầu và chị phí phân tích 

đánh giá hồ sơ đề xụất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu,trong hoạt 
động xây dựng;

  Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựpg, giám sát lắp đạt 
thiết hị;

L Chi phí lập báo, cáo đánh giá tác, động rpôi trường;
 Chi phí lập định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình;
 Chi phí kiểm soát chi phí đấu tư xâý dựng công trình;
 Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định 

’mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp dâng tráng hodt động xây dựng,...
 Chi phí tư vấn quản Tý dự án (trường Hợp thuê ttt'vấn);

 Chi phí thí nghiêm chuyên ngành;
  Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, ,kiểm định chất lượng công trình, theo yêu cậụ 

của chủ đầu tư;
 Chi phí kiểm tra chứng nhận đủ diệư kiện bảo đảm an toàn chịu lực và chựng nhận sự 

phù hợp về chất lượng công, trình;
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 Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn);
  Chi phí quy dổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao, dưạ vào 

khai thác sử dụng;
 Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác.
3.6.  Chi phí khác: là những chi phí không thuộc các nội dung quy định tại điếm 3.1,

3.2,  3.3, 3.4, 3.5 nêu trên nhưng cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, 
bao gồm:

 Chi phí rà phặ bom mìn, vật nổ;
 Chi phí bảo hiểm công trình;
 Chi phí di chuyển thiết bị thỉ công và lực lượng lao động đến công trường;
 Chỉ phí dâng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;
 Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thỉ công các công trình;
 Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng khi thi công công trình;
 Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;
 Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ lịên quan đến dự áp; vốn lựu động ban đầu đối 

với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi yay trong thời gian xây dựng; 
chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trĩnh cống nghệ trước khi bàn 
giao trừ giá trị sản phẩm thu hổi được;

 Các khoản phí và lệ phí theo quy định;  *

 Một số khoản mục chỉ phí khác.
3.7.  Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phống cho yếu tố khối lượhg công việc phát 

sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời 
gian thực hiện dự án.

 Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ' phần 
trâm (%) trên tổng chỉ phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính theo thờỉ gian thực hiện dự án (tính 
bằng năm), tiến độ phân bổ vốn hàng năm của dự án và chỉ số' giá xây dựng.

4.  Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, 'ngoài các nội dung được tính toán trong tổng 
mức đầu tư nối trên, còn được bổ sung các khoản mục chỉ, phí cần thiết khác cho phù hợp 
với tính chất, đặc thù của loại dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốh này theo các văn 
bản quy phạm pháp luật hiện hành cố liễn quan.

Điều 5. Phương pháp lập tong mức (lầu tư

1.  Các phương pháp lập tổng mức đầu tư quy định tạỉ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 
112/2009/NĐCP được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 1 cua Thông tư này. Chủ đầu tư, tư 
vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn phương pháp lập tổng 
mức đầu tư phù hợp với đặc điệm, yêu cầu của dự án.

2. Trong trường hợp chủ đầu tư chưa đủ căn cứ để xác định chi phí quản lý dự án do chưa 
đủ điều kiện để xác định được tổng mức đầu tư, nhưng cần triển khai các công việc chuẩn bị dự 
án thì chủ đầu tư lập dự toán cho cống việc này để dự trù chi phí và triển khai thực hiện công 
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việc. Chi phí nói trên sẽ được tính trong chi phí quản lý dự án của tổng mức đầu tư.
3. Một số khoản mục chi phí thuộc nội dung chi i phí quản lý dự án, chi phí tư vấn dầu 

tư xây dựng, chi phí khác của dự án nếu chưa có qụy dịnh hoặc chưa tính được ngay thì được 
bổ sung và dự tính để đưa vào tổng mức đầu tư.

4.  Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí! dự phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng 
mức đầu tư được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng của tối thiểu 3 
năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, theo khu vực xây dựng và phải tính dến khả 
nãng biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế.

MỤC 2.
LẬP Dự TOÁN CÔNG TRÌNH

Địều 6. Nội dụng dự toán ẹông trình

1. Dự toán công trình được tíhh toán và xác định theo công trình xây dựng, cụ thể, trên 
cơ sở khối lượng các công việc, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ 
công việc phải thực hiện của cộng , trình, hạng mục công trình và hệ thống định mức xây 
dựng, giá xây dựng công trình.

2. Dự toán công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, gjjậ'xây dựng cộng trình, là căn 
cứ dể dàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với ,nhà thầu trong trường hợp chỉ dịnh thầu.

3.  Nội dung cụ thể các khoản mực chi phí trong dự toán công trình được quy định tại
khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 112/2009/NĐCP như sau:  !

3.1.  Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trinh, bộ phân, 
phần việc, công tác của công trình, hạng mục cồrig trinh đối với công trình chính, công 
trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điềủ hành thi công là chi phí để xây dựng nhà 
tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi 
công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thù nhập chịu thuế tính 
trước và thuế giá trị gia tăng.

3.1.1. Chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), chi 
phí nhân công, chi phí máy thi công và chi phí trực tiếp khác. Chi phí trực tiếp khác là chi 
phí cho những công tác cần thiết phục vụ trực tiếp thi công xây dựng công trình nhừ chi phí 
dì chuỳẹn lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao độrig, bảo vệ môi trường 
cho người lao động và môi trường xung quanh, thí nghiệm vật lỉệu của nhà thầu và chi phí 
bơm nước, vét bùn không thường xuýên và khôrig xác định được khối lượng từ thiết kế.

3.1.2. Chi phí chung bao gồm: chi phí quảri lý của doanh nghĩệp, Chi phí điều hành sản 
xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và 
một số chi phí khác.

3.1.3.  Thu nhập chịu thuế tính trước: là khoản lợi nhuận, của doanh nghiệp xây dựng 
được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình.

3.1.4. Thuế giá tiị gia tăng: là khoảri thuế1 phải nộp theo quy định của nhà nước và được 
tính trẽn tổng giá trị các khoản mục chi phí'tại các tiêt 3.1.1, 3:1.2 và 3.1.3 nêu trên.

3.2. Chi phí thiết bị được tính cho công trĩnh, hạng mục công trình bao gồm: chi phí
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mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết in cống nghệ cần sản xuất, giá cống); chi phí đào 
tạo và chuyến giáo công nghệ;1 chii phí: lắp đặt và thí nghiêm, hiệu chỉnh thiết bị và' các chi 
phíkháíc có liên quah. Chi phí muá sổm thiết bị báo gồm: giá mua (kế cà chi phí thiết kế và 
giám sát chế tạo), chi phí vận chuyên từ cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phỉ lưu kho, 
lưu .bãi,, lưu container tại cảng, Việt Nam (đợi vời‘Các thiết bi nhập khau), chi phí bảo quan, 
bảo dựỡngtại kho bãi ở hiện, trường, thuê và phí bảo hiếm thiết bị công trình,

3.3: Chi phí quản lý dự án bao gồm: các khòán mụcchi phí như quy định tại'điểm 3.4 
khoản 3 Điều 4 của Thôrig tư;này.

3.4.  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: các khoản mục chi phí như quy định tại 
điểm 3.5 khoản 3 Điều 4 của Thông tự này.

Đôi với các dự án có nhiều công trình thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của dự toán 
công trình không bao gồm: chi phí lập báo cáo đầli tưi‘ỉíhi phí lập địỉrán lióặc lập báo cáo 
kinhi tế  kỹ thuật; chi phí thẩm tra’ tính' hiệu quả và tính' khả thi dũa dự án; chi phí tư vân 
qụản lý dự án;

3.5. Chi phí khác: bao gồm các khoản mục chi phí như quy' định tại điểm 3.6 khoản 3 
Điều 4 của Thông tư này.

'Đối với các dự án có nhiểứ công trìhh thi' chi phí khác của dự toán công1 trìrih không 
bao gồm: chi phí fà!phá bóirúihìri, vật nể,' chi phí kĩểm toán, thẩm tra, phê duyệt qúỳết toán 
vốn đầu'tư, chi phí nghiên cứu khoa họe công nghệ liên quan đến dự ổn; vốn, lưu động ban 
đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh, doanh, lãi vaỹ trong thời gian 
xây dựng; chi phí cho quặ trình chạy thự Ịdiôpg.tài vạ có tpi theo quy trình công nghệ trước 
khj bàn giao (trừ giá trị sán phẩm thu hồị được), các. khoản phí và lệ phí.

3.6.  Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát 
sịnh chưa lường trước được và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây 
dựng cong trình.

4.  Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chii đầu tư có thể xác định tổng dự toán 
của dự án để phục ỵụ cho vịệc qụản lý chi phí Tổng dự toán của dự án được xác định bằng 
cách cộng các dự toán chi pfií của các công trình và các chi phí có liên .quan thuộc dự án.

5. Đối với các dự án sử dụng vốn ỌDA, dự toán công trình có tjhể được xá.c định bằng dự 
toán các gói thầu đấu thầu quốc tế,, dự toán các gói thầu đấu thầu trong nước và dự toán các 
phần việc không tố chức dấu thầu. Tùy thẹo yêu cầu và phạm vi đấu thầu, dự toán các gói 
thầu chỉ bao gồm chi phí xậy dựng hoặc baọ gồm cả chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi 
phí khác phập, bổ cho từng gói thầu như nội dung trong khoản 1, khoản 5 Điều 7, khoản 3 
Điều 16, khoản 1 Điều 17 yà Phụ Ịục SỐ6 của Thông tư này.

Điền 7. Phương pháp ỉập dự toán công trình

1.  Xác định chi phí xây dựng
Chi phí xây dựng có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổtìg hợp các nội 

duíígchi phí theo một trong cáq phương pháp hêư tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dưới đây. Tư 
vấh lập dự toán công trình có trách nhiệm lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm, yêú 
cầu, của cộng trình và phịu/trách. nhiệm |trước chủ đầu tư, về tính hợp lý, chính xác của 
phương phdp Ịập dự tọáp công trình mình lựa chpn. Chủ đầụ tự cồn cứ yào đặc điểm, típh 
chặt và điều kiện cụ thệ của công trình dể quyết định phương, pháp lập dự toán.

' I/ ■ 'ì I  ' '■  1
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ĩ.l. Tính theo klìối lượng I’ẩ giá xăy dựng công trình
1.1.1.  Chi phỉ vật liệu, nhân công, máy thi cong'trong chi phí trực tiếp được xác định 

theo khối lượng và đớn giá xây dựng công trình hoặc giá xây'dựng tổng hợp của côngtrình, 
Khối lượng các công tác xây dựng đứợc xác định từ bản về thiết kế kỹ thuật hoậc thiết kế 
bản vẽ thi công, 'nhiệm vụ cồng việc phải thực hiện của công trĩnh, hạng mục công trinh 
phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong đơn giá xây dựng công trình, 
giá xây dựng tổng hợp của công trinh.

Đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp của công trình được quy định tại 
Điều 10 của Thông tư này.

Chi phí trực tiếp khác được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trền tổng chi phí vật liệu, 
chi phí nhân công, chi phí máy thi công tùy theo đặc điểm, tính chất của từng loại công 
trình như hướng dẫn tại Bảng 3.7 Phụ lục số 3 củà Thông tư này.

Đối với các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế, chi phí trực tiếp khác đửợc 
lập thành một khoản mục riêng thuộc chi phí xây dựrig và được xác định bằng dự toáh hoặc 
định mức tỷ lệ tùy theo đặc điểm cụ thể củà từng èôngJtrình và ýêù cầu của việc tổ chức đấu' 
thầu quốc tế.

1.1.2.  Chi phí chung được tĩnh bằng'tỳ lệ phẩn trăm (%) trếh chi phí trực tiếp hóặc 
bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhâri công trong dự toári thèo quy định đối với từng 
loại công trình như hưởng dẫn tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Trường hợp cần thiết nhà thầu thi công công trình phải tự tổ chức khai thác và sản 
xuất các loại vật liệú cát, đá đế phục vự thi công xây dựng công trình thì chi phí chung tính 
trong giá vật liệu bàng tỷ lệ 2,5% trên chi phí.nhân công và máy thi pông.

Đối với các công trình sử đụng vốn ODA đấu thầu quốc tế thì thi phí chung được xác định 
băng định mức tỷ lệ hoặc bằng dự toán hoặc theo thòng lệ quôc tê.

1.1.3.  Thu nhập chịu thuế tánh trước được tính bằng tỷ lệ phồn trăm (%) trên chí! phí 
trưc tiếp và chi phỉ chung theo quy định đối với từng loại công trình như hướng dần tạij 
Bảng 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này.

Trường hơp cần thiết phải tự tô’ chức khai thác và sản xuất các loại vật liệu cắt, đả để 
phục vụ thi cong xây dựng công trình thì thu nhập chịu thuế tính trước tính trong giá vịt 
liệu bằng tỷ lệ 3% trên chi phí trực tiêp và chi phí chung.

1.1.4. Thuế giá trị gia tăng cho công tác .xây dựng áp dụng theo quy định hiện hành.
1.1.5. Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ 

2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung; thu nhậpchịu thuế tính trước dối với các công 
trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu đỉện, đường giao thông, 
kênh mương, đường ống,, các cộng trình thị công dạng tuỵêh khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các 
công trình còn lại.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (như công trình có quy mô lớn, phức tạp, các'công 
trình ngoài hải dảo, các công trình sử dụng vốn ODA dấu thầu quốc tế) nêu khoản mục chi 
phí nhà tạm tại hiện .trường dế' ợ v,à địệu hành thi ẹông tính theo tỷ lệ trên không phù hợp 
thì chủ đầu tư căn cứ điệu kiện thựp tế tổ chức Ịập và phê dựyệtdự toán chi phí này,

Đối với trường hợp đấu thầu thì khoản mục chi phí này phải tính trong giă gói thầu, 
giá dự thầu.
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1.2.  Tính theo khối lượng hao phí vật liệụ, nhân công, máy thi công và bảng giá tương ứng.

1.2.1.  Chi phí vật liệu, nhân công, máy thị công trong chi phí trực tiếp có thê’ xác định 
theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi cổng và bặng giá tương ứng. Tổng khối 
lượng hạo phí các loại vật liệụ, nhân công, máy thi cổng được xác định trên cơ sở hao phí yật 
liệu, nhân công, máy thi công cho từng khối lượng công tác xây dựng của cóng tnnh, hạng 
mục cộng trình.

Hướng dẫn xác định bảng giá tương ứng về giá vật liệu, nhân công, máy thị, công tại 
Điềụ 11 của Thông tư này.

1.2.2.  Cách xác định chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịụ thuế tính 
trước, thuế giá trị gia tâng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công như 
hướng dẫn tại điểm Ị.l Điều nàỵ.

1.3.  Tính trên ca sở công trình có các chỉ tiều kinh tế  kỹ thuật tựang tự đã và đang 
thực hiện.

Chi phí xây dựng của các cộng trình phụ/trợ, cộng trình tạm phục vụ thi công, các công 
trình thông dụng, đơn"giản có thể dược xác định dựa trên,cơ sỏ chi phí xậy dựng của các, 
công trình có chỉ tiêu kinh tế  kỹ thuật tương tự đã và đang thực hiện và quy đổi các khoản 
mục chi phí theo địa điểm xây dựng yà thời điểm lập dự tọán.

Các công trình có chị tiêụ Hĩnh tộ' 7 kỹ thuậttựơng tự lậ những công trình xây dựng có 
cùng loại, cấp cồng trình, quy’ mô, công /Suất, của dây chuyền thiết bị, công nghệ (dối với 
công trình sản xuất) tương tự nhạu.  *

I 1:4. Tính theo suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư,xây dựng công trình.

Chi phí xây dựng đối với các công trình tại điểm 1.3 nêủ trên cũng có thể xác định trên 
cơ sở diện tích hoặc công suất sử dụng và suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây 
dựng công trình.

Các phương pháp xác định chi ph.í xây dựng tại các. điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 nêụ trên được 
hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 3 của Thông tư này., Đô'j với các cộng trình phụ trợ, công 
trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm tại hiện trường dể ở và diều hành thi công, các công 
trình đơn giản, thông dụng khác thì chi phí xây dựng cúa các công trình trên có thể được 
xác định bằng định mức chi phí tỷ lệ.

2.  Xác định chi phí thiết bị

2.1.  Chi phí mua sắm thiết bị đựợc xác định theo một trong ,các cách dưới đây:
T Đối yới, những thiết bị đã xác định được giá có thể tính theo số lượng, chủng loại từng 

loại, thiết bị họậc toàn bộ dây chuyền công nghệ và' giá một tấn, một cái hoặc toàn bệ dây 
chuyền thiết bị tương ứng,

 Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể dự tính theo báờ giá củà nhà 
cung cấp, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính 
toán ,hoặc của công trình có thiết bị tượng tự đã và đang thực hiện.

Đô'ỉ với các thiết bị công nghệ cần sản xủất, gia cổhg thi chi phí này được xác định trên 
cơ sở khối lượng thiết bị cần sắn xuất; gia công và giá sản Xuất, gỉa công một tân (hoặc một 
đơn vị tính) phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theò hợp đồng sản xuất, già công đã 
được ký kết hoặc căn .cứ vàơ, báo giá gia công sản phẩm của nhà sản xuất dược chủ đầu tư 
lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang thực hiện.
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2.2.  Chi phí đào tạo và .chuyển giao cộng nghệ dược xác định bằng cách lập dự toán 
hoặc dự tính tùy theo yêu cầu cụ thể của từng công trình.

2.3. Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệụ chỉnh được xác dịnh băng cách lập dự 
toán như đối với dự toán chi phí xây dựng.

Trường hợp thiết bị đã được lựa chọn thông qụa dấu thầu thì chi phí thiết bị bao gồm 
giá trúng thầu và các khoản chi phí theo các nội dung nêu trên được ghi trong hợp đồng.

3. Xác định chi phí quản lý dự án
Chi phí quản lý dự án được xác định trẽn cơ sở tham khảo dịnh mức chi phí tỷ lệ do Bộ 

Xây dựng công bố hoặc bằng cách lập dự toán.  I <

4. Xác định chi phí tư vấn dầu tư xây dựng
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở tham khảo định mức chi phí tỷ 

lệ do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng,
Trường hợp Cấc công trình của dự án phải thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một 9Ố công 

việc thì chi phí tư vấn được lập dự toán theo quy định hiện hành phù hợp với yêu cầu sử 
dụng tư vâh cho công trình hoặc giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết dể ghi vào dự toán,

5. Xác định chi phí khác
Chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán Ịioặc hằng định mức chi phí tỷ lệ 

theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan.
Đối với một số công trình xây dựng chuyên ngành có các yếu tố chi phí đặc thù,, công 

trình sử dụng vốn ODA, nếu còn các chi phí khác có liên quan thì được bổ sung các chi phí 
'này. Chủ dấu tư quyết định và chịu trách nhiệm về quyết địiih của mình.

Một số chi phí khác nếu chưa tính được ngaý thì được dự tính đứa vào dự toán công trình.

6. Xác định chi phí dự phòng
 Chi phí dự phòng cho yếụ tố khối lượng công việc phát sinh đựợc tính bằng tỷ lệ (%)

trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tự vấn đầu tư xậy 
dựng và chi phí khác.  (Ị

 Chi phí dư phòng cho yếu tố trượt giá được tính theo thời gian xây dựng công trình 
(tinh bằng tháng, quý, năm) và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình, theo từng 
khu vực xây dựng.

Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí dự phòng cho, yếu tố trượt giá trong dự tọán 
công trình được xác dmh như quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông, tư này.

Các phương pháp xác định chi phí thiết bị, phị phí quản lý dự ận, chi phí tư vâh đầu tư 
xây dựng, chi phí khấc, chi phí dự phòng nêu tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều này và tổng 
hợp dự toán xây dựng cong trình dược hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.

Mực 3.
LẬP ĐỊNH MỨC XÂY DựNG VẦ GIẢ XÂY DỰNG CỒNG TRĨNH

Điều 8. Hệ thống định mức xây dựng

1. Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế  kỹ thuật và định mức chi phí tỷ lệ.
2. Định mức kinh tế  kỹ thuật là mức hao phí cần thiết vệ vật liệu, nhân công và máy 
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thi công đế’ hoàn thành một'đơn vị khối 'iừợng &ôrig tác xây dựng.
Định mức kinh tế  kỹ thuật bao gồm: định mức dự toán xây dựng cổng tririh phần xây 

dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chửa, thi nghiệm' Jvật ỉiệù, câu kiệri Ỷà kết cấu xây dựng và các 
định mức xây dựng khác.

3.  Định mức chi phí tỷ lệ đủng đẽ’ Xăc định chi phí của một số loại công Việc trong hoạt 
động xây dựng bao gồm: định mức chi phí qứản lý dự ẩh, chi phí'tư vẩn đầu tư xây dựng, chi 
phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí nhà tạm tại h,iện. trường đề ộ zvà điều 
hành thi công và một số dịnh mứẹ c,hi phí tỷ lệ khác.

Điều 9. Phương pháp lập định mức xây dựng

1. Định mức kinh tế  kỹ thuật được lập theo trành ítựísau:
 Lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu của công trình, thể hiện các: yêu cầu kỹ 

thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác''định đơn vị.tính phù hợp.
 Xác định thành phần .công việc từ khi'bắt: đầu đến khi hoàn 'thành, phù hỢip ỊVxíi yêu 

cầu kỹ thuật, điều kiện,! biện pháp thỉ cồng yà phạm vi thực hiện công việc. t
 Tính tổán xác định hấỡ phí vật liệu, nhân công, máy thi công.
 Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, nhân công, máythi cong.
Phương pháp lập định mức kính tế  kỷ thuặt đượb hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 5 

của Thông tư này.
2. Định mức chi phí tỷ'lẹ được thực hiện theo hướng dẫn èủa Bộ Xây dựng.

/  *  '  *  *  r ; y, , ' .  < ị  ,  ,  ,  ;

Điều 10. Hệ thông giá xây dựng công trịnh và chỉ sô giá xây dựng cồpg trình

1. Hệ thống giặ xây d^ng .công trình bao gồm: đơn, giá xâỵ dựng côpg trình và gịiạ xây 
dựng tổng hợp được dùng để íập, điều chỉnh chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự 
toán công trinh.

2. Đơn giá xây đựng cốhg trình là chỉ tiêu kinh tế  kỹ thuật tổng hớp, bao gồm toàn bộ 
chi phí trực tiếp vể vật liệu, nhân công và líiáy thi công để hoàn thành một đơn vị' khối 
lượng công tác xây dựng của công trình xây dựng cụ thể.

3. Giá xây dựng tổng hợp là chĩ tiêu kinh tếkỹ thuật baò gồm toàn bộ chỉ phí éần thiết đế 
hoàn thành một nhóm loại công tác xây dựng, một đơn vị kết cấu, bộ'phận của công trình.

4.  Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xầy đựng theo 
thời gian và là cơ sở chò việé xác định, điều chính tổng mức đầu tư, dự toán công trình, giá 
hợp đồng xây dựng và quản íý chi phí đấu tư xây dựng cốhg trình.

Chỉ sô' giá xây dựng bao gồm: chĩ sô' gỉá xâỷ dựng công trình, chỉ số giá xây dựng theo 
cơ cấu chi phí (bao gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, éhĩ số giá'phần 
chí phí khác), chỉ số giá xây dựng theo yêu tố chi phí (gồm chi số giá vật liệu xây dựng công 
trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công xây dựng công 
trình) và chỉ sô' giá loại vật liệu xây dựng, chủ yếu.

Điều 11. Phương pháp lập giá xây dựng công trình

1.  Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình  1 ‘
1.1.  Đơn giá xây dựng công trình được lấp trên cơ sở lựa chọn tĩì mức giẩ của những loại 

công tác xẩy dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu'vực nơi xây dựng công trình; từ 
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tham khảọ hệ thống dơn giá xây dựng CỊÔng trình đã được cộng bố; từ đơn giá xậy dựng của 
các công trình đã và đang xây dựng; từ hệ thống định mức dự toán xây dựng cõng trình và 
các yêu tô chi phí có liên quan.

1.2.  Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình Jrên cơ(sở hệ thống định mức dự 
toán xây dựng cóng trình và các yếu tô chi phí có lièn quan theo giá thị trường được hướng 
dần tại Phụ iục số 6 cúa Thông tư nay.

2. Phương pháp lập giá xây dựng tộng hợp công.trình
2.1. Giá xây dựng tống hợp công trình được lập thẹo nhộm loại công tác ,xây dựng, đơn 

vị kết cấu, bộ phận của công trình trêp cơ sở đơn giá xây dựng cộng trình dã được xác định 
theo hướng dẫn. tại khoản 1 Điều này.

2.2. Phương pháp lập giá xây dựng tống hợp còng, trình được hướng dẫn tại Phụ lục số 6 
của Thông tư này.

3.  Phương pháp xác định chỉ số giá xày dựng được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
Xây dựng.

Chương 3 
QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯỈẰỲ DỰNG CốNG Tr ìn h

MỤC 1.
QUẢN LÝ TỔNG MỨC ĐẦU Tư

Điều 12. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng công trình

1. Khi lập dự án dầu tư xây dựng công trình hoặc lập báo cáo kinh tế  kỹ thuật đối với 
các trường hợp không phải lập dự án, chủ đầu tư phải xác định tổng mức đầu tư dể tính 
toán hiệu quá đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư do người 
quyết định đầu tư phê duyệt là chi phỉ tối đa mà chủ đầư tư được phép sử dụng để đầu tư 
xây dựng công trình và là cơ sở lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xâý dựng 
công trình.

2. Nội dung, thẩm quyền thấm định tổng mức đầù tư quy định tại Điều 6 Nghị định số 
112/2009/NDCP.

Người quyết định dầu tư giao cho đơn vị đầu mối tổt chức thẩm đinh tổng mức đầu tư 
trước khi phê duyệt.

3. Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều, kiện năng lực, kinh nghiệm 
chuyên môn dể thẩm tra tổng mức đầu tư thì nội .dụng thẩm tra như nội dụng thẩm định; 
chi phí thẩm tra được xác định trên cơ sở định mức phị, phí tỷ lệ hoặc bằng cách lập dự toán 
theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

4.  Kết quả thẩm định hoặc thẩm tra tổng mức đầu tư theo hướpg dẫn tại Phụ lục sỏ 7 
của Thông tư này.

Điều 13. Điều chỉnh tổng mức đầu tư

.1. Tổng mức đầu tư được điều phin^i,d0Ay(?i, một trong cậc trường hợp sau dây:,
 Ẩnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc sự kiện bất 

khả kháng khác;
 Xuất hiện các yêu tố đem lại hiệu quá cao hơn cho dự án;
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Khi quy hoạch xây dựng thay đôi trực tiêp ảnh hưởrig đến địa điếm, qùy mô, mục tiêu 
của dự án;  1

2.  Nội dung, thâm quyên thấm định, phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dược quy 
định tại các khoản 2 vầ 3 Điều 7 Nghị định số 112/2009/NĐCP.

Trường hợp khi thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, kể cả sử 
dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh mà không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì 
chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được 
phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

3. Tông mức đầu tư điều chỉnh được xác định bằng tổng mức đầu tư đã đưởc phê duyệt 
cộng (hoặc trừ) phần tổng mức đầu tư bổ’ sung. Giá trị phần tổng mức đầu tư bổ sung được 
xác định thành một khơản chi phí riêng và phải được tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra 
trước khi quyết định phê duyệt.

MỤC2.
QUẢN LÝ Dự TOÁN CÔNG TRÌNH

Điều 14. Thẩm dịnh, pỊiệ duyệt dự ịó^n công trịnh

1. Nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán công trình quy định 
tại Điều 10 Nghị định sô' 112/2009/NĐCP.

2.  Chủ đầu tư tổ chức thẩm định dự toán công trình. Trường hợp thuê các tổ chức, cá 
nhân tư vâh có dử điều kiện nặng lực, kinh nghiệm chuyên mòn để thẩm tra dự toán,công 
trình thì nội dung thẩm tra như nội dung thẩm định của chủ đầu tư; chi phí thẩm tra được 
xác định trên cơ sở định mức chi phí tỷ lệ hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn cua 
Bộ Xây dựng.

3. Kêt quả thẩm định hoặc thẩm tra dự toán công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 
7 của Thông tư này.

Điều 15. Điều chỉnh dự toán công trình

1. Dự toán công trình được điều chỉnh đối với một trong các trường hợp sau đây;
 Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư này;

  Các trường hợp được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở 
hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt tống mức đầu tư đã đước phê 
duyệt, kể cả chi phí dự phòng.

2.  Dự toán công trình điều chỉnh được xác định bằng dự toán cồng trình đã được phê 
duyệt cộng (hoặc trừ) phần dự toán công trình bổ sung.

3. Chủ.dầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra và phê duyệt dự toán 
công trình điều chỉnh.

4. Dự toán công trình điều chỉnh là cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và
điều chỉnh tổng mức đầu tư. '  '

Phương pháp xác định dự toán công trình bổ sung được hướng dẫn tại Phù lục số 4 của 
Thông tư này.
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MỤC 3.
QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ GIÁ XẢY DựNG CÔNG TRÌNH

Điều 16. Quản lý định mức xây dựng

1. Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng thực hiện thống nhất quản lý nhà nựớc về chi phí dầu tư xây dựng công 

trình, công bố định mức xây dựng công trình dể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên qưạn 
tham khảo, sử dụng vào việc lập và qụản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Các Bộ và ủy ban nhân dân cấp tỉnb
Các Bộ, Uy ban nhân ,dân cạp tỉnh căn Cjứ vào phượng pháp xây dựng định mức theo 

hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của Thông tư này tổ’ chức xây dựng và, công bố định mức cho các 
công tác xây dựng đặẹ thù của Bộ, địa phương chưa có trọng hệ thống định mức xây dựng do 
Bộ Xây dựng công bố và định kỳ hàng nàm gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

3. Chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn
3.1. Chủ đầu tư, nhà thầu và các tố' chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định 

mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 5 của .Thông tự này tổ chức diều chỉnh đối với những 
định mức đã được cộng bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ 
thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống dịnh mức đã được công 
bố quy định tại khọản 1 Điều này hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và 
dang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình.

3.2.  Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm 
chuyên môn để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm' tra các định mức xây dựng nói trên và tổ 
chức tư vấn chịu trách nhiệm về tính1 hợpflý, chính xác của các định mức đã thực hiện.

3.3.  Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng dựợc cộng bố 
hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trinh.

3.4. Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên dể 
lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức 
chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quýết định. Riêng 
công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ 
trưởng Bộ quản lý ngành* Chủ tịch úy bạp nhân dân cấp tỉnh quyết định. Hồ sơ trình phê 
duyệt các định mức đã dược điều chỉnh hoặc xây dựng mới theo hựớng dẫn tại Phụ lục số 8 
của Thông tư này.

Đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA dấu thầu quốc tế, trường hợp sử dụng, vân dụng 
định mức của nước ngoài cho một số công tác xây dựng đặc thù riêng biệt để lập đơn giá và 
dự toán xây dựng công trình thì các định mức này phải phụ hợp với yêu cậu kỹ thuật, biện 
pháp thi công, điều kiện thi công của công trình và được chấp nhận trước của chủ đầu tư.

Điều 17. Quản ỉý giá xây dựng công trình

1. Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng hưđng dầh phương pháp xây dựng và công bố chỉ số giá xây dựng, suất 

vốn đầu tư xây dựng công trình để các cơ quan, tố’ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử 
dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ửy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở 

có liên quan căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình biến động giá cả của địa
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phương tô chức xác định và công bõ kịp thời hệ thống giá xây dựng công trình, giá vặt liệu, 
giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công phô biến làm cơ sớ tham khảo trong việc lập 
và quán lý chi phí đầu tưxấy dựng công trinh.

3.  Chú đầu tư và tô chức tư vàn
Chú đẩu tư va tổ chức tư Vấn căn cứ vào yêu cầu ky thuật, diều kiện thi công, biên pháp 

thi công cụ thê ciia công trình và phương pháp lập đơn giá xày dựng công trình, giá xây dựng 
tổng hợp théo hướng dẫn tại Phụ lực sô 6' của Thỏng tư này đế tổ chức lập dơn giá xây dựng 
côrig trình, giá xây dựng tống hợp lárri cớ sớ xảc địhh tổng mức đầu tư, dự tơán công trình.

Chủ đáu tư có thể thuê các tố chức, cá nhẳn từ vấn có đù điều kiện nàng lực, kinh 
nghiệm chuyên môn thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập hoặc 
thấm 'tra đơn giá xây dựng công trình và giá kâỳ dựng tổng hợp, chi sô'giá xây dựng cho 
công trình theo phương phấp xây dựng chi' sổ giổ do Bộ Xây dựng công bố’ Tô chức, cá nhân 
tử vấn chịu trách nhiệm trưởc chủ đầu tứ và phả^> luật trong việc đảm bảo tính hợp lý, 
chính xác của các đơn giá xáy dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp và chỉ số giá xây 
dựng do mình lập.

Đối với các đơn giá xây dựng trong diMíoán gói thầu đấu thầu quốc tế, chủ đầu tư có 
trách nhiệm kiếm tra hoặc thuê'tư" vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm chuyên môn 
thẩm trá về tính Hợp lý, chính xác của các đơn giá xây 'dựng rtày trước khi sứ dụng

4.  Nhà thầu xây dựng  1
Nhà thầủ xây dựng thực' hiện quản lý gỉ ả xầý dựrig cổng trình như quy định tại Điều 27 

Nghị định so 112/2009/NĐCP.

Chương 4 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH,

Điều 18. Xử lý chuyển tiếp

Việc thực.hiện lập và quán lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đọạn chuyển tiếp quy 
định tại Điều 34 Nghị định sô 112/20Ọ9/NĐCP.

Diều 19. Hiệu Lực thỉ hành

1.  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/20'10 và thay thế cho Thông tư số 
05/2007/TTBXD ngày 25/7/2007 ciia Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chì phí đầu 
tư xây dựng công trình, Thông tư số 18/2008/TTĐXD ngày 0Ố/10/2008 của Bộ Xây dựng về 
Hướng dẩn bố sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự tóán xâỳ dựng 
eông trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sô 
05/2007/TTBXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng/

2. Trong qúá'trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây 
dựng đế xem xét, gỉảỉ quýết.

•KT. Bộ TRƯỚNG
THƯ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn
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PHỤ LỤC SỔ' 1 
PHƯƠNG PHÁP LẬP TỔNG MỨC ĐAU t ư

(Kèm theo Thông tư sô' 04/2010ITTBXD ngày 261512010 của. Bộ Xây dựng)

Tổng mức dần tư được tính toán và. xác định trong giai đoạn lập dự án dầu tư xây dựng 
công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc lập báp cáo kinh tế kỹ thuật theo một trong 
các phương pháp sau dây:

1.  Phương pháp xác định theo thiết kế cơ sở. củạ dự án
Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức sau:

V = Gx d  + Gt b + Gb t , TĐC + Gq l d a  + Gt v  + Gk  + Gd p  (1.1)

Trong đó:
V tống mức dầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình;

 Gx d chi phí xây dựng;
 Gt b chi phí thiết bị;
 Gb t . t đ c : chi phí bồi thường, hỗ trự và tái định cư;
 Gq l d a : chi phí quản lý dự án;
 GTv chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
 Gk  : chi phí khác;
 Gd p : chi phí dự phòng.
1.1.  Xác định chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng của dự án (Gx d ) bằng tổng chi phí xây dựng của các công trình, hạng 
mục công trình thuộc dự án được xác định theo công thức sau:

Gx D = Gx dCTI + Gx DCT2 +  + GxDCTn  (1.2)

Trong đó:
L n: sô công trình, hạng mục công trình thuộc dự án.
Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình được xác định theo công thức 

sau:

Gx d c t  = (^QxDjxZj + Gq x d k^I + lGTGT”kD) (1.3) 
j=i

Trong dó;
 Qx dP khối lượng công tác xây dựng chủ yếu hoặc bộ phận kết cấu chính thử j cũa công 

trình, hạng mục công trình thuộc dự án (j=l*m);
 Zj: đơn giá công tác xây dựng chủ yếu hoặc đơn giá thẻo bộ phận kết cấu chính thứ j 

của công trình. Đơn giá có thể là đơn .giá xây dựng công trình đầy đủ hoặc giá xây dựng 
tổng hợp đầy dú (bao gồm chi phí trực tiếp và cả chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính 
trước). Trường hợp Zj là giá xây dựng công trình không đầy' dử thì chi phí xây dựng công 
trình, hạng mục công trình được tống hợp theo Bảng 3.1 Phụ lục sô 3 của Thông tư này;
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 Gq x d iõ  chi phí xây dựng các công tác khác họặc bộ phận kết cấu khác còn lại của công 
trình, hạng mục công trình được ựớc tình tìĩệo tỵ lẹ (%) trên tông chi phí xây dựng các công 
tác xây dựng chủ yếu hoặc tổng chi phí xây dứng các'bộ phận kết cấu chính của công trình, 
hạng mục công trình.

Tùy theo từng loại công trình xây dựng mà ước tính tỷ lệ (%) của chi phí xây dựng các 
công tác khác hoặc bộ phận kết cấu khác còn lại của công trình, hạng mục công trình.

 Tg t g t  xn: mức thuế suat thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng.
12.  Xác định chi phi thiết bị

Căn cứ vào điều kiện cụ thế của dự án'và nguổn thông tin, số liệù có được có thể sử 
dụng một trong các phương pháp sau đây để xác dịnh chi phí thiết bị của dự án:

1.2.1.  Trường hợp dự án có các nguồn thông tin, số liệu chi tiết về dây chuyền công 
nghệ, số lượng, chủng loại, giá trị từng thiết bị hoặc giá trị toàn bộ dây chuyền công nghệ 
và giá một tấn, một cái hoặc toàn bộ dây chuyền thiết bị tương ứng thì chi phí thiết bị của 
dự án (GTB) bằng tống chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự án.

Chi phí thiết bị của công trình được xác định theo phương pháp lập dự toán nêu ở mục 
2 Phụ lục số 2 của Thông tư này.

1.2.2. Trường hợp dự án có thòng tin về giá chào hàng đồng bộ về thiết bị, dây chuyền
công nghệ (baọ gồm các chi phí nêu tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 4 của Thông tư này) của nhà 
sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị thì chi phí thiết bị (Gt b ) của dự án có thể được lấy 
trực tiếp từ các báo giá hoặc giá chào hàng thiết bị đồng bộ rìày.  a

1.2.3. Trường hợp dự án chỉ có thông tin, dữ liệu chung về công suất, dặc tính kỹ thuật 
cùa dây chuyền công nghệ, thiết bị thì chi phí thiết bị có thể được xác định theo chỉ tiêu 
suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình, và 
được xác định theo công thức (1.8) tại mục 2 của Phụ lục này hoặc dự tính theo theo báo giá 
của nha cung cấp, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời 
điểm tính toán hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện.

1.3.  Xác định chi phi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Gb t , t đ c ) được xác định theo khối lượng phải 
bồi thường, tái định cư của dự án và cổc qui định hiện hành của nhà nước về giá bồi thường, 
tái định cư tại địa phương nơi xây dựng công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
ban hành.

1.4.  Xác định chi phí quản lý ý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí 
khác

Chi phí quản lý dự án (Gq l d aV chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gt v ) và chi phí khác 
(Gk ) được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tính theo định mức chi phí tỷ lệ như mục 3, 
4, 5 Phụ lục số 2 của Thông tư này. Tổng các chi phí này (không bao gồm lãi vay trong thời 
gian thực hiện dự án và vốn lưu động ban đầu) cũng có thể được ước tính từ lOí15% của 
tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án.

Vốn lưu dộng ban đầu (Xl d ) (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh) và lãi vay trong 
thời gian thực hiện dự án (Lvay) (dối với dự án có sử dụng vốn vay) thì tùy theo điều kiện cụ 
thể, tiến độ thực hiện và kê hoạch phân bổ vốn của từng dự án đế’ xác định.

1.5. Xác định chi phí dự phòng
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Chi phí dự phòng (Gd p) được xác định bằng tổng của chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng 
công việc phát sinh (GDP1) và chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) theo công thức:

Gd p= Gd pi + Gd P2  (1.4)

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh Gnpi xác định theo công 
thức sau:

Gd pi= (Gx d  + Gt b + Gb t . TĐC + Gq l d a  + Gt v  + Gk ) X Kps (1.5)

Trong đó:

  KpS: hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là 10%.
Riêng đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế  kỹ thuật thì hệ số dự phòng cho khối 

lượng công việc phát sinh Kps = 5%.
Khi tính chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (GDP2) cần căn cứ vào độ dài thời gian 

thực hiện dự án, tiến độ phân bổ vốn, tình hình biến động giá trên thị trường trong thời 
gian thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng đối với từng loại công trình và khu vực xây 
dựng. Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (Gd pỉ) được xác định theo công thức sau:

T
Gd P2 =   LvaytMi + ^XDCTbq ± AlxDCT^1  1}  (1.6)

t=l

Trong dó:

 T: độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (năm);
1: số thứ tự năm phân bổ vốn thực hiện dự án (t = 1rT) ;
vt: vốri đầu tư dự kiến thực hiện trong năm thứ t;

 Lvayt: chi phí lãi vay của vốn đầu tư dự kiến thực hiện trong năm thứ t.
■ IxĐCTbq mức độ trượt giá bình quân tính trên cơ sơ bình quân các chỉ SQ giá xây dựng 

công trình theo loại công trình của tối thiêu 3 nặm gần nhất so với thời điểm tính toán 
(không tính đến những thời điếm có biên động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liêu và 
vật liệu xây dựng);

±AIx d c t mức dự báo biên động của các yêu tô chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế 
so mức độ trượt giá bình quần năm đã tính.

2.  Phương pháp tính theo diện tích hoặc công suất sản xuất, năng ỉực phục vụ 
của công trình và giá xây dựng tổng hợp, suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Trường hợp xác định tổng mức đầu tư theo diện tích hoặc công suất sản xuất, nảng lực 
phục vụ của công trình thì có thể sử dụng chỉ tiêu suất chi phí xây dựng (Sx d ) và suất chi 
■phí thiết bị (St b ) hoặc giá xây dựng tổng hợp để tính chi phí đầu tư xây dựng cho từng công 
trình thuộc dự án và tổng mức đầu tư được xác định theo công thức (1.1) tại mục 1 của Phụ 
lục này.

2.1.  Xác định chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng của dự án (Gx d ) bằng tống chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục 
công trình thuộc dự án được xác định theo công thức (1.2) tại mục 1 của Phụ lục này. Chi phí 
xây dựng của công trình, hạng mục công trình (Gx d o t ) được xác định theo công thức sau:

Gx d c t  = Sx d x  N + CcTSXD  (1.7)
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Trong đó:

  Sx d : suất chi phí xây dựng tính cho một đơn vị công suất sản xuất, năng lực phục vụ 
hoặc đơn giá xây dựng tổng hợp tính cho một đơn vị diện tích của công trình, hạng mục 
công trình thuộc dự án;

 Cc t s x d : các khoản mục chi phí chưa được tính trong suất chi phí xây dựng hoặc chưa 
tính trong đơn giá xây dựng tống hợp tính cho một đơn vị diện tích hoặc một đơn vị công 
suất, năng lực phục vụ của công trình, hạng mục công trình thuộc dự án;

 N: diện tích hoặc công suất sản xuất, năng lực phục vụ của công trình, hạng mục công 
trình thuộc dự án.

2.2. Xác định chi phi thiết bị

Chi phí thiết bị của dự án (Gt b ) bằng tổng chi phí thiết bị của các công trình thuộc dự 
án. Chi phí thiết bị của công trình (Gt b c t ) được xác định theo công thức sau:

Gt b = St b  X N + Cc t s t b   (1.8)

Trong đó:

  St b = suất chi phí thiết bị tính cho một đơn vị diện tích hoặc một đơn vị công suất, 
năng lực phục vụ của công trình thuộc dự án;

  CPc t s t b : các khoản mục chi phí chưa được tính trong suất chi phí thiết bị của công 
trình thuộc dự án.

2.3. Xác định các chi phí khác  *

Các chi phí khác gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lỷ dự án, 
chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và chi phí dự phòng được xác định như 
hướng dẫn tại điểm 1.3, 1.4, 1.5 mục 1 của Phụ lục nạy.

3.  Phương pháp xác định theo số liệu của dự án có các công trình xây dựng có 
chỉ tiếu kỉnh tế  kỹ thuật tương tự đã thực hiện

Các công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế  kỹ thuật tương tự là những công trình xây 
dựng có cùng loại, cấp công trình, qui mô, công suất của dây chuyền công nghệ (đôì với công 
trình sản xuất) tương tự nhau.

Tùy theo tính chất, đặc thù của các công trình xây dựng có chỉ tiêu kinh tế  kỷ thuật 
tướng tự dã thực'hiện và mức độ nguồn thông tin, số liệu cua công trình có,thể,sử dụng một 
trứng cáecổch^âiPđây để xác'định tổng mức đầirtư:

3.1.  Trường hợp có đầy đủ thông tin, .số liệu về chi phí đầu tư xây dựng của công trình, 
hạng mục công trình xây dựng có chỉ .tiêu kinh tế " kỹ thuật tương tự dã thực hiện thì tổng 
mức đầu tư được xác định theo công thức sau:

n  n
V = ^GCTTTixHtxHkv ± ^CCT_CTTTi (1.9)

i=l  i=l

Trong dó:  \

 n: số lượng công trình tương tự đã thực hiệp;.
  i: số thứ tự của công trình tương tự đã thực hiện;
 Gc t t t ì ’ chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện
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thứ i cúa dự án đầu tư (i = 1^n);  t

 Ht: hệ số qui đổi về thời điểm lập 'dự án đầutư xây ídựng công trình;
 Hkv: hệ số qui đổi về địa điểm xâỳ dựng dự án;
  Cc t .c t t t ì: những chi phí chưa tính hoặc đã tính trong chi phí đầu tư xây dựng công 

trình, hạng mục công trình tương tự đã thực hiện thứ i.
Trường hợp tính bố' sung thêm (+GCTCTTT1) những chi phí cần thiết của dự án. đang tính 

toán nhưng chưa tính đến trong chi phí đầu tư xây dựng công trình, hạng mục công trình 
của dự án tương tự. Trường hợp giảm trừ (Gc t c t t t ì) những chi phí đã tính trong chi phí đầu 
tư xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự án tương tự nhưng không phù hợp hoặc 
không cần thiết cho dự án đang tính toán.

3.2.  Trường hợp với nguồn số liệu về chi phí đầu tư xây dựng cùa các công trình, hạng 
mục công trình có chỉ tiêu kinh tế  kỹ thuật tương tự đẳ thực hiện chỉ có thể xác định được 
chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của các công trình thì cần qui đổi các chi phí này về 
thời điểm lập dự án. Trên cơ sở chi phí xây dựng và chi phí thiết bị đã quy đổi này, các chi 
phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự áp, chi phí tư vạn đầu tư xây dựng, 
chi phí khác và chi phí dự phòng được xác định tương tự như hướng dẫn tại điểm 1.3, 1.4, 
1.5 mục 1 của Phụ lục này.
4.  Phương pháp kết hợp để xác định tổng mức đẩu tư

Đối với các dự án có nhiều công trình, tùy theo diều kiện, yêu cầụ cụ thể của dự án và 
nguồn sô' liệu có được có thể vận dụng kết hợp các phương pháp nêu trên để xác định tổng 
mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình.
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PHỤ LỤC SÔ 2 
PHƯƠNG PHÁP LẬP Dự TOÁN CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số 04/2010/TTBXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

Dự toán công trình được xác định trên cơ sở thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 
công. Dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng (Gx d ); chi phí thiết bị (Gt b ); chi phí 
quản lý dự án (Gq l d a ); chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gt v ); chi phí khác (Gk ) và chi phí dự 
phòng (GDp).

Dự toán công trình được xác định theo công thức sau:

Gx d c t  = Gx d  + Gt b  + Gq l d a  + Gt v  + Gk  + Gd p  (2.1)

Dự toán công trình được tổng hợp theo Bảng 2.1 của Phụ lục này.

1. Xác định chỉ phí xây dựng (Gx d )
Chi' phí xây dựng công trình, hạng mực công trình, bộ phận, phần việc, công tác xây dựng 

có thê’ xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo một 
trong các phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

2. Xác định chi phí thiết bị (Gt b )
Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kề’ cả thiết bị công nghệ 

cần sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị 
và thí nghiệm, hiệu chỉnh được xác định theo công thức sảu:

Gt b = Gms + Gđ t  + Gl đ   (2.2)  *

Trong đó:

 Gms : chi phí mua sắm thiết bị công nghệ;
 Gđ t : chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ;
 Gl đ : chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh.
2.1.  Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ được xác định theo công thức sau:

Gms  = Ề[QiMix(1 + TiGTGTTB)] (2.3) 
i=l

Trong đó:

 Qp khối lượng hoặc số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i = 1ỉn);
 Mi’ giá tính cho một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị (nhóm thiết 

bị) thứ i (i = 1^n), được xác định theo tcông thức:
Mi = Gg + CV(. + Cik + Cbq + T  (2.4)

Trong đó:

  Gg: giá thiết bị ở nơi mua (nơi sản xuất, chế tạo hoặc nơi cung ứng thiết bị tại Việt 
Nam) hay giá tính đến cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu) đã gồm cả chi phí thiết 
kế và giám sát chế tạo; V

  Cvc: chi phí vận chuyển một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị 
(nhóm thiết bị) từ nơi mua hay từ cảng Việt Nam đến công trình;
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  Cik: chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container một dơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số 
iượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại cáng Việt Nam đối với thiết bị nhập khấụ;

 Cbq: chi phí bảo quản, bảo dưỡng một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị sô lượng thiết 
bị (nhóm thiết bị) tại hiện trường;

 T: thuế và phí bảo hiểm, kiểm định thiết bị (nhóm thiết bị);
rp.GTGTTB mức thuê' suầ't thuế giá trị gia tăng qUy định đối với loại thiết bị (nhóm 

thiết bị) thứ i (i = 1ỉn).
Đối với những thiết bị chưa xác định được giá có thể dự tính theo báo giá của nhà cung 

cấp, nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán 
hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện.

Đối với các loại thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định 
trên cơ sở khối lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và giá sản xuất, gia công một tấn (hoặc 
một đơn vị tính) phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công 
đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của nhà sản xuất được chủ đầu tư 
lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của cộng trình đã và dạng thực hiện,

2.2.  Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được tính bằng cách lập dự toán hoặc dự 
tính tùy theo đặc điểm cụ thể của từng dự án.

2.3.  Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh được lập dự toán như đối với chi 
phí xây dựng.

Chi phí thiết bị được tổng hợp theo Bảng 2.2 của Phụ lục nằy.

3. Xác định chi phí quản lý dự án (Gq l d a )
Chi phí quản lý dự án được xác định theo công thức sau:

Gq l d a  = T X (Gxntt + Gt b u )  (2.5)

Trong đó

 T: định mức tỷ lệ (%) đối với chi phí quản lý dự án;

 Gxott : chi phí xây dựng trước thuê;
  GTBtt : chi phí thiết bị trước thuế.

4. Xác định chi phí tư vân đầu tư xây dựng (Gt v )
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo công thức sau:

n  __________ m  __________GTV  ^c,x(l + TịGTGT TV) + ^ D,x(l + TpTGT TV) ■  (2.6)
1.1  >1

Trong đó:

 Cị: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i= 1ỉn);
 Dj: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán (j=lỉm);
  rpGTGTTV. mijc thuế suâ't thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản 

mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ;
 TjGTGT TV; múfc thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản 

mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán.

247

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



5. Xác định chi phí khác (Gk )
Chi phí khác được xác định theo công thức sau:

Gk  =£c ìx (1 + Tìg t g t  k ) + £DjX(l + Tg t g t  K) + £Ek (2.7)
1  >1  k=i

Trong đó

 c,: chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i=l4n);
 Dp chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán (j=i ỉm);
 E|<: chi phí khác thứ k có liên quan khác (k=l^l);
rpGTGTK. mtfc ịhuê' suâ't thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành đối với khoản 

mục chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ;
  TjGTGT'K: mức thuế suất thuê giá trị, gia tăng theo qụy định hiện hành đối với khoán 

mục chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán.

6. Xác định chỉ phí dự phòng (Gdp)
Chi phí dự phòng được xảc định bằng 2 yếu tố: dự phòng chi phí cho 'yếu tố khối lượng 

công việc phát sinh và dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá.
Chi phí dự phòng dượt xác định theo công thức sau:

Gd p — Gd pi + Gd p2  (2.8)

Trong đó:

 Gd pi: chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được xác định theo 
công thức:

Gd pi = (Gx d  + Gt b + Gq l d a  + Gt v  + Gk ) X Kps(2.9)
Kpg là hệ sô' dự phòng cho khôi lượng công việc phát sinh là 5%.
Gd p2 chi phí dự phòng cho yếu tố trựợt giá được xác định như đối với chi phí dự 

phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư tại công thức (1.6) của Phụ lục số 1, trong 
đó Vị. là mức dự toán công trình trước chi phí dự phòng..

Thời gian để tính chi phí dự phòhg cho yếu tố trượt giá trong dự toán công trình là thội 
gian xây dựng công trình được tính bằng tháng, quý, năm.
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Bảng 2.1 . TỐNG HỢP Dự TOÁN CÔNG TRÌNH

Ngày tháng........... năm

Dón Ị tính’ đồng

Còng trình:

STT NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUẾ

THUẾ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU THUẾ

[11 [21 [3.1 [41 [51

1 Chi phí xây dựng Gxi)

2 Chi phí thiêt bị Gt b

3 Chi phí quản lý dự án  ( Gq l d a

4 Chi tư vấn đầu tư xây dựng Gt v

4.1 Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến 
trúc

4.2 Chi phí thiết kê xây dựng công trình

5 Chi phí khác Gk

5.1 Chi phí rà phá bom mìn, vật nô

5.2 Chi phí bảo hiểm công trình

6 Chi phí dự phòng (GDP1 + GDP2) Gd p

6.1 Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng 
phát sinh

Gd pi

6.Z Chi phí dự phòng cho yêu tô trượt giá Gd P2

TỔNG CỘNG ( 1+ 2 + 3 + 4 + 5+ 6) Gx d c t

NGƯỜI LẬP 
(ký, họ tên)

NGƯỜI CHỦ TRÌ
(ký, họ tên)

Chứng chỉ KS định giá XD hạng.... , số
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Bảng 2.2. TQNG HỢP CHi pHÍ THIẾT BỊ

Ngày tháng năm
Công trình:

Đơn vị tính: đồng

STT NỘI DƯNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRỰỚC 
THUẾ

THUẾ GIÁ
TRỊ GIA 
TANG

GIÁ TRỊ 
SAU THUẾ

[1J _______________  [21 [31 [41 [51
1
1.1
1.2
2

3

Chi phí mua sắm thiết bị

Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ 
Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, 
hiệu chỉnh
TỐNG CỘNG Gt b 1

NGƯỜI LẬP 
(ký, họ tên)

NGƯỜI CHỦ TRÌ 
(ký, họ tển)

Chứng chỉ KS định giá XD hạng.... . sô'
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PHỤ LỤC §0 3 
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DựNG

(Kèm theo Thông tư số 04/2010/TTị^D ngày 261512010 của Bộ Xây dựng)

Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần 
việc, công tác của công trình, hạng mục công trình dối với công trình chính, công trình phụ 
trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công theo một trong 
các phương pháp sau:

1.  Phương pháp tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình

1.1. Xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trinh

1.1.1. Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc 
thiết kế bản vẽ thi công, từ yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện của công trình, hạng mục công 
trình phù hợp với danh mục và nội dung cỏng tác xây dựng trong dơn giá xây dựng công 
trình.

1.1.2. Đơn giá xây dựng công trình có thể là đơn giá không đầy đủ (bao gồm chi phí vật 
liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công) hoặc đơn giá đầy đủ (bao gồm chi phí vật 
liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu 
nhập chịu thuế tính trước).

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư 
này.

1:2. Xác dịnh theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp

1.2.1.  Khối lượng công tác xây dựng dùng để xác định chi phí xây dựng theo giá xây 
dưng công trình đươc xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, 
nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và được tổng hợp từ 
một nhóm các công tác xây dựng đế’ tạo thành một đơn vị kết cấu hoặc bộ phận của công 
trình.

1.2.2.  Giá xây dựng tổng hợp được lập tương ứng với danh mục và nội dung của khối 
lượng nhóm loại công tác xây dựng, dơn vị kết cấu, bộ phận của công trình.

Giá xây dựng tổng hợp có thế' là giá không đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân 
công, chi phí máy thi công) hoặc giá đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi 
phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước) 
được lập trên cơ sở đơn giá xây dựng công trình và tổng hợp theo Bảng'3.3 của Phụ lục này.

Phương pháp lập giá xây dựng tổng hợp hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư này.
* Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ 

và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ được xác định và tổng hợp theo Bảng 3.1 dưới đây.
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Bảng 3.1. TỔNG HƠP DựtOẮN CHI pttí XÂY DựNG t ín h  t h e o
ĐƠN GIÁ XÂY bựNG CỔNÓ TRÌNH kHÔNG DAY ĐỬ VÀ GIÁ XẢY DựNG

TỔNG HỢP k h ô ng  đ ầ y  đủ
Ngày tháng..........  năm

Cống trình:
Đơn vị tính: đồng

STT NỘI DƯNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU ’
I CHI PHÍ TRƯC TIẾP

1 Chi phí vật liệu
^QjXDJ1 ^CLVL

j 1

1 •  1

VL

2

3

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

• ^TQjXDj^xU + Knc)

_ jỹi_  _________
: ^QjxDJ'xd k »u >

jl

—

NC

M

4 Chi phí trực tiếp khác ÍVL+NG+M) X tỷ lệ TT

Chi phí trực tiếp VL+NC+M+TT * T

II CHI PHÍ CHƯNG T X tỷ lệ c

III
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH
TRƯỚC

(T+C) X tỷ lệ TL

Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) G

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TÁNG
‘  Q rpGTơrXD

GTGT

Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT Gx d

V Chi phí nhà tạm tại hiện trường
để ở và điều hành thi công

G X tỷ lệ X (1+GTGT)
Gx d n t

Tổng cộng
■

Gx d  + Gx d n t

NGƯỜI LẬP  NGƯỜI CHỦ TRÌ

(ký, họ tên)  *  (ký, họ tên)

Chửhg chi KS định giả XD hạng.... , 3ố

Trong đó:

+ Trường hợp chi phí vật liệu, nịiân công, máy thi công được xác định theo khối lượng
và giá xây dựng tống hợp không đầy đủ:

 Qj là khối lượng một nhóm danh mục công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j
của công trình;

 Djvl, Djnc, Djn‘ là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong giá xây dựng tổng hợp

252

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



một nhóm danh mụíS cồng tác hoặc một đơn, vị ỉkết cấu, hộ phận thứ j của công trình;
+ Trường hợp ehi phí vật liệu, nhân, công, máy thi c,ông được xác định theo cơ. sở khối 

lượng và đơn giá xây dựng còng trình không đầy đủ:
 Qj là khối lượng công tác xây dựng thứ j;
Djvl, Đ/" D,"’ là chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng công 

trình của còng tác xây dựng thứ j;
Chi phí vật liệu (Djvl), chi phí nhân công (Dj“r), chi phí máy thi công (Djm) trong đơn giá 

xây dựng công trình không đầy đủ và giá xây dựng tống hợp không dầy đủ được tính toán 
và tổng hợp theo Bảng 3.3 cùa Phụ lục này và là một phần trong hồ sơ dự toán còng trình.

 CLVL: chênh lệch vật liệu được tính bằng phương pháp bù trừ vật liệu trực tiếp hoặc 
bằng hệ sô điếu chính;

Knr, KintI. hệ số điều chinh nhân công, máy thi công (nêu có);
Đinh mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuê tính trước đượcíỊuy định tại Bảng

3.8 của Phụ lục này;  ,
G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác 

trước thuế;
. rpGTGT XI). miJc Lhưê' suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng;
 Gx d n t chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.
Trường hợp nhà tạm tại hiện trường để ỏ và điều hành thi công được lập dự toán chi 

phí riêng theo thiết kè' thì dự toán chi phí xây dựng trong Bảng 3.1 trên đây không bao 
gồm chi phí nói trên (Gx d n t  = 0) và định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước 
được tính theo công trình dân dụng.

* Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình đầy đủ và giá 
xây dựng tống hợp đầy đủ được xác định và tổng hợp theo Bảng 3.2 dướỉ đây.
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Bảng 3.2. TỔNG HỢP pự TOÁN GHI PHÍ XÂY DựNG t ín h  t h e o  đơ n  g iá  x â y  
DựNG CÔNG TRÌNH ĐÂY ĐỦ VÀ GIÁ XÂY DựNG TổNG HỢP đ a y  đủ

Đơn vị tính:
STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU

G1 Chi phí xảy dựng trước thuế
i = l

2 Thuê giá trị gia tăng G X Tg t g t x d GTGT

3 Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT Gx d

4 Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và 
điều hành thi công

G X tỷ lệ X (1+ 
TGTGTXD) Gx d n t

5 Tống cộng Gx d  + Gx d n t 1
NGƯỜI LẬP  NGƯỜI CHỦ TRÌ
(ký, họ tên)  (ký, họ tẽn)

Chứng chỉ KS định giá XD hạng.... , số
Trong đó:
+ Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và giá xay dựng 

tổng hợp đầy đủ:
 Qi là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công 

trình (i=nn);
Dị là giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu 

nhập chịu thuê tính trước) đế thực hiện một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết câu, bộ 
phận thứ i của công trình.

+ Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng 
công trình đầy đủ:

 Q) là khối lượng công tác xây dựng thứ i của công trình (i=14n);
 Dị là đơn giá xây dựng công trình đầy đú (bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung và 

thu nhập chịu thuế tính trước) để thực hiện công tác xây dựng thứ i của công trình.
 G: chi phí xây dựng công trình trước thuế;
_ rpGTGTxD. mtfc thuê suâ't thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng;
 Gx d : chi phí xây dựng công trình sau thuế;
 Gx d n t chi phí nhà tạm tại hiện trường’để ở và điều hành thi công;
* Trường hợp chi phí xây dựng lập cho bộ phận, phần việc, công tác thì chi phí xây dựng 

sau thuế trong dự toán công trình, hạng mục công trình được xác định theo công thức sau:
n

GxD=Zgi  (3.1)
i=l

Trong đó:  K
  gi: chi phí xây dựng sau thuế của bộ phận, phần việc, công tác thứ i của công trình, 

hạng mục công trình (i=lrn).
*  Trên cơ sở mức độ tổng hợp hoặc chi tiết của các khôi lượng công tác xây dựng xác 

định theo mục 1.1 và mục 1.2 của Phụ lục này có thế kết hợp sử dụng đơn giá xây dưng 
công trình và giá xây dựng tổng hợp để xác định chi phí xây dựng trong dự toán công trình.
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Bảng 3.3 TỔNG HỘP g iá  x â y  dư n g  c ô n g  t r ìn h
Tên công trình:
I.  PHẦN ĐƠN GIÁ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH

Stt. (Tên công tác xây dựng)
Đơn vị tính

MÃ 
HIỆU 
ĐỠN 
GIÁ

MĂ 
HIỆU 

VL, NC, 
M

THÀNH 
PHẤN HAO 

PHÍ

ĐƠN VỊ 
TÍNH

KHỐI 
LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH 

TIỀN

[11 [21 [31 [41 [51 [61 [71
DG.l Chi phí VL 

Vl.l
VI.2

Cộng VL
Chi phí NC 
(theo cấp bậc 
thợ  bình
quân)

công NC

Chi phí MTC
M.l ca

_——
M.2 ca

Cộng
———

M

II. PẸLẦN GIÁ XÂY DựNG TỔNG HỢP

stt. (Tên nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình)

Đơn vị tính
MÃ 
HIỆU 
ĐỚN 
GIÁ

THÀNH 
PHẤN 
CÔNG 
VIỆC

ĐƠN VỊ 
TÍNH

KHỐI 
LƯỢNG

THÀNH PHẨN CHI PHÍ
TỔNG
CỘNGVẬT 

LIẸU
NHẦN
CÔNG MÁY

[1] [2] [31 [4] [5] [6] ’[7] [8]
DG.l

DG.2

Cộng VL NC 2T
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Ghi chú:
i 1

Mã hiệu đơn giá và mã hiệu vật liệu, nhân công, máy thi công có thể bằng chữ hoặc 
bằng số.

Trường hợp xác định giá xây dựng tông hợp dầy đủ. thì baogồm tả chi'phĩtrrực tiếp 
khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước.

2.  Phương pháp tính theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và 
bảng giá tương ứng

Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng có thệ được xác định 
trên cơ sớ tổng khôi lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá vật liệu, 
giá nhân cõng, giá máy thi công tương ứng.

2.1.  Xac định tổng khối lượng hao phi vật liệu, nhân công, máy thi công

Tống khôi lượng hao phí các loại vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định trên 
cơ sở hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công cho từng khối lượng công tác xây dựng của 
công trình, hạng mục công trình như sau:

 Xác định từng khối lượng công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình như 
mục Ị.1.1 của Phụ ]ục này.

Xác định khối lượng các loại vật liệu, nhân công, máy thi công tương ứng với từng 
khối lượng công tác xây dựng theo thiết kê kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dBa công 
trình; hạng mục công trình thông qua mức hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công 
để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật.

Tính tổng khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhân công, máy thi công cho công 
trình, hạng mục công trình bằng cách tông hợp hao phí tất eả các loại vật liệu, nhân công, 
máy thi công giông nhau cùa các công tác xây dựng khác nhau.

Khi tính toán cần xác định rõ số lượng, đơn vị, chủng loại, quy cách đốì với vật liệu; số 
lượng ngày công cho từng cấp bậc công nhân; số lượng ca máy cho từng loại máy và thiết bị 
thi công theo thông sô kỹ thuật chủ yếu và mâ hiệu trong bảng giặ cạ máy thi công của 
công trình.

2.2.  Xác định bang giá vật liệu, giá nhân công, giá mảy thi cổng

Giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công được xác định phù hợp với công trình xây 
dựng và gắn với địa diem xây dựng, côhg trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư 
này.  <

 Xác định ‘chi phí vật liệu, chi phí nhân cồng, chi phí máy thi công trong chi phí trực 
tiếp trên cơ sở tống khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhân công, máy thi công và giá 
vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công tương ứng theo Bảng 3.4 và Bảng 3.5 của Phụ lục 
này.

Chi phí xây dựng tính theo tống Khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công 
được xác định và tống hợp theo Bảng 3.6 của Phụ lục này.
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Bảnè 3.4. HAO PHỈ* VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG 
CHO CẮC CÔNG TÁC XÂY ĐựNG <

Mà 
hiệu

Đơn 
vị

Khối 
lượng

Mức hao phí Khối lượng hao phí
STT Tên công tác Vật 

liệu
Nhân 1 
công Máy Vật 

liệu
Nhân 
công Máy

111 121 131 [41 151 [61 [7] 181 [91 [101 [111

001 ĐM.001 Công tác thứ 1 m3 1

VL.001 Cát mịn m3

VL.002 Gạch chỉ viên

NC.001 Nhân công 3/7 công

NC.002 Nhân công 3,5/7 công

M.001
Máy trộn vữa 80 
lít

ca

M.002 Vận thăng 0,8T ca

002 ĐM.002 Công tác thứ 2

L ... 1
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Bảng 3.5J TỔNG Hộp/CHI PHÍ VẬT LIỆU, CHIi PHỊ NHÂN CQNG, 
CHI PHÍ MÁX THI CÔNG TRONG CHI PHÍ TRỨC TIÊP

Đơn vị tính:

STT Mâ hiệú Nội dung
1 :, 1 
'Đơn vị Khối 

lượng Giá Thành tiền

.[1] [2] [3] [4J [51 [6] [7]=[5]x[6]
I Vật liệu

1.1 VL.001 Cát mịn m3
1.2 VL.002 Gạch chỉ viên

Tổng cộng VL

II Nhân công

II.l NC.001 Nhân công 3/7 công
II.2 NC.002 Nhân công 3,5/7 công

Tổng cộng ■'NC

III Máy

III. 1 M.001 Máy trộn vữa 80 lít ca ỉ/

III.2 M.002 Vận thăng 0,8T ca

Tổng cộng M

Ghi chú:

Nhu cầu về các loại vật liệu, nhân công, máy thi công (cột 5) được tổng hợp từ hao phí 
vật liệu, nhân công, máy thi công giống nhau của toàn bộ các công tác xây dựng của công 
trình, hạng mục công trình (cột 9, cột 10, cột 11 trong Bảng 3.4 của Phụ lục này).
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BẢNG 3.6i TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DƯNG t ín h  t h e o  KHÔÌ l ư ợ ng  h a o  ph í  
VẬT LIỆU, NHẢN CÔNG, MÁY THI CÔNG VÀ BẢNG GIÁ TƯƠNG ỨNG

STT NỘI ĐUNG CHI ISHÍ CÁCH TÍNH g iá  t r ị KÝ HIỆU
I CHI PHÍ TRựC TIẾP

1 Chỉ phí vật liệu Lấy từ Bảng 3.5 VL
2 Chi phi nhân công Lấy từ Bảng 3.5 NC
3 Chi pty máy(thi công Lây từ Báng 3.5 M
4 Chi phí trực tiêp khác (VL+NC+M) X tỷ lệ TT

'Chi phí trực tiếp VL+NC+M+TT T
11 CHI PHÍ CHƯNG T X tỷ lệ c
III THƯ NHẬP CHỊƯ THUE TÍNH TRƯỚC (T+C) X tỷ lệ TL

1  ' Chí phí xâỳ dựng trước thuê (T+C+TL)■  •     ĩ  i G
IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TẢNG G X TGTGT‘xb GTGT

Chi phí xây'dựng sau thuê G + GTGT Gxn

V ■
CHI PHÍ NHÀ TẠM TẠI HIỆN 
TRƯỜNG đ ễ  ở  Và  đ iê u  h à n h  t h i 
CÒNG

G X tỷ lệ X (1 + 
TGTGTXD) Gx d n t

TỔNG CỘNG Gx d  + Gx pn t

NGƯỜI LẬP  NGƯỜI CHỦ TRÌ
(ký, /lọ tên)  (ký, họ tên)

Chứng chỉ KS định giá XD hạng.... , số

Trong đó:

 Định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước theo Bảng 3.8 của Phụ 
lục này;

 G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình trước thuế;
_ rpGTGTXD. mức thuê' suâ't thuế giá trị gia tàng quy 'định cho công tác xây dựng;

 G^: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình sau thuế;
 Gx d n t chi phí nhà tạm tại hiện trường để ờ và điều hành thi công;

3.  Phương pháp xác định chi phí xây dựng thẹo suất chi phí xây dựng trong suất 
vốn đầu tư

Đối với các công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công hoặc các công trình 
thông đụng, đơn giản, chi phí xây dựng có thê xác định theo diện tích hoặc công suất sản 
xuất, năng lực phục vụ và suât chi phí xây dựng trong suât vốn đầu tư xây dựng công trình.
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ỊJỈ Chi phí xây dựng)của côưg trình, hạng mục'công Hsrìnhỉ(Gx đ )!thao, phươngpháp này 
được xác định thẻo công,thức .sau:

Gx d  = Sx d  X N + Cc t s x d   (3.2),
I

Trong đó:

r Sx d : là suất chi phí xây dựng trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình tính cho một 
đơn vị công suất sản xuất, năng lực phục vụ hoặc tính cho một đơn vị diện tích của công 
trình, hạng mục công trình;

 N: là diện tích hoặc công suất sản xuất, năng lực phục vụ của cống trình, hạng mục 
công trình;

 Cc t s x d " là tống các chi phí chưa được tính trong suất chi phí xây dựng trong suất vốn 
đầu tư xây dựng công trình tính cho một đơn vị công suất sản xuất, nặng lực phục vụ hoặc 
tính cho một đơn vị diện tích của công trình, hạng mục công trình.

4.  Phương pháp xác định chỉ phí xây dựng trên cơ sở công trình có các chỉ tiêu 
kỉnh tế  kỹ thuật tương tự đã và đang thực hiện

Chi phí xây dựng của các cồng trình nêu trên có thể xác định dựa trên cơ sở dự toán chi 
phí xây dựng của các công trình có chỉ tiêu kinh tế  kỹ thuật tương tự đã và đáng thực hiện 
và quy đổi các chi phí về địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán.

Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục ẹôngtrình (Gx đ ) theo phương p|iáp này 
được xác định theo công thức sau:

n
Gx d  = Gx d TTxHt xHk v  ± ZCTT  (3.3)

i=l CTXDi

Trong đó:

 Gx d 17: chi pỉrií xây dựng éông trình, hạng mục công trình tươngtự đâ ‘thực hiện;
 Ht : hệ sô quy đổi về thời điểm lập dự toán;
 Hk v : hệ sô' quy đổi theo địa điểm xây dựng công trình;
 C^c t x d ì: chi phỉ chưả tinh hoặc đã tính thứ i (i=lỉn) trong chi phí xây dựng công 

trình, hạng mục còng trình tương tự đã và dang thực hiện.

260

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



Bảng 3.7. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TRựC TIẾP KHÁC

Đơn vị tính: %

STT LOẠI CÔNG TRÌNH TRựC TIẾP PHÍ KHÁC

1 Công trình dân dụng
Trong độ thị 2,5

Ngoài đô thị 2

2
Công trình công nghiệp 2
Riêng công tác xây dựng trong hầm lò, hầm thụy điện 6,5

3
Công trình giao thông 2
Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông 6,5

4 Công trình thủy lợi 2

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật
Trong đô thị 2 _ ì______    !_____u
Ngoài đô thị 1,5

+ Chi phí trực tiếp khác được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí vật liệu, 
chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.

Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình thì các hạng mục công trình 
có công năng riêng biệt dược áp dụng định mức tỷ lệ chi phí trực tiếp khác theo loại công 
trình phù hợp.

+ Đối với những công trình có yêu cầu riêng biệt về an toàn lao động như nhà cao từ 6 
tầng trở Ịên, xi lô, ổng khói của công trình công nghiệp hoặc tương tự thì phải lập thiết kế 
biện pháp an toàn lao động, dự toán và chủ đầu tư phê duyệt để bổ sung vào dự toán xây 
dựng công trình.

+ Chi phí trực tiếp khác của các công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy 
điện, hầm lò đã bao gồm chi phí vận hành, chi phí sửa chừa thường xuyên hệ thống cấp 
nước, thoát nước, cấp gió, cấp điện phục vụ thi công trong hầm và không bao gồm chi phí 
đầu tư ban đầu cho hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, giao 
thông phục vụ thi công trong hầm.

+ Đọi với công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi thì chi phí trực tiếp khác còn không 
bao gồm các chi phí:

 Chi  phí đầu tư ban đầu hệ thống nứởc kỹ thuật để thi công công trình;
 Chi  phí đầu tư ban đầu cho công tác bơm nước, vét bùn, bơm thoát nước hố móng ngay

sau khi ngăn ắông, chống lú, hệ thống điệh 0,4kv phụcvụnhi công;
, Chi  phí bơm ưioát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ;
 Chi  phí  di chuyển lực lượng thi công đến công trình; chi phí tháo dỡ,  vận chuyển và

lẵp đạt cần trục tháp trong nội bộ công trường; duy tu bảo dưỡng hệ thống giao thông phục 
vu thi cổng trong công trường; chi phí vận hành hệ thống điện tỉnh từ đỉểm đấu nối hệ 
thống điện công trình đến trạm hạ thế cuối cùng của công trình (điểm đặt cồng tơ đo đếm 
để mua điện);

 Chi phí xử lý rác thải, nước thải, cho khu nhà ở tạm tại công trường;
 Chi phí thí nghiệm tảng thêm của thí nghiệm thi công bê tông đầm lăn (RCC).
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Bảng 3.8. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ,CHUNG, THƯ NHẬP CHỊU THUÊ? TÍNH TRƯỚC

Đơn vị tính: (ĨI

CHI PHÍ CHUNG
THU NHÁP

STT LOẠI CÔNG TRÌNH TRÊN CHI 
PHÍ TRựC 

TIẾP

TRÊN CHI ' 
PHÍ NHÂN 

CÔNG

CHỊU THUẾ 
TÍNH TRƯỚC

Công trình dân dụng 6,5
1 Riêng công trình tu bố, phục hồi di tích 

lịch sử, vàn hóa 10,0
5,5

Công trình công nghiệp 5,5 1  1

2 Riêng công trình xây dựng đường hầm, 
hầm lò 7,0

6,0

Công trình giao thông 5,5

3

Riêng công tác duy tu sửa chữa thường 
xuyên đường bộ, đường sắt, đường thủy 
nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và 
đường thủy nộỉ địa

66,0 .6,0
1

Riêng công trình hầm giao thông 7,0
Công trình, thủy lợi 5,5 1

4 Riêng đào, đắp đất công trình thủy lợi 
bằng thú công 51,0

5,5

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 5,0 5,5

6

Công tắc lắp đặt thiết bị công nghệ 
trong các công trình xây dựng, công tác 
xây lắp đường dây, công tác thí ngỉìiệm 
hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến 
áp, công tác thí nghiệm vật liệu, cấụ 
ùện và kết cấu xây dựng

> l
65 ;o 6,0

ỉ  Ị

 Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trận chi phí trực 
tiếp và chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng.

Đối với công trình xây dựng có nhiều hạng mục công trình thì ị các hạng mục công 
trình có công năng riêng biệt được áp dụng*định mức tỷ lệ chi phí chung và thư nhập chịu 
thuế tính trước theo loại công trình phù hợp.

 Đối với các công trình xậy dựng tại vùng núi, biên gịớị, ,Ị)ậi đạọ thì định Ịnức. tỷ lệ chi 
phí chung sẽ được, điều, chỉnh với hệ số từ 1,05,đến 1,1 do chủ đầu tư qpyệÍỊ định tùy điều 
kiện, cụ thê’ cua công trình.
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PHỤ LỤC SỐ 4
PHƯƠNG PHÁP XẤC ĐỊNH Dự TOẨN CÔNG TRÌNH Bổ SÙNG

(Kèm theo Thòng tư số 04I2010ITTBXD ngay 261512010 của Bộ Xây dựng)

Dự toán công trình điều chỉnh (GDC) được xác định bặng dự, toán công trình đã được phê 
duyệt (GPD) cộng (hoặc trừ) với phần dự toán công trình bố’ sung (GBS) theo công thức sau:

Gd c=Gpd+Gb s   (4.1)

Dự toán công trình bổ sung được xác định cho hai yếu tố phát sinh khối lượng và biến 
động giá. Dự toán công trình bô' sung cho yếu tố phát sinh khối lượng được lập như hướng 
dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này. Dự toán công trình bổ sung cho yếu tố biến động giá 
được xác định theo công thức sau:

r>BS _ Z1BS , rnBS n.BS n.BS + GĨ^S  (4 9.1G = Gỵp + Gyg + tlQLDA + UTV + UK

Trong đó:

Gx d : chi phí xây dựng bổ sung;

1 Gb| : chi phí thiết bị bố' sung;

g q l d a  : chi Phí dự án bố sung

  Gjv  : chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bổ sung.

  GftS: chi phí khác bồ’ sung.  z

GfflHA . Gt v  , g £s  được xác định theo hướng dẫn tại mục 3 cửa Phụ lục này.

1.  Xác định chi phí xây dựííg bổ sung(GBp)

1.1.  Phương pháp bù trừ trực tiếp

1.1.1. Xác định chi phí vật liệu (VL)
Chi phí vật liệu bố’ sung (VL) được xác định băng tổng chi phí bố’ sung của từng loại vật 

liệu thứ j (VLj) theo công thức sau:

VL = £VLj (j=14m)  (4.3)
j=i

Chi phí bổ sủng loại vật liệu thứj được xằc định theo công thức sau:

VL; = Xq V'xCL"'  (4.4)
1 = 1

Trong đó:  I

q VL : lượng hao phí vật liệu thứ j của công tác xây dựng thứ i trong khối, lượng xây 

dựng cần điều chỉnh (i=14n);
 C1?P': giá trị chênh lệch giá của loại vật liệu thứ j tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật 

liệu xây dựng trong dư toán được duyệt hoặc trong gia dự thau trung thau chưa ký hợp dông;
Giá vật liệu xây dựng tại thời điểm điểu‘chỉnh được xác định theo giá vật liệu xây dựng 
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do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bộ hoặc theo hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy 
định Bộ Tài chính, theo hợp đồng cung cấp hốăc bang kê hoặc chứng từ viết tay có đủ tên, 
địa chí, chữ ký 'của người cúng cấp vật liệu phù hợp với mặt bằng giá’thị trường nơi xây 
dựng công trình.

1.1.2. Xác định chi phí nhân công (NC)
Chi phí nhân công bô sung được xác định theo công thức sau:

NC = jQ^'xCL™  (4.5)
i=l

Trong đó:
I

Qp10 lượng hao phí nhân công của công tác thứ i trong khối lượng xây dựng cần điều 
chỉnh (i=hn);

CL^( : giá trị chênh lệch chi phí nhân công của công tác thứ i tại thời điếm điều 
chỉnh so với chi phí nhân công trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu 
chưa ký hợp đồng (i=14n).

Chi phí nhân công tại thời điểm điều chỉnh được xác định theo quy định hiện hành.
1.1.3. Xác định chi phí máy thi công (MTC)
Chi phí máy thi công bô sung (MTC) được xác định băng tổng chi phí bổ sụng của từng 

loại máy thi công thứ j (MTCj) theo công thức sau:

MTC = £MTCj (j=lm)  (4.6)

Chi phí bổ sung máy thi công thứ j được xác định theo công thức sau:
n ____ ____

MTCj = £QjfTcxCLIJ1TC  (4.7)
i‐4

Trong đó:

QjJTC: lượng hao phí máy thi công thứ j của công tác xây dựng thứ i trong khối lượng 
xây dựng cần điều chính (i=l en);

 CL^t c  : giá trị chênh lệch chi phí máy thi công thứ j tại thời điểm điều chỉnh so với 
chi phí máy thi công trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầụ trúng thầu chưa ký 
hợp đồng (i=lrn).

Chi phí máy thi công tại thời điểm điều chỉnh được xác định theo quy định hiện hành.
Chi phí xây dựng bổ sung được tổng hợp như Bảng 4.1 của Phụ lục này.
1.2.  Phương pháp hệ số điều chỉnh
1.2.1.  Xác'định chi phí vật liệu (VL)
Chi phí vật liệu bổ sung được xác định theo công thức sau:

VL = Gv l  x  (Kv l  1^  (4.8)

Trong đó:  I
 Gv l : chi phí vật liệu trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự, thầu trúng thầu chưa 
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ký hợp đồng cùa khối lượng xây dựng cần điều chinh;
 Kvi.: hệ sô điều chinh chi phí vật liệu tại thời điểm điều chỉnh.
Hệ số Kv l  được lây theo công bố hoặc hướng dẫn của địa phương nơi xây dựng công 

trình hoặc tính toán cùa chú đầu tư.
1.2.2. Xác định chi phí nhân công (NC)
Chi phí nhân công bổ sung được xác định theo công thức sau:

NC = Gn c  X (Kn c   1)  (4.9)

Trong, dó:
 Gn c : chi phí nhân công trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu 

chưa ký hợp đồng của khối lượng xây dựng cần điệu chỉnh;
 Kn c : hệ số điều chinh chi phí nhân công tại thời điểm điều chỉnh.
Hệ số KNc được lấy theo công bố hoặc hướng dẫn cúà địa phương nơi xây dựng công 

trình hoặc tính toán của chủ đầu tư.
1.2.3. Xác định chi phí máy thi công (MTC)
Chi phí máy thi công bổ sung được xác định theo công thứé sau:

MTC = Gmt c  X (Kmt c   1)  (4.10)

Trong đó:
  Gmt c : chi phí máy thi công trong dự toán được duyệt hoặc trong giả dự thầu trúng 

thầu chưa ký hợp đồng cùa khối lượng xây dựng cần điều chỉnh;
 Kmt c : hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công tại thời điểm điều chỉnh.
Hệ số Kmt c được lấy theo công bố hoặc hướng dẫn của địa phương riơi xây dựng công 

trình hoặc tính toán của qhú đầu tư.
Chi phí xây dựng bổ sung được tổng hợp như Bảng 4.1 của Phụ lục này.
1.3.  Phương pháp theo chỉ sô' giá xây dựng

1.3.1. Trựờng hợp sử dụng chỉ số giá phần xây dựng

Chi phí xây dựng bồ’ sung ( GXD ) được xác định theo công thức sau:

G®B = GXD X (I^l)  (4.Í1)

Trong đó:

 Gx d  : chi phí xây dựng trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu 
chưa ký hợp đồng của khối lượng xây dựng cần điều chỉnh;
1™: chỉ số giá phần xây dựng được tính toán tại thời điểm điều chỉnh.
Chỉ số giá phần xây dựng công trình được tính toán tại thời điểm điều chỉnh theo 

hướng dẫn của Bộ Xây dựng hởặc công bố của địa phương nơi xây dựng công trình hoặc tính 
toán của chủ đầu tư.

1.3.2.  Trường hợp sử dụng chỉ số giá xây dựng theo các yếỵ tố chi pỊụ (chỉ số giá vật 
liệu xây dựng công trình, chí số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công 
xây dựng công trình) và chỉ số giá vật liệu xây dựng chú yêu.
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1.3.2.1. Xác định chi phí vật liệu (VL)
1.3.2.1.1. Trường hợp sử'dựng chỉ số giá vật liệu xâydựng công trình
Chi phí vạt liệu bố sung đứợc xác định theo côrig thức sau:

VL = Gv l  X Pv l  X Kv l   (4.12)

Trong đó:

 Gvi.: chi phí vật liệu trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa 
ký hợp đồng cùa khối lượng xầy dựng cần điều chinh;

  Pv l : tý trọng chi phí vật liệu xây dựng công trình cần điều chỉnh trên chi phí vật liệu 
trong 'dự toán được! duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng;

Kvi.: hệ số điều chiiìh chi phí vật'liệu 3iây dựng công trình tẠi thời điểm điều chíỉnh vả 
được xác định theo côrtg thức sau:  ’  j

I...'  ryLT’YL
Kv l =  VL  (4.13)

!()

I

I]VL: chi số giá vật liệu xáy dựng công trình tại thời.điếm điều chĩnh;

I(ỴL: chi sô giá vật lịệụ xây dựng công trình tại thời điếm lập dự toán được duyệt hoặc 

thời điếm lập hồ sơ dự thầu trúng thầu.

, Chi số giá yật liệu xây. dựng công trình theọ hướng .dẫn của Bộ Xây dựng hoặc công bố 
của địa phương nơì xây dựng công trình hoặc tính toấn .của chủ đầu tư.

1.3.2.1.2.  Trườpg hợp sử dụng chi số giá vật liệu xậy dựng chủ yếu
Chi phí yât Ịiệu bo sung đươc xác định theo công thức sau: 

n
VL= ^Gv l xP^xK^  (4.14)

Í=1

Trong đó:

GviJ chi phí vật liệu trong dự toán được duỳệt hoặc trong giổ dự thầu trúng thẩu chưa 
ký hợp đồng của khối lựợng xậy dựng cần điều chỉnh;

PjVL tý trọng chi phí vật liệu xây dựng chú yếu thứ i cần điềụ chỉph trên chi phí vật 
liệu trong dự toán được duyệt hoặc giá dự thầu trúng thầu chưa ký hợp đồng (i = lsn);

K,VL: hệ sô điều chính chi phí vật liệu xây dựng chủ yếu thứ i tại thời điểm điều 
chỉnh (1 = í =n) và được xác đỉnh theo công thức nhừ sau:  '  1

rVL _ rVL  *  ''

KiVL =  (415)
ho

éhỉ sốígiá vật ĩiệu xây dựng’chủ yếu thứ i tại thời điểm điều chỉnhị )

K,VL : chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu thứ i tại thời điểm lập dự toán được duyệt 
hoặc thời điểm lập hồ sờ dự thầu trúng^thẩù.

Chỉ số giá vật liệu xấy dựng chủ yếu theo hừớng dẫn của Bộ Xây dựng hoặc công bố của 
địa phương nơi xây dựng công trình hoặc tinh toán của chú đầu tư.
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1.3.2.2.  Xác định chi phí nhân công tNC)
Chi phí nhân công bô sùng được xác định theo cồng thức sau:

NC = Gn c xKn c   (4.16)

Trong đo; !
Gn c : chi phí nhàn công trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu 

chưa ký hợp đông cua khối lượng xây dựng cần điều chỉnh;
 Kn c : hệ số điều chinh chi phí nhân công xây dựng công trình tại thời điểm điều chính 

và được xác 'định theỏ công thửc sau:
t NC _|NC

K»= ■  X4.17J,
0

lfc : chi Sjộ' giá nhận công xậy dựng công trình tại, thcũ diêm điều.chiph;

I0NC chi số giá nhân công xây dựng công trình tại thời diêm lập dựJtoá'n được duyệt 
hoặc thời điểm lập hồ sư dự thầu trúng thầu.

Chỉ số giá rihârièông xây dựng cốn^irình thbó1 hướng* dấn củầ Bọ kẩy^đựng hoặc công 
bố cúa địa phương nơi xây dựng công trình hoặc tính toán của chú đầu tư.

1.3.^.3.  Xác định chi phí máy thi công (MTC)
Chhphí.máy thi công bộ’ sui^g được xác định theo cộng thức sau:

MTC = Gmt c  x  Kmt c   (4.18)
Trong đó:
Gmt ó chi phí máy thi công trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự, thầu, trúng 

thầu chưa ký hợp đồng của khối lượng xây dựng cồn điều chính;
Kmt c : hệ sô điều chinh chi phí máy thi công xây dựng công trình tại thời điếm điều 

chỉnh và được xác định theo cổng thức sau:
t mt c  _ t MTC

^MTC = ' t MTC ~  (4.19)'
1o

 I^TC: chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại thời điểm điều chỉnh;

I^TC: chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tậi thời điểm lập dự tởản đượb 
duyệt iToặc thời điểm lập hồ sơ dự,thầu trúng thầu.

Chỉ sô giá máy thi công xây dựng theo hứớng dẫn của Bộ Xây dựng hoặc công bô của 
địa phương nơi xây dựng công trình hoặc tính toán của chủ đầu tư.

Chi phí xây dựng bổ sung được tồng hợp như Bảng 4.1 cùa Phụ lục nàý\

,1.4. Phương pháp kết hợp
Tùy theo các điều kịện cụ thể của từng công trình có thể sử dụng kết hợp các phương 

pháp trên để xác định chi phí xây dựng bổ sung cho phù hợp.
2.  Xác định chi phí thiết bị bổ sung (GB|)

Chi phí thiết bị bố sung được xác định bàng tổng của các chi phí mua sắm thiết bị bố 
sung ( GỈỊ^b s  ), chi phí lắp đặt thiết bị bố’ sung, chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị bổ' 
sung và các chi phí bô sụng khác.

2.1.  Chi phí mua sắm thiêt bị bô sung (GygBi,l
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Chi phí mua sám thiêt bị bố sung được xác định theo công thức sau:
rjMSBS _ PMSTB riMSTBGt b = Ml I  Go  (4.20)

Trong dó:

q MSTB . cbi phi thiệt bị trong dự toán được duyệt hoặc trong giá dự thầu trúng thầu 
chưa ký hợp đồng;

 q MSTB . chi phí thiết bị tại thời điểm cần điều chỉnh.
2.2.  Chì phi lắp đật thièt bị bổ sung và chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị bổ sung 

được xác định như chi phí xây dựng bổ sung.

3.  Xác định chi phí quản lý dự án bổ sung, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bổ 
sung và chi phí khác bổ sung.

Đối với các dự toán công trình chưa’ tổ chức đấu thầu hoặc chưa kỷ kết hợp đồng thì 
được điều chỉnh theo quy định.

Trường hợp đã ký hợp đồng thì việc điều chỉnh các chi phí này theo hợp đồng đã ký kết.
Bảng 4.1 TỔNG HỢP Dự TOẶN CHI PHÍ XẬY DựNG Bổ SUNG

Tên công trình:

Đơn vị tính:
STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH KÝ HIỆU
I CHI PHÍ TRựC TIẾP
1 Chi phí vật liệu VL

2 Chi phí nhân công NC
—3 Chi phí máy thi công MTC

4 Chi phí trực tiếp khác (VL+NC+MTC) X tỷ lệ TT
Chi phí trực tiếp VL+NC+MTC+TT T

II CHI PHÍ CHƯNG T X tỷ lệ c
III THƯ NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T+C) X tỷ lệ TL

Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL) Gb s
IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TẢNG .  x  t g t ọ t x d GTGT

Chi phí xây dựng sau thuế Gb s + GTGT ưBS

NGƯỜI LẬP 
(kỷ, họ tên)

NGƯỜI CHỦ TRÌ

(ký, họ tên)

Chứng chỉ KS định giá xi) hạng.... , số
I
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PHỤ LỰC SỐ 5 
PHƯƠNG PHÁP LẬP ĐỊNH MỨC XÂY DựNG CỘNG TRÌNH

(Kèni theo Thông tư số 04 /2010 / TTBXD ngày 261512010 của Bộ Xây dựng)

1.  Phương pháp lập định mức xây dựng mới của công trình

Định mức xây dựng mới của công trình được xây dựng theo trình tự sau:

Bưởc 1. Lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu. mới của công trình 
chưa có trong danh mục định mức xây dựng dược công bô

Mỗi danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu mới phải thể hiện rõ đơn vị tính khối lượng 
và yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu của công tác hoặc kết cấu.

Bước 2. Xác định thành phần công việc
Thành phần công việc phải nêu rõ các bước công việc thực hiện của từng công đoạn 

theo thiết kế tổ chức, dây chuyền công nghệ thi công từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, 
phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc của công tác hoặc 
kết cấu.

Bước 3. Tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công

* Các phương pháp tính toán:
Tính toán định mức hao phí của các công tảc xây dựng mới thực hiện theo một trong 

các phương pháp sau:
1 + Phương pháp 1. Tính toán theo các thông sô' kỹ thuật trong dây chuyền công nghệ

 Hao phí vật liệu: xác định theo thiết kế và điều kiện, biện phập, thi công công trình 
hoặc định mức sử dụng vật tư được công bố.

 Hao phí nhân công: xác định theo tổ chức lao động trong dây chuyền công nghệ phù 
hợp với điều kiẹn, biện pháp thi công cua công trình hoặc tính toán theo áịnh mức lao động 
được công bố.

Hao phí máy thi công: xác định theo thông số kỹ thuật của từng máy trong dây 
chuyền hoặc định mức năng suất máy xây dựng được công bố và cộ tính đến hiệu ,su<t do sự 
phối hợp của các máy thi công trong dây chuyền.

+ Phương pháp 2. Tính tọán theo số liệu thống kê  phân tích

Phân tích, tính toán xác định các mức hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công từ các 
số liệu tổng hợp, thống, kê như sau:

 Từ số lượng hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công thực hiện một khối lượng 
công tác, theo một chư kỳ hoặc theo nhiều chư kỳ của công trình đã và dang thực hiện.

 Từ hao phí vật tư, sử dựng lao động, năng suất máy thỉ công đã được tính toán từ các 
công trình tương tự.

  Từ số liệu công bố theo kinh nghiệm của các chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn 
nghiệp vụ.

+ Phương pháp 3. Tính tọán theo khảo sát thực tế
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Tính toán xác định các mức hao phí từ tài liệu thiết kế, số liệu khảo sát thực tế của 

công trình (theo thời gian, địa điêrn,'khối iừựng ìhí$ hiện trong một hoậc nhiều chu kỳ...) 

và tham khao ốịhhỉ mức sứ đụng ýậl tứ,' lao dộrtg, hahg suất‘mhy^ì/ợố é&íghtô.1

Hao phi vật liệu: tính toán theo số liẹu kháo sát thực tế và đối chiếu với ithjet kế, quy 

phạm, quy chuàn kỹ thuật.

Hao phí nhân công; tiph th,eo số. lựợpg (nhân ,còng từng khậu trong, dậy, chqy^nsán 
xuât và tòng sô lượng nhân công trong cá dây chuyền, tham kháo các quy định ve sư dụng 
lao dộng.

Hiỉó phí rhhythỉ công: tính’tdáh thèo^ốTỉệu kháo sát về hânề sủất èùa từhgiởậì’ máy 
và hiệu suất phối hợp giữa các máy thi công tròng cùng nìột^dâý chuyền, tharhukhảd'cáchùy 
đinh vê năpg ,suật kỹ thuật của xnáy.

* Nội dung tinh toán các thành phần haơ phi

+ Tinh toán định mức hao phí về vật liệu

Đinh mức. haơ phí vật liệu cân thiêt đêhoàn thành một đơn vị:khôi lượng còng tác hoặc 
kết.oấu xây/dựng kế cả haơ hụt vật. liệu được phép trọng, quá trình thi công, gồmtỉ

Vật 'lĩệu chú ’yếu (chính); như cát, đà, xi mảng, gạch ngói, sắt'thép,.... trong cống tác 
bè tông, xây, côt thép, sẩn xuất kết cấu,... là nhừng loại vật liệu có giá trị cao và chiếm tỷ 
trọng lớn trong  dợn vị .'khối 'lượng hpặí kết ẹấụ, thì ,qụi định mức'.bằng hiệnvậtvvà tính
theo đơn vị đo lường thông thường.

Vật liệu, khác .(phụ); như .xà phòng, dầu nhờn, gié lau,... là những loại vật )iệ* có giá 
trí nhó, khó định lượng chiếm tỷ trọng ít trong một đơn vị khối íượng hoặc ket cậu, thì qui 
định mức bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí của các loại vật liệu chính.

Định mức haó phí vật liệu được xác định trên cơ sớ định mức vật liệu được công bố hoặc 
tính toán théó môi trong ba phương pháp nêu trên.

Tính toán hao phi vật liệu chủ yếu

Côrig thức tểqg quát xác định định mức hao phí vật liệu (VL) trong định mức xây dựng là:

VL = Qv x Khh + Ql c x  Kl c  X Ktđ (5.1)
Trong đó:

Q Số lượhg vật liệu sử dụng cho từng thành phần công việc trỏng định mức (trừ vât 
liệu luân chuyển), được tính toán theo một trong bá phương pháp trên; ’  !  '

Đối với vật liệu cấu thành nên sản phẩm theo thiết kế thì số lượng vặt liệu" được xác 
định từ tiêu chuẩn thiết kẽ,... ví dụ bê tông tính theo mác'vữa thì trong đó’đá dăm, cát, xi 
măng, nước tính từ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN), hơặc tiêu chuẩn của công 
trình)...  ,,

Đốii yới vật liệu phục vụ thi công theo thiết kế biện pháp' tổ chức thi công được xác định 
thép kỹ thuật thi công và sộ lần luân chuyến theo định ipức vật tư được công bô hoặc tính 
toán đôi với trường hợp chưa có trong định mức vật tư.

q V .  y
íiCSỡ lượng vật liệu luân chuyến (ván khuôn, giãn giám cầu cống tác...) sử dụng cho 

tưng thanh phân công việc trong định mức được tính toán theo một trong ba phương pháp; tren;
 Khi,: Định mức tỷ lệ hao hụt vật liệu được phép trong thí công:
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K|,|, = 1 + HVl.  (5.2)
HtA: Định mức hao hụt vật liệu trong thi công theo các quy định trọng định mức vật tư 

được công bố, theo khảo sật, theo thực tê cùa các công trình tương tự, hoặc thep kinh 
nghiệm của các chuyên gia hoặc tố’ chức chuyên môn nghiệp vụ đối với nhửng vật tư chưa có 
trong định mức.

Định mức hao hụt dược qui định cho loại vật liệu rời, vật liệu bán thành phàm (vừa 
xây, vữa bê tông) và cấu kiện (cọc, dầm đúc sẵn).

Kl c : Hệ số' luân chuyến cùa loại vật liệu cần phái luân chuyên quy định ‘trong định 
mức sử dụng vật tư. Đối với vật liẹu không luân chuyến thì K|,c=l. Đôi với vật liệu luân 
chuyến thì Kl c  < 1.

Hệ sô luân chuyên cùa vật liệu luân chuyển được xác định theo công thức sau:

K,.c ,  (5.3)LC 2n

Trong dó:

 h: Tỷ lệ được bù hao hụt từ lần thứ 2 trở đi;
 n: Sô lần sứ dụng vật liệu luân chuyên (n > 1);
K,j: Hệ số sử dụng thời gian do tiến độ thi cõng công trình là ‘hệ số'phản ánh việc huy 

động không thường xuyên hoặc tối đa lượng vật liệu để hoàn thành công tác xây dựng thẻo 
đúng tiến độ. Hệ số này chỉ ảnh hưởng đến vật liệu luân chuyển, ví dụ, (như huy động giàn 
giáo, côp pha, cây chống,,..  I

Khi biện pháp thi công sử dụng một lần hoặc nhiều lần thì bồ súng thêm hệ SQ này cho 
phù. hợp với điều kiện xây dựng công trình. Hệ số này đựợc tính theọ pịép độ, biện pháp thi 
cộng hoặc theo kinh nghiệm của tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ.

Tính toán hao phi vật liệu khác

Đối với các loại vật liệu khác (phụ) được định mức bằng tỷ lệ phần;trâm so với tổng chi 
phí các loại vật liệu chính định lượng trong định mức xây dựng và được xác định theouloại 
công việc, theo số liệu kinh nghiệm của chuyên , gia hoặc định mức trong công trình tương tự.<)

+ Tính toán định mức hao phí về lao dộng

Định mức hao phí lao động trong định mức xây dựng được xác định trên định mửc lao 
động cơ sở (thi công) được công bố hoặc tính toán theo một trong ba phương pháp trêní;

 Đơn vị tính của định mức lao động cơ sở là giờ cônẾf.
Đơn vị tính củầ định mức lao động trong định'mức xây dựng là ngày công. Mức haó 

phí lao động được xác định theo công thức tống quát:

NC = 2(tẵmxKcdđ)xl/8  (5.4)

Trong dó:

■ ^đm' Định mức laơ động cơ sơ: là mức haơ phí 'teớ động' trựồ tiếp'xây ’dựng^chb một 
đơn vị tính khối lượng công tác hoặc kết cấu xây dựng cụ thể;  '

  Kcđđ Hệ số chuyến đổi định mức xây dựng.  1

Hệ sô này được tính từ định mức lao động cơ sở (thi công) chuyên sang định mức xây

271

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



dựng hoặc lấy theo kinh nghiêm của các nhà chuyên môn.
Trị số năy phụ thuộc vào nhóm công tác, loại tô’ hợp đơn lẻ hay hỗn hựp mà đứa rầ các 

Lệ sô khác nhau tùy theo loại công tác, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thế và 
thường trong khoảng từ 1,05 41,3.

1/8: Hệ sô chuyến đôi từ định mức giờ công sang định mức ngày công.

+ Tính toán định mức hao phí về máy xây dựng

Định mức hao phí về máy thi công trong định mức xây dựng được xác định trên cơ sở 
định mức nàng suât máy thi công được công bô hoặc tính toán theo một trong ba phương 
pháp trên.

Đơn vị tính cùa định mức nặng suất máy thi công là giờ máy, ca máy,...
Tính toán hao phí máy thi công chủ yếu
Công thức tổng quát xác định định mức hao phí về ca máy, thiết bị xây dựng:

M = — — X Kcđđ X K  (5.5)
Qc m

Trong dó

 Qc m ’ Định mức năng suất thi công một ca máy xác định theo một trong ba phương 
pháp trên.

 Kcdđ: Hệ số’ chuyến đổi định mức xây dựng.  .
Hệ số này được tính từ định mức nãng suất máy thi công chuyển sang định mức xây 

dựng hoặc lấy theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc tố chức chuyên môn nghiệp vụ.
Trị sô này phụ thuộc vào nhóm công tác, loại tố hợp đơn lẻ hay hỗn hợp mà phân rá 

các hệ số khác nhau tùy theo loại Cống tác, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể và 
thường trong khoảng từ 1,05 í 1,3.

 KcS: Hệ số sử dụng năng suất là hệ số phản ánh việc sử dụng hiệu quả năng suất của 
tố hợp máy trong dây chuyền liên hợp, hệ số này được tính toán theo năng suất máy thi 
công của các bước công: việc và có sự điều chỉnh phù hợp khi trong dây chuyền dùng loại 
máy có năng suất nhỏ nhất.

Tinh toán hao phi mậy và thiết bị xây dựng khác

Đối với các loại máy và thiêt bị xây dựng phụ được định mức băng tỷ lệ phần trăm so với 
tổng chi phí các loại máy chính định lượng trong định mức xây dựng và được xác đinh theo 
loại công việc theo kinh nghiệm của chuyên giá hoặc định mức trong cồng trình tương tự.

+ Phương pháp 4. Kết hợp các phương phập trển

Khi sử dụng phương pháp này, có thế’ vận dụng cách tính một trong 3 phương pháp 
trên đế xác định định mức hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác chưa có 
trong hệ thống định mức dự toán được công bố.

Bước 4»Lậpcác tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các.hao phi về vật liệu, lao 
dộng, máy thi công

Tập hợp các tiêt định mức trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí về vật liệu, nhân 
công và máy thi công.

Mỗi tiết định mức gồm 2 phần:
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Thành phần công việc: qui định rõ, đầy (Ju nội ídung các bước công việc theo thứ tự từ 
khâu chuẩn bị ban dầu đến khi kết thúc hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng, bao 
gồm cả điều kiện và biện pháp thi công cụ thế'.

 Bảng định mức các khoản mục hao phí: mô tả rõ tên, chủng loại, qui cách vật liệu chủ 
yếu trong công tác hoặc kết cấu xây dựng, và các vật liệu phụ khác; loại thợ; cấp bậc công 
nhân xây dựng bình quân; tên, loại, công suất cúa các Ịọại máy, thiết bị thiết bị chu yếu và 
một số máy, thiết bị khác trong dây chuyền .công nghệ thi công đê thực hiện hoàn thành 
công tác hoặc kết cấu xây dựng.

Trong báng định mức, hao phí vật liệu chủ yếu được tính bàng hiện vật, các vật liệu 
phụ tính bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí vật Ịiệu chính; hao phí lao động tính bằng 
ngày cồng không phân chia theo cấp bậc cụ thể mà thẹo cấp bậc cống nhân xây dựng bình 
quân; hao 'phí máy, thiết bị chủ yếu được tính bằng số ca máy, các loại máy khác (máy phụ) 
được tính bằng tý lệ phần trăm so với chi phí cùa các loại máy, thiết bị chủ yếu.

Các tiết định mức xây dựng đưực tập hợp theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây 
dựng và thực hiện mã hóa thống nhất.  1

2.  Điều chỉnh các thành phần hào phí vật lỉệiì, nhân côỉig, máy thỉ công khỉ vận 
dụng các định mức xây dựng công bố

Khi vận dụng các định mức xây dựng được công bố, nhưng do điều kiện thi công hoặc 
biện pháp thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình hoặp cả ba yếu tô này có một hoặc 
một số thông sô chưa phù hợp với quy định trong định mức xây dựng được công bố thì điều 
chỉnh các thành phẳn hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công có liên quan cho phù hợp 
với công trình.

2.1.  Cơ sở điều chỉnh

 Điều kiện, biện pháp thi công của công trình.
Yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ thi công của công trình...

2.2.  Phương pháp diều chỉnh

2.2.1. Điều chính hao phí vật liệu
Đối với hao phí vật liệu cấu. thành nên sản phẩm theo thiẽt kê thì càn cứ qui định, 

tiêu chuẩnpthiết kê của công trình đề tính toán hiệu chỉnh.
 Đối yới vật liệu biệPi pháp thi pông thì hiệu chjinh các yếu tô thành phần trong định 

mức công bô theo tính toán hao phí từ thiệt kê biện pháp thị công hoặc theọ kinh nghiệm 
của chuyên gia hoặc cắc tổ chức chuyên môn.

2.2.2. Điều chỉnh hao phí nhân công
Tăng, giảm thành phần nhân công trong định mức công bố vă tính toán hao phí theo 

điều kiện tố, chức thi côpg hoặc theo kinh nghiệm tủa: chuyên gia hoặc .các tổ chức chuyên môn
2.2.3. Điều chỉnh hao phí'máy thi công
 Trường hợp thay đồi do điều kiệtì thi công (diều kiện địa hình, khó, dễ, tiên độ nhanh 

chậm của công trình,...) thì tính toán điều chỉnh tăng,'giảm trị sô định mức theo điều kiện 
tố chức thi công hoặc thẹo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc các tố chức chuyên môn.

 Trường hợp thay đổi' dơ tăng hoặc giảm công suất mảy thi công thì điều chỉnh theo 
nguyên tắc: công suất tăng thì giám trị số và ngược lại.
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PHỤ LỤC SỐ 6 

PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ XÂY DựNG c ô n g  t r ìn h
(Kèm theo Thông tư số 04/2010/TTBXD ngày 26/512010 của Bộ Xây dựng)

Giá xây dựng công trình bao gốm dờn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng 
hợp. Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, bao gồm toàn bộ chi phi 
trực tiếp cần thiêt về vật liệu, nhấn công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối 
lượng công tác xây dựng. Giá xây dựng tổng hợp tà chỉ tiều kinh tể  kỹ thuật bao gồm toàn 
bộ chi phí cần thiêt để hoàn thành một một nhóm loại công tác xây dựng, dơn vị kểi cấu, bộ 
phận của công trình.

1.  Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự 
toán xâỵ dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị 
trường.

1.1.  Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình

Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình:
1 Danh mục các công tặc, xây dựng của công trình cạn lập đơn giá;
 Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá;
 Giá vật Ịiệụ (chưa bao gồm thuế giá trị tăng) đến hiện trường công trình;
 Giá nhân công của công trình;
 Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuế máy và thiết bị thi côAg).
1.2. Lập đơn giá xây dựng công trình

1.2.1.  Xác đinh chi phí vật liệu (VL)
Chi phí vật liệu được xác định theo công thức:

VL = ỵ(DixGH)(l + Kvỉ)  (6.1)
i=l

Trong đó:

  Dt: lượng vật liệu thứ i (i=lỉn) tính cho một đơn vị khối lượng công tác xây dựng 
trong định mức dự toán xây dựng công trình;

  Gj®*: giá của một đơn vị vật liệu thứ i (í=l'ỉn) được xác định phù hợp với'tiêu chuẩn, 
chủng loại và chất lượng vật liêu sử dụng cho công trình xây dựng trêii trị trường do tổ chức 
có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhầ cung cấp hoặc giá 
của loại vật liệu có tiêu chuặn, chất lượng tương tự đã và dang được sử dụng d công trình 
khác yà được tính đến hiện trường công trình;

Trường hợp giá vật liệu chưa được tính đến hiện trường công trình thì giả vật lỉệu đến 
hiện trường công trình được xác định theo hướng dẫn tại mục 1.2.4 của phụ lục này.

 K^: hệ số tính chi phí vật liệu khác so với tổng chi phí vật liệu chủ yếu xác định 
trong định mức dự tọán xây dựng côqg trình;

Đối với công trình sử dụng nguồn vốn ODA cần sử dụrig những loại vật liệù mà thị 
trường trọng nước không có thì giá các loại vật liệu, sản phẩm xây dựng nhập khẩu xác 
định theo giá thị trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa.
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1.2.2. Xác định chi phí nhân công (NC)
Chi phí nhân công được xác định theo công thức:

NC = B X gNC  (6.2)

Trong dó:

B: lượng hao phí lao động tính bằng ngày công trực tiếp theo cấp bậc bình quân cho 
một đơn vị khối lượng công tác xây dựng trong định mức dự toán xây dựng công trình;

 gNC; đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp xây dựng được xác định theo mặt bằng 
thị trường lao động phố biến của từng khu vực, tỉnh, thành phố.

Riêng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức 
chỉ định thầu thì có thề’ sử dụng phương pháp xác định mức đơn giá ngày công của công 
nhân trực tiếp xây dựng (gNC) trên cơ sở lương tối thiểu vùng, lương cấp bậc, các khoản phụ 
cấp lương; khoản lương phụ tính bằng 12% lương cơ bản; một số chỉ phí có thể khoán trực 
tiếp cho người lao động tính bằng 4% lương cơ bản; các phụ cấp khác nếu có.

Đối với công trình sử dụng nguồn vốn ODA cố những công việc phải sử đụng nhân bông 
nước ngoài (công việc đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt hoặc các công việc phải có gỉám sát, kiểm 
tra) đơn giá ngày công đựợc xác định theo tiền lương nhân công có chức danh tương đương 
tại các nước trong khu vực hoặc các công trình tương tự đã và đang thực hiện ở Việt Nam.

1.2.3. Xác định chi phí máy thi công (MTC)
Chi phí máy thi công được xác định bằng công thức sau:

MTC = Ế(MiXg^TC)(l + Kmt c ) (6.3) 
i=l

Trong dó:

 Mị: lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ i (i=ln) tính cho 
một đơn vị khối lượng công tác xây dựng trong định mức dự toán xây dựng cống trình;

gMTC: giá ca máy của lỏậi máy, thiết bị thi công chính thứ i (ỉ=14n) theo bảng giá ca 
máy và thiết bị thi công của công trình hoặc giá thuê máy Xấc định theo hướng dẫn củá Bộ 
Xây dựng;

 KMTC: hệ sô' tính chi phí máy khác (nếu có) so yới tổng chi phí máy, thiết bị thi công 
chủ yếu xác định trong định mức dự toán xây dựng công trình.

Đối với công trình sử dụng nguồn vốn ODA cần sử dụng những loại máy dặc biệt mà ở 
Việt Nam chưa có, cần tạm nhập khẩu để thi công xây dựng công trình thì giá ca máy xác 
định theo giá thuê máy trên thị trường khu vực hoặc giá ca máy đâ Ỷà dang thựt Kiên có 
tính chất tương tự ở Việt Nam.

Đơn giá xây dựng, công trình nói trên chỉ bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, 
chi phí máy thi công gọi Ịà đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ.

Đơn giá xây dựng công trình đầy đủ bao gồm chi phí vật liệu; chi phí nhân cồng, chi 
phí máy thi công, trực tiếp phí khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

1.2.4. Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (GV1)

Giá vật liệu đến hiện trường công trình được xác định theo công thức:
GV1 = Gcct + chl  (6.4)
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Trong dó  1

 Gcct: giá vật liệu đến công trình;
 cht: chi phí tại hiện trường bao gồm: bốc xếp, vận chuyển trorig nội bộ công trình, hao 

hụt bảo quản tại kho, bãi.
Giá vật liệu đến công trình được xặc định bằng công thức:

Gcrt= Gg+ Cực  (6'5)

Trong dó:

 Gg: giá vật liệu gốc;
 Cvc: chi phí vận chuyển đến cồng trình (bao gồm cẳ chi phí trung chuyển, nếu có).

1.2.4.1 Chi phí vận chuyển đến công trình
Ghi phí vận chuyến đến công trình có thế xác định theo phương án, cự ly, loại phượng 

tiện và giá thuê phương tiện vận chuyển hoặc tính trên] cơ sở các định mức vận chuyển và 
các phương pháp khác phù hợp với điều kịện thực tế.

1.2.4.1.1 Chi phí vận chuyển tính theo cước vận chuyển
Chi phí vận chuyển đến cống trình theo cước vận chuyểh được tírih theo công thức:

n
Cvc = X (Lị xíị ) + Gctc + ^Itk

i=l

Trong đó

 Lì: cự ly của cung đường thứ i;
  fị: giá cước vận chuyển trên cung đường thứ i;
 Cctc: chi phí trung chuyển (nếu có);
 Cu r : chi phí lựu thông khác.
+ Giá cước vận chuyến có thể dựa vào công bô của các (Ịịa. phương, giá thị trường, báo 

gịá của đơn vi vận tải đảm bảo được khôi lượng, tiên độ của công trình;
+ Chi phí trung chuyển vật liệu được tính khi có thay đổi phương thức hoặc phương tiện 

vận chuyển, bao gồm chi phí bốc xếp và hao hụt trung chuyển. Chi phí hao hụt trung 
chuyển được tính theo định mức tỉ lệ trên giá vạt liệu gốc trên cơ sở định mức vật tư do Bộ 
Xây dựng công bố;

+ Chi phí lưu thống khác: là những chi phí cho việc buộc, kê, che chắn, lệ phí cấu đường,...

Chi phí vận chuyển đến công trình tính theo cước vận chuyển siị dẹựig Bảng 6.1
1.2.4.1.2 Chi phí vận chuyển tính trên cơ sở* các định mức vân chuýển
Chi phí vận chuyển có thể được tính toán trên cơ sở sử dụng những, định mức vận 

chuyển phù hợp trong áịnh mức dự toán.xây dựng công trình, giá nhân công và ca máy công 
trình, theo công thức sau:  I

Cvr = (Mí:x  g^c )+ Ctt^+ Citk  (6.7) I

Trong dó:

 Mị: lượng hao phí eã máy củâ loại máy dùng vận chuyến;
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sĩ*ITC '• giá cá mốy của loại máy dùng vận chuyên;

  Cttc và Citkí như trong mục 1.2.4.1.1.
Ví dụ xác định chi phí vện chuyền theo định mức vận chtìýển:
Xác định chi phí vận chuyến khối lượng lOOm3 cát xây dựng với cự ly vận chuyển 50km 

thì có thê’ sử dụng định mức vận chuyền đất bằng ô tô tự đố’ 12 tâh được tính toán như sau:
 Hao phí ca máy trong phạm vi 1 km đầu:' 0,610 ca
 Hao phí ca máy cho 6 km tiếp theo: 6 X 0,171 ca
 Hao phí ca máy cho 43 km (ngoài 7 km): 43 X 0,106 ca
Tổng cộng hao phí ca máy: 6,194 ca
Sô ca máy nhân với đơn giá ca máy công trình (hoặc giá ca máy địa phương công bô) sẽ 

xác định được chi phí vận chuyến bằng ô tô tự đổ cho cự ly 50 km ‘đến công trình.
Chi phí ca máy cho vận chuyến cần xác định đúng cho thời điểm tính, khi có biến động 

về giá cần có sự điều chỉnh phù hợp. Thí dụ khi giá ca máy điều chỉnh với hệ sô 1,2 thì chi 
phí cũng được điều chỉnh trên cơ sở hệ sô này.

Giá ca máý ô tô tự đổ (sau điều chỉnh) là: 1.157.110 đồng/ca
Chi phí vận chuyển bằng ô tô cho 100 m3 cát đoạn đường 50 km là:
6,194 ca X 1.157.110 đồng/ca = 7.167.139 đồng
Trường hợp những vật liệu 'tính theo đơn vị tính kháè thì Ứ6 thể số dụng trọng lượng 

riêng để tính chuyển đơn vị và vận dụng định mức vận chuyến cho phù hợp.
Nếu một loại vật liệu phải mua ỏ nhiều nguồn khác nhau thì giá vật liệu đến công trình 

bình quân (G£cqt )được xác định bằng công thức:
ri
ETixG««ti
1 1 „  .■  (6.8)

i~l

Trong đó:

• Gccti: giá vật liệu đêh công trình từ nguồn i;
 Tị: khối lượng vật liệu mua từ nguồn i.
1.2.4.1 Chi phí tại hiện trường (Cht)
Chi phí tại hiện trường bao gồm chi phí bốc xếp (Cbx), chi phí vận chuyển trong nội bộ 

công trình (Cvcht), chi phí hao hụt bảo quản (Chh) và được xác định theo công thức sau:

Cht = Cbx + Cvcht + Clih  (6.9)

Chi phí bốc xếp tính trên cơ sở định mức láo động bốc xếp và dơn giá nhân công công 
trình; Chi phí vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong nộị bộ công trình tính bình quân 
trong phạm vi 300m trên cơ sở định mức lao động vận chuyến vật liệu bằng phương tiện 
thô sơ và đơn giá nhân công xây dựng công trình;

Chi phí hao hụt bảo quản vật liệu tại kho, bãi công trường được tính theo phần trăm 
(%) so với giá vật liệu đến hiện trường.
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Nội dung, trình tự tính toán giá vật liệu đến hiện trường công trình được xác định theo 
các Bảng 6.1, 6.2 và 6.3 như sau:

Bảng 6.1. TÍNH CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

BẢNG 6.2. TÍNH GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH

STT
Loại 
vật 
liệu

Đơn 
vị 
tính

Nguồn 
mua

Phương 
tiện vận 
chuyển

Cự ly của cung 
đường với cấp 
đường tương 

ứng

Giá cước 
theo cấp 
đường 

(đ/T.km)

Chỉ phỉ vận 
chuyển

Cự ly 
(km)

Cấp 
đường

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] = L ( [6] X [8])

1 j

2

3 ■»

1

Ghi chú:

 Cột [5]: lấy theo giá trị cột [9] tạị Bảng 6.1;
 Cột [61 = (Định mức lao động bốc xếp) X (Đơn giđ nhân công xây dựrig công trình).

STT
Loại 
vật 
liệu

Đơn 
vị 
tính

Giá 
gốc

Chi 
phí 
vận 

chuyển

Chi phí trung chuyển (nếu có)

Giá vật liệu 
đến chân công 

trình
Bốc 
xếp

Hao hụt trung 
chuyển Cộng chi 

phí trung 
chuyển

Định 
mức 
(%)

Thành tiền

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]=[4]x[7] [9]=[6]+[8] [10] = [4]+[5]+[9]

1

2 í
3

1
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Bảng 6.3. TÍNH GIÁ VẬT LIỆU XÂY DựNG ĐÊN h iệ n  t r ư ờ ng  c ô n g  t r ìn h

ST 
T

Loại 
vật 
liệu

Đơn 
vị 
tính

Giá vật 
liệu đến 
chân 
công 
trình

Chi phỉ tại hiện trường
Giá vật liệu 
đến hiện 

trường công 
trình

Chi 
phí 
bốc 
xếp

Chi phí hao 
hụt bảo quản

Chi phí vận 
chuyển 

trong nội bộ 
công trình

Cộng chi 
phí tại hiện 
trường

[1] [2]
[3| 1

[4]
1 ‘  ■  t

[5]
' ì :

[6] =[4] X Định 
, múc tỷ lê [7] [8] = 

[5]+[6]+[7] [9] = [4]+[8]

1
2
3

Ghi chú
 Cột [4]: lấy theổ kết quả tình toán từ cột [10] tạỉ Bang 6.2;  *
 Cột [5] = (Định mức lao động bốc xếp) X (Đơn giá nhân công xây dựng công trình);
 Cột [7] = (Định mức lao động vận chuyển trong phạm vi 300m) X (Đơn giá nhân công 

xây dựng công trình).

2.  Phương pháp lập giá xây dựng tổng hựp công trình

2.1.  Cơ sở lập gịá xây dựng tổng hợp
 Danh mục nhóm Ịoại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận của cộng trình;
  Đơn giá xây dựhg công trình tương ứng với nhóm loại công tác, đơn vị kết cấu, bộ

phận của công trình.  \
2.2.  Lập giá xây dựng tổng hợp

 Bước 1. Xác định danh mục nhóm loại công tác xây lắp, đơn yị kết cấu, bộ phận của 
công trình cần lập giá xây dựng tổng hợp, một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu, đơn vị tính và 
nội dung thành phần công việc phù hợp.

 Bước 2. Tính khối lượng xây lắp (q) của từng lòậi công tác xây dựng cấu thành giá xây
dựng tổng hợp.  ' í

 Bước 3." Xác định chi phí vật liệu (VL), nhân công (NC), máy thi công (M) tượng ứng 
với khối lượng xây dựng (q) của từng loại công tác xậy lắp cấu thành giá xây dựng tổng hợp 
theo công thức:

VL = q X vl ; NC = qxnc ; M = qxm  (6.10)
 Bước 4. Tổng hợp kết quả theo từng khoản mục chi phí trong giá xây dựng tổng hợp 

theo công thức:

VL = £VLi NC = £n Cí m  = £m ,  (6.11)
i=l  i=l  i=l

Trong đó:
 VL„ NCi, Mi là chi phí vật liệu, chi phí. nhân công và chi phí máy thi công của công 

tác xây dựng thứ i (i=lỉn) cấu thành trong giá xây dựng tổng hợp.
Giá xây dựng tổng hợp có thể lập thành giá đầy đủ, bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, 

máy thi công và chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.
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PHỤLỤCSỘ7  ;
MẪU BÁO CÁÓ KỂT QUẦ THẨM ĐỊNH / THẨM TRÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, 

Dự TOÁN CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tư sô' 0412010/TTBXD ngày 26/512010 của Bộ Xây dựng)

1.  Báo cáo kết quả thẩm định / thẩm tra tọng mức đầu tư

Báo cáo kết quả thẩm định / thẩm tra tổng mức đẩu tư được tổng hợp như mẫu 7.1 sau đây.

Mẩu 7.1. Báo cáo kết quả thẩm định / thẩm tra tổng mức đầu tư

ĐƠN VỊ THẤM ĐỊNH / THẨM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tư do  Hanh phúc
(Số hiệu văn bản)  ... , ngày tháng năm

V/v: thẩm định / thẩm tra tổng mức
đầu tư

BÁO CẠO KẾT QUẢ THAM ĐỊNH / THAM t r a  
t ổ n g  MỨC ĐẦU TƯ

Dự án:.................................................................. . .........................
Địa điểm:.................................................................................................................

Kính gửí:............. ................... ................
*

Thực hiện nhiệm vụ của (người quyết định đầu tư) giao (đối với đơn vị đầũ mối thực 
hiện nhiệm vụ thẩm định) hoặc theo đề nghị của (người quyết định đẩu tư / chủ đầu tư) 
(đối với đơh vị tư vấn thẩm tra) về việc thẩm định / thẩm tra tổng mức đầu tư (tốn dự án). 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ (tên đơn vị thẩm định / thẩm tra) có ý kiến như sauL

1. Khái quát về dự án

 Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựhg, quy mô,... công trìrih;
 Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án,...;
 Quá trình thực hiện công tặc chuẩn bị đầu tư.
2. Các cơ sở pháp lý và tàỉ liệu sử dụng trong thẩm định / thẩm tra

 Luật xây dựng;
 Nghị định về quản lý dự án đầú tư xây dựng công trình;
 Nghị định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 Thông tư về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  (Các văn bản khác có liên quan của nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương, ..r),}
3. Nhận xét về chất lượng hổ sơ tổng mức đầu tư

 Nhận xét về phương pháp lập tổng mửc đầu tư được lựa chọn tính toán;
 Nhận xét về các cơ sở để xác đinh các khoản mục chi phí trong trong tổng mức đầu tư;

 Kết luận về đủ hay khống đủ điều kiện thẩm định / thẩm tra.
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4. Nguyên tắc thẩm định / thẩm tra

Về sư phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất kỹ 
thuật và yếu cầú cống nghệ cúa dự áh đầu tư xây dựng công trình;

Về tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế thị trường của các khoản mục 
chi phí trong tông mức đầu tư;

Về gịá trị tọng mức đầu tư, (
5. Kết quả thẩm dinh / thẩm tra

Dưa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị tổng mức đầu tư (tên dự án) sau
thẩm định / thẩm tra như sau:

STT Nội dung chi phí Giá trị đề nghị Giá trị thẩm tra Tăng, giảm

1 Chi phí xây dựng

2 Chi phí thiết bị
r 1 ■ • ‘ ■ .» r .! ?  •" T * ' 1

3
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư

:>r, r

/ ?’ ỉ ì i

4 Chi phí quản lý dự án

5 Chi phí tư vâh đầu tư xây dựng ỉ í ' G Ề ‘

6 Chi phí khác

7 Chì phí dự phòng
.............................................. t

Tổng cộng
(có phụ lục chi tiết kèm theo)

6. Nguyên nhân tăng, giảni;, f

(Nêu và phân tích ngụyên nhân, tăng giảm đối với những nội dung chi. phí tặng, giảm
chủ yếu).

7.  Kết luận và kiến nghị

Người thẩm định/Thẩm tra  Người kiểm tra

Nơi nhận

  (ký, họ tèn)
  (ký, họ tên)
  (ký, họ tên)

ỊỊw, h^tềỊi).  ;
Chứng chỉ KS định giá XD hạng.... , số

Thủ trưởrigđơn vị thẩm định/thẩm tra
^ký.tện, ậóng^ắu)
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2.  Báo cáo thẩm định / thẩm tra dự toán công trình

Báo cáo kêt quả thẩm định / thẩm tra dự toán công trình dược tổng hợp nhự mẫu 7.2 
sau đây.

Mẫu 7.2. Báo cáo kết quả thẩm định / thẩm tra dự toán công trình

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH / THẨM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp *■ Tư do  Hanh phúc

(Số hiệu văn bản)  ... t ngày tháng ĩịửm
V/v: thẩm định / thẩm tra dự toán

công trình.....................

BÁO CÁO KẾT QÚẢ THẨM ĐỊNH / THAM t r a  
Dự TOÁN CÔNG TRÌNH

Công trình:............................................................................................ i
Địa điểm:................... .............................................................................................

Kính gửi:................................... ",..... ......

Thực hiện nhiệm vụ của (chủ đầu tư) giao (đối với trường hợp chủ đầu tư tự thẩm định) 
hoặc theo đề nghị của (chủ đầu tứ) hoặc theo hợp đồng kỉnh tế (số hiệu hợp đồng) (đôi <ới 
đơn vị tư vấn thẩm tra) về việc thẩm định / thẩm tra dự toán công trình (tền công trình). 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ (tên đơn vị thẩm định / thẩm tra) có ý kiến như sau:

1. Cản cứ thẩm định / thẩm tra

 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định về lập và quản lý chi phí . đẩu tư xây dựng công trình; '
 Thông tư về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 (Các văn bẩn khác có liên quan của nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương,...).
2. Giới thiệu chung về công trình

 Tên công trình;
 Chủ đầu tư;

 Các đơn vị tư vấn lập thiết kế, lập dự toán công trình;
3. Nhận xét vể chát lượng hổ sơ dự toán công trình

 Nhận xét về thiết kế, phương pháp lập dự toán được lựa chọn;

 Nhận xét về các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong trong dự toán công trình;
 Kết luận về iđủhaykhông đủ điều kiện thẩm‘định / thẩm tra.
4. Nguyên tắc thẩm định / thẩm tra

 Về sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khôi lượng thiết kế;
Về tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, 

định mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi phí khác trong 
dự toán công trình;
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về giá trị dự toán công trình.
5. kết quả thẩm định / thẩm tra

Dựa vào các cặn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị (dự toán công trìnhi)r sau thẩm 
định / thẩm tra như sau:”  •• »  k .  . I  I

(có phụ lụe chị tiết kèm theo.)

6. Nguyên nhân tăng, giảm:

(Nêu và phân tích nguyên nhân tăng giảm đối với những nội dung chi phí tăng, giảm

STT Nội dung chi phí Giá trị ,đề nghị Giá trị thẩm tra Tăng, giảm

1 Chi phí xây dựng

2 Chi phí thiết bị
3 Chi phí .quản lý‘dự án

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

5 Chi phí khác

6 Chi phí dự phòng
Tống cộng . . í > ____ 1 ___ :■ r . i  '_______________

chủ yếu).
7. Kết luận và kiến nghị

Ngưệrỉ thẩm định/thạm tra Người kiểm tra

Nơi nhận

  (ký, họ tên)

  (ký, họ tên)

  (ký, họ tên)

(kỷ, hộ tên)

Chứng chỉ KS định giá XD hạng.... , số

)

Thủ trưởng đơn vị thẩm định/thẩm tra

(ký tện, đóng dấu)
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PHỤ LỤC SÔ 8
MẪU TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC Dự TOÁN MỘT SÔ CÔNG TẤC XÂY DƯNG 
ĐIỀU CHỈNH, XÂY DựNG MỚI sử DỤNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XAY DƯNG TRổNG 
CẤC GỒÌ THẦU SỬ DỤNG VốN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG HÌNH THỨC 

CHỈ ĐỊNH THẦU THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6 ĐIÊU 13
NGHỊ ĐỊNH SÔ 112/2009/NDCP

(Kèm theo Thông tư số 04 /2010/ TTBXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng)

(Chủ đầu tư)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Na m
Độc lập  Tư do Hanh phức

Sô hiệu văn bán
V/v: điều chinh, xây dựng mới định  ... , ngày thặng năm
mức dự toán xây dựng công trình

TỜ TRÌNH
ĐỊNH MÚC Dự TOÁN MỘT số CÔNG TÁC XÂY DựNG đ iê u  c h ỉn h , 

XÂY DựNG MỚI SỬ DỤNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DựNG 
CÔNG TRÌNH.... ,  'í

Kính gửi: (NGƯỜI QUYÊT ĐỊNH ĐAU t ư )
Căn cứ vào đặc điểm tính chất của công trình xây dựng, trộn cơ sở.hệ thong đị|jh mức 

dự toán xây dựng công trình đã được các cơ quan có thẩm quyền công bố, để thực hiện 
khoản 6 Điều 13 của Nghị định số 112/2009/NĐCP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, (chủ 
đầu tư) xin kính trình định mifc dự toán một số công tácxây dựng ‘cửa tồng trình bao gồm 

mức, trong đó điều chỉnh định mức dự toán xây dựng công trình đã được công bố là 
mức và xây dựng mới định mức dự toán xây dựng công trình là mức như Phụ lục kèm theo 
tờ trình này.

Kính đề nghị (người quyết định đầu tư) xem xét quyết định để làm cơ sở cho việc xác 
định đơn giá xây dựng công trình thẹo quy định.

Nơi nhận
 Như trên;

 Lưu.

(CHỦ ĐẦU TƯ)

(ký tên, dóng dấu)
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PHỤ LỤC
(Kèm theọ tờ trình *£ pgày .).... của.... )

ĐINH MÚC Dự TỌÁN MỘT sọ CÔNG TÁC XÂỴ DƯNG ĐƯỢC ĐIỆU CHỈNH, 
XAY DƯNG MỚI sử DỰNG DỂ LẬP ĐƠN GIẦ XẤỲ DƯNG ưổNG TRÌNH...

...  ;í / 'í
1.  Định mức dự dự toán một số cống tác xây dựng cần điều chỉnh

1.1.  Tên công tác:
 Thành phần công'việc:
 Bảng định mứờ:

2.  Định mức dự toán một số công tác xây dựng bổ sung mởi

2.Ị. Tên công tác:
 Thành phần cộng yiệc:
 Bảng định mức:

Đơn vị tính:

Mã Kiệu /Công tác xây đựng Thănh phần hao phí Đơn vị
J  ____________ .1

Định mức

Vật liệu

Nhân công

Bậc

Máy thi công
1

2.2. Tên công tác:
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18.  THÔNG Tư SỐ 06/2010/TTBXD NGÀY 26052010 
CỦA Bộ XÂY DỰNG

ị ịMựặnạ cỊgn phương phgp xác định giá ca rhgy và 
thiết bị thi công xây dựng công trình

Căn cứ Nghị định số 17120081NĐCP ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐCP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Bộ Xây dựng hướng dân phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây 
dựng công trình như sau:

Chưotag 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây 
dựng công trình (sau đây gọi là giá ca máy) để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dưng công 
trình.

Điều 2. Nguyên tắc xác định giá ca máy

1.  Giá ca máy được xác định theo từng công trình, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều 
kiện thi công (như độ mặn khí quyển, địa hình và các điều kiện tương tự), biện pháp thi 
conể> thời gian xây dựng cúa công trìnty và mặt bằng giá ca máy trên thi trường.

2. Chủ đau tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu căn cứ phương pháp xác định giá ca máy hướng 
dẫn tại Thông tư này, dữ liệu cơ sở xác định giá ca máy và thiết bị thi công trong Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này đế' xác định giá ca máy cho phù hợp với côhg trình ìàm cơ 
sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Máy và thiết bị thi công (sau đây gọi là máy) quy định tại Thông tư này là các loại 
máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, khí nén 
được sử dụng cho công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị ở cac công trình xây dựng. Một so 
loại thiết bị không có động cơ như rơ moóc, sà lan và cảc loại thiêí bị tương tự nhưng tham 
gia vào các công tác nói trên thì cũng được coi là máy và thiết bị thi công.

4. Chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thông 
cấp điện  nước  khí nén và các loại công tác xây dựng tương tự thực hiện tại hiện trường 
phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, tram 
trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và các Ipại thiết bị tương tự thì được lập dự 
toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí khác của dự toán công trình.
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Chương 2.
PHƯƠNG PHÁP XẤC ĐỊNH GIÁ CA MÁY

Điều 3. Nội dung chi phí trọng giá ca máy

Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong 
một ca.

Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợp theo loại máy sử dụng để 
thi công xây dựng công trình và điều kiện cụ thê của công trình.

Trong trường hợp tổng quát, giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa,, 
chi phí nhiên liệư, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy, yà xác 
định theo công thức sau:

Cc m = Ck ii + C.sc + Cn l  + Ct l  + Cc pk (đông/ca) (1)

Trong đó:
 Cc m = giá ca máy (đồng/ca)
 Ck h  : chi phí khấu hao (đồng/cạ)
 Csc= chi phí sửa chữa (đồng/ca)
 CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (dồng/ca)
 Gt l : chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (.đồng/cạ)
■ Cc pK' chi phí khac (đong/ca)
Điều 4. Trình tự xác định gỉá ca máy
B ước 1: Lập danh mục máy của bảng giá ca máy công trình nhự quy định trong Điều 5 

dưới đây.
Bước 2: Xác định giá ca máy như quy định trong Điều 6 dưới đây.
Bước 3: Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy công trình nhự quy định trong Điềụ 7 dưới 

đây.
Điều 5. Lập danh mục máy của bảng giá ca ụiáy công trình
Danh mục máy của bảng giá ca máy công trình được xác định theo nguyên tắc tại 

khòản 1 Điều 2 của Thông tư này và cầri bảo đảm các nội dung sau:
 Các loại máy sử dụng phù hợp với công nghệ thi còng, biện pháp tổ chức thi công của 

công trình.
 Chỉ rõ loại máy, tên máy, một số thông số kinh tế  kỷ thuật chu yêu (hhư dung tích 

gầu của máy đào một gầu, trọng tải của ô tô, sức nâng của cần trục và (hoặc) các thông số 
kinh tế  kỹ thuật chủ yếu khác) của từng máy trong dạnh mục.

Điều 6. Xác định giá ca máy

1.  Xác định chi phí khấu hao (Ck h )

a) Chi phí khâu haọ tính trong giá ca máy là khoản chi phí về hao mòn của máy trong 
thời gian sử dụng.

b) Công thức xác định chi phí khâu hao:
(Nguyên giá  Giá trị thu hồi) x Định mức khấu haò hăm

Ck h =  1   (dồng/ca) (2)O0 ca năm

Trong đó:
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 Nguyên giá: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bó ra để có máy tính đến 
thời điểm đưa máy đó vào trạng thậi sẵn sàng,ạử dụng như giá mua máy, thiết bị (không kề 
chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèm theo), thuế nhập khấu (nếu có), chi phí vận 
chuyến, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí lẩp đạt, chày thử, các khoản chi phí hợp 
lệ khác có liên quan trực tiếp đến ,việc đầu tư máy.

Nguyên giá đê tính giá ca máy công trình được xác định theo báo giá của nhà cung cấp, 
theơ'hớp đồng mua bán máy hoặc nguyên giá máy từ các công trình tương tự đã và đang 
thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá máy trên thị trường tại thời điểm tính 
giá ca máy.

Định mức khấu hao năm: là định mửc về mức độ giảm giá'trị binh quân của máy do 
hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ 
lệ %.

Định mức khấu hao năm được xác định theo nguyên tắc phù hợp với tuổi thọ kihh tế 
của máy và thời gian sử dụng cúa từng loại máy tại công trình.

 Giá trị thu hồi là giá trị phần còn lại của máy sau khì thánh lý và được xác định như 
sau:

Với máy có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (niười triệu đổng) trở lên'giá trị thu hồi nhở 
hơn hoặc bằng 5% nguyên giá. Không tính giá trị thu hồi vớỉ máy có nguyên giá nhỏ hơn 
10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

 Số ca năm: số ca máy làm việc hữu ích dượt: dựa’ chạn trong một năm.  *
'Số cá hắrri được xác định theo nguyên tắc phù hợp với dặc 'tíhh và quy trình vặn hành 

của từng loại máy, khôi lượng thi công của công trình, quy mô công trình, tiến độ thỉ công 
và các điều kiện cụ thế khác.

S'ỗ cà năih'đước tính trêri cơ sở số ca máy làm việc 'trong cả đời măý và sô năm đời 
máy.

2.  Xác định chi phí sửa chữa (Csc)

a) Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy là các khoản chi phí để ,sửa chữa, hảo dưỡng 
máỵ nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn 
của may.

b) Công thức xác định chi phí sửa chữa:
J  Nguyên giá X Định mức sửa chữa năm
C.SC =—  :— (đồng/ca) (3)

Sô ca năm
Trong đó:  'J

 Nguyên giá, số ca năm: như nội dung trong khoản 1' Điều ể Thống'tư này.
 Định mức sửa chữa nảm: được xáe định theo quy định về bảo dưỡhg kỹ thùật, sửa chữa

định kỳ, quy trình vận hành máy, chât lượng máy, điều kiện cụ thế của công trình và thời 
gian làm việc của máy.  b

c)  Trong chi phí sửạ c Ịịữ íi chưa bao ghm chị .phí thay thê' các loại phụ tùng thuộc bộ 
phân công'tác của máy có giá trị lớn mà sự hao mòn của chúng phụ thuộc chủ yếu vào tính 
chất của đối tượng công tác, ví dụ như cần khoan, rrìũi khoan và các loại phụ tùng thay thế 
tương tự.
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Giá nhiên liệu, 
nãng lượng X Kp (đồng/ca) (4)

3. Xác định chi phi nhiên liệu, năng lượng (Cn l ).

a)  Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trọng giá ca máy là khoản chi về nhiên liệu, 
năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng, dầu, điện hoặc khí nén) và các loại 
nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, 
dầu truyền động.

b) Công thức xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng
Định mức tiêu hao

Cn l = nhiên liệu, năng X
lượng

Trong đó:
 Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: định mức tiêu hao các loại nhiên liệu, năhg 

lượng như xăng, dầu, điện hoặc khí nén để tạo ra động lực cho máy làm việc trong một ca 
(lít/ca, kWh/ca, m3 khí nén/ca).

Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng trong một ca dược xác định theo nguyên tốc 
phù hợp với số giờ máy vận hành trong ca và mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng trong 
một giờ tương ứng với từng loại máy.

 Giá nhiên liệu, năng lượng: mức giá (trước thuế giá trị gia tăng) các loại xăng, dầu, 
điện hoặc khí nén tại thời điểm tính giá ca máy và khu vực xây dựhg công trình.

 Kp: hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc.

Hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việc được quy định như sau:
 Động cơ xăng: 1,03
 Động cơ Diezel: 1,05
 Động cơ điện: Ị,07
c) Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy để thực hiện một số loại công tác 

(như khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện, kết cấu xây dựng và một 
số loại công tác khậc) mà chi .phí nhiên liệu, năng lượng đã tính vào hao phí vật liệu trong 
định mức dự toán công trình thì không tính trong giá ca máy.

Định mức tiêu hao nhiên Ịiệu, nàng lượng của tàu cồng tác sông và xuồng cao tốc khi 
thao tác được tính bằng 65% định mức khi hành trình.

4. Xác định chi phí tiền lương thợ diều khiển máy (Ct i)

a) Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy là khoản chi phí về tiền lương và các khoản 
phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của thợ điều khiển máy theọ yêu cầu kỹ thuật.

Tiền lương thợ diều khiển máy trong giá ca máy được xác định trên cơ sở tính đúng, 
tính dủ tiền lương nhân công ,và phù hợp với mặt bằng giá của thị trường lao dộng phô’ biến 
của từng khu vực, tỉnh, theo từng loại thợ và điều kiện cụ thể của công trình.

b) Công thức xác định chi phí tiền lương thợ diều khiển máy

Ct l = S^iCTLi (dồhg/ca) (5)
i=l. .1

Trong đó:
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 Ni : Sô lượng thợ điều khiển mầy 'Ịoậỉ i
 Ct l ì : Đơn giá tiễn lương ngày công thợ điều khiển máy loại i
 n Ốố lượng loạĩ thờ điều khiển máy trọng ca
Thành phần, câp bậc, sô lượng thợ điều khiến máy của từng loại máy xạp địnli theo yêu 

cầu của quy trình vận hành máy, tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật và điều kiện cụ thể 
của công trình.

c)  Trường hợp xác định giá ca mậy của các loại máy để thực hiện một số loại công tác 
mà chi phí nhân công điều khiển máy ■ đã tính theo hao phí nhẩn công trong định mức dự 
toán công trình (như khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm cấu kiện, kết cấu 
xây dựng và một số loại công tác khác) thì không tính chi phí nhân công đỉều khiển máy 
trong giá, pa máy.  t  ,

5.  Xác định chi phi khác (Cc pk)  1

a) Chi phí khác được tính trong giá ca máy là các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt 
động bình thường, có hiệu quả tại công•'trình; bàò gồm:

 ổảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng;

 Bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật trong bảo quản máy;
 Đăng kịểm các loại:
 Di chuyển máy trong nội bộ công trình;

 Các khoản chi phí có. liên quan trực tiếp đệh quận lý máy và sử dụng máy tại công 
trình chưa được tính trong các nội dung chi phí khác trong đơn giá, dự toán công trìqh.

b) Công thức xác định chi phí khác

Nguyên giá X Định mức chi phí khác năm
Cc pk = —  ('đồng/Ca) (6)

Sô ca năm
)

Tron® đó;  ;I

 Nguyên giá, số ca năm: nhừ nội dung trong khoản 1 Điềú 6 Thông tư này.
Định mức chi phí khác năm: được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động của máy 

trong: một năm được lựa chọn và tính theo tỷ lệ % so với nguyên giá.
Định mức chi phí khác nãm được xác định théo hgúyểh tắc phu'hợp với từng loại máy, 

cỡ máy và điều kiện khai tháp;, sử dụng' máy tương úng vớkđiều* kiệủ cụtìhể cửá công trình.
Địểu 7. Hướng dẫn sử dụng bảng giá ca máy công trình 1

Sau khi xác định giá cà máy công'trình theo nội dung <frjy định tại cầế Điêư‘3, Điều 4, 
Điều 5 và Điều 6 nới trên, cần hướng dẫn áp dụng bảng; giá ca máy trong quá 'trình lập và 
quản lý chị phí. đầu tư xây dựng công trìúh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 Đốì tượng, phạm vi áp dựng bảríg giá ca máy.  J'

 Căn cứ xác định các thành phần chi phí trong giấ cá mấy.  1

 Các trường hợp cần lưu ý trong quá trình áp dụng bảng giá ca máy.
Điều 8. Xác định giá ca nỉáy chờ đợỉ, giá thuê máy.

1.  Xác định giá ca máy chờ đợi
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a) Giá ca máy chờ đợi là giá ca máy của các loài máy đã được huy động đến công trình 
để thi công xây dựng công trình nhưng chưa có việc đế làm nhưng không do lỗi của ,nhà 
thầu.

b) Giá ca máy chờ đợi bao gồm chi phí khấu hao, chi phí tiền lương thợ điều khiến máy 
và chi phí khác. Các chi phí này được xác định thao bảng giá ca máy cùa công trình

2.  Xác địnhgiá thuê máy
a) Giá thuê máy là mức chi phí bên đi thuê trả cho bên cho thuê đê được quyền sử dụng 

máy trong một khoảng thời gian như ca, ngày, tuần, tháng, quý, năm hoặc đế thực hiện một 
khối lượng sản phẩm công việc theo đơn vị đo lường của công tác như cái, kg, tân, m, m2, 
m3.

b) Trong trường hợp tổng quát, giá thuê máy baó gồm tác chi phí sau: chi phí khấu hao; 
chị phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, nâng lượng; chiphí tiền lương thợ điều khiển máy và 
chi phỉ khác; chi phí vận chuyển máy đến và đi khỏi côtìg,trình, chi phí tháo và lắp đặt 
máy; chi phí cho thời giạn chờ đợi do công nghệ hoặc biện pháp thi công, các khoản thuê, 
phí và lệ phí.

Các nội dung chị phí trong giá thuê Bìặỵ được xác định Itùy the® diều kiện cụ thể của 
công trình, hình thức thuê máy và thỏa thuận giữa bên cho thuê máỵ và bên đi thuê máy.

Điều 9. Điều chỉnh giá ca máy

Giá ca máy được điều chỉnh phù hợp với điều kiện tụ thể của từng công trình trên cơ sở 
mức biến động giá của các yếu tố chi phí tính giá ca máy ríhư nguyên giá, giá nhiên liệu, 
năng lượng, chế độ tiền lương.

Giá ca máy được điều chỉnh theo các phương pháp:
 Phương pháp bù trừ trực tiếp;
 Phương pháp hệ số điều chỉnh;
 Phương pháp chỉ số giá xâỵ dựng:

1.  Điều chỉnh giá ca máy theo phương pháp bù trừ, trực tiếp

Công thức xác định giá ca máy điều chỉnh .(Cq mđ c ) theo phương pháp bù trừ
Cc mđ c  = (Ck h  + Csc ■*iCtpỊi) ,Ki  • Kài+ Ct l K3 (đổng/ca) (í)

Trong đó:  f
• C«H, Csc. Cọ pẹ , Cn l , Ct l = chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác, chi phí 

nhiên lịệú, nâp^ lượƠỊg, tiền lương thợ điều khiển máỵ trong gỉá ca máy tạì thồì ^iếin gốc.

 Ki: hệ số điều chỉnh nguyên giá, xác định theo công thức C8)

..  K. =
Nguyên giá tại thời điểm,điều chỉnh:  J________—’— ——  : (g)
Nguyên giá'tại thời điểm gốc

hệ số điều chỉnh chi phỉ'nhiên liệú, hăngìừợng, xằc (iinh theo, công thức (9)

 Kạ: hệ số diều chỉnh chi phí tiền lương thợ diều khiến rpáy, xác,định theo công thức

Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điềm điều chỉnh
:  ■ . ~  ' • r—  .  ;.x, í ! >  (9)

Giá nhiên liệq, năng lựợng tại thời cliêm gốc

(10)
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Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy tại thời 
điểm điều chỉnh

Ka =  _   .7 ,7 ; ; —— —\  (10)
Chi phí tiền lương thợ điều khiên máy trong giá ca máy tại thời 

địểm gốc

2. Điều chỉnh giá ca máy theo phương pháp hệ số điều chỉnh

Công thức xác định giá ca máy điều chỉnh (Cc mđ c ) theo phương pháp hệ số điều chỉnh:
CcMĐC = Cc m • Kđ c (đồng/ca)  (11)

Trong đó:,
 Cc m = giá ca máy tại thời điểm gốc (đồng/ca)
 Kb c : hệ số điều chỉnh giá ca máy
Hệ số điều phỉnh giá ca máy tính theo hệ số diều chỉnh chi phí máy thi công trong dự 

toán xây dựng công trình giữa thời điểm điều chỉnh và thời điểm gốc. Hệ số điều chỉnh lấy 
theo công bố hoặc hướng dẫn củạ địa phương nơi xây dựng công trình hoặc tính toán của 
Chủ đầu tư.

3. Đỉều chỉnh giá cừ mảy theo phương pháp chỉ 8ốgiá xây dựng

Công thức xác định giá ca máy điều chỉnh (Cc mđ c ) theo phương pháp chỉ số giá xây 
dựng:

OcMIc’cCM.f“^ (đồng/ca) (12) 
k MTC1

Trong đó:
 Cc m ! giá ca máy tại thời điểm gốc (đồng/ca)
 Kmt c i: chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại thời điểm gốc
 Kmt c 2: chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại thời điểm điều chỉnh
Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng hoặc 

công bố của địa phương nơỉ xây "dựng cổng trình hóặe tính tồán của Chủ dầti tư.

Chương 3.
TỔ CHỨC THựC HÌỆN

Điểu 10. Thẩm định và phê duyệt giá ca máy công trình

1. Chủ đầii tư càn cứ yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể của công trình tổ chức 
thẩm định, phê duyệt giá ca máy công trình dồng thời vớỉ việc tổ chức thẩm định và phê 
duyệt đơn giá xây dựng công trình.

z »
Đối với các công trình xây dựng dạng tuyến đi qua nhiêu địa phương như đường giao 

thông, đường dây tải điện, kênh mương, đường ống và các công trình xây dựng dạng tuyến 
khác, thì chủ dầu tư quyết định giá ca máy của công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng công trình.

Chủ đầu tư có thể thuê các tổ ^hức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí có đủ năng lực, kinh 
nghiệm chuyên môn để xác định hoắc thẩm tra giá ca máy trước khi quyết định áp dụng.

2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh chĩ đạo và giao cho Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các 

292

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



Sở có liên quasi căn cứ hướng dẫn tại Thông từ nấỳvà tình hình bạ thể của địa phương tính 
toán và công bố giá ca máy phổ biến làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí 
dậu tư xây dựng công trình.

3.  Nhà thầu xây dựng thực hiện quản lý giá ca máy như quy định tại Điều 27 Nghị định 
số 112/2009/NDCP.

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp

Việc thực hiện xác định giá ca máy công trình trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại 
Điều 34 của Nghị định số 112/2009/NĐCP.

Điều 12. Hiệu lực thỉ hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2010 và thay thế Thông tư số 07/2007/TT 
BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định ca máy và thiết 
bị thi công xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửỉ ý kiến về Bộ Xây 
dựng để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn
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19.  NGHI ĐINH số 112/2Q09/NĐCP NGÀY 14122009 
CỦACHÍNHPHỦ

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trinh

CHÍNH PHỦ
• ỉ ' : i

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phú ngày 25 tháng Ì2 năm 2001;
'1  '  „  1 i í 1

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xétdề nghị của Bộ trướng Bộ Xây dựng,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1. 
NHỬNG QUỴ ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đồỊ vối các tố chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng công trình tại cac dự án sử dụng 30% vôh nhà nước trở lên.

Khuyến khích dác 'tổ chức, cắ iihân liên quan đến việc quản lý chẬ phí đầu tư xây dựng 
công trình sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng các quy định củạ Nghị định này.

Điều 2. Phạm vỉ điều chỉnh  4

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng 
mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; điều kiện năng lực; 
quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu trong quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn 
nhà nước, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vôn tín dụng 
đầu tư phát triển của Nhà nước, vôn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vôn đầu tư khác của 
Nhà nước.

Đốỉ với các công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), 
nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam 'là thành viên có những quy định về quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng công trình khác với quy định của Nghị định này thì thực hiện theo các quy 
định tại Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1.  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là quản lý chi phí) phải 
bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và phù hợp với cơ chế kinh tế 
thị trường.

2.  Quản lý chi phí theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công 
trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của Nhà nước.

3.  Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được dự tính theo đúng phương 
pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy định và phù hợp độ dài thời gian xây dựng công 
trình. Tổng mức đầu tư là chi phí toi đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng đế đầu tư xây 
dựng công trình.
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4. Nhà nước thực hiện, chức năng quản lý chi phí' thông qua việc ban hành, hướng dẫn 
và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí.

5.  Chủ đầu tư xậy dựng công trình chiu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí 
từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử 
dụng.

6.  Những quy định tại Nghị định nậy yà chi phí dầu tư xây dựng công trình đã được 
người quyết định đầụ tư hoặc chủ đầu tư phê duyệt theo quy định của Nghị định này là cơ sở 
dể các tổ cbứ(C,có (Chụfc năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu 
tư xây dựng công trình.

Chương 2.
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH

Điều 4. Nội dung tổng mức dầu tư xây dựng công trình

1. Tổng mức đầu tự xây dựng cộng trình (sau dây gọi ítổt là tổng mức đầụ tư) lài chị phi 
dự tính;của dự án được xác định theo quy định lại' khoản 1 Điều ỗ.Nghị định này. Tổng múp 
đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng 
công trình.

2. Tổng mức dầu tựíbạo gồm: chi phí xây dựng; chi phí.thiết bị; chi phí bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư; chị' phí quản lý dự án; chi phí tư vấn dầu tự xây dựng; chi phí khác và chi 
phí dự phòng.

3. Các chi phí của tống mức đầu tư được quy định cụ thể như sau:  1!
a) Chị phí xây dựng baô gồm: chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; chi 

phí'phá dỡ các’cổng trình xây dựng; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng;, chi phí xây dựng 
công trình tạm, công'trình phụ trợ phục vụ thi công; nhà'tạm tại hiện trường để ở và điều 
hành thi công.

b) Chi phí thiết bị'bao gồm: chi phí 'mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và
chuyển giaọ công nghệ (nếu ,có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, .hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, 
bảọ hiểm; thuế yà các loại phí liên quan khác.  (

c) Chi phí bồi thường, hỗ trự và tái định cư bao gồm: chỉ phí bồi thường nhà, cống trình 
trên đất, các tài sản gắn liền với đất theo quy định dược bồi thường và chi phí' bồi thường 
khác; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thụ,hồi dất;, ẹhi phí tái dịnh CƯ; chi phí tổ chức bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cự; chi phí sử dụng đất trong thời gian, xây dựng (nếu có); chị phí 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có);,

d) ’Ghi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tơ chức thực hiện.quản lý dự án từ kh'i ' 
lập dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa'công trình vào khai thác sử dụng 
và chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư;

đ) Chi phí tư Ỵấp dầu tư xây dựng bao gồm: chi phí tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế, 
giám sát xây dựng và các chi phí tư vân khác liên quan.

e) Chi phí khặc bao gộm:, vốh lưu động trong thời gian í^ản xuặtfthử đốị với các.dự án 
đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh; lãi vay trong thời gian,,xậy dựng và các chi phí 
cần thiết khác;

g) Chi phí dự phòng bao gồm: chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và
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chỉ phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.
Điều 5. Lập tổng mức đầu tư

1.  Tổng mức đầu tư được xác định théo một trong1 các phương pháp sau:
a)  Tính theo thiết kế cơ sở, trong đó chi phí xây dựng được tính theo khối lượng chủ 

yếu từ thiết kế cơ sở, các khối lượng khác dự tính và giá xây dựng phù hợp với thị trường; 
chi phí thiết bị được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị phù hợp với thiết kế công nghệ, 
giá thiết bị trên thị trường và các yếu tô' khác (nếu có); chi phí bồi thường, hồ trợ và tái 
định cư đừợc tính theo khổì lượng phải bồi thường hỗ trợ, tái định cư cúa dự án và các chế 
độ của nhà nước có liên quan; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Và chi 
phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tạm tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên 
tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị; chi phí dự phòng được xác định theo quy định tại 
khoản 3 Điều này;

Đối với công trình chỉ ýêu cầu lập báo cáo kinh tế  kỹ thuật thì tống miic đầu tư đồng 
thờỉ là dự toán công trình và chỉ phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư (nếu có). 
Dự toán công trình tính theo khối lượng từ thiết kếbản vẽ thi công và các quy định tại 
Điềư 9 Nghị định này.

b) Tính theo diện tích hoặc công suất sử dụng của công trình và giá xây dựng tổng hợp
theo bộ phân kết cấu, then diện tích, cồng năng sử dụng (sau đây gọi là giá xây dựng tổng 
hợp), suất vốn đầu tư xây dựng công trình tương ứng tại thời điểm lập dự án có điều chỉnh, 
bổ sung những chỉ phí chưa tính trong giá xây dựng tổng hợp và suất vấn đầu tư để xác 
định tổng mức đầu tư;  *

c) Tính trên cơ sở số liệu của các dự án có chỉ tiêu kinh tế  kỹ thuật tương tự đã thực 
hiện. Trường hợp áp dụng phương pháp này phải tính quy đổi các sấ liệụ của dự án tương tự 
về thời diêm lập dự án và điều chỉnh các khoản mục chỉ phí chưa xác định trong tổng mức 
đầu tư;

d) Kết hợp các phương án quy định tại điểm a, điểm b và điểm c, khoản 1 Điều này.
2.  Sơ bộ tống mức đẩu tư của các công trình phải lập báo cáo đầu tư và các công trình 

áp dụng hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay được ước tính trên cơ sở suất vốn đầu tư 
hoặc chi phí cấc công trình tương tự đã thực hiện và các yếu tô' chi phí ảnh hưởng tới tổng 
mức đầutư theo độ dài thời gian xây dựng công trình.

3. Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm 
(%) trên tổng các chi phí quy định tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 
Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công 
trình và chỉ sô' giá xây dựng hàng năm phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đêh các 
khả năng biến động giá trong nước và quô'c tế.

Điều 6. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đẩù tư

1.  Thẩm định tổng mức đầu tư là một nội dung của việc thẩm định dự án đầù tư xây 
dựng công trình, bao gồm các nội dung:

a)  Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặt điểm, tính chất kỹ 
thuật và yêu cầu công nghệ của dự^án đầu tư xây dựng công trình;

b) Tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tê' thị trường của các khoản mục chi 
phí trong tổng mứt đầu tư;
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c)  Xác định giá trị tổng mức đầu tư bảo đảm hiệu <Ị[uả đầu tư xâỷ dựng công trình.
2. Người quyết địhh đầu tư tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư hoặc thuê các tổ chức, cá 

nhân tư vấn thực hiện công tác quản lý chi phí (sau đây gọi tắt là các tổ chức, cá nhân tư 
vấn quản lý chi phí) đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Chương V của Nghị định này 
thẩm tra. Lệ phí thẩm định hoặc chi phí thẩm tra được tính trong tổng mức dầu tư. Các tổ 
chức, cá nhân thực hiện việc thẩm định, thẩm tra tổng mức dầu tư phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính hợp lý, chính xác của kết quả thẩm định, thẩm tra.

3. Tổng mức đầu tư được ghi trong quyết .định đầu tư do người quyết định đầu tư phê duyệt.
Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư

1.  Tổng mức đầu, tư dã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp điều 
chỉnh dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung, một sộ' điều của cốc luật 
liên quan đến đầu tự xây dựng cơ bản mà làm thay đổi tổng mức đầu tư (tăng hoặc giảm).

2.  Người quyết định đầu tư quyết định việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh. 
Trựờng hợp tọng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tự đã dược phê duyệt và 
không làm thạy đổi địạ điểm, quy mô, mục tiêu của dự án thì chủ đậu tư.tự quyết định và 
chịu trách nhiệm về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

3. Phần tổng mức dầu tư điều chỉnh thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 
phải được tổ chức thẩm định hoặc thẩm tra trước khi phê duyệt.

4. Nếu việc điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này làm , tăng 
quy mồ (nhóm) dự án thì việc quản lý dự án vẫn thực hiện theo quy mô (nhóm) dự án đậ 
được phê duyệt trước khi điều chỉnh.

Chương 3. 
Dự TOÁN XÂY DựNG Cô n g  t r ìn h

Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng công trÌỊih

1.  Dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là dự toán , công trình) được xác định 
theo công trình xây dựng cụ thể và là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình.

2. Dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo 
thiỂịt kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi cồng, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công 
trình và đơn giá xây dựng công trình, chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) (saú đẳy gọi là 
định mức chi phí tỷ lệ) cần thiết để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc đó.

3. Nội dung dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản 
lý dự án; chi phí tư vâh đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.

Điều 9. Lập dự toán công trình

1.  Dự toán công trình được lập như sau:
a)  Chi phí xây dựng được lập cho công trình, hạng mục công trình chính, các công việc 

của công trình cụ thể và được xác định bằng cách lập dự toán (dự toán chi phí xây dựng). 
Đối với các công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, chi phí xây dựng được xác 
định bằng cách lập dự toán; nhà tạm đe ở và đieu hành thi công tại hiện trường, chi phí 
xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ;

Dự toán chi phí xấy dựng bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế
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tính trước, thuế gịá trị gịa tăng, chi phí xây. .dựng nhà tạm để ở và điệu hành thi công tại 
hiện trường. Dự toán chi phí xây dựng có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng 
hợp các nội dunạ chi phi.

Dự toán, chi phí xây dựng được lập theo một .trong các phương pháp, sạu:
 Phương ]pháp khối lượng và đơn giá xây dựng công trình đây đủ;
 Phương pháp tổng khối lượng haó phí vật liệu, nhân côíig, máy thi cổng vắ' báng giá 

tương ứng;

 Phường pháp suất chi phí xây đựng cốìíg trình có các chỉ tiêu kinh tế  kỳ thuật tương 
tự đã thực hiện;

 Các phương pháp khác phù hợp với tíhh chất, đặc điểm xây dựng công trình.
b) Chi'phí thiết bị trong dự toán công trình bad gồhl chi phí ihua sắm thiết1 bỉ, kể cẳ 

chi phí đào tạo và chuyển giáo công nghệ (nếu có); chi phí lắp đặt thiết bị, chi phí'thí 
nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác liện quan (nếu cố);,

Chi phí mua sám thiết bị đưởc xác định trên cơ sở khôi lượng, số lượng chung lòại thiết 
bỉ cần mua, gia công vã giá mua hoặc gia cồng thiết bị. chi phí đào tạo và chuyển giao cổng 
nghệ, chi phí lắp đặt thiết bị; chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác liên quan 
(nêu. có) được xác định bằng dự toán;

c) Chi phí quản lý dự án bao gồm các khoẩn chi phí cẩn thiết để chủ đầu tư tổ chức thực
hiện quản lý dự án. Chi phí quản lý dự án được xác định bằng định mức chi phí tỷ lệ hoặc 
lập dự toán;  4

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm chi phí tư vân lập dự án đầu1 tứ xầy dựhg, 
khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát xây dựng, qpận lý chi phí và các chi phí tư vấn khác 
có liên quan. Chi phí tư vấn dầu. hư líậy dựng dược xác định trên cơ sở tham khảo định mức 
chi phí tỷ lệ do nhà nước công bô hoặc xác định bằng dự toán.

Mức lương tháng của chuyên gia từ ^ấn kill fậpA ctự toán tháng  rigứỡí ảược xác định' căn 
cứ vào mứcdúúng cơ bản, các khoán chi phí xã hội, chi phí quản lỷ, lợi nhưận, câc phụ cấp 
khác bình quânthị trường hoãc dơ nhà nước cồng bố. Trường hợp 'đã Xác định được tổ chức 
tư vấn cụ thể thì căn cứ trên mức lương thực tế, các khoản chi phí xã hội, chi phí qũản lý, 
lợi nhuận, các. phụ cấp khác trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc đã được xác 
nhận của. cơ quan thuê, tài chính hoặc các hợp đồng tương tự đã ký kết hoặc dang thực hiện' 
trong năm, gầp nhất của tổ chức tự vấn đó và mực trượt, giá tiền lương hàng năm đế', tính 
toán, xác định;  ,,

đ) Ohi phí khác bao gồm các chi phí chưa quy định tại các đỉểm a, b, £ và d :khoản 1 
Điêu này và được xác định bằng lập dự toán hoặc định mức chi phí tỷ lệ;

e)  Chi phí dự phòng cho khôi lượng công việc phát.sinh được tính bằng tỷ. lệ phền.rtxăm 
(%) trên tổng các chi phí quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này. Chi phí dự 
phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng công trình và chỉ 
số giă xầy dựng hàng nâm phù hợp với loại cống trình xấy đựng.  1

2: Đôi vởỉ công trinh, chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế  kỹ thuật thì tổng mức, đầu Ịư 
dồng thời là dự toán cồng trình. Trường hợp này, dự toán công trình bao ạọm cá chỊ phí hối 
thường, giải phóng mặt bang tái định cư (nếu có).

3.  Đôi với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư có thế xác định tống dự £oán 
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của dự án để phục, vụ cho việc quản lý chi phí. Tổng dự toán của diji án được £ác dpih bằng 
cách cộng các dự toán chi phí của các cộng trình và các chi phị có liep qựan thuộc dự dn.:,

Điều 10. Thẩm định, phê duyệt dự toán công trình

1. Chủ dầu tư tổ chức việc thẩm định dự toốn công, trình trước khi' phê duyệt. Nội dung
thẩm định .bao gồm:  ■ ’

a) Kiểm tra sự phù hợp giữa khốỉ lượng chủ yếu của dự toán vớỉ thối lượng thiết kế;
b) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý củá việc áp dựng, vậndụngìdớh' gỉá xây dựhgcông 

trình, định mức chi phí tỷ lệị dự toán chi phí tư vâh và dự toán các khoản, .mục chi phí khác 
trong dự toán công trình;

c) Xác định giá trị dự toán công trình.
2. Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiên; nống lực'thẩm định thì đượcphép thủê tổ

chức, cá nhân tư vâh đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm' bhúyên môn dể thẩm trá dự toán 
công trình. Tổ chức, cố nhân tư vấn thực hiện thẩm tra dự toán công trình chịu> trách nhiệm 
trước pháp luật và chủ dầu tư về kêt quả thẩm tra.  I

3. Chủ đầu tư'phê duyệt dự toán công trình (trì/các công' trình chỉ yêu cầu lập báo cáo 
kinh tế kỹ thuật sẽ do người quyết định đầu tư phê duyệt) sau khi dã thẩm định hoặé 
thẩm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết qua phê duyệt dự toán công trình. Dự 
toán công trình dược phê duyệt là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng công trình 
và. là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng, thanh tpốn với... nhà thầu trọng trựprng hợp chỉ 
định thẫu.

Điều 11. Điều chỉnh dự toán công trình <

1.  Dự toán công trinh được điều chỉnh trohg các trường hợp sau đây:
a) Các trường hợp quy định tại khoản i ÌDiều 7 Nghị định này.

b) Các trường hợp được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở 
hoặc thay đổi cơ cấu chí phí trong dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư công trịnh đã 
được phề duyệt, kể cả chi phí dự phòng.

2.  Dự toán công trình điều chinh được xác đinh theo phương phập bù trừ trực tịếp,
phương pháp hệ số điều chỉnh, phương phập diều chỉnh bằng dụ số giá xây dựng vặ các 
phương pháp khác. Giá trị phần điều chỉnh theo trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này được 
xác định riêng khi thực hiện bổ sung vào dự toán díềd chinh (nêu có). r  1 ' *

3. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phế duyệt dự toán công trinh đíềú chỉhh. Đối với các 
công trình chì yêu cầu lập báo cáo kinh tê kỵ thuật, nêú giá trị dự tqán côhg trình, điều 
chỉnh không vượt giá trị dự toán đã đứợc người quyết dịnh dầu tư phê đúyẹt thi Chủ dẵu tư 
tự tổ chức thẩm dinh, phê duýệt; trưởng hợp vượt giá’tri dự toán đâ dược người qúyết định 
đầu tứ phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư trước khi' tổ chute thẩíA' 
định dự toán và trình người quyết định đạụ. tư phô: duyệt.

Chương 4.  !
ĐỊNH MỨC XÂY DựNG VÀ GIÁ XÂY DỰNG c ô n g  t r ìn h

Điều 12. Định mức xây dựng

1.  Định mức xây dựng bao gọm định.mựỉỊ kinh tê  kỹ thuật và định mực chi, phí tỷ |Ịệ.
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*2. Định mức kinh tế  kỹ thuật quy định mức hao phí cầri thiết về vật liệu, nhân công 
và máỳ thi cổng để hoầh thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựrig.

3.  Định mức chi phí tỷ lệ dùng để xác định chi phí của một số íoại công việc; chi phí 
trong dẫu tư xây dựng bao gồm: quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chuẩn bị công 
trường, chi phí chung, trực tiếp phí khác, nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện 
trường, thu nhập chịu thuế tính trước và một số công việc, chi phí khác.

Điều 13. Lập, và quản lý định mức xây dựng

1.  Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập định mức xây dựng và công bố định mức 
xây dựng.

2. Trên cơ sở phương pháp lập định mức xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 
các Bộ, ủyban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập yà công bô các định mức xây dựng cho các 
công việc đặc thù của ngành, địa phương.

&• Bôì với éồng tác xây đựng đã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố 
nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi èông hoặc yêu cầu kỳ thuật của công trình 
thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ' chức tư vấn được điều chỉnh những định mức đố chọ phù .hợp để 
áp dụng cho cộng trinh.

4.  Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thấng định mức xây dựng đã 
dược công bấ thì chủ đầu tư, nhà thầu, tể chức từ vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều 
kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫri để xây dựng 
định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác.

5.  Chủ dầu tư được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghỉệm để thực 
hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng quy định ở khoản 3 và 4 Điều này. Tổ 
chức tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của 
các định mức xây dựng đã thực hiện.

6. Trưởng hợp các định mức được lập theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều này được sử 
dụng dể lập các đơn giá trong các gói thầu sử dụng vấn ngân sách nhà nước áp dụng hình 
thức chỉ định thầu thì chủ dầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định 
(riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư 
thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tĩnh quyết định).

Điều 14. Hệ thông giá xây dựng công trình

1. Hệ thống giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng công trình và giá xây 
dựng tổng hợp. Đơn giá xây dựng công trình được lập cho công trình xây dựng cụ thể. Giá 
xây dựng tổng hợp được tống hợp từ các đơn giá xây dựng công trình.

2. Hệ thốhg giá xây dựng công trình dùng để xác định chỉ phí xây dựng trong tông mức 
đầu tư và dự toán công trình.

Điều 15. Lập đơn giá xây dựng công trình

1.  Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở giá thị trường hoặc mức hao phí cần 
thiết về vật liệu, nhân cộng và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khốị lượng công tác 
xây dựng và các yếu tố chỉ phí cố lien quan cụ thể đến công trình như sau:

a)  Giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chung loại và chất lượng 
vật liệu sử dụng cho công trình xâý dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở 
giá thị trưởng do tổ chức cố chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của 
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nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương 
tư. Giá vật liệu đến hiện trường xây lắp được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng 
công trình;

b) Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ số tính đúng, tính đủ tiền lương nhân 
công và phù hợp. với mặt bằng thị trường lap dộng phổ, biến của từng khụ vực, tính'theo 
từng ngành nghề cần sử dụng;

c) Giá cả máy và thiết bị thi công được xác định theo công trình cụ thể và theo phương 
pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc theo mặt bằng thị trựờng giá cả máy phổ biến.

2.  Đối với những công trình xây dựng (kể cả các công trình sử dụng nguồn vốn ỌDA) có 
yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài, vật tư, vật liệu nhập khẩu, thiết bị thi công nhập khẩu 
và các yêu cầu đặc thù khác thì dơn giá xây dựng được lập bổ sung các chi phí theo điều 
kiện thực tế và đặc thù của công trình.

Điều 16. Quản lý giá xây dựng công trình

1. Chủ đầu tư căn cứ phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, yêu cầu kỹ thuật, 
biện pháp thi công cụ thể của công trình tổ chức lập dơn giá xây dựng công trình,'giá xây 
dưng tổng hơp làm cơ sở cho việc xác định tổng mức dầu tư và dự toán xây dựng công trình 
để quản lý chi phí.

2.  Chủ đầu tư xây dựng công trình được thuê tổ chức, cá nhân tự vấn có đủ điều, kiện 
năng lưc, kinh nghiệm thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập 
giá xây dựng công trình. Tổ chức, cá nhân tư vấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của giá xây dựng công trình do mình lập.

3.  ủy bán hhần dân cấp tỉnh công bố giá nhân công, giá cả máy và thiết bị thi công 
phổ biến théó phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn và công bố giá nhân công xây dựng 
trên địa bàn tỉnh làm cơ sở tham khảo cho việc lập đơn giá xây dựng công trình.

Điều 17. Chỉ số giá xây dựng
1.  Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phân ánh mức độ biến động của gỉá xây dựng cồng 

trình theo thời gian và lăm cơ sở cho việc xác định, diều chỉnh tổng mức dầu tứ, dự toẩn 
xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây đựng' công trìrih.

2. Chỉ số giá xây dựng được xác định thẻo loại công trình, theo các yếu tố chỉ phì, cơ cấu 
chi phí, loại vật liệu xây dựng chủ yếu, theo khu vực và được công bố theo từng thời điểm. Bộ 
Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng và Ịíhương pháp xây dựng chỉ số giá xây dựng.

3. Đối với công trình xây dựng đặc thù mà chưa có trong chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây 
dưng công bố thì chủ đầu tư được thuê'các tổ chút tư vấn có đủ điều .kiện nâng lực xác định 
chỉ số giá xây dựng cho công trình theo phương pháp xây dựng chỉ số giá do Bộ Xây dựng 
công bố để làm cơ sở lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp 
dồng xây dựng và quản lý chi phí. Tổ chức tự vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp 
lý của các chỉ sô giá xây dựng đã cung câp.
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ú  .Chương 5.  ,
ĐIỂU KIẸN NĂNG Lực CỦA CÁC Tổ CHỨC, CÁ NHAN TƯ VÂN

QUẢN LÝ CỤI PHÍ

Điều 18. Quy định chung vềđiều hiện năng lực của các tố chức, cá nhân quản 
lý chỉ phí

1.  TỐ chức', cá nhân khi thực hiện tư vấn cấc công việé quản lý chi phí sàử đây phải có 
đủ điều kiện năng lực theo quý địhh:

■ ắ)'Lập, thẩm trá tổng mứt'đầu tư;
b) Đánh giá hiệu qua dự Mri đầu tư xây dựng công trình;
c) Xác định chỉ tiêu suất vổn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá 

xây dựng;
d) Đo bóc khốỉ lượng xây dựng công trình;
id) Lập, thẩm tra dự toáp xậy dựng công trình;

■ e) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt dộng xây dựng;
g) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;
h) Lập hồ SỜ thanh tơẩn, qùyểt tổán Hợp đồng;

> 1) Lập hổ sớ thanh toán, qụyết. toán vốn đầu từ xâý dựng công trình.

2.  Năng lực củạ, các tổ chức tư vấn quận lý chi phí dược, thể hiện theo 02 hạng và được 
xác đinh trên cơ, sở số lương cá nhân có chứng chỉ Kỵ sư định giá xây dựng thuộc tổ chức.

,o3. Năng lựe của các . cá nhân tự v;ấn quản lỵ qhi phí được thể hiện dưới hình ,thức, chựng 
chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.  ị

4.  Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ, qụạn hành .chíph nhà nước có liên 
vqựan dếnquản lý chi phí đáp ứng đủ điệu hiện qụy đinh của Nghị định này được cấp Chứng 
chỉ Ịỏr sư định giá xây ^ựiìg; việc hành nghề tư yẩn cua công chực phải tuân thủ theo quy 
định cua,pháp Ịuạt yệ công chức;

, . 5. ^0 chức tư vấn quản lý chi phí quy định tại Nghị định nặy pao gồxn tổ chức tư vâh 
chỉ thực hiện những cộng việc cụ thể trong quản lý qhi phí và cặc tổ chức , tư vấn khác có 
chức năng hậựh nghề thực hiện những cộng yịệc Ịiên qự.an đêh quản lý chi phí và đập ứng 
điều kiện năng lực theo quy định.

Điều19. Chứng chỉ Kỵ sư định giáxậy dựng

L Ohứrig chỉ Kỹ, sư định giá xây . dựng Mtíựtí cấp cho. các cá nhân có đủ diều J kiện theo 
quý định tại, Điều.'2$ Nghị ;định này.

2. Chúhg chỉ Kỹ sư đĩnh giá xây đựìig đước phân thành Chứng chỉ Kỹ sư’định giá kầy 
dựng hạng 1 và hạng 2 theo mẫu thống nhất và có giá'trị trong phạm vi cả nước.

3. Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng cấp. Giám đốc Sở Xây 
dựng chịu trách nhiệm tổ chức cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng theo các quy định tại 
Nghị định này công bố trên trang thông tin điện tử của địa phương.

Điều 20. Điều kiện cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng

1.  Điều kiện cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2:
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a) Có đầy đủ nâng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết'định của cơ
quan có thẩm quyền, không đang trong tìhh trạng' bị truy cứu trách hhiệtn hình sự, chấp 
hành án phạt tù;  .1  •

b)  Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thùộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế  kỹ 
thuật, kỹ thuật,cử nhân kinh tế do các tổ chức hựp pháp ở Việt NăhV hờặc nước hgờài cấp 
và đang thực hiện công tác quản lý chi phí;

c) Có giấỹ chứng nhận đã quà đào tạo, bồi dưỡng nghiệp'vụ đỊrih giá xây dựng thèo quy 
định của Bộ Xây dựng;

d) Đã thấm gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 nSm kể từ ngàý được cấp bằng tốt nghiệp.
Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt 
động xây dựng ít nhất là 03 năm;  I

đ) Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1:
a) Cố Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;
b)  Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lỷ chi phỉ kế từ khi được cấp 

chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;
c) Đã tham già khóa 'đào tạo, bồi dưỡng nâng Cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế 

chính sách đầu tư xây dựng;
d) Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 E)iều 18 Nghị định nằy.
3. Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Ký sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng 

chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người dề nghị cấp chứng chi phải tối thiểu 10 nám 
liên tục tham gia hoạt động qưản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại 
khoản 1 Điểu 18 Nghị định này.

4. Người Việt Nam và người nước ngoài có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hoặc giấy 
tổ khác tương đương do các tổ chức hợp pháp của nước ngoài cấp cò'n giá trị sử dụng đựơc 
côhg nhận để hoạt động tư vấn các công việc quản lý chi phí tại Việt Nam. Đối với các to 
chức, cá nhân người nước ngoài trước khi thực hiện tư vân cảc công việc quản lý chi phí 
phải được cơ quan qúản lý nhà nứớc có thẩmquyền cấp giấy phép hơạt dộng'và cấp 'giây 
phép’lao động theo quy định của pháp luật Việt Nãm.

Điều 21. Điều kiện năng lực của các tổ chức, cả nhân tư vân quản lý chi phi
1. w chức tư vân thực hiện các công việc qùản lý cỉíỉ phí phải có đủ điểù kiện sau:

a) Tổ chức tư vấh quản lý chi phí hạng 1: cỗ ít nhất 5 cá nhâh thuộc tổ chức có chứng 
chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1;

b) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí hạng 2: có it nhất 3 cá nhấn thuộc tổ chức có chứng chỉ 
Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 hỗặc 1 cá nhấn' có chứng chỉ Kỹ sư định giầ xây dưng hạng 1.

2. Cá nhân hoạt động độc lập về tư vâh quản lý chi phí phải có dụ điều kiên sau:
a) Có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;
b) Có đăng kýi kinh doanh hoạt dộng tự yấn. thẹộ qụy định ẹịiạ pháp luật,
Điều 22; Phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân tư vấn quần lý chi phí

1.  Phạm vi hoạt động của tồ’ chức tư vấn quản lý chi phỉ:
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ạ) TỔ chực tư vạn quản lý chi phí hạng 1: được thực hiệp tự vấn . các công việc quản lý 
chi phí các dự án, quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, c và các công trình chỉ yêu cầu lập 
Báo cáo kinh tế  kỹ thuật.

b) Tổ chức tư vấn qụảp lý chi phí hạng 2: được thực hiện tư vấn các công việc quản lý 
.chi phí nhự các tổ chức tư vấp hạng 1 trừ các công việc quy định tại điểm a, b yà g khoản. 1 
Điều 18 Nghị định này đối với các dự án quan trọng quốc giạ;

c) Đối, với các tổ chức chưa đủ điều kiện xếp hạng: được thực hiện tự vấn các công việc 
quản lý chi phí các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế  kỹ thuật;

2,  Phạm vi hoạt động ciia các cá nhân hoạt động độc lập về tư vấn quản lý chi í phí:
a) Cá nhân có chứng chỉ Kỷ sư định giá xây dựng hạng 1 được thực hiện;
 Thực hiện tư vấn một hoặc một số công việc quản lý chi phí các dự án quần trọng quốc 

gia (trừ oác công việc' quy định tái điểm a, b và g khoản 1 'Điều 18 Nghị định nàý); các dự 
án nhóm A;

 Thực hiện tư vấn tất cả các công việc quảq lý chị phí các dự án nhóm B, c và các công 
trình cỊiỉ yêu cầu ỊậpBáo cáo kinh tế  kỹ thuật.

b) Cá nhân có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 được thực hiện:
 Thực .hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí như cá nhận có chứng, .ẹhỉ Kỹ sư định 

giá xây dựng hạng 1 trừ các công việc quy định tại điểm a, b và g khoản .1 Điềụ Ị 8 Nghị 
định này đốì với các dự án nhóm. A, B;

 Thực hiện tư vấn tất cả các công việc quản lý chi phí các dự án nhóm c và các công 
trình chỉ yêú cầu lập Èáo cáo kinh tế  kỹ thuật.

3.  Đội vội các dự án đầu tư xây dựng à vùng có điều kiện kinh tế  xã hội khó khăn, 
những cá nhân có bằng tốt nghiệp từ trung cấp kỹ thuật, kinh tế, kinh tế  kỹ, thuật trở lên, 
có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng của các cơ sở 
đào tạo quý định tại khoah 1 Điều 23 Nghị định này thì được thực hỉện tư vấn qụấn lý chi 
phí đoi với các dự án nhóm c và các cống trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế  kỹ thuạt.

4.  Cặ nhận cộ chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng nhưng không đăng ký kinh doanh 
hoạt động tư vấh quận lý chi phí theo quy định của pháp luật được thực hiện các cộng việc 
quản lý chi phí nhưng không được ký các báo, cáo, kết quả thẩm tra các công việc quản lý 
chỉ phí nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

Điểu 23. Quan Ịý việc đào tạo và cấp chứng chỉ Kỹ sự định giá xâỵ dựng

1.  Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng phải có đủ các điềụ kiện sau:
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doaiỉh hoặc Quyệt định thành lập dối với cốc cơ 

sỏ không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;, cọ chức 
nắng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn liên quan đến 
quản' lý chi phí;

b) Cổ chường trình, tài liệu giảng ^dạy phù hợp với chương trình khung do Bộ Xây dựng 
ban hành;

c) Có tối thiểu 03 gỉảng viên trực thuộc có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng
dạy đáp ứng ỵêụịCầụ ạội dung, chưpng. trình khung, dọ Bộ Xây dựng ban hành, và có‘kinh 
nghiệm tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực quản lý chi phí.  .
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2.  Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá 
xây dựng, cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng; hướng dẫn các nội dung liên quan đến 
chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và trình tự thủ tục cấp 
chưng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.

3.  Sở Xây dựng là cơ quan xét duyệt hồ sơ dăng ký cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá tại địa 
phương; tố chức cấp, đổi, cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng, giải quyết các khiếu nại, tô' 
cáo liên quan đến quản lý đào tạo và cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng theo thẩm quyền; 
tố chức kiêm tra các cơ sở đào tạo, không công nhận hoặc thu hồi các chứng chỉ dào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do các cơ sở đào tạo không đủ điều kiện cấp.

Chương 6.
QUYỂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐAU TƯ, CHỦ ĐAU t ư , 

NHÀ THẦU TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐAU t ư  x â y  ĐựNG
Điều 24. Quyền và trách nhiệm của Người quyết định đầu tư

1. Người quyết định đầu tư có các qụyền và trách nhiệm sau:
a) Đảm bảo đủ nguồn vôh đầu tư để thanh toán cho dự án. .óng trình theo thời gian, 

tiến độ đà được phê duyệt;
b) Tố chức thâm định hoặc qụyết định thuê tổ chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng 

lực để thẩm ti a tống mức đầu tư xây dựng cộng trình;
c)  Phê duyệt tổng mức đầu tư cùng với việc phê duyệt dự án và tổng mức đầu tư điều 

chinh théo quy định;
d) Quyết định áp dụng các định mức mới chưa có trong hệ thống định mức đã công bố 

hoặc, các định mức dã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù 
hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình để lập đơn giá 
trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu;

đ) Quyết định các hình thức giá hợp đồng, giá gói thầu trong hoạt động xây dựng;
e) Phê duyệt quyết toán vỏn đầu tư dự án;
g) Các quyền và trách nhiệm khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy dịnh hiện 

hành cẻa pháp ’lưật.
2.  Tùy theo quy mồ, tính chất của dự án, người quyết định đầu tư được ủy quyền hoặc 

phân cấp cho cơ quan cấp dưới trực tiếp thực hiện một hoặc một số công việc thuộc trách 
nhiệm của mình.

Điều 25. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư.

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Chủ đầu tư cộ các quyền, trách nhiệm sau:
a)  Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình và dưa ra các chi dẫn, yêu cầu, giới 

han vốn đẩu tư làm cơ sở cho việc lập dự án. Lựa chọn phương án thiết kế, công nghệ, thiết 
bi, vật liệu xây dưng chủ yêu trình ngươi quyet đinh đau tư xem xét, châp thuận;

b) Được phép điều chỉnh và phê duyệt tổng mức đầu tư diều chỉnh trong các trường hợp 
điếu chinh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tông mức đầu tư hoặc cầc trường hợp điềù 
chỉnh tống mức đầu tư theo quy định tại khoán 1 Điều 7 NghỊ định này nhưng không làm 
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vượt tổùg.mức đầu tư đà được phê duyíệt;
c) Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng côpg trình;
d) Tổ chức lập, quyết định áp dụng các định mức mới chứa có trong hệ thông định mức 

đã được công bô hoặc áp dụng, sử dụng các định mức điều'chỉnh, định mức xây dựng tương 
tự ở cốc công'trình khác'trừ' bác định mức quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định này;

đ) Quyết định việc áp dụng, sử dụng giá vật liệu xầy dựng công trình, giá nhân công, 
giá máy và thiết bị thi công làm cớ sở cho việc lập đơn giá xây dựng, dự toán xây dựng công 
trình; thám khảo gỉẩ do các tổ chức có chức năng công bố, báo giá cúa nhà sần xuất, thông 
tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã áp dụng cho công trinh khác cò tiêu chuẩn, chất lượhg 
tương tự và mặt bằng giá thị trường đế áp dụng, cho, công trình;

e) Đề xuất việc lựa chọn hình thức giá. hợp đồng, giá gói thầtì trong hoạt dộng xây dựng 
trình người quyết; định' dầutư;

g) Bao gồm vốn, thanh tọán và quyết toán hợp đồng dúng tiến dộ và các quy đinh trong 
hợp đồng đã ký kết với nhà thầu.

h) Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định;
i) Quyết định và chịu trách nhiệm về tình chính xác, hợp lý cua giá trị đề nghị cơ quan 

thanh toán và vốn đầu tư thanh toán vốh cho nhà thầu.
k) Được phép thuê' các tổ chức, cá nhân tưvấri công tác quản lý chí phí để thực hiện các 

công việc về quản lý chi phí và chịu trách nhỉệm trước pháp luật về việc lựa chọn các tổ 
chức, cá nhân tư vấn này;

l) Được quyền đòi bồi thường hoặc khởi kiện ra Tòa hành chính hoặc Tòa kinh tế đồi 
bồi thường các thiệt hại do việc chậm trễ của cơ quan thanh toán vốn đầu tư;

m) Ohếp thuận hoặc từ chối các đề xuất, thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật 
do nhà thầu đề Xúẩt. Kiểm soát các thay đổi trong ỉịuá trình thi công xây dựng công trình 
có liên quan đến thay đổi chi phí dầu tư xây dựng công trình hoặc dẩy nhanh tiến độ thực 
hiện xây dựng công trình;

n)  Các quyền và trách nhiệm khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định hiện 
hành của pháp luật.

Điều 26. Quyền và trách nhiệm của các nhà thầu tư vân quản lý chi phí

1.  Đựợc thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí theo năng lực và phạm vi hoạt 
động đã quy định.

2.  Được yêu cầu chủ đầu tư thanh toán các khoản chi phí theo hợp đồng đã ký kết; được 
thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán, được quyền đòi bồi thường hoặc khởi 
kiện ra Tòa Hành chính hoặc Tòa Kinh tế đòi bồi thường thiệt hại do việc chậm trễ thanh 
quyết toán của chủ đầu tư.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả hoạt động quản lý chi phí 
vằ bồi thường thiệt hại gây ra cho chủ đẩu tư (nếu có) theó nội đung hợp đồng đã ký kết.

4. Mua bảo hiếm trách nhiệm nghe nghiệp.

5.  Không được tiêt lộ các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động quản lý chi phí 
do mình thực hiện khi chưa được phép cùa chủ đầu tư hoậc cấp có thẩm quyền.

6.  Các quyền và trách nhiệm khác liên quan đến quăn lý chi phí théo quy định hiện 
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hành của pháp luật.
Điều 27. Quyền và trách nhiệm của nhà thầu xây dựng

1.  Quyết định định mức, đơn giá và các chi phí khác có liên quan đến giá dự thầu khi 
tham gia đấu thầu.

2.  Trong giai đoạn thi công xây dựng được thay đồi các biện pháp thi công sau khi đã 
được chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm 
chất lượng, an toàn lao động trên cơ sở giá trị trong hợp đồng đã ký kết.

3. Được dề xuất và thóa thuận với chủ đầu tư về các định mức, đơn giá cho các công việc 
phát sinh trong quá trình xây dựng công trình.

4.  Được chú động sử dụng các khoản chi phí xây dựng nhà tạm để ở và diều hành thi 
công tại hiện trường, trực tiếp phí khác cho các công việc phục vụ thi công.

5.  Được quyền yêu cầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanhtoán; được bồi 
thường về những thiệt hại do việc chậm bàn giao mặt bằng và các thiệt hại khác không do 
lỗi của nhà thầu.

6. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư và bên có liên quan những 
thiệt hạị gây ra do lỗi của nhà thầu (nếu có) trong yiệc, thi công chậm tiến độ quy định.

7.  Các quyền và trách nhiệm khác liên quàn đến quản lý chi phí theo quy định hiện 
hành của pháp luật.

Chương 7.
THẤNH TOÁN, QUYẾT TOẤN VỐN ĐAU t ư  x â y  dư n g  c ô n g  t r ìn h

Điều 28. Thanh toán hợp đồng xây dựng

Việc tạm ứng, thanh toán, hồ sơ thanh toán hợp đụng xây dựng thực hiện theo các quy 
định tại Nghị định của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Điều 29. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

1.,Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể tử ngàỷ nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quỳ định, cơ 
quan thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm thanh toán vốii đầu tư theo đề nghi thanh toán của 
chủ đầu tư hoậc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư trên cơ sở kế hoạch vốn được giao;

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị tharih toán trong 
hồ sơ dề nghị thanh toán; cơ quan thanh toán vốn đẩu tư không chịu trách nhiệm về đơn giá, 
khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề 'nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc 
đại diện hợp pháp của chủ đầu tư. Trong quá trình thanh toán, nếu phát hiện nhừng sai sót 
trong hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan thanh toăn vốn đẩu tư thông báò bằng'văn bản để Chủ 
đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư bố’ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Nghiêm cấm các cơ quan thanh toán vốn đầu tư và Chủ đầu tự tự đặt ra các quy định 
trái pháp luật trong việc thanh toán vôri đầu tư xây dựng.

Điều 30. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1.  Các cóng trình xây dựng sứ dụng vôh nhà nước sau khi hoàn thành đều phải thực 
hiện quyết toán vốn đầu tư xâý dựng công trìrih.

2.  Vốn dầu tu' được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiệh trong quá trình 
đầu tư đế đưa còng trình vào khai thác, sừ dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện 
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trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được, duyệt kể cả phần điều chỉnh, bố’ sung theo quy 
định của hợp đồng đã ký kết, phù hợp với quy định của pháp luật. Đối vối các cồng trình sử 
dụng vốn ngần sách nhà nước, vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng 
mức đầu tư được cấp cồ thẩm quyền phê duyệt.

3.  Chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hồ sơ quyết toán vòn đầu tư xây dựng công trình để 
trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là 12 tháng đối với các dự án quan 
trọng quốc gia và dự án nhóm A, 9 tháng đối với dự án nhóm B và 6 tháng đối với dự án 
nhóm c kể từ ngày công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Sau 6 tháng kể từ 
khí có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, chủ đầu tư có trách 
nhiệm giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án tại cơ quan thanh toán vốn đầu tư.

Đôi với Công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc dự 
án đầu tư xây dựng; việc quyết toán thực hiện theo yêu Cầu của người quyết định đầu tư.

4. Thẩm quyền phê duỳệt quyết toán vốn đầu tư:
a) Đối với các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng 

quyết định đầu tư:
 Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán các dự án thành phần sử dụhg vốn ngân 

sách nhà nước; được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán các dự án thuộc thẩm quyền;
 Chủ dầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần không sử dụng vốn ngân sách 

nhà nước.
b) Đối với các dự án còn lại: người quyết định 4ầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt 

quyết toán vốn dầu tư., Riêng các dự án có ủy quyển, qụỵết định đầu tư, người (Ịuyết định đầu 
tư quy định việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

Chương 8.
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ CHÍ PHÍ ĐẤU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH

Điều 31. Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chi 
phí đầu tư xây dựng cộng trình và có trách nhiệm:

1.  Hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; hướng 
dẫn phương pháp đo bóc khối lượng công trình, giá cả máy và thiết bị thi công, điềụ chỉnh 
dự toán xây dựng, chi' số giá xây dựng, dộ dài thời gian xây dựng, kiểm soát chi phí trong 
đầu tư xây dựng; hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nghịệp vụ định giá xây dựng và quản iý việc 
cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.

2. Công bố định mức xây dựng công trình’, định giá chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu 
tư xây dựng công trình, các chỉ tiêu về suất vốn đầu tư xây dựng công trình, chỉ số giá xây 
dựng và các chỉ tiêu khác.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
công trình.

Điều 32. Bộ Tài chính

1. Hướng dần việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
2.  Quy định mức thu lệ phí và hướng dẫn việc quản lý sử dụng lệ phí thẩm định dự án 

đầu tư, lệ phí cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng.
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3.  Thanh tra, kiểm tra việc thanh toán, quyết toán các dự án sử dụng vốn ngân sách 
nhà nước.  '

Điều 33. Các Bộ và ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Các Bộ, ủỹ ban nhân dân cấp tỉnh căn cỵỊ phượng pháp lập định mức xây dựng do Bộ 
Xây dựng hướng dẫn, tổ chức xẩy dựng và cồng'bố các định mức xây dựng cho các công việc 
đặc thù cỷạ Bệ, địa pbựợng^ pác Bộ, ủy ban nhận dân cạp tỉnh định kỳ hàạ^. nsặm gửi 
những■ địnĩI dnfc xây đụng đã cong bố t?ongriâm về Bộ xá/dạng để theo ’dõi, qiriBtf lý.

2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, lập, quản lý chi phí xây dựng và kiểm tra việc 
thực hiện các qụy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Chương 9. 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Xử lý chuyển tiếp

1. Dự án đầu tư xây dựng phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa 
triển khai hoặc đang triển khai thì các công việc về quản lý chi phí thực hiện theo các quý 
Hinh cua Nghị định số 99/2007/NĐCP ngày 13 tháng 6 năm 2007 và Nghị định số 
03/2008/NDCP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, b.ổ sung một số điều 
của Nghị định số 99/2007/NĐCP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình..

Trường hợp thực hiện quản lý chi phí theo các quy định của Nghị định này thì chủ đầu 
tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2.  Dư án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành thì các chi phí đầu tư xây dựng đã thẩm định không 
phải thẩm định lại; các công việc quản lý chi phí triển khai sau khi phê duyệt dự án thực 
hiện theo các quy định củà Nghị định này.

Điều 35. Tể chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2010 và bãi bỏ các 
quy định về quản lý chi phí dầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 
99/2007/NĐCP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây 
dưng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐCP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NDCP.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tich ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ 
chức chính trị, chính trị  xã hội, tổ chức chính trị  xã' hội nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và các tổ chức, cố nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.,

3.  Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng 
dẫn thực hiện Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỜNG

Nguyễn Tân Dũng
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Phăn thứ tư.
CÔNG TÁC ĐẦU Tư, ĐẤU THẦU, 

CHI TIẾT KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

20.  CHỈ THỊ SỐ 734/CTTTG NGÀY 17052011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
về chốn chỉnh công tác quản lý đối với các gól thổu EPC

Trong những năm qua, việc áp dụng cơ chế đấu thầu, trong đó có đấu thầu, trong đó có 
đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước tlìeò hình thức gối thầu EPC 
đã góp phần dẩy nhanh tiến độ đầu tư'xây dựng, rứt ngắn thời gian thực hiện cửa một số 
dự án, tăng cường tính thong nhât, đồng bộ và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhièn, việc 
tổ chức thực hiện các gói thầu EPC thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại như: chất lượng 
hồ sơ mời thầu còn yểu; dự toán, giá gói thầu được lập chưa'sát với giá thị trtíờhg; năng lực, 
kinh nghiệm' của một sô nhá thầu EPC còn hạn chế; chưà thực sự chọn được nhà thầu có 
năng lực; cơ hội tham .gia của các nhà thầu trong nước còn nhiệu hạn chế; việc quản lý lao 
động nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức; việc giám sát cửa chủ đầu tư chưa nghiềm 
túc; thời gian thực hiện hợp đồng của nhiều gội thầu EPC bị kéo dài Vấn đệ này dẫn tới 
tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị ẹhậm trễ, chất lượng chưa đập ứng yêu cầu, đặc 
biệt việc chậm tiến độ các công trình xây dựng các nhà mậỵ nhiệt điện làm chọ tình trạng 
thì điện càng trầm trọng hơn, một sô dự án giao thông, thoát nựậc, vệ sinh môi trựộng tại 
cá: thành phố lớn bị chậm trễ gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởnệ lớn đến kế hoạch 
phát triển kinh tế  xã hội.

Đề tăng cường hiệu quả đầu tư của các dự án, công trình kết cấu hạ tầng, bảo đảm an 
ninh năng lượng và phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà thầu trong 
nưởc, Thủ tương Chính phủ chỉ thị:

I.  VỀ TRIỂN KHAI THựC HIỆN CÁC GÓI THẦU EPC

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tếi tểng công ty 
nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và trong phạm vi quản lý của mình rà soát 'Và chỉ đạo 
thực hiện các gói thầu EPC theo các nội dung tau:

1.  Đốỉ với các hợp đổng đang thực hiện:

a) Tăng cưống giám sắt bảo đảm việc thực hiện hợp đồng đúng kế hoạch, tiên độ thi 
công mà nhà thầu cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết;

b) Thực hiện nghiêm tục vịệc xử lý vi phạm hợp đồng đối với các hành vi chậm tiến độ, 
không đảm bảo chât lượng vật tư, thiêt bị theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng 
và quy định củapháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng và quy định của pháp luật 
khác có liên quan;

c) Thực hiện nghiêm túc việc đăng tải công khai thông tin xử lý vi phạm theo quy định;
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d)  Báo. cáo cụ thế’ nguyên nhân và thiệt hại về kinh tế do chậm tiến độ dối với các hợp 
đồng thuộc dư án nhóm A đã chậm so với kê hoạch tư 6 thang trơ lon va chưa thực hiẹn 
quyết toán, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đánh giá.

2. Đối vởi các hợp đồng trong giai đoạn ký kết hợp đồng:

a) Rà soát các điều kiện của dự thảo hợp đồng, trong trường hợp thấy không đảm bảo 
tính khả thi, tính hiệu quả thì'kiên quyệt không ký kêt hợp đông;

b) Xác đinh rõ các chế tài trong hợp đồng đủ mạnh đế’ ràng buộc nhà thầu phải đảm 
bảo tiến độ, chất lượng của công trình, kiểm soát chi phí trorig tống mức đầu tư'(phạt, dừng 
và hủy hợp đồng).

3. Đối với các dự án, gói thầu đưởc triển khai trong thời gian tới:

a) Khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án đầu tư xây dựng công trình), các chủ đầu tư 
cần bám sát yêu cầu về tính tiên tiêh, hiện đại của thiết bị cộng nghệ; phản ánh chính xác và 
dự báo biến động của giá cả thiết bị, vật tư, hàng hóa theo giá thị trường trong nữớc và quốc tế;

b)  Các chủ đắu tư, bên mời thầu khi lập kế hoạch đấu thầu phải cân nhắc việc phân 
chia thành các góí thầu EPC; trường hợp có thể thì tách thành các gói thầu riêng biệt như 
tư vâh (E), cung cấp thiết bị, vật tư (P) và xây lắp (C) hoặc tách thành gói thầu tư vấn, cúng 
cấp Vật tư, thiết bị (EP) và gới thầu xây lắp (C) để tạo đỉều kiện cho các doanh nghiệp trong 
nước có thể tham gia đấu thầu và thực hỉệh gói thầu. Không triển khai gói thầu theo hình 
thức EPC khi không thực sự cần thiết. Trong trường hợp phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng 
bộ trong việc thực hiện' dự án theo hình thức EPC thì trong hồ sơ piời thầu cạn quy định 
mức yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật không thấp hơn 90% tọng số điểm (nếu đánh theo 
phương pháp chấm điểm) hoặc tất cả tiêu chuẩn chính phải dạt (nếu đánh giá theọ phương 
pháp đạt/không đạt);

c) Trường hợp gớì thầu EPC mà khả năng các nhà thầu trong nước đảm nhận được trên 
50% khối lượng công việc thì không được tể chức đấu thầu quốc tế mà phải tổ chức đấu thầu 
rộng rãi trong nước; đối với phần .thịết bị, công nghệ trong nước không sản xuất được ‘thì có 
thể được thực hiện theo 2 phượng án sau:

 Tách phần thiết bị công nghệ thành một gói thầu riêng để tổ chức đấu thầu, quốc tế; 
trong trường hợp này, hồ sơ mời thầu phải thể hiện sự cam kết ràng buộc, hợp tác chặt chẽ 
giữạ nhà chế tạp nước ngoài với nhà thầu trong nước để thực hiện thành công dự áns1 đảm 
bảo tính đỏng bộ của dự án;

 Giao nhà thầu trong nước đã trúng thầu tổ chức lựa chọn nhà.thầu phụ .dặc biệt dể 
cung cấp thiết bị công nghệ đảm bảo yêu cầu chất lượng tiên tiến, hiến đại; việc lựa chọn 
nhà thầù phải có sự chấp thuận của chủ đầu tư.

d) Trường hợp các gói thầu EPC có giá trị, quy mô lớn yêu cấu công nghệ đa dạng, phức 
tạp thuộc các dự án quan trọng của ngành hoặc dự án quan trọng quốc gia thì Éộ quản lý 
ngành thành lập các Hội đồng khoa học về' kinh tế  kỹ thuật để nghiên cứu và đề xuất 
phương pháp đánh giá chất lượng (công súất, hiệu suất, chi phí vận hành, bảo dưỡng ....) và 
tuổi tho thiết bị trong cầ đời dự án, bảo đảm so sánh được hiệu quả giữa các loại thiết bị 
công nghệ mà nhà thầu chào khác lìhau khi tố’ chức dấu thầu quốc tế mua sắm thiết bị, công 
nghệ từ nước ngoài;

đ) Nghiêm chỉnh thực hiện việc sử dụng và quản lý lao động nước ngoài theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu Và pháp lúật vê lao động.
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4.  Rà soát lại đội ngũ cán bộ Ban Quản lý dự .án và các chú đầu tư, tăng cường bồi 
dưỡng nâng lực chuyên môn về dấu thầu và quản lý dự án, đảm bảo tuân thủ yêu cầu về 
chuyên mồn của chủ đầu tứ, bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân có liên 
quan theo quy định hiện.hAnh, đồng thời Ịlậng cao ý thức dạo đức, nghề nghiệp, trậch nhiệm 
cá nhân. Tăng cường sử dụng các tố’ chức đấu thầu chuyên nghiệp đề’ nâng cao chất lượng 
hoạt động dấu thầu, bảo đảm lựa chọn được nhà thầu.có đù nărig lực, kinh nghiệm yà uy tín 
thực hiện gói thầú.
H. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC Bộ, NGÀNH

1.  Bộ Khoà học và Công nghệ chủ trì, phôi hợp với các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng, GỊáọ thông vận tại, iHông nghiệp và,Phật triển nông thôn, Thông tin 
và Truyền thông rà soát các tiêu chuẩn công nghệ ngành đảm bảo không để’ xảy ra tình 
trạng nhập khẩu công nghệ lạc lậu của thế giới, chỉ chấp nhận công nghệ tiên tiến, an toàn 
về môi trường và có giải pháp chọn lọc cồhg nghệ bảo đảm phù hợp với các cam kết WTO.

2. Bộ Cồng Thương chủ trì tổng kết, đánh giá việc thực hiện cơ chế chính sách đặc thù 
đội với các công trình điện theo Quyết định số 1 105/QĐTTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp cần thiết thì đề xuất điều chỉnh cho phu hợp.

8.  Bộ Xay dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ qụản lý ngành rà soát, kiến nghi sửa đổi các 
quy định có lịện quan về chế tài lý vi phạm hợp đồng, xử phạt vi phạm thẹo hướng nâng cao 
hạn mức xử phạt hợp đồng, bảọ đảm xử lý nghiêm minh đối VỚỊ các trường hợp cố tình yi phạm.

4.  Bộ Lao độngThương binh và Xâ hội nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi quy định 
“Người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam từ đủ 03 tháng 
trở lên phải có giấy phép lao động” bằng quy định “Người nước ngoài làm việc tại doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam phải có giấy phép lao động” và giao Sở Lao động  
Thương binh và Xã hội phối hợp vđi công an địa phương tăng cường kiê’m tra, giám sát việc 
sử dụng lao động nước ngoài trên các công trường.

5. Bộ Công án phối hợp vớỉ Bộ Ngoại giao giao chỉ đạo Cục Xuất nhập cảnh Và cơ quan 
ngoại giao tại các nước kiểm soát chặt chẽ việc cấp thị thực xuất nhập cảnh cho người nước 
ngoài; trường hợp cấp thị thực cho từ 10 người trở lên vàọ làm việc tại Việt Nam dưới mọi 
hình thức phải có ý kiến của cơ quan chủ quản đầu tư hoặc chủ dầu tư.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soẩt, kiến nghị sửả đổi các qúỳ định của pháp luật về đấu thầu 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 38/TTgKTN ngày 30 tháng 9 hăm 2010.
III.  Tổ CHỨC THựC HIỆN

1.  Bộ Kế hoạch và. Đẩu tư chủ trì, phối hợp với cắc Bộ ngành theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra, thanh tra các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc thực hiện đúng Chỉ thị này; kiến 
nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng Chỉ thị.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ụội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng cộng ty 
nhà nựớc, trong phạm vị quản lý của mình chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu cần nghiệm 
túc quân triệt tinh thần của Chỉ thị này để bảo đảm thực hiện cố hiệu quả các dự án, công 
trình quan trọng của ngành, của đất nước.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
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21.  NGHỊ ĐỊNH số 24/2011/NĐCP NGÀY 05042011 CỬA CHÍNH PHỦ 

Sửa đổi một số điều của Nghị định số Ĩ08/2009/NĐCP ngày 27112009 
về đâu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng  kinh doanh  chuyển giao, 

hợp đồng xây dựng  chuyển giao  kinh doanh, 
hợp đồng xây dựng  chuyển giao

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đầù tư nềàỳ 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, hổ sung một sô' điều của các luật liên quan đến dầu tư xây dựng 
cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐCP như Sau:

1.  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Lĩnh vực đầụ tư
1.  Chính phủ khuyến khích thực hiện các Dự án xây dựng và vận hành, quản lý công 

trình kết cấu hạ tầng mới hoặc Dự án cải tạo, mở rộng, hiện đại hóa và vận hành, quản lý 
các công trình hiện có trong các lĩnh vực sau đây:

a) Đường bộ, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bêh phà đường bộ;
b) . Đường sắt, cầu đường sắt, hẳm đường sắt;
c) Cảng hàng không, cảng biển, cảng sông;
d) Hệ thôhg cung cấp nước sạch; hệ thôhg thoát nước; hệ thôhg thu gom, xử lý nước 

thải, chất thải;
đ) Nhà máy điện, đường dây tải điện;
e) Các công trình kết cấu hạ tầng y tế, giáo dục, đào tạo, đạy nghề, Vân hóa, thể thao 

và trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước;
g) Các công trình kết cấu hạ tầng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phỗJ
2.  Đôì với Các công trình nêu tại điểm g khoản 1 Điều này, cáo Bộ, ngành và ửy ban 

nhân dân tỉnh lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể.”

2.  Sửa đổi khoăn 2 Điều 8 như sau:

“2. Chi phí lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, kể cả chi phí liên 
quan đêh việc chuẩn bị Dự ần khác được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu 
khác (nếu có).”
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3. Sứađôi khoản 2 Điểuirnhưsau;

' “2. Đề xuất dự án gồm .những nội dung quy địnhdối vái Báo cáo nghiên, cứu tiền khả 
thi theo phập luật yẹ xây dựng và những nội dung quy định tại các điểm ạ, b, c, d, đ ..khoản 
2 và các điếm a, b khoản 3 Điều 12 Nghị định này.”

4. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Điều 12. Lập, phê duyệt Báo cão nghiên cứu khả thi
1.  Cơ quan nhà nước có thấm quyền tố chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để làm cơ 

sở cho việc lập cơ sở mời thầu và tố chức đàm phán Hợp đồng dự án với Nhà đầu tư.
2.  Ngoài những nội dung được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, Báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án BOT và Dự án BTO phải, bao gồm những nội dung saụ:
a) Phân tích sự cần thiết và những lợi thế của việc thực hiện Dự án theo hình thức Hợp 

đồng BOT, Hợp đồng BTO so với các hình thức đầu tư khác;
b) Xác định hàng hóa, dịch vụ và giá, phí dự kiến thu từ việc khai thác Công trinh dự án;
c) Xác định thởi gian xây đựng, khai thác và phương thức tể chức quản lý, kinh doanh 

Công trình dự án;
d) Xác định các điều kiện, phương .thức chuyển giao và; tiệp nhận Công trình dự án phù 

hợp với quy định tại Chương VI Nghị định này;
đ) Đề xuất áp dụng các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bảo lãnh của Chính phủ (nếu có) 

phù hợp yới quy định,tại Chương VII Nghị định này.
3.  Ngoài những nội dung được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, Báo cáo 

nghiên cứu khá thi Dự án BT phải bao gồm những nội dung sau:
a) Những nội dung thích hợp quy định tại các điểm a, d, đ khoản 2 Điều này;
b) Điềụ kiện thanh toán bằng tiền hoặc điều kiện thực hiện Dự án khác.
4. Thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thii
a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án quán trọng quốc 

gia theo Nghị quyết của Quếc hội;
b)  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp .tình phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thuộc càc Nhóm A, B vá c.”
5.  Trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại điểm b khoản 4 

Điều này, các Bộ, ngành, ửy ban nhân dân cấp tình trình Thủ tướrig'Chính phủ'kem xét, 
quyết định việc bảo lãnh Chính phủ đôì với Dự án hoặc sử dụng ngân sách trung ương để hỗ 
trợ thực hiện Dự án.”

Điều 2. Hiệu lực thỉ hành  ■

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2011.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trướng, Thủ trưởng cơ quan ngáng Bội Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi chức nâng, nhiệm vụ của mình có trách 
nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị Ạnh nồy.

TM. CHÍNH PHỦ
THỬ TƯỚNG

Ngụyễn Tấn Dũng
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22.  THÔNG Tư SỐ 03/2011/TTBkHĐT NGÀY 27012011 
CỦẦ BỘ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU Tử

Hướng dẫn thực hiện một số quy định cua Nghi định sổ 108/2009/NDCP 
ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức 

hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và họp đồng BT

Căn oứ Nghị định số 116/2008/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định sô' 108 /2009/NĐCP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về 
đầu tư theo hỉnh thửc Hợp dồng Xây dựng Kinh doanh Chuyển giao (BOT), Hợp dồng 
Xây dựng  Chuyển giao  Kinh doanh (BTO) và Hợp dồng Xây dựng ■ Chuyển giao (BT);

Căn cứ Nghị định sô 85 /2009 /NĐCP ngày 15 tháng 10 năm 2009 cửa Chính phủ 
hướng dẫn thỉ hành Luật Đâu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật XÁy dựng"

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hưởng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định như sẵu:

Chương 1. 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ 
CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, 
Hợp dồng BTO và Hợp đồng BT (sau đây gọi lầ Nghị định số 108/2009/NĐCP).

2. Các quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 108/2009/NĐCP và các quy định có 
liên quan tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 2. Các hình thức Hợp đổng dự án tương tự khác (khoản 1 Điều f Nghị 
định số 108/2009/NĐCP)

1.  Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn bản đề 
nghị thựb hiện Hợp dồng dự án tương tự khác gồm những nội dung quy định đối với Đề xuất 
dự án nêu tại các Điều 11 và 12 Nghị định số 108/2009/NĐCP.

2. Căn cứ đề nghị của các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp'tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xein xét, quyết định việc thực hiện Hợp đồng dự áh 
tương tự khác trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

3.  Sau khi được Thủ tưởng Chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức Hợp đồng dự áh 
tương tự khác, Bộ, ngành, Uy ban nhân dân cấp tỉnh bổ sung Dự án vào Danh mục dự áh và 
tổ chức thực hiện Dự án theo quy định tại Nghị định số 108/20.09/NĐCP và Thông ùimày.

Điều 3. Nhà dầu tư và Doanh nghiệp dự án (các khoản 7 và 8 Điểu 2 Nghị 
định số 108/2009/NĐCP)

1. Nhà đầu tư phải thành lập mới Doanh nghiệp dự án theo thủ tực quy đỊĩìh tại Điều 
49 Thông tư này.

2. Quyền, nghĩa vụ của Doanh nghiệp dự án và mối quan hệ giữa Nhà đầu tư vớì Doanh 
nghiệp dự án phải được quy định cụ thể tại Hợp đồng dự án phù hợp với quy định tại khoản
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2  Điều 16 Nghị,dinjyso 408/20Q9/ND;CB.
Điều 4. Cơ quan nhậ nựpte cỏthẩm qụỵền ký kết và thực hiện Hợp đổng dự án 

(Điều 3 Nghị định số 108/2009/NDCP)
1. Cơ quan được ủy quyến theo quý định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định Sốri08/2Ó09/NĐ 

CP là cơ qùàn thụt hiện chức năng quản lý nhà nưốc thựố thuộc Bộ;, ngành/ủỹí báh nhân 
dân cấp tỉnh. Khi dựợc ủy .quyện, cợ quan .trực thuộc Bộ; ngành, úy ban, nhân dân cấp tỉnh 
là Cợ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng dự án.

2. Việc ủy quyền,theo quy định tại khoản 1 Điều này phải đựợc thực hiện bẳng văn bản, 
trong đó xác định cụ thể thẩm quyện, trách nhiệm của cơ quạn được ủy quyền tròng việc 
chuẩn bị Dự án, đàm phán và thực hiện Hợp đồng dự án.

Điều 5. Lĩnh vực đầu tư (Điều 4 Nghị định sô' 108/2009/NDCP)

1. Đối với các Dự án xây dựng cồng trình kết cấu hạ tầng khồng thuộc lĩnh vực quy định 
tái Điều 4 Nghị định số 108/2009/NĐCP, các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp .tỉnh lấy ý 
kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và gửi văn bản đề nghị thực hiện Dự án cho 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Văn bản đề nghị thực hiện Dự án gồm những nội dung quy định đối với Đề xuất dự 
án nêu tại các Điều 11 và 12 Nghị đinh SÔ108/2Ổ09/NĐCP.

3.  Căn cứ đề nghị của các Bộ, ngành, Uy ban nhân dân cấp tỉnh và ý kiến của các cơ 
quan có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình' Thủ tướng Chírth phủ’ xem xét, 
quyết định việc thực hiện Dự án trong thời hạn 15 ingày, làm việc kể từ nhận vặn bản đề 
nghị thực hiện Dự án.

4.  Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thực hỉện Dự án, các Bộ, ngành; ửy 
ban nỊiân dân cấp tỉnh bổ sung Dự án vào Danh mục dự án và tổ chức thực hiện Dự án theo 
quy định tại Nghị định sô' 108/2009/NĐCP và Thông tự này.

Điều 6ị, Nguồn vô'n thực hiện Dự án (Điều 5 Nghi định sô' 108/2009/NĐCP)
1.  Vốn chủ sở hữu là vốn thực có của Nhà đầu tư được cam kết góp vào vốn1 điều lệ .eỏa 

Doanh nghiệp dự án và dược xác định trên cơ sở tổng vốn đầu tư củạ từng Dự, án.
2.  Nguồn vốn,. tiến độ huy động vốn, điều kiện được phép tăng, giảm vốn chủ sở hữu 

hoặc tổng vấn đầu tư của Dự án và biện pháp xử lý trong cảc trường hợp này phải được thỏa 
thuận tại Hợp đồng dự án(phù hợp, với quy định tại Nghị định số 108/2Q()9/NDCP, pháp 
luật về doanh ,nghiệp, pháp luật về đầu tư xây dựng và văn bản pháp luật có Ịiên quan.

Cơ quan nhà nước cố thẩm quyền chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc góp vấn chủ 
sở hữư theo kệ' hoạch huy động vốn đã thỏa thuận tạị Hợp đồng dự án và các quy định tại 
Điều này.

Điều 7. Sử dụhg vô'n nhà nước để tham gia thực hiện Dự án (Điều 6 Nghị định 
số ỊO8/2009/NĐ CP)

1. Tổng vô'n nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 1Q8/2OO9/NĐ*CP 
là sô vốn được sử dụng để thực hiện tùng Dự án cụ thể, gồm: vốn .ngân sách nhà nước, vốn 
tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn dầu tư 
phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các nguồn vốn khác do nhà nước quản lý.

2. Đối với Dự án cần thực hiện để đáp ứng nhụ cầu cấp bách về việc sử dụng công trình 
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kết cấu hạ tầng hoặc Dự án quan trọng khác, các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ịập 
dự án đầu tư sử dụng von nhà nước đế hố trợ thực hiện dự án theo các hình thức quy định 
tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 108/2009/NĐCP.

3.  Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thực hiện 
theo quy dmh cua pháp luật về <Ịuản lý vốn nhà nước và pháp luật về đầu tư xây dựng.

Điều 8. Nhóm công tác liên ngành (Điều 7 Nghị định số 108/2009/NĐCP)

1.  Tùy thuộc yêu cầu đàm phán và thực hiện Dự án, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
lưa chon tổ chức tư vấn trong nước hoặc nước ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm để tham 
gia ho trợ thực hiện các nhiệm vụ nêu tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 108/2009/NĐCP.

2. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 9. Gơ chế thực hiện Dự án BT

1.  Giao đất cho Nhà đầu tư để thực hiện Dự án khác:
a) Việc lựa chọn Nhà dầu tư thực hiện theo các quy định có liên quan tại điểm b khoản

2 Điều 38 Thông tư này.
b) Nhà đầu tư được lựa chộn phải nộp ngân sách số tiền chênh lệch giữa giá trị quyền 

sử dụng đất của khu đất thực hiện dự án khác và tổng vôh đầu tư xây dựng Công trình BT.
2  Thanh toán bằng tiên cho Nha đau tư xay dựng Công tnnh BT:
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định dối với 

trường hợp thanh toán bằng tiền tại điểm b khoản 2 Điêu 38 Thong tư nay.
3  Trường hơp thu xếp được quỹ đất để tạo nguồn vốn thanh toán cho Nhà đầu tư xây 

dưng Cong trình BT, Cơ quan .nhà, nước cộ thẩm quyền, tổ chức lựa chọn Nhà, dầu tư xây 
dưng Cong trinh BT theo quy định tại khoản 2 Điều này và tổ chức đau giá quyền sử dụng 
đất theo quỹ định của pháp luật hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử 
dung dất theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong trường hợp này, việc thánh 
toán cho Nhà đầu tư xây dựng Công trình BT chỉ được thực hiện sau khi Công trình được 
hoàn thành, nghiệm thu và chuyến giao cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo cốc điều 
kiện quy định tại Hợp đồng Dự án.

Chương 2.
XÂY DựNG VÀ CÔNG BỐ Da n h  mự c  Dự ÁN

Điều 10. Xây dựng và phê duyệt Danh mục dự án (Điệu 9 Nghị định số 

108/2009/NĐCP)
1.  Trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, các Bộ. ngành, 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây đựng hoặc diều chỉnh Danh mục dự án của ngành, địa phương.
2 Mỗi Dư án đươc xem xét đưa vào Danh mục dự án phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Phù hợp với quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của 

địa phương;
b) Phù hợp với lĩnh vực đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định số 108/2009/NĐCP;
c) Muc tiêu của Dự án đáp ứng nhu cầu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã 

hội, nhưng trong thời gian cần thực hiện Dự án, các Bộ, ngành, địa phương không có khả 
năng huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn khác để' thực hiện;
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d)  Có phương án khá thi để cân đối nguồn vốn thanh toán cho Nhà đầu tư hoặc giao Dự
ánkhácđế Nhà đẩu tư thực hiện (đôi với Đự án BT).

3.  Tùy thuộc linh vực và địa điểm thực hiện Dự án, các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân
câp tinh gứi vãn bản lây ý kiên của Bộ Kê hoạch và Đầu tư, Bộ quản lý ngành và địa
phương có liên quan (sau đây gọi là các Cơ quan có liên quan) về Dự án dự kiến đưa vào
Danh mục dự án. Văn .bản lây ý kiến phái bao gồm nhữn^ nội dung quy định tại khoản 4
Điều 9 Nghị định sô 108/2009/NĐCP và gửi kèm theo Danh mục dự án

4.  Trên cơ sớ tông hợp ý kiên của các Cơ quạn có liên quan, các Bộ, ngành, ủy ban
nhan dân câp tình phê duyệt Danh mục dự án. Đốì với Dự án có yêu cầu thu xếp nguồn vốn
ngân sách của địa phương để thanh toán cho Nhà đầu tư hoặc hỗ trợ thực hiện Dự án, ửy
ban nhân dần cấp tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét khả nắng cân đối
ngân sách cúa địa phương theo quy định đôi với dự án sứ dụng vốn ngân sách nhà nước.

5. Danh mục dự án được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
a) Khi có sự điều chỉnh về quy hoạch ngành hoặc kệ' hoạch phát triển kinh tế, xã hội

của địa phương dẫn đến việc thay đổi chủ trương thực hiện Dự án hoặc mục tiêu, quy mô,
địa điểm, công suất và tiêu chuẩn kỹ thuật cua Dự án trong Danh mục dự án đã công bố;

b) Một hoặc một số Dự án thuộc Danh mục dự án dã hoàn thành thú tục lựa chọn Nhà
đầu tư thực hiện Dự án;

c) Các trường hợp khác theo quyết định cứa các Bộ, ngành, Uy ban nhân dân cấp tỉnh.
Khi điều chỉnh Danh mục dự án, các Bộ, ngành, ửy ban nhân dân cấp tỉnh cồng bố các

nội dung thay đổi theo thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2009/NĐCP.
Điều 11. Công bô' Danh mục dự án (Đỉều 10 Nghị định sô' 108/2009/NDCP)

1. DanỊi muc dự án được công bô' trong tháng 1 hàng năm theo thủ tục và nội dung quy
định tại khoán 1 Điều 10, Nghị định sô 1Ọ8/2009/NĐCP. Trường hợp chưa có Danh mục dự
rán mới, cắc Bộ, pgành, ùy ban nhân dân cấp tinh công bố lại Danh mục dự án đâ công bô'
trong năm. trước.

2. Nhà đầu tư đăng kỳ tham gia thực hiện Dự án theo Mẫu sô' 1 Phụ lục I củaThông tư
này.

Điêu 12. Dự án.do Nhà dầu tự <ịề xuât ngoài Dạnh mục dự án đã công bô'
(Điều 11 Nghị định sô'108/2009/NDCP)

1.  ĐỄ xùất dự ăn gồm những nội dung quy địhh tạỉ các Điều ‘11 và 12 Nghị định số
108/2009/NĐCP.  (

2.  Các Bộ, ngành Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố Cơ qúan tiếp nhận
Đề xuầt dự án phù hợp với chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và tùy thuộc
yêu cầu qủản lý của ngành, địa phương.

3. Đôi vái Dự án đã có trong quy hoạch, các Bộ, ngành, úy ban nhân dân cấp tỉnh tô
chức xem xét, phê duyệt theo thú Lục qu} định tại các khoán 3, 4 và 5 Điều 9 Nghị định sò
108/2009/NDCP.

Dốivới Dự án chưa có trong quyhoacji, các Bộ, ngành, LTy ban nhân dân câp tỉnh thực
hiện thú tục bô sung quy hoạch sau khi lây.ý kiện các cư quan có liên quan vọ Đề xuất dự
án.
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4.  Trong thờiihạn tối thiểu 30 ngày làm việc kể .từ ngày đăng tải nội dung cơ bản cúa
Đề xuất'dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định sô 108/2009/NĐíCP, Cơ quan
nhà nước có thâm quyền thực hiện thú tục sau:

a) Chi định Nhà đầu từ nếu không có Nhà đầu tư khác đãng ký tham gia thực hiện Đự
án; hoặc

b) Tô chức đấu thầu rộng rài đê’ lựa chọn Nhà đầu tư trong trường hợp có Nhà đầu tư
khác đăng ký tham gia thực hiện Dự án.

Điều 13. Lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (Điều 12 Nghị định số

108/2009/NĐCP)

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tố chức lập Báo cáo nghiên cứu khậ thi của i)ự
án, kể cả Dự án do Nhà đầu tư đề xuất đã được phê duyệt bổ sung vào Danh mục dự án, để
làm cơ sở tồ’ chức lựa chọn Nhà đầu tư và đàm phán Hợp đồng dự án.

2.  Tùy thuộc yêu cầu thực hiện Dự án, Cơ quan nhà nưótc có thẩm quyền tổ chức lập
hoặc lựa chọn tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiêm để lập Báo cáo nghiên cứu khả
thi và Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu. Việc lựa chọn tổ chức tư vân thực hiện theo quy
định của pháp luật về đấu thầu.

3. Đô'i với Dự án BT, đồng thời với việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng
Công trinh BT, Cơ quail nhà nưỡc có thẩm quyền chuẩn bỊ Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ
1/2000 của khu đất dự kiến giao cho Nhà đầu tư để thực hiện Dự án khác hoặc lập phương
án thanh toán bằng tiền cho Nhà đầu tư.

4. Thấm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi:
a) Đối với Dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm

định nhà nước để tổ chửc thẩm địnhBáo cáo nghiên cứu khả thi.
b)  Các Bộ, ngành, úy ban nhân dận cấp tỉnh tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu

khả thi Dự án thuộc các Nhóm A, B và c.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục và nội dung thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện

theo quy định của pháp luật về xây dựng.
5. Việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị

định số 108/2009/NDCP.

Chương 3.
LựA CHỌN NHÀ ĐAU t ư  v à  đ à m ph á n  Hựp đ ỏ n g  Dự á n

MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 14. .Giải thích từ ngữ

Trong Chương này, cac từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1.  "Lựa chọn nhà đầu tư” là quá trình đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu đê xác định

Nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và có đề xuất về kỹ thuật, tài chính được đánh giá là
hiệu quả nhất theo tiẻụ chuán nệ.u trong Hồ sơ mời ttyầu hoặc Hồ sơ yệụ câu.

2.  "Người có thâm quyền lựa chọn Nhà đầu tư (sau đây gọi là Người có thâm quyền) là
người (lựng đầu Cơ quan nhà nước có thầm quyền ký kết và thực hiện Hợp đóng dự án theo
quy định tại các khoán 1 và 2 Điều 3 Nghị định số 108/2009/NĐCP
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3.  "Bên mời thầu" là đơn vị trực thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm, quyền do Người có 
thẩm quyền quyết định, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định của 
Thông tư này. Trường hợp không đủ kinh nghiệm, năng lực và nhân sự. Bên mời thầu có 
thể thuê tổ chức tư vấn dể thực hiện các nhiệm vụ của mình, nhưng trong mọi trường hợp 
phải chịu toàn bộ trách nhiệm về quá trình lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định của Thông 
tư này.

4.  "Tổ chuyên gia đấu thầu" gồm các cá nhân có đú năng lực, kinh nghiệm, do Bên mời 
thầu thành Ịập hoặc lựa chọn đê thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 25 Thông tư này.

5.  "Hồ sơ mời thầu" là tài liệu áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, ụao gồm các 
yêụ cầu liên quan đến việc thực hiện Dự án, được sử dụng làm căn cú đê’ Nhà đầu tư chuẩn 
bị Hồ sơ dự thầu và để Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá, lựa chọn Nhà đầu tư.

6.  "Hồ sơ yêu cầu" là tài liệu áp dụng đối với hình thức chỉ định Nhà đầu tư, bao gồm 
các yêu cầu liên quan đến việc thực hiện Dự án, được sử dụng làm cản cứ để Nhà đầu tư 
được đề nghị chỉ định chuẩn bị Hồ sơ đề xuất và để Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá, lựa 
chọn Nhà đầu tư. 9

7.  "Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất" là tài liệu do Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp cho 
Bên mời thầu theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Điều 15. Điều kiện, tố’ chức lựa chọn Nhà đầu tư và điều kiện tham dự thầu

'1. Bên mời thầu chỉ dưực tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a)  Dự án thuộc Danh mục dự án do Bộ, ngành, úy ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo 

quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2009/NĐCP và được đăng tải theo quy định 
tại Điều 11 Thông tư này.

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ 
sơ yêu cầu đã dược phê dụyật.

2.  Nhà đầu tư tham dự thầu phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có tư cách pháp nhân (đối với Nhà đầu tư là tô chức) hoặc có năng lực hành vi dân 

sự theo quy định của pháp luật (đối với Nhà đầu tư là cá nhân);
b) Có nguồn vốn thực hiện Dự án đáp ứng yêu cầu quy định tại các Điều 5, 6 Nghị định 

số 108/2009/NDCP và các Điều 6, 7 Thông tư này (đối với liên danh .tham dự thầu, vốn chủ 
sở hữu được xác định trên cơ sở tỷ lệ tham gia đầu tư trong liên danh của từng thành viên 
và được xác định Cụ thể trong vãn ban thỏa thuận liên danh);

c) Chỉ được tham dự thầu trong một đơn dự thầu độc lập hoặc liên danh giữa các Nhà 
đầu tư (trường hợp liên danh, các Nhà đầu tư^phải có văn bản thỏa thuận quy định người 
đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong 
liên danh);

d)  Có bản cam kết không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang quá trình giải thế; 
không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh hoặc 
không đang trong thời gian bị xử lý vi 'phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình lựa chọn Nhả đầu tư

1.  Trường hợp lựa chọn Nhà đầu tư trong nước, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ 
dự thầu, Hồ sơ đề xuất và các tài liệu trao dổi giừa Bên mời thầu và' Nhà đầu tư được lập 
bằng tiếng Việt.
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2.  Trường hợp đấu thầu rộng rãi quốc tế, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêụ cầu dược lập bằng 
tiếng Anh hoặc bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Ngôn ngữ sử dụng trong các trường hợp này 
được quy định như sau:

a) Trường hợp Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu được lập bằng tiếng Áhh thì Hồ sơ 
dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất phảỉ được lập bằng tiếng Anh.

b) Trường hợp Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầú được lập bàng tiếng Việt và tiếng 
Anh, Nhà dầu tư có| thểí lựa chọn một trong hai thứ tiếng dể lập Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ 
đề xuất nhưng khi có cách hiểu không thống nhất giữa hai thứ tiếng thì càn cứ theo Hồ sơ 
mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu được lập bằng tiếng Anh.

Điều 17. Chi phí tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư

1. Chi phí tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư gồm chi phỉ lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu 
cầu, chi phí đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất, chi phí thẩm định yà chi phí khác 
trong quá trình tổ chức lựa chọn Nhà đau tư.

2. Chi phí tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư được sử dụng từ nguồn bán Hồ sơ mời thầu hoặc 
Hồ sơ yêu cầụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp nguồn thu t(ừ việc bốn Hồ sơ 
mời thầu hoàc Hồ sơ yêu cầu không đủ dể tổ chức lựa chọh Nhói dầu tư, Bện mời thầu báo 
cáo Người có thẩm quyền để bổ sung từ ngân sách của Bộ, ngành, địa phương.

Bên mời thầu chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chi phí tổ chức 
lựa chọh Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3.  Giá bán một bộ hồ sỡ (bao gồm cả thuế) do Bên mời thầu quyết định tùy thuộc vào 
quy mô, tính chất’của Dự án nhưng không quá 50.000.000 dồng đối vớị dấu thầu rộng rãi 
trong nước hoặc chỉ định Nhà đầu tư.

Đối với đấu thầu rộng rãi quốc tế, mức giá bán được xác định theo thông lệ quốc tế, 
nhưng tối đa không quá 100.000.000 dồng.

Điều 18. Hình thức và phương thức lựa chọn Nhà đầu tư

1. Đấu thầu rộng rãi lựá chọn Nhà đầu tư:
a) Đấu thầu rộng rãĩ trong nước dược áp dụng đối vởi tất cả Dự án có từ hái Nhà đầu tư 

trong nướp trở lên đăng ký tham gia.
b) Đấu thầu rộng rấi quốc tế được áp dụng đối với các Dự án khồng có Nhà đầũ tư trong 

nước đăng ký thám gia hoặc đã tổ chức đấu thầu rộng rãi tròng nựớc nhưng không lựa chọn 
được Nhà đầu tư.

2. Chỉ định Nhà đầu tư:
a) ýiệc chỉ định Nhà đầu tư thực hiện Dự án dể đáp ứng nhu cầu cấp bách ve việc sử 

dụng cong trình ket cấu hạ tầng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị dịnh số 
108/2009/NDCP phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 Dự án cạn thực hiện sớm để đảm hảo an ninh, an toàn năng lượng.
 Dự án cần thực hiện để phục vụ sự kiện quan trọng của quốc gia.
  Dự án cần thực hiện để bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới lânh thổ trên đất liền, 

biến đầố.
b) Khi trìrih Thủ tướng Chính phủ quyết định việc chỉ định Nhà đầu tư theo quy địĩih 

tai điểm a khoản này, các Bộ, ngành, Uy ban nhân dân cấp tỉnh lập văn bản đề nghị chỉ 
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địrih Nhà đầu tư gồtn những nội dung sau:
 Torn tắt những nọi đung cơ bần của Dự ẩn;  f

 Gịải trình việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điệm a của khoản này;
 Giải trình hiệu quả kinh tế, xã hội của việc áp dụng hình thứọ chỉ định Nhà dầu tư;
 Cam kêt thực hiện việc chỉ định Nhà đầu tư thẹo dúng nội dung giải trình.
c)  Văn ban đề nghỉ chỉ định Nhà đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ đồng thờỉ gửi Bộ 

Kạ hoạch vồ Đầu tư để thẩm định.  r

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quýết định việc áp dụng 
hình thức chỉ định Nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngàyĩkể từ ngày nhậnđược'văn bản đề 
nghị ciịạ Bộ>mgậnh, ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3.  Phương thức lựa éhọn Nhà đầu tư:
a)  Phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ được !áp dụng đối với hình thức chỉ định 

Nhà đầu tư.

b)  Phương thức một giầi đoạn, hai túi hồ sờ được áp dụng đốì với hìrih thức đâu thầu 
rộng rãi; trong đó Hồ sơ dự thầu gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật (cáé nội duhg về' năng lực và 
kinh nghiệm củá Nhà đầu tư, kỹ thuật) và hồ sơ đề xúất tài chính. Hồ sờ đề xuất kỹ thuật 
được mở ngáy saư thời điểm đóng thầu (mở thầu lần 1) dể đánh giá trước. Nhà đầu tư đạt 
yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật dược mở tiếp hồ sơ dề xuất tài chính (mở 
thầu lần 2) để đánh giá về tài chính.

Đỉều 19. Bảo đảm dự thầú

1.  Trước thời điềm hết hạn nộp Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đễ xuất (thời điểm đóng 
thầư), Nhà đầủ tư lựa chọn một trong các biện pháp bảo đảm dự thầu, gồm: đặt cọc, ký quỹ 
hoặc nộp thư bảo lãnh.

2.  Giá trị bảo đảm dự thầu đứợc quy định trong Hồ sơ mời thâu hoặc Hề sơ.yêu cầu 
theo nguyên tắc sau:

a) Đối với phạn vốn đầụ tư đến Ị.500 tỷ, đồng, giá trị bảo đảm dự thầu được, áp dụng từ 
1% đến 1,5% tổng vốn đầu tư của Dự án.

b) Dốị với phần vôh đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, giá trị bảo đảm dự thầụ dược áp dụng từ 
0,5% đến dựới 1% tông, vộn đầu tư của Dự án.

3. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được xác định bằng thời gian có hiệu lực
của Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất. Trường hợp cần gia hạn hiệu lực của Hồ sơ dự thầu 
hoảc Hồ sợ đề xuất, Bên mời thầu yêu cầu Nhà đầu tư gia hạn tương ứng hiệu lực của bảo 
đảm dự thầu. Trong trưởng hợp này, Nhà đầu tư không được thay đổi nội dung Hồ sơ dự 
thầu hoặc Hố sơ đề xuất sau thời điểm dóng thầỉi, trừ trường hợp cần làm rõ Hổ, sơ dự thầu 
hoặc Hó sơ đề xuất theo quy định tại Điều 37 Thông tư này. Nhà đầu tư bị loại nếu từ chối 
gia hạn hiệu lực của Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất và được Bên mời thầu hoàri trả bảo 
đảm dự thầu.  7

4.. Đối với liên danh tham dự thầu^ từng thành viên trong liên danh có thề’ thực hiện 
bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện 
báo đảm dự thầy cho liên danh Bảo đảm dự thầu có thê’ bap gồm tên của liên danh hoặc 
tện cúa thành viên chịu trách nhiệm thực hiện báo đám dự thầu.
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5.  Bảo đảm dự thầu được trả lại cho Nhà đầu tư không được lựa chọn trong thời hạn 
không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả lựa chọn. Nhà đầu tư trúng thầu được hoàn 
trả bảo đảm dự thầu sau khi thực hiện biện pháp bảo đảm rịghĩá vụ thực hiện Hợp đồng dự 
án theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 108/2009/NĐCP.

6.  Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả cho Nhà dầu tư và nộp vào ngẩn sách nhà 
nước trong các trường hợp sau:

a)  Sau khi đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề 
xuất, Nhà đầu tư rút Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất.

b) Nhà đầu tư không tiến hành đàm phán Hợp đồng dự án trpng thời hạn. 30 ngày kể 
từ ngày nhận được thông báo kết quả lựa chọn hoặc đã đàm phán thành, công nhưng không 
ký Hợp đồng dự án.

c) Nhà đầu tư không thực hiện biện pháp , bảo đảm nghĩa vụ thực hiện Hợp dồng dự án 
theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 108/20Ọ9/NĐCP.

Điều 20. Thời gian tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư

1.  Thời gian sơ tuyển Nhà đẩu tư:

a) Việc sơ tuyển Nhà đầu tư được thực hiện trong thời gian tối đa 60 ngày đối với đấu 
thầu rộng rãi trong nước và 75 ngày đối với đấu thầu rộng rãi quốc tế, tính từ ngày phát 
hành Hồ sơ mời sơ tuyển đến khi kết quả sơ tuyển được duyệt..

b) Việc chuẩn bị Hồ sơ dự sơ tuyển được thực hiện trong thời gian tối thiểu 15 ngày đối 
vứi đâu thắú rống rãi trong nước và 25 ngày dối với dấu thầu rộng rẫi quốc tế, tính từ ngày 
đầu tiên phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển đến thời điểm đóng sơ tuyển.

2.  Thội gịan chuẩn bị Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất:

a) Việc chuẩn bị Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất được thực hiện trong thời gian tối 
thiểu 45 ngày đối với đấu thầu rộng rãi trong nước và chỉ dịnh Nhà dầu tư; tối thiểu 60 
ngày đối với đấu thầu rộng rãi quốc tế, tính từ ngày phát hành Hồ sơ mời thầu đến thời 
điểm dóng thầu.

b) Trường hợp cần sửa dổi Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu sau khi phát hành nhưng 
chưa đến thời điếm đóng thầu, Bên mời thầu thông báo bằng vốn bản chơ các Nhà dầư tư 
đã mua Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu trước thời điẹm đóng thậu ít nhất 15 ngày để 
Nhà đầu tư có đủ thời gian họàn chỉnh Hồ sơ dự thầu hoặợ Hồ sơ đề xụật.

3.  Thời hạn có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất:

a) Thời hạn có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sợ đề xuất được quy định tương ứng 
trong Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và được tính từ thời diếm đổng thầu đến ngày 
Hợp động dự án đựợ,c ký chính thức, nhưng tốị đa là 210 ngày.

b)  Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu Nhồ đầụ tư gia hạn (một 
hoặc nhiều lần thời giợn có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu hoặc Hộ. Sơ dề .xuất nhitng tổng thời 
gian của các lần gia hận này không được quá 6Ọ ngày.

4.  Thời gian đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ để xuất:

a) Việc đánh giá Hồ sơ dự thầu được thực hiện trong thời gian tối đa 60 ngày đối với 
đấu thầu rộng rãi trong nước và tối đa $0 ngày, đối v^i dâụ thầụ rộng rãi quốc tế, tính tư 
ngày mở thầu cho đèn ngày Bên mời thầu có báo cáo kết quả lựa chọ.n Nhà đầu tự trình 
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Người có thẩni quyển quyết định.
họ Việc đặnh giá Ho sơ đề xuất được thực hiện trong thời gian tối đa 30 ngấy tính từ 

ngày mở thầu cho đến ngày Bên mời thầu có băo cáo kết quạ lựa chọn Nhà đầu tư trĩnh 
Người có thẩm quyền quyết định.

5.  Thời gian thẩm định Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yèu cầu, thẩm định kết quả lựa 
chọn Nhà đầu tư:

a) Việc thẩm định Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu được thực tiện trong thời gian 
tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản trình của Tổ chuyên gia đâu thầu cho 
đến ngày Cơ quan, tổ chức thâm định có báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu hoặc'Hồ sơ yêu 
cấu trình người đứng đầu Bêri mời thầu xem xét, qưyết^Ịnh.

b) Việc thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư được thực hiện trong thời gian tối đa 30 
ngày kể từ ngày nhậri được đầý đủ báo cáó kết quả lựh chọn Nhà đầu' tư củá Bên mời thầu 
dến ngày Cơ quan, tổ chức thẩm định có báò cảo thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư 
trình Người có thẩm quyền xem xét, quýết địrih.

6. Thời gian phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn Nhà đầu tư:
Việc phê 'duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn Nhà đầu tư được 

thực hiện trong thời gian tối da 15 ngày kể từ ngày người đứng đầu Bên mời thầu, Người có 
thạm quyền nhận được báo cáo thẩm định (Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và kết quả 
ÍỢa chọn Nhà. đậu tư của Cơ quạn, tổ .chức thẩm dinh.

Điều 21. Phân cấp thẩm định và phê duyệt trong quá trình lựa chọn Nhà đầu tư

1. Phân cấp thẩm định:
a) Đối với Dự án mà Người cỏ thẩm quyền là Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang Bộ, 

cờ quan thuộc Chính phủ hoặc cở quan trực thuộc của Bộ, ngành thì Bộ trưởng, thủ trưởng 
các cơ quan đó quyết định Cơ quan, tổ chức thẩm định kế hoạch và kết quả lựa chọn Nhà 
đầu tư.

b) Đối với Dự án mà Người có thẩm quyền là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
cơ ÍỊuan' trực thuộc của ủy ban thì Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ: chức thẩm 
định kế hoạch và1 kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.

c)  Người đứng đầu Bên mời thầu lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và kỉnh 
nghiệm của mình hoặc nhà thầu tư vấn (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật dấu 
thầu để thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu 
cầu,

2. Phân cấp phê duyệt:
a) Người có thẩm quyền chịu trách nhiệiíi phê duyệt kê hoạch lựa chọn Nhà đầu tư và

kết quả lựa chọn Nhằ đầu tư.  ’
b)  Người đứng dầu Bên mời thầu chịu trách nhiệm phê duyệt Hồ sơ mờỉ sơ tuyển, kết 

quả sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

MỤC 2. QUY TRÌNH LựA CHỌN NHÀ ĐẦU TU

Điều 22. Qưy trìrih tổng quát lựa chọn Nhà đổu tư

1.  Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư.
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2.  Chuẩn bị lựa chọn Nhà đầu tư.  I
h 3. Phảt hành Hồ sơ mời'thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận Hồ sơ dự thầu hoặc .Hồ 

sơ đề xuất.
4. Đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ dề xuất.
5. Trình, thẩm định, phê duyệt và thôn£ báo kết qua lựa chọn Nhà đầu'tư.

A. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư

Điều 23. Lập kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư
1. Căn cứ Danh mục dự án đã được công bô và số lượng Nhà đầu tư quan tâm đăng ký, 

Bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư trìhh Người cố thẩm' quyền đồng thởi gửi 
Cờ quán, tổ chức thẩiri định.

2. Kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư gồm các nội dung sau:

a) Tên Dự án;
b) Tổng vốn đầu tư của Dự án;
c) Hình thức Hợp đồng dự áh (Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO, Hợp đồng.BT);
d) Hình thức lựa chọn Nhà đầu tư (đấu thầu rọng rãi trong nước hoặc quốc tế, sơ tuyển);

đ) Phương thức lựa chọn Nhà đầu tư;  t
e) Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, bảo lãnh chính phủ (nêu có);
g) Điều kiện, phương thức thanh toán cho Nhà đầu tư (đối với Dự án BT);
h) Thời gian tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư (thời gian tính từ ngày phát hành Hồ sơ mời 

sơ tuyển, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời thầu đến ngày có quyẻt định phê duyệt kệt qua Ịựa chọn 
Nhà đầu tư);

1 „ ? ù; 1 í . .i) Các nội dung cân thiết khác.
ỉ>ịiệu 24. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch Ịựạ chọn Nhà đầu tự

lí Cơ quan, tổ chức thẩm định thực hiện thẩm dịqh kế bo^cb lựa chọn Nhà r4ậu tự 
trong thời gian tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ văn bản của Bêq mờj thâu..

2.  Người,có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhạ đầu tư trong thời 
giam tối da 15 ngày kể .tự ngày nhận được báo cáọ thẩm định của Cơ qụan, tổ chức thẩm 
định.

Bi Chuẩn bị lựa chọn Nhà đầu tư  (■
Điều 25. Thành lập Tổ chuyên gia đâu thầu

1. Điều kiện của cá nhân tham gia Tổ chúỳên gia đâu thầu:

aj Có chứng chỉ tham gia khóa học về đâu thầu;
b) Am hiểu quy định của pháp luật về đầu tư và có trình độ chuyên môn phù hợp với 

yêu cầu của Dự án;
c) Có toi thiểu 3 nàm công' tác trong lĩnh vực chuyên mon liêii qúán;
dihCh trình độ ngoại ngữ đạp ứng yêu cầu (trườpg.hợp $ chựCịđấụ thầu rỘỊỊg rãi quốc 

tế).
2, Thành lập Tạ chuyên gia dấu thầu:
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a) Bên mời thầu quyết định thành lập Tố’ chuyên gia đấu thầư. Trường hợp không đủ 
nhân sự đáp ứng yêu tầu, Bên mời thầu có thểmời chuyên gia có đủ kinh nghiệnỊHVồ năng 
lực tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu.

b) Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể lựa chọn tổ chức tự vấn, thực hiện 
toàn bộ nhiệm vụ của Tổ chuyên gia đấu thầu. Tổ chức tư vấn quyết đinh thành lập Tổ 
chuyên gia đấu thầu và thông báo cho Bên mời thầu trước thời điểm mở thầu.

3.  Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia đấu thầu:
Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện một hoặc các nhiệm vụ sau:
a) Lập Hồ sơ mời sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu;
b) Đánh giá và lập báo cáo đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển, Hồ sơ dự thầu, hoặc Hồ sơ đề 

xuất;

c) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bên mời thầu.
Điều 26. Áp dụng sơ tuyển

Căn cứ qụy mô, tính chất và điều kiện .cụ thể của từng Dự án, Ngựời có thẩm quyền 
quyết định áp dụng thủ tục sơ tuyển nhưng phải phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn Nhà 
đầu tư.  1 ’

Điều 27. Trình tự sơ tuyển

1.  Lập Hồ sơ mời Sơ tuyển:

Hồ sơ mời sơ tuyển gồm:
a) Thông tin chỉ dẫn Nhà đầu tư (bao gồm các nội dung cờ bần cũa Dự án và các nội 

dung chỉ dẫn Nhà đầu tư tham dự sơ tuyển);
b) Yêu cầu về điều kiện tham dự thầu của Nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 

15 Thông tư này;
c) Các tiêu chuẩn về nắng lực và kinh nghiệm của 'Nhà đầu tư đượó áp dụng tùỹ thuộc 

vào tính chất, quy mô của Dự án và được cụ thể hổa trong Hồ sơ mời sơ tuyển, gồm những 
yêu cầu chủ yếu sau:

 Tiêu chuẩn về kinh nghiệm gồm các yêu cầu về thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý 
Dự án (trường hợp liên danh tham dự thầu thì kinh nghiệm của Nhà đầu tư được xác định 
là tổng kinh nghiệm của các thành viên tham gia liên danh).

 Tiêu chuẩn về năng lực gồm các yêu cầu về vốn chủ sở hữu của Nhà đẩu tư theó quy 
định tại Điều 5 Nghị định số 108/2009/NDCP,; Điều 6 Thông ,tư này; yêu cầu về kb$r năng 
huy động vôh; yêu cầu về năng lực quản lý, kinh doanh của Nhà đầu tư.

Hồ sơ dự sơ tuyển dược đánh giá theo tiêu chí "đạt", "không đạt". Tiêu chuẩn đánh giá 
Hồ sơ dự sơ tuyển phải được nêu trong Hồ sơ mời sơ tuyển.

2.  Thông báo mời sơ tùyển và phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển:

a) Bên mời thầu thông báo mời sơ tuyển trên Báo Đấu thầu trong 3 kỳ liên tiếp và trên 
trang thông tin điện tử về đấu thầu, trang thông tin điện tử cua Bộ, ngành, địá phương kể 
từ ngấy đằng tải trên Bầo Dâu thầu đến ngày hết hạn nộp Hồ'sơ dự sơ tuyển. Thốhg báo 
mời sơ tuyển có thể được đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

b) Hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí cho các Nhà đầu tư kể từ hgày dăng tải 
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đầu tiên thông báo mời sơ tuyển đến ngày hết,hạn nộp Họ, sơ dự ,sơ tuyển'(đóng s;ơ tuyển).

3.  Tiếp nhận và^uản lý Hồ sơ dự sơ tuyển:

a) Bên mời thầu tiếp nhận Hồ sơ dự sơ tuyển và quản lý theo chế độ "mật" Hổ sơ dự sở 
tuyển đáp ứng yêu cầủ nêu trong Hồ sơ mời sơ tuyển được mở công khai ngay sau thời ỉđiểm 
đóng sơ tuyển.

b) Hồ sơ dự sơ tuyển được nhận sau thài điểm đóng sơ tuyển được coi là không hợp lệ 
và không được mở. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm đối với các Hồ sơ dự sơ tuyển nộp 
sau thời điểm nêụ trên nếu Nhà dầu tư không nhận lại trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ 
ngày đóng sơ tuyển.

4. Mở và đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển:

Ngay sàu thời điểm đóng sơ tuyển, Tổ chuyên gia đấu thầu mở và đánh giá Hồ sơ dự sơ 
tuyển theo tiêu chuẩn đánh giá về hăng lực và kinh nghiệm nẽu trong Hồ sơ mời sơ tuyển.

5.  Phê duyệt kết quả sơ tuyển:

Tổ chuyên gia đấu thầu trình Người đứng đầù Bên mời thầu phê duyệt kết quả sơ tuyển 
trên cơ sở báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển của Cơ quan, tổ chức thẩm định.

6.  Thông bậo kết quả sơ tuyển:
Sau khi có văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển, Bên mời thầu phảị thông báo bằng văn 

bản cho các Nhà đầu tư tham dự sơ tuyển và mời các Nhà đấu tự trúng sơ tuyển tham gia 
đấu thầu.

Điều 28. Lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hổ sơ yêu cầu

1.  Căn, cứ lập Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cẩu:

a) Danh mục dự án do Bộ, ngành, ,ủy bạn nhân dân cấp tỉnh công bọ;

'bj Báo cắo nghiên cứu khả thi và' kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư được phê duyệt;
c)  Các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh liên quan đến chủ trương thực hiện Dự án (nếu có);
2.  Nội dung Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ $ơ yêu cầu:

a) Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư 
này và phải bao gồm các điều kiện tiên quyết để loại bỏ Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất 
trên cơ sảk xem xét các trường hợp sau:

 Nhà đầu tư không có tên trong danh sách mua Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầú 
(trường hợp liên danh tham dự thầu, chỉ cần có tên của thành viên liên danh mua hồ sơ).

  Nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 
Thông tư này.

 Nhà đầu tư không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ 
(có gíá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệuI lực ngắn hơn, không 
nộp theo đúng địa chỉ và thời gian qũy định trong Hề sơ mời thầu, không đúng tên Nhà đầu 
tư đối với trường hợp liên danh theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư này, không 
đúng tên Dự án, thư bảo lãnh của ngân, hàng, tổ chức tài chính không phải là bản gốc và 
không có chữ ký hợp lệ).

 Nhà đầu tư không nộp bản gốc Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề x,ụ<t.
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 Đơn dự thầùkhởng hợp lệ (không đúng tên Nhà đầu’tư, không đúng tên Đự án tham 
dự, không cố chữ ký của đại diện hợp pháp của Nhà đầu tư, không, đóng dấu nếu phập luật 
yêu cầu phải đéng dấu).,

 '.Hiện lực Hồ sơ dự thầu > hoặc Hồ sơ dề xuất không đáp ứng quy định trong Hồ sợ mời 
thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

+ Nhà đầu tư có tên trong hai hoặc nhiều Hồ :SƠ dự thầu (dối y.ới trường hợp đấu thầu 
rộng rãi).

 Các điều kiện tiên quyết khác, phù hợp. với mục tiêu,'tính chất của từng Dự án.
b) Đối với Dự án BT thực hiện theo phương thức giao cho Nhà đầu tư Dự án khác, Hồ 

sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu phải có Quy hoạch xây dựng chi tiết tý lệ 1/2000 của khu 
đất dự kiến thực hiện Dự án kháè làm cơ sở để Nhà đầu tư dề xuất, ý tưởng dầu tự xây dựng, 
kinh doanh, quản lý công trình để bảo dảm phát huy hiệu quả sử dụng tối,đa khu, đất, quỹ 
đất về diện tích đất, hệ số sử dụng đất và quy hoạch không gian sử dụng đạt.

3.  Tiểu chuẩìị ậánh giá Hồ sơ dự thầụ hoặc Hồ sợ đề xuất:

Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu. hoặc Hồ sơ đề xuất được, quy định cụ thể trọng Hồ 
sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu phù hợp với mục tiêu, tính chất và quỵ mô của Dự án. Đối 
với Dự án BT, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu c.ầu phải quy định tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ 
dự thầu hoặc Hổ sơ đề xuất của Dự án đâu tư xây dựng công trình ÉT và Dự áh khác 
(trường hớp giao cho Nhà đầu tư Dự án khác).

Những tiêu chuẩn đánh già chủ yếu gồm:
a) Tiêu chuẩn đánh giá ve năng lực và .kinh nghiệm của Nhà đầu tư:
  Đối với Dự ăn'đã'thực hiện sơ» tuyển, Hồ sơ mời thầu không cần qùy định các tiêu 

chuẩn đánh giá về liăng life và kinh nghiệm đắ nềứ trong Hồ sơ mời sơ tuyển, nhưng phải 
yêu cầu Nhà lđầu tư khẳng định lại và cập nhật các thông tin vế năng lực và kinh nghiệm 
đâ kê khai trong Hồ sơ dự sợ tuyến.

Đối với Dự án không thực hiện sơ tuyển, tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh 
nghiệm của Nhà đầu tư được áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 Thông tư 
này.

b) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:
Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá do Bộ, ngành quy định đối với từng lĩnh vực hoặc Dự án cụ 

thể, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật gồm những yêu cầu cơ bản sau đây:
 Yêu'cầu về'giải phóng mặt bằng, tái’định cư (nếu có)’phù hợp với tiến độ thực hiện Dự 

án;

Yêu cầu sơ bộ về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, quản lý công trình 
xây dựng;

Yêu cầu 'về chất lượng công trình, bảo dưỡng, duy tư, bảo hành, duy trì hoạt động bình 
thường của Cõng trình trước và sau khi chuyển giao;

Ỷêủ cầu về tiến độ thực hiện Dự án; thờỉ gian xấy dựhg,'kỉnh dọanh, chuýển' giao 
Công trình dự án (đối vớì Dự án Bớt về^ Dự án BTO);'

Yêu cầu về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp khi đưa Công trình dự ần vào kinh 
doanh (đổì với Dự án BOT và Dự ản BTÕ);
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 Hiệu quả kinh tế  xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và bảọí đảm an 
ninh, quốc phòng;

 Yêu cầu về phân chia rủi ro giữa Nhà đầu tư và Nhà nước;
 Yêu cầù liên quan đến việc thực hiện Dự án khác (sự phù hợp của Dự án khác với quý 

hoạch được duyệt, tiến đọ hoàn thành Quy hoạch xây dựng chị tiết tỷ lệ Í/50Ọ, tiếh độ phê 
duyệt và thực hiện Dự án khác).

 Các tiêu chuẩn khác phù hợp với tính chất, quy mô của từng Dự án.

c)  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính:
Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá do các Bộ, ngành quy định đối với từng lĩnh vực hoặc Dự án 

cụ thể, tiêu chuẩn đánh giá về tài chính gồm những yêu cầu cơ bản sau đây:
 Tính khả thi trong việc huy động các nguồn vốn dể thực hiện Dự án;
 Mức giá, phí hàng hóa, dịch vụ; nguyên tắc và công thức điều chỉnh mức giá; phí hàng 

hóa; dịch vụ;
 Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bảo lãnh Chính phủ (nếu có).
'í)ối với Dự án BT, ngoài các yêu cầu thích hợp nêu trên, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sở yêu 

cầu phải quy định điều kiện thanh toán cho Nhà đầu tư.
Trường hợp giao cho Nhà đầu tư thực hiện Dự ári khác, Hồ sơ mời thẳu hoặc Hồ sơ yêu 

cầu phải qủỷ định tiêu chí đánh giá về tổng vốn đầu tư xây dựng Công trình BT và giố trị 
quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự án khác; trong đó:

 Giá trị quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự án khác được tính trên cơ sồ giá 
đất do Nhà đầu tư đề xuất.

 Giá đất củạ khu đất thực hiện Dự án khác do Nhà đầu tư đề xuất không thấp hơn giá 
đất quy dịnh trong Hồ sơ mời thầu. Giá đất quy định trong Hồ sơ mời thầu không được thấp 
hơn giá dạt do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và dược xạc định trện nguyên tặc sát 
với giá thực tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trong điều kiện bình 
thường tại khu vực của các khu đất liền kề gần nhất có cùng mục đích sử dụng với mục đích 
sử dụng mới của khu đất nêu trong Hồ sơ mời thầu.

 Tổng vốn đầu tư xây dựng Công trình BT do Nhà đầu tư đề xuất không cao hơn giá 
dược quy định trong Hồ sơ mời thầu.

4.  Phượng pháp đánh giả Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất:
a) Dánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
Năng lực và kinh nghiệm của Nhà đầu tư được đánh .giá theo tiêu chí "đạt" hoặc, "không 

đạt"
b) Đánh giá về kỹ thuật:
Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí "đạt", "không đạt". Đối VỚI các 

nội dung là yêu cầu cơ bản của Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, chỉ sử dụng tiêu chí 
"đạt" hoặc "không dạt" Đối với các nội dung không phải là yêu cầu cơ bần, ngoài tiều chí 
"đạtj" hoặc "không đạt", được áp dụng thêm, tiêụ chí "chấp nhận được" nhựng không được 
vượt, quá 30% tổng số các nội dung yêu cầu trong tiêu chuẩn đậnh giá, Hồ sơ dự thầu hoặc 
Họ sơ dề xuất được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả nộidung yêu cầq 
cơ bản đều được đánh giá là "đạt"; các nội dung yêu cầu không cơ bản được đánh giá là "đạt"
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hoặc ’’chấp nhận được";
 Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng thang điểm 100 hoặc 1000 để đánh giá về 

kỹ thuật, trong đó phải quy định tỷ lệ điểm đối với từng nội dung nêu trên trong tông số 
điểm. Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sợ yêu cầu phảị .đưa ra mức yêu cậu tối thiểu của từng tiêu 
chuẩn,tổng quát nhưng phải bảo đảm không thấp hơn 50% số điểm tối đa của từng tiêu 
chuẩn tổng qúát. Nhà đầu tư được đánh giá đạt yêu cầu theo phượng pháp chấm điểm khi có 
số điểm được chấm không thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu là 70% tổng số điểm. Đối với cắc 
Dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp, mức yêu cầu tối thiểu lầ 80% tổng số’ điểm và số 
điểm của từng tiêu chuẩn tổng quát không thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu.

5.  Tổ chức hội nghị trao đổi về Hẻ sơ mời thầu sơ bộ:

a) Đôì với Dự án có quỷ mô lớn, tírih chất phửc tập, người đứng đầu Bêh mời thầu xem 
xét, phê duyệt về nguyên tắc Hồ sơ mời thầu sơ bộ để phát hành cho các Nhà đầu tư đăng 
ký tham dự thầu.

b) Căn cứ Hồ sơ mời thầu sơ bộ đã được phê duyệt về nguyên tắc, Bên mời thầu tố chức 
hội nghị với Nhà đầu tư để trao đổi, làm rõ những nội dung của Hồ sơ mời thầu sơ bộ và 
chuẩn xác các yêu cầu nêu trong Hồ sơ. Nội dùng trạo đổi, làm rõ tại hội nghị phải được 
Bên mời thầu lập thành biên bản để làm cơ sở hoàn thành Hồ sợ mời thầu chính thức.

Đỉều 29. Trình, thẩm định vạ phê duyệt Hổ sơ mời thầu hoặc Hổ sơ yêu cầu
Cơ quan, tổ chức .thẩm định chịu trách nhiệm thẩm định Hồ sơ mời thầu họặc Hồ ,sơ 

yêu cầu để trình người đứng đầu Bên mời thầu xem xét, quyết định.
Điều 30. Mời thầu

1. Gửi thư mời thầu:
Bêri Itìời thẳu gửi thư mờỉ thầu tới các Nhà đầu tư trơng danh sách Nhà đầú tư trúng sơ 

tuyển. Thời giàh từ rigày gửỉ thư mời thầu đến ngày phát hành Hồ sơ mời thầu tốĩ thiểu là 
5 ngày đôì Với đấu thầu rộng rãí trong nước và 10 'ngày đối với đấu thầu rộhg rãi quốc tế.

2. Thông báo mời thầu:
Đối với đấu thầu rộng rãi không thực, hiện sơ tuyển, Bên mời thầụ đăng tải thông báo 

mời thầu trên Báo Đấu thầu trong 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu 
thầu, trang thông tin diện tử củả Bộ, ngành, địa phương kể từ ligày đăng tải trên Báo Đấu 
thầu đến ngày hết hạn nộp Hồ sơ dự thầu. Ngoài việc đăng tải theo quy định trên, thốrig 
báo mời thầu có thể đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

c.  Phát hành Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận Hồ sơ dự thầu hõặc Hồ 
sơ đề xuất

Điều 31. Phát hành Hổ sơ mời thầu hoặp Hổ sơ yêu cầu

1. Bên mời thầu bán Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu kể từ ngày phát hàhh hồ sơ 
đến trước thời điểm đóng thầu theo quy định trong Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu. Đối 
vđi hên danh tham dự thầu, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua Hồ sơ mời thều 
hoặc Hồ sơ yêu cầu.

2. Saú khi phát hành Hồ sơ mờỉ thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, nếu tíần sửa đổỉ, bổ sung, Bên 
mời thầu gửi văn bản sửa đổỉ, bố’ sung đếri Nhà đẩu tư đã mua Hồ sơ mời thểu hoặc Hồ sơ 
yêu cầú tối thiểu trước thời điểm đóng thầu 15 ngày. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hồ sơ mời 
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thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu phải dược người đứng đầu Bên mời thầu phê duyệt trước khi gửi 
cho Nhà đầu tư và là một phần của Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Điều 32. Làm rõ Hồ sở mời thầu hoặc Hồ sti yêu cầu
1. Trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất, Nhà đầu tư có quyên gửi 

văn bản cho Bên mời thầu đề nghị giải thích các nội dung chưa rõ trong Hồ sơ mời thầu 
hoặc Hồ sơ yêu cầu.

2. Khi nhận được yêu cầu của Nhà đầu tư, Bên mời thầu tổ chức làm rõ Hồ sơ mời thầu 
hoặc Hồ sơ yêu cầu theo một trong các hình thức sau:

a) Tổ chức hội nghị để trao đối, làm rõ Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yễu cầu:
Bên mời thầu tổ chức hội nghị với Nhà đầu tư để trao đổi, giải thích, làm rổ những nội 

dung trong Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu. Nội dung trao đổi phải dược Bên mời thầu 
lập thằrih biên bản và phát hành cho Nhà đầu tư'(có mặt hoặt vắng mặt tại hội nghị). Biên 
bản này là một phần của Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.  ■

b) Gửi văn bản đến Nhà đầu tư để làm rõ Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêucầu:
Bên mời thầu phát hành văn bản giải thích, làm rõ Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêũ cầụ 

để gửi cỊio tạt cả Nhà đầu tư đã nhận Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu. Văn bản này là 
một phần của Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Điều 33. Chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất

1. Căn cứ Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêụ cầu, Nhà đầu tư chuẩn bị Hồ, sơ dự thầu hoặc 
Hồ sơ đề xuất và gửi đến Bên mời thầu theo đúng thời gian và địa điểm quy định trong Hồ 
sơ mời thầuhoặc Hồ sơ yêu cầu.

2. Hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm dóng thầu được coi là không hợp lệ và không được 
mở để đánh giá. Trong trường hợp này, Bên mời thầu trả lại nguyên trạng Hồ sơ dự thầu 
cho Nhà đầu tư tại địa điểm nhận Hồ sơ và không chịu trách nhiệm đối với Hồ sơ nộp muộn 
nếu Nhà đầu tư không đến nhận lại trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ ngày đóng thồư.

3. Khi muốn rút, sửa đổi hoặc thay thế Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất đã nộp, Nhà 
đầu tư phải có văn bản đề nghị. Bên mời thầu chỉ chấp nhận đề nghị này khi nhân' được 
văn bản cửa Nhà dầu tư trước thời điểm đóng thầu.

Điều 34. Tiếp nhận Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất

Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất nộp theơ quy định được Bên mời thầu tiếp nhận và 
quản lý theo chế độ "mật"

D. Đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ dề xuất
Đỉềủ 35. Đánh giá Hồ sơ dự thầu

1.  Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật:

a) Việc mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tiến hành công khai ngày sau thời điểm dóng 
thầu theo thời gian và địa điểm quy định trohg Hồ sơ mời thầu trưđc sự chứng kiển của 
những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt của I các Nhà đầư tự được mơi. Bên 
mời thầu có thể mời đại diện của các cơ quan liêp quan tham dự lễ mở thầu.

b) Bên mời.thầu mở lạn lượt hồ sơ đề,xuất kỹ thuật của từng Nhà đầu tư có tên trong 
danh sách muạ Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu trựớc thời điểm đóng thầu theo thứ tự 
chữ cái tên của Nhà đầu tư.
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t c) Trình tự mở thầu gồm các bước: kiểm tra niêm phong Hồ sơ dự thầu;.mở,' đọc và ghi 
vào biên bản mỏ thầu các thông tih chủ yếu sau đây:

 Số lượng Nhà đầu tư đã mua Hềvsơ mờá:thầu.(đốkv$itdấu thầụxộpg sãị);
r’ Tên Nhà đầu' tư nộp Hồ sơ dự thầu;

1  SỐ lượng bảh gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất kỹ thuật;
 Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật;
 Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảó đảm dừ thầu;
 Văn bản đề nghị sửa đổi Hồ sơ dự thầu (nếu có);
 Các thông tin liên quan khác.
Biên bản rqở thậu phải được đại diện Bên mời thầu» đại diện các ,Ị<Thà đậu tự và đại 

dịện các cự qụan liên quan tham dự ký xác phận và phải được gỦỊỈ dê'n tất cả Nhà dầu tư đã 
nộp Hồ sơ dự thầu mà không phụ thuộc vào sự có mặt của các Nhà đầu tư này tại lễ mở 
thầu.

d)  Sau khi mở thầu, Bên mời thầu phải ký xác nhận vào từng trang bản gốc của từng 
Hồ sơ dự thầu và quản lý theo chế độ "mật*'. Việc đánh giá Hồ sờ dự thầu được tiên hành 
theo bẳn chụp. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xầc', phù hợp giữa bấn chụp 
với bản gấc và niêm phong của Hồ sơ dự thầu.

2.  Đánh giá sơ bộ:  4  J
à) Đánh giá theo điều kiện tiên quýết hếu trong Hồ sờ nidi thầu:

Hồ sơ dự thầu của Nhà đầu tư bị loại và không được xem xét trong các bước tiếp theo 
nếu vi phạm một trong các điều kiện tiện quyết nêu trong Hồ sơ mời thầu.

b) Đánh giá, ỵề năng lực, kinh nghiệm của Nhà đạu tự theo tiệu. chuẩn đánh giá nêụ 
trong HỒ sơ mời thầu:

Nhà đầu tư dược đánh giá đạt yêu cầu về năng lực,kỉnhnghiệm sẽ dược chuyển sang 
đánh giá chi tiết về kỹ thụật.

3: Đánh giá chi tiết về kỹ thuật:
Việc đánh giá chi tiết về kỹ thuật đước thựte hiện theo tiêu chuẩn đăhh giá về 'kỹ thuật 

nêu trong Hồ sơ mời thầu.
4.  Mởvà đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính:''
a)  Mở hồ sơ đề xuất tài chính:
Bên mời thầu gửi thư mời đến các Nhà đầú tư trong danh &ốch đáp ứng yêu cẩu về kỹ 

thuật đê’ tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính. Trình, tự ímd họ spjdp ItụdVítặi chínhthực 
hiện theo quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều này.

Biên bản mở hồ sợ đề xuậ't tài chính bao gồm các thong tin chủ yếu sau đây:

 (Tên Nhà đầu tư dạt yêu cầu về ,kỹ thuật;,
 Số'lượng'bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất tài chính;1
 Thời gian có hiệu lực của hồ sơ đế xuất tàí chính;
 Giá, phí hàng hóa hoặc’ dịch vụ ghi trong Đdn dự thau (đôĩfVới ‘Dự ổii BơT, BTO) hoặc 

tổng vốn 'đầu'tư xây dựng Côhg trình BT và điều kiện'thanh tớán bằng ờềh hoặc đề xuất 
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của Nhà đầu tư về việc thực hiện Đự án khác (đối với Dự án BT);
 Đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bẩo lãnh chínhi phủ (nếu có)|

 Các thông tin khác có hên quan.  '
Sau khi mở thầu, Bên mời thầu phải ký xác nhậh vào' từrig'tfrang bản gốc hề sơ'đề Xuất 

tài chính của từng Nhà đầu tư và quản lý theo chế .độ hồ sơ "mật"

b)  Đánh giá về tài chính:
Viêc đánh giá về tài thính căn cứ theò tiêu chuẩn đánh'giá về ‘tài chính nêu tròng Hồ 

sơmời thầu.
Điều 36. Đánh giá Hồ sở đề xuất

1  Việc đánh giá sơ bộ Hồ sơ đề xuất được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại 
khoản 2 Điều 35 Thông tư này.

2  Việc đánh giá về kỹ thuật và tài chính dược thụte hiện theo cáơ tiêu chuẩn đánh giá 
nêu trong Hồ sơ yêu cầu.

Điều 37. Làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc Hổ sơ đề xuất

1. Làm rõ Hồ sơ dự thầu:
a) Trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu, Bên mời thầu cỏ thể gửi văh bạn đề nghị 

Nhà đầu tư làm rõ Hộ sơ dự thầu hoặc trạo dổi trực tiếp với Nhà đầu tư. Nội dung trao đổi 
phải được íập thành biên bản và được coi là một phần của Hồ sơ dự thầu.

b) Nhà đầu tư không dược tự ý bổ sung Hồ sơ dự thầu đã nộp, trừ các tài liệụ làm rõ 
theo yêu cầu của Bên mời thầụ.

Trường hợp hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh 
nghiệm cua Nhà đầu tư, Bên mời thầu yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung tài liệu với diều kiện 
Nhà đầu tư khôìig được thay đổi đề xùẩrtài chính. Việc làm rõ Hồ sơ dự thầiPkhôité được 
làm thay đổi bản chất của Hồ sơ dự thầu dã nộp.

2. Làm rõ Hồ sơ đề xuất:
a) Bên mời thầu có thể gửỉ văn bản đề nghị Nhà đầu tư làm rõ Hồ sơ đề xuất, hoặc trao 

đổi trưc tiếp với Nhà đầu tư đế’ làm rõ nội dung của Hồ sơ đề xuất.
b) Nhà đậu tư có thể bổ sung các tằi liệu để hoàn thiện Hồ sơ đề xuất, nhưng phải bảo 

đảm tínỉĩ trung thực về thông tin, không được khai báo sại sự thật về nănẹ lực, kinh 
nghiệm của mình và không được sửa đối, bổ sung đề xuất về tài chính trong Hồ sơ đề xuất.

Điều 38. Nguyên tắc lựa chọn Nhà đầu tư

1. Dối với Dự án thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, Nhà đầu tự được lựa chọn phải 
đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) , Có Hồ sơ dự thầu hợp lệ;
b) Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm;
c) Đáp ứng yêu cồu về kỹ thuật;
d) Đáp ứng yêu cầu về tài chính theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điềú này.
2.  Tùy thuộc mục tiêu, tính chất và quy mô của Dự án, Bên mời thầu lựa chọri một 

trong các nguyên tắc sau đây để quy định trong Hồ sơ mời thầu làm cơ sộ xét duyệt lựa
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chọn Nhà đầu tư:
’a) Đối với Dự án BOT, BTO, Nhà đầu tư phải có đề xuất:
  Giá, phí hàng hóa, dịch vụ thấp nhất (trường hợp thời gian kinh doanh và chuyển 

giao Gông trình dự án đã được, xác dịnh);
  Thời gian kinh doanh, chuyển giáo công .trình ngắn nhất (trường hợp giá, phí hàng 

hóa, dịch vụ đã được xác định);
Trường hợp thời gian kinh doanh, chuyển giao Công trình dự án và giá, phí hàng hóa, 

dịch vụ chưa được xác định, Bên mời thầu xác định công thức đưa về cùng mặt bằng để lựa 
chọn Nhà đầu tư.

b) Đối với Dự án BT:
 Trường hợp thanh toán bằng tiền:
Tổng vốn đầu tư xây dựng Công trình BT do Nhà đầu tư đề xuất được đánh giá là tháp 

nhất trên cơ sơ cùng một mặt bằng về điều kiện thanh toán.
 Trường hợp giao cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án khác:
Việc lựa chọn Nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sỏ đánh giá đồng thời đề xuất của Nhà 

đầu tư về tổng vốn đầụ tư xây dựng Công trình BT và đề xuất về giá trị quyền sử dụng đất 
của khu đất dự kiến thực hiện Dự án khác. Nhà đầu tư được chọn phảị đề xuất mức chênh 
lệch lớn nhất giữa giá trị quyền sử dụng đất của khu đất dự kiến thực hiện Dự án khác với 
tổng vôh đầu tư xây dựng Công trình BT.

3.  Nhà đầu tư được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu phải đáp ứng các yêu cầu của 
Hồ sơ yêu cầu và các yêu cầu trong quá trình đàm phán Hợp đồng dự án.

Đ. Trình, thẩm định, phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư
Đỉềự 39. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đạu tư

1.  Bên mời thầu lập Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư trình Người có thẩm quyền, 
đồng thời gửi Cơ quan, tổ chức thẩm định. Căn cứ Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, Báo 
cáo thẩm định kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kết 
qua lựa chọn Nhà đầu tư.

Cơ quan, tổ chức thẩm định chịu trách nhiệm thẩm định và lập báo cáo thẩm định kết 
quả ìựa chọn Nhà đầu tư bao gồm các nội dung: cơ sở pháp lý, quá trình tổ chức thực hiện, 
iiet qua đánh giá, thống nhất hay không thống nhất (nêu rõ lý do) với đề xuất của Bên mời 
thầu.

Việc thấm định không phải là đánh giá lại Hồ sơ dự thểu hoặc Hồ sơ đề xuất, cớ quan, 
tổ chức, Cá nhân trực tiểp thẩm định phảỉ bảo đảm khách quan, trung thực trong quá trình 
thẩm định và được bảo lưu ý kiến của mình. 1

2.  Căn cứ tờ trình của Bên mời thầu và Báo cáọ thẩm định cũa Cơ quah, tố’ chức thẩm 
định, Người có thẩm quyền phê duyệt kết .quả lựa chọn Nhà đầu tư..

Vãn bản phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư bao gồm các nội dung say đây:

a)  Tên Dự án;  *  I
b>» Địa điếm, quy mô, tổng vôh đầu tư của Dự án;
c)  Nhà đầu tư được lựă chọn;

334

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



d) Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao Công trìnhdựán;
đ) Các điêu kiện sử dụng đất đế' thực hiện Dự án khác (địa điểm, diện tích, mục đíèh, 

thời gian sử dụng đất), tiến độ hoàn thành, phêduyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 
1/500, tiến độ phê dụyệt và thực hiện Dự án khác;

e) Các nội dung cần lưu ý (nếu có).
Điều 40. Thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư

Sau khi có quyết định phê duyệt của Người có thấm quyền, Bên mời thầu thông báo kết 
quả lựa chọn Nhà dầu tư theo thủ tục sau:

1. vGửỉ văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư tdi các Nhà dầu tư tham gia (dối 
với Nhà đầu tư được lựa chọn, phải gửi kèm theo dự thảo Hợp đồng dự án được soạn thảo 
phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu).

2.  Gửi thông tin về kết quả lựa chọn Nhà đầu tư để. dăng tải công khai trên Báo Đấu 
thầu trong thời gian tối đa 7 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà 
đầu tư.

MỤC 3.
ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG Dự ÁN

Điều 41. Chuẩn bị kế hoạch và nội dung đàm phán

1. Căn cứ Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất và kết quả lựa 
chọn Nhà đầu tư được duyệt, Tố' chuyên gia đấu thầu chuẩn bị kế hoạch và nội dung đàm 
phán trình Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và gửi cho Nhà đầu tư được chọn.

2. Trong vòng ì ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu đàm phán, Nhà đầu tư phải gửi văn 
bản thông báo cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyển về việc chấp thuận đàm phán Hợp 
đồng dự án.

Điều 42. Tổ chức đàm phán

1.  Cơ quan nhà nưdc có thẩm quyền ,chủ trì đàm phán Hợp (long dự áp và thỏa thuận 
bảo lãnh chính phủ (nếu có) với Nhà đầu tư đã được chọn. Đối vội những Dự án có yệu cầu. 
bảo lãnh của Chính phủ, các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, chấp thuận các yêu cầu bảo lãnh trước khi đàm phán Hợp đồng dự ám

2.  Hợp đồng dự án phải được đàm phán phù hợp với nội dung Báo cáo nghiên cứự khả 
thi, Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

3. Tùy thuộc yêu cầu thực hiện Dự ận, các hợp đồng có liên quan đến việc thực hiện Dự
án (thuê đất, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị dịch vụ tư vấn, giám định, muà nguyên 
liệu, bán sản phẩm hoặc dịch vụ, quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình, cung cấp dịch vụ 
kỹ thuật, vay vốn, cầm cố, thê chấp tài sản và các hợp đồng có liên quan khác) có thể được' 
đàm phán dộng thời với việc đàm phán Hợp đồng dự án.  ,

Cơ quan nhà nước có thẩm qụyền trực tiếp tham gia hoặc dôn đốc dàm phạn các hợp 
đồng có liên quan đến việc thực hiện Dự án để đảm bảo phù hợp với Hợp đồng dự án.

4. Trường hợp đàm phán thành công, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà dầu tư 
ký biên ban xác nhận kết quả đàm phán vả ký tắt Hợp đồng dự án.
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Trường hợp đàm phán không thành công, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền .hủy kết quả 
lựạ chọn Nhạ dầu .tự vậ phê dụyệt Nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo ,để đàm phán Hợp đồng dự án.

Chương 4.
HỢp đ ồ ng  Dự ÁN VÀ CẤC HỢP Dồ n g  c ó  l i ê n  q u a n

Điều 43. Nội dung Hợp đổng dự án và các hỢp đổng có liên quan (Điều 16 
Nghị định số 108/2009/NDCP)

1. 'Những hội dung cơ bản của Hợp đồng dự án được quy định tại Phụ lục II 'của Thông 
tư này. Tùy thuộc mục tiêu, tính chất và quy mô Dự án, Cờ quan nhà hước có thấm quyền và 
Nhà đầù tư (sau đây gọi là các Bên) có thể thỏa thuận những nội dung khấc với điều kiện 
không trái' với quy định của Nghị định số 108/2Ơ09/NĐCP, Thông tư này và các vâh bản 
pháp luật có liên quan.

2. Nội dung các hợp đồng có liên quan đến việc thực hiện Dự án do các Bên thỏa thuận 
phù hợp với Hợp đồng dự án và pháp luật hiện hành.

3. Các Bên có thể thỏa thuận các tài liệu kèm theo Hợp đồng dự án gồm các phụ lục, tài 
liệu và giấy tờ khác nhằm xác. nhận hoặc quy định chi tiết những nội dung của Hợp đồng dự 
án. Các tài liệu kèm theo là bộ phân không tách rờị của Hợp đồng dự án.

Điều 44. Quyền tiếp nhận Dự án (Điều 17 Nghị định số 108/2009ZNDCP)

1.  Khi thực hiện quyền tiếp nhận Dự án theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 
' 108/2009ZNDCP, bên cho vay được tiếp tục thực hiện Dự ằn hoặc chuyển nhượng Dự án cho 
Nhà đầu tư khác.

2. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng Dự án phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 48 Thông tư này.

3. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, bên cho vay và 
Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng Dự án thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng dự án và thực hiện 
thủ tục điều chỉnh Giấy chúng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 48 Thông tứ này.

Điểu 45. Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo Hợp đổng dự án (Điều 18 
Nghị định số Ị08/2009/NĐCP)

1. Nhà đầu tư (Bên chụyển nhượng) có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn 
điều lệ của mình trong Doanh nghiệp dự án cho Nhà đầu tư khác (Bên nhận chuyển 
nhượhg). Trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của Doanh nghiệp dự án, 
Bên nhận chuyến nhượng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng theo

 Hợp đồng dự án và các Hợp đồng có liên quan. Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần 
vốn điều lệ, Bên nhận chưyển nhượng là một Bên tham gia thực hiện Hợp đồng dự án và 
các Hợp đồng có liên quan cùng với Bên chuyển nhượng.

Trường hợp chuyển nhượng vốn điều lệ phát sinh thu nhập, Bến chuyển nhượng phải 
thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Bên chuýển nhượng phải đáp ứng đủ các đỉềù kiện sau:
, A, , , , , L.  .A  A>' yA 1a)  Đã góp đủ vôn chủ sở hữư vào Doanh nghiệp dự án theo đúng tiên độ cam kết tại 

Hợp đồng dự án;
b) Có cam kết cùa bên cho vay hoặc bên tài trợ khác về việc tiếp tục tài trợ vốn đế thực 

hiện Dự án;
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c)  Các điều kiện về chuyên nhượng phần vốn góp theo qụy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.

3. Bện nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a)  Có đủ năng lực tậi chính, kỹ thuật và quản lý để thực hiện Hợp đồng dự ốn yà các 

Hợp đồng có liên quan;
b)  Cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng 

theo quy định tại Hợp đồng dự án và các Hợp đồng có liên quan.
4.  Trong quá' trình đàm phán Hợp đồng chuyển nhượng, Bên chuyển nhượng phải tiếp 

tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án.
5.  Cơ quan nhậ nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, chấp thuận Hợp đồng 

chụyển nhượng và các điều kiện chuyển nhượng quy định tại các khoản 2, 3 và 4 í)ỉều này.
Hợp đồng chuyển nhượng chỉ có hiệu lực sau khi Cơ quạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư 

cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định tại khoản 8 Điều này.
6.  Sau khi Hợp đồng chuyển nhượng được chạp thuận, Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng dự án 
và lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gửi Cơ quan cấp giâỵ chửng nhận 
đầu tư.

7. Ngoài nội đung quy định tại khoán 2 Điều 48, Hồ sơ đề nghị.điều chỉnh Giếy,phưng 
nhận đầu tư phải bao gồm Hợp đồng chuyển nhượng, văn bản xác minh tư cách pháp lý 
(bản sao chứng nhận thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác) của Bên nhận 
chuyến nhượng.

8.  Quy trình thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo quy định 
tương ứng đối với việc thấm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư nêu tại khoản 4 Điều 47 của 
Thồng tư này.

Chương 5.  f
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU t ư  v à  THựC h iệ n  pự á n

Điều 46. Cơ quan cấp Giây chứng nhận đâu tư (Điều 24 Nghị định số 
108/2009/NĐCP)

ĩ: Dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhân đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 108/2009/NĐCP là Dự ần thực hiện 
trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

2.  ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các í)ự án không thuộc 
quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 108/2009/NĐCP và Dự án khác.

Điều 47. Hồ sơ, trình tự, thử tục thẩm tra, éấp Giấy chứng nhận dẩu tư (Điều 
25 Nghị định sô' 108/2009/NĐCP)

1.  Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận dầụ tư:
a) Bộ Kệ' hoạch và Đầu tư tiếp nhận và thẩm tra Hồ sơ, dề nghị cấp Giấy chứng nhận 

đầu tư (sau đây gọi là Hồ sơ dự án) đối với các Dự án quy định tại khoản ,1 Điệu 24 Nghị 
định số 108/2009/NDCP

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận Hồ sợ dự án
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quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 108/2009/NĐCP.
2. Nội dung Hồ sơ dự án:
a) Hồ sơ dự án được lạp theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 1Ỏ8/2009/NĐ 

CP. Dự thảo hợp:tỉồng hỏặc cảc thốa thuận khác* liên quan đến việc thực hiện Dự ản (nếu 
có) phải gửi kèm Hợp đồng dự án.

bj Dự án khác được lập trong hồ sớ riêng và gửi kèm Hồ sơ dự án xây dựng công trình BT.
c) Cơ quan tiếp nhận Hồ sơ dự án kiểm tra tính hợp íệ của Hồ sơ và yêu cầu Nhà đầu 

tứ bổ sung (hếu có ( trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhân được Hồ sơ.
3. Nội dung thẩm tra:
a)  Ngọài nội dụhg thẩm tra Dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 

10Ố/2009/NĐCP, Cơ quan câp Giấy chứng nhận đầu tư thẩm tra hợp đồng hoặc các thỏa 
thuận khác liêh quan đến việc thực hiện Dự án (nếu có).

b) Đối với Dự án BT, việc thẩm tra Dự án khác hoặc điều kiện thanh toán cho Nhà đầu 
tư được thực hiện đồng thời với việc thắm tra Dự án xây dựng Công trình BT.

Đối với Dự án BT theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, khí thẩm tra Dự án đầu 
tư xây dựng Cống trình BT, Bộ Kể hoạch và Đầu tư xem xét các nguyên tắc cơ bản về điều 
kiện thanh toán hoặc điều kiện thực hiện Dự án khác, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiẹn 
thủ tục thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án khác.

4.  Quy trình thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
a) Đối với Dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư:

 Trong thời hạn 3 ngày làm việc kế’ từ ngày nhận được Hồ sơ dự án hợp lệ theo quy 
định tại khoản 2 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửỉ văn bản lấy ý kiến của các Bộ, 
ngành và địa phương có liên quan (sau đầy gọi là các Cơ quan có liên quan);

 Trong thời hạn 15 ngày Ịàm việc kẹ từ ngày nhận được Hồ sơ dự án, các Cơ quan có
liên quan gủi feộ Kế hoạch và Đầu tư ý kiến thẩm tra bằng văn bản về các vấn đề thuộc 
thẩm quyền quản lý của mình;  *■

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm trá của các Cơ 
quan oó liên quan, Bộ Kế hoạch, và Đầu tư gửi văn bản thông báo cho Nhà đầu tư các yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hoặc cần làm rõ trong Hợp đồng dự án (nếu có);

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu câu, Nhà đầu tư gửỉ Bộ Kế 
hoạch yà Đầu tư Hợp đồng dự án đã được sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các nội dung của 
Hợp đồng dự án (nếu có);

Ị Trong thòậ hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giải, trình của Nhà đầu 
tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Hợp đồng dựán và 
giải trình có liên quan. Trường hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung chưa đáp ứng yêu cầu, Bộ 
Kê hoạcb và Đầu tư gửi vări bản ỳêu cầu Nhà đầu tư giải trình. Giấy chứng nhần đầu tư chỉ 
được câ'p sau khi Hợp đồng dự án đã đi^ợc sửa đổi, bổ sung theo đúng yêu cầư của Bộ Kế 
hoạch vấ Đẩu tư.

b) Đối vớỉ Dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của ửy ban nhân dân 
cấp tỉnh:

338

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ dự án hợp lệ theo quy 
định tại khoản 2 Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến của các Sở, Ban, 
ngành có liên quan (đối với Dự án thuộc nhóm A, Dự án có yêu cầu bảo lãnh của Chính phủ, 
Dự án cổ yêu cầu sử dụng vốn ngân săch trung ương để thanh toán hoặc hỗ trợ Nhà đầu tư, 
ngoài việc lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành của địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến 
thấm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ quán lý ngành và địa phương có liên quan, nếu có);

 Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ dự ấn, các Cơ qúãn có 
liên quan thẩm tra các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của mình;

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thấm tra củá các Cơ 
quan có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản thông báo chó Nhà đầu tư các yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung hoặc cần làm rõ trong Hợp đồng dự án (nếu có);

 Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, Nhà đầu tư gửi Sở Kế 
hoạch và Đầu tư Hợp dồng dự án đã được sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình các nội dung của 
Hợp đồng dự án. (nếu có);

 Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giải trình của Nhà đầu tư, 
Sỗ Kế hoạch và Đầu tư xem xét các nội dung sửa đổi, bổ sung u ùng Hợp đồng dự án và giải 
trình có liên quan. Trường hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung chừa đáp ứng yêu cầu, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư gửi văn bản yêu cầu Nhà đầu tư giải trình. Căn cứ dự thảo Hợp đồng dự án đã được 
sửa đổi, bổ sung theo đúng yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc ,cấp Giấy chứng nhận .đầu tư cho Nhà đậu tư.

5. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ký chính thức Hợp đồng dự án, Nhà'đầu 
tư gửi Hợp đồng dự án cho Cơ quan tấp Giấy chứng nhận đầu tư để lưu và theo dõi.

Nhà đầu tự, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực của Hợp dồng dự án đã ký chính thức và những nội dung đã được sửa đổi, bổ 
sung theo yêu cầu của Cơ quan thẩm tra dự án.

6. Giấy chứng nhân đầu tư gồm những nội dung quy định tậi các Mẫu số 3 và 4 Phụ lục 
III của Thông tư này. Việc Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án khác thực hiện theo quy 
định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điểu 48l Hồ sơ, trình tự, thủ tục điếu chỉnh Giấy chứng nhận dầu tư

1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chinh Giấy chứng nhận đắu tứ trong' các trương 
hợp quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20 và các trường hợp diều chỉnh khác trong nội dung 
Hợp đồng dự án làm thay đổi nội dung Giây chứng nhận đầu tư dã được cấp.

2.  Hồ sơ đề nghị đỉều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:
Nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc cho Cơ quan tiếp nhân hồ sơ 

dự án. Hồ sơ gồm những nội dung sau:
a) Văn bản dề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo Mẫu số 5 Phụ lục III của 

Thông tư này);

b) Báo cáọ tình hình thực hiện Ị)ự án đến thời cỊiểm đề nghị điều chỉnh;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

4) Thỏa thuận sửa đối, bố sung cụa Hợp đồng dự án (nếu có).
đ) Hồ sơ.pháp lý (gồm Bản sao chứng nhận thành lập hoác các giấy tờ có giá trị tương 
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đương khác).
3.  Qụy trinh thẩm trà:
Trình tự, thù tục, nội dung thẩm tra điều chỉph Giấy, citing nhậĩỊ đầu tự được thực hiên 

thẹo quy định tương ứng đối với. việc thẩm tra cấp Giấy chứng, nhận đẩu tư nêu tại các 
khoản 3 và 4 Điều 47 cua Thông tư này.

Điều 49. Thành lập và tợ chức quản lý của Doanh nghiệp dự án (Điều 27 Nghị 
định số 108/2009/NDCP)

1. Đối với Dự án đầu tư trong nước, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng hý doanh nghiệp 
để thành Ịập, Doanh nghiệp dự án mới theo quy định của pháp luật về dpanh nghiệp.

2.  Đối với Dự án đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư cấp choNhàđầu tư nước 
ngoài đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Dọanh nghiệp dự án.

3. Trường hợp Doanh nghiệp dự án có nhiều thành viên, cổ đông khác nhau thì các 
thành viên, cổ đông sáng lập phải là Nhà đầu tư ký kết Hợp đồng dự án với Cơ' quan nhà 
nựớc có thẩm quyền.

4. Doanh nghiệp dự án thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định itại Hợp đồng dự 
án, Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng rihận đăng ký kinh doanh đâ được cấp theo quy 
định tối khơẳn 1 hoặc khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp BT có .thể đồng thời là doanh 
nghiệp thực hiện Dự án khác.

Điều 50. Tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gìả thực hiện Dự án (Đỉềú 29 Nghị 
định số 108/2009/NĐCP)

1.  Đối vời Dự án sử dụhg từ 30% vốn nhà nước trở lên trong tổng vốn đầu tư của Dự án 
(bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay), việc lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp 'hàng hóa, 
xây dựng phải tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên 
quan. Trong trường hợp này, người đứng đầu Doahh nghiệp dự án phê duyệt? kế hoạch đấu 
thầu tịFện cơ sở ý kịến chấp thuận bằng văn bản của Cơ qụạn nhà,nước có thẩm quyẹn.

• 2. Doanh nghiệp dự án tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu tham gia thực,'hiện các Dự 
án không thuộc quy định tại'khoản 1 Điều này và Đự án khác.

Điều 51. Lập thiết kế kỹ thuật, giám sát, nghiệm thu Gông trình dự án (Điều 
31 Nghị dinh số 108/2009/NĐCP)

1.  Doanh nghiệp dự án tổ chức lập và phê duyệt thiết kế kỹ thdật theo quy định của 
pháp luật về xây dựng. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu "trách nhiệm kiếm tra, giám 
sát việc thực hiện thiết kế kỹ thuật của Cộng trình dự án để đạm bảo phù hợp với Báo cáo 
nghiên cứu khả thi và các điều kiện thỏa thuận Jrong Hợp đồng dự án. Mọi thay đổi của 
thiết kế kỹ thuật so với Báo cáo nghiên cứu khả thi trong quạ trình lập và thực hịệiì phải 
trình Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Việc giám sát thi công xây dựrig và nghiệm thu Công trình BT thực hiện théo thủ tục 
quy định đối với Dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước

Điểu 52. Quyết toán Công trình'’ dự ẩn (các Đỉều 35, ảế và 37 Nghị đỉnh số 

108/2009/NĐCP)

Việc quyếttoán Công trình dự án trước khi chuyển giao theo quy định tại các Điều 35, 
36 và'37 Nghị định số 108/2009/NĐCP thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
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Điều 53. Tổng hợp, đánh giá tình hịnhthực hiện Dự án (khoản 8 Điều 46 Nghị 
định so 108/2009/NDCPK.  ,ị

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp; giám sát, đánh giá, tổng thể tình 
hình thực hiện Dự án theo quy định tại khoản 8 Điềụ 46 Nghị định sô 108/2009/NĐCP và 
quy định của Chính phú về giám sát, đánh giá đầu tư.

2.  Các Bộ, ngành, Uy ban nhân dân cấp tỉnh và Nhà đầu tư thực hiện việc giám sát, 
đánh giá đầu tư theo quy dịnh của. Chính phủ về giám sát, đánh, giá đầu tư.

Chương 6. 
ĐIỀU KHOẢN THI HẰNH

Điều 54. Hiệu ỉực thi hành
Thống tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày oi tháng 04 năm 2011.
Điều 55. Quy định chuyển tiếp

1.  Nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định củã Nghị định 
108/2009/NĐCP trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện Dự 
án theo quy định của Nghị dinh này, Hợp dồng dự án và Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Dự án có Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu được phê duyệt trước ngày Thông tư này có
hiệu lực thi hành được khuyến khích thực hiện thủ tục lựa chọn Nhà đậự tư . th ẹo quỵ định 
tại Thông tư này.  n

Dự án có Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu được phê duyệt từ ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành phải thực hiện theo quy định về lựa chọn Nhà đầu tư theo quy định tại Thông tư này.

3. Đối với các trường hợp khác, Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng 
văn bản cho Bộ Kê hóạch và Đầu tư để tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn.

Điều 56. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ, ngành xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất 
phù hợp với mục tiêu, tính chất, quy mô của Dự án thuộc thẩm quyền quản lý của mình để 
làm cơ sở cho Bên mờĩ thầu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá đối với từng Dự án cụ thể, nhưng 
phải baợ gồm tiêu chuẩn đánh giá chủ yếu quy định tại Thông tư này.

Trong thời gian tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất chưa được ban hành, 
Bên mời thau lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu trên cơ sở các quy định tại Thông tư này.

2. Trường hợp Bên mời thầu tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư theo nguyên tắc khác với quy 
dịnh tại Thông tư này nhưng đảm bảo tính cạnh tranh và có hiệu quả cao nhất thì được áp 
dụng nguyên tắc đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định củamình. Trong thời 
gian tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, Bên 
mời thầu gửỉ các Hồ sơ này đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, quản lý.

3.  Việc xử lý tình huống, kiêh nghị và giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm pháp lụật 
trong đấu thầu có thể áp dụng theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vâh đề vướng mắc, các Bộ, ngành, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Nhà đầu tư phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 
tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn.

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc
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PHỤ Lực I
CÁC MẪU VĂN BẲN ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH l Ựa  c h ọ n  nh à  đ a u  t ư  

(Ban hành kèm theo Thông tư sô' 03 Ị2011/TTBKH ngày 2710112011 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mầu số 1 
BẢN ĐĂNG KÝ THựC HIỆN Dự ÁN

Kính gửi: (ghi tên Cơ quạn nhà nưệc có thẩm quyền)

Sau khi nghiên cứu Danh mục dự án được công bố ngày trên (ghi ngày công bố và 
phương tiện phát hành), chúng tôi:

Tên Nhà đầu tư:.............................................................................
Quốc tịch:........................................................................................... ỹ .

Địa chỉ.... ............. ,....................................—.... . (Ghi địa chỉ trụ sở chính)
Địa chỉ liên lạc..... số điện thoại:.................; thư điện tử (email)........... j.............. ....
đăng ký tham gia thực hiện Dự án  (Ghi têri Dự án và số thứ tự trong

Danh mục dự án đã công bố).

Ị
.... , ngày tháng năm.......

Đại diện theo pháp lùậi cùa Nhà đầu tư
(Ky, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dẩu)

I  '

Ghi chú: (

Đối vớí liên danh dự thầu, phải ghỉ rõ tèn/quốc tịch của tất cả các thành viên thuộc liên 
danh; trường hợp đ<u thầu quốc tế, phải ghi rõ quốc tịch của Nhà đầu tư.
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Mẩu số 2
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẬP Hồ sơ MỜI THẦU VÀHồSƠ x ê u  c ầ u

PHẦN I. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC LƯA c h ọ n  nh à  đ ầ u  t ư
1. Chỉ dẫn Nhà đầu tư
1.1. Tổng quát
1.2. Chuẩn,bị Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xùất'
1.3. Nộp Hồ sơ dự thầu
1.4. Đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất
1.5. Xét duyệt Nhà đầu tư
2. Bảng dữ liệu
Bảng dữ liệu bao gồm các nội dung thông tin chi tiết của Dự án theo một sô mục tương 

ứng trong Phần chỉ dẫn Nhà đầu tư.
3. Tiêu chuẩn đánh giá
Tiêu chuẩn dánh giá được xây dựng theo quy định tại khọận 3 Điều 28 Chương III của 

Thông tư này.
4. Biểu mẫu dự thầu
PHẦN II. YÊU CẦU CỦA Dự ÁN

Xác dịnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổng vốn đầu tư và các yêu 
cầu khác liên quan đến việc thực hiện Dự án và Dự án khác (đối với Dự án BT) phù hợp với 
Báo cáo nghiên cứu khả thi Công trình dự án và Dự án khác.

PHẦN IH. YÊU CẦU VỀ HỢP ĐồNG

Hợp đồng dự án gồm những nội dung theo quy định tại biểu 43, Phụ lục II Thốiíg tư 
này và các hợp đồng cồ liên quan (nếu có).
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PHÚ Lực II 
NHỮNG NỘI DUNG cơ BẨN CỦA’ HƠP đ ô n g  Dự ÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư sô' 03/2011 /TTBKH ngày 27/01 /2011 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I.  HỢp đ ồ n g  bo t  v à  h ợ p đ ồ ng  bt o
1. Những cản cứ ký kết Hợp đổng dự án

a)  Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 108/2009/NĐCP, 
Thông tư này và các Luật, Nghị định, văn bản pháp luật có liên quan khác.

b) Văn bản phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư 
đàm phán Hợp đồng dự án.

c) Văn bản phê duyệt quy hoạch hoặc chủ trương thực hiện Dự án của các cơ quan có 
liên quan (nếu có).

d) Các văn bản cần thiết khác theo thỏa thuận giữa các Bên.
2. Các Bên ký kết Hợp đồng dự án

a) Cở quari nhà nước có thẩm quyền

 Địa chỉ:.................................................................................................................................
 Điện thoại:.......... ..... fax........................................ .............. ...........   ’.....
 Người đại diện (họ và tên, chức vụ)

b) Nhà đầu tư
 Tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tốt, nếu có) 1
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chửng nhận: dầư tư số ..i.„ díO ,SỞ Kế hoạch

và Đầp tưZỬy ban nhân dệty tỉnh/thàqh phố .............. ẹấp ngày ....(đối với trường hợp Nhà
đầu tư là Doanh nghiệp Viẹt Nam hoặc Doanh nghiệp có vốn đầụ tư nước ngoai đã đựạc 
thành lập tại Việt Nam).

 Địa chỉ:.................................................................................................................................
 Điện thoại:.—.... ...... fax....... ..............................................................................................
 Người đại diện (họ và tên, chức vụ)
(Trường hợp một Bên ký kết là Nhà đầu tư nước ngoài, ghi tên, quôc tịch của Nhà đầu 

tư; số giấy phép thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu có; địa chỉ, 
điện thoại, fax, họ và tên, chức vụ của người đại ýiện được ủy quyền)

c) Doanh nghiệp dự án (trường hợp Doanh nghiệp dự án cùng với Nhà đầu tư hợp thành 
một Bên tham gia Hợp đồng dự án, sau khi Nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và 
thành lập Doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật, đại diện có thẩm quyền của 
Doanh nghiệp sẽ ký Hợp đồng dự án).

3. Giải thích từ ngữ  V

Giải thích các thuật ngữ, khái niệm cơ bản sẽ được sử dụng phù hợp vái quy định của 
Nghị định số 108/2009/NĐCP, pháp luật hiện hành và ngữ cảnh cụ thể của Hợp đồng dự 
án.
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4. Mục đích của* Hợp dồng dự án
Thỏa thuậri giữa Cơ quan nhà nước có thấm quyền và Nhà đầu tu/Doanh : nghiệp dự án 

về việc thực hiện Dự án theo quy định của Nghị'định sô 1Ò8/2009/NĐCP và theOịCáb thỏa 
thuận cụ thế’ tại Hợp đồng này.

5. Mục tiêu, địa đỉểm, thời hạn thực hiện Dự án

a) Mô tả mục tiêu/các hoạt động, địa điểm xấy dựng Công trình dự ần.
b) Thời hạn thực hiện Dự án; các trường hợp và điềụ kiện được gia hạn hoặc rút ngắn 

thời hạn (theo các điều kiện cụ thể nêu tại Mục 18 Phần I Phụ lục này vắ các quy định có 
liên quan khác).

6. Quy mô, giải pháp thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật cua Công trình dự án

a) Quy mô cúa Công trình dự án (các hạng mục của Công trình và quy mô xây dựng, địa
điểm, công suất thiết kế, công nghệ, trang thiết bi).  I

b) Giải pháp thiết kế, xây dựng (các yêu cầu về khảọ sát, thiết kêLpỉây dựng, thụ tục lập, 
phê duyệt).

c) Tiêu chuẩn kỹ thuật và chết lượng Công trình.
d) Quyền, nghĩa vụ của mỗi Bên trong việp.thực hiện cáp thủ tụq, ỵậu^u 4Ịệq tại các 

điểm b, c Mục này phù hợp với quy định của pháp lụật và thỏa thụận cụ thể giữa cặc Bên.

7. Vốn dầu tư của Dự án và phương án tài chính  /1

a) Tổng vốn đầu tư, nguyên tắc xốc định tổng vốn đầu tư (kể cả nguyên’ tắc xác định 'dự
toán chi phí đầu tư xây dựng Cộng Ịtrình), trong đó:,  I

 Vốn chủ sở hữu và tiến độ huy động;
 Vốn vay và tiến độ huy động.
(Tồng vồn dầu tử và vốn chủ số hữu được xác định phù hợp với tiếri độ thực hiện Dự 'án 

và theo phân kỳ đầu tư, nếu có).
b) Nghĩa vụ của Nhà đầu tưDoanh nghiệp dự án trong việc bảo đảrp nguồn ỵốn và tiến 

độ huy động vốn đề thực hiện Dự án.
c) Các điều kiện được phép điều chỉnh tổng vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu và biện pháp xử 

lý
d) Phương án kinh dqạnh để hoàn vốn, thu lợi nhuạn (xác định nguồn thụ vjk giá, phí 

hàng hóá, dịch vụ; phương .pháp xác định; thời giaq kịnh dọaựhị ngụyên tac điều crnnh.giá, 
phí hàng hóa dịch vụ và thời gian kinh doanh; chi phí vận hành, quản lý, bảo dưỡng Công 
trình).

8. Các điều kiện về sử dụng đất và công trình CÁ liên quan  (

a) ĐỊạ điểm Công trình xây dựng, diện tích đất dự kiến sử dụng của Công trình dự án 
và các công trình liên quạn (nếu có).

b) Thời điểm, tiến độ giao đất theo thỏa thuận cụ thể giữa các Bên phù hợp với tiêh 
thi cộng xây dựng Công trình.

c) Nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trọng việc giaođất theo tiến dộ thi 
công xây dựng và phối hợp với Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án để thực hiện côqg tác bồi 
thường, giải phổng mặt bằng thi công xây dựng và tái định cư.
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d) Nghĩa vụ của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án trong việc bặó đảm thu xếp rìguồn vốn 
đệ’thanh,toán chi phí bồi thường, giải phóng Ịụặt bằng xây dựng và tái định cư.

đ) Quyền; nghĩa vụ của Nhà dầu tu/Doanh nghiệp dự án trong việc sử dụng, quản lý 
diện tích đất đã đửợc giao; quyền, nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc 
giám sát, kiểm tra việc thực hiện tiến độ bội thườpg,.giặi phóng mặt bằng, , tái định .cự và sử 
dụng đất của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án.

e) Các điều kiện sử dụng công trình kết câu hạ tầng, công trình phụ trợ cần thiết cho 
việc xẫy dựng, vận hành, quản lý Công trình (nếu có).

g) Các quy định về khai quật và xử lý các vật hóa thạch, cổ vật, công trình kiến trúc 
hoặc các hiện vật khác trong khu vực Dự án và quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư/Doanh 
nghiệp dự an đoi với cắc hiện vật này.

h)  Cẩc qúyền, nghĩa vụ khác của. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu 
tư/Doanh nghiệp dự án theo thỏa thuận cụ thể giữá các Bền phù hợp với quy định của pháp 
luật về đất đaỉ, xâỹ dựng, Nghị.đỊnh số 108/2009/NĐCPị'Thông tư này và các văn bản pháp 
luật có liên quan.

i) Trách nhiệm của mỗi Bên trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ đã cam kết tại Mục này.
9. Các quỷ định về bảó vệnrôi trường

Nghĩá vụ của mỗi Bên trong việc thực hiện cầc biện pháp để bảo đảm thực hiện Quyết 
định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Đự án và các quy định có liên 
quan cúa pháp lụật về đầu tư, xây dựng và môi trường,

10. Thời gian và tiến độ xây dựng Công trình dự' án

a) Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị xây dựng, giải phóng mặt bằng, tái định cư; 
thời điểm khởi công xây dựng và tiến độ thực hiện từng, hạng mục; thời điểm họàn thành 
Công trình (kèm theo Phụ lục quy định cụ thể tiến độ và thờịi gian thực hiệp từng hạng mục 
và Mẫu Báo cáo của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án về tiến độ xây dựng nhằm đậm bảo để 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra tiến độ xây dựng công trình từ khi 
khởi công chò đến khỉ đưa vào hoạt động).

b) Các trường hợp và điều kiện được phép điều chỉnh thời gian, tiến độ xây dựng Công
trình.  r

c) Quyềh và nghĩa vụ của mỗi Bên và biện pháp xử lý trong trường hợp một trong các 
Bến vi phạm nghĩa vụ đâ cam kết nêu tại Mục này, bao gồm các trướng hợp làm phát sinh 
hoặc phải trì hoãn phần công việc phải hòàn thành và trách nhiệm bồi thường cùa Bên vi 
phạm.

11.  Các quy định về thỉ công xây dựng, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, 
nghiệm thu, quyết loan Công trình

a) Quyền, nghía vụ của các Bên trong việc' thực hiện các thủ tụè, yếu cầủ về thỉ công
xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và thỏa thuận Ểụ thể giữa các 
Bêh.  I

b) Điều kiện lựa chọn các nhà thầu'’trong quá trình xây dựng Côhg trình phù hợp Vối 
qúy đỉnh 'éủa pháp luật về đấu thầu, Nghị định số 108/2009/NĐCP và Thông tư này.

c) Chế độ quản lý chất lượhg vả'giám sát, nghíẹni thu Cổng trình phù’hợp với quy định 
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của pháp luật về xây dựng và thỏa thuận cụ thể gỉữa các Bên.
d)  Thủ tục kiểm toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng Công trình trước khi hoàn 

thành và đưa vào sứ dụng phù hợp với quy định của Nghị định số 108/2009/NDCP và 
hướng dẫn của Bộ Tài chính.

12. Các quy định về giám định, vận hàrih, bảo dưỡng và hoạt động kỉnh doanh
của Công trình dự án  '

a) Quyền và nghĩa vụ của các Bên trong việc thực hiện các quy định về giám định (thiết 
kế, giám định và kiểm định chất lượng thi công xây dựng, giám định thiết bị) phù hợp với 
quy định của pháp luật về xây dựng và thỏa thuận cụ thể giữa cốc Bên.

b) Quyền, nghĩa vụ của Doanh nghiệp dự án trong việc tổ chức.quản lý, kinh doanh, duy 
trì hoạt dộng bình thường của Công trình và bảo đảm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên, tục; 
bảo dựỡng Công trình trọng quá trình khai thác vận hành; điều kiện, biện pháp giải qụyết 
khi tạm ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng và cắp 
trường hợp khác phù hợp với quy định của Nghị định số 108/2009/NDCP, Thông tư này và 
thỏa thuận cụ thể giữa các Bên.

c) Nghĩa vụ của Doanh nghiệp dự án trong việc mua bảo hiểm Công trình và bảo hành 
Công trình phù hợp với quy định của Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, vàn bản 
pháp luật có liên quán và thỏa thuận cụ thể giữa các Bên.

d) Quyền, nghĩa vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát 
và phối hợp với Doanh nghiệp dự án thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Mục này.

13. Quy định về chuyển giao Công trình dự án

a) Điều kiện kỳ thuật, tình trạng hoạt động và chất lượng cộng trình khi chuyển giao
(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn dế giám, định chất 
lượng Công trình trước khi chuyển giao).  I

b) Danh sách các hạng mục công trình, máy móc, thiết bị, t|ài sản và. to&iịbộ bộ «ỊƠ, tài 
liệu có liên quan trong quá trình khảo sát, thiết kế, xây dựng, vận hành, kinh doanh Công 
trình.

c) Nghĩa vụ của mỗi Bên trong việc bảo dưỡng, sửa chữa các hư hại (nếu có) đệ’ duy trì 
hoạt động bình thường của Công trình sau khi chuyển giao.,

d) Nghĩa vụ của Nhà đầu tư/Doanh nghiệp d,ự án trong việc chuyển giao công nghệ), 
huấn luyện kỹ năng qụản lý, kỹ thuật để vận hành công trình sau khi chuyển giao.

,đ) Trình tự, thủ tục chuyển giao Công trình.
e) Cợ quan tiếp nhận và quản lý Công trình sau khi , chuyển giao.
lế. Quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên

Quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên trong việc thực hiện Các quy định nêu tại Hợp dồng dự 
án, quy định của Nghị định số 108/2009/NĐCP,, Thông tư này và văn bảnpháp .luật có liên 
quan (gồm cả các quyền, nghĩa vụ dã đừợc quy định cụ thể tropg từng điều khọản của Hợp 
đồng).

15.  Cẩc ưu đãi và bảo đảm đầu tư áp dụng đấỉ với Nhà đẩu tư/Doanh nghiệp 
dự án

a)  Các loại thuế, nghĩa vụ tài chính, ưu đài đầu tư (nếu có) áp dụng đối với Nhà đầu 
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tu/Doanh nghiệp dự án theo quy, định của Nghị định số 108/2009/NĐCP, Thông tư này và 
các văn bản pháp lụật hiệp hành có liên quạp,

b)  Các‘biện pháp bảo đảm đầu tư phù hợp với quy>định của Luật Đầu tư^Nghị định số 
108/2009/NĐCP.

ọ) Các biện .pháp hỗ. trợ hoặc cam hết khác của Cơ quan, nhà nước .có thấm quyền đối 
với Nhà đầu tưOoanh nghiệp dự án theo thỏa thuận cụ thê giữa cácBẻn :(pệu QÓLi,

d)  Cam kết bảo lãnh, của cơ quan chính phủ (nếu có) theo quy định tại Điều 40 Nghị 
định số 108/2009/NĐCP.  . I

16. Sửa đổi, bổ surtg Hợp đổng dự án

a) Gổc trưởng 'hợp và điều kiện được phép điều chỉnh qùý định của Hợp đồng dự án phù 
hợp vớí qúy định của NghỊ định số 108/2009/NĐCP, Thông tư này và các Văh bản'pháp luật 
cố liên quan (ví dụ: thay; đổi về quỹ mô; liêu chuẩn kỹ thuật, tổng vốn đầu'tư xâỳ dựng Công 
trình; thàý đểi về nguồn thu, thời gián vận hành, khai tháo; tháy đổi dó sự kiện bất khầ 
kháng và các trường hợp khác theo thỏa thuận gỉữa các Bên).

b)  Trình tự, thủ tục sửa đổi, bố sung Hợp đồng dự án phù hợp với quy định của Nghị 
đĩnh số 108/2009/NĐCP và Thông tư nầy.

17. Chuyển nhượng qùỳền và nghĩa vụ theo Hợp đổng dự án
,  *  • ■ f  ;  rI  11

a) Các điều kiện, trình tự, thủ tục cho phép Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc
tòàn bộ các quýền và nghĩa vụ thieó Hợp đồng dự án; quyền, nghĩá vụ của Bên nhạn chuyển 
nhượng phù hợp với quy định ciỉa Nghị định số 108/20097NEjCP, Thông tư này và thỏa 
thuận cụ thể giữa các Bên.  •'

b) Cáe điều kiện, trình tự, thủ tực xác lập, thực thi vố đẳm bảo thực hiện hợp 'đồhg vay 
vốn, thỏa thuận bảo lãnh'vả Các quyền tiếp nhận dự án theo quy định tại Điều 17 và Điềù 
18 Nghị định số 108/2009/NĐCP.

18. Thời hạn và chấm đứt Hựp đồng dự áh

a) Thời hạn của Hợp dồng dự án và các điều kiện đế gia hạn hoặc rut ngắn thời hận
của Dự án hoặc Hợp đồng dự án theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 108/2009/NĐCP và 
thỏa thuận cụ thể giữa các Bên.  '  J

b)  Các trường hợp và điều kiện kết thúc lĩợp đồng dự ẩn theó thỏa thuạn hoặc chấm 
dứt trưđc thời hạn phù hợp với quy đỉnh của Nghị định số 108/2009/NĐ‘CP.

c)  Quyền, nghĩa vụ của mỗi Bên khi kết thúc Hợp đồng dự án tíieo đúng thời hạn đã
thỏa thuặn.  *

d)  Quyền, nghĩa vụ của mỗi Bên trong trường hợp chấm dứt trước thời hạn dã thỏa 
thuận; giá trị và phương pháp tính toán giá trị bấithườngthịệthại do lỗi của một^Bẻn.

đ) Trình tự, thủ' tục chấm dứt Hợp đồng dự án trong các trường hợp nêu tại Mục nậy.
19. Các sự kiện bất khả kháng và nguyên tắc xử lý

a) Các trưởng hợp bất khắ kháng và hguyền tẩc xác định sự kiện bất khả kháng.

b)  Qụy định quyền, nghĩa vụ của mỗi Bên khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, theo
rlgíùỳên tícỉ* ’ ’  •'<•••

 Các Bên được miễn trách nhiệm theo Hợp đồng dự án khi xảy ra sự kiện bất khả 
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kháng phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Bộ Luật dân sự, Luật Thương mại;
Việc khắc phục sự kiện bất khả kháng do thay dểi chính sách, pháp luật thực hiện 

theo qụy định , của Lụật Đậu tư.
20.  Giải quyết tranh chấp
Cơ chế giải qúýết tranh chấp giữa cảc Bên tham gia Hợp đồng dự án và tranh chấp 

giữa Doanh nghiệp dự án với các bên có liên quan theo quy định của Luật Dầu tư, Nghị'định 
số 108/2009/NĐCP, Thông tư này và các vãh bản pháp luật có liên'quail.

41*.'Pháp luật điềủ chỉnh quail hệ Hợp đổng dự an và các hợp đồng cố liên 

quán
Luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ Hợp đồng dự án và các hợp đồng có liên quan đến 

việc thực ìiiện Dự án phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 108/200Ồ/NĐCP, 
Thông tư h ày‘và các vản bản pháp luật có liên qùan.

22. Ngôn ngữ của Hợp đồng dự án

Ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng dự án, các phụ lục, văn bản, tài liệu kèm thèo và các 
hơp đồng có liên quan đến việc thực hiện Dự án (nếu có); biện pháp xử lý trong trường hợp 
có sự khao, nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài (đối vội Dự án có vốn dầụ tư nước 
ngoài) phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư.

23. Hiệu lực Hợpđồng dự án

a) Thời điếm bắt đầu có hiệu lực và kết thúc Hợp đồng dự án.
b) Thời gian, địa điềm ký kết, số ban Hội đồng và giá trị pháp lý của mỗi bấn.

24. Những nội dung khác
Hác hợi dùrig khác do các Bến thốẩ thuận tùy Ihuộc vào lình vực, quy mồ, tinh chất và 

yêu cầu thực hiện Dự án với điều kiện không trái với quy định củá ptiầp luật (Ví dụ: quy 
đinh về chế độ báo cáo, bảo mật thông tin và các vấn dề khác).

25. Các .phụ lục và tài liậu kèm theo

Các phụ lụcj vẳri bẵh, 'tài liệu kèm theo do các Bên thỏa thuận phù hợp với lĩnh vực, 
quy mô, tính chất và yêu cầu thực hiện Dự án.

II. HỢP ố ổ n g  bt
1. Những nội dung quy định đối với Hội đồng BOT và Hợp đồng BTO trừ các Mục được 

quy định khác dưới đây.
2. Mục đích của Hợp đồng dự án
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
a)  Giao cho Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công 

trình (tên Công trình).
b) Giao Dự án khác (tên Dự án) để Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án thực hiện theo quy 

định tại Điều/các Điều... của Hợp đồng này (hoăc thanh toán bằng tiền cho Nhà đầu 
tư/Doanh nghiệp dự án theo quy định tại Điều/các Điều của Hợp đồng này).

3. Vốn đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình và phương án thu hồi vốn của Nhà đầu tư
a) Vốn đầu tư của Công trình dự án (gồm những nội dung quy định tại các điểm a, b, c
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Mục 7 Phần .1);

b) Phương án thu hồi vốn của Nhà đầu tư:

 Trường hợp Nhà đầu tư được giao đất để thực hiện Dự án khầc, Hợp đồng dự ổn phải 
có những nội dung sau: địa điểm, diện tích khu đất dự kiến thực hiện Dự án khác;, giá trị và 
phượng pháp xác định giá trị quyền sử dụng đất; lịch biểu giạo đất và các điều kiện để Nhà 
đầu tư/Doanh nghiệp dự án được giao đất.

 Trường hợp Nhà dầu tư được thanh toán bằng tiền, Hợp đồng dự án phải quy 'định cụ 
thế số tiện (ỵốn đầu tư) được thanh toán, lãi suất, nguyên tắc xác định lãi suất, thcfi hạn 
thanh toán, các trường hợp và đỉều kiện đứợc phép điều chỉnh và các điều kíẹn khác phù 
hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 Đồng tiền thanh toán và tỷ giá quy đổi áp dụng phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính.

c) Thủ tục kiếm toán và quyêt toán vốn đầu tư xây dựng Công trình phù hợp với quy 
định của Nghị định sô 108/2009/NĐCP và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4.  Dự án khác

a) Mục tiêu Dự án;
b) Tiến độ hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, tiến độ phê 

duyệt và thực hiện Dự án khác;

c) Quyền, nghĩa vụ của mỗi Bên trong việc thực hiện Dự án khác theo thỏa thuận cụ 
thể giữa các Bên phù hợp với quy định của pháp luật ve đầụ tư, xây dựng, vồn bản pháp 
luật có liên quan (áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư được giao Dự .án khác).

Đại diện Cơ quan nhà nựớc có thẩm Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư 
quyền

Đại diện theo pháp luật của Doanh 
nghiệp dự án
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23.  CÁC MẰU VĂN BẢN HÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHÍNH 
GIẤY CHỨNG NHẬN DẦU Tư

(Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TTBKH ngày 27/01/2011 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẩu số 1 
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận dầu tư 
(Áp dụng đối với Nhà dầu tư nước ngoài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

..... , ngày thang' năm 

GIẤY ĐỂ NGHỊ CẤP GIÂY CHỨNG NHẬN ĐẦU t ư

Kính gửi: (tên Cơ quan cấp Giây chứng nhận đểu tư)

I.  THÔNG TIN NHÀ ĐAU t ư  (trường hợp có nhiều Nhà đầu tư khác nhau, phải 
ghỉ rõ thông tin của từng Nhà đầu tư).

Đối với Nhà dầú tư là cá nhân: 
Họ và Tên (ghi dầy đủ bằng chữ in hoa):..................................................................................
Giới tính:.........................................................................................................................................
Sinh ngày:.... /...../......Dân tộc:............ ........Quốc tịch:.............................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................................
Ngày cấp:.... /...../......Nơi cấp:.................................................................................. ....................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cỏ CMNÒy....................................... "•••

SỐ giấỵ chứng thực cá nhân:........................................................................................................
Ngày cấp:.... /...../......Ngày hết hạn:...... /.... /......Nơi cấp:.............. 1............. :........... ;.............
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................................... ............
Số nhà, đường phô7xóm/â'p/thôn:.................................................................................................
Xã/Phường/ThỊ trấn:.................................................................................................. '....... 'J..........

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................... ......................................... .........
Tỉnh/Thành phố:..................................................................................    ?............
Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................ .'......................
Số nhà, đường phô7xóm/ấp/thôn:.............................................................................1....... ....:......
Xâ/Phường/ThỊ trấn:......................................................................................................................
Quận/Huyện/Thị xâ/Thành phố thuộc tỉnh:...............................................................................
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Tipib/Thatllhjprio:;..,...... ...................  ...'.ọ.;.f...t.j...............J,..... Ạ. r.T..........................
Điện thoại:............................... ..........r...—.Faỹ (nêu có);........ ......................................................
Email (nếu có):........................................Website  (nếu có):........................................................
Đốì'vđi'Nhà đầu tưì là tổichức: A..... ........ ............................ ................
Tên (ghi đầy đủ bằng chứ in hoa)::..... ........................ ........ ......................................................
Giấy tờ chứng thực việc thành lập:............................................................................................
Số giấy chứng thực:..................... ................. ........ .............. ........................................................
Ngày cấp:.... /...../.... ...Ngày hết hạn:Nơi cấp:........ ...............................................
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................................
Số nhà, đường phô7xóm/ấp/thôn:.... ‘..................... .....................................................................
Xã/Phường/Thị trấn:...................................................../.......................................................... :....
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tỉnh:..............................................................................
Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................................
Điện thoại:........................Fax  (riếu tó):...... .......................... s..;...............................
Email (nếu có):.......... Website  (nếu có):................................ ........................................
Người đại diện theo pháp luật:...................................................................................................
Giđi tính:................... ................................................................ .............................................. ......
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):................ .......
Sinh ngày:.... /.... /......Dân tộc:.........................Quốc tịch:..........................................................
Chứng minh nhân dân số:......................................................................................... ...... ...........
Ngày cấp:.... /..... /.__ Nơi cấp:.......................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................................
Số giấy chứng thực cá nhâri:................................................................................................. .......
Ngày cấp:.... /...../......Ngày hết hạn:...... /..... /......Nơi cấp:.......... ...............................................

II. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Dự ÁN:

1. Tên công ty:............................................................................ ........... ;.....................
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):.... .............................. ,...................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..................... ......................... .....................
Tên công ty viết tắt (nếu có):...........................    ..............
2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................... ......................
Số nhà, đường phô7xóm/ấp/thôn:............................... ........ .........................................................
Xã/Phường/Thị trấn:............................................................................................. .....—......... .......
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô' thuộc tỉnh:................................................ ........... ...»..............
Tỉnh/Thành phố:................................ '................................. ........... ...... ........... ...........................

Điện thoại:.......................................... ....Fax:.................................................................... ............
Email:......................................................Website:............... ....................................... .................
3. Người đại diện theo pháp luật:................................................................................................
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Họ và Tên (ghi đầy đú bằng chữ in hoa):..... ......................... .................... ..Li/............
Giới tính:...................................................................................................................... ■■■■■■■..........
Sinh ngày:.... /.... /.....Dân tộc:........................ ......Quốc tịch:.................... '.......... ’.V.'.'...............
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:.... /...../......Nơi cấp:......................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .’........'..................................... ......
Số giấy chứtig thực cá' nhâri:1........................................................................................................
Ngày cấp:.... /.... /......Ngày hết hạn:...... /...../.'..... r'Nơi cấp:.............................. .'.../....................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  1
Số nhà, dưỡng phố/xỏm/ấp/thôn:
Xã/Phứờng/ThỊ trấn:..... ................................................................................................... ............
Quậh/Hụyện/Thỉ xã/Thành phố thuộc tỉnh:........................ ...................................................
Tinh/Thành phố:........................................................   ..................... ...........
Chỗ ở hiện tại:........................................................... ......... ,....,........... ..... ............. .....................
Số nhà, đường phô7xóm/ấp/thộn:..................       ,.v......
Xã/Phường/Thị. trận:.............................................,..................ị..,.,   
Quận/Huyện/Thị xã/Thặnh phố thuộc tĩnh:......:,.r,.*.......í.............Ai...
Tịph/Thành phố: .   ró  ...........  ;..... ...ụ.........  ...... MÍ....  ...........
Điện thoại:........................ ....................Fax (nếu có):...................................1 ....:...........
Email (nếu có):........... J.;......... ...............Website (nếu cók............................. .'....... ............J.......
4.  Mục tiêu hoạt động: Thực hiện Dự án......... ........ (tên Dự án) '
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):...............................................Ị..Ì........4Ỉ........
6. Nguồn .vốn điệu lệ:............,....,.,,.........        .................................

°1'' —i—i————' ■ I :ĩ.  —i—)—;—• ■  ' i \  :—.. ' I, ‘/ì 1' 

Loại nguồn vốn . i .  ■ Tỹlệ.(%) . SỐ tiền (bằng số; YNĐ)
Vốn trong nước: 
+ Vốn nhà nước 
+ Vốn tư nhân 1

ì Hí

Vốn míớc ngoài
’ ■  ' '  'ị 1 ĩ H  : ì

Vốn khác  ■7'
’■  'Ị 1 i

Tổng cộng
7. Loại hình công ty:................................................................................................. ....................
8.  Đanh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu'tương ứng củã Hồ sơ thành lập 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp): gửi kèm  1

III.  ĐĂNG KÝ Dự ÁN ĐẦU t ư :
1.  Dự án đầu tư: Dự ản đầu tư xây dựng (tên cống trình dự án) thực hiện trềh cơ sở

Hợp đồng (loại hợp dồng) ký kêt với  (tên Cơ quan nhấ nước có'thẩm quyềnị.có trụ
sở chính tại (địa chỉ trụ sở chính Cơ quan nhà nước có thẩm qưyền)', (Điệh thòại, Pcát) đợi 
diện bởi (Họ và tên, chức danh người dại diện hý két Hợp đồng dự án) theọ Gịấy ủy'quyền 
(Số Giấy ủy quyển  nêu có).

2. Địa điểm xây dựng Công trình dự án:  Diện tích đất dự kiến sử dụng
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3. Mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của Công trình dự án: (ghi những nội dung phù 
hợp với Hợp đồng dự án):

4. Tổng vốn đầu tư, trong đó:
 Vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp dự án:
 Vốn vay:.............................................................................. ......................... .......... ....... .............
5. Tiến độ thực hiện Dự án:  p  ị Ị  , J
a. Tiến độ xây dựng (ghi cụ thể tiến độ giải phóng mặt bằng, ụệh.,dộ xây dựng);
 Tiến độ giải phóng mặt bằng:__ kể từ  đến.,.í 
 Tiến độ xây dựng: kế từ đến......
b.  Tiến dộ giải ngân (ghi cụ thể tiến độ theo từng giai đoạn, nếu việc, giải ngân không 

dược thực hiện một lần):
— 1 ' 1

c.  Thời gian Xây dựng  Kinh doanh  Chuyển ẹịạo Cộng trình (đối với p,Ịf án BịOT);
thời gian Xây dựng  Chuyển giao  Kinh doanh Công trình (Đối với Dự an BTO); thời gian 
Xây dựng  Chuyển giao Công trình (đối với Dự án BT):  1  11

d. Thời gian chuyển giao Công trình:.................................................................. ......................
đ. Thời gian bảo hành công trình sau khỉ chuyển giáo: J.„.ìí...............1....!...........................
6. Các điều kiện kinh doanh Công trình (đốỉ với Dự án BOT và BTỎ) hòặc điều kiến hỗ

trợ, thanh toán theo một trong hai phương thức (đối VdPĐự án ỉĩT):.................. .......................
a.  Giao Dự án khác (mục tiêu, địa điểm, diện tích đất sử dụng, tổng vốn đầu tư, thời 

gian và tiến độ thực hiện); hoặc
b. Thanh toán bằng tiền (số tiền, thời gian, tiến độ thanh toán):......................... ;...........
7. Kiến nghị ưu đãi, hỗ< trợ đầu tư và các biện pháp bảó đảm: đầu tlí khác (nếu >có)':..........

VI. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:  '  1

L Bin ihân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luạt Doanh nghiệp;
'ẩ. Trụ sề chính Ểhuộc quỷền sở hữư/quyền S& dụng hợp pháp của eôhg ty vắ được sử 

dụng đúng mục đích theo quy ảịnh của pháp luật;

t 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội 
‘dung dăng ký trên:

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TỨ ,

(Ký và ghi họ tên, chức danh và dóng dẩụ, nếupó)

Tài liệu kèm theo:

»Hợp dồng dự án và dự thảo các hợpt đồng,x thỏa, thuận nguyên tắc diên quán'đếnviệc 
thực hiện Dự án (nếu cọ);

 Báo cáo nghiên cứu khả thi Công trình dự án (và Dự.ổpi khậ^đpi/vớị;D$ận ỊỢ);,
 Hợp đồng liên doanh yà Điều lê Dọanh nghiệp dự án (nếu có);. (
. Hộ sơ ddng.ký thành lập dơanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp (trừ Giấy. dề> nghị 

đảng kỵ\ thành,lập dpanh nghiệp);’. >.  V,,
Hồ'sơ pháp’ lý của Nhà đầu tư(Bản Sao chứng hhặn thàhh lập'hoặc các giấy tờ có giá 

trị tương đương khác).
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Mẫu Sốỉ2
Giấy dề nghị câp Giấy chứhg Tihận đầu tư 

(Áp dụng đôi với Nhà đầu. tư trổng nưđc yàdoqAh nghiệp 
cộ vốn dầu tư nước ngoài)

ị,,  í ' ! '  / ỉ '■ ’ : : f ''

GÌẤÝ ĐỀ NGHỊ âẨP GIÂY CHỨNG NHẠN í)Ẩu TỨ

..... , ngày tháng năm 
ị

Kính gửi: (tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

I. THÔNG TIN NHÀ ĐAU t ư : (ghi như quy tương ứng',trọng Mầụ số 1):

II. ĐĂNG KÝ Dự ÁN ĐAU t ư : (ghi,như quy định tươpg ứng trong Mau. SQ 1)
III. NHÀ ĐẦU TƯ CẠM KÊT:

Chịu trách, nhiệm trước pháp luật về tính hợp'pháp, chíph ixác và trung thực của nội 
iung đăng ký doanh nghiep trên.  z

I  1
ĐẠI ĐIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

.  (Ký và ghi họ^tèn, cliứcẠanli và dộng dấu, nếu pó)

(í  'í

Tài liệu kèm theo:  ■

Hợp đồng dự án Ỷâ dự thảb căc hợp đồng, thôa thuận nguýến^tẩc liên quan đếh việc 
thực .hiện^Dự án (nếu,cớ).  I’  )

 Báo cáo righiên cứu khá thi Công trình dự án (và Dự án khác, đối với Dự áh ĐT)Í

 Hợp đồng liên dganhyàiHỊạuilậ Qoanhnghiệpidựỉ I
 Hồ sơ pháp lý của Nhà đầu tư (Bản sao chứng nhận thành lập hoặc các giấy tờ pó giá 

trị tương dương khác).
•)  í
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Mẫu sổ 8 
í ‘  .! Gìấịy .ẹhứhg/nhận! đầu tư

<Áp dụng đô'i vớiNhà đầu tư. nước ngoài)

Cơ QUAN CẤP  CỘNGHỒÁXẮHỘI c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m
GIẤY CHÚNG NHẬN, ĐẦU TƯ . .  ( Độc Ịệp> ^dQ .Hạiựi phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐAU t ư

Chứng nhận lần đầu: Ngày tháng

Sỡ:

năm

Chứng nhận thay đổi lẩn thứ: Ngày tháng năm ...i‘

Chứng nhận.thay đổi lần thứ: Ngày thăng năm

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 1 ỉ: rtôm 2005,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp'sô 6O/20O5/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005’,’3' ’
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QHllngày 26 tháng íi'nắm 2003^

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng, 
cơ bản số 38/20O9/QH12 hgàyT9'ỈBárfế 6 năm 2009;

Căĩi cứ Nghị định' số 108/ỐƠ09/NĐCP ngày 2Ý tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình 
thức Hợp đồng Xây dựng  Kinh doanh  Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng  Chuyển giao  
Kinh doanh; Hợp đồng Xây dựng  Chuyển giao;

, Càn ,cứ ...........quy định chýrc năng, nhiệm vụ; quyền hạn và tọ^ủhức, bộ máy cộa... .;
Cân cứ bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ kèm theo do rtộp 'ngày... ,

và hồ sơ/ bổ sung.nộp ngày;r.ọr,.... (nẹuỊCÓ),

Cơ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNiĐẦƯ TƯ  i

Chứng nhận:  '

1.  Nhà đầu tư: (trường hợp có nhiều Nhà đầu tư khác nhau, phải ghi rõ thông tin của 
từng Nhà đầu tư).

Đối với Nhà đầu tư ỉà cá nhân:

Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):....................................................................................
Giới tính:...........      7............................................................................
Sinh ngày:.... /...../......Dân tộc:................ ........Quốc tịch:.........................................................
Chứng minh nhân dân số:............................................................................................ ...............
Ngày cấp:.... /....../......Nơi cấp:.......................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:............ .............................................................................................
Ngày cấp:.... /...../......Ngày hết hạn:...... /...../......Nơi cấp:.........................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1):
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Chỗ ở hiện tại (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu số 1): .'..lu...............................................
Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:

Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):......... íi.'........h.......... ................... ...............;...... ..... i.u.l...........
Giấy tờ chứng thực việc thành lập:.................. ........... ...I.............. ................i.............................
Số giấy chứng thực:.....................      •'■■■.......... .........I................................
Ngày cấp:.... /..... /■.....Ngày hết hạn:...... /...../......Nơi câp:...........J.................................
Địa chỉ trụ sở chính (ghi nội dung tương ứng trong Mẫu ẩố 1):.............^....^..... ................

Người đại diện theo phápiluật:..............................................  1
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):.............................     1

Giới tính:.......................... Ị................................................................................... ............
Sinh ngày:.... /...../......Dân tộc:.........................Quốc tịch:...»................................. ú.
Chứng minh nhân dân số:.....................................................  J......,;.,,...,.

Ngày cấp:.... /.... /......Nơi cấp:.....................................................................................  irr
Giấy tờ chứng thực cá nhân khảc (nếu không có CMND):.................. ......4.,....... ..................
Số giấy chứng thực cá nhân:................................................. ......v............... ..............................
Tig^y icấp: ....Xyyỵ^^Ngày hết hạn:..../......Nơi cấp;.............. ........I.......  I
Điều !1 ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Dự ÁN i

1. Tên éôhg ty:  ị
I  J ,  A  . v ( ị  I

Tên công ty viết bạng tiêng Việt (ghi bang chữ in hoa):............. ,...................ụ.................... (
Tên công ty yiKt bằng tiếng nước ngoai (nếu CÓ):.J..... ........... 4..... .'............................................i

Tên công fy viết'tắt (nếu có):................    Ị
.  !  I

2. Địa chỉ trụ sở chỉnh:
Số nhà, đường phồ7xóm/âp/thôn:
Xã/Phường/Thị trấn;........... ;.......... ......... 1.................................... ..................................
Quận/Hứyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:..............f.,................................ .............
Tỉnh/Thành phố:.................................................   .....Ỵ.t.,..u........
Điện tụ,oại: ......         .......Fa?. (nếu $): ?,„..i..!.<.........^...,, ...............
Email (nếu có):..;.... .....i..i..i..ì^....t..x.............. ...Website  (nếu.cố):..;................. ...........
3. Người đại dìệh theò pháp lùật:
Ho và ten (ghi bằng chữ in hoa):..................................... .Giới  tính’:............................... .......

•  • r.

Chức danh:.............      ,.............................. ...... ........... ...............
Sinh ngàỵ:.... /...../..... .Dân tộc:......................  Quốc tịch:.....................................................
Chứng minh nhân dân số:............................................................... ...... ......... .............
Ngày cấp:.... /...../......Nơi cấp:.................................................. ............ ...................... ..................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND.):
Sô giây chứng thực cá nhân:................................................................................ ...... .................
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Ngày cấp:.... /.... /......Nơi cấp:  ............'..<,.......
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi nội dung tượng ứnể)trQíig1M4qí?q.l')Z"io—;o4.ị......
Chỗ ở hiện tại (ghi nội dung tương ứng tròng Mẫu số 1):  __ ................................
4. Mục tiêu hoạt động: Thực hiện Dự án.............. ........ iiÍTtệniĐựián)
5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ);....... ....................,................................ „4...........
6. Nguồn vốn điều lệ:...............................................Ị.Ị.......................

Loại nguồn vốn ■  Tỷ,lệ(%k Số: tiền (bằng! số; >VNĐ)
Vốn trong nước: 
+ Vốn nhà nước 
+ Vón tư nhân

■ '  '1 /■ 1

'1 i í t

Vốn hước ngoài 1 !!,' . ■!  ,1

Vốn1 khác fl’. 'li 'li >■) m _;!l! Ị

Tổng cộng 1' •'  } Ị

7. Loại hình công ty:............................................... Lí.
8. Dành Bách thành viên côhg ty:....................................... ...........................

Doanh nghiệp phải đăng ký mã số thuế, đằng ký mẫu dấu và" mid tai kiioan lại ngân

STT Têri thành Nơi đărig ký f Giá trị tyĩệ' ■’ ốố giấy chứng minh ' Glii chú
viên

thường trú 
đốì với cá 
nhân; địa 
chỉ trụ sở 
chính đối 
với tổ chức

í’ JiphSIrfL’ 
vốn góp 
(VND)

HÌ)

J

1J í.

í f' hííẩn đâri (Wbậtĩ ỉ 
chứng thực cánhâp 
hợp pháp khác) đối 
với cấ nhâh;: hlắ sổ 
d’oanh righỉệp đôỉ; 
vớidoanh: nghiệp;
Sô; qipret định 

thành lập đổì với tổ 
chíửc

1/' \Ị’

, ỉ’ í

i

1

hàng theo quy định cua pháp luật Việt Nam.  'r '* H 1 rn' 1) ‘
Điều 2. ĐĂNG KÝ Dự ÁN ĐẠU t ư   ! J ; i (
1.  Dự án đầu tư: Dự án đầù kổỹ dựng (tên Công trình dự án) thực híệh trêh 'cơ sở

Hợp đồng (loại hợp đồng)'ỉcý‘kết với ...(tên Cơ quan nhà nước có thẩm'quýền^' àó trụ
sở chính tại (địa chỉ trụ sở chính Cơ quan nhà'nước cộ ỊhẩỊp quyền), (Điện ịỊiọạị,, flap) dại 
diện bởi (Họ và tên, chức dqnh. người đại diện ký kết Hợp <dồng dự án) theo Giấy ủy quyền 
(Số Giấy ủy quyền  nếu có).  1  11  1  1  ‘

2. Địa điểm xấy dựng Cống trình dự án:  Diện tích đất dự kiến sử dụng '
3. Mục tiêu, quy mổ, tiêu chuẩn ỉtỳ thuật của Công trinh dự án (ghi những nọi dung phù

hợp vội Hợp đồng dự án):  '  1 .! IL; I r;

4. Tổng vốn đầu tư, trọng đó:
 Vốn chủ sở hữu của Doanhií&hiệì) Hựáhí L.....'..... ......................................................... •

Vấn vay:............................................ '................................... 1.................:)h.}...;dl.d:........
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5.  Tiến độ thực hiện Dự án:  7■ Ịự

a. Tiến độ xây dựng (ghi cujtbs, tiÊn.độigiảlphÓDg mặt bằng, tiến độ xây dựng);
 Tiến độ igiáí iphóhg mặt bằngsúí.. kể từí 3ến;.;..£..‘ ■'»
 Tiên độ xây dựng: kế từ ’.y.’... ’đếhi....
b.ZTĩếrỂiđộ giải ngâh (ghi íaùSthỂưtiếríídlộ thét’từng giai đoạn, nếu việc giải hgân không 

dược thực hiệni mật dần):  I r  1  1! 1
c.  Thời gian Xây dựng  Kinh doanh  Chuyển giao Công trình (đối với Dự án BOT); 

thời gian Xây dựng  Chuyến ẹiao  Kinh dpanh,Công trình (Đối với Dự án BTO); thời gian 
Xây dựng Chuyền giao Công triiíti ìđốỉ uởỉ 'Ọựăn Bt):

d.  Thời gian chuyển giao Công trình:
đ. Thời gian bảo hành công trình sau khí chuyển giao:
6.  Các điều kiện kinh doanh Công trình (đối vớỉ Dự áh BOT và BTO) hoặc<ỉiẾu kiẹn hỗ 

trợ, thanh toán theo một trong hai phương'thức (dối với Dự1 án BT):
a. Giao Dự án khác (mục tiêu, địa điểm, diện'tích đất sử dụngi tổng vốrí đầu tư, thời 

gian và tiến đội thực hiện); hoặc
b. Thanh toán bặng tiền (số. tiện, thời, gian, tiến.độ thanh toán):
7.  Ưu đãi, hỗ trợ .đầu tư và các biện pháp bảo đảm đầu tư khác (nếu C0):

Điều .dị. Giấy .chứng; phận, ■ đầu. tư, này .được lập thành (...) bản gốc: 01 bản lưu tại Cơ 
quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 01 bản cấp cho Doanh nghiệp dự án, ... bản eap'cho Nhà 
đầu tư (ipỗị N^a đầự, tự mot bap), 01 bản gửi đến ... .(Cơ quanỊ nhà nước co thẩm qụyền ký 
kết Hơp dopg dự án) và sao gửi den: Bộ Kế hoạch và Đầu tự, Bộ Tài phình, Bộ T^ipguypp 
và Môi trường, UBND tỉnh nới thực hiện Dự án và các Bộ, Ngành, cơ quap.khpc pó lấy.ý 
kiến trong quá trình cấp Giấy chứng nhận,đầu tư./.

THU TRƯỚNG Cơ QUAN 
CAP GIẤY c h ứ n g 'NHẬN ĐẦU TƯ
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Mẩu sô' 4
Giây ehứng nhận đẩutư

(Áp dụng đối với Nhà đầu tư trong nước vâ doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoàị)

J cơ QUAN CẤP .  CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIẤY CHƯNG NHẬN ĐẦU TƯ  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

'ự 'i

GIẤÝ CHỨNG NHẬN ĐẦÙ TƯ 

số:

•Chứng nhận lần đầu: Ngày tháng năm

, nJịận tliạy đổi lận thứ: Ngày  tháng  nậm

Chứng nhận thay đổi lẩn thứ: Ngày  tháng  năm

Căn cứ Luật Dầu tư sộ' 59/2005/QH11 ngày 29’ tháng,11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 nãrri 2005; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 nàm 2003; 
Căn cứ Luật Đâu thầú sô' 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

1 Căn cứ Luật' sửa đối, bo sung một số điều của' các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ 
:bhh số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6:năm 2009;  1

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐCP ngày 27 tháng 11 năm 2009' về đầu tự theọ hình 
thức Hợp 'đồng Xây dựng  Kinh doanh  Chuyến'giao, Hợp đồng Xầy dựng  Chuyển giao  
'Kinh dôanh; Hợp đồng Xây đựng  Chuyển giao;  !).;>

Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ cíiức bộ máy của

Căn cứ bản đề nghi cấp Giấy chứng nhận đầu tư và. hồ sơ kèm theo do nộp 
ngày... , và hồ sơ bổ sung nộp ngày  (nếu có),

Cơ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐAU t ư

Chứng nhận:

1.  Nhà đầu tư: (trường hợp có nhiều Nhà đầu tư khác nhau, phải ghi rõ thông tin của 
từng Nhà đẩu tư).

Đối với Nhà đầu tư là cá nhân:................„................................................................................

Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):.................... ..............................................................
Giới tính:..........................................................................................................................................

Sinh ngày:.... /...../......Dần tộc:.........................Quốc tịch:.........................................................
Chứng minh nhân dân sô':...... .........„..................... ...... .............................................................
Ngày cấp:.... /...../......Nơi cấp:.......................................................................................................

Giây tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................................
Sô' giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày cấp:.... /..... /......Ngày hết hạn:...... /.... /......Nơi cấp:.........................................................
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Nơi đăng ký hộ khâu thường trú (ghi nội dụng tương ứng trong Mẫu số 1):......................
Chỗ ở hiện tại, (ghi nội dưng tương ứng trong Mẫu Bố  ... i..ỉ..... .................

Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:....................................................................................................
Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):................... ...........................................................................
Giấy tờ chứng thực việc thành lập:.............................................................................................
Số giấy chứng thực: ........... ........ ...........................................................................................
Ngày cấp:.... /.... /...... Ngày hết hạn:.... /.... /......Nơi cấp:.........................................................
Địa chí trụ sở chính (ghi nội dung tửơrig ứng trong Mẫù số 1)’.................. .................

Người đại diện theo pháp luật:...................................................................... .............................
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):..'..................................   '...... .....................

Giới tính:................................................................................................................ ......... ........ ......
Sinh ngàỹ:'.... /.....ỉ.... toán tộc:......................lií......Ỉ....QỐÔCìầch:.......;....Í.Ẳ...... Í.../.Í..............

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................................
Ngẳy cấp:.... /...../.....Nơi cấp:......................................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không CẠ CMND):................ .............. ......................

Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Ngày cấp:.... /.... /......Ngày hết hạn:...... /.... /......Nơi cấp:............................................. ...........
Điều 1. ĐẢNG KÝ Dự ÁN ĐẨU TƯ: (ghi nội dung tương ứng tại Điều 2 trong Mẫu số 

3)
Điều 2. (ghi nội dung tương ứng tại Điều 3 trong Mẫu số 3)

THỦ TRƯỞNG CỜ QUAN 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
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Mẫu số 5 
Giấy đề nghị điều chỉnh Giây chứng nhận đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨẠ VIỆT NAM 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIÊU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Kính gửi: (t^n/Dơ quan cấp Giấy chứng nhập đầu tư)

Nhà dầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giây chứng nhận đầu tư (sô, nigày cấp, nơi ícâp) với nội 
dung sau:

I. ĐIỀU CHỈNH NỘI PUNG ĐÁNG KÝ KINH PỌANH (chi áp dụng đốis với Nhà 
đầu tư nước ngoái đã dược cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Mẫu số 1):

Những nội dung đề nghị điều chỉnh (Chỉ ghi những nội dung đề nghị điều chỉnh yà giải 
trình lý do điều chỉnh):

Nội dung dăng hý kinh doanh sau khi điều chỉnh:  u

1. Tên công ty:............................................................................ ...........

Tên cong ty viết bằng tiêng Việt (ghi bằng chữ in hoa):..............................................
Tên cống ty víêt hắng tiếng hước ngoài'(nếu có):............................Á......... ............... .............

Tên công ty viết tắt (nếu có):............................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, đường pho'/xom/a'p/thon:
Xã/Phựờpg^j train;..... . ....................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...............................................................................
Tỉnh/Thành phố:....................................................................... ............... ..................................
Điện thoại:...............................Fax:................................................................................................
Email:.......... .............................Website:........................................................................................
3.  Người đại diện theo pháp luật:................................................................................................
Họ và Tên (ghi đầy đủ bằng chữ in hoa):........ ...............
Giới tính:..........................................................................................................................................

Sinh ngày:.... /..... /......Dân tộc:  Quốc tịch............................ ............................
Chứng minh nhân dân số:............................................................................................................
Ngày cạp:.... /...../......Nơi cấp:............ ............. ............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):......................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngày câp:.... /...../......Ngày hết hạn:...... /...../......Nơi cấp:.........................................................
Nơi đăng ký hộ khấu thường trú:................................................................................................
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Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:........ .....;...... ....Ị........ .'...4..1..4!.;...............................................
Xã/Phường/Thị trấn:................ ................................ ............. ........................... ..4 4..4.4....... 4.........
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...................... ........................................................
Tỉnh/Thành phố:.   4....4 4.......»...4 /4.444;     u .'Ì...X. 44............
Chỗ ớ hiện tại:.................................Ị»................ ............... ■.......4..;........ .........í4,...i;.4j..ú. 1............
Số nhà, đường phô7xóm/ấp/thôn:....................... ............ .;Ạ..............,4 1..4.4..4...<,.441. ...1..,...........................

Xạ/Phường/Thị trgp: .......J................44,...«...............................  ...4...................................ụ,.... ..........................   I.u.o>.t..â.....i.........................

Quận/HuyệrƯThị xã/Thành phô thuộc tỉnh:...................................... .’.......
Tỉnh/Thành phố:.; 1................................................................................’..................................................... '■...............................  ;................................................lí.:.;....?'.1..1 À..?..... .

Điện thoại:.............................................Fax (nếu có):............... ............ ..... .f........
Email (nếu có):......................................Website (nếu có):...................................... ...................

< ,•  !  4; ỉ Ị J

4. Mục tiêu hoạt động: Thực hiện Dự án  (tên Dự án)
5. Vốn điều lệ (bằng số; VND):....................................... .............. .............. ....... ....... ...............

ĩ i 1 '  '  I .  1  '  > '1

6. Nguồn Vốn điều lệ:,  I  ,,

7. Loại hình công ty:

,, Loại nguồn yộh, .Tỷ Số tiền(bằng,ẹq;;VNĐ)

Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước 
+ Vốn tư nhân ’ > 1  ỉ'

I”'’.', V 1 11

•I.U ÍT

Vốn nưác ngoài 1 ' '  ■ 5 ‘Arì / H/ íỉí

Vốn khác '  !  ' TJ  ■

Tổn^cộng  1 '  ’ !  1  1 Ị Ị 1 ’ )

 >■ 1 < !■■■ H! <  1  "1  'l’í'l.1 ị

8,. Danjh sách th,ẩnh ỵiên công ty (kf| khai theo mẫu tương ứng của Hồ sơ thành lập 
doanh nghĩệp thèo quy định cua pháp ìũạt về Doanh nghiệp): Gửi kèm

II. ĐÌẾu c h ỉnh  n ộ i dun g  Dự ÁN:  y

Những nội dung đề nghị điều chỉnh: (chỉ ghi những pội dpng^ề.pgịhị, điều chỉnh ,và giãi 
trinh lý do điểu chỉnh)

Nội dung Dự án sau khi điều chỉnh:

1.  Ị3y áp đầu tư: Dư án đầu tư xây dựng (tê^ Công trình dự áp) thực hiệp QỢ. SỞ
Hợp đồng (loại hợp đồng) ký kết vói  (tên Cơ quan nhà nước có thẩm quýễnịi có trụ
sở chính tậi (địá chỉ thự isở1 chính Cờ quan nhấ nước cồ 'thẩm iỊÙyềh), (hiện, thoai, rax) đại 
diện bởi (Họ và tên, chức danh người đại diện ký kết Hợp đồng dự ánhlhèò GÍẩy uỹquỳền 

(Số Giấy ủy quyển nếu có).

2. Địa điểm xây dựng Công trình dự án:.......Diện tích đất dự kiến sử dụng
3. Mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của Công trình dự án (ghi những nội dung phù 

hợp với Hợp đồng dự án):

4. Tổng vốn đầu tư, trong đó:
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 Vôn chủ sớ hữu cua Doanh nghiệp dự án: ................. ..............:..i... .................................
 Vốn vay:..... ............................ ................. .,..........    1»..........................
5. Tiến độ thực hiện Dự án:

a. Tiên độ xây dựng (ghi cụ thế’ tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ xây dựng):.............
 Tiến độ giải phóng mặt bằng: kể từ đến......
 Tiên độ xây dựng:..... kể từ.........đến..... .  I ’
b.  Tiến độ giải ngân (ghi cụ thế' tiến độ theo từng giai đoạn, nếu việc giải ngần không 

được thực hiện một lần):

c. Thời ẽian Xây dựng  Kinh doanh  Chuyển giao Công trình (đối vớị Dự án BOT); 
thời gian Xây dựng  Chuyến giao  Kinh doanh Công trình (Đối với Dự án BTO); thời gian 
Xây dựng  Chuyển giao Công trình (đổi với Dự án BT):

d. Thời gian chuyển giao Công trình:
đ. Thời gian bảo hành công trình sau khi chuyến giao:

6. Cẩc điều kiện kinh doanh Công trình (đối với Dự án BOT và BTO) hoặc điêu kiện hỗ 
trợ, thanh toán theo một trong hai phương thức (đối với Dự án BT) '

‘á. Giao Đự án khác (mục tiêu, địa điểm, diẹn tích đất sử dụng, tổng Ýôh đầu tư, thời' 
gian và tiên độ thực hiện); hoặc

b. Thanh toán bằng tiền (số tiền, thời gian, tiến độ thanh toán):
7. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các biện pháp bảo đảm đầu tư khác (nếu có):
IĨI. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:

1. Về tính chỉnh xác của nọi dung hồ sơ điều chỉnh;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định cụa 
Giây chứng nhận đầu tư.

!  ... , ngày ..... tháng năm
Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư

(Ẫy, ghi họ tên, chức danh và dóng dấu)
Tài liệu kèm theo:  1'  1

 Báó cáo tình hình’thực hiện Dự ần;
 Dự thảo Hợp đồng dự án (sửa đổi);
 Hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh thèo quy định của Luật Dọanh nghiệp (đối 

‘với triỉờrìệ hdp đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận ầầụ tư);

 ẸỊỒ sơ pháp Ịý củạ Nhà đầu tư (Bản sao. chứng nhận tỊi^nh lập hoặc ẹác giấy tờ có giá 
trị tượng đương khác).
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24.  THÔNG Tư SỐ 01 /2011 /TTBKHĐT NGÀY 04012011 
CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TỨ

Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

Căn cứ Luật Đấu thầu sô 61 /2005 / QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Cặn Ciị Luật ẹủa đổi, bổ sung một sô diểụ của các Ịuật liên quan ựêni đầu tự . xây dựng 
cơ bản sô 38/2009/'QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85 /2009 /NĐCP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về 
việc hướng dẫn .thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhàthầụ xây dựng theo Luật Xây 

dựng;  I  1

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐCP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy'' 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cợ cấufâ\chịtc fíủa Ẹậ Kê hoạcÌỊ pậị Ịìầu ịưịt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy dịnh chi tiết, kiểm tra về câng tác đấu thầu nhự sau;

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh
Thông tư này .quy định kiêm tra về công tác đâu thầu theo quy định của Luật Đấu thâu, 

bao gồm yiệc kiểm tra các hoạt động: ban hành các văn bản; hướng dẫn về đâu thầu của CỐC' 
Bộ ngành, dịa. phượng và doanh nghiệp; đào tạo về đậụ thầu; xây dựng và, phê ộụyệt kế 
hoach đau thầu; to chức lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng và các hoạt động dấụ thầu khác 
có liên qụan,

Điều 2. Đấỉ tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động kiếm tra về.công tát dâkíthều thưộCrCơtậuan 

có chức nâng, nhiệm vụ thực hiện kiểm tra và tố’ chức, cá nhân là đối tượng kiểm trạ.;

Điểu 3. Giải thích từ ngữ

TrongJThong tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: i

1.  Kiểm tra về công tác‘ đâu thầu là hoạt động 'được thực hiện thèo kế hoậch thương 
xuyên hàng năm (kê hoạch kiểm tra định kỳ) hoặc khi cỏ yêú cầu đật xuất của'Thủ tướng 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô.trựQthuộCiTrUng.ương hoặc; người có 
thẩm quyền của cơ quan kiếm tra về công tặc dấu thầu nhằm mục đích quản lý, điều hành 
và chấn chỉnh hoạt động đấu thầu đảm bảo đạt, dược mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tăng, 
cường hiệu quả củạ công tác dấu thầu và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vị, 
phạm pháp Ịuật về đấu thầu,

2.  Cơ quan kiểm tra về công tác đấu thầu (gọi tắt là Cơ quan kiểm tra) là các .Bộp cự
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cợ quan khạc ở Trung ương; Sở Kê hoạqh và Đầu 
tư, Sd ban ngành ở địa phương, Ụy ban nhân dân quận, huỵện tại cậc tỉnh, thành phq trực 
thuộc Trung ượng; các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, các Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà 
nước.  I

3. Người có thẩm quyền của cơ quan kiểm trạ là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ qụan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ượng; Giạm dốc Sở, Kế hoạch Vià Đầu tư,
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Giám đốc cacfS^apoig3nh/^pi^Jti^vtbanh*ph0'r^;*hy ĉ'J?W ^ơng;.Ghủ tịch úy 
ban nhân dân quận, huyệnị ỉ^ãnhặạo^cý Táp dpàn^inẬhê "Nha nước, các Tong công ty va

4.  Đơn vị chirWltifeffiWvi Công’tác’đài thẩu7gậiW lể? Đơn vrcKd’Wi kiểm tra) là cơ 
quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiếm tra về công tác đấu thầu thuộc 
cơ quan kiếm tra.

'5. Đôi tượng kiêm tra ỉà các cơ qùan, đơn vị có chức nâng, nhiệm vụ qùản lỷ đấu’thầu; 
thực hiện đào tạo vê đâu thâu; thực hiện đâu thầú và cáchoật động khằc có liên quah.

’ '8: Thời gian thực hiệh kiểm tra là khoảng thời gián từ ngày cơ qbah kỉếm tra bắt djần 
tỉếd hành kiềUì tra trực tiếp tại tơ sở cúa đối tượng kiêm tra đến' rigày Đoàh kiểm tra có 
Báo cáo kiểm tra trình người có thấm quyền của cơ quan kiểm tra để ban hành kết luậh 
kiếm/tra.  /  /

Điềụ4. Ngfuyeti tắc tổ chức hoạt động kiếm tra  '

1.  Việc kỉềm tra về công tác đấu thầu cần được thực Hiện theo cơ'chề' phối hợp cụ thế’ 
giữa các cơ quan kiểm tra được quy địnl} Ị,ại khpặn 2 Điều 3 cúa Thông tư này đế' tránh 
trường hợp kiểm tra chồng chéơ, trùng* lặp. j ỈU)

2. Trường hợp trong kế hoạch kiểm tra định kỳ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một hoặc 
nhiều cơ quan kiểm tra được quy định tại khoản 2 Điều 3!'cồ ctóg itìộV đối'tượng kìể^tra, 
Bộ.Kêhdạch và Đầu’tư sẽ là cơ quan kiểmtra đối với đối tượng kiêm'tra inày và Các cơ ÌỊuan 
kiêm tracòn lạpsẽ’ nghiên cứư điều chỉnh, thay'thế đối tượng kiêm tra khác?

3. 'Hường hợp trbng kế hóạch kiểm tra định’ kỳ của’ Số Kế hoạch vàĐầứ' tư và mot Hoặc 
nhiêu cơ 4 dân kiểkh tra ở địa phương dồ curig một đổi tượhg kiếm trá, ốở Kế hoạch và Đầu 
tư sẽ là cơ quan kiểm tra đối với đối tượng kiểm tra này và các cơ quan kiểm trá Còn lại 'sẽ 
nghiên cứu điều chỉnh, thay thế đối tượng kiêm tra khác. lú „111)

"' > Điều 'Sj Hình thức kiểm tra  I
1.  Kìếhi1 trà'định kỳ íà việc tiến hành kiếm trả theo kế hcíạch thường xuyên' hẩng năm

được người có thấm quyền của cơ quan kiểm tra phê duyệt.  . ĨJŨÌ> ;'■>)<

2.  Kiêm tra đột xuất là việc tiến hành kiểm tra theo từng vụ việc (khi có. vướng mắc, 
kieafPgh^fUinghi) (hẹoyêụ c,ầu; của Thủ tướng Ọhính phụ, CỊịũ í tịch Ụy bạn nhâp (dân tỉnh, 
t^aph phh tfực thuộc Trung ương hoặc người Icó tham,qqyqn củạ cơ quan kiểm tra.

£>iểu Phương thửc kiểm trà  ..' I

'  1. Riềm trái 'trực' tiếp 1A phương thửc tiến hành thông qua việc Cơ quah kiểm'tra thành
lập'đoấiỉ kiếm tra. Đbàn kiểm trâ tỉến hành kỉểm tÈỈấtrức tiếp tại cơ sở củàđổỉ tượng kiểm 
tbấ,' tợl địa điếm tó liên quan dếri cống tấc'quần lý vấ thực híệri các hoạt dộhglìên quan 
đên đấu thầu theo quy định tại Điều 1 Thông tư này. Kiểm tra trực tỉếp là phương thức được 
ấp dụiigchử yếu trơnghoạtidộngkiêm tra về công táó đâu thầU’.

j2. Ỵế'ú cẩu tíằớ cáo 'la phương thức"tiếií hanh thông q'uh 'việc Cơ quán kiểm trá ỳếu cầu 
đổTtượhg kì'ểm'trÁ gửi Văn Hảh đ‘ể báo cáo: Ỳều cầủ báô"cáo1 là pHửóng thức ằp dung'chu'yeu 
ttờrig éầc vụ việc Cụ thể'phục vụ việ!c chỉ đặố điều hành kịp thời đối với'từng mục tiêu trong 
giai đoạn cụ thê của Lãnh đạo cơ quan các cấp theo thấm quyền.

Gẳn^dứ^hiệrd ^ụ cụ thể, íriột Cuốc ki‘ểih tra cố thể được’thực hiện thèo một hoặc kết 
hỉợp Hẩi phương úiửh kỉêih 'trá ‘nêu trên.  11
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Điều 7. Thời gian thực hiện kiểm tra

1. Thời gian kiểm tra trực tiếp tại cơ sở của một đối tượng kiếm tra không quá 05 ngày 
làm việc. Trong thời hạn 20 ngày kế’ từ ngày kết thúc kiểm trạ trực tiếp tại cợ sở của đối 
tương kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải có Báo cáo kiểm tra trình người có thẩm quyền cqa cơ 
quan kiểm tra để ban hành kết luận kiểm tra theo quy định tại Điều 16 Thông tư nàỵ.

2.  Trường hợp cuộc kiểm tra phức tạp và liên quan đẹn nhiễụ đôi tương kiêm tra thì 
thời gian thực hiện kiểm tra trực tiếp tại cơ sơ của các đối tượng kiểm trakhong quá 15 
ngày, trong đó thời gian kiêm tra trực tiếp tại cơ sở của một đối tượng kiểm tra không quá 
05 tìgàV ìàm vỉệc. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra trực tiếp tại cơ sơ 
của các đối tường'kiểm tra, Đoàn kiêm trà phải cố Báo cáo kiểm tra trình người có thấm' 
quyền của cơ quan kiểm tra đê ban hành kết liiận kỉểm tra theơ qủy định tại Đỉều 16'Thốủ'g!' 

tư này.
Điều & Ýêú cầú dối với cá nhân tham gia thực hiện kiểm tra

Cá nhân chỉ được tham gia thực hiện kiêm tra khi đáp ứng đủ các điều kịện sau đây:
1. Am hiếu pháp luật về đấụ thầu;
2.  Có tối thiểu 02 năm kinh .nghiệm hqạtdộpg tvựẹ. tịếpỊtpng linh ..vực^đpu thạú, thuộc 

các tố chức như: cơ quan quản lý về đấu thầu; bên mời thầu; tố chuyên gia, đậu thầu; cơ 
quan, tổ chức thẩm định hoặc các hoạt động khác, co liên quan; riêng Trưởng đoàn kiểm tra 
phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trorig lĩnh vực đấu thầu;

3.  Có chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu do các cơ sở đào tạo phù hợp với qúy
định của pháp luật về đấu thầu cấp;  1

4. Cố trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu khi thực hiện kiếm tra gói thầu đươc tổ chức 
đấu thầu quốc tế, gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA.

Điều 9. Kinh phí cho việc thực hiện kiểm tra

Kihh phí cho việc thực hiện kiểm tra được cân đối từ nguồn cjii thường xuyên đươc cấp 
từ ngân sách nhà nước hàng năm cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
cớ 'quah khác ở Thing ương; Sớ Kể hoạch'‘và Đầú tư, Sở ban' rigằnh ở địa phương, uý han 
.nhàn dân quện, huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các Tập đoàn kinh tế, Tổng bông ty vắ Dóarih nghiệp Nhà nưổc hố trí kihh phỉ cho 
việc thực hiện kiểm tra trong nguồn vốn do Tập đoàn kỉnh tế, Tổng công ty và Đoanh 
nghiệp quản lý.  J  r

Chương II 
TỔ CHÚC HOẠT ĐỌNG KIỂM TRA

*1  MỤC 1.
KẾ HOẠCH VÀ QUYẾT ĐỊNH KIẾM TRA I i I'

Điều 10. Lập, diều chỉnh và thông báo kế hoạch kiểm tra định kỳ

1.  Căn cứ tình hình thực hiện công tác đâu thầu của từng năm, đơn vị chủ trì kiểm tra 
lập kế hoạch kiếm tra địrih kỳ chó năm’ sau trĩnh người èổ thẩm'qùyền của cơ quan kiểm 
tra phê duyệt để làm cơ sơ triển khai thực hiện. £^J^ch kiểm ^rạ diph kỳ’ bap .goiPjCac 
nội dung sau đây:
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a) Danh sách các đơn vị, dự án (nếu có) sẽ tiêín hànhkiệm trạ; >
b) Thời gian tiến hành kiểm tra;
c) Phạrri vi và nội dung kiểm tra;
d) Đơn vị phôi hợp kiếm tra (nếu có).

2.  Trường hợp có thay đối so với kê hoạch kiếm tra định kỳ đã phê duyệt, đơn vị chủ 
trì kiếm tra lạp kế hoạch kiểm tra định kỳ điều chỉnh trình người có thầm quyền củà cơ 
quan kiểm tra phe duyệt điều chính.

3.  Kê hoạch kiếm tra định kỳ được gửi cho đối tượng kiểm tra và cơ quạp cạp trện của 
đôi tượng kiểm tra trong thời hạn tối ,đa 10 ngày kể, từ ngày được phệ. dpyệ| nhựng phải 
đảm bảo tối thiểu 10 ngày trước ngày tịến hành kiểm tra.

4. Kế hoạch kiểm tra định kỳ của các Bộ ngành, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công 
ty và Doanh nghiệp Nhà nước, Sớ Kê tiqạch và Đầu tư các tinh, thành phô trựp thuỹc trung 
ương phải được gửi đồng thời cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kê hoạch kiểm tra định kỳ của 
các cơ quan kiểm tra tại địa phương phải được gửi đồng thời cho Sở kế hoạch vã Đầu tư để 
phôi hợp thực hiện đảm bảo nguyên tắc nêu tại Điều 4 Thông tư này.

Điều 11. Lập, trình và phê duyệt quýết định kiểm trà

1. Quyêt định kiểm tra được lập khi có một trong các căn cứ sau:

a)  Kê hoạch kiểm trạ định kỳ được người có thấm quyền cúa cơ quan, kiểm tra phê 
duyệt;

b) Y kiên chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương hoặc người có thấm quyền của cơ quan kiếm tra về việc tiến hanh 
kiểm tra đột xuất.

2. Quyết định kiếm tra được lập theo Mẫu số 1 của Phụ lục ban hành kèm Thông tư này
bao gồm các nội dung sau:  <1  '!Á

a) Căn cớ để tiến hành kiểm tra;
b)  Thành phần Đoàn kiểm tra (Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Thự ký đoàn và các 

thành viên);
c) Tổ chức thực hiện kiểm tra, bao gồm các pội dung sau dây:  r
 Nhiệm vụ của Đoàn kiếm tra;  ; I
 Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra.
d) Thời gian kiếm tra;
đ) Kinh phí hoạt động cũa Đóàn' kiểm fra;
e) Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan đến Đoàn kiểm tra.

3. Người có thẩm quyến của Cỡ quan kiểm tra có trách nhiệm xem xét, phê duyệt quyết 
định kiểm tra để làm cơ sở thực hiện kiểm tra.h !  ; \  0]

1WC2.
NỘI DUNG k iếm  t r a  v ế  c ô n g  t ác  đ ẩu  t h ầu

Điều 12. Nội dung kiểm tra định kỳ

1.  Kiểm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu, 
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phân cấp trong đấu thầu theo các nội dung sau đây:
a) Cơ sở pháp lý của việc ban hành văn bản;
b) Thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác 

đấu thầu;
c) Nội dung văn bảri hướng dẫn, chỉ đạo thực hiệri côhg tác đấu thầu, đặc biệt là cốc nội 

dung về phân cấp trình, thẩm định và phê duyệt trong đàu thầu, sự phu hợp với các văn 
bán pháp lý cấp cao hơn;

d)  Tình hình thực tế áp dựng văn bản, những vướng mắc, khó khăn trong qbá trình 
triển khai thực hiện (nếu có);

2. Kiểm tra công tác đào tạo về đấu thầu theo cácnội dung sau đây:
a) Điều kiện tố' chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp Vụ> đấu thầu: Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cơ sỏ không có giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh theo quy định cúa pháp luật; sự phù hợp của đội ngũ giảng viên đấu thầu với 
quy đinh của pháp luật bao gồm việc dăng ký tên trên hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo đấu 
thầu theo quy định? sự phù hợp của tài liệu giảng dạy (giáo trình và tài liệu trình bày) theo 
quy định;  t

b) Việc tô chức bồi dưộng nghiệp vụ đấu thầụ: giáng viên, giáo trình, bài giảng, thời 
lượng khpa bọc, vậ các nộị dụng khác có liên quan; đánh giá kết qua học tập và cấp chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đâu tbầụ, cấp lại chứng chỉ bội dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;

c) Việc lưu trữ hồ sơ các khóa học và quản lý hồ sơ học viên;
d) Ẹáo cáo hoạt động bồi dưỡng nghiệp yụ dấu thầu.
3.  Kiểm tra chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, chứng chỉ liên quan đến 

trình độ của đội ngũ cán bộ chuỵên gia đấụ thầu.
4. Kiểm tra việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo ,các nội dung sau đây:

a) Cơ sở. pháp lý;
b) Nội dung của kê hoạch đấu thầu, tính hợp lý. của việc phân chia gói thầu,.hình thức 

lựa chọn nhà thầu và phương thực dấu thầu áp dụng cho các gói thầu, hình thức hợp đồng, thời 
gian tổ chức ],ựạ chọn nhà thầu;

c) Việc điều chỉnh kê hoạch đấu thầu (nếu có) và lý do diều chỉnh;
d) Việc trình duyệt và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, chất lượng báo cáo thẩm định kế 

hoạch đấu thầu.
5. Kiểm tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầutheo các nội dung sau

đầy:  Ị,
a) Sự tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu;  !
b)  Sự tuân thủ theo cơ sở pháp lý được duyệt nhự kế hoạch đấu thầu, hồ Ẹơ mời sơ 

tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
c) Chất lượng hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu,

báo cáo đánh giá và báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu', h‘ồ sơ ỳêủ cầù, kểt quả lựà chọn nhà 
thầu;  1

d) Nội đúng hợp đồng ký kết và việc tuân thú các căn cứ pháp lý trong việc ký kết và 
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thực hiện hợp đồng;
đ) Trình tự và tiến độ thực hiện các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu đã duyệt,
6. Phát hiện những tồn tại, sai sót trong công tác đấu thậu vàđề xuất biện pháp khắc 

phục. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, 
trong Báo cáo kiểm tra cận đưa ra kiến nghị theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
(nếu có) đến người quyết định đầu tư của dự án độ.

7. Kiểm tra tình hình thực hiện báo cáo về công tác đấu thầu.
8. Kiểm tra việc triển khái thực hiện hoạt động kiểm tra về công tác đấu thầu theo quy 

định tại Thông tư này.
Điều 13. Nội dung kiêm tra dột xuất

Căn cứ theo yêu cầu kiểm tra đột xuất, qụyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra quy 
định các nội dung kiểm tra cho phù hợp.

Mực 3.
QUY TRÌNH KIẾM TRA THEO PHƯỢNG THỨC KIỂM TRA TRựC TIẾP

Điều 14. Chuẩn bị kiểm tra

Căn cứ kế hoạch kiểm trá định kỳ hoặc yêu cầu kiểm tra đột xuất, đơn vị chủ trì kiểm 
tra phân công cári bộ phụ trách làm đầu mốì (đồng thời là Thư ký của Đoàn khi thành lập 
Đoàn kiểm tra) thực hiên các cồng việc chuẩn bị kiểm tra như sau:

1. Khảo sát đế’ lập chương trình kiểm tra cự thể, bao gồm:
a) Liên hệ với đối tượng kiểm tra để thu thập những thông tin, tài liệu ban đầu về đơn 

vị, dự án, gói thầu dự kiến kiểm tra;
b) Xác định thành viên tham gia của đơn vị phối hợp (nếu có);

c) Xác định thành phần của Đoàn kiểm tra.
2.  Lập, trình người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra phê duyệt quyết định kiểm tra 

theo quy định' tại Đíềú 11 Thông tư này.
3.  Lập kế'hoạch kiểm tra chi tiết: căn cứ vào tình hình cụ thể của' cuộc kiểm tra, 

Trưởng đoàn kiểm tra phê duyệt kế hoạch kiểm tra chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 
22 Thông tư này. Kế hoạch kiểm tra chi tiết được lập theo Mẫu số 2 của Phụ dục ban hành 
kèm Thông tư này bao gồm cáp nội dung:

a)  Căn cứ để tiến hành kiểm tra;
,b) Đối tượng kiểm tra;
c) Mục đích kiểm tra;
d) Nội dung và phạm vi kiểm tra;
đ) Thời gián và địa điểm kiểm tra;
e) Chương trình làm việc cụ thể;
g) Trách nhiệm, quyền hạn của đối tượng kiểm tra;
h) Đề xuất các biện pháp thực hiện kiểm tra.
,4. Xây dựng đề cương báo cáọ làm cơ sở cho đối tượng kiểm tra, lập báo cáo: căn cứ 
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quyết định kiêm tra, kê' hoạch kiểm tra chi tiết được phê duyệt, Trưởng đoàn kiểm tra tố’ 
chức xây dựng đế cương báo cáo đề nghị đối tượng kiểm tra báo cáo về công tác đấu thầu của 
các dự án, gói thầu cần kiểm tra.

5.  Thông báo bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra, cơ quan quản lý cap trên của đối 
tượng kiểm tra và các đơn vị có liên quan về việc kiếm trạ .(kèm. thép quyết định kiệm tra, 
kê hoạch kiểm tra chi tiết, đề cương báo cáo).

6.  Lập dự tpạn kinh phí cho Đoàn kiểm tra trên cơ sở quyết định kiếm tra được quy 
định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

Điều 15. Tiến hành kiểm tra

1.  Sau khi thông báo cho đối tượng kiểm tra theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông
tư này, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra theo ”kế hoạch 
kiểm tra chi tiết.  1

2. Đoàn kiểm tra thực hiện thụ thập, nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài 
liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; tiến hành kiểm tra, xác minh các thông tin, tài liệu 
khi cần thiết; tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện .để làm . cơ sở kết Iqận các nội dung 
kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra có thể traj đổi với các đối tượng kỉểm 
tra khi cần thiết.

3. Vào ngày kết thúc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thộng 
báo cho đối tượng kiếm tra biết và bàn giao tài liệu, trang thiết bị sử dụng (nếu có) trọng 
quá trình kiểm tra.

4.  Sau khi kêt thúc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, các thành viên trong Đoàn kiểm tra dự 
tháo Báo cáo kiểm tra cá nhân theo phân công và gửi cho Thư ký đoàn tổng hợp dự thảo 
Báo cáo kiểm tra theo Mẫu số 3 của Phụ lục ban hành kèm Thông tư này. Thư ký đoàn cỏ 
trách nhiệm trình dự thảo Báo cáo kiểm tra cho Trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định 
trước khỉ gửi chó đối tượng kiểm tra có ý kiến.

5.  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo Báo cáo kiểm tra, đối tượng 
kiểm tra có trách nhiệm có ý kiến đối với các nội dung của dự thảo, trường hợp còn có ý 
kiên chưa thống nhất, đối tượng kiểm tra cần giải trình bằng văn bản đối với các nội dung 
chưa thống nhất được nêu trong dự thảo.

6.  Trên cơ sở dự thảo Báo cảo kiểm tra, ý kiến tiếp thu giải trình của đội tượng kiểm 
tra, Trưởng đoàn kiểm tra chỉ đạo việc hoàn thiện Báo cáo kiểm tra trình người có thẩm 
quyền của cơ quan kiểm tra trong thời hạn 20 ngày (25 ngày đối với trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này) kế từ ngày kết thúc kiểm tra tại cơ sở.

Điều 16. Kết luận kiểm tra

1.  Trên Cơ sở Báo cáo kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra tổ chúc dự thảo kết luận kiểm 
tra theo Mẫu số 4 của Phụ lục ban hành kèm Thông tư này để trìhh người có thẩm quyền 
của cơ quan kiểm tra xèm xét, phê duyệt theo quy định tại khoản 1 các Điều 24, 25, 26, 27 
Thông tư này.

2. Kết luận kiểm tra phải gủí cho đối tượng kiểm trạ và cơ quan quản lý cấp trên của 
đối tượng kiểm trạ (nếu có) và các đơn vị có liên quan (nếu cần thiết).

3.  Trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầụ, tùy theo mức độ vi phạm, 
người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra quyết định biện pháp xử lý hoặc chỉ dạo việc 
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chuyên hồ sơ, tàỉ liệu cho các đơn vị có trách nhiệm liên quán' đề xử lý theo quy>định.

MỤC 4.  ,  ,
QUY TRÌNH KIỂM TRA THEO PHƯƠNG THỨC YÊU CẦU BÁO CÁO

Điều 17. Chuẩn bị ỳêu cầu báo cáo
Cơ quan kiểm tra yêu cầu đôi tượng kiểm tra báo cáó tình hình thực hiện nhiệm vụ 

quản lý về đấu thầu hoặc tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo dác nội dung sau đây:
1. Mục đích, yêu cầu báo cáo;
2. Phạm vi và nội dung báo cáo;
3. Đề cương yêu cầu báo cáo;
4. Thời hạn nộp báo cáo của đối tượng kiểm tra;
5. Trách nhiệm, quyền hạn của đối tượng kiểm tra;
6. Các nội dung khác có liên quan.
Điều 18. Xử lý thông tin, tài liệu báo cáo
Căn cứ báo cáo cùa đối tượng kiểm tra, dơn vị chủ trì kiềm tra thực hiện thu thậip, 

nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung yếu cầu báo 
cáo;‘tiến hành xác minh các thông tin, tài liệu khi cần thiết. Trong quá trinh kiềm tra, đơn 
vị chủ trì kiểm tra có thể trao đổi với đối tượng kiểm tra (nếu cần thỉết).

Điều 19. Báo cáo kiểm tra

1.  Đơn vị chủ trì kiểm trạ. tổ chức xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm tra trong đó có đề 
xuất biện pháp xử lý tiếp đốĩ với các vấn đề phát hiện được trong quá trình kiếm tra.

12,  Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của đơn vị chủ trì kiểm tra, người có thẩm quyền của 
cơ quan kiểm tra xem xét, quyết định biện pháp xử lý . đối với các, vấn dề phát hiện được 
trong quá trình kiểm tra.

Chương III 
XỬ LÝ KẾT QUẲ KIỂM TRA

Điểu 20. Theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra

Trường hợp, đối tượng kiểm tra có sai sót trong cộng tác đấu thầu, cần có thời gian dể 
khắc phục, Thư ký Đoàn kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện kết Ịuận kiểm tra.

Điều 21. Báo cáo phản hồi về tình hình thưc hỉện kết luận kiểm tra gửi cơ 
quan kiểm tra

J. Trên cơ sở kết lụận kiểm tra, lãnh dạo của đối tượng kiệm trại chỉ dạọ đối tượng 
kiểm tra thực hiện theo,kết lụận kiêm tra, cụ thể như sau:

a) Những tồn tại có thể khắc phục được ngay trong dự án, gói thầu đang thực hiện;
b) Những tồn tại cần rút kinh nghiệm dho các dự án, gói thầu khác;
ế) Trường hợp có hàrih vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, đối tượng kiểm trà cần báo 

cáo danh sách các tổ chức, cá nhân có liến quan đã bị xử lý theo quy định Cua pháp luật.
2.  Tùy theò phạm vi, đối tượng kiểm tra, cơ quán kiểm tra sẽ yêu cầu thời gian đối 

tượng kiêm tra gửi báo cáo phán hối về tình hình thực hiện kết luận kiểrh tra.
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Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện kết Mn kiểm tra được lập theo Mầu số 5 của 
Phụ lục ban hạnh kèm Thông tư này.

Chương IV
QUYỂN VÀ NGHĨA vụ CỦA CÁC BÊN THAM GIA KIEM TRA

Điều 22 Quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn và cạc thành viên đoàn kiểm 

tra
1. Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra
a) Tổ chức xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm tra chi tiêt.
b)  Tố chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo đúng quy 

định.
c)  Đề nghị đối tượng kiểm tra cung cấp thông 'tin, tài lìệù theò yêu cầu'của Đoàri kiểm 

tra.
d) Tổ chức xầy dựhg Báo cáo kiểm tra và dự thảo kết luận kiểm tra.
đ) Tổ chức theo dõi việc khắc phục các tồn tại đã nêu trong kết luận kiểm tra (khi có 

yêu cầù của hgườỉ cò' thẩih quyền của cờ quah kiểm trá).
e)  Thể hiện thái độ công tâm, cầu thị, không gây khó khăn, nhũng nhiễu đối tượng 

kiểrii trà, nghiêm túc chấp hành các quy định về'phòng chống tham nhũng.
2. Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên Đoàn kiểm tra
a) Thực hiện nhiệm vụ và báo cáo Trưởng đoẳn về kết quả kiểm tra (lội với công việc 

được Trưởng đoàn kiểm tra phân cống.
b) Tham gia chuẩn bị ẹông tác kiểm tra và xây dựng Báo cáo kiểm tra.
c) Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác kiểm tra theo sự phân công.
d)  Thể hiện thái độ công tâm, cầu thị, không gây khó khăn, những nhiễu đố| tượng 

kiểm tra, nghiệm túc chấp hành các quy đinh về phòng chống thạm nhộng.
Điêu 23. Trách nhiệm và quyền hạn củatổ chức, cá nhân thuộc đôi tượng 

kiểm tra

L Phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra.
2. Báo cáo trúng thực, cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ Và chịú tíách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung đã cung cấp.
3. Được cơ qùari kiểm tra thồng báo về kết luận kiểm trẩ và có qựyền kiến nghị, giải 

trình về kết luận của cơ quan kiểm tra.
4. Thực hiện kết luận kiểm tra của cơ quan kiểm tra.
5. Gửi báo cảo phân hổi vễ tính hình thực hiện kết luận kiểm tra đến cơ quan kiểm tra 

theo quy định tại khoẩn 2 ĐỈềú 21 Thông tư này.

6. Trường hợp trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện có dấụ hiệu vi phạm 
pháp luật về đấu thầu, pháp luật khác co ìíêri quan vồ đề nghị đối tướng kiểm 'tra xử ly theo 
đúng quy địhh, đối tượng kiểm tra cần tổng hợp và báo cáo cơ quan kiểm ttá dồng thời báo 
cáo Bộ Kế hoạéh Và'Đầu tư danh sáeh các tể chức, cá nhân cố ìiêh quan đã'bị xử lý.
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Chương V
PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM q u y ề n  t r o n g  k iể m t r a

Điều 24. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Trách nhiệm cùá Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Phê duyệt kế hoạch kiểm tra định'ký; quyết đính kiểmUravà kết lứần kiếm tra về 
công tác quản lý đấu thầu tại các Bộ ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, 
các Tống công ty và Doanh nghiệp Nhà nựớc; công tác đấu thầu, thụộc các dự.án do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định đầu tư và các dự án khác trên phạm vi cả nước.

b) Quyết dịnh biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có).
c) Chỉ đạo tổng hợp tình hình thực hiện kiếm tra về công tác đấu thầu hàng năm trên 

phạm vị cả nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ quan, đơn vị được phân công chức năng, nhiệm vụ kiểm tra về công tác đấu thầu 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra do Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Điều 25. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan 
khác ở Trung ương

1.  Trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương

a) Phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ; quyết định kiểm tra và kết luận kiểm tra công 
tác quản lỷ đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị thuộc mình quần lý; công tác đâu thầu thuộc các 
dự án do mình quyết định dầu tư và các nội dung khác có liên quán.

b) Giao một cơ quan, đơn vị thuộc mình quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiếm 
tra về cồng tác đấu thầu.

c) Quyết định biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có).
d) Chỉ đạo tổng hợp tình hình thực hiện kiểm tra hàng nàm đôi với cồng tác quản lý 

đấu thầu của các cơ quail, đơn vị thuộc mình quản lý, công tác đâu thầu thuộc cốc dự án do 
mình quyết định đầu tư và các nội dung khác có liên quan.

đ) Chỉ đạo tổng hợp danh sách các nhà thầu, các đối tượng có liên quan đỗ bị xử lý khi 
phát hiện vi phạm pháp luật về đấu thầu, pháp luật khác có liên quan trong quá trình kiểm 
tra.

e) Chỉ đạo các đơn vị gửỉ báo cáo dược quy định tại điểm d và điểm đ khoản này đến Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2.  Cơ quan, đơn vị được phân công chức năng, ốhiệm vụ kiểm tra về công tác đấu thầu 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương chịu 
trách nhiệm tể chức thực hiện các cuộc kiểm tra do người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vi 
mình phê duyệt.

Điểu 26. Các tỉnh, thành phế trực thuộc Trung ương
1.  Trách nhiệm của Chủ tịch ủy ban'’nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương: Chỉ đạo sỏ Kế hoạch ,và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện các.nhiệm 
vụ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này.
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2.  Trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và' Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương

a) Phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ; quyết định kiểm tra Và kết luận kiểm tra về 
công tác quản lý đấu thầu tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung! 
ương; công tác đấu thầu thuộc các dự án thuộc phạiXỊ vi quản lý củạ địạ phượng và các. nội 
dung khác có liên quan.

b) Báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện kết luận kiểm tra đối với các dự án do Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

c) Giao một phòng ban trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra về công tác 
đấu thầu.

d) Báo cáp kết luận kiểm tra tới Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh.
d) Quyết định biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có).
e) Tốpg.hợp tình hình thực hiện kiểm tra hàng năm đối với các dự án thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương.
g) Tổng hợp danh sách các nhà thầu, các đối tượng có liên quan đã bị xử lý khi phát 

hiện vi phạm pháp luật về đấu thầu, pháp luật khác có liên quan trong" quá trình kiểm tra, 
của đơn vị mình cũng như của các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

. ' ■ * , ■ , \  , x  , ■
h) Chí đạp các đơn vị gửi các báo cáo được quy định tại điểm e vấ điểm g khoản này tới 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở ban ngấnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương
a) Phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ; quyết định kiểm tra và kết luận kiểm tra công 

tác đếu ‘thầu các dự án do mình quyết định đầù tư.
b) Giao một phòng ban trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra về công tảc 

đấu thầu.
c) Báo cáo kết luận kiểm tra tới Chủ tịch ữy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương.
d) Quyết định biện pháp xử lý sạu kiểm tra (nếu có).
đ) Tổng «hợp tình hình thực hiện kiểm tra hàng năm đối với các dự án do mình quyết 

định! đầu tư.
e)  Tổng hợp danh sách các nhà thầu, các đối tượng có liên quan đã bị xử lý trong 

trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về đấu thầu, pháp luật khác có liên quan trong quá 
trình kiểm tra.

g) Chỉ đạo các đơn vị gửi các báo cáo được quy định tại điểm đ và điểm e khoản này tới 
Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.  ''

4. Trách nhiệm cua Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương

a) Phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ, quyết định kiểm tra, kết luận kiểm tra công 
tác đấu thầu các dự án do mình quyết định đầu tư và các dự án do cấp xãỉ quyếtíđịnh đều tư 
hoặc làm chủ đầu tư.  I
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b) Giao một phòng ban trực thuộc thực hiện .chửc năng; nhiệm vụ kiếm tra vể công tác 
đấu thầu.

c) Báo cáo, kết luận kiểm tra tới. Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố tỉĩực thuộc 
Trung ương. I

đ) Quyết định híệh pháp 'xử lý sau kiểrrí tra (hếu có).
d) Tống hợp tình hình thực hiện kiểm tra hàng năm đối với các dự án do mình quyết 

định đầu tư.
e)  Tống hợp danh sách các nhà thầu, các đốì tượng có liên quan đã bị xử lỷ trong 

trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật Ýề đấủ thầu, pháp luật khác có liên quan 
trong quá trình kiểm tra.

g) Chí đạo các đơn VỊ gửi các báo cảổ được quy định tại điểm đ và điếm e khoâri nàý tới 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đế tổng hợp.

Đỉềủ 27. Các Tập đoàn kỉiiỉí' tê Nhà nước, Tổiig công tỷ vấ Doanh nghiệp1 Nhà 
nước

1.  Trách nhiệm của Lãnh đặo các Tập đoàn kinh tế Nhá 'nước, các Tổng công tỳ và 
Doanh nghiệp Nhà nước

a) Phê dụyẹt kế hoạch kiểm tra định kỳ; quyết định kiểm tra và kết luận kiếm tra công 
tác đấu thầu các dự án đo mìhh quyết định đầu từ‘' í

b) Giao một phòng ban, trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra về công tác 
đấu thầu.

c) Quyết định biện pháp xử lý sau kiểm tra (nếu có).  . í
d) Tổng hợp tình hình thực hiện kiểm tra hàng năm đối ỴỚi các dự án do mình qpyết 

định đầu tư.
đ) Tổng hợp danh sách các nhà thầu, các đối tượng có liên quan đã bị xử lý khi phát 

hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu, pháp luật khác có liên quan trong quá trình 
kiểm tra.

e) Chỉ dạo các dơn vị gửi các báo cáo được quy định tại điểm d và điểm đ khoẩn này tới 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đơn vị được phân công chức năng, nhiệm vụ kiểm tra về cồng tác đâu thầu cúa các 
Tập đoàn kinh tế Nhà nước, các Tổng công ty và Doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm 
tổ chức thựữ hiện các cuộc kiểm tra do Lãnh đạo đơn vị mình phê duyệt.

Chương VI
TỔ CHỨC THựC HIỆN

Điều 28. Hiệu lực thi hành  r

Thông tưnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 02 nâm 2011. Kể từ ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành, Quyết định số 327/2007/QĐBKH ngày 09 tháng 4 năm 2007 về 
Quy trình kiểm tra' đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực thi hành.

Đíềư 29. Tổehứcthựe hiệĩí  *=  I

1.  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uy ban 
nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
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2.  Trong thời hạn 30 ngày kế từ ngày? Thông; tư này có hiệu lực thi hành, các Bộ, cơ
quan ngang^, City quan l^huộc Chính phủ?,Gơ,/quaỊỊ.>hác ở Trụọg ựơng, ựy bar^nhân dân các 
tỉnh, quận/huyẹn, cac Tập đoàn kinh tế, Tọng ẹôqgty. và.Doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo 
việc phân công chức năng, nhiệm vụ kiểm tra vế công tác đấu thầu thuộc phạm vi quản lý 
của mình và gửi danh sách cơ quan, đơn vị được, phân công chức nàng, nhiệm vụ kiểm tra 
về công tác đấu thầu đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đế’ tổng hợp, theo dõi, quản lý và điều 
hành hỡặt đòng kiểm tra về côiig tầc đấu thầu trên phạm vi toàn quốc.  1

3.  Trong ÍỊÚá trình thựờ hiệh, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phù, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá 
nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kê hoạch và Đầu tư đề kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

BỘ TRƯỞNG

Vỏ Hổng Phúc z
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PHỤ LỤC
CÁC MẪU VĂN BẨN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH KIỂM TRÍA 

CÔNG TẮC ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm thèo Thông tư số Oỉ/2011/TTBKH ngày 04 thẳng 01 năm 2011)

Mẩu sô' 1

TÊN Cơ QUAN KIỂM TRA CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự dọ  Hạnh phục

Sô:  / QĐ,  ngày tháng năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về vịệc thậnhlập Đoàn kiểm tra công tác đấu thầu tại...

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYEN c ủ a  c ơ  q u a n  k iể m  t r a  
{Bộ trưởng; Giám đốc Sở; Chủ tịch Hội đồng quản trị...)

Các côn cứ

Xét đề nghị của (tên đơn vị chủ trì kiểm tra);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại... gồm các 
thành viên sau:

1. Ông (Bà)............... , Trưởng đoàn;
2. Ông (Bà)............... , Phó trưởng đoàn;
3. Ông (Bà)............... , Thư ký đoàn;
4. Óng (Bà) .................. . Thành viên;
5. Ông (Bà).... ... , Thành viên;

Điều 2: Tổ chức thực hiện kiểm tra:
1. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ đánh giá, kiểm tra các nội dung sau:
Căn cứ yêu cầu cụ thể của Đoàn kiểm tra để quy định cho phù hợp, ví dụ như:
( Kiểm tra tình hình thực hiện công tác đâu thầu theo quy định của pháp luật;
■ Các nội dung khác có liên quan.)
2. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra:...;
Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và kết luận kiểm tra được phê duyệt.
Điều 3: Thời gian kiểm tra:
Điềtì 4: Kinh phí hoạt độ’ cúa Đoàn kiểm tra:...;
Điểu 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà.... (điền tên các ông, bà 

có tên tại Điều 1, các ông, bà lãnh đạo cơ quan, đơn vị có liên quan tại Điều 1 và các đơn vị 
có liên quan khác...), chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
CỦA Cơ QUAN KIỂM TRA
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TÊN Đơ n  v ị 
CHỦ TRÌ KIEM TRẠ

Mẩu số'?

CỘNGRÒ,A XÃ HỘI CHỦ NGHỈẠ VIỆT NAM 
Độc ỉập  Tự do  Hạnh phúc

., ngày tliáng. năm..Số:

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHI TIÊT CÔNG TÁC ĐẤU THẦÚ 

TẠI...............

I. Căn cứ của cuộc kiểm tra:

 Căn cứ Quyết định (nêu số, ngày tháng năm của quyết định, người phê duyệt quyết 
định) về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác đấu thầu năm■'(nêu thỀãịđiệm thực hitện 
kiểm tra) tại (nêu tên đối tượng kiềm tra).

 Căn cứ Quyết định (nêu số, ngày tháng năm của quyết định, người phê duyệt quyết 
dinh) về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác dấu thầu tại (nêú tên đổi tượng kiểm tra).

II. Nội dung:

1. Đối tượng kiểm tra:
Tỉnh/thành phô7Bộ/ngành/Tập đoàn/công ty/dự án/gói thầu và một số* đơn vị trực 

thuộc.
2. Mục đích cùa cuộc kiểm tra:
Kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật tròhg cổng tác đầu'thầu.
3. Nội dung và phạm vi kiểm tra:
4.  Thành phần Đoàn kiểm tra:, theo Quyết (nêu số, ngày tháng năm của quyết định, 

người phê duyệt quyết định) về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đốịU thầu tại (nêu tên 
đối tượng kiểm tra).

5. Thời gián, địa điểm và chương trình kiểm tra:
6. Trách nhiệm, quyền hạn của đối tượng kiểm tra:

III. Kiền nghị cốc biện pháp thực hiện kiểm trá:
\ ■

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

Nơi nhận:
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Mẫu số 3

TÊN ĐƠN VỊ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHU TRÌ KIÊM TRA  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Đoàn kiếm tra còng tác đấu thầu  ngày tháng năm...

(được thành lập theo QĐ sô......
ngày...... cùa .......)

BÁO CÁO KIỂM TRA THựC HIỆN CÔNG TÁC ĐAU THAU111

TẠI...

PHẦN 1. TỔ CHÚC THựC HIỆN KIEM t r a

I.  QUÁ TRÌNH TỔ CHÚC THựC HIỆN KIEM t r a

 Các càn cứ tó chức thực hiện kiểm tra;

 Tên đối tượng kiểm tra;

 Thời gian và địa điếm thực hiện kiểm tra.
II.  NỘI DUNG KIỂM TRA

 Nêu nội dung kiểm tra theo Kê hoạch kiểm tra chi tiết;

Nêu tên các dự án (hoặc chương trình đào tạo) được kiểm tra.
PHẦN 2. KẾT QUẢ KIỂM TRA2

I.  KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH THựC HIỆN

(Căn cứ vào nội dung kiểm tra dể nêu khái quát uề tinh hình thực hiện)
II.  KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Trên cơ sở nội dung kiểm tra theo Kế hoạch kiềm tra chi tiết và phàn công của Trưởng 
đoàn kiểm tra, Báo cáo kiếm tra cá nhân của các thành viên trong đoàn được xây dựng theo 
hướng dẫn dưới dày:

A.  Báo cáo kiếm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ dạo thực hiện 

công tác đấu thầu, phân cấp trong dấu thầu theo các nội dung sau dây:

1. Cơ sở pháp lý của việc ban hành văn bản;
2.  Thắm quyền của cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn, chí đạo thực hiện công tác 

đấu thầu;
3. Nội dung vản ban hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu, đặc biệt là các nội 

dung về phán cấp trình, thâm định và phê duyệt trong đấu thầu, sự phù hợp với các văn 
bản pháp lý câp cao hơn;

4.  Tình hình thực tế áp dụng văn bản, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình 
triến khai thực hiện (nếu có).

B.  Báo cáo kiếm tra công tác dào tạo về đấu thầu theo các nội dung sau đây:
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cơ SỞ ĐÀO TẠO

(Nêu tên cơ sớ đáo tạo)

1.  Điều kiện tó chức hoạt động bổi dường nghiệp vụ đấu thầu

Giãy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (nêu sô, ngày, 
tháng, năm cùa giấy chứng nhặn đãng ký kinh doanh/quyết dịnh và người phê duyệt quyết 
dinh);

Sự phù hợp cua đội ngũ giáng viên dấu thầu với quy định của pháp luật, có tên trong 
hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo đâu thấu theo quy định;

 Tài liệu giảng dạy: giáo trình và tài liệu trình bày theo quy định.

2.  Tô chức đào tạo
Các khóa đào tạo được kiếm tra là khóa đào tạo sô’ 1 (nêu địa điểm; ngày, tháng, năm 

tổ chức khóa đào tạo); khóa đào tạo sô 2 (nêu địa điểm; ngày, tháng, năm tô chức khóa đào 
tạo);

2.1. Khóa đào tạo số 1 (nêu địa điếm; ngày, tháng, nảm tô’ chức khóa đào tạo)

Giáng viên: hợp đồng lao động, sự phù hợp với điều kiện giáng dạy; thời gian tham 
gia giảng dạy tại khóa đào tạo;

 Giáo trình: tính đầy đú về nội dung, hình thức trình bày....;

 Chương trình giảng dạy cụ thể của khóa học;
Đánh giá kết quả học tập: phương pháp theo dõi và đánh giá kết quả học tập của các 

học viên;
Cấp chứng chì bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

đấu thầu.
2.2. Khóa đào tạo số 2 (nêu địa điểm; ngày, tháng, nãm tể chức khóa dào tạo)

(Nội dung báo cáo các khóa dào tạo dược kiểm tra tiếp theo của ca sở đào tạo tương tự 
như khóa dào tạo sô 1 tại điểm 2.1 Mục này)

3.  Nhận xét, đánh giá
3.1 Về điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Nhận xét về sự phù hợp với diều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ dấu thầu 
theo các văn bản pháp lý quy định về dào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dấu thầu.

3.2 Về tô' chức hoạt động đào tạo

a) Những ưu điểm đã dạt được;
b) Những tồn tại, sai sót (nêu và phún tích cụ thể từng nội dung có dẫn chiêu cụ thể. 

Trường hợp có vi phạm thỉ phải nèu cụ thế vi phạm diều nào, khoan nào của luật pháp, hậu 
quả ciía hành vi vi phạm, kiến nghị việc xứ lý);

c) Kiến nghị, dề xuất (nếu có).
C. Báo cáo kiểm tra công tác đâu thầu và lựa chọn nhà thầu theo các nội dung sau dây:
Dự ÁN 1

(Nêu tên dự án)
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Chủ đầu tư: (nêu tên chủ đầu tư)
Ban QLDA: (nêu tên Ban QLDA)

1.  Khái quát về Dự án và Kê hoạch đâu thầu
1.1. Khái quát về dự án
 Quyêt định đầu tư (nêu sô; ngày, tháng, năm của quyết định; người phê duyệt quyết 

định);

 Một số nội dung cơ bản cùa dự án (nêu tên dự án, địa điểm, tổng mức đầu tư và một số 
nội dung chi tiết khác);

 Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự toổn (nếu có) (nêú s.ố; ngày, 
tháng, năm cúa quyết định; người phê duyệt quyết định).

1.2. Kê hoạch đâu thầu

' Văn ban ;trình thẩm định KHĐT và KHĐT điều chỉnh (nếu có) (nêu sô; ngày, tháng, 
nảm của văn bản; tên đơn vị trình hoặc cơ quan/tổ chức thẩm định’);

 Quyêt đinh phê duyệt KHĐT và KHĐT điều chỉnh (nếu có) (nêu số; ngày, tháng, năm 
của quyệt định; người phê duyệt quyết định);

 Nội dung cơ bản (nêu tổng số gói thầu, số lượng gói thầu thống kế theo các lĩnh vực: 
mua sắm hàng hóa, tư vấn, xậy lắp và số lượng gói thầu thống kệ theo hình thức, lựa chọ‘n 
nhà thầu: đâu thầu rộng râi, hạn chê...).

2.  Tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu

Các gói thầu được kiểm tra là gói thầu số 1 (nêu tên gói thầu được kiểm tra); gói thầu 
sọ 2 (nêu tên gói thầu được kiểm tra);

2.1.  Gói thầu số 1 (nêu tên gói thầu)

n) KHĐT của gói thầu sô 1 có nội dung nhự sau:
 Tên gói thầu;
 Giá gói thầu;
 Nguồn vốn;
 Hình thức lựa chọn nhà thầu;
 Phương thức đấu thầu;
 Thời gian ‘lựa chọn nhà thầu;
 Hình thức hợp đồng;

 Thời gian thực hiện hợp đồng.

b)  Quá trình thực hiện (mô tả quá trình tổ chức lựã chọn nhà thầu)
  Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu (HSMT/HSYC) (nêụ số; ngày, 

tháng, năm của văn bản; tên đơn vị trình);
Văn ban tham đinh HSMT/HSYO1 (nêu có) (nêu sôi; ngày, tháng, năm của văn bản; tên 

cơ quan/tổ chức thẩm định);  '

 Quyết định phê duyệt HSMT/HSYC (nêu số; ngày, tháng, nảm của quyết địnhỉ người 
phê duyệt quyết định);
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 Quyết định thành lập Tố chuyên gia (nêu sọ; ngày, tháng, năm của quyết định; người
phê duyệt quyết định);  t

Thông báo mời thầu/gửi thư mời thầu (nêu phương tiện đăng tải, số báo và thời 'gian 
đăng tải);

 Bán HSMT/phát hành HSYC (nêu thời điểm bạn/phát hành HSMT/HSYC);
Danh sách nhà thầu mua HSMT/nhận HSYC (liệt kê các nhà thầu mua HMST/nhận 

HSYC);
Thời diêm đóng thầu/hết hạn nộp HSĐX (nêu thời điểm đóng thầu/hết hạn nộp 

HSĐX);
 Danh sách nộp HSDT/HSDX (liệt kệ các nhà thầu nộp HSDT/HSDX);
 Báo cáo đánh giá HSDT/HSĐX của Tổ chuyên gia (nêu số; ngày, tháng, năm. của Báo 

cáo; kết quả đánh giá sơ bộ; đánh giá chi tiết; xử lý tình huống (nếu có); đề xuất trúng 
thầu);

 Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) (nêu số, ngày tháng năm 
của văn bản, tên dơn vị trình);

Văn bản thẩm định KQLCNT (nêu số; ngày, tháng, năm của văn bản; tên cơ quan/tổ 
chức thẩm định);

 Quyết định phê duyệt KQLCNT (nêu số; ngày, tháng, năm của quyết định; người phê 
duyệt quyết dịnh), cụ thể:

+ Tên nhà thầu trúng thầu;
+ Giá trúng thầu;
+ Thời gian thực hiện hợp đồng;
+ Hình thức hợp đồng;
+ Gác nội dung khác (nếu có).
 Hợp đồng (nêu số hợp đồng và thời điểm ký kết hợp dồng);
 Các nội dung khác có liên quan.
2.2.Gói thầu số 2 (nêu tên gói thầu)
(Nội dung báo cáo các gói thầu dược kiểm tra tiếp theo của dự án tương tự như gói thầu 

tại điểm 2.1 Mục này)

3.  Nhận xét, đánh giá
3.1. Về Kế hoạch đấu thầu
Nhận xét về trình tự thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt KHĐT (nhận xét lý do cho 

việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác với đấu thầu rộng rãi, về nội dung KHĐT, 
trình tự thủ tục trình duyệt KHĐT).

3.2. Về quá trình thực hiện
3.2.1.  Gói thầu số 1 (nêu tên gói thầu)
a) Về cơ sở pháp lý (nêu Luật Đấu thầu, Nghị định cụ thê được áp dụng cho gói thầu 

này);
b) Những ưu điểm đã đạt được;
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c)  Nhữn£ tồn tại, sai sót (nêu và phân tích cụ thể từng nội đung có dẳn chiếu cụ thể.
Trường hợp có vi phạm thì phải nêu cụ thể vi phạm điều nào, khoản nào của luật pháp, hậu 
quả của hành vi vi phạm, kiến nghị việc xử lý);  ,,

d) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).
3.2.2.  Gói thấu Số 2 (nội dung báo cáo tương tự như gói thầu số 1)
Dự ÁN 2

(Nêu tên dự án )

(Các dự án. tiếp thèo, nội dung báo cáo tương tự như dự án 1).

Trên đây là kết qua kiểm tra về (nêu tên nhiệm vụ kiệm trạ ghi theo Quyết định kiểm 
tra) tại (nêu tên đối tượng kiểm tra) từ ngày (nêu thời gian tiên hành’kiểm tra trực tiếp tại 
cơ ầở), Đoàn kiếm tra về công tác đấu thầu kính báơ cáó.  '

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
( I  /
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Mẫu SỐ4

t é n  c c Pq ứ a n  k iể m t è a c ộ n g  HÒAXÃ h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m  
‘ í  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số:  /  •> ngày tháng năm...

KẾT LUẬN KIỂM TRA 
Về việc thực hiện công tác đấú thầu tại...

I. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại...
(Nêu khái quát chung về tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại đơn vị được kiểm 

tra)

II. Nội dung kiểm tra
(Nêu chi tiết các dự án/gói thầu đã kiểm tra)

III. Nhận xét
1. Những mặt đạt được
2. Những tồn tại, sai sớt
a) Về kếhoạch đấu thầu;

b) Về Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu;
c) Về việc đárih giá Hồ sơ dự thẳu, Hồ sơ đề xuất;
d) Về thẩm định, phê duyệt trong đâu thầu;

đ) Về hợp đồng;
e) Các nội dung khác liên quan.

IV. Kiến nghị
 Đối với lãnh đạọ của đối tượng kiểm tra;
 Bối với các đơn vị khác có liên quan.

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỂN
, „  C.TTA Cơ QUAN KIỂM TRA

Nơi nhận:
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TÔN/CƠ QUAN GHU QỤẢN 
TÊN ĐỐI TỮỢNQ k iể m t r a '1’

Mấu số 5

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM' 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

' SỐ: ngày tháng năm...

BÁO CÁO PHẢN HồlVẸ TÌNH HÌNH THựC h iệ n  
KẾT LUẬN KIỂM TRA

Kính gửi:.................(Têncơ quankiểnỊitra)

Ị

I. Tình hình việc thực hiện kết luận kiểm tra/gỉám sát
(Nêu khái quát chung về tình hình thực hiện kết luận kiểm tra của đôi tượng kiếm tra).

II. Kết quả việc thực hiện kết luận kiểm tra
1. Những tồn tại đã được khắc phục  5
2. Những tồn tại cần có thời gian để khắc phục

3. Các trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý theo quy định (nếu có Ị

III. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp khăc phục trong th.ờỉ gian tới

Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG CỦA 
ĐÔÌ TƯỢNG KIỂM TRA

Ghi chú:

(1) Riêng đối với các dự án, gói thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiến hành kiểm 
tra tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đối tượng kiểm tra gửí bão cáo phản 
hồi về tình hình thực hiện kết luận kiểm tra tho'Sở kế hóạch vâ Đầú tư để tổng hợp báo 
cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tại các đơn vị khác thì đấị tượng kiểm tra chịu trách nhiệm báo 
cáo trực tiếp tình hình thực hiện kết luận kiểm tra cho cơ quan kiểm tra.

■7.

111 Tùy vào từng nhiệm vụ, nội dung kiểm tra để đặt tiêu đề Báo cáo kiểm tra phù hợp.
2 Tùy theo từng cuộc kiểm tra mà có đầy đủ tất cả các nội dung A, B, c hay chỉ có 1 số 

nộỉ dung.

386

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



25.  THÔNG Tự số 23/2010/TTBKH NGÀY 13122ỌỊ0
CỦA Bộ KỂ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư 

Quy định diều kiện năng lực của tổ chức và cá nhãn 
thực hiện tư vân đánh giá dự ãn dâu tư

Căn. cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu ttí xây dựng 
cơ bấn số38'12009/ QH12;

Căn cữ Lúật Đẩu tư sô' 59 /2005 /QH1 i;

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chinh phủ về 
giám sát vá đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ1CP ngày 14/1112/008*của Chinh phủ quy định 
chức nứhg, nhiệm, vụ> quyển hạn và cơ câu tố chức của Bộ Kê hoạch và Đầu tư;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân 
thực hiện tư vấn đánh giá dự án dầu tư như sau:

Chương 1.
NHỮNG QUỴ ĐỊNH CHUNG

Đỉều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện 

tư vấn đánh giá dự án đầu tư quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 
113/2009/NĐCP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh gịá đầu tư (sau đây 
viết tắt là Nghị định 113/CP).

2. Đối tượng áp dụng:
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện 

tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam.

Điều 2. Nâng lực của cá nhân khỉ thực hiện tư vân đánh giá dự án đầu tư
1. Cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phải có đủ điều kiện năng lực 

theo quý định và phù hợp với tính chất công việc của từng dự án đầu ‘tư. i
2. Cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư phâi có văn bằng, chứng chỉ đào tạo 

bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam 
hoặc nước ngoài cấp.!

Quy định tại khoản này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
3.  Năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư được phân hạng dựa 

trên các tiêu chí sau:
a) Trình độ chuyên môn được đào tạo;
b) Kinh nghiệm thực hiện tư vấn đánh giá' dự ốn đầu tư hoặc kinh nghiệm thực hiện 

các công việc liên quan đến quản lý đầu tư (Ịập dự én đầu tư; thẩm định, thấm trạ dự án 
đầu tư; quản lý dự án đầu tư).
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Điều 3. Năng lực của iổ chức thực Éiện từ vấn đắrili gỉấ dự' ẩn đầu tư
1.  Các tổ chức thực hiện tưvẩh đánh giá dự án đautíì phải cố đủ điều kiện nãng lực

phù hợp với c^qpy dink tại Thộng ÍỊƯ này,  ■)
2.  Năng lực của tổ cỊuíc thực hiệp tự vấn đánh giá dự, áp.đầu .tự được phân hạng dựa 

trên cơ sở các tiêu chí sau:
a) Năng lực của các cá nhân trong tổ chức;
b) Khả nảng tài chính, số lượng lao động, thiết bị máy móc (kể cả các phần mềm hỗ 

trợ) thực có của tổ chức hoặc do tổ chức thuê để thựẹ .hiện theo yêu cầu của công việc.

Chương 2.
ĐIỂU KIỆN NĂNG Lực CỦA Tổ CHỨC, CÁ NHÂN THựC HIỆN 

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ Dự ÁN ĐẦư  t ư
Điều 4. Điều kiện năng ỉực của cẩ nhẩn thực hiện tư vân đảnh giá dự án dầu 

tứ
1. Năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đau tư được phán thành 02 

hạng: Hạng 1 và Hạng 2.
2. Năng lực của cá nhân thực hiện ttí vấh đánh giá dự ẳn đầu tư hạng 2:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;  , I:
b) Đã có thời gian tham gia các công việc liên quan đến quản lý đầu tư tấi thiểu là 5 

năm;
c) Đáp ứng một trong những điều kiện sau:
 Đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 01 dự án nhóm B;
 Đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tấi thiểu 02 dự án nhóm C;
• Đã tham gia lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứư khả thỉ) tối thiểu 05 dự án líhốm B;
 Đã tham gia láp dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thỉ) tối thiểu 10 dự án;

 Đã tham gia thẩm tra, thẩm định tấi thiểu 05 dự án nhóm B;
 Đã tham giạ thẩm tra, thẩm định tối thiểu 10 dự án;
 Đã tham gia quản lý đầu tự tối thiểụ 02 dự án nhóm Đ;
 Đâ. tham gia quản lý đầu tư tối thiểu 04 dự ấn.,
d) Đã được học qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư và được cấp 

chứng chỉ đào tạo do các Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư hợp pháp của Việt Nam hoặc 
nước ngoài cấp.

3. Năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự ổn đầu tư hạng 1:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;
b) Đã đạt tiêu chuẩn tư vấn đánh giá dụi án đầù tư hạng 2  tối thiểu 3 năm hoặc cố  thờỉ

gian tham gia các công việc liên quan đến quán lý đầu tư tối thiểu là 8 nôm;
c) Đáp ứng một trong nhưng điều kiện sáu:
 Đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 01  dự án quan trọng quốc gia;
 Đâ tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 02  dự án nhóm A;
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 Đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 05 dự án nhóm B;
 Đã tham gia lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên ,cứu khả thi) tối thiểu 01 dự án quan 

trọng quốc gia;
 Đầ tham gia lập dự án đầu tư (Báó cáo nghiên cứu khả thi) tối thiểu 02 dự án nhóm A;
 Đã tham gia thẩm tra, thẩm định tối thiểu 01  dự án quan trọng quốc gia;

 Đã tham gia thẩm tra, thẩm định tối thiểu 02  dự án nhóm A;
 Đã tham gia quản lý đầu tư tôi thiểu 01 dự án  quan trọng quốc gia;
 Đã tham gia quản lý đầu tư tối thiểu 02 dự án  nhóm A.
d)  Đâ dược học qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư và được cấp 

chứng chỉ đào tạo do Các cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư hợp pháp của Việt Nam hoặc 
nước' ngóài cấp.

4.  Phạm vi hoạt động:
ạ) Hạng 2: Được tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư đối với dự án nhóm 

B, C;
b) Hạng 1: Được tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự áh đầu tư đối với dự án quan 

trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, c.
Điểu 5. Điều kiệnnănglực của chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đẩu 

tư
1. Chu trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư được phẳn thồhh 02 hạng: Hạhg 1 và 

Hạng 2.
2. Năng lực chủ trì thực hiện tư vâh đánh giá dự án đầu tư hạng 2:
a) Đáp ứng điều kiện của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 2 thép 

quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này;
b) Đáp ứng một trong những điều kiện sau:
 Đáp ứng điều kiện của cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầụ tư hạng 1 theo 

quy định tại Khoản ổ Điều 4 Thông tư này;
 Đã tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tối thiểu Ó5 dự án nhốmí B;
 Đã tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 10 dự án;
 Đã chủ trì lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khồ thi) tối thiểu 05 dự án nhóm'B;
 Đẩ chủ trì lập dự án đầu tư (Báo cốo nghiên cứu thí) tíổi ửiiểu 10 dh đh; 1

 Đã chủ trì thẩm tra, thẩm định tối thiểu 05 dự án nhóm B;
Đã chủ trì thẩm tra, thẩm định tấi thiểu 10 dự án;

r Đã có thời gian làm Giám đốc Ban quản lý dự án tối thiểu là 5, nồm.
3. Năng lực chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 1:
a) Đáp ứng điều kiện ẹủa cá nhập thực hiện tư vâh đánh gịắ .dự áp dậu :|ư hạpg lị thèo 

quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thồng tư này;
b) Đáp ứng một trong những diều kiện sau:
Đỗ, tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 02 dự án quạn trọng 

quốc gia;
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Đã tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tử tối thiểu 03 dự án nhóm A;
 Đã chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đẫụ tư Ọ5 dự án nhóm B;
  Đậ chủ trì, lập dự án đầu tư (Báo cáọ nghiên cứu khả thi) tối thiểu 01 dự án quan 

trọng quốc gia;

 Đã chủ trì lập dựán đầu tư (Báo cáo nghiến cứu khả thỉ) tối thiểu 02 dự án nhóm A;
 Đã chủ trì thẩm tra, thẩm định tối thiểu 01 dự án quan trọng quốc gíằ;
 Đã chủ trì thẩm tra, thẩm định tối thiểu 02 dự án nhóm A;

 Có thời gian làm Giám đốc Ban quản lý dự án nhóm B trố iên tối thiểu 10 nâm.
4,  Phạm vi hoạt động:

a) Hạng 2: Được chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư đối với dự án nhóm B, 
C;

<

b) Hạng 1: Được chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư đốị.với dự án quan 
trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C.

Điệu 6. Điều kipp năng lực của tọ chức thực hiện tư vân đánh giá dự án đầu 
tư

1.  Năng lực qủa tổ . chức khi thực hiện hpạt động tư v^h đánh ^iá dự án đầu tự được 
phân thành 2 hạng như sáu:

a) Hạng 2: Có ít nhất 5 người cộ đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn đánh gịá dự án 
đầu từ, trong đó có người đầ từng làm chu trì thực hiện tư vâh đánh gỉá dự án đầú tư 1 dự 
án nhốm B hoặc 2 dự án nhóm c.

b) Hạng 1: Có ít nhất 5 người có đủ điều kiện năng lực của cá nhân thực hiện tư vấn 
đárih giằ dự Ồn đồu tư hạng 1, trong đó có người đã từhg làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh 
gỉắ dự án đầu tư 1 dự án nhóm A trở lên.

2. Phạm vi hoạt động của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư:
ạ) Hạng 2: Được thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư dự án nhóm B, C;

b) Hạng 1: Được thực hiệp tư vấn đánh giá dự án đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, 
dự án nhóm A, B, C.

Chương 3.
QUẨN LÝ HOẠT ĐỘNG Bồi DƯỠNG NGHIỆP vự ĐẬNH GIÁ Dự ÁN ĐẦU t ư

Điều 7. Điều kiện củá Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư
1. Cố tư cách pháp nhân và ehức năng hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật;
2. Có ít nhất 5 giảng viên đánh giá dự án đầu tư đáp ứng quy định tại Thông tư này;
3. Có tài liệu giảng dày đáp ứng quy định tại Thông tư này.

Điểu 8. Giảng viên và Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư
1.  Giảng viên đánh giá dự án đầu tư:
Cá nhân độc lập hoặc tổ chức của cá nhân có nhu cầu làm giảng viến đánh gỉă dự án 

đẵu tư gửi văn bản đề nghị đàng ký và hồ sớ năng lực theo mẫu đêh Bộ Kế hơạch và í)ầu tư 
để được xem xét dưa vào danh sách giảng viên đánh giá dự án đầu tư.
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Giảng viên đánh giá dự án đầu1 tư phải dáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

à) Tốè nghiệp đại hộc trở lên; ■
b) Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm một trong các hoạt động: Tư vấn đánh giá dự án đầu 

tư; lập, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư; thực hiện soận thảo 
các vărì bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về lập, thẩm định, đánh giá, quản lý 
dự án đầu tư;

c) Có tên trong danh sách giảng viên đánh giá dự án đầu!tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quản lý.  ,

ă, Cơ sộ đào tạo đánh giá dự ản đầu tư: I
a) Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ Kê' họạch và Đầu tư 

đệ được xem xét đưa vào hệ thống cơ sở đào tạo và cấp quyết định công nhận Cơ sở đào tạo 
đánh gỉằ dự ẩn đầu tư.

Hồ sơ đãng ký bao gồm:
 Bản chụp được chứng thực của một trong các văn bản sạụ: Giấy chứng nhện đăng ký 

kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;
 Bản kê khai về năng Ịực của cờ sỏ! đào tạo (cơ sở vật chất, nhân sự của cơ sở đàọ tạo, 

tài liệu liên quan đến qụy trình quản lý đào tạo);
 Bản đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo, phiếu cung cấp thông tin đăng ký cơ sở đào tạo 

đành giá dự án đẩu tư theo inẵu.
b) Thfti hạn cấp quyết định công nhận Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư:
 Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, bộ phận tiếp 

nhận sẽ tiêh hành kiểm trạ, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hộ sơ không hợp lệ, 
cơ qụan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản cho Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu 
tư cố hồ sơ đăng ký.

 Trqng thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngậy nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Kệ hoạch 
và Đầu tư quyết định công nhấn Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đau từ.

Điển 9. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án dầu tự
1. Chương trình:  1
Nội dung: Theo Chương trình khung được quy định tại Thộng tư này.
Thời lượng: Thời lượhg của khóa học lâ 03 rigày, tương dương'với 24 tiết học.
2. Tài liệu giảng dạy của khóa học:
Tài liệu giảng dạy của khóa học bao gồm giáo trình được biên soạn dưới dạng văii bản 

sách, tàí liệu trình bày.được biên sóạn dưới dạng bản trình chiếu và các tài liệu liến quan 
khác.

Tài liệu giảng‘dạy phải ghi tên của Cơ sở đào tạo đánh giá dự ári dầtí tư.
Có 02 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm của cliứơng trình bồi dưỡng nghỉệp vụ dự ổn đánh 

giá dự án đầu tư.
Giáo trình, tài liệu trình bày do các cơ sở đào tạo bỉên soạn thẻo Chương trìhh khung 

quy định tại Phụ lục Thông tư này.  11
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Điều 10. Tổ chức bổi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư
1.  Cớ sở dào tạo đánh giá dự án dầu tư thực hiện các quy định về tổ ,chúx? bồi dưỡng 

nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư như sau;
a) Thông báo tuyển sinh, trong đố nêu rõ: lĩnh vực bồi dưỡng, yêu cầu đối với học viên, 

chương trình và nội dung khóa học bồi dưỡng, thời gian, địa điểm, kinh phí vồ các thông tin 
cần thiết khắc;

b) Thông báo kế hoạch tổ chức (thời gian, địa điểm, thời lượng, gịảng viên) về Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương nơi tổ chức khóa học trước ngày khai 
giảng tối thiểu 10 ngày để theo dõi, kiểm tra khi cần thiết, Trựờpg hợp có thay đổi kế 
hoạch thì cơ sở đào tạo phậi thông báo kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và sò Kế hoạch 
vả Đẫu tư địa phương;

c) Quyết định tổ chức khóa học bằng văn bản, trong đó bao gồm nội dung chương trình, 
giảng viên, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác;

d)  Phổ biến quy định của khốa học và cung cấp đầy đủ tài liệu theo chương trình cho 
học viên trước khỉ bắt đầu khóa học;

•>  ’  í1  1 í ;

e) TỔ chức khóa học đảm bảo nội dung theo chương trình khung và thời lượng quy định 
tại Thông tư này . Theo dõi thời gian tham dự khóá học củá họè viên;

g) TỔ chức kiểm tra và xếp loại kết quả học tập để cấp chứng chỉ cho nọc viên;
h) Gửi Quyết định cấp chúng chỉ và danh sách học viên đượẹcấp ẹhứngchỉ, báo cáo 

việc thực hiện kế hoạch thay đổi (nếu có) về Bộ Kế hoạch và Đầu từ và Sở Kế hoạch và Đầu 
tư nơi tổ chức khóa học trong thời gian không qúá 07 ngày‘ làm việc ieễ từ'tìgày kết thúc 
khóa học.

2.  Các khóa bối dửỡng nghiệp vụ đánh giá dự ân đầu tư có cấp chứngtíhí phải được tổ 
chức học tập trung; đảm bảo đủ thời gian, nội dung theo qúý định củá chương iỉrình khung 
đào tạo.

Điều 11. Đánh giá kết quá học tặp và cấp chứng chỉ bồídưỡng nghiệp vụ 
đánh giá dự án đâu tư

1. Học viên đửợc cấp chứng chỉ bồi dứỡng nghiệp vụ đánh giá dựánđâb tứ khỉ đắp ứng 
đủ các điều kiện sau:

a) Tham dự ít nhất 90% thời lượng của khóa học. Trường hợp học viên không đảm bảo 
thời lượng tham dự khóa học nhưng cố lý do chính đổng, , cớ sở đào tạo cho phép học viên 
bảo lưu thời lượng đã học và học_ tiếp tại khóa học kháp củạ cùng một cơ sở đào tạo trong 
thời gian bảo lựư tấỉ đa ba tháng kể từ ngày đầu tiên của khóa học tham gia trước đổ.

b) Ụàm bài kiểm trạ và có kết quả kiềm tra cuôl khóa hộc được đánh giá từ đạt yêu cầu 
trở lên.

2. Kiểm tra cuôìkhóa học:
<a) Kiểm tra cố thể dưdỉ hình thức trắc nghiệm kết hợp hình thức trắc nghiệm và trả lời 

bài tập tình huấng.  1

,b) Thời giáp kiểm tra tôi thiểu là 45 phút.
c) Xếp loại bài kiểm tra để cấp chứng chỉ:

Bài kiểm tra đạt từ 90% tổng số điểm trở lên: Xuất sắc
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Bài kiểm tra đạt từ 80% đến 89% tổng số điểm: Giỏi
Bài kiểm tra đạt từ 70% đến 79% tổng số điểm: Khá
Bài kiểm tra đạt từ 50% đến 69% tổng số điểm: Trung bình
Bài kiềm tra đạt từ 49% tổng số điểm trồ xuống: Không dạt yêu cầu.

ạ. Người dứng đầu Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư chịu trách nhiệm cập chửng chì 
bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư cho học viên đạt yêu cầu.

4.  Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư chịu trách nhiệm in, quản lý chứng c Ịịỉ , bồị 
dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án dầu tư. Nội dung, hình thức, quy cách của chứng chỉ lập 
theo mẫụtại Thông tư này.

5. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tự có giá trị trong 5 năm kể từ 
ngày cấp.

Điều 12. Cấp lại chứng chỉ hổi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án dầu tư
1. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ có thể đề nghị Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư 

cấp lại chứng chỉ trong trường hợp chứng chỉ còií trong* thời hạn những bị ráchnát, hư hại 
hoặc bị mất. I

2. Cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ phải làm đơn dề nghị. Đơn đề íighị phải được 
dán ảnh và gửỉ kèm bản chụp chứng minh nhân dân hợp lệ. Cơ sở đào tạo đónh giá dự án 
đầu tư đã cấp chứng éhỉ cho họe viên phải căn cứ hồ sơ gốc để thực hiện câp lại chứng chỉ. 
Nội dung của chúng chỉ cấp lại được ghi đúng như bản cấp trước dó.

Điều 13. Lưu trữ há sơ
Cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sớ từng khổá học trong 

thời gíáh tối thiểu là 7 hăm kể từ ngày cuối cùng của khóa học để phục vự công tác kiểm tra 
của cơ quàn 'nhà hứớc có thẩm quyền và việc cấp lại chứng chỉ cho học viên théo quy địrih 
tại Thông tư này. Hồ sơ của từng khóa học bao gồín:

1. Danh sách, thông tin về học viên, danh sách hợc viễn đườc cấp chứng chỉ cùng kết 
qUảkiểmtra có xác nhận của cơsở đào tạo, hồ sơ học viên (bao gồm thậng tinr họ tên,■ ngày 
tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, nghề nghiệp, địa chỉ liên,hệ);

2. Đanh sáeh giảng viên tham gia giảng dạy (bao gồm thông tin:, họ tên, ngày tháng 
năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nghề nghiệp, địa chỉ nơi qộng tác; hồ.sơ 
về nặng lực,i trình độ chuyên môn);

1 3. Giáo trình, tài liệu trình bày; đề bài kiểm trá và bài làm của học viên.

Điều 14. Báo cáo, quản lý, kiểm tra trong hoạt dộng bổỉ dưỡng nghiệp Vụ 
đánh giá dựán đồu tư

1.  Trước ngày 15 tháng 1 hàng nôm, Cớ sở đào tạo đánh giá dự ản đầu tư có nghĩá‘vụ 
báo cáo hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ dánh giá dự án đầu tư năm trước gửi Bộ Kế hoạch 
và Đgu tư để tổng hợp, đồng thời gửi, Sở Kế họạch và Dầu tư (n<ụ,dặị,tpẬ sộ chính và pơi tể 
chức khóa học) để theo dõi. Nội dung báo cáo thực hiện theo mẫu kèm theo Phụ lục Thông 
tư này.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông nhất quản lý vể hoật độrig bồi dương nghiệp vụ đánh 
giá 'dự án đầu từ, kiểih trà hoặc phối hợp vứi cắc Sở Kếhoạeh và Đầu tư và các Bộ,'ngành 
liên quankiểm tra hbạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án dầu tư và xử lý vi phạm

393

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ 



theo thẩm quyền đối với các Cơ sở đào tạỏ đánh giá dự án đầu tư:
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trungương, địa

phương, Uy ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc kiểm tra hoạt dộng bồi dưỡng nghiệp vụ 
đánh giá dự án đầu tư ,đối với các đơn vị thuộc phạm vi qụản lý của mình. Đối với địa 
phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm giúp úy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chưc kiểm tra hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự 
án đầu tư đôi với các Cơ sở đắo tạo đánh giá dự ảh đầu tư đăng ky kinh doanh và có trụ sở 
chính tại địà phương mình.  >

4.  Cờ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra có trách nhiệm xử lý vi phạm hóặc ‘kiến nghị 
người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo qùy địnhéua pháp luật đối 
vbi các Cơ SỞ đào tạo đánh giá dự án dầu tư có hành vi vi phạm pháp'luật.

Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC' HIỆN  ‘

Điều fl5. Trách nhiệm của chủ đầu tư
1. Căn cứ vào quy mô, tính chất công việc cụ thể để lựa chọn tổ chức, cá nhân, thực hiện 

tư vấn đánh giá dự án đầu tư.
2. Lựa chọn tổ chức, cá nhân cớ dủ điều kiện năng lực để thực hiện: hoạt động tư vấn 

đảnh giá dự 'án đầu tư theo quy định của Nghị định 113/CP và'quy định của Thông tư này 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa: chọn tổ chức, cá. nhân không đủ diều, kiện 
năng lực để thực hiện các công việc đẫn đến không đảm bảo chấtịlượpg hoặc xảy ra sự cố 
gây thiệt hại về người và tài sản.

3. Phải thường xuyêp kiểm tra, giám sát, tạm dừng, hoặc đình chĩ thực hiệp côpg việc 
dến khi. tổ chức, cá nháp đáp ứng điều kiện pặng lực theo hợp đổng đã ký kết, theo quy 
định của Nghị định 113/CP và quy định cựa Thông tư này. ]

4. Cáci trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm cửatổ chức, cá nhân khỉ hoạt động tư vấn đánh giá dự 
áii đẩutư  d...

1. Chỉ được thực hiện hoạt động tư vấn đánh giá dự án đầu tư khỉ có đủ điều kiện năng 
lực theo quy định.

2.  Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn để đánh giá dự áh đầu tứ, đảm bảo chất lửợng và 
hiệu quả; tổ chức tự giám sát đảm 'bảo chất lượng sần phẩm, nghiệm, thu theo Quy định hiện 
hành.

3. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về việc khi thực hiện hoạt động tư 
vấn dành giá dự án đầu, tư không cố đủ điềụ kiện nặng lực theo quy dịnh.

4. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điểu 17. Trách nhiệm của các cơ qùàn có liên qùan  ■
1.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
a) TỔ chức hướng dẫn, kịểm tra việc thực hiện Thông tư này;

b) Kiểm tra, xử lý theọ thẩm quyầp hqặc yêu cầu xử lý đối;với các,tổ chức, cá phân khi 
hoạt động tư vấn đánh giá dự án dầu tư vi phạm các quy định về điều kiệnnăng lực trên 
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phạm vi cả nước.
2. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh cổ trách’ nhiệm:
a)  Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các tổ chức, cá 

nhân thuộc quyền quản lý;
b) ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ .đạo các cơ quạn chúfc năng có liên quan tổ chức kiểm

tra, xử lý các tổ chức, cá nhân khi hoạt động tư vấn đánh giá dự án đầu tư vi phạm các quy 
định về điều kiện năng lực trên địa bàn.  ' ’■ *  '  ' • *f ■'

3. Các Sỏ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:  V ■
a) TỔ chức kiểm tra điều kiện năng lực của tổ .chức, cá nhân khi hoạt động tự vấn đánh

giá dự án đầu tư trên địa bàn theo quy định của Nghị định 113/CP và quy định Clip Thông 
tư này.  f

b) Tạm dừng hoặc đình chỉ khi tổ chức hoạt động tư vấn đánh giá dự án đầu tư vi phạm 
các quy định của Nghị định 113/CP và của Thông tư này.

Điều 18. Điều khoản thỉ hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/01^2011.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ửy bán nhân dân tỉnh', thành 

phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạtđộng* tư vấn đánh giá dự án 
đầu tư và tổ chức, cá phân liên quan có trách nhiệm thực hiện cácquy định của Thông tư 
này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá 
nhẫn có liên qưan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, diều chỉnh;/.

Bộ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc
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PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tự số 23 /2010/ TTBKH ngậy 13 tháng 12 năm 2Ọ10 

của Bộ Kế hoạch và Bầu từ)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG Bồi DƯỠNG NGHIỆP vụ 
ĐÁNH GIÁ Đự ÁN ĐẦƯ tư

A. NỘI DUNG 'GIẢNG d ạ y

Chuyên đề li Tổng quan về dự án đầu tư
1. Giới thiệu tổng quan về các vãn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư.
2. Khái niệm về dự án đầu tư;
3. Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư.
4. Phân loại dự án đầu tư.
5. Mục đích, yêu cầu của quản lý, thực hiện dự án đầu tự
6. Nội dung quản lý dự án đầụ tư.
7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư.

Chuyên để 2: Giám ỉát, đánh giá dự án dầu tư
ĩ. Mục đích, ý nghĩa của công tác gỉáni sát và đánh giá dự án đầù tư.
2.  Vị trí, vai trò của công tác giám sát và đánh gíá dự án đầu tư.

31 Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác. giám sát và đánh giá dự án đầụ tư.
4. Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
5. Phạm vi và (Ịối tựợng,củn việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
6. Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

7. Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư.
Chuyên đề 3: Giảm sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở 
lên

1. Mục tiêu yêu cầu
2. Theo dõi dự án đầu tư
3. Kiểm tra dự án đầu tư
4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư
5. Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư
Chuyên đề 4: Giảm sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

1. Mục tiêu yêu cầu
2. Theo dõi dự án đầu tư  V

3. Kiểm tra dự án đầu tư
4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư
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Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổrtg thề đẩu tư

1. Mục tiêu yêu cầu
2. Theo dõi tổng thể đầu tư
Ổ. Kiểm tra tổng thể đầu tư
4. Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế
5. Nội dung đánh giá tổng thể về quản lý đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, Tập 

đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công tỵ 91 của Nhà nước.
Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

1. Mục tiêu yêu cầu  '
2. Các tổ chức thực hiện giám sát đánh gió dự án đầu tư
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự áir đầu tư.

4. Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư
5. Chi phí thực hiệp, giám sát, đánh giá dự án đầu tư
6. Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá 

dự án đầu tư
B. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH ÍIUỐNG

c. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC

D. BÀI KIỂM TRA

Ghi chú:
1. Thời lượng khóa học: 24 tiết học (tương đương học trong 03 ngày).
2. Nội dung chương trình và thời lượng nêu trên là yêu cầu tối thiểu.

3.  Nội dung chương trình phải được cập nhật theo các văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành có liên quan.
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Mẫu sộ' Ị  • .)
CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP vụ ĐÁNH GIÁ Dự AN ĐAU TƯ1

Mặt trong:
[GHI TÊN cơ QUAN CHU QUẢN (nếu có)] 

[GHI TÊN Cơ SỞ ĐÀO TẠO]2

Ẩnh 3x4 'của' 
người được câp 
chứng chỉ 

(Dắu nổi của cơ 
sồ)

Số /
t  3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ BỔI DƯỠNG NGHIỆP vụ 
ĐÁNH GIẨ Dự ÁN ĐẦƯ TỬ

Chứng nhận: Ông (Bà)

Ngày sinh:Nơi sinh:

Sô" CMND/SỐ hộ chiếu:

Dã hoàn thành

CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP Vụ 
ĐÁNH GIÁ Dự ÁN ĐẦU TƯ

Tổ chức từ ngày đến ngày

Kết quả xềp loại:____________________________

___ , ngày___tháng hăm
THỦ TRƯỞNG Cơ SỞ ĐÀO TẠO2

[Kỷ, họ tên và đóng dấu]
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Mặt ngoài:

d V

! CỘNG HÒẠ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đọc íặp  Tự do  Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ^ 

Bồi'DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
ĐÁNH GIÁ Dự ÁN ĐẦU TƯ

 .— i :1 uu

Ghi chú:
1. Kích thước chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư khổ: 14,8 cm X 21 

cm (A5)
2.  Phần Tên cơ sở đào tạo và Thủ trưởng cơ sở đào tạo ghi theo pháp nhân được công 

nhận.
3. Nếu chứng chỉ được cấp lại theo quy định tại Thông tư này thì ghi rõ “cấp lần thứ 

hai” ở dưới dòng ghi số, ký hiệu của chứng chỉ.
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Mẫu sế 2 
CỘNG HÒA XẰ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh, phúc

___, ngày___tháng___ năm___

BẢN ĐỂ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
GIẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ Dự ÁN ĐẦư t ư

' Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[Ghi họ tên của người đề nghị] đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa tôi vào 
danh sách giảng viên đánh giá dự án đầu tư.

Tôi cam kết tôi đáp ứng các điều kiện quy định về giảng viên đánh gỉá dự án đầu tư tại 
Thông tư số__ /2010/TTBKH ngày__ tháng___ năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy
định điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu 
tư.

Tôi xin gửỉ đính kèm lý lịch khoa học của tôi và bản chụp được chứng thực cầc văn 
bằng, chứng chỉ, vân bản xác nhận liên quan. Tôi xin cam đoan những lời khai trong lý lịch 
khoa học là đúng sự thật, nếu có thông tin sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 
trước pháp luật.

[Người đề nghị ký và ghi họ tên]
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Mẫu £0'3
PHIÊU CUNG CẠP THÔNG TIJỊ 

GIẢNG VIÊN ĐẲNH GIÁ Dự ÁN ĐAU Tư

(gửi kèm Bản đề nghị đăng ký giảng viên đánh giá dự án đầu tư)

Lý lịch khoa học1

1 Giảng viên gửi kèm theo bản kê khai lý lịch khoa học này bản chụp được chứng thực 
các văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận liên quan.

 Tên đầy dù của giảng viên, đánhzẹi^.dự áụ đầu tư: [Ghi đầy đủ họ tên]
 Ngày, tháng, năm sinh: [Ghì ngày, tháng, năm sinh]

 Nơi sinh: [Ghi nơi sinh]
 Địa chỉ: [Ghì địa chỉ nơi ỏ hiện nay]
 Nơi công tác: [Ghi tên và địa chỉ nơi đang công tác hiện nay]
 Bằng cấp: [Ghi bàng cấp, tổ chức cấp, năm được cấp]
 Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có): [Ghi tên các khỏa 

đào tạo, bổi dừdngđược cổp chứng chỉ; tổ chức cấp, nđỉn được cắp]

 Ngoậí hgữ: [Ghi ngoại ngữ sử dụng và trình độ]
 Điện thoại: [Ghi số điện thoại cố định và điện thoại di động]

 Fax: [Ghi sô' fax]
 Epiail: ỊGhi địa chị hộp thư điện tử]
 Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đánh giá dự án đầu tư: [Liệt kê các công việc đã 

thực hiện trong lĩnh vực đánh giá dự án đầu tư theo quy định về điều kiện trở thành giảng 
viền đánh giả dự án đầu tư]

[Người đề nghị ký và ghi họ tên]
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Mẩu sệ4
[TÊN Cơ QUAN, ĐƠN úỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ỐộcSập  Tự do  Hạnh phúc
'J  ■ i’ I ■<

Số: _/_ ___ , ngày___tháng___ năm

BẢN ĐỂ NGHỊ ĐẮNG KÝ 

Cơ SỞ ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ Dự ÁN ĐAU t ư

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đậụ tư

[Ghi tên của cơ sở đào tạo] đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét dưa cơ sở đào tạo 
của chúng tôi vào hệ thống cơ sỏ đào tạo đánh giá dự án đầu tự. i

Khi tổ chức các khóa đào tạo, chúng tôi cam kết đáp ứng các quy định tại Thông tư số 
—/2010/TTBKH ngày tháng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tự quy định điều 
kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấh đánh giá dự án dầu tư, sử dụng giảng 
viên trong danh sách giảng viền đánh giá dự án đầu tư do Bộ Kê' hoạch và Đâú tư quần lý./.

Đạỉ diện hựp pháp của cơ quan/đơn vị
Nơi nhận:  đăng ký:
 Nhưtrèh;  [Ghi tên, chức daỉíh, ký tền và đóng dấu]
Sớ KH&ĐT [địa phương nơi có cơ sớ đào tạo].  '
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Mấu số 5 
PHIẾU CUNG CÁI’ THÔNG TIN 

Cơ ồở ĐÀÓ TẠO ĐÁNỈÌ GIÁ Dự ÁN ÒẦu TƯ1

1 TỔ chức, đơn vị đăng ký gửi kèm theo bản chụp được chứng thực Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập

(gửi kèm tíản đề nghị dắẾÌg kỳ cơ sở đào tạo đánh giá dự án dầu tư)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: [Ghi tên ắẫy đủ cua cơ sở dàơ tạo)
 Tên tiếng Anh: [Ghi tên tiếng Ánh (nếu có)]
 Tên viết tắt: [Ghi tên viết tắt của cơ sở đào tạo (ìiếụ, CÓ)J
 Địa chỉ: [Ghi địa chỉ trụ sở của cơ sở dào tạo]
 Điện thoại: [Ghi số điện thoại liền lạc]

 Fax: [Ghi số fax]
 Email: [Ghi địa chỉ hộp thư điện tử]
 Website: \Ghi địa chỉ trang thông tin điện tử của dơn vị (nếu CÓ)J
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập: Sô [Ghi số của văn bản] 

ngày [Ghi ngày, tháng, năm của văn bán] của [Ghi tên dơn vị chứng nhận/quyết định 
thành lập] về việc...

 Đại diện pháp nhân: IGhi tên người đại diện theo pháp luật]
 Các lĩnh vực hoạt động chính: [Liệt kề các lĩnh vực hoạt động chính]
 Danh sách, thông tin về giảng viên của cơ sồ đào tạo \Liệt kè những thông tin cần 

thiết].

Đạỉ diện hựp pháp của cơ quan/đơn vị
Nơi nhận:  đăng ký
 Nhưtrêh; *  [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
■ Sở KH&ĐT [địa phương nơi có cơ sớ đào tạo]
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[TÊN Cơ QUAN, ĐƠN yjj

Số: /

'Mẫuisố 6

HỘẠ ỵẬ iíội cpủ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạph phúc

.J(__ngày_____tháng___ năm___

BÁO CÁO CỦA cợ SỞ ĐÀỌ TẶỌ ĐÁNH GIÁ Dự ÁN ĐAU t ư ; 
Về hoạt động bồi dưỡng nghiệp vự đánh giá dự án đầu tư năm 20...

Kính gửì: Bộ Kê' hoạch và Đẩu tư

 Tên đầy đủ của cơ sở đào tạo: [Ghi tên đầy đủ cua cơ sở đào tạo]
 Tên tiếng Anh: [Ghi tên tiếng Anh (nếu có)]
 Địa chỉ: [Ghi địa chí của cơ sở đào tạo]
 Điện thoại: [Ghi số diện thoại liền lạc]
 Fax: [Ghi số fax]
 Email: [Ghi địa chỉ hop thư diện tử]
Website: [Ghi địa chi trang thông tin điện tử.của đơn ụị (nếu ẸÓ)]

 Đại diện pháp nhân: [Ghi tện người đợi diện theo pháp, luật]
Chúng tôi xin báo cáo về hoạt, động bồị dưỡng nghiệp vụ đánh, giá; dự,án đầu tư năm 

20... như bảng đính kèm./.

Đại diện hựp pháp của cơ quan/đơn vị
Nơi nhận:  đăng ký
Như trẽn;  [Ghi tên, chức danh, kỷ tên và dóng dẩu]
Sớ KH&ĐT [nơi đặt trụ sớ chính và nơi đào tạo].
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Phân thứ năm
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ 

CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DựNG

26.  THÒNG Tư số 02/2011/TTBXD NGÀY 22022011 
CỦA Bộ XÂY DỰNG

Hựớng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sứa dôi, bố sung một sô điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng 
cơ bán sô' 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị đinh sô 17/2008/NĐCP ngày 04/02/2008 của Chinh phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định sô 112/2009/NĐCP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định và công bố chỉ sô giá xây dựng như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và công bô chi sô giá xâỵ dựng đế:
a) Lập và điếu chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng cồng trình, dự toán gói thầu và 

giá dự thầu, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và quy dổi chi phí đầụ tư xây dựng eông 
trình;

b) Xây dựng và công bố các chỉ số giá xây dựng theo định kỳ trên địa bàn tỉíih, thènh 
phô trực thuộc trung ương;

c) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2.  Đối tượng áp dụng:

a)  Các tố chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí dầu tư xây dựng công 
trình tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên;

b)  Khuyên khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí dầu tư xây 
dựng công trình sử dụng ít hơn 30% vốn Ahà nước và các nguồn vôn khác áp dụng theo 
hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chl sộ giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến độríg của giá xây 
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dựng công trình theo thời gian.
2.  Công trình đại diện được lựa chọn để xác định chỉ sô' giá xây dựng là các công trình 

được xây mới, có công năng sử dụng phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo 
quy trình công nghệ thi công phổ biến và sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng.

3.  Loại công trình xây dựng được công bố chỉ số giá là tập hợp các công trình xậy dựng 
được phân loại theo quy định hiện hành.

4.  Thời điểm gốc là thời điểm được lựa chọn làm gốc để so sánh.
5.  Thời điểm so sánh là thời điệm cần xạc định chỉ số giá xây dựpg so với thời diêm 

gốc.
6.  Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí 

xây dựng của công trình theo thời gian.
7.  Chỉ số giá phần thiết bị là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phẫn chi phí 

thiết bị của công trình theo thời gian.
8.  Chi số giá phần chi phí khác là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của một số loại 

chi phí như quẫn lý dự án, tư vấn và chi phí khác của công trình theo thời gian.
9.  Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến dộng của 

phần chi phí vật lịệu xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.
1Ọ. Chỉ số giá nhân công xây dựng,công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biên động 

của phần chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.
11.  Chỉ sọ giá máy thi công xây dựng cộng trình là chỉ tiêụ phản ánh mức độ biến động 

của phần chi phí máy thi công xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.
12.  Chỉ số giá theo lõại vật liệu xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động giá 

của từng loại vật liệu xây dựng theo thời gian.
13.  Chỉ số giá theo lôại nhân công xây dựng, là chỉ tiêu phản ánh'mức độbiên động giá 

của từng lọại nhân công xây dựng theo thời gian.
14.  Chỉ số giá theo nhóm máy thi công xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động 

giá ca máy theo thời gian của các loại máy có trong nhóm máy thi công xây dựng.
Điều 3. Phân loại chỉ số giá xây dựng

1.  Các chỉ số giá xây dựng được xác định theo công trình, loại công trình xây dựhg, bao 
gồm:

a) Chỉ số giá xây dựng công trình.
b) Các chỉ sô giá theo cơ câu chi phí baọ gồm:
 Chỉ số giá phần xây dựng;
 Chỉ số giá phần thiết bị;
 Chỉ số gỉố phần chi phí khác.
c) Các chỉ số giá theo yếu tô chi phí bao gồm:

 Chỉ số giá vật liệu xây dựnè công trình;
 Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình;
 Chj số giá máy thi công xây dựng công trình.
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d)  Các chí sộ giá theo loại yếu tô đầu vào bao gồm:
 Chi sô giá theo loại vật liệu xâý dựng chủ yếu;
 Chi sô giá theo loại hhân công xây đựng chủ yếu;
 Chỉ số giá theo nhỏm máy thi công xây dựng chủ yếu.
2.  Đốì với công trình xây dựng cụ thể, việc tính toán toàn bộ hay niột số các chỉ số giá 

nêu tại khoản 1 Điều này tùy thuộc mục đích, yêu cầu cụ thê’ trong công tác qúản lý chi phí' 
và giai đoạn đầu tư xây dựng công trình.

Điềú 4. Nguyên tắc xác định chỉ số giá xây dựng
Việc xác định chỉ số giá xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc:
1. Chỉ sô giá xây dựng được xác định phải phản ánh khách quan vằ phù hợp với sự biến 

động về giá cả trên thị trường xây dựng tại các địa phương.

2. Việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng phải kịp thời, phù hợp với quy định về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3.  Khi xác định chi số giá xây dựng theo loại công trinh để công bố thì phải lựa chọn 
được danh mục và số lượng công trìrih đại diện nhất định để tính toán.

4.  Chỉ số giả xây dựng được tính bình quân trong khoảng thời gian được lựa chọn, 
không tính đên một sô khoản chi phí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lài vay trong thời 
gián xây dựrig, vốn lưu động ban đầu cho sản xùất kỉnh doanh. Đơn vị tính chỉ số giá xây 
dựng là phần trăm (%).

s. Cơ cấu chi phí được ẳử dụng để tính toán chỉ số giá xây dựng phải phù hợp với cơ cấu 
chi phí theó quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các cơ câu thi phí này 
phải được tổng hợp từ các số liệu thống kê và được sử dụng cố định trong khoảng thời gian 
tối đa là 5 năm.

Điều 5. Quản lý việc xác định và công bô' chỉ số giá xây dựng
1.  Sở Xây dựng cap tinh tổ chức thực hiện việc thu thập số liệu, tỉnh toán và định kỳ 

công bố chỉ số giá xây dựng để làm cơ sỏ cho việc lập và quản lý chi' phí của các công trình 
xây dựng trên dịa bàn.

2.  Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ ,số giá xây dựng do Bộ< Xây dựng 
hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố thì ẹhủ đầu tư tố’ chức xác định các 
chỉ số giá cho công trình và quyết định việc áp dụng. Riêng đối với chỉ số giá xây dựng áp 
dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng 
địa phương trước khi áp dụng.

3. Đối với công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn thúộc nhỉều tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương thì chủ đầu tư tổ chức xác định chỉ, số giá xây dựng cho công trình và 
quyêt định việc áp dụng sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Kinh phí tổ chức thực hiệi^ việc xác định và công bô' chỉ ,sô giá xây 
dựng

1.  Kinh phí cho việc thu thập sô' liệu, tính toán xác . định và cộng bốcác chỉ số giá xây 
dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cân đoi, bố trí từ nguồn 
ngân sách hàng năm của địa phương.

Căn cứ số lượng chi số giá cần được'Cong bố, số lần cống bố' trong năm, Sở Xây dựng lập 
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dự toán kinh phí để’ báo cáo UBND cấp tinh xem xệt,bố trí kinh phí thực hiện.
2.  Trường hợp chủ đầu tư tự tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng để áp dụng thì chi phí 

thực hiện cộng việc này được tính vào khoản mục chi phí khác trong tổng mức đầụ tư của dự 
án.

Chương II 
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SÔ GIÁ XÂY DựNG

Điều 7. Thời điểm tính toán

1. Thời điểm được lựa chọn để tính toán các chỉ số giá xây dựng để công bố:

a)  Thời điểm gốc được xác định là năm 2006.
b,) .Thời điếm so sánh là các tháng, quý và năm công bô' so với thời điểm gốc.
2.  Trường hợp xác định các chỉ số giá xây dựng để lập và qúản lý chi phí đầu tư xây 

dựng cho cộng trình thì chủ dầu tự phải căn cứ yàọ tiến độ và các điều kiện thực hiện công 
việc đế’ lựa chọn thờị điểm gốc, thời điểm so sánh.

Điều 8. Trình tự xáẹ định và cộng bố chỉ sọ giá xôy dựng

Việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng công trình được tiến hành theo trình tự saù:
Bước 1: lập danh mục các loại công trình, lựa chọn các yếu tố chi phí đầu vắo.

Bước 2: thu thập, xử lý các số liệu, dữ liệu tính toán.
Bước 3: xác định chỉ số giá xây dựng công trình bao gồm: xác định các cơ cấu chi phí, 

tính toán các chỉ số giá theo cơ cấừ chi phí, theo yếu tố chi phí và chỉ số giá cho từng loại 
yếu tố đầu vàó.

Bước 4: cống bố các chỉ số giá xây dựng.
Điều 9. Lập danh mục các loại công trình, lựa chọn các yếu tế chi phí đầu 

vào
1.  Việc lựa chọn số lượng và danh mục loại công trình theo loại hình công trình để công 

bố được căn cýf vào yêu cầu quản lý, các quy định về quản lý dự ản, quản lý chí phí đầu tư 
xây dựng công trình, quy định về phần loại, cấp công trình.

2: Khi xác định chỉ số giá xấy dựng cho loại công trình thì phải lựà chọn, lập danh mục 
các công trình đại diện cho loại công trình đó.

Sô' ìdợng công trình đại diện cho loại công trình được xác định tùy thuộc điều kiện cụ 
thể của từng địa phương nhưng không ít hơn 3 công trình.

3. Trường hợp xác định chỉ số giá xây dựng cho một công trình cụ thể thì công trình đó 
là công trình đại diện.

4.  Các yếu tố chi phí đầu vào đại diện là các chi phí về loại vật liệu, nhân công/máy 
thi côhg xây dựng chủ yếu cho công trìhh hoặc loại công trình.

•Việc lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu để tính toán chỉ 
số'giá xầy dựng được xác định theo nguyên tắc chi phí cho loại vật liệu, nhâh công, máy thi 
công xâỷ dựng chủ yếu đó phải chiếm tỷ trỏng lớn trong chi phí về vật liệu, nhân công, máy 
thi cbng xây dựng tương ứng của công trình.
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Điều 10. Thú thập và xử lý số liệu', dữ liệu tính toán

1. Yêu cầu về thu thập số liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí:
a) Số liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình như tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng 

công trình, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành (nếu có) đã được phê duyệt bao 
gồm chi tiết các khoản mục chi phí;

b) Các chế độ, chính sách, quy định về qúản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sử
dụng lao động, vật tư, máy và thiết bị thi công và các chi phí khác có liên quan ỏ thời điểm 
tính toán.  1

2. Các yêu cầu về thông tin giá thị trường của các yếu tố đầu vào:
a) Giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sỏ giá thị trường do tổ chức có chức năng 

cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá bủa nhà cung cấp. Danh mục vật lỉệu đưa 
vào tính chỉ sô' giá xây dựng phải được thống nhất về chủng loại, quy cách, nhãn mác;

b)  Giá nhân công xây dựng được xác định trên cờ sở hướng dẫn về tiêu chí xác định 
tiền lương nhân công thị trường hoặc công bố của các tỉnh ở từng thời kỳ;

c) Giá ca máy thi công xây dựng được xác định theo phương pháp xáe dịhh giá ca máy 
và thiết bị thi Công' do Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc theo bảng giá ca mặy do các tỉnh công 
bô ở từng thời kỳ. Danh mục máy và thiết bị thi công đưa vào tính chỉ số giá xây dựng'phải 
được thống nhất về chủng loại, công suất và xuất xứ.

3. Xử lý số liệu tính toán chỉ số giá xây dựng:
ạ) Đôi với các sô liệu, dữ liệu để xác định cơ cấu chi phí:
 Việc xử lý số liệu, dữ liệu thu thập được bao gồm các công việc rà soát, kiểm tra, hiệu 

chỉnh lại số liệu, dữ liệu và cơ cấu dự toán chi phí. Số liệu về cơ cấu dự toán chi phí cần 
phải được quy đổi theo cơ cấu dự toán quy định tại thời điếm gốc;

 Các sô' liệu về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, quyết toán vốh đầu tư 
công trình hoàn thành (nêu có) phải được quy đối về mặt bằng chi phí ở thời điểm gốc.

b) Đối với các thông tin về giá cả các yếu tố đầu vào: các số iiệu, dữ liệu thu thặp về giá 
cả các yêu tô' đầu vào cần phải được kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh, cụ thể:

 Giá các loại vật liệu xây dựng đầu vào được kiểm tra về sự phù hợp của chủng loại, 
quy cách, nhãn mác;

 Giá các loại nhân công đầu vào được kiểm tra về sự phù hợp với loại thợ, cấp bậc thợ 
thực hiện công việc;

 Giá ca máy của các loại máy và thiết bị thi công đầu vào được kiểm tra sự phù hợp về 
chủng loại, công suâ't, xuâ't xứ máy.

Điều 11. Xác định chỉ số giá xây dựng

1. Việc tính toán các chỉ sô' giá xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn nệu tại Phụ lục
kèm theo Thông tư này.  '

2. Đối với việc xác định chỉ sô' giá xây dựng theo loại cộng trình để cộng bố, có thể tính 
toán chỉ số gịá xây dựng áp dụng chung cho địa bàn tỉnh, thành phô' trực, thuộc trung ượng 
hoặc tính toán các chí sô' giá xây dựng cho từng khu vực thuộc địa bàn và tổng hợp .lại đế có 
chỉ sô' giá xây dựng chung.
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Việc phân chia khu vực đê" tính chỉ số giá xây dựng do các tỉnh, thành phô quyết định 
tùy theo đạc điếm về địa giới' hành chính và đặc điểm thị trường xây dựng tại địa phương.

Điểu 12. Công bố chỉ số giá xây dựng

1. Các chỉ số giá xây dựng được công bố bao gồm:
a)  Chi sô giá xây dựng công trình; chỉ số giá theo cơ cấu chi phí: công bố theo' quỵ và 

theo năm;
b) Các chí số giá theo yếu tố chi phí; chỉ số giá cùa các loại vật liệu, nhân công, nhóm 

máy thi công xây dựng chủ yếu: công bố theo tháng, theò quý và theo năm.

2. Thời điếm công bố:
a) Đối với các chi số giá xây dựng được công bố theo tháng: việc công bố được thực hiệp 

vào tuần thứ hai cùa tháng sau;
b) Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo quý: việc công bố được thực hiện 

vào tuẩn thứ hai của tháng đầu quý sau;
c) Đối với các chi’ số giá xây dựng được công bọ theo năm: việc công bố được thực hiện 

vào tuần thứ bạ của tháng đầu năm sau.

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

1. Hướng dẫn các địa phương tổ chức việc xác định và công bố các chỉ số giá xây dựng 
theo quy định tại Thông tư này.

2. Thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng theo quý, năm cho ngành xây dựng kể tự năm 
2012 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3.  Tổng hợp, lưu trữ thông tin về biến động giá xây dựng của các tỉnh, thành pbq trực 
thuộc trung ương, khu vực.

4. Hỗ trợ phần mềm tính toán^ các thông tin số liệu về cơ cấu chi phí củá một số loại 
công trình đại diện đế’ các địa phương 'tham khảõ, áp dụng khi cỏ yêu cầu cụ thể.

5. TỔ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về tính chỉ số giá xây dựng theo yếu cẩu.
6.  Xem xét và có ý kiến thỏa thuận đối với những chỉ số giá xây dựng của công trình 

xây dựng theo tuyến đi quá địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do 
chủ đầu tư tổ chức xác định.

7.  Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư này.
Đỉều 14. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.  Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này và bố trí nguồn kinh 
phí thường xuyên từ ngân sách đế tổ chức xác định và công bố các chỉ số giá xây dựng.

2. Giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện một số công việc sau:
a) Chu trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Thông tư này và 

tình hình biến động giá xây dựng của dịa phương tồ’ chức xác định và công bố kịp thời các 
chỉ số giá xây dựng làm cơ sở trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
Trường hợp cần thiết, có thế’ ký hợp đồng thuê các tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm 
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đê thực,hiện một số phần yiệc hoặc toàn bộ cộng việc thu thập số liệu xác định Ịcác chỉ số 
giá xây dựng. Tổ chức tự vấn phải, chịu trạch nhiệm trựớc pháp luật về tính trung thực, 
khách quan của các số liệu được thu thập;

b) Thực hiện việc công bố các chỉ số giá xây dựng trên địa bàn từ tháng 10/2011;
c) Tổ chức việc theo dõi thường xuyên các thông tin về giá cả thị trường xây dựng tại 

địa phương; Cập nhật, lưu trữ và gửi về Bộ Xây dựng các thông tin về giá cả thị trường xây 
dựng tại địa phương định kỳ hàng tháng;

d) Xem xét và có ý kiến thỏa thuận đối với những chỉ số giá xây dựrig áp dụng để điều 
chỉnh giá hợp đồng xây dựng do chủ đầu tư tố chức xác định;

e) Báo cáo theo định kỳ công bố các chỉ số giá xây dựng về UBND cấp tỉnh và Bộ Xây 
dựng để théồ dõi, kiểm tra.

Điều 15. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 của 
Thông tư này đảm bảo tính khách quan, chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý và tự chịu 
trách nhiệm về việc áp dụng. Trường hợp không đủ điều kiện để tự xác định được các chỉ số 
giá xây dựng thì có thể ký hợp đồng thuê các tổ chức tư vần có năng lực, kinh nghiêm thực 
hiện. Tổ chức tư vấn xác định chỉ số giặ xâỵ dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu. tư và 
pháp luật trong việc đảm bảo tính chính xạc, hợp lý của các chỉ số giá xây dựng do mình 
xác định.

2. Lấy ý kiến thỏa thuận theo quy định tại khoan 2, khoần ấ Điều 5 Thông tư hày trước 
khi áp dụng.

Điều 16. Xử lý chuyển tiếp

Bộ Xây dựng tiếp tục công bố chỉ số giá xây dựng cho inột số tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương đêh tháng 9/2011.

Điều 17. Điều khoản thỉ hành  |

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2011.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chứẹ, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây 

dựng để xem xét, giải quyết./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THƯ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn
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PHựLỤC
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHỈ SÔ GIÁ XÂY DựNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02 /2011 /TTBXD ngày 22 / 02 /2011 cửaBộXâý dựng) 
o

Chỉ sô giá xây dựng được xác định theo phương pháp như sau:

1.  Xác định chỉ số giá xây dựng công trình
Chí sô giá xây dựng công trình được xác định bằng tông các tích cua ty trọng bình quan 

của chi phí xây dựng, thiết bị, chi jí)hí khác với các Chí số giá phần xây dựng, phẩn thiết bị, 
phần chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện lựa chọn.

Chỉ số giá xây dựng công trình (I) được tính theo công thức sau:

I = Px d Ix d  + Pt bIt b+Pc pk Iọ pk   (1)

Trong đố: Px d , Pt b , Pc pk   Tỷ trọng bình quân cửa chị phí xây dựng, thịết bị, chi phí 
khác của các công trình dại diện lựa chọn; Tổng các tỷ trong bình quân nói trên bằng lt

Ix d , It b , Ic pk   Chỉ số giá phần, xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác 1 của công 
trình đại diện lựa chọn.

Cách xác định các thành phần của công thức (1) như sau:
 Chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác (IxD, It b > Ic pk ) xác định 

theo hướng dẫn tại Mục 2 dưới đây,
 Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác (Px d . 'Pt b , Pc pk ) được 

xác định như sau:
Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng (PkòÀ chi phí thiết bị (Pt b ), chị phí khác 

(Pc pk ) được xác định bằng bình quân số học của các tỵ trọng chi phí xây dựng, tỷ trong chi 
phí thiết bị, tỷ trọng chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện trong loại công 
trình.

Tỷ trọng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác của từng công trình đại diện 
bằng tỷ số'’ giữa chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện đổ so với 
tổng các chi phĩ này của công trình. Công thức xác định như sau:

pm =&  ■«’

ưXDCTi

p___  GTBi _  (3)
rTBi  r _____  '°'

t^XDCTi

PcPKi =  wUr xxl  __
^XDCTi

Trong đó: PxDi, Pt b ì, Pc pk ì  Tỷ trọng chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác so với tổng 
các chi phí này của công trình đại diện thứ i;

Gx d ì, Gt b ì, Gc pk i  Chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện thứ i;

Gx d c t ì  Tổng các chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác của công trình đại diện thứ 
i.

Các số liệu về chi phí xây dựng, chi phí thiết bị và chi phí khác của các công trình đại 
diện lựa chọn được xác định từ các số liệu thống kê thu thập.
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2.  Xác định các chĩ sô' theo cơ cấu chỉ phí

2.1. Chỉ sô giá phần xây dựng (Ix d ) xác định bằng tích của Chỉ,sô .giá phần chi phí trực 
tiêp (trừ trực tiếp phí khác) nhân với hệ sô' liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại 
tính trên thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng.

IxD = It t  H  (5)

Trong đó:

It t   ,Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) trong chi phí xây dựng 
của công trình đại diện;

H  Hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm trực tiếp phí khác, 
chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được tính trên chi phí vật 
liệu, nhân công, máy thi cồng trong chi phí xây dựng của công trình đại diện.

Chỉ số giả phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) (It t ) được xác định bằng tổng 
các tích của tỷ trọng bình quân eủa chi phí vặt liệu xâý đựng, nhân công, máy thi công xây 
đựng trong chi phí trực tiếp với các chỉ số giá vật liệu; nhận công, máy thi công xây dựng 
tương ứng, được xác định theo công thức sau:

ITT = Pv l  X Kv l  + Pn c  X Kn c  + Pmt c  x .Kmt c (6)

Trong đó: Pv l , Pn c , Pmt c   Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, 
chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện;

Tổng các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.

Kv l  , KNc Kmt c   Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân côrig xây dựng công 
trình, máy thi công xây dựng công trình trong chi phí trực tỉếp của tác công trình đại diện.

Cách xác định các thành phần của công thức (6) như sau:
 Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công 

xây dựng công trình (Kv l  , Kn c  , Kmt c ) xác định theo hướng dẫn tại Mục 3 dưới đây.
■ Tỵ ựọng bình quân của chi phí vật liệu, ,chi phí nhận công, chi phí máy thi công xây 

dựng trong chi phí trực tiêp (Pv l , Pn c , Pmt ợ ) đựợc xác định như sau:
Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu (Pv l )> nhân công (Pn c ), máy thi công xây dựng 

(P.mt c ) được xác định bằng bĩnh quân của các tỷ trọng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, 
chi phí máy thi công xây dựng của các công trình đại diện lựa chọn.

Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây đựng của từng công trình đại 
diện bằng tý sô giữa chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng so 
với tống các chi phí này của công trình đại diện đó. Công thức xác định như sau:

p.,.   (n\rVLi  Q

p.,,. = GNCi  \  ZQ,
' NCi  7?  (o)

uTTi

p____ GMTỜi  /Q,
rMTCi  (9)

UTTi

Trong đó;
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PvLi. Pn c ì, Pmt c ì  Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của công 
trình đại diện thứ i;

Gv l ì, Gn c ì, Gmt c i  Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực 
tiếp của công trình đại diện thứ i;

Gt t i  Tổng của chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng cúa công trình đại 
diện thứ i.

Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng đựợc xác định căn 
cứ vào khối lượng công tác xây dựng thực hiện, các định mức, đơn giá dự toán xây dựng 
công trình, thông báo giá, báo giá vật liệu, công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị 
thi công

Hệ SỐ iiền quan đến các khoản mục chi phí cốn lại (H) trong chi phí xây dựng được xác 
đinh bằng tỷ số của tổng tích các hệ số khoản mục tính trên vật liệu, nhân công, máy thi 
công nhân với tỷ trọng chi phỉ tương ứng tại thời điểm so sánh và tổng tích của hệ số đó 
với tỷ trọng chi phí của chúng tại thời điểm gốc.

Hệ số H có thể được xác định như sau:
t t qM nM , u q M pM T4SĨ4p??„PJ _ HSy^PỤt + HSn c Pn c  •» hi&>MrMTC 
HSv l Pv l  + HS^c Pn c  + HS^jPmt c

Trong đó:
HSv l .HSn c .HSm  Hệ số các khoản mục chi phí còn lại (chi phí trực tiếp khác, chi phí 

chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng) trong chi phí xây dựng được tính 
trên chi phí VL, NO, MTC tại thời điểm so sánh;

HSv l ,HSnC,HSm  Hệ sô các khoản mục chi phí còn lại (chị phí trực tiếp khác, chi phí 
chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng) trong chi phí xáy dựng được tính 
trên chi phí VL, NC, MTC tại thời điểm gốc;

Pv l .Pn c '.Pm ■ Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi cồng tại thời điểm So sánh'.

Tỷ trọng chi phí cúa từng loại chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí 
trực tiếp tại thời điểm so sánh xác định bằng tỷ trọng chi phí tương ứng tại thời điểm gốc 
nhân với chỉ sô giá cùa nó chia cho Chỉ số giá phần chi phí t,rực tiếp.

pM^ZvJSVL  (11)
ITT

P™ = PN^KNC  (12)

P“L PMTt^MTC  (13)
ITT

Hệ sô liên quan đến các khoán mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm: trực 
tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng 
tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định căn cứ vào hướng dẫn việc 
lập dự toán chi phí xây dựng ban hành tại thờỉ diêm góc và thời điểm so sánh và loại công 
trình.
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2.2. Chí sô giá phần thiêt bị công trình (It b) được xác định bằng tổng các tích cúa tỷ 
trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yêu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm,' hiệu chinh 
các thiêt bị chủ yêu đó (nêu có) nhân yới hệ số biến động các chi phí tượng ứng nói trên của 
các công trình đại diện lựa chọn.

ỈTB = PsTB * KsTB + Pl Đ x  Kl Đ  (14)

Trong đó:

Ps t b , Pl đ   Tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị'chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí 
nghiệm, hiệu chính thiêt bị chủ yêu đó (nêu có) của các công trình đại diện lựa chọn;

Ks t b , Kl đ   Hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, hệ số biến động chi phí 
lăp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiêt bị chủ yêu đó (nêu có) của các cồng trình đai diên 
lựa chọn.

Hệ số,biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữạ chi phí 
mua sắm thiết bị bình quân tại thời điểm so sánh vổi thời điểm gốc.

Giá thiêt bị xác định theo phương pháp điều tra, thống kê số liệu giá cả của những loai 
thiết bị chủ yếu có số lượng lớn, giá cả cao và biến động nhiều trên thỊ trường, hoặc co thể 
xác định trên cơ sở tham khảo mức. độ trượt giá thiết bị, hoặc tính theo yếu tô' trượt giá của 
cơ câu sản xuât thiết bị.

Các loại thiết bị chủ yếu là những loại thiết bị có tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí mua 
sắm thiết bị. Ví dụ đối với các công trình xây dựng dân dụng: hệ thống thang máy, hệ 
thống điều hòa V.V.; đối với các công trình xây dựng công nghiệp: dây chuyền cống nghệ sản 
xuất chính V.V.

Hệ sô biến động chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) xác 
định như đôì với chỉ số giá phần xây dựng. Tỷ trọng chi phí lắp đốt thiết bị và thí nghiệm, 
hiệu chỉnh thiêt bị (nếu có) có thể tính bằng 610% của chi phí mua sắm thiết bị.

2.3. Chỉ số giá phần chi phi khác (Ic pk) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng 
bình quân các khoán mục chi phí chủ yếụ trọng chi phí khác của các công trình đại diện 
nhân với hệ số biến động các khoản mục chi phí tương ứng, được xác định theo công thức 
sau:

e

Ic pk  =XPk mk sKk mk s   (15)
S=1

Trong đó:

Pk mk s  Tý trọng bình quân của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong tổng chi phí các 
khoán mục chủ yếu thuộc phần chi phi khác của các công trình đại diện;

Kk mk s  Hệ số biến độn? chi phí của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong chi phí khác 
của các công trình đại diện;

e  Số khoản mục chi phí chủ yếu thuộc1 chi phí khác của các công trình đại diện.

Các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác của công trình đại diện là những 
khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khác của công trình đại diện, ví dụ đôi 
với công trình xây dựng dân dụng, những khoản mục chi phí chủ yếu trong chi, phí khác như 
chi phí khảo sát xây dựng, chi phí thiết kế xây dựng, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng 
công trình, chi phí quản lý dự án,...
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Đôi với những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 1,5% trong tổng chi phí khác 
của công trình đại diện thì có thế’ không xét tới.

Đô'i với một sô khoản mục chi phí khác tính trên chi phí xây dựng hoặc chi phí thiêt bị 
thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng Chỉ số giá phần xây dựng hoặc Chỉ số gỉá 
phần thiết bị tương ứng.

Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết 
bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng bình quần củá Chỉ số giá phần xây dựhg 
và Chỉ SỐ giá phần thiết bị.

3.  Xác dịnh các chỉ sô' theo yếu tấ chi phí
3.1. Chi số giá vật liệu xây dựng công trình (KVL) được xác định bằng tổng các tích của 

tỷ trọng chi phí từng loại vật liệu chủ yếu nhân với chỉ số giá loại vật liệu chủ yếu tương 
ứng đó. Chỉ Số giá vật liệu xây dựng công trình tại thời điềm so sánh như sau:

111

KvL^ZPvljKvLj  (16)
j.l

Trong đó:
pvij  Tỷ trọng chi phí bình quân của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi 

phí các loại vật liệu xây dựng chủ ỵếu của các công trình dại diện,
Kvij  Chỉ số giá loại vật liệư xây dựng thứ j;
m  Số loại vật liệu xây dựng chủ yếu.
Tỷ trọng chi phí bình quân (Pvij) của loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j trong tổng chi 

phí các loại vật liệu chủ yếu bằng bình quân các tỷ trọng chi phí loại vật liệu xây dựng chủ 
yếu thứ j của các công trình đại diện,.

Tổng các tỷ trọng chi phí loặi vật liệu xây dựng chủ yếu bằng 1.
Tỷ trọng chí phí của từng loại vật liệu xây dựng chu yếu thứ j của từng công trình đại 

diện được tính bằng tỷ số giữa chi phí loại vật liệu chủ yếu thứ j so với tổng chi phí các loại 
vật liệu chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện dó, dược xác định như sau:

<v>
EGvij 

j=i

Trong dộ:

Pvij " Tỷ trọng chi phì loại vật liệu xây dựng chỏ yếu thứ j của công trình dại diện i;

Gy|j  Chi phí loại vật liệu xây dựng chủ yếu thứ j của công trình đại diện i.

Các loại vật liệu xây dựng chủ yếu được quy định bao gồm: Xi măng, cát xây dựng, đá 
xây dựng, gỗ xây dựng, gạch xây, gạch ốp lát, thép xây dựng, vật liệu bao che, vật liệu diện, 
vật liệu nước, nhựa đường, vật liệu hoàn thiện.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, loại vật liệu xây 
dựng chủ yếu có thể bố sung để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng (Kvij) được tính bằhg bình quân các chỉ số giá của các
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loại vật liệu xây dựng có trong nhóĩn vật liệu độ.
Chỉ số giá của từng loại vật' liệu trong nhóm được xác định bằng tỷ số giữa giá bình 

quân đến Kiện trường của loại vật liệu xấy dựng đó tại thời điểm so sánh so với thời điểm 
gốc.

3.2,  Chỉ sô giá nhân công xây dựng công trình (Kn c ) xác định bằng bình quân các chỉ số 
giá nhân công xây dựng của các loại thợ chủ yếu của công trình hoặc ioại công trình.

Các loại nhân công xây dựng chủ yếu được quy định như sau: Nhân công lao động phổ 
thông, nhân công nề, nhân công cho công tác bê tông, nhân công làm mộc, nhân công chế 
tạo, lắp dựng thép, nhân công lắp đặt điện, nhiân công lắp đặt nưồc, líhấn cốrig xây dựng 
đường.  J  ’

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thế của từng công trình/loại công trình xây dựng đế’ lựa 
chọn loại nhân công chủ yếu phục vụ tính toán chỉ sổ' giá nhân công xây dựng công trình 
cho phù hợp.

Chỉ số giá loại nhân công xây dựng xác định bằng tỷ số giữa tiền lương ngày công bậc 
thợ bình quân tại thời điểm so sánh với thời điềm gốc.

3.3.  Chỉ số giá máy thi công xâỵ dựng công trình (Kmt c ) được xác định bằng tổng các 
tích của tỷ trọng bình quân chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu nhân với chỉ số 
giá của nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu này, cụ the như sau:

f
Kmt c  = ^Mk^Mk  ( Ị8)

k=l

Trong đó:

?Mk  Tỷ trọng bình quân chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k trong tổng 
chi phí các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu của các công trình đại diện;

KMk  Chỉ sô' giá của nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k của các công trình đại 
diện;  (

f  Sô nhóm máy thi công xây dựng chủ yệ'u của các công trình đậỉ diện.
Tỷ trọng bình quân chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu k trong tổng chi phí 

các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu (Pmu ) bằng bình quân tỷ trọng chi phí nhóm máy 
thỉ công xây dựng chủ yếu k của các công trình đại diện.

Tổng các tỷ trọng chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu bằng 1.
Tỷ trọng chi phí của từng nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu của từng công trình đại 

diện đượctính bàng tỷ sô giữa chi phí nhộm máy thi công xây dựng chủ yếu đó ốo với tổng 
chi phí các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu trong chi phí trực tiếp của công trình đại 
diện. Công thức xác đỊnh như sau:

\  (19)

k=l

Trong đó:

PẲík ■ Tỷ trọng chi phị nhóm máy thi cộng xâydựngchu yêu thứ k củạ công trình đại 
diện thứ i;
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Gj4k  Chi phí nhóm máy thi công xây dựng chủ yêu thứ k của cỗng trình đại diện thứ 
i.

Các nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu được quy định bao gồm: nhóm máy làm đất, 
nhóm máy vận chuyển, nhóm máy nâng hạ, nhóm máy phục vụ công tác bê tông, nhóm 
máy gia công kim lòại, nhóm máy phục vụ công tác cọc, máy đào hầm, nhóm máy làm 
đường.

Tùy theo đặc điểm, tính chất cụ thể của từng công trình xây dựng, cảc nhóm máy thi 
công xây dựng chủ yếu có thể bổ sung để tính toán cho phù hợp.

Chỉ số giá nhóm máy thi công xây dựng (Kwk) dược tính bằng bình qụân các chỉ số giá 
ca máy và thiết bị thi công của các loại máy và thiết bị thi công có trong nhóm.

Chỉ số giá ca máy và thiết bị thi công cỷa từng loạị máy và thiết bị thi cọng dược xác 
định bằng tỷ số giữa giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của loại máy và thiết bị thi 
công đố tại thời điểm só sánh so vời thời điểm gốc.

,í  z  >ol
4. Tồng hợp xác định chỉ sô giá cho địa phương (trường hợp có phâỊỊ chia khu 

vực tính toán)
Tròng trường hợp địa phương có phâh chia nhỉều khù vực để xác định chỉ số giẵ xây 

dựng, việc tổng hợp các chỉ số giá các khu vực của địa phương thành chỉ số giá' chò địa 
phương thực hiện theo công thức sau:

n
Iđiaphương = X ^KVt^KVt  (2°)

t=l

Trong đó:

Pk v í  Tỷ trọng giá trị vốn đầu tư xầy dựng của địa phương t tròng tổng giá trị vôh đầu 
tư xây dựng của địa phương troìig năm trước năm tíríh toáhị

ỈKvt  Chỉ số giá xây dựng của khu vực t;
n  Số khu vực thuộc địa phương.

Việc tính toán chỉ số giá xây dựng khu vực được thực hỉệri như trình bày ở phần trẽn.
5. Ví dụ tính toán chỉ số giá xây dựng
Ví dụ sau đây là kết quả tính toán xác định chỉ số giá xây dựng tại 1 địa phướng. Thời 

điểm gốc được lựa chọn là năm 2006, thời điểm sò sánh là thẻò 'quý.
Sáu khi lập danh mục các loại công trình thuộc loại hình côrig trìhh cần tíilh tơán; Lựa 

chọn các công trình đại diện cho từng loại công trình; Thu thặp số liệu,'dữ liệíi tậi’ thốỉ 
điểm gốc và các thời điểm tính toán, tiến hành xác định các chỉ số giá xây dựng.

Dưới đây trình bày ví dụ việc tính toán xác định chỉ số giá xây dựng cho loại công trình 
Nhà ở:

Việc tính toán xác định chỉ số giá xây dựng công trình thực hiện qua các bước sau:

Bước lĩ Quy đổi các 8Ô liệu chi phí thu thập được về thời điểm lựa chọn gốc để 
phục vụ việc xác định tỷ trọng chi phi

 Thu thập số liệu Tổng mức đầu tư, dự toán chi phí của một số công trình đại diện 
thuộc loại công trình Nhà ở tại khu vực lựa chọn. Sau khi tiến hành quy đổi chi phí về mặt 
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43.235.591.000 đồng
3.746.281.000 đồng
3.466.036.000 đồng

bằng giá tại thời điểm lựa chọn làm gốc, ta có giá trị vốn đầu tư và chi tiết các khoản mục 
chi phí của các công trình đại diện.

Ví dụ chi tiết các khoản mục chi phí cấu thành vốn đầu tư xây dựng công trình của công 
trình đại diện số 1 như sau:

+ Với vốn đầu tư xây dựng công trình (Gx d c t i) là: 53.093.482.000 đồng
Trong đó:

 Chi phí xây dựng (Gx d i) :
 Chi phí thiết bị (Gt b i):
+ Chi phí mua sắm thiết bị:

+ Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh: 280.245.000 đồng
 Chi phí khác (Gc pk i):  6.111.610.000 đồng
 Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp và chi phí củạ từng 

loại vật liệu, nhân công, nhóm máy thi công chủ yếu như trình bày trong Bảng 1.

Bước 2: Xác định các tỷ trọng chỉ phi

ạ. Xác định các tỷ trọng ,chi phí tịheo cơ cấu chi phí và yếu tô' chi phí cho từng công 
trình đại diện

* Tính toán cơ cấu chi phí xây dựng, thiết bị, khoản mục chi phí khác của công trình 
đại diện số 1 (theo công thức sấ 2, 3, 4), kết quả như sau:

 Tỷ trọng chi phí xây dựng (PxDi):
 Tỷ trọng chi phí thiết bị (Pt b i):
+ Tỷ trọng chi phí mua sắm thiết bị:

+ Tỷ trọng chi phí lắp đạt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh: 7,48%
 Tỷ trọng chi phí khác (PcpKi)
+ Tỷ trọng chi phí khảo sát xây dựng:
+ Tỷ trọng chị phí thiết kế công trình:
+ Tỷ trọng chi phí quản lý dự án:
Các tỷ trọng cơ cấu chi phí của các công trình đại diện khác dược tính toán tương tự 

theo cách tính đấi với công trình nhà ở đại diện số 1 nêu trên.
* Xác định cơ cấu chi phí Vật liệu, Nhân cộng, Máy thi công trong chi phí trực tiếp; cơ 

Cấu .chị phí loại vật Ịiệụ, nhóm máy thi công chủ yếu của công trình 1 (Xem Đảng 1);

81,43%
7,06%, trong đó:
92,52%

11,51%, trong đó:
17%
18%
65%
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Bảng 1. Tính toán tỷ trọng chi phí vật liệu chủ yếu, nhóm máy thi công chủ yếu 
của công trình số 1 theo mặt bằng giá năm 20Õ6

Các cơ cấu chi phí của các công trình dại diện khác trong loại công irinỉỊ được tính toán 
tương tự theo cách tính đối với công trình nhà ở đại diện số 1.

STT Tên VL, NC, nhóm MTC Giá trị 
(đồng)

Tỷ trọng chi phí 
VL, NC, MTC

Ty trọng chi phí 
loại VL, NC, 

' nhóm MTC chủ
 yếu

I Loại vật liệu 21.172.067.758 61,75% 100,00%
1 Gỗ 2.629.570.816 12,42% ‘

2 Cát xây dựng 302.760.569 i 'C ;1,43^..

3 Thép xây dựng 7.501.263.607 35,48% '

4 Gạch ốp lát 472.137illl 2,23%

5 Gạch xây 1.084.009.869 5,12%

6 Xi mảng *2.646.508.470 12,50%
7 Đá xây dựng 774.897.680 3,66%c;í’ ỉ. I
8 Vật liệu điện 2.650.742.883 12,52%

9 Vật liệu nước 2.026.166.884 9,57^

10 vặt liệu kiến trúc 946.391.429 4,47%

11 Vật liệu bao che 137.618.440 0,6fe%

II Loại nhân công 5.760.173.900 16,80% 100,00%
III Nhóm Máy thỉ công 7.354.507.747 21,45% 100,00%
1 Nhóm máy nâng hạ 2.443.902.924 33,23%

2 Nhóm máy phục vụ công tác 
bê tông

2.594.670.333 35,28%

^■1  .
3 Nhóm máy gia công kim 

lòạỉ
838.413.883 11,40%

4 Nhóm máy làm đất 286.090.351 3,èè% 1

5 Nhóm máy vận chuyển 218.428.880 2,97%
6 Nhóm máy phục vụ công tác 

cọp
Tổng giá trị vật liệu, 
nhân công, máy thi công

973.001.375

34.286.749.405
,.ỉ

■ Ui 1 ■

n. / 13,23%

11 • ‘ 1 ■ í! 
(í

b. Xác định các tỷ trọng theo cơ cấu chi phí và yếu tố chi phí bìhh quấn chữ ỉoạì cồng 
trình

Sau khỉ bình quân các tỷ trọng của các công trình đại diện thuộc lơại công trình Nhà ở, 
ta được các tỷ trọng chi phí bình qụận như sau:   r

 Tỷ trọng chi phí xây dựng (Px d ):
 Tỷ trọng chi phí thiết bị (Pt b );

83,43% (
8,03%, trong dộ:

+ Tỷ trọng chi phí mua sắm thiết bị: 94,00%
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+ Tỷ trọng chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chính: 6,00%
 Tỷ trọng chi phí khác (Pc pk ):.  8,54%,  trong độ:
+ Tỷ trọng chi phí khảo sát xây dựng:  15%
+ Tỷ trọng chi phí thiết kế công trình:  29%

+, Tỷ trọng chi phí quản lý dự án:  56%
 Tỷ trọng chi phí bình quân của vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, máy thi công 

xây dựng và tỷ trọng chi phí bình quân của loại vật liệu xây dựng chủ yếụ, nhóm máy thi 
công xây dựng chủ yếu (xem Bảng 2)

Bảng 2. Tỷ trọng chi phí bình quân của vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, 
máy thi công xây dựng và các loại vật liệu chủ yếu, nhóm máy thi công ẻhủ yếu 

theo mặt bằng giá năm 2006

Bước 3: Xác định chỉ 8ố giá xây dựng cồng trình
a. Xác định chỉ số giá loại vật liệu, nhân công, máy thi cồng xây dựng chủ yếu

Trong Bảng 3 và Bảng 4 là ví dụ cách tính chỉ số giá cho loại vật liệu cát xây dựng và

STT TênVL, NC, MTC ty trọng chi phí VL, 
NC, MTC

Tỷ trọng chí phí VL, 
nhóm MTC chủ yếu

I Loại vật liệu 64,33% 100,00%
1 Gỗ 4*90%
2 Cát xây dựng 1,63%
3 Thép xây dựng 42,17%
4 Gạch ốp lát 5,33%
5 Gạch xây 4,63%
6 Xi măng 10,78%
7 Đá xây dựng 2,36%
8 Vật liệu điện 8,39%
9 Vật liệu nước 8,30%

10 .Vật liệu kiến trúc 10,82%
11 Vệt liệu bao che 0,69%
II Lứại nhân công £4,12% 100,00%
III Nhóm Máy thỉ công 11,55% 100,00%
1 Nhóm máy nâng hạ 40,15%
2 Nhóm máy phục vụ công tác bê tông 27'44%

3 Nhóm máy gia công kim loại 16,75%
4 Nbóm xụáy. làm đất 4,88%
5 Nhóm máy vận chuyển  V 3,98%
6 ' Nhómmáy phục vụ công tác cọc 6,80%
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nhóm máy thi công phục vụ công tác bê tông.

Bảng 3. Tính chỉ số giá cho loại vật liệu cátxây dựng

STT Loạỉ 
vật liệu

Đơn 
vị

Nàm 
gốc

Quý 1/2010  ; Quý 11/2010
'T  ■
i  >  J

Quý 111/2010
rỊ n<  li  '

Giá 
(đồng)

Giá 
(đồng)

Chỉ sối
(%)

Giố 
(đồng)

Chỉ Bố 
(%)

Giá 
(đồng)

Chỉ số (%)

1 2 ' ■ 3 4' <}' ‘ 5 :• ■ ■ •;te i 6/4 X 
100%

'7’ ■ 8 7/4x 
. '100%

QÍn ỉ ' •Ỉớ>á’À$ X 
100%

1 Cát 
vàng

^3 m 80.000 120.000 150,00 122.000 152,50'l ì
130.000 162,5Q

2 Cát 
xây, 
trát

m3 65.000 95.Ồ00 146,15 91.000 140,00 94.000  144,62

ki *4 'í

3. . Cát san 
nền

m3 31.000 40,000 129,03 39.000 125,81 42.000 .135,48

Chỉ số giá Cát xây dựng, 
%

, 141,73  ( 139,44 147,53 1

Ghi chú: Giá vật liệu tại các thời điểm so sánh là giá bình quân theo qùý :
150,00 +146,15 +129,03 , ., __

KCít_ 1/2010   1  o '' ■  1  ~  73

Tương tự tính toán dê’ xác định chỉ số giậ cho các loại vật liệu khác J z

Bảng 4. Tính chỉ số giả chõ nhóm máy phục vụ cho công tác bê tông

STT Loại máy Đơn 
Vị

Năm góc QuỷI/20Ỉ0 Quý 11/2010: Qựýin/2010
Giá ; 
(đồng) ,

1 Giằ
1 (đồng)

chỉ số 
(%)

Giá 
(đồng)

Chỉhồ'

4%) :

‘Giá' 'l"
(động):

Chỉ số
> (%)

1 2 3 4 5 6 = 5/4
X 

100^0

7 8 =, 764 ự ỉ i « ■'
X

100%

9 íí í.'“  <, í _10’ 
9/4 X 
100%

1 Máy trộn bê 
tông 2501ít

'cài 91.325 : 157.420
, ọ

172,37 157.420
'íiú' i

172,37
. i J .■ ■

07’420!Ỉ .172,37
í

2 0 tô chuyển 
trộn 10,7m3

'C&. 1.753.712“
Ị
'2»610;806
i

148,87 2.610.806 148,87‘t
, I,.

2.610.806; 148,87

3 Máy đầm 
bàn 1KW

ca 60.268 113.225 187,87 113.225 187,87 ’ 113.22^,, ) 187,87

4 Máy đầm dùi 
1,5KW 1 ca 62.997 , 115.885 1 |83,95 115.885 ' 183,95

■ 1 ■  1 1 115.885
.r ĩ ■ •! ' ‘»

z 183,95

5
Máy bơm 
BT tự hành 
50m3/h

cạ 1.994.830
. 1

2.805,878 Ị40.66

1___

Ỉ805.878 1  '
140,66

____ 1___  n. ’;

2.806.878
'i’

140,66

Chỉ số giá nhóm máy phục (vụ 166(75 v 166,75 166, 
''

1  1

75
công tác be tông (%)

Lĩ ;— ■ > . <)!ũ ;<! ■ .■ ’■1 I T  ■
Ghi chú: Giá ca máy thi công trọng ví dụ này được xájC định theo hưới

172,37 +148,87 +187,87 +18,95 +140,66 _\  _ _
K__ ĩ/omn =! 1—é2 : = 166,75ÃXmay bt_I/2010  **  ’

cua

5
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Tương tự tính toán để xác định chỉ số giá chò các nhom máy khác
b.  Xác định chì số giá' theo yếu. tố chi phí

Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình 
thực hiện theo công'thức (16, 18). Tại Bảng 5 là ví dụ tính chỉ sô giá vật liệu xây dựng công 
trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dựng công trình.

Bảng 5. Tính chi số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công 
trình, máy thỉ công xây dựng công trình

Ghi chú: Chỉ số giá loại nhân cồng xây dựng xác định trên cơ sở so sánh lương tối thiểu

STT Nội dung : Tỷ 
trọng

Chỉ số giá (%)
Quý 1/2010 Quý 11/2010 Quý 

III/2010
I Loại Vật liệu
1 GỖ 4,90% 132,86 132,86 132,86
2 Cát xây dựng 1 63% 141,73 139,44 147,53
3 Thép xây dựng 42,17% 159,46 168 62 169,05
4 Gạch ấp lát 5,33% 139,39 140,37 140,?6
5 Gạch xây 4,63% 188,50 189,50 191,32
6 Xi măng 10,78% 137,06 140,35 142,43
7 Đá xây dựng 2,36% 12931 132,54 133,75
8 Vật liệu điện 8,39% 126,68 131,33 139,35
9 Vật liệứ nưđc 8,30%’ 126,34 126,34 127 63
10 Vật liệu kiến trúc 10,82% 13367 137,88 138,89
11 Vật liệu bao che 0,69% .. 115,87 118,77 119,45

Chỉ sô' giá vật liệu xây dựng công trình 146,43 151,65 153,18
II Loại nhân công
1 Nhân công nề 234,12 234,12 234,12
2 Nhân công mộc 234,12 234,12 234,12
3 Nhân công gia công lắp dựng thép 234,12 234,12 234,12
4 Nhân công bê tông 234,12 234,12 234,12

Chỉ sấ giá nhân công xây dựng 
công trình (l+...+4)/4

234,12 234,12 234,12

III Nhóm Máy thỉ công
1 Nhổm máy nâng hạ 40,15% 138,67 138,67 138,67
2 Nhóm máy phục vụ cống tác bê tông 27,44% 166,75 166,75 166,75
3 Nhóm máy gia công kim loại 16,75% 158,65 15865 158,65
4 Nhóm máy làm dất 4,88% 132,17 132,17 132,17
5 Nhóm máy vận chuýểh 3,98% 141,80 141,80 141,80
6 Nhóm máy phục vụ công tác cọc 6,80% 149,54 149,54 149,54

Chi số .giá máỳ thi công xây ầựng 
công trình

150,27 Í5Ờ,27 

_________L___

150,27
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vùng bình quân do Nhà nước quy định tại thời điem so sánh và thời diêm goc.
K VL 1/2010= 132,86 X 4,90% + 141,73 X 1,63% +  + 115,87 X 0,69% = 146,43%
K mt c 1/2010 = 138,67 X 40,15% + 166,75 X 27,44% + ...+ 149,54 X 6,80% = 150,27%

c. Xác định chỉ số giá theo cơ cấu chi phí
 Việc xác định chỉ số giá phần chi phí trực tiếp(trừ trực tiếp phí khác) theo Công thức 

số (6). Kết quả tính toán chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác) thể hiện ở 
Bảng 6 dưới dây.

Bảng 6. Tính chỉ số giá chi phí trực tiếp (trừ trực tiếp phí khác)

I TT 1/2010 = 146,43 X 64,33% + 234,12 X 24,12% + 150*27 X 11,55% = 168,02%

STT Nội dung Tỷ trọng Chỉ số giá (%)

Quý 1/2010 Quý 11/2010 Quý 
III/2010

1 Vật liệu xây dựng CT 64,33% 146,43 151,65 153,18

2 Nhân công xây dựng CT 24,12% 234,12 234,12 234,12

3 Máy thi công xây dựng CT 11,55% 150,27 150,27 150,27

Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp 168,02 171,38 172,37

 Xác định hệ số H: Hệ số (H) liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại tính trên chi 
phí vật liệu, nhân công, máy thi công được tính toán theo Công thức (10). Kết quả tính toán 
trình bày tại Bảng 7.
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Bảng 8. Tổng hợp các khoản mục chí phí còn lạỉ tính trên chi phí vật liệu, 
nhân công, máy thi công cho công trình Dân dụng (Xác định tại thời điem 

lựa chọn làm gốc)

STT Chi phí Vật liệu Nhân cộng Máy thi công

I 
1
2 
3

CHI PHÍ TRựC TIẾP

Chi phí vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí máy xây dựng

1,000
1,000

1,000

4 Trực tiếp phí khác 0,015 0,015 0,015

Cộng chi phí trực tiếp 
T=VL+NC+M

1,015 1,015  1,015

II CHI PHÍ CHUNG

CPC=6,0%*T

0j061 0,061 . 0,061

III THƯ NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH 
TRƯỚC TL=5,5%*(T+CPG)

0,059 0,059 0,059

Giá trị dự toán xây lắp trước thuế 

Z=T+CPC+TL

1,135 1,135 1,135

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TẦNG ĐẬU RA 

(Z*10%)

0,114 0,114 0,114

Giá trị dự toán sau thuê 

(Z+VAT)

1,249 1,249 1,249

V CHI PHÍ NHÀ TẠM TẠI HIỆN 
TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HẠNH 
THI CÔNG

Ọ,012 0,012 0,012

TỔNG CỘNG _________________ 1,261
l' > •  1  —  1 1

1,261
1 . ■'1——'

1,261
rrri’1 .*

Rang ft. Tổng hợp các khoản mục chi phí còn lại tính trên chị phí vật liệu, nhân 
công, máy thi công cho công trình Dân dụng (Xác định tại thời điểm so sánh)

STT Chi phí Vật liệu Nhân công Máy thi cộng

I 
1

2
3

CHI PHÍ TRựC TIẾP

Chi phí vật liệu
Chi phí nhân công
Chi phí máy xây dựng

1,00
1,00

1

1,00

4 Trực tiếp phí khác 
Cộng chi phí trực tiếp 
T=VL+NC+M

0,02 
1,02

0,02 
1,02

0^02
1,02
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 Xác định chỉ số giá phần xây dựng theo Công thức số (5), kết quả tính toản được trình 
bày tại Bảng 10.

II’ CHĩPíííỞHƯ^G

CPC=6,5%*T
'5. '

’ 0;07

í .. .• 1

0,07 0,07

III THƯ NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH 
TRƯỚC TL=5,5%*(T+CPC)

0,06 0,06 0,06

Giá trị dự toán xây lắp trước thuế 

Z=T+CPC+TL
1,15 1,15 1,15

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẦU RA 

(Z*10%)
0,11 0,11 0,11

Giá trị dự toán sau thuế 

(Z+VAT)
1,26 1,26 1,26

V
i
CHI PHÍ NHÀ TẠM TẠI HIỆN 
TRƯỜNG ĐỂ Ở VẲ ĐIỂU HÀNH 0,01 0,01 0,01

THI CÔNG 
TỔNG CỘNG 1,27 1,27 1,27

Bảng 10. Tính chỉ số giá phần xây dựng

 Xác định chỉ số giá phần thiết bị theo công thức số (14), kết quả tính toán được trình 
bày tại Bảng 11.

STT Nội dung Quý I/201Ờ Quý ÌI/2010 Quý III/2010
1 Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp 

(trừ trực tiếp phí khác) (%)
168,02 171,38 172,37

2 Hệ số liên quan đến khoản mục 
chi phí còn lại H

1,01 1,01 1,01

Chỉ số giá phần xây dựng 1ỞÓ,65 J  173,04 1*74,04

Bảng 11. Tính chi số giá phẩn thiết bị Hộ số biến động chi phí (%)

 Xác định chỉ số giá phần chi phí khác theo Công thức số’(15), kết qùả tính toán được 
trình, bây tại Bảng 12.

,  . Nọi dung r
Ty .<j í j r trọng
.*  .ĩ

Hệ số biẹn dộng chi phí (%) • 1 11  •> c  • à__ I _ 1 * 1_j _■' i! ••___L__ __ :  
Quý 1/2010 Quý 11/2010 Quý III/2010

í 
2

Miia sắm thiết bị
Lắp đặt và thí nghiệm, 
hiệu chỉnh

04%
6%

________ 5

121,23
155,65

121,23
160,04

121,23
160,04

Chỉ số giá phần thiết bị 123,30 123,56 123,56
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Bảng 12. Tính chỉ số giá phần chi phí khác

c. Xác định chỉ số giá xây dựng công trình
Chỉ số giá xây dựng công trình được xác định theo Công thức số (1). Kêt quả tính toán

STT Nội dung Tỷ  
trọng

> f  :—1 1 ■ — ■—•1

Hệ số biến động chi phí (%)

Quý 1/2010 Quý 11/2010 Quý III/2010

1 Khảo sát xây dựng 15% 234,12 234,12 234,12

2 Thiết kế xây dựng 29% 169,65 173,04 174,04

3 Chi phí quản lý dự án 56% 151,44 154,29 155,12

Chỉ số giá phần chi phí khác 169,12 171,70 172,46

được trình bày tại .Bảng 13

Bảng 13. Tính chỉ số giá xây dựng công trình

I I/flnn = 169,65 X 83,43% + 123,30 X 8,03% + 169,12 xs8,54% = 165,88%

STT Nội dung Tỷ 
trọng

Chỉ số giá (%)

Quỵ Ị/2010 Quý 11/2010 Quý III/2010

1 Xây dựng 83,43% 169,65 173,04 174,04

2 Thiết bị 8,03% 123,30 123,56 123,56

3 Phần chi phí khác 8,54% 169,12 171,70 172,46

Chỉ số giá xây dựng công trình 165,88 168,95 169,85

Trẽn đây là ví dụ tính toán chỉ số gỉá xây dựng với các thời điểm so sánh là theo quý. 
Trong trường hợp cần xác định chỉ số giá với các thời điểm so sánh theo tháng hoặc thẹo 
năm thì cách tính toán tương tự như trên nhưng giá các yếu tố dầu vào (giá các loại vật liệu, 
nhân công, ca máy thi công) là giá bình quân theo tháng hoặc theo năm tương ứng.

Hình thức tổng hợp kết quả để công bố:

A. Chỉ số giá xây dựng công trình 
(Năm 2006=100)

Đơn vị tính: %

STT Loại công trình Quý 1/2010 Quý 11/2010 Quý III/2010

I Công trình xây dựng dân dụng

1 Công trình nhà ở 165,878 168,949 169,847
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B. Chỉ số giá theo cơ cấu chi phí 
(Nãm 2006=100)

Đơn vị tính: %
STT Loại công trình Quý 11/2010 Quý III/2010

Chỉ số 
giá phần 
xây dựng

Chỉ số 
giá phần 
thiết bị

Chỉ số 
gíẩ phần 
chi phí 
khác

Chỉ số 
giá phần 
xây dựng

Chỉ số 
giá phầiì 
thiết bị

Chỉ số 
giá phần 
chi phí 
khác

Ị Cộng trình xây 
dựng dan dụng

1 Công trình nhà 
ở

173,04 . 123,56 171,70 174,04 123,56 172,46 

_________
c. Chỉ số giá theo yếu tố chi phí 

(Năm 2006=100)

Đơn vị tính:%
STT Loại công trình

 . •   ■ ■
Tháng 2/2010 Tháng 3/2010  ,

Chỉ sế 
giá vật 

■ liệu 
XĐCT

Chỉ số 
gia nhân 
cống 
XDCT

Chỉsố 
giá Máy1 

TC 
.XEỊCT

Chỉ số 
già Vật' 
liệũ

XDCT

Chỉ số 
giá nhân 
công 
XDCT

Chỉ số 
giá Máy 

TC 
XDCT

I Côiíg trình xâỳ 
• dựng dân dụng i

1 Công trình nhà 
ở

145,65 234,12 Ì5Ó.2Ỳ1 146,35
•  \  ■ Ị

23'4,12 150,27
* HV
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D. Chỉ số giá một số lắại vật liệu} hhần công, nhóm máy thi công 
(Năm 2006=100)

sÈ)ơn vị tính: %

STT Lọại vật liệu,K nhân công,, 
■ máythi công

Tháng 1/20,10
IV  4

■ WR 

hr

^ỹáng 3/2010

I Loại Vật liệu

1 Gỗ .131,36  .. ị; 131,36 131,36

2 Cát xây dựng  ■”> '  140,63 140,63 141,52

3 Thép xây dựng 157,48, , , 158,61  ,Ị 159,15

4 Gạch ốp lát ; 132,391 132,39 133,26

5 Gạch xây 188,50 189,50 189,52

6 Xi măng  ' '  137,06 ■ í; ‘  ‘ 137,06 137,07

7 Đá xây dựng 129,31  / 129,33 130,75

8 Vật liệu điện 126,68 126,68 128,35

9 Vật liệu nước 126,34 126,34 127,63

10 Vật liệu kiến trúc 133,67, l  \ 133,68 
L——1—H—^4—1

134,89

11 Vật liệu bao che 115,87 115,87 115,87

' ■ 1 ,f<.
II Nhân công

í Nhóm nhâh công nề 234,12 / 234,12 234,1:2

2 Nhọn) nhân công mộc, ,  234,12 n 234,12 234,12 ,

3 Nhóm nhân công gia công 
lắp dựng thép

234,12 234,12
,  í i

234,12

4 Nhóm nhân công bê tông 234,12 234,12 234,12

r

III Nhóm Máy thi cống

1 Nhóm máy nâng hạ 138,67 138,67 138,67

2 Nhóm máy phục vụ công 
tác bê tông

166,75 166,75 166,75

3 Nhóm máy gia công kim 
loại

158,65 158,65 158,65

4 Nhóm máy làm đất 132,17 132,17 132,17

5 Nhóm máy vận chuyển 141,80 141,80 141,80

6 Nhóm máy phục vụ công 
tác cọc

149,54 149,54 149,54
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Phẩn thứ sáu.
CÔNG BỐ TẬP SUẤT VỐN ĐẦU Tư 

XÂY DỰNG CỔNG TRÌNH NẤM 2010

27.  QUYÊĨ ĐỊNH số 295/QĐBXD NGÀY 22032011 
CỦA Bộ XÂY DỰNG

về việc cổng bố tộp suất vốn đâu tu Xây dựng công trình 

nâm 2010

BỘ TRƯỞNG Bộ XÂY DựNG

Căn cứ Nghị định số 1712008/NĐCP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐCP ngày 14/12/2009 của Chinh phủ về Quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây 
dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cồng bố Tập Sụất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 kèm theo Quyết 
định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng 
công trình tham khảo, sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
KT. Bộ TRƯỞNG
't h ứ  t r ư ở n g
Trần! Vồn Sơn
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SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH NĂM 2010

(Công bố theo Quyết định sò 295 /QĐBXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc 
công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010)

Phần 1
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DAN s ử  dự n g

1.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần 
thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính cho một đơn vị diện tích hoặc công suất, năng 
lực phục vụ theo thiết kế của công trình.

Công suất, năng lực phục vụ theo thiết kế củá công trình là khả năng sản xuất hoăc 
khai thác sử dụng công trình theo thiết kế, được xác định bằng dơn vị đo thích hợp.

2.  Suất vốn đầu tư là công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, tố chức, cá nhân liên qụan đến 
việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Suất vốn đầu ,tư xây dựng cộng trình được xác định cho công trình xây dựng mới, có 
tính chát phổ biến, ,ydi’ mức độ kỹ .thuật công nghệ trung bình tiện tiến. Suất vốn đầu tư 
được xác định trên cơ sở Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định sô 209/2004/NĐCP ngày 
16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, qui chuẩn xây dựng 
Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chúẩn ngành 'trong thiết kế, các qui định về 
quảh ly chi' phí dự án đầu tư xây dựng cồng trình.

Suất vốn đầu tư được tính toán tại mặt bằng giá thị trường thời điểm Quí IV năm 2010. 
Đồi với dác Công trình cố sử dụng ngoại tệ thì phần chi phí ngóại tệ được tính đổi về đồng 
Việt Nam theo tỷ giá hối đoái 1ƯSD = 19.500 VNĐ.

4. Tập suất vốn đầu tư này được tính toán và bô' cục thành hai'phần chính gồm:
Phần 1 Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng
Phần 2 : Bảng suất vốn đầụ tư xây dựng công trìqh
Trong phần 1 giới thiệu cơ sở tính toán, phạm vi, đối tương sử dụng; các khoản mốc chi 

phí theo qui định được tính trong suất vốn đầu tư,. chi tiết những nội dung đã tính và chưa 
được tính đến trong suất vốn đầu tư; hướng dẫn sử dụng suất vốn đầu tư trong việc xác định 
tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

I

Trong phần 2 là các bảng suất vốn đầu tư đựợc sắp xẹp, phàn loại theo 5 loại cộng 
trình gồm công trình.xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giaọ thông, 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình thùy lợi.

5. Nội dung chỉ tịêu suất vốn đầu tư

5.1 Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết cho việc xây dựng, mua sắm

và lắp đặt thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. 
Suất vốn đầu tư đã bao gồm thuê giá trị gia tăng.

5.2  Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí 
cho một số công tác như:

 Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định CƯ;
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 Đánh giá tác động m,ôi trường ,và xử Ịý các tác động củạ dự ận đến mội trường;
 Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;
 Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
 Gia cô đặc biệt về nền móng công trình;
 Chi phí thuê tư vấn nước ngoài;
 Lãi vay trong thời gian Ịhực hiện dự án (đối với các dự án có sử dụng vô'n vay);
Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mốc đích sản xuất, 

kinh doanh);
 Chi phí dự phòng của dự án đầu tư.

6.  Khi sử dụng suất vốn đầu tư trong tập này để xác định tổng mức đầụ tư cần căn cứ 
vào tính chất, yêu cầu cụ thể của dự ận (điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồn vốn, 
tiến độ thực hiện,..) để tính bổ sung, điều chỉnh, qui đổi lại suất vốn đầu tư sử dụng cho phù 
hựp. Cụ thể:

6.1  Bổ sung các chi phí nêu ở Mục 5.2 (không hạn chế theo các nội dung như đã nêu). 
Việc bổ sung các khoản mốc chi phí này được thực hiện theo các qui đỉnh, hướng dẫn hiện 
hành phù hợp với thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.

6.2 Điều chỉnh lại suất vốn đầu tư trong một sô' trường hợp nhự:
 Qui mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình xác định theo thiết kế cơ sở 

của dự án khác với qui mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện được lựa 
chọn trong danh mốc Tập suất vốn đầu tư.

 Có sự khác nhau về đơn vị, đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ cụa công trình được xác 
định theo thiết kế cơ sở với đơn vị đo được sử dụng trong Tập suất vốn đầu tư.

  Công trình có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chạt nền móng công 
trình hoặc xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng.

 Dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) khi 
có những nội dung chi phí khác với những nội dung chi phí tính trong suất vốn đầu tư này.

 Mặt bằng giá đầu tư và xây dựng ở thời điểm xác định chì phí đầu tử xây dựng có sự 
thay đổi so với thời điểm công bô' Tập suất vốn đầu tư (Việc điều chỉnh, qui đổi suất vốn đầu 
tư trong quá trìrih tính toán có thể sử dụng chí sô' giá xây dựng do Bộ Xây dựrig công bố).

 Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở 
rộng, nâng cấp hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.

 Dự án đầu tư xây dựng có công trình chưa nằm trong danh mốc công trình tại Tập 
suất vốn đầu tư này thì có thể sử dụng các sô' liệu về suất chi phí xây dựng của các công 
trình có chỉ tiêu kinh tê'  kỹ thuật tương tự 0’ lập tổng mức đầu tư của dự ảh.
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Phần II 
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DựNG c ô n g  t r ìn h

CHƯƠNG 1 
SUẤT VỐN ĐẦU Tư XÂY DựNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1.  CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

Bảng 1.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất 
vốn đầu 

tư

Trong đó
Xây  
dựng

Thĩết bị

I Nhà chung cư cao tầng kết cấu 
khung bê tông cốt thép (BTCT); 
tường bao xây gạch; sàn, mái 
BTCT đổ tại chỗ, có số tầng

1 Sô' tầng < 5 tầng 1000đ/m2sàn 6.190 4.870 510
2 6 tầng < Số tầng < 8 tầng 6540 5.370 470
3 9 tầng < Số tầng <15 tầng 7.280 5.850 440
4 16 tầng < Số tầng <19 tầng _ 8.160 6.350 760
5 20 tầng < Số tầng ấ 25 tầng 9.080 7.060 850
6
II

26 tầng < Số tầng < 30 tầng 
Nhà ở riêng lẻ

— 9.530 7 420 890

1 Nhà ở 1 tầng tường bao xây gạch, mái 
tôn

1000đ/m2sàn 1.440 1.300

2 Nhà 1 tầng căn hộ khép kín, kết cấu 
tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại 
chỗ

— 3.790 3.400

3

III

Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung 
chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; 
sàn, mái BTCT đổ tại chỗ
Nhà biệt thự

— 5.830 5.230

1 Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết 
cấu khung chịu lực BTCT; tường bao 
xậy gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

lOOOđ/m^sàn 7.290 6.550

a.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bảng 1.1 được tính toán với cấp 
công trình là cấp I, II, III, IV theo các quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 
13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết 
kê TCVN 2748:1991 “Phân câp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy 
định khác về giải pháp kiên trúc, kết cấu, diện, phòng cháy chữa cháy.Ỵ.v.. vặ theo .quy định 
của tiêu chuẩn thiêt kê TCVN 4451:1987 “Nhà ở. Nguyên tắc C'í bản đế thiết kế'* và các quy 
định khác có liên quan.

b.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở bao gồm các chi phí cần thiết đế' xây 
dựng công trình nhà ở tính trên lm2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí, thiết bị 
đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các; thiết bị phục vụ 
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vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.
c. Suất vốn đầu i^^qy ịdựpg công) trìph nhà, ở phưạ bạo gồm chi pỊú xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.
d.  Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 1.1 tính cho công trình nhà ớ chung cư cao tầng 

chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì suất vốn đầu tư được 
điều chỉnh như sau:

 Hệ số Kđ/r ở bảng trên được áp dụng đối với trường, hợp .chỉ giới xây dựng phần tầng 
hầm tương đương với chỉ giới xây dựng phần nổi.

Trường hợp xây dựng sô tầng hầm. Hệ số điều chỉnh Kd/C
1 tầng hầm 1,101,18
2 tầng hầm 1,18  1,20
Từ 3 tầng hầm trở lên 1,20  1,23

Việc thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, suất vốrì đầu tứ theo hệ số Kđ/c ở bảng 
trên được thực hiện điều chỉnh trên tổng diện tích sàn xây dựng, không, báo gồm diện tích 
xây dựng sàn tầng hầm.  1

2.  CÔNG TRỊNH CÔNG CỘNG

2.1  Công trình Văn hóa;

Bảng 1.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Văn hóa

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất 
vốn • 
đầu tư

Trong dó
Xây dựng Thiết bị

I Rạp chiếu phim có quỉ mô 
chỗ ngồi

1 Qui mô < 400 chỗ ngồi lOOOđ/chỗ ngồi 26.740 17.060 6.400
2 400 < Qui mô < 600 chỗ ngồi 26.120 16.650 6.300
3 600 < Qụi mô < 800 chỗ ngồi _ 25.470 16.210 6.100
4 800 < Qui mô < 1000 chỗ ngồi 25.070 15.990 6.000
II Nhà hát ca nhạc tạp kỹ, 

kịch nổi có quỉ mô chỗ ngồi
1 Qui mô < 600 chỗ ngồi lOOOđ/chỗ ngồi 21.920 16.300 3.160
2 600 < Qui mô < 800 chỗ ngồi 21.290 15.890 3.020
3 800 < Qui mô < 10Ó0 chỗ'ngồi _ 20:900 15.680 2.880
III Bảo Tãứg
1 Nhà bảo tàng 100Óđ/m2 sần 13.760 10.240 1.980
IV Triển lãm
2 Trung tâm hộỉ chợ  triển lãm 1^00đ/hl2 sàn 11.810 8.790 1.700
V Thư viện
1 Nhà thư viện 1000đ/m2 sàn 9.770 7.330 1.350

a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình văn hóa nêu tại Bảng 1.2 được tính toán với 
cấp công trình là cấp I, II tiling oặc quy định trong tiêu chuẩn'thiết kế TCVN 2748:1991 
“Phân cấp công trình xây dựng.'Nguyên tắc chung”; Các yẻu cầu khác về khu đất xây dựng,
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quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế,... theo quy định trong tiêu chuẩn thiết kế 
TCVN 5577:1991 “Tiêu chuẩn thiết kế rạp chiếu phim” Và cáo quy định khác có liên quán.

b. Suât vốn đầú tư xây dựng rạp chiếu pihim, nhà hát bào gồm:
 Chi phí xây dựng công trình chính, các hạng mốc công trình phục vụ.
  Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên, như: máy 

điều hòa nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.
c. Suẩt vộn đầu tư xây dựng bảo tàng, triển lãm, thư viện bao ,gồm:
 Chi phí xây dựng công trình chính (nhà bảo tàng, phòng đọc, phòng trưng bậy,..J và 

các hạng mốc phục vụ (kho, nhà vệ sinh,...),
Chi phí trang, thiết bị phục vụ như: máy điều hòa nhiệt độ, quạt điện, .cốc thiết bị. 

khác.
d.  Suất vốn đầu tư xây dựrig công trình văn hóa chưa bao gồm chi phí xây dựng cộng 

trình hạ tầng Ị<ỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình,
e.  Suất vốn đầu tư xây dựng rạp chiếu phim, nhà hát được tính bình quân cho 1 chỗ

ngồi của khán giả.  ,, I
Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, triển lãm, thư viện được tính bình quân pho 1 m2, 

diện tíqh sàn xây dựng.
f. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư xây dựng công trình, MÔn hóai như

sau:  I
 Chi phí cho công trình chính: 80  9Ọ%
 Chi phí cho các hạng mốc công trình phục vụ : 20  10%

2.2  Công trình trường học

2.2.1  Nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo

Bảng 1.3 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà gửi trẻ, trường mẫu giáơ

STT Loại công trình Đơn'vị 
tính

Suất Vốn 
dầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

I Nhà trẻ
1 Nhà gửi trẻ có qui mô từ 3 đến 5 nhóm 

lớp (75125 cháu)
lOOOđ/cháu 42.870 35.010 3.130

2 Nhà gửi trẻ có qui mô từ 6 đến 8 nhóm 
lớp (150200 cháu)

— 42.410 34.600 >3.130

3 Nhà gửi trẻ cộ qui mô từ 9 đến 10 nhóm 
lớp (225250 cháu)

— 41,060 33.420 3.130

II Trưởng mẫu giáo, có qui mô
1 Từ 3 đến 5 nhóm lớp (75125 học sinh). lOOOđ/hs 41,690 34.610 2.380
2 Từ 6 đến 8 nhóm lớp (150200 học sinh) 39Ặ0Ó 32.420 2.380
3 Từ 9 đến 10 nhóm lớp (225250 học 

sinh)
— 36.710 30.230 2.Ồ80

4 Từ 11 đến 13 nhóm lớp (275325 học 
sinh)

— 34.220 28.050 2.380
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a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà gủỉ trẻ, trường mẫu giáo nêu tại Bảng 1.3 được 
tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc 
chung” với cấp công trình là cấp II, III; các yêu cầu, quy định khác về khu đất xây dựng, giải 
pháp thiết kế, sân vườn, chiếu sáng, kỹ thuật điện,... theo quy định trong TCVN 3907:1984 
“Nhà trẻ, trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế'* và các quy định khác liên quan.

b. Suất vòn đầu tư xây dựng nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo bao gồm:
 Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mốc công trình phục vụ như: kho để đồ, nhà 

chế biên thức ăn, nhà giặt quần áo, nhà để xe,... các chi phí xây dựng khác như: trang trí 
sân chơi, khu giải trí,v.v...

 Chi phí trang, thiết bị nội thất: giường tủ, bàn ghế, quạt điện, máy điều hốa nhiệt độ, 
phòng cháy chữa cháy, v.v...

c.  Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 học sinh theo qui mô năng lực phục vụ là 
25 học sỉnh/ỉớp.

d.  Công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo được phân chia rá các khối chức năng theo 
tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

  Khối công trình nhóm lớp gồm: phòng sirih hoạt, phòng ngủ, phòng gĩao nhận trẻ, 
phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệ sinh.

 Khối công trình phục vụ gồm: phòng tiếp khách, phòng nghỉ của giáo viêii, phong y 
tế, nhà chuẩn bị thức ăn, nhà kho, nhà để xe, giặt quần áo,...

 Sân, vườn và khu vui chơi.

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:
Chi phí cho khối công trình nhóm lớp: 75  85%
Chi phí cho khối công trình phục vụ: 15  10%
Chi phí cho sân, vườn và khu vui chơi: 10  5%
2.2.2  Trường học

Bảng 1.4 Suất vốn đầu tư xây dựng trường học

ST 
T

Loại cồng trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

I Trường tiểu học (cấp I) có quỉ mô
1 Từ 5 đến 9 lớp (250 450 học sinh) lOOOđ/hs 25.620 20.490 2.380
2 Từ 10 đến 14 lớp (từ 500 đến 700 học sinh) _ 23.810 18.900 2.380
3 Từ 15 đêh 19 lớp (từ 750 đến 950 học sinh) _ 22.450 17.700 2.380
4 Từ 20 đến 30 lớp (từ 1000 đến 1500 học 

sinh)
— 21.480 16.850 2.380

II Trường trung học cơ sở (cấp II) và phổ 
thôhg trung học (cấp III) có qui mô''

1 Từ 12 đên 16 lớp (600800 học sinh) lOOOđ/hs 30.880 24.470 3.130
2 Từ 20 đến 24 lớp (10001200 học sinh) _ 29.070 22.880 3.130
3 Từ 28 đến 36 lớp (14001800 học sinh) — 27.400 21.600 3.130
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a.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường hộc nêu tại Bảng 1.4 được tính toán với 
cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 
“Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung” về phân cấp công trình và các yêu cầu, 
quy định về quy mô công trình, khu đất xây dựng, yêu cầu thiết kế, diện tích,... của các 
hạng mốc công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí,... và quy định trong TCVN 
3978:1984 “Trường học phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế ” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường học bao gồm:
 Chi J)hí xây dựng nhà lớp học, các hạng mốc phục vụ, thể dục thể thao, thực hành,...
 Chi ,phí về trang, thiết bị phục vụ học tập, thể thao, phòng cháy chữa cháy.
c.  Suất vốn đầu tư xây dựng trường học được tính bình quân cho một học sinh với quy 

mô năng lực phục vụ là 50 học sinh/lớp.
d.  Công trình xây dựng trường đứợc phân chia ra cầc khối chức năng theo tiêu chuẩn 

thiết kế, bao gồm:
 Khối học tập gồm các phòng học.
 Khối lao động thực hành gồm các xưởng thực hành về mộc, cơ khí, điện, kho của các 

xưởng.
Khối thể thao gồm các hạng mốc công trình the thao.
Khối phục vụ học tập gồm hội trường, thư viện, phòng dồ dùng giảng dạy, phòng 

truyền thống.
Khối hành chính quản trị gồm văn phòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của giáo 

viêni văn phòng Đoàn, Đội, phòng tiếp khách, nhà để xe.
Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:
 Chi phí cho  khối công trình học tập: 50  55%.
 Chi phí cho  khối công trình  thể thao: 15  10%.
 Chi phí cho  khối công trình phục vụ: 15  10%.
 Chi phí chọ  khối cồng trình  laọ động thực hành: 5%.
 Chi phí «ho  khối công trình hành chính quản trị: 15  20%.
2.2.3  Trường đại họe, cao đãng, trường'trung học chuyển nghiệp, trường nghiệp vụ

Bảng 1.5 Suất vôn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, học viện, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

STT Loại công trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

I Trường đại học, học vỉện, cao
đẳng có quỉ mô học sinh

5.S201 Qui mô < 1000 học sinh lOOOđ/hs 114.930 96.230
2 1000 < qui mô < 2000 học sinh _ 111.700 93.390 5.520
3 2000 < qui mô < 3000 học sinh _ 108.180 90.560 5.220
4 3000 < qui mô < 5000 học sinh _ 103.960 86.850 5.220
5 Qui mô > 5000 học sinh — 100.800 84.080 5.220
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II

1

Trường trung học chuyên 
nghiệp, trường nghiệp vụ có 
qui mô học sinh
Qui mô < 500 học sính lOOOđ/hs 56.200

i

43.960 6.260'
2 500 < qui mô < 800 học sinh 53.660 41.730 6.260
3 800 < qui mô < 1200 học sinh_____ — 50.480 39.590 51520

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng, trường trung học 
chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ tại Bang 1.5 được tính toán với cấp công trình là cấp ir, 
III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748: Ì991 về “Phân cấp công trình 
xây dựng. Nguyên tắc chung”; cảc yêu cầu quy định khác về qui mô cồng trình, mặt bằng 
tổng thế, yêu cầu thiết kê các hạng mốc phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hành, vui chơi, 
giải trí,...; quy định trong TCVN 3981:1985 “Trường đại học. Tiêu chuẩn thiết kế*’, TCXDVN
60:2003 “trường dạy nghề tiêu chuẩn thiết kế” và TCXDVN 275 2002 “Trường trung học 
chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế” ỵà các quy định khác có liên quan.

b. Suất vôn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng bao gồm:

 Chi phí xây dựng cặc công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;
 Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đường, cơ sở nghiên cứư khoa học, phòng giáo 

viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị thế’ dục thế’ thao, y tế, thự viện, thiết bị trạm bơm, 
trạm biến thế.

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trường đại học, cao đẳng, trường trụng học 
chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được tính cho 1 học sinh.

d.  Công trình xây dựng trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, 
trường nghiệp vụ được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

 Khôi học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội 
trường, nhà hành chính, làm việc.

 Khối thê dục thế’ thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, 
sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi.

Khối ký túc xá sinh viên gồm nhà ở cho sinh viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải 
khát, trạm y tế, chỗ để xe).

Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà dể xe ô tô, trạm bơm, trạm 
biến thế,..

Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốỊỊ đầu tư như sau: _______________ • ) , ____ .
STT Các khoản mốc chi phí Trường đại học, 

cao đẳng, %
Trường trung 
học chuyên 

nghiệp, trường 
nghiệp vụ, %

1 Khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học 5060 40  50
2 Khôi công trình thể dục thể thao 15  Ị0 20  15
3 Khối công trình ký túc xá 30  25 35  30
4 Khôi công trình kỹ thuật 5 5
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2.3  Công trình y tế

, Bảng 1.6 Suất vốn đầu tựíXầy dựng công trình y tế

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó

Xây dựng Thiết bị

I Bệnh viện đa khoa

1 Bệnh viện đa khoa qui mộ từ 
50 đến 200 giường bệnh

lOOOđ/ 
giường

1.239:610 . 479.180 623.890

2 Bệnh viện đa khoa qui mô từ 
250 đến 350 giường bệnh

— 1.198.750 465.870 603.090

3 Bệnh viện đa khoa qui mô từ 
4Q0 đến 500 giường bệnh

— 1.156.970 447.230 582.300

4 Bệnh viện đa khoa qui mô trên 
550 giường bệnh

 1.074.330 415.290 540.700

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế nêu tại Bảng 1.6 được tính toán với cấp 
công trình là cấp II, III theo các quy, định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 274^:1991 
“Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quỵ định về khú đất xâý 
dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháỵ, 
chiếu sáng, thông gió, diện, nước... theo Tiêụ chuẩn xây dựng việt Nam TCXDVft 365 20Ọ7 
"Bệnh viện đa khoa, hướng dần thiết kế " và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa gồm:
 Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và cắc công trình phúc vụ 

như:
+ Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, 

phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh.
+ Khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt củạ 

nhân viên, phòng vệ sinh.
+ Khối ky tlíuật nghiệp vụ gồm phòng mổ, phòng cấp cứu, phong nghiệp vụ, xét 

nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫu bệnh lý, khoa dược,...
+ Khối hành chính, quần trị gồm bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường 

trực,...
 Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại và đồng bộ phục vụ khám, chữa bệnh; phục vụ 

sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân viên, bệnh nhân.
c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa được tính bình quân cho 1 

giường bệnh theo năng lực phục vụ.
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2.4  Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc

Bảng 1.7 Suất vốn đổu tư xây dựng cồng trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm 
việc.

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó

• Xây dựng, Thiết bị
1 Trụ sở cơ quan Trung ương, cấp 

Bộ, Tỉnh, Thành phô trực 
thuộc Trung ương

1000đ/m2 
sàn

8.430 6.250 1.200

2 Trụ sở các cơ quan trực thuộc 
Bộ, Tỉnh, thành phố trực thuộc 
Tỉnh

— 6.920 5.130 970

3 Trụ sở các cơ quan Huyện, 
Quận, Thị xã

— 5.880 4.790 350

a.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan tại 
Sảng 1.7 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn 
thiêt kê TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trĩnh xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, 
quy định về phân loại trụ sở cơ quan, các giải pháp thiết kế, phòng cháy chữa cháy, yêu cầu 
kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh,... theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601: 1988 
“Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Bảng 1.7 bao gồm:
 Chi phí xây dựng các phòng làm việc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: 

phòng làm việc; phòng khách, phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường.
 Chi phí xây dựng các hạng mốc công trình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu 

vệ sinh, y tê, căng tin, quầy giải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phẩm, chỗ để xe.
 Chi phí thiêt bị và trang thiết bị văn phòng như điều hòa, điện thoại, máy tính, quạt 

điện,..

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc, văn phòng, trụ sở cơ quan được 
tính bình quân cho lm2 diện tích sàn xây dựng.

d. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 1.7 tính cho công trình nhà làm việc, văn phòng, 
trụ sở cơ quan chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì suất vốn 
đầu tư được điều chỉnh như sau:

Trường hợp xây dựng số tầng hầm Hệ số điều chỉnh Kđ/c
1 tầng hầm 1,101,18
2 tầng hầm 1,18  1,20
Từ 3 tầng hầm trở lên 

i__ 1,20  1,23

 Hệ số Kđ/C ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng 
hầm tương đương với chỉ giới xây dựng phần nổi.

Việc thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, suất vốn đầu tư theo hệ số Kđ/c ở bảng 
trên được thực hiện điều chỉnh trên tổng diện tích sàn xây dựng không bao gồm diện tích 
xây dựng sàn tầng hầm.
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2.  5 Công trình khách sạn

Bảng 1.8 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó

Xây dựng Thiết bị

1 Khách sạn tiêu chuẩn 1* lOOOđ/ 
giường

128.240 88.230 24940

2 Khách sạn tiêu chuẩn 2* — 193.480 131.230 39.610

3 Khách sạn tiêu chuẩn 3* — 394.890 281.900 68.820

4 Khách sạn tiêu chuẩn 4* — 544.300 372.090 112.230

5 Khách sạn tiêu chuẩn 5* — 758.650 539.230 134.670
a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại Bảng 1.8 được tính tõán phù hợp 

với công trình khách sạn từ 1* đến 5* theo Quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khốch sạn du 
lịch ban hành kèm theo Quyết định số 107 ngày 22/6/1994 của Tổng cục Du lịch; các qui 
định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391: 1986 “Khách sạn du lịch, xếp hạng” và TCVN 
5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế ” và các quy định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sàn bao gồm:
 Chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông 

tin liên lạc, ...) theo tiêu chuẩn quy định cúa từng loại khách sạri.
 Chiiphí thiết bị và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, 

phòng cháy chữa cháy, hệ thống cứu hỏa, thang máy, điện thoại,...
c.  Suất vấn đầu tư xây dựng công trình khách sạn dược tính bình quân cho 1 giường 

ngủ theo năng lực phục vụ.
d.  Công trình của khách sạh được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, 

bao gồm:
Khối phòng ngủ: phòng ngủ, phòng trực của nhân viên
 Khối phục vụ cồng cộng: sảnh, phòng ăn, nhà bếp, phòng y tế, phòng giải trí, khu thể 

thao,...
 Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng tiếp khách, kho, xưởng sửa chữa, 

chỗ nghỉ của nhân viên phụo.vự, lái xe, nhà để xe, phòng giặt là phơị sấy, trạmbơm áp lực, 
trạm cuhg cấp nước, phòng điên, các phòng phục vụ khác,

Tỷ trọng các phần chi phí theo các khối chức năng trong suẩt vốn đầu tư như sau:

STT Khối chức năng Khách sạn 
1*

Khách sạn 
2*

Khách sạn 
3*

Khách sạn 
4*

Khách sạn 
5*

1 Khối phòng ngủ 50  55% 60  65% 60  65% i 70  75% 70  75%
2 Khối phục vụ 

công cộng
30  25% 25  30% 25  30% 20% 25 20%

3 Khối hành chính
 quản trị

20% 15  5% Í5 5% 10 5% 5%
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2.6  Công trình thể thao

Bảng 1.9 Sưât vốn đầu tư xây dựng công trìnhthể thao

STĨ Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

' Trohg đó
• Xây dựng Thiết bị

I 

1

Sân thể thao
Sân điền kinh
Đường chạy thẳng, đường chạy vòng 1000đ/m2 1.100 864 80

2 Sân nhảy xá, nhảỳ 3 bước 1000đ/m2 sân 1.140 895 80
3 Sân nháy cao 1.120 883 80
4 Sân nháy sào 1.350 1.07Q 80
5 Sân đẩy tạ 500 357 80
6 Sấn ném lựu đạn _ 570 423 8Ó
7 Sân lãng đĩa, lăng tạ xích 500 357 80
8 Sân phóng lao 500 357 80

1
Sân bông
Sân bóng đá có khán đâi, qui mô lOOÓđ/chỗ 2.360 1.770 300

2
20.000 chỗ ngồi
Sân bóng đá có khán đài, .qui mô

ngồỉ
1.830 1.460 110

3
40.000 chỗ ngồi
Sân bóng đá tập luyện, không có 1000đ/m2 sân 700 560 40

4
khán đài, kích thước sân 128x94m 
Sân bống chuýền, cầu lông, không có 4.160 3.330 210

5
khán đài, kích thước sân 24x15m 
Sân bóng rổ, không ‘CÓ khán đài, 3.910 3.120 210

6
kích thước sân 30xl9m
Sận quần vợt, không có khán đài, 3.910 3.120 210

II
dch thước sân 40x20m
Bể bơi (không có khán đài) 1000đ/m2bể 6.420 5.170 300

1 Bế' bơi kích thước 12,5x6 m 7:460 6.030 300
2 3ể bơi kích thứớc 16x8 m 11.060' 8.730 730
3
III
1

Bể bơi kích thước 50 x26 m 
ỉể botì có khán đài 
Bể bơi kích thước 12,5x6 m 1000đ/m2bê' ‘10.210 8.330 310

2 Bể bơi kích thước 16x8 m 11.230 9390 310
3 Bể bơi kích thựớc 50 x26 m 14.840 11 890 75Ọ
IV 
1

Vhà thỉ đâu thể thao 
sĩĩià thi đấu bồng chuyền, bóng rổ, cầu lOOOđ/chỗ 7.430 6.030 2Ố0

2
ông, tenis, 1000 chỗ ngồi, có khán đài 
Ỷhà thi đấu bóng chuyền, bống rổ, cầu

ngồi
7.180 5.820 280

3
ông, tenis, 2000 chỗ ngồi, có khán đài 
\Ehà thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, cầu 6.930 5.610 280

4
ông, tenis, 3000 chỗ ngồi, có khán đài 
Vhà thi đấu đa năng 205.300 135.140  147.430
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a Suất vốn đầu tư xây dựng côngitrình thế' thao nêu tại Bảng 1.9 được tính toán trên cơ
sớ các quy đinh về quy mô, phan loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giai pháp thiêt kế,
chiếu sang, điện,' nửớc, theo Tiêu chuẩri xây dựng Việt Nám TCXDVN 2^7:2004 “Sân thê
thao” TCXDVN 288:2004 “Bế bơi” và TCXDVN 289:2004 “Nhà thi đấu thê thao” và các qui
định khác có liên quan.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình sân thê thao bao gồm:

 Chi phí xây dựng công trình theo khối chức nàng phục vụ n,hư: (t
+ Khối phục vụ khán giá: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng

cấp cứu.
+ Khối phuc vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huân luyện viên,

phòng trọng tài, phòng nghi của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tê.
+ Khối phục vụ quán lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực,

bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

 Cấc chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.
Suất vốn đầu tư xây dựng bế bơi (không có khán dài) bạo gồm các chi phí xâỳ dựng bế'

bơi, các hạng mốc công trình phục vụ (phòng thay quần áo, nhà tắm...), thiết bị lọc nước.
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thể thao cho từng môn thế' thao như bóng rổ,

quần vợt, bóng chuyền, cầu lông, bao gồm:
 Ghi phí xây dựng các hạng mốc công trình như:
+ Khối phục vụ khán giả: khán đài, phòng nghỉ (hành lang), phòng bán vé, phòng vệ

sinh, phòng căng tin.
+ Khối phục vụ vận động viên: nhà thi đấu, nhà gửi và thay quần áo, phòng nghỉ,

phòng vệ sinh, phòng y tế, cảng tin, kho, các phòng chức năng khác.
+ Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trực kỹ

thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụ vệ sinh.
 Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị y tế,

dụng cụ thi đấu, tính bình quân cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.
c.  Suất vốn đầu tư xây dựng .công trình sân thế’ thao được tính bình quân choflm2 diện

tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài) hoặc cho 1 chỗ ngồi của khán giả
(đối với công trình có khán đài).

Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi được tính trên lm2 diện tích mặt bế.
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thi đấu thể thao được tính cho 1 chỗ ngồi theo

năng lực phục vụ.
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2.1  Công trình đài, trạm phát thanh truyền hình

Bảng 1.10 Suat vốn đầu tư xây dựng công trình dài trạm, phát thanh truyện hình

STT Loại cồng trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong đó

Xây dựng Thiết bị
I Công trình đàỉ, trạm thu phát 

sóng sử dụng băng tần VHF

Máy phát hình cống suất 2kW 
với cột anten tự đứng cao h(m)

1 64m Trđ/hệ 14.040 5.320 6.970
2 75m  15.660 6.430 6.270
3 100m  17.380 7.790 7.390
4 125m  17.910 8.180 7.460

Máy phát hình công suất 5kW 
với cột an ten tự đứng cao h(m)

5 75m  18.220 6.480 9.5ÕQ
6 100m  20.410 7.830 10.050
7 125m  21.060 8.330 10.120

Máy phát hình công suất 10kW 
với cột anten tự đứng cao h(m)

8 lOOm  23.250 7.950 12.440
9 125m  24.130 8.380 12.780
lĩ Công trình đàỉ, trạm thu phát 

sóng sử dụng băng tần UHF

Máy phát hình công suất 5kW 
với cột an ten tự đứng cao h(m)

10 7ốm Trđ/hệ 18.890 6.780 9.780
11 100m  20.550 8.140 9.860
12 125m  20.810 8.250 9.970

Máy phát hình công suất 10kW 
với cột anten tự đứng cao h (m )

Trđ/hệ

13 75m  22.990 6.940 13.270
14 100m  25.760 8.330 14.300
15 125m  26.650 8.660 14.590
16 145m  27.050 8.720 14.880

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu, phát sóng truyền hình nêu tại 
Báng 1.10 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng 
mạng viễn, thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong
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TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, qui định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong 
TCN 68:135: 2001 và các qui phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 
1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các qui định hiện hành 
khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột 
An ten là cấp II, III.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình bao gồm:

 Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an ten.
 Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát 

hình. Thiết bị phát hình được nhập khẩu từ các nước phát triển.
c.  Suất vốn đầu tư ỊLấy dựng công trình thu, phát sóng truyền hình chưa tính đến các 

chi phí về phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.
d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình được tính bình quân 

cho 1 hệ thống bao gồm máy thu, phát hình và cột an ten.

2.8 Công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh

Bảng 1.11 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đàỉ trạm thu, 
phát sóng phát thanh

STT Loại công trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

I Công trình đài trạm thu, phát 
sóng FM với thiết bị sản xuất 
trong nước.
Cột anten tự đứng thép hình L cao 
30m , máy phát thanh công suất:

1 20 w lOOOđ/ hệ 430.520 340.580 45.260
2 30 w  449.080 343.760 58.360

Cột antẹn tự đứng thép hình L cao 
45m , máy phát thanh công suất:

3 50 w lOOOđ/hệ 769.760 617.420 72.680
4 100 w  834.370 627 380 119.430
5 150 w  845.360 627.380 129.020
6 200 w  871.440 639.010 140.500
7 300 w  902.330 647.290 159.410

Cột anten tự đứng thép hình L cao 
50m , máy phát thanh công suất:

8 500 W lOOOđ/hệ 1.125.530 726.970 276.950
9 1 kW

Hệ thông máy phát thanh cồng suất 2
 1.501.450 891.070 445.820

10 KW, cột anten tự đứng thép hình L, 
cao 60 m
Cột anten tự đứng thép tròn cao 30m , 
máy phát thanh công suất:

lOỌOđ/hệ

2.899.000 1.549.520 1.Ò26.720

11 20W 498.730 399.130 47Í960
12 30W  520.830 408.290 58.360
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STT Loại công trình Đơn vị Suât vốn Trong đó
tính đầu tư Xây dựng Thiết bị

Cột anten Lự đứng thép tròn cao 45m , 
máy phát thanh công suất:

13 50 \v lOOOd/hệ 771.310 618.820 72.680
14 100 \v  510.040 340.150 115.080
115 150 w 714.350 514.380 124.330
1 16 200 w  735.050 522.680 134.350
117 300 w  891.830 638.130 159.150

Ị 
ị

Cột anten tự đứng thép tròn cao 50m , 
máy phát thanh cõng suất:

18 500 \v lOOOđ/hệ 1.247.340 836.510 276.950
19 lkW  1.640.080 1.015.750 445.820
20 Hệ thòng máy phát thanh cóng suất 2 

KW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 
60m

 3.063.090 1.692.920 1.030.780

11 Công trình đài trạm thu, phát 

sóng FM, cột cao 100m, máy phát 

thanh công suất

21 5 k\v lOOOđ/hệ 3.418.500 268.880 2.728.930
22 10 kW  5.624.680 336.590 4.593.240
23 20 kw  13.973.500 429.800 11.807.340
III Công trình thu, phát sóng trung 

AM

24 Hệ thống máy phát thanh công suất 
10 KW

lOOOđ/hệ 6.265.400 490.350 5.003.940

25

1
Hệ thống máy phát thanh công suất 
50 KW

 11.986.300 408.520 10.089.350

IV

i
Công trình thu, phát sóng ngắn 

SM

26 Hệ thống máy phát thanh công suâ’t 
100 KW

lOOOđ/hệ 18.071.970 837.780 14.995.590

a.  Suát vôn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh nêu tại 
Báng 1.11 được tính toán trên cơ sờ các tiêu chuẩn thiết kê chuyên ngành về chất lượng 
mạng viền thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong 
TCN 68:176: 1998: cãc yêu cấu, qui định về chống sét và báo vệ công trình viễn thông trong 
TCN 68:135: 2001; các qui phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 
1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các qui định hiện hành 
khác liên quan. Trong tính toán câp công trình nhà đặt máy là cấp IV, câ'p công trình cột 
An ten là cấp II, III.

b. Suắt vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh bao gồm:

 Chi phí xây dựng nhà dặt máy và cột an ten.
 Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát tharih.

Dối với hệ thống máy phát thanh FM sán xuất trong nước thì chi phí thiêt bị phát 
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thanh được tính trên cơ sớ giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát 
thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình dài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính 
bình quân cho 1 hệ thông bao gồm nhà đặt trạm phát, thiết bị máy phát và cột an ten.

2.9 Công trình trạm BTS

Bảng 1.12 Suất vein đầu tư xây dựng công trình trạm BTS

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vôn 
đầu tư

Trong đó

Xây dựng Thiết bị

I Công trình trạm BTS lOOOđ/tấn cột 222.560 200.850

a.  Suât vôn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS nêu tại Bảng 1.12 được tính toán trên 
cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chát lượng mạng viềh thông trong TCN 68: 
170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, qui 
định về chông sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001, TCN 
68:141:1999 về tiếp đất cho các công trình viễn thông và các qui phạm về an toàn kỹ thuật 
trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, 
cột cao và các qui định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt 
máy là cấp IV, câp công trình cột An ten là cấp II, III.

b. Suât vô'n đầu tư xây dựng công trình trạm BTS bao gồm:

 Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an ten dây co.
c.  Suât vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS chưa tính đên các chi phí về mua sắm 

và lắp đặt thiết bị trạm BTS, chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

d.  Suât vốn đẩu tư xây dựng công trình trạm BTS dược tính bình quân cho 1 tân cột an 
ten.

Chương 2

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LUYỆN KIM

Bảng II. 1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim

STT Loại công trình Đơn vị 
tính

Suất, vốn 
đầu tư

Trong đó

Xây dựng Thiết bị

1 Nhà máy luyện phôi thép, công 
suất 300.000 tấn/nảm

lOOOđ/TSP 1.250 255 857

2 Nhà máy luyện cán, kéo thép xây 
dựng, công suất 250.000 tân/năm.

1.860 377 1.270

a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng II.1 được tính 
toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành vê câp công trình xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm:
 Chi phí xây dựng các công trình sán xuât chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ 

thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chừa cháy, câp điện, cấp nước.
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 Chi phi thiết'bịbao gồm chi phí mua sắm'và lắp đặt thiết bị, máy móc và dâý chuyền 
sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chỉ phí chạy thử thiết bị. Chi phĩ thiết bị 
được tính theo, giá nhập. khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước CỊ)ậụ Âụ.

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa'tính đến các chi phí 
đầu tư xây dựng các hạng mốc công trình nằm ngoài hàng rào nhà. máy như: đường giao 
thông, trạm biến áp.

d.  Suất vôh đầu tư xây dựng cồng trình được tính tỉình quấn cho' itấn ‘sản phẩm phôi
thép, hoặc tấn thép qui ước.  i

e.  Cơ cấu chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như 
sau: Chi phí xây ,dựi)g:

 Các cộng trình sản xuất chính: 70  75%.

4  Cặc công trình phục vụ, phụ trợ:, 30  25%. Chi phí thiết bị;
'Thiết bị sản xuất: 80 85%.  / ||
 Thiết bị phục vụ, phụ trờ: 20  15%.

_ '■__________ ' ; ' ' ,<1

2.  CỘNG TRÌNH NÀNG LƯỢNG

21 Công Ỉrìỉíh nhẳ máy nhiệt điện
I ,..

Bảng II.2 Suất vốn đầu tự xây dưng công trình nhà máỵ nhiệt diện .

STT Loại công trình
Ị

Đơn vị tính Suntypnj 
đầụ tư

.Trong đó

Xâydựng > Thiết bị
1 Nhà máy nhiệt đỉện, cống suất 

330.000 kW
lOOOdTkW 20.440 ' • ■

! :  ‘í
6.210 ! ' 1'1.700

2 Nhà máy nhiệt điện, công suất 
600.000 kW

19.780 5.870 11.460

a. Suất *ĩốnđầu tư xây dựng công trình nhà Ipáy ,nhiệt điện nêu tại Bạng H2 được tính
toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN số 4604: 1988 vạ TCVN 2622:1978 về phòng cháy và 
chữa cháy cho nhà và công trình. Đường ddy 'vii 'Wạdrbỉếhyằp đửợỉ/ tídí/iiếrì ẻố sổ tiêu 
chuẩn thi^tịkế chuyên ngành điện, cáẹ quy, phạpa nn .toàp. kỹ thpậ^xây^dựog ^rong tiêu 
chuẩn Việt nam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xâý dựng TCVN số 
5846:1994.  ’

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm:
 Chi phí xây dựng các hạng mốc chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển 

trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cấp than, hệ thống cung cẩp đá vôỉ, hệ thống thải 
tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp thoát nước ... và chi phí xây dựng cáẹ hạpg mốc phụ 
tr<? ' t .

 Chi phí thiết bị Ịjạo gồm toàn bộ chi phí mua sảm và lắp dặt các thiết bị của nhà 
máy, các thiết hi thuộc hệ thống phân phối cao óp, hệ,thống điện tự dùng, hê thongđiều 
khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác.

c.  Sugt .von đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính chợ một đơn vị
công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho lkW).  ,
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2.2 Công trình nhà máy thủy điện

* Bảng II.3 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà mậy thủy điện

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
,dạu tư

Trong dó
Xây dựng Thiết bị

1 Nhà máy thủy điện, côhg suất 
từ 60.000 đến 150.000 kW

1000đ/kW ' ’ 25.890 11.700 10.820

2 Nhà máy thúy điện, cộng suất 
từ 200.000 đến 400.000 kW

 , 22.Í70
' ỉ t  ; 9.3Ồ0 9.150

3 Ị r Nhà máy thúy điện* công suất 
, từ 500.QOO dên 700.000 kW

17.450 7.800 7.390
1 1

á. ‘Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện nêu tại Bảng II.3 được tính toán theo 
tiêu chuẩn về thiêt kế công trình thủy lợi TCVN 5060:1990; tiêu chuẩn thiết kê' nhà công 
nghiệp TCVN 4604:1988 và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thúy điện bao gồm:

 Chi phi, xây dựng các hạng mốc côpg trình chính như tuyến đầu mọi,(đập. đất, đập 
trành tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hậm dẫn nước, tháp diều áp, đường ống áp lực, 
nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện,...); Các hạng mốc ,tạm và dẫn dọng tỊũ, công (dê 
quây, các cộng trình phục yụ thi công tuyến nàng,lượng,...); chi phí xây dựng hệ thống quan 
trắc, hệ thông điều hòa, thông gió, ẹác hệ thống cấp. thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu 
sáng, hệ thông chống sét, hệ thống báo cháy và chữa chdy... các cổng triph phụ trơ cua nhà 
máy.

 Chi phí thiết bị bao gồm toàn bọ chi phí múa sẩm, lắp dặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh 
các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như : thiết bị cơ khí thủy cống, thiết bị cơ điệri ,cấc 
thiết bị phục vụ chưng của nhà máy. ■ ■' r

c.  Suất von đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện được tính cho một đơn vị công suất lắp 
đật máy phát điện ( lkW).

2.3 Trạm biến áp

Bảng II.4 Suất vốn đẩu tư xây dựng công trình trạxn biến 4p .

STT Loại cộng trình Bơn yị tính > Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

I Trạm biến áp trong nhà có câp 
điện áp 22KV/0,4KV“

1 Trạm biến áp công suất 2x400KVA lOOOđ/ KVA 588‘ li 110
2 Trạm biến áp công suất 2x560KVA 1.530. 460 890
3 Trạm biến ầp công suất 2x630KVA 1.480 444 870
4

II

Trạm biến áp công suất 
2X1000KVA
Trạm biến áp ngoài trời có cấp 
điện áp 22KV/0.4KV

lOOOđ/ KVA

1.160

(

350

k

680

5 Trạm biến áp công suất 50KVA __ 11.210 2.4 lỡ1 7;600
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STT Loại công trình Đơn VỊ tính Suất vốn 
dầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

6 Trạm biến áp công suất 75KVA 8.410 1.810 5.700
7 Trạm biến áp công suất 100KVA 7.280 1.570 4.930
8 Trạm biến áp công suất 150KVA 6.210 1.330 4.210
9 Trạm biến áp công suất 180KVA 5.230 1.140 3.520
10 Trạm biến áp công suất 250KVA 3.970 843 2.710
11 Trạm biến áp cồng suất 320KVA 3.750 810 2.540
12 Trạm biến áp công suất 400KVA 3.240 700 2.190
13 Trạm biến áp công suất 560KVA  2.420 520 1.640

a.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp nêu tại Bảng II.4 được tính toán 
với công trình cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các qui phạm an toàn kỹ 
thuật xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TC.VN 5308: 1991 và các qui định hiện hành liên 
quan khác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm:

 Chi phí xây dựng:
+ Đối với trạm biến áp trong nhà: chỉ phí xây dựng gềm chi phí xây dựng nhà đặt trạm 

biến áp, chi phí cho hệ thôhg tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến 
áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

+ Đối V ưi trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến'áp 
(đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tịếp đạt chống sét, hệ thông biển báo 
hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

 Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, 
chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng 
các hạng mốc ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống 
thoát nước ngoài nhà, v.v.

d.  Suất vôh đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất 
máy biến áp lắp đặt.

2.4 Dường dây tài diện

Bảng II.5 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải diện

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng ■Thiết bị

1 

a

Đường dây trần 61022 KV, 
dây nhôm lõi thép
AC  35

lOOOđ/km

2 89.740 78.440
b ; AC  50 — 1.09.920 96.080
c AC  70 _ 168.740 147.480
d AC  95 201400 176.040
2 

a

Đường dây trần 22 KV, dây 
hợp kim nhôm
AAC  70

lOOOđ/km
210.240
272 690

183.760
238.360
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STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầù tứ

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

b ẢAC  95 looođ/km
3 Đường dây trần 35 KV, dây 

nhôm lối thép '171.610 150.000
a AC  50 _ 186.410 162.930
b AC  70 222.460 194.440
c AC  95 271.350 237.180
d AC  120 lOOOđ/lựn
4 Đưởng dây trần 110KV, dây 

nhôm lõi thép, 1 mạch 709.700 620.320
a AC  150 — 841.690 735.690
b AC  185 — 952.800 832.810
c AC  240 —
5 Đường dậy trần 110KV, dây 

nhôm lỗi thép, 2 mạch lOOOđ/km
992.210a AC  150 — 1.135.190

b AC  185 — 1 362.530 1.190.920
c AC  240  _________________ — 1 757.750 1.536.370

a.  Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tẫi điện nêu tại Bảng II.5 được tính toán với 
công trình cấp II, III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng 
trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846': 1994, các qụi phạm an toàn kỹ thuật xây dựng 
trong TCVN 5308 : 1991 và các qui định hiện hành liên quari khác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện bao gồm:
 Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và cốc phụ kiện cách điện, các vật 

liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bệ tông ly tâm, móng cột, và chi phí 
các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phỉ thí nghiệm và hiệu chỉnh.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình dường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp 
đặt tủ điện và thiết bị điện cao thế và các hạiig mốc công trình phụ trợ phục vụ thi công 
đường dây.

d.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 
km chiều dài đường dây.

2.5 Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV

Bảng IÌ.6 Suất vốn đâụ tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV

a. Suất vốn dầu tư xây dựng đường dậy cáp diện hạ thế 0,4kV nêu tại Bảng II.6 được

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

1

a 
b
c

Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV 
sử dụng cáp vặn xoắn ABC, cột bê 
tông ly tâm cao 8,5m 
ABC 4x120 
ABC 4x95
ABC 4x70_______________________

lOOOđ/km 
cáp

608.310
539.690
509.220

543.850
482.500
455.260
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tính toán với công trình cấp in theo cỏc tiêu chuẩn thiết kế điện; các tỉêu cíiuẩn về vật íiệu 
xây dựng trong Tiếu chuẩn thiết kế TCVN 5846 1994, các qui phạm an toàn kỹ thụật xây 
dựng trong TCVN 5308 1991 và các qui định hiện hành liên qụan khác.

b. Suất đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV bạo gprn:
 Chi phí xây đựng ,gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách' điện,' các vật 

liệu nối đất, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây,í 
chi phí thí nghiệm.

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV chưa tfhh đến 
các chi phí lăp đặt tủ điện, hòm và công tơ đo đếm, dây dẫn tới công tơ đo đếttL

d. Suất vốn dầu tự xây dựng công trình đường dây cáp điệh hạ thế 0,4*kV đươc tính bình 
quân cho 1 km chiều dài cáp.

2.6  Công trình dường cáp ngầm 220 kV khu vực thành phố

Bảng II.7 Suất vốn dầu tư xây dựng công trình đường cốp ngầm 220 kv, 2 mạch.

STT Loại cồng trình Đơn vị tính
1 » 11 »» 

Suất vốn 
đầu tư

Tr,ọng đó
Xây dựng Thiết bị

1 Đường cáp ngầm 220kV, 2 
mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi

Triệu 
dồng/km

68.530 59.540 1.960

2
cáp 2 000mm2
Đường cáp ngầm 220kV, ,2 
mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi

61.260 53.010 1.960

3
cáp 1.600mm2
Đường cáp ngầm 220kV, 2 
mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi 
cáp 1.200mm2

— 54.050 46.530 1.960

a.  Suất vốn đầu tư xây dửng công trình đường căp ngầm 220 kV nêu ở Bảng II.7' được 
tírìh toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây 
dựng trông tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846 :1994, các quy phạm an1 toàn kỹ thuật xây dựng 
trong TCVN 5308 :1991; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Công trình đường cáp ngầm 220 kV nệu ở Bảng ir.7 có quy mô được mô tả như sau: ■
Cáp ngầm đi trong hệ thông hào cáp, ống luồn cáp, hầm nối cáp, riiột số chỗ qua cầu’ 

cáp.Tuyến cáp đi qua ngầm theo đường giao thông nội đô, các sợicápđặt trong ống HDPE, 
bố trí nằm ngang đặt cách nhau 0,5m bên trong lớp bê tông bảo vệ có kích thước hình hộp 
5,74rii X o,ổm. Hầm nổi cáp ỈJằng tẽ tôhg cốt thép kích thước 3;Ồ5m X 3,2m và chiểu đài 
19m. Hầm nối đất bố trí tại vị trí của hầm nối cáp với kích thước 1,2lmx 0,18 X 0,74m. I

Suất' vốn đầu tự xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV được tính với loại cáp 
ngầm có đặc tính kỹ thuật là cáp khô ruột (lổng, cách điệri XLPE d" 25mm, vỏ nhôm bãng 
hoặc gợn sóng đảm bảo dẫn toàn bộ dòng ngắn mạch 1 pha cực đại. Cáp số có múi cáp e"5, 
có lớp chống thấm dọc suốt chiều dài sợi cáp. Cáp quang đo nhiệt độ gồm |'2 sợi dặt tròng 
lớp vỏ nhựa PE1. Hộp nôi cáp bằng copusite chế tạo sẵn.

b.  Suất vốn đầú tư xâỳ dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng II.7 bao 
gồm chi phí xây dựng (xây dựng hệ thống mương cáp, hố cáp, kéo rải cáp trong ông và ổn 
địrih' sợi cáp theo dủrig tiềú chuẩn kỹ thuầt) và chì' phỉ thiết bị '(chi phí tóp đặt 'thiết bị theo 
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dõi và bảơ vệ dường cáp cùng dác chi phí liên quan khậc nhự chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh 
tiếp địa  cáp quang, chi phí cho việc lấpdật hệ thống báo hiệu tuyến cáp)..

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng II.7 dược 
tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến dường cáp.

3.  CÔNG TRÌNH DỆT, MAY

Bảng II.8 Suất vốn đầu tư xẩy dựng công trình xứdng may

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tự

Trọng đó
Xây dựng,  Thiết bị

1 Xưởng may công suất 1 triệu 
sản phẩm/nãm

đ/SP 34.830 9,530 21270

2 Xưởng may cộng suất 2 triệu 
sản phẩm/năm

33.5301 ì 1 1 10.290 19.430

3 Xưởng may thêu công suất 
85Ọ.000 sản phẩm/năm

— 29.990 9.350 17.Ì3Ớ

a.  Suất vốn đầú tư xây dựng công irình xừống ihaỵ tại Bảng IĨ.8 được tíiih toán với 
công trình cấp III theo qui định hiệii hành về cấp Công trinh xây dựng.

b. Suất vốn đầu tư xây dựhg công trình xưởng may báo gồm:

 Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mốc công trình phụ trợ, phục vụ; 
hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháý, dấp điện, nước.

 Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp dật thiết bị dây chuyền S'ảh xuất, 
các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết fc|ị. Chi .phí mua thiết bị và dây 
chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toànbộ từ,cáp nước Chậụ Âu,

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xậy dựng 
các hạng mốc nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp,...

d. Suất vốn đầu tư được tính bình qùâh cho ỉ sản phẩm may qui ứớc.  z
e.  Tỷ trọpg chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình ĩphụộ VỤÍ vậ phụ 

trợ như sạu:
 Công trình sản xuất chính: 80  85%.
 Cắt hạng mốc công trình phục vụ, phụ trợ: 20  15%.

4.  CÔNG TRÌNH CHẾ BIÊN l ư ơ n g  THựC, THựC ph ẩ m

Bảng II.9 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực, 
thực phẩm

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng . Thiết bị

1 Nhà máy xay sát gạo công suất 
70.000tâh/ nàm

lOOOđ/TSP
r

984 210 660

2 Nhà máy ẹhế biến tinh bột 
san, công suất Í5.00Ôtấn/năm

 3.770 790 2.560

3 Nhà máy sản xuất bia công 
súất 5 triệu lít/năm và 5 triệu’ 
lít nước ngợt/ năm'1

đ/lítSP 12.350 2.610 8.3'40
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a.  Sứất vốn đầu tư xây dựng’ các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm 
nêu tại Bảng II.9 được tính toán với công trình cấp III theo qui định về cấp công trình xây 
dựrig. 1

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:
 Chi phí xây dựng các hạng mốc công trình sản xuất chính, các ổông trình phụ trợ và 

phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp 
điện, cấp nước.

 Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, 
các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền 
công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chê biến lương thực, thực phẩm 
chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mốc nằm ngoài công trình như: đường giao thông, 
trạm biến áp ,...

d.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực được tính bình 
quân cho Itấn sản phẩm quị ước. Sụất vốh đầu tư xây dựng công trình phà máy sản xuất 
rượu, bia, nước giải khát được típh bình quân cho Hít sản phẩm qui ước.

e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mốc công trình phục vụ 
yà phụ trợ như sau:

Chi phí xây dựng:
 Cộng trình sản xuất chính: 70  75%.
 Các hạng mốc công trình phục vụ, phụ trợ: 30  25%. Chi phí thiết bị:

 Thiết bị sản xuất: 80  85%.
 Thiết bị phục vụ, phụ trợ: 20  15%.

5.  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU XẬY DựNG

5.1  Nhà mảy sản xuất xỉ măng

Bảng 11.10 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi mãng

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi mãng nêu tại Bảng II.10 bao gồm:

STT Loại công trình Đơn vị tính Sụất vốn 
đầu tư

Trong dó

Xây dựng Thiết bị

1

2

Nhà máy sản xuất xi măng 
côíig nghệ lò quay, công suất từ 
1,2 triệu đến 1,5 triệu tấn/năm 
Nhà máy sản xuất xỉ măng 
công nghệ lò quay, công sùất từ 
2 triệu đến 2,5 triệu tấn/nãm

lOOOđ/tấn

X

2.990

3.010

1.200

1.250

1

1.430

1.390

  Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính và các mộ khai thác nguyên liệu; hệ 
thống phục vụ kỹ thuật; hệ thống kỹ thuật phụ trợ.

 Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết, bị dây chuyền sản xuất chính, 
thiết bị khai thác các mỏ, thiết bị phục vụ, phụ trợ, vận chuyển., Chi phí thiết bị và dây 
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chuyền cộng nghệ được tính theo giá nhập khậu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

b.  Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sân xuất xi măngchưa tính đến chi phí xây dựng các 
hạng mốc nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường ra cảng, trạm biến thế,...

C. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tâh xi măng' qui đổi.
d.  Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mốc công trình phục vụ, phụ trợ 

trong suất vốn đầu tư như sau:
 Chi phí xây dựng:

Công trình sản xuất
Công trình phục vụ, phụ

 Chi phí thiết bị:
Thiết bị sản xuất chính
Thiết bị phục vụ, phụ

65
35

:70  75%
:30  25%

5.2  Nhà mảy sản xuất gụch ốpị lứt Ceramic, gạch Grímit

Bảng 11.11 Suất vốn đồu tư xây dựng nhà mốy sản xuất gạch ốp, lát 
Ceramic và gạch Granit

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granit nêu 
tại Bổng II. 11 bao gồm:

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

I Gạch Ốp, lát Ceramic
1 Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic 

công suất 1 triệu m2SP/nãm
đ/m2 SP 91.300 28.260 52.330

2 Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic 
công suất từ 1,5 đến 2 triệu 
m2SP/năm

— 86.870 27.110 49.560

3

II

Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic 
côhg suất từ 3 đến 4 triệu! 
m2SP/năm
Gạch ấp, lát Granỉt 1.

88.520 28.630 49.460

1 Nhà máy gạch ốp, lát Granit 
công suất 1 triệu m2SP/năm

đ/m2 SP ,128.920 44.240 69.380

2 NJià máy gạch ốp, lát Granit 
công suất từ 1,5 đêh 2 triệu 
m2SP/năm

— 122.720 41.810 66.370
1

3 Nhà máy gạch ốp, lát Granit 
công suất từ 3 đến 4 triệu 
m2SP/năm

— 116.970 40.150 62T.940

 Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ 
thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước...

 Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyện sản xuất, các thịết bị phụ trợ, 
phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ đựợc tính theo giá nhập khẩu thiết 
bị và dây chuyền công nghệ của các nước Châu Au.
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b. Sùât vôn đầu tư xâỳ dựng nhã riiáy 'sản xuất gạeh ốp, lát Ceramic, gạch Granỉt chưa
tính i đến các chi phí xây dựng cáp hạng mốc nằm ngoài, công trình nhự: cảng, dường giao
thông, trậm biến thế,...J

c. Suất vốn đầu tư được tiiỊLhi bình quân cho 1 m2 sân phẩm gạch ốp, lát dược qui đổi.
d. Tỷ trọng: chi phí giữa công trình chính'so ívới hạng mốc công trình, phục vự, phụ trợ

trong suất vốn đầu tư như sau:
 Chi phí xây dựng:

Công trình sản xuất  70
Công trình phục vụ, phụ  30

 Chi phí thiết bị:

Thiết bị sản xuât chính 85
Thiết bị phục vụ, phụ 15

5.3  Nhà máy sản xuất gạch, ngóỉđất sét nung

Bảng 11.12 Suất vốnđầutưnây dựng nhà máy Bổngạch, ngói đất sét nung

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung nêu tại Bảng
11.12 bao gồm:

STT Loại công trình 1 *
ĩ

Đem vị tính Suất vốn
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

1 ■ Nhà máy ỉ gạch công suất 15
triệu viên/năm

đ/viên 1.230 610 490

2 Nhà máy gạch công suất 20
triệu viên/năm

— ■ Ị. 140 550 470

3 Nhà máy gạch công suất' 30
triệu viên/năm

— 1.110 540 450

4 Nhà máy gạch công suất 60
triệu viên/năm  i.

— 1.090 530 440

 Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ
thống kỹ thuật như đường giao thống nội bộ, cấp điện, nưốd,...

 Chi phí mua săm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyên ổần Xuất, các thiết bì phụ trợ,
phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khậu thiết
bị toàn bộ từ các nước Châu Ầu.

■b, Sụếịt vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính đến
chi phí xây dựng các hạng mốc nằm ngoài công trình như: cảng xuất ẹản phẩm, đường giao
thông, trạm biêh thế,...

c. Siíất vốn dầu tư được tính bìnH quân chọ h đơn vị sản phẩm gạch nung được qui dổi.
d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính \o với hạng mốc công trình phục'vụ, phụ trợ

trỏng suất vốn đầu.tư như sau:

 Chi phí xây dựng:   

Côrig J trình sản 1 xuất <70
Cồng trình phục vụ,' phụ •  30
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 Chi phí thiết bị:
Thiết bị sản xuất1 chính 85
Thiết bị phục vụ, phụ 15

5.4  Nhà ỉháy sần xuất sứ vệ sinh

Bảng 11.13 Suất vốn đầu tư xây đựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh nêu tại Bảng 11.13 ;Ị)aq'gồm:
 Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hê

STT Loại công trình  I Đơn vị tính
1

Suất vốn 
dầu tư

1 Trong dó
Xây dựng Thiết bị i

1 Nhà máy sứ vệ sinh công suất 
300.000 sản phẩm/năm

lOQOđ/SP 520 140 Ậ1Ợ

2902 Nhà máy sứ vệ sinh cồng suất 
400.000 sản phẩm/năm

— 490 13Ỏ

3 Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ 
vệ sinh công suất từ 350.000 
đến 500.000 sản phẩm/nám

— 380 70 260

thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...
 Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị củạ các công^ trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ,.
Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị 

toàn bộ< từ các nước Châu Âu.  ’" ’ ì
b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhằ máy sản xuất 'sứ vệ sinh chưa tính dêh chi phí xây 

dựng các hạng mốc nằm ngoài công trình như: dường giao thông, trạm biến .thế,...
p. Suất vốn dầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm qui đổi.
d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mốc công trình phục vụvphụ trợ

trong suất vốn đầu tư như sau:  J
 Chi phỉ xây dựng:

Công trình sản xuất  60
Công trình phực vụ, phụ  40

 Chi phí thiết bị:
Thiết bị sản xuất chính 85
Thiết bị phục vụ, phụ 15

5.5  Nhà máy sản xuất kinh xây dựng

Đảng II. 14 Suất vốn đẩu tư xây dựng nhà máy sản xưấtkính xâỳ dựnỀf

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trọng dó
Xây . dựng t Thiết bị

1 Nhà máy sản xuất kính nổi 
công suất 18 trìệu m2SP/năm 
(300 tấn thủy tinh/ngày)

d/m*SP 77.870 21.310 47.550

2 Nhà máy sản xuất kính, nổi 
công suất 27 triệu m2SP/năm 
(500 tấn thủy tinh/ngày)

đ/m2SP 78.220 19,300
1 ■

49.900
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a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi nêu tại Bảng 11.14 bao gồm:
 Chi phí xây dựỉìg các công trình sản xuất chính, các công trình phục yụ, phụ trợ; hệ 

thông kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,...
 Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ.
Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị 

toàn bộ các hước Châu Ằú.

b.  Suất'vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi chưa tính đến các chi phí xâỳ 
dựng các hang môc nằm ngoài công trình như: dường giao thông, trạm biến thế,...

c. Súất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm qui đổi.  I
d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mốc công trình phục vụ, phụ trợ 

trong suất vốn đầu tư như sau:
 Chi phí xây dựng:  (

Công trình sản xuất  : 65  70%
Công trình phục vụ,  : 35  30%.

 Chi phí thiết bị:
Thiết bị sản xuất chính  : 80  85%.
Thiết bị phụ trợ  : 20   15%.

5.6  Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông

Bảng 11.15 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đức sẵn 
và trạm trộn bê tông

a. Súất vốn đầiì tư xây đựng nhà máy sản xúất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê 
tông nêu tại Bảng 11.15 bao gồm:

STT Loại cổng trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xấy dựng Thiết bị

I Nhà máy sản xuất cấu kiện 
bê tông đúc sẵn

1 Nhà máy bê tông đúc sẵn công 
suất 30.000 m3/năm

1000đ/m3 2.650 1.200 1.160

2 Nhà máy bê tông đúc sẵn công 
suất 50.000 m3/năm

— 2.510 1.150 1.090

3 Nhà máy bê tông đúc sẵn công 
suất 100.000 m3/năm

— 2.390 1.090 1.040

4

II

Dây chuyền sản xuất bê tông xốp 
công suất 120.000 m3/năm
Công trìnhtrạmtrộn bê tông

lỏoođ/m3

1.660 630 860

1 Trạm trộn bê tông thương phẩm 
Cổng ỒuMt 30 m3/giờ

347.000 55.190 258.270

2 Trạm trộri bê tông thương phẩm 
công suất 60 rứVgiờ

326.090 49.940 244.710

3 Trạm trộn bê tông thương phẩm 
công suất 85 m3/giờ

— 329.350 53.660 243.810
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 Chi phí xây dựng cồng trình nhà sản xuâi chính, các cõng trình phục ýụ, phu to;

  Chi phí mua'sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản 'Xuất chíàlp các thiết bị 
phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập 
khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Àu.

b.  Suất vốn dầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất cấu kiện bê tôn^dúc săn,
trạm trộn bê tông chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mốc nằm ngoài cfog trình 

như: đường giao thông, trạm biến thế,...  ì
c. Suất vốn đầu tư được tính bình qiiân cho 1 m3 sản phàm qui dôi.,

Tỷ trọng chi phí của các khối chính trong suât vôn đâu tư như sau:1'

 Các công trình sản xuất chính: 70  75%
 Các công trình phục vạ,) phụ trợ : 30  25%
5.7  Nhà mấy sản xuất vật liệu chịu lửa
Bảng 11.16 Suất vốn đồu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịuìửa

a. Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa nêu tại Bẳng TT.16 bao

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó

Xây dựng Thiết bị

1 Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lOOOđ/T 24.560 7.470 14.280

2

lửa kiềm tính, công suất 
16.000 tân/năm
Lò nung gạch chịu lửá cao 
Alumin, công suất từ 6.000 dến 
13.000 tấn/năm.

— 7.370 i:'600
■) 4 890

I*

gồm:
 Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trỢỊ
 Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị của các công trìnhsản. xuất chính, phục .vụ, phụ 

trợ. Chi phí thiết bị chính và day chuyền công nghệ dược tính theo giá nhẠp khẩu thiêt bị 
toàn bộ từ các nứớc Châu Âu.

b.  Suất vôh dầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa chưa tính đến chi phí 
xây dựng các hạng mốc nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,...

c. Suất vôh đầu tư được tính bình quân cho 1 tằn sản phẩm qui đổi.
d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng rpốc công trình phục vụ, phụ trợ

trong suất vốn đầu tư như saụ:.
 Chi phí xây dựng:

Công trình sản xùất  85
Công trình phục vụ, phụ  15

 Chi phí thiết bị:
Thiết bị sản xuất chính  70
Thiết 'bị phục vụ, phụ 30
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6.  CÔNG TẸÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO THÔNG DỤNG

Bâng H:17 Suâtvốn đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho thông dưng
STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 

đầu tư
Trong đồ

Xẩy dựng Thiết bị
I Nhà sản xuất

ỉỳỉìà 1 tang khẩu độ 12fn, cáo < 

6m, không có cầu trục
1 Tường gạch thu hồi mái ngói’ 1000d/m2XD 1.330 1.230
2 Tường gạch thu hồi mái tộn 1.330 1,230
3 Tường gạch, bố trụ, kèo thép, mái 

tôn
 1 540 1 410

4 Tường gạch, mái bằng 1.790 1.650
5 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, 

mái tôn
 '2.120 li95O

6 Cột kèo bê tông, tường gạch, rrỉáỉ 
tôn

 2.^90 ( '■■' 2.100 •

7 , Cột kèo th.ép, tường gạch, mái tôn 
Nhà ỉ tầng khẩu độ 15m, cao <9 
m, không có èắu trục

— 1.930 1.780

I

1 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái 
tôn

1000đ/m2XD 3.580 3:290

2 Cột bê tông kèo thép, tường gạch, 
mái tôn

— 3.370 3.100

3 Cột kèo thép, tường bao che tôn, 
máị tôp

— 3.140 2.890

4 Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn 
Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, 
tường gậch, mái tôn 
'Cột kèó thép ; liền nhịp, tưừng

— 3:120 2.870

5 1
3.070

'i
2.810

6 gạch, mái tôn
Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9 
m,‘ có cầu trục 5 tấn

— 2.910 2.680

1 Cột. bê tông, kèo thép, mái tôn 100Ọđ/m2XD 3.810 3.500,
2 Cột kèo bê tông, thường gạch, mái 

tôn
— 4.040 3.710

3 ụ Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn 3.60Ơ 3.310
4 Cột kèo thép, tường gạch, mái 

răng cưa bê tông
3.560 3.270

5 Cột kèo bê tông, tường gạch, mái 
răng cưa bê tông V

3.650 3.340

6 Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, 
nái tôn

4.280 3.920

7
(
Cột kèo thép liền nhịp, tường bao 
:he bằng tôn, mái tôn

3.4801 J 3.200 ì
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a. Suất vôn đầu tư xây dựng nhà sản xuất và kho thông (lụng nêu tại Bàng 11.17 được 
tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622: 1978 “Phòng cháy và chữa cháy cho nỊià và 
công trình”, các tiêụ chuẩn khác về giải pháp thiết kế, trang; th^ết bị kỹ thuật, cấp, thoát 
nước, thông gió, thông khí,... trong TCVN 4604:1988 “Tiêụ chuẩn thiết kê nhà sản xuất 
công trình công nghiệp”.

8

1

Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, 
tường gạch, mái tôn
Nhà 1 tẩng khẩu độ 24m, caó 9 
m, có cầu trục 10 tấn
Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, 
mái ton

■ II
1000đ/m2XD

3.750 

í

5.830

3.450

5.350 
fj

2 
n

1

2
3
4
5

6

Cột hèo, thép, tường gạch, mái tôn 
Kho chuyên dụng
Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức 
chứa, <500tẩn)
Kho lương thực, khung thép, sàn 
gỗ hay bê tông, i mái tôn
Kho lương thực xây cuốn gạch đá 
Kho hóa chất xây gạch mái bằng 
Khọ hóa chạt xây gạch, mái ngói 
Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông 
sức chứa 100 tấn
Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông 
sức chứa 300 tấn
Kho chuyền dụng loại lớn (sức 
chứa. > 50Ọ tấn)

ioood/m2xp

lOOOđ/n^XP

6070. !

q 1

2.?9Ọ
1370
2.120  '
1,230
6,070

7,700
J  Ị

1  1 í 1

5.560

1 1

2.100 
1.270
Ị .950 
1.130 
5.560i I’

7.070

! ị

1 1

300 .1 Khò lương thực sức chứa 500 tấn lOOOđ/tẳn 2.2 10 1.780
2 Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn _ 2.400 1.850
3 Kho lương thực sức chứa 10.000 

tấn
2.300 490) • •1

1
4

5

Kho muối sức chứa 1.000  3.00Ọ 
tấn
Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời 
sức chứa 20,0Q0m3

1000đ/m3 1.890

6.340

—r—1  í 

1.440

4.oạo

360

1.820

b. Suất vốn đẳu tư xây dựhg nhà sản xuất, nhà khơ thông dụng baọ gồm:
 Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhà kho; các hạrig mốc công'trình phục vự nhừ: nhà

vệ sinh, phòng thảy quần áồ, sân bốc dỡ hàng hốa.  '
 Đối với kho chuyên dụng loại lớn có sức chửa > 500 tấn'chí phí thiết bi gổm 'chi phí 

thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyền hang hóa, cẩc thiếl bị khac.

c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho Im^ diện tích xây dựpg hoặc lm3i thệ' tích
chứa của kho, hoặc 1 tấn hàng hóa tùy thuộc vào Ịoại nhà sản xụất, loại kh° chứạ hàng.
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Chương 3 
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1. CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

Bảng III. 1 Suất vôn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ

a. Suất vốn đầư tư xây dựng công trình cầu đường ô tô nêu tại Bảng III. 1 được tính toán 
phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 27205 và các quy định hiện hành có liên quan.

ST 
T

Lóạỉ công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư *

Trong đó
Xây đựng Thiết bị

I 
1

2

3

4

5

II

6

7

8

9

10

11

Cầu có chiều dài nhịp <15m
Cầu bản mố nhẹ, móng nông tài trọng 
HL93, chiều dị nhịp L= 9m
Cầu dầm T bê tông cốt thép thường 
móng nông, tảỊ trọng HL93, chiều di 
nhịp 9m < L < 15in
Cầu dầm bản bề tông cốt thép dự ứng 
lực móng nỗiig, tài trọngHL93, chiều 
đi nhịp 12m < L < 15m
Cầu dầm T bê tông cốt thép thường 
móng cọc bê tông cô't thép, tải trọng 
HL93, chiều di nhịp 9m < L < lõm 
Cầu dầm bàn bê tông cốt thép dự ủng lực 
móng cọc bê tông cốt thép, jtài trọng 
HL93, chiều ái nhịp 12m < L < 15m 
cầu có chiều dài nhịp L>lSm
Cầu dầm I, T, Super T bê tông cốt 
thép dự ứng lực móng nong, tài trọng 
HL93, chiều đi nhịp < 40m
Cấu dầm bản bế tông cết thép dự ứng 
lực rpóng nông, tài trọng HL93, chiều 
đi nhịp iếm < L< 24m
Cầu dằm I, T Super T bê tống cốt thép 
dự ứng lực mồng cộc bê tông cốt thép, 
tải trọng HL93, thiều đi nhịp L < 40m 
Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự úng lực 
móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng 
H&93, chiều dài nhịp lõm < L <24m 
Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng 
lực đực hẫng rpóng cọc khoan nhồi, tải 
trọng ĨỊL93 ẹhiệu dài nhịp lớn nhẩt L 
=150m
Cầu vượt qua đũừng dành cho Ilgười đi 
bộ, dẫm dàn1 thép chiều' rộiíg 3m, 
30m<L<50m

Triệu 
đồng/m2

Triệu 
đồng/m2

/

1  f

X

15,340

14,870

17,940

18,810

22,600

20,150

21,430

24,870

27,920

32,980

bo,06

13,950 

13,520

16,300 

17,100' 

20,550

18,310

19,480

22,60

25,380 

29,980

47,47
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b.  Suất vốn đầu tư xây dựng cho một mét vuông xây dựng cầu được tính toán trên cơ sở 
điều kiện địa chất thông thường và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng toàn bộ cầu 
tính đến đuôi mô, chiều dài cọc bê tông cốt thép được tính tbán tốí dà 45ih, trường’Kdp địá 
chất đặc biệt mà chiều dài. cọc lớn hơn hoặc kết cấu ựụ ọó yêu cầụ chống va xô cần có sự 
tính toán, điều chỉnh cho phù hợp.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng một mét vuông cầu được tính cho công trình xây dựng mới, 
có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện vận 
chuyền đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bể‘sung cho phù hợp..

d.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ chưa bao gồm cắc 'Chi phí biển 
báo, biển chắn và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.

e. Trường hợp sử dụng móng cọc khoan nhồi, thì suất đầu tư sử dụng móng cọc bê tông 
cốt thép được tăng thêm 8,5%.

2.  CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG SẬT

Bảng III.2 Suất vấn đầu tư xây dựng công trình, cầu đường sắt

STT Loại công trình Đ ơn vị 
tính

Suất vôh 
đầu tư

1  11 Tròng đó
Xây dựng Thiết bị

1
2

1
2
3

1
2 
3

1
2

1 
2

Cầu dầm thép I
Cầu tải trọng T13  14
Cầu tải trọng T22  26
Câu thép dàn hoa tải trọng 
T1314
1 làn tàu hỏa
1 làn tàu hỏa, 1 làn ô tô
1 làn tàu hỏa, 2 làn ô tô
Cầu thép dàn hoa tải trọng 
T2226 
1 làn tàu hỏa
1 làn tàu hỏa, 1 làn ô tô
1 làn tàu hởa, 2 làn ô tồ
Cầu bê tông cốt thép
Tải trọng T13  14
Tải trọng T22  26
Cầu liên hợp bê tông cốt thép
Tải trọng T13  14
Tải trọng T22  26

lOOOđ/in

lOOOđ/m

lOOOđ/m

lOOOđ/m

lOOOđ/iri

96.560
117.640

169.060
204.530
271.360

230.560
257.490
322.370

166.680
233.100

194.450
267.270

88.200
107.470

154.440 
186.830 
247.880

210.610
235.210
294.480

152.260
212.930

177.630
244.150

i

a.  Suất vốn đầu tư xây dựng cồng trình cầu dường sắt nêu tại Bảng III.2 dược tính toán 
với đường sắt cấp II, III theo qui định hiện hành về cấp công trinh xây dựng, và phù hợp 
với tiêu chuẩn thiết kế dường sắt cấp II, III qui định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 
4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế  dường sắt khổ 1435mm” và thèo Tiêu chuẩn ngành 22 
TCN 200: 1989; và các qui định hiện hành liên quan khác.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cậu đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để 
xây dựng Im dài cầu theo kết cấu và tải trọng của cầu.

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt chưa tính đến các chi phí cho hệ
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thống điện chiếu sáng, các biển bẩo, biểri chắn,... trên cầu.

3.  CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG Ô TÔ

Bảng III.3 Suất vốn đầù tư xây dựng đường ố tô

STT Tên công trình Đơn vị 
tíụh

Suất yốn 
dầu tư

Trong^ó
Xây dựng Thiết bị

I
Ị

2

3

4

II 
1
1.1

1.2

Đường.cấp I khu vực đồng bằng,
Nền đường rộng 32,5m»ị mặt dường rộng 
22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, Ịề 
rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 
2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm 
trên lớp móng cấp phối đá dăm
Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 
22,5m, dải phân cách giữa rộrig 3m, lề 
rộng 2x3,5m (trong, dó lề gia cố rộng 
2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 
kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm 
Nền rộng đường 31ra, mặt đường rộng 
22,5m, dải phân cách giữa rộng l,5m, lề 
rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 
2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt 
đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp 
móng cấp phối đá dâm
Nền đường rộng 31m, mặt đường rộng 
22,5m, dải phân cách giữa rộng l,5m, lề 
rộng 2x3,5m (trong đó lề gia cố rộng 
2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng . nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 
kg/m2 trên lóp móng cấp phối đá dăm 
Đường cấp II
Khu vực đồng bằng
Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 
15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề 
rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 
2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt 
đường gộm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp 
móng cap phối đá dẳm
Nền đường rộng 22!,5m, mặt đường rộng 
15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề 
rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 
2x2.5m đồng nhất kẽt cầu áớ đường) mặt 
đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp 
móng cấp phốỉ dá dãm

Triệu 
đồng/km

Triệu 
đồng/km

50.930

43.330

49.950

42.350

36.750»  t '

33.320

46.290

39.390

45.410

38.500

33,410 ,
■ r. ỉ

30.290.

I Ị
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STT' Tên công trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

1.3 Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 
lõm, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề 
rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 
2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 
trên lớp móng cấp phối đá dăm

■
30.890 28.080

2 Khu vực trung du 1

2.1 Nền đường rộng 22,5m ,mặt đường rộng 
15m, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề 
rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 
2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mật 
đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp 
móng cấp phối đá dăm

■

41.160 ' 37.420

. i

2.2 Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 
lõm, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề 
rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 
2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt 
đường gồm 1 lớp BTN dày 7 cm trên lớp 
móng cấp phối đá dăm

37.310 33.920

2.3 Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 
lõm, dải phân cách giữa rộng 1.5m, lề' 
rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 
2x2.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 
trên lớp móng cấp phôi đá dăm

34.590 ■31A50
<. <

III Đường cấp III
1 Khu vực dồng bằng
1.1 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 

7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố 
rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên

19.590 17.800

1
/

lớp móng cấp phối đá dâm •
1.2 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộìig Triặư 17.700 16.090

7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề giá cố 
rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường gồm 1 ìớp BTN dày 7cm trên 
lớp móng cấp phối đá dăm

đồng/km

1 ■'
1.3 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 

7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề giá cố 
rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 
4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dậm 
hoặc đá dăm tiêu chuấn

 16 860

t

15.140
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STT Tên cộng trình Đơn vị 
tính

Suất vộ'n, 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

1.4

2

Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 
7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cố 
rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tièu chuẩn 3Kg/m2 
trên lớp móng cấp phối dá dăm hoặc đá 
dăm tiêu chuẩn
Khu vực trung du

16.180 14.700

2.1 Nền đường rộng 12m , mặt dường rộng 
7m, lề rộng 2x2.ỗm (trong đó lề gia cố 
rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trện 
lớp móng cấp phối đá dăm

22.530 20,480

2.2 Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 
7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cô' 
rộng 2x2m dồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên 
lớp móng cấp phối đá dăm

20.360 Ị8.50Ọ

2.3 Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng. 
7m, lề rộng 2x2.5m (trong dó lề gia cô' 
rộng 2x2m đồng nhất kết cấu ảo dường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 
4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dặm 
hoặc đá dăm tiêu chuẩn

19.150

ì

17.410

1

1

2.4

3

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 
7m, lề rộng 2x2.5m (trong đó lề gia cô' 
rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 
trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc, 
đá dăm tiêu chuẩn 
Khu vực miền núi

18.600 16.910

>ìỉ 1 Ị

3.1 Nền đường rộng 9m , mặt đường rộng 6m, 
lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cô' rộng 
2xlm dồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
dường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp 
móng cấp phối đá dăm

Triệu 
đồng/km

24.080

’ '1  i >

21.890i, '1

3.2

3.3

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, 
lề rộng 2x1,5m (trong đó lề gia cô' rộng 
2xlm đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
dường gồm 1 lóp BTN dày 7cm trên ứp 
móng cấp phối đá dãm
Nên đường rộng 9m , mặt đường rộng 6m, 
lề rộng 2xl.5m (trong đố lề giá cô' rộng 
2xlm đồng nhất kết cấu áo dường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2

i '  s

r

22.830

22,220

20.760

20.200

/
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STT Tên công trình
1.

Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

3.4

IV
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1

?.2

trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá 
dăm tiêu chuẩn
Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, 
lề rộng 2x1.5m (trong đó lề gia cố rộng 
2xlm đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên 
lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm 
tiêu chuẩn
Đường cấp IV
Khu vực dồng bằng
Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, 
lê rộng 2xlm (trong đó lề gia cố rộng 
2xO.5m' đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp 
móng cấp phối đá dăm
Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, 
lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 
2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường gồm1 lớp BTN dày 7 cm trêri lớp, 
móng cấp phối đá dăm
Nền đưởng rộng 9m, mặt đường rộng 7m, 
lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố rộng 
2x0.5m đồng nhất kết cấụ áo đường), mặt 1 
đường láng: nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 
trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đổi 
dăm tiêu chuẩn
Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, 
lề rậng 2xlm (trong đó lề gia cô' rộng 
2x0.5m đồng .nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên 
lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm 
tiêu chuẩn
Khu vực trụụg .du  V

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, 
lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố rộng 
2x0.5m đồng nhất kết cấu áổ đường), mặt 
đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp 
móng cấp phôi đá dăm, f H
Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, 
lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố rộng, 
2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặtr 
đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp 
móng cấp phối đá dăm

t í

Triệu 
đồng/km

r 1.

í  1

ự'"
■V

• b

: í

'ĩ I ’ L 1

21.900

1

14.460

13.090

12.410. 

12.060 S

Ị  ì.

13.390 ,
:  1  ,f:il

12.12Q
ị

1

1X020

19.910

1X150

I

11.990

í.

11.283

. “Ii  ì>

1

10.967

. (

nil’

12.180

ỊỊ,02(ị,.i.

:■ >.ri

1L840 ,

'Hỉ

ĩ
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STT Tên còng trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị

2.3

2.4

3 
3.1

3.2

3.3

V 
1 
1.1

1.2

i______

Nền đường rộng 9m , mặt dường rộng 7m, 
lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 
2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 
trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá 
dăm tiêu chuẩn
Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, 
lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố rộng 
2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên 
lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm 
tiêu chuẩn
Khu vực miền núi
Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố 
rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 
7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm
Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố 
rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 
4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm 
hoặc đá dăm tiêu chuẩn
Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố rộng 
2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên 
lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm 
tiêu chuẩn
Đường cấp V

Khu vực đồng băng
Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố 
rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 
7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm
Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố rộng 
2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên 
lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm 
tiêu chuấn

Triệu 
đồng/km

13.060

20.180

19.680

19.420

10.190

9.640

11.870

18.350

17.890

17.660

9.260

8.760
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STT Tên công trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong dó
Xây dựng Thiết bị

1.3

2

Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố 
rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 
trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá 
dăm tiêu chuẩn
Khu vực Trung du

9.360 8.510

2.1 Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2x1 m (trong đó lề gia cố 
rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 
7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

9.260 8.420

2.2 Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố 
rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 
4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dàm 
hoặc đá dăm tiêu chuẩn

Triệu 
đồng/km

8.760 7.960

2.3

3

Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố 
rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 
trên lớp móng cấp phối đá dăm  hoặc
đá dăm tiêu chuẩn 
Khu vực miền núi

8.510 7.740

3.1 Nền đường rộng 6.5m, mặt đường rộng 
3.5m, lề rộng 2xl.5m (trong đó lề gia cố 
rộng 2xlm đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 
4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm 
hoặc đá dăm tiêu chuẩn

11.220 10.200

3.2

VI 

1

Nền đường rộng 7.5m, mặt đường rộng 
5.5m, lề rộng 2xlm (trong đó lề gia cố 
rộng 2x0.5m đồng nhất kết cấu áo đường), 
mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 
trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá 
dăm tiêu chuẩn
Đường cấp VI

Khu vực đồng bằng

10.100 9.990

1.1 Nền đường rộng 6.5m, mặt đường rộng 
3.5m, lề rộng 2x1.5m, mặt đường mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 
trên lớp móng cap phối đá dăm hoặc đá 
dăm tiêu chuẩn__________________________

6.680 6.070
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a. Suất vốn đẳu tư xây dựng đường ô tô đứdc tỉnh toán phù hớp vđỉ tiêu chuẩh thiết kế 
đường ô tô (TCVN 4054:2005) và các qui định hiện hành khác cổ liêií quan.

STT 1  Têh công'trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đầu tư

Trong đó i
Xây đựng Thiết bị

1.2

2

Nền đường rộng G.ồìh/măt đường rộng 
3.5m, lề rộng 2xl.5m, mặt đường mạt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên 
lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dắm 
tiêu chuẩn
Khu vực trung du

6.530 5.930

2.1 Nền đường rộng 6.5m, mặt đường rộng 
3.5m, ỉề rộng 2x1.5m, mặt đường mặt 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/rtì2 
trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá 
dăm tiêu chuẩn

Triệu 
đồng/krri

4.730 4.3Ò0

2.2

3

Nền đường rộng 6.5m, mặt đựờng rộng 
3.5m, lề rộng 2xl.5m, mặt đưbng mật 
đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên 
lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm 
tiêu chuẩn
Khu vực miền núi p

4,580

,  r

4.170 1

Ị,

i

3.1 Nện đường rộng 6m, mặt đường rộng 
3.5m, lề rộng 2xl.25m, mặt đường láng 
nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng 
cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩh 1 >

9.810  1 8)920

3.2 Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 
3.5m, lề rộng 2x1.25m, mặt đường láhg 
nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng 
cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

9.670

í t

8.790  1

/

f

b.  Suất vốn đầú tư xây dựng đường ô tô bao gồm các chí phí bần thiết đế xấy dựng 
đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho ì km đường (gồm nền đường và mát đường).

 Suất vốn đầu tư xây dựng lkm đường được tính theo từng cấp đường vồ, tạnh cho từng 
khu vực địa lý ídềng bằng, trung du, miền ỊỊựị) yẬbạogồm cáẹchị .phí cầm thi0 để xây 
dựng: Nền đường, mặt đường, hệ thống an tọàngíạq thộng (cọc tiêu, biển báo, kẻ vạch 
đường, tường hộ lan, giải phân cách giữa), rậnhyithQ^t ,nựớc. dọc, cộng  nước Jftgang, gia
cố mỏi ta luy, hệ thống công trình phòng hệ, Chiềụ dày bịnh quân lớp móng dường được 
tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường.

c. Súất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Các trạm kiểm soát, trạm dịch vụy Nhà cung
hạt, hệ tịhốhg chiếu sáng, hệ thống cống kỹ thuật, và các công trình kiên cố đặe/biệt (xử lỹ 
sụt trượt, hang castơ).  '

d. Suất von đầu tư xâỳ dựng lkm đường được tĩnh cho công trình xây đủng niđi, có tính
chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng^ vùng sầú,■'vừrrẻ xia có điều kiên địa hình và 
diều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần cồ sự tírih ‘toán, điều chĩnh, bổ súng cho phù 
hợp.  J
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41 CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Bảng III.4 Suất vốn đầụ tư xây dựng đường sắt

a. Suất vốn đầu tư xâỷ dựng dưởng sắt dược tình tòán với câp cổìig trình là cấp II, III 
theo qui đỊ'nh hiện hành; với Tiêù chuẩrí thiết kế TCVN 4117: 1985 “'Tiểu chuẩn thiết kế  
dường'sắt khổ 1435mm” và các yêu cầu, qui định, qui trình thiết kế công trình của ngành

STT Tên công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng ! ■ Thiết bị

I

1

2

1

2

1

2

1

2
3

4

1

2

1

2

Đường cấp II Đổng bằng 
Loại đường ray khổ Im 
Nền đường rộng 5,6 m, ray 
P43, tà vẹt bê tông
Nền đường rộng 5,6 m, ray 
P43, tà vẹt gỗ
Đứởhg cấp II Trung du
Loại đường ray khổ Im
Nền đường rộng 5,6 m, ray 
P43, tà vẹt bê tông
bỊệp dường rộng 5,6 m, ray 
P43; tà vẹt gỗ
Dường cấp II Miền núi
Loại đường ray khổ lm
Nền đường rộng 5,6 m, ray 
P43, tà vẹt bê tông
Nền đường rộng 5,6 m, ray 
P43, tà vẹt gỗ
Đường cấp II Đổng bằng 
Loại đường ray khổ l,435m 
Nền đường, ray P50, tà vẹt bê 
tông
Nồh đường, ray P50, tà vẹt gỗ 
Nền đường, ray P43, tà vẹt bê 
tông
Nền đường, iray P43, tà vẹt gỗ 
Đường cấp II Trung dú 
Loại đường ray khổ l,435m 
Nền đường, ray P50, tà vẹt bê 
tông
Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ 
Đường cấp II Miền núi 
Loại đường ray khổ l,435m 
Nền đựờng, ray P50, tà vẹt bê 
tông
Nền dường, ray P50, tà vẹt gỗ

Triệu 
đồng/km

Triệu 
đồíig/km

Triệu 
đồng/km

Triệu 
đồng/km
T

•  > 1

Triệu 
đồụg/km

Triệu 
đồng/km 

)

5:310

5.860

5.030

5.580

5.330

5.880

6.040

6.810
5.530

6.600

5.770

6.540i

6.050
6.750

4.970

5.650

4.830

4.830

4.970

5.650

i ữ

5.720

6.670
5.080

6.410 
í

5.210

6.070
LJ 1

5:560
6.390

ì

Giao thông vận tải và các qui định khác có liên quan.
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b.  Suất vốn đầu tư xây dựng dường sắt bao gồm các chi ,phí cần thiết dể’xây dựng 1km 
đường sắt theo khổ 1 m hoặc khổ l,435m (gồm nền đường và mặt dường), và tính cho từng 
khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miến núi):

c. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt chưa bào gồm các chi phí cho:
 Hệ thông điện chiếu sáng, thoát nước mưa.
 Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung và đóng đường
 Hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung và đóng đường
 Biển báo, biển chắn,...

Chương 4
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH HẠ TANG KY THUẬT

1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Bảng IV. 1 Suất vổh đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sỉph hoạt

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư

Trong đó
Xây dựng Thiết bị .

1 Nhà máy cấp nước, công suất 
40.000 m3/ngày'đêm

1000đ/m3 3.580 1.310 1.810

2 Nhà máy cấp nước, công suất 
50.000 m3/ngàỳđêm

— 3.560 1.290 1.810

3 Nhà máy cấp nước, công suất 
100.000 m3/ngàyđêm

 3.160 1.180 1.580

4 Nhà máy cấp nước, công suất 
300.000 m3/ngàyđêm

3.090 1.130 1.540
1)

a.  Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước nêu tại Bảng IV. 1 được: tínhtoán cho 
công trình nhà máy xử lý nước mát, với cấp công trình là cấp I, II, III theo qui định hiện 
hành; theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4514: 1988 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. 
Tiêu chuẩn thiết kế*’ và tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4604: 1988 “Xí!nghiệp công nghiệp. Nhà 
sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế*’ Các công trình như nhà làm việc, văn phòng,t (trụ sở được 
tính toán với câp công trình là cấp IV. Các yêu cầu về qui phạm an toàn kỹ thuật 'trong xây 
dựng theo qui định trong TCVN 5308: 1991.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước bao gồm:
 Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng 

và bể lọc; Hệ thống châm hóa chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nư‘ớc kỹ thuật vẩ nựớc sinh 
hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể chứa nước sạch; Các cồng trình phụ trợ; như sân, nhà 
thường trực, bảo vệ, nhà điều hành yà phòng thí nghiệm, ga fa, kho xưởng, hệ thống thoát 
nước, trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy\

  Chi phí thiết bị gồm tọàn bộ chi phí mua sắm và lắp dặt thịết bị dậy chuyền công 
nghệ, cạc thiết bị phi.tiêụ chuẩn chê tạo trọng nước và trang thiết bị của cồng trình;,.

Chi phí thiết bị công nghệ chính tính trong suất vôh đầu tư này được tính trên, cơ sở 
giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của cácithiết bị
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phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.
c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà mây cấp nước chưa tính đến các chỉ phí xây 

dựng các công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kịnh doanh của nhà máy 
nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm, nước thô, đường 
ống dẫn nựớẹ thô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy 
như xây dựng đường công vụ,v.v...

d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước sạch/ngàyđêm.

2. CÔNG TRÌNH HẠ TANG k ỹ  t h u ậ t  k h u  c ô n g  n g h iệ p, k h u  đ ô  t h ị
Bảng TV.2 Suất vốn đầu tư xây dựng cống trình hạ tầng kỹ thuật khư'hống 

nghiệp,ikhu đô .thị

STT Loại công trình Đơn vị 
tính

Suất vốn 
đẩu tư

Trọng dó
* ‘  ___ _L___ ^2_________ud________

Xây dựng 'Thiết bị

I Công trình hạ tầng kỹ thuật, khu pộụgị 
nghiệp

i*

1 Khu công nghiệp quy mô dưới 100 ha Tr.đ/ha 7.260 5:520 3Í0

2 Khu công nghiệp qUy mô từ >100 đến 80® ha ' — 6.690  , 5.090 290

3

II
Khụ công nghiệp quy mô trện 300 ha

Công trình hạ tầng kỹ thuẬt khu đô thị
 6.130 4.650 270

1 Khu đổ thị quy mô từ 20 đến 50 ha Tr.đ/ha 6.630
ĩ
5.060 ỉ  . ‘ t. ■'

270

2 Khu đô thị quy mô từ 50 đến 100 ha — 5.540 4.210 240

3

III
Khu đô thị quy mô từ 100 đến 200 ha

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 
kiểu mẫu

— 5.320

Ị

4.040, .

■í J

?30

ì

1 Khu đô thị kiểu mẫu quy mô từ 20 đến 50ha Tr,đ/ha 7.690’ »5.370 u í? 910
2 Khù độ thị kiểu mẫu quy lúô từ 50 ha'đến 

100 ha
7.840 5.110 880

3 Khu đồ thị kiểu mẫu quy mô từ 100 ha đến 
200 ha  , ■

6.990 4.860 860
1 .

a.  Suất vốn dầụ tự xây dựng công trình hạ ,tầng kỹ thuật khụ cồng nghiệp, khu đô thị
nêu tại Bảng IV.2 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế về phân loại công tnnh công 
nghiệp; cấc 'feìài pháp'tiuy hoạch, kết ổẩb, giẳỉ pháp kỹ thuật èầp, thờáí nưôc, cấp điệh giao 
thông,... theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616: 1988  Tiêu chuạn thiết kế 
quy hoạch'mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp; TCVN 3989: 1985  Hệ thống tài liệu thiết 
kế xậy dựng cấp nựổc và thoát nước ■> Mạng lựới bên ngoài và các qui địph.hiệnihànịhr Ịthá)C 
liên quan.  '

b.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dô thị 
bao gồm:

 Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát 
nước, hố ga,' trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bê chứa, trạm
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bơm); hệ thống điện (điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu 
công nghiệp) và các công tác khác như san nền, đường nội hộ, cây xanh.

• Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý. nước thải 
và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước.

c.  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thưật khu cõng nghiệp, khu đô thị
chưa tính đến các chi phí:  '

 Xây dựng hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu cồng nghiệp, khu đô thị.
 Trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nứớc trong nhà. ’
d. Suốt vốn đầu tư được tính bình quân pho 1 ha diện tích Khụ cộng nghiệp, Khu 40 thị.
e.  Suất vốn đầu tư tính cho các khu đô thị kiểu mẫu là tính cho các khu đô thị mà đáp 

ứng các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đầỹ đủ được quy định tại 
Thông tư số 15/2008/TTBXĐ ngày 17/Ó6/2008 của Bộ Xây dựng.

Chương 5 
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÁY DựNG CỚNG TRINH TtìỬY LƠI

1. CÔNG TRÌNH THỦY LỘI

Bảng v.l Suất vốn đầu tư xây dựng công .trình thủy lợi

a. Suất vôn đầu tư xâỳ dựng công trình thủy lợi nêu tại Bảng v.l bao gồm:
 Chi phí xây dựng công trình trạm bơm tưới, bợm tịêụ; hệ thôhg kênh khu tựớị;
 Ghi phí mua sắm và lắp đạt thiết bị của các công trình chính, phục vụ, phụ trợ.

STT Loại công trình Đơn vị tính Suất vốn 
đầu tư; .

Trong đó
Xây đựng Thiết bị

I Công trình trạm bơm tưới '1

1 Công trình trạm bơm tưới, 
công trình cấp III

lOOOđ/ha 16.Ó80 11.040 2.680

2 Công trình trạm bơm tưới, 
công trình cấp IV

 ' 28.070 19.310 1.400

II Công trình trạm bơm tiêu
1 Công trình trạm bơm tiêu, 

công trình cấp III
lOOOđ/ha 18.280 13.390 2.930

III Khu tưới
1

—ĩ 1  1
Hệ thống kênh khu tưới 
 r— r?h  —   lOOOđ/km 36.630 28.170

b. Suất'vốn‘đầu tư xây dựng cỡng trình trạ'm bơm tưới và bơm tiêu được tính bình qũân 
chó Iha, suất vốn đẩu tư xây dựng hệ thống kềnh khu tưới được tính bình quâân cho lKm 
knh.  v
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